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LỜI MỞ ĐẦU

Đây là cuốn sách do Hoàng Đế Bảo Đại viết. Ngài muốn phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam, nhất là chó con cháu dòng Nguyễn Phước của Ngài, biết rõ cuộc sống của mình ra sao, từ khi sanh ra, đi học, làm Vua, chiến đấu cho đến cuộc đời lưu vong hiện nay, trong đó không biết bao tình tiết, vế thế cuộc mà chúng ta đêu cần phải biết. Vì đó chính là những bí mật lịch sử của Việt Nam trong suốt sáu mươi năm qua (1913—1975).

Do thế cuốn sách này được phổ biển ra là cần. Mà đây là thứ tiếng quan thoại, văn hoa, trang trọng, vào thời gian ấy, dùng văn phong, văn khí của nguyên tác, khác xa với loại từ ngữ nôm na, biến chất ngày nay.

Danh tắc chính Ngôn tắc thuận


PHẦN THỨ NHỨT

Nước VỆT NAM NGÀY TRƯỚC VÀ GẦN ĐÂY 1913—1932

Sadec, Oct 27, 2014

NGÀY THƠ ẤU Ở HUẾ

— Thưa Điện hạ, Điện hạ còn trẻ, nhưng đã mang trong mình một hoài bão của một triều đại huy hoàng và tương lai của một dân tộc. Điện hạ rất đáng mến, mà trong giới cổ kính của nước Pháp, chĩ nhìn thấy Điện hạ, người ta đã sẵn sàng gọi Điện hạ là vị Đông cung Hoàng thái tử đáng yêu.

Viên Khâm súPierre Pasquier sửa lại cặp kính mủi, và tiếp theo:

— Điện hạ đã được thụ bẩm những đức tính vương quyền của Tổ tiên, do Phụ hoàng, ngày càng phát triển thêm bởi sự chăm sóc trọng hậu của hai vị Quôc thái. Ngày du học của Điện hạ tại Pháp lại càng mở mang thêm nữa. Nưốc Pháp sẽ giáo huấn Điện hạ thành một vì Vương sáng suốt, tiến bộ, nhân áỉ và vị tha, có nhãn quan rộng lớn, một vì Vương thông thái, thành thực trung chính và thẳng thắn. Thẳng thắn là tinh thần cao thượng của Pháp. Và bởi Phảp, Điện hạ sẽ là một anh quân, không một vết nhơ trong lịch sử.

Rất chăm chú và với khá nhiều khó khăn, tôi nghe lời phiên dịch của viên thông ngôn nói với cha tôi là Hỏàng đế Khải Định, ngồi ở bên trái tôi.

Với bộ râu cằm xén vuông vắn, bộ ría cứng màu đen tỉa nhọn, áo veston trắng khuy cài trịnh trọng, quần đen có nẹp, viên Thượng sứ của Pháp quôc quả đã nghiêm chỉnh, uy nghi, khi đọc bản chúc tụng trong buổi lễ trang nghiêm này. Ông ta nhìn tận mắt tôi một giây lâu, rồi nhấn mạnh từng chữ:

— Xin Điện hạ luôn nhớ tới buổi lễ tấn phong này, đã có hai khuồn mặt vĩ đại cúi xuống nhìn Điện hạ, vừa đê’ mĩm cười chúc mừng Đỉện hạ, vừa đê’ che chở cho Điện hạ: Đó là khuôn mặt nghiêm chỉnh và đạo đức của nước Việt Nam cổ kính, và khuôn mặt hiền từ và rạng rỡ của nước Đại Pháp sáng lạn và vinh quang.

Viên Khâm sứ nói xong thì tiến tới một phía điện, đứng chung vào chỗ quí khách người Pháp được mời dự khán.

Cha tôi ngồi trên ngai, nghe ông ta nói xong, bấy giờ mới đứng lên đáp từ:

— Thưa quan Khâm sứ, Trẫm xin cảm tạ sự chúc mừng nồng nhiệt của quan Khâm sứ trong dịps đại lễ này. Lời chúc tụng đó lậm cho Trẫm vô cùng vui sướng. Lẽ tự nhiên, người cha nào cũng hân hoan khi thấy con mình được tiên khởi thành nhân vật trọng đại mai sau. Đông cung Hoàng thái tử sẽ là bực Trừ quân, để mang một trọng trách cho nước Việt Nam mai sau, và sự bang giao chính thức với quốc gia bạn. Cho đến nay, vì con Trẫm còn nhỏ, nên Trẫm chưa thây cần thiết lập lên làm Đông cung Thái tử, điều mà bên Tôn nhơn phủ và Cơ mật viện đều mong mỏi. Nhưng bên chính phủ Đại Pháp cúng như các vị quí quan thuộc chính phủ bảo hộ Đông Dương, đều có ý định tương đồng, khi nhớ tới những đức tính cao cả và sự trung tín của Đức Tiên đế, nên Trẫm rất sung sướng phong cho con Trẫm lên làm Đông cung Thái tử, hầu sẽ kế vị Trẫm mai sau, trong buổi lễ tấn phong vào ngày hôm nay. Trẫm nghĩ rằng như vậy là đâ thỏa mãn được nguyện vọng của các quan trong triều đình cũng như trong dân gian nước Việt Nam vậy.

Đấy là vào ngày 28 tháng 4 năm 1922, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm thứ 7 đời Khải Định, lúc âỳ tôi mới lên chín tuổi.

Từ tảng sáng, khi tiêhg thần công nể vang, báo hiệu giờ khai triều, các quan đủ mọi phẩm trật, vận đại trào đều đến chật sân chầu, trong khi các quan thuộc bộ Lễ âm nhạc dẫn đầu, kéo đến điện Cần Chánh, để mang các bảo vật dành cho tôi, xếp để lên bàn: một sắc phong khắc lên giây bằng vàng, ân vàng. Sắc đê’ trong một ôhg quyển, có giá sơn son, đầu giá có hình đầu chim Phụng, bằng vàng.

Sắc chiếu này có kềm ngọc tỉ của Hoàng triều, và đề ngày 10 tháng 3 năm 1922, chứng tỏ đường lốì chính trị khôn khéo của cha tôi:

“Để tập hợp các phương hướng dị biệt trên toàn quốc, đưa non sông về một mổỊ duy nhứt, cần phải có một chính quyền trung ương vững mạnh. Để đặt chính thê’ vào một vị trí vững chãi, bất khả xâm phạm, cần phải bảo đảm cho Ngai Vàng một căn bản liên tục, đã được dự trù hoàn hảo. Căn cứ vào đường lối ấy, Hoàng triều liệt thánh trước đây bao giờ cúng chọn lựa sẵn ngôi Đông cung Thái tử, đê’ nốì ngôi và phụng thờ tôn miếu.

“Con trai cả Trẫm, Vĩnh Thụy, được giáo huấn nơi cung điện, hãy còn nhỏ tuổi. Học vấn mới sơ khai, ngọc còn chưa dũa đến nơi đến chốn. Trẫm vẫn muốn chờ đợi đến một ngày khác, khi Hoàng tử đâ khôn lớn, có đủ Đức, Tài, mới tấh phong cho làm Đông cung Thái tử.

“Tuy nhiên, gần đây, Hội đồng Tôn nhơn phủ và Cơ mật viện Đại thần đều đồng thanh khẩn cầu Trẫm làm lễ tấn phong cho Thái tử lên chức Đông cung kế vị Trẫm sau này. Các vị Đại thần đã bảo nhau rằng: Một vấn đề trọng đại cho triều đình như vậy, cần phải được hoàn tất ngay, hầu ban bố cho toàn thê’ dân chúng biết là tương lai của họ đã được trao cho ai. Như vậy, sẽ tránh được những dòm ngó của kẻ vô chính thức, khỏi sinh lòng kia khác.

“Sau những suy tư tương tự, Trẫm cũng nhận thây rằng, việc nối ngôi vốn là một trách nhiệm nặng nề, việc tẩn phong sẽ là một sự cần thiết, có tầm quan trọng lớn lao.

“Bởi vậy, Trẫm nghĩ rằng nên tham khảo ý kiến bên quốc gia bảo hộ về vấn đề này.

“Ngày 25 tháng giêng năm nay (ngày 21 tháng 2 năm 1922), quan Toàn quyền Đông Pháp đã tới yết kiên Trẫm tại kinh đô Huế, và cho biết là chính phủ Cộng hòa Pháp quốc cũng như chính phủ Bảo hộ Nam triều, đều hân hoan chấp nhận dự định tấn phong này.

“Quan Khâm sứ Trung kỳ cũng nhận định y như quan Toàn quyền Đông Pháp là nước Pháp bảo hộ thân hữu rất quan tâm đến sự củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, và sự thịnh vượng của Việt Nam, nên chính thức loan báo công nhận đề cử con Trẫm lên làm người kế vị Trẫm sau này.

“Dĩ nhiên, nào ai biết chắc được tương lai của mình ? Nhưng nếu được chuẩn bị sẵn sàng, thì bao giờ cũng dễ dàng đôì phó trước mọi bất trắc bất ngờ.

“Trước sự đồng nhứt thỉnh cầu của các bậc Đại thần, và sự tha thiết của quí quan Đại Pháp, đại diện chính phủ Bảo hộ, hằng quan tâm đến sự bền vững của Ngai Vàng, Trẫm đã quyết định xin ý kiến của hai Đức Hoàng thái hậu, và đã được hai Ngài chấp thuận.

“Bởi vậy, Trẫm chiếu phong cho con trai cả Trẫm, Vĩnh Thụy, lên chức Đông cung Thái tử, sẽ kế vị Trẫm làm Hoàng đê'Việt Nam, và được ngự tại An Định cung phía Đông Hoàng cung.

“Tòa Khâm thiên giám được chỉ định tìm ngày lành tháng tốt, để làm lễ tấn phong cho Thái tử, ngày yết kiến Thái miếu, và đặt chương trình cho ngày lễ long trọng này. Tòa Khâm thiên giám sẽ tấu trình ngay Trẫm, để được chấp thuận và thi hành.

"Khâm thử.”

Vào 8 giờ sáng, Hoàng đế được xa giá ra ngự Triều. Xa giá của Ngài là chiếc ghế có lính khênh. Chiếc ghế này có một lịch sử khá dài. Quốc vương Louis XVI của nước Pháp đã gửi tặng tổ tiên tôi là Hoàng đế Gia Long, khi ký Hòa ước Versailles năm 1787, giao kết giữa hai nước, và do Đức Cha Bá Đa Lộc (Monseigneur Pigneau de Behaine) lúc ây là sứ thần của Chúa Nguyễn, khi đưa Hoàng tử Cảnh sang Pháp cầu viện. Từ đó, chiếc ghế được dùng làm vật di chuyên cho các vị Tiên đế đi lại trong thành nội.

Cha tôi vận đại trào: mũ cửu long tranh châu, áo hoàng bào, đai ngọc, gậy ngọc. Bẩy phát súng thần công nổ vang báo hiệu lúc đăng triều. Chuông khánh reo vang ở hai bên tả hữu cửa Ngọ Môn, là cửa chính đưa vào điện Cần Chánh, nơi thết đại triều.

Ngay lúc ây, quan Khâm sứ tới. Ông được một viên quan bộ Lễ đến đón, có lính ngự lâm cưỡi ngựa tháp tùng. Khi đến cửa Ngọ Môn, ông xuống xe yà đi bộ, cùng các quan khán người Pháp leo lên đại diện ở đó, tôi đã túc trực sẵn để đưa ông tới triều kiêh Hoàng đế.

Chính tại đó, mà quan Khâm sứ đã đọc diễn từ chúc tụng, và cha tôi đã đáp lại như sau:

— Được giảo huấn vào nhiệm vụ lớn lao này, Hoàng thái tử Vĩnh .Thụy ngay từ bây giờ, cần phải được trau dồi về học vấn lẫn tâm hồn. Chính vì vậy, Trẫm quyết định cho theo Trẫm sang Pháp trong dịp Tây du của Trẫm nay mai, hầu trao phó sự uôh nắn này cho nước Pháp bảo hộ. Làm như vậy, Trẫm có một niền tin sắt đá về Thái tử, khi hồi triều, sẽ là một vì Vương sáng suốt, sẵn sàng canh tân đất nước, hầu sửa soạn nhiệm vụ cao cả của Thái tử, khi lên nối ngôi, để thắt chặt tình hữu nghị mặn nồng giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Hoàn cảnh hạnh lạc này giúp Trẫm khẳng định được rằng đường lối chính trị thẳng thắn và trung tín mà Trẫm từng theo đuổi, đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, mà triều đại Trẫm có thể tự hào.

Sau khi đọc xong bản diễn từ, Hoàng đế bước lên ngôi nghiêm chỉnh trên ngai để các hoàng tử khác, theo sự hướng dẫn của viên quan bộ Lễ vào lạy mừng, theo định lệ là lạy năm lạy.

Đến lượt tôi. Cũng lạy năm lạy xong, tôi được quì chênh chếch bên tay trải Hoàng đế, vì không ai được nhìn thẳng vào trước mặt Đức Vua. Hai viên Đại thần khác cũng tới quì ở trước Hoàng đế. Một vị đọc sắc chỉ tấn phong tôi, còn vị kia đọc các hàng chữ khắc lên ấn vàng của tôi. Xong xuôi, họ trao các bảo vật ấy cho tôi và tôi lại trao lại cho hai viên quan tôn thất của Hoàng gia. Lạy năm lạy nữa, bấy giờ tôi mới được phép lui vào phòng đợi.

Lúc ấy, một vị Đại thần trong Nội các, được coi là Ngự tiền Văn phòng của Đức Vua đến tấu trình xin được ban bo chiếu chỉ tấn phong này. Hoàng đế chấp thuận, và một vị quan trong bộ Lại (tức bộ Nội vụ) đến lấy tờ sắc chỉ đê’ trong Ống quyên, có đầu chim Phụng bằng vàng, cho rước ra phòng sắc chỉ. Tại đây, sắc chỉ được niêm yết trước khi được đem phổ biến chõ các cơ quan và các tỉnh.

Trước khi Vua lui chầu, các hoàng tử và các đại thần lại phải lạy năm lạy tạ ơn, để chấm dứt buổi lễ.

Cha tôi dự tiệc trà nhỏ với quan Khâm sứ và các quí khách người Pháp. Khi họ ra về, cha tôi mới hồi cung.

Lúc các hoàng tử và các đại thần tiễn tôi về An Định cung thì mới chín giờ sáng. Đám rước này, ngoài các hoàng tử và các quan, còn có lính kỵ mã của Hoàng đế và lính ngự lâm vận áo nậu đỏ, và vác những cờ ngũ hành nghi biểu. Xe chở tôi do hai con bạch mã kéo, và có lọng đỏ che phủ hai bên. Chiếc hương án đi dẫn lộ mang sắc chỉ và âh tín cũng đều có lọng che như vậy. Đến An Định cung, các hoặng tử và các quan được ban trà nước.

Hôm sau, tôi đến lăng thờ Đức Nguyễn Kim, là vị khai sáng r,a dòng chúa Nguyễn, và thủy tổ của các vì Tiên đế, kể từ Vua Gia Lorig trở đi. Tôi phải làm lễ bái tạ, xong đâu đó, tôi lại đến cung của hai Đức Thái hoàng Thái hậu, và cuổỉ cùng đến cung của Hoàng hậu Hữu Phi lấ thân mẫu của tôi.

Ba ngày sau, lại một lễ nữa tổ chức ở triều đình để các quan đến dâng Vua lời xưng tụng, đựng trong một hộp gỗ sơn son thếp vàng, và phủ một vuông nhiễu điều.

Đến hôm sau nữa, thì các quan đến An Định cung cũng đê’ dâng cho tôi lời chúc tụng viết trên giây hồng điều, và đựng trong một gỗ tương tự như đã đệ trình Đức Vua. Tôi tiếp kiến họ, và ngồi trên một ghế làm ở giữa cung, nhưng chỉ cổ các hàng quan tam phẩm được phép vào chào mừng mà thôi, vì cung này còn quá nhỏ. Các vị khác đứng ngoài hiên mà xá vào.

Thế là ngày tấn phong của tôi là lễ tấn phong lần thứ hai của triều Nguyễn. Lần. tấn phong thứ nhứt đã được cử hành ngày 6 tháng 4 năm 1816 đốì với Hoàng tử Hữu, con trai thứ hai của Vua Gia Long, về sau là Hoàng đế Minh Mạng.

— Thưa Điện hạ, Đức Kim thượng đang chờ Điện hạ. Đã đến lúc khởi hành rồi.

Viên nội giám đến bầo tôi, trịnh trọng cúi đầu, khi tôi bước qua mặt ông ta để đến điện Kiêh Trung.

Lúc ây khoảng tám giờ sáng, ngày 15 tháng 5 năm 1922. Ngày đó là ngày mà các chiêm tinh thuộc Tòa Khâm thiên giám sau khi xem thiên văn, và tính toán kỹ lưỡng, đã công nhận là ngày lành tháng tốt, để cha tôi và tôi xuất hành sang Pháp.

Cha tôi mặc chiếc áo dài màu vàng sẫm, là màu chỉ riêng Vua mới được dùng, còn tôi thì mặc áo mầu da cam, dành riêng cho Thái tử kế vị.

Đến điện Kiến Trung tôi khấu đầu trước Vua cha, và không ai nói một lời, hai cha con ra hành lang bên hữu đưa về điện Cận Thành, ở đó có cuộc tiễn đưa nhỏ. Dọc theo các bức tường màu hồng, mười hai bà cung phi của Hoàng đế đã phủ phục đợi chờ, theo thứ bậc của họ. Không ai dám ngẩng đầu nhìn lên. Trong các bà này có mẫu thân tôi là Thứ phi, đang âm thầm nhỏ lệ. Cha con tôi thản nhiên bước đi như kẻ vô tình. Tôi chỉ chú trọng làm sao cho bước chân mình đi đúng vào vết chân của Vua cha, và giữ khoảng cách nghiêin chỉnh phía sau. Tôi có một sự tôn kính vô cùng đối với cha tôi, và tôi cảm thấy rất hãnh diện được đi cùng với Người, bởi sự đó rất hiếm. Đốì vớỉ tôi, Ngườỉ là sợi giây bằng xương bằng thịt nốì liền dòng họ lê thê của tổ tiên tôi kế thế mãi sau này, đồng thời do chứa đựng lẽ huyền vi của bậc người khác phàm trên hết mọi người khác.

Tại điện Cận Thành là nơi cung điện cuối cùng của hoàng thành, một đội thị vệ đã túc trực sẵn sàng. Họ dẫn chúng tôi đến điện Cần Chánh vẫn dùng để thết đại triều, ơ bên ngoài đã có một chiếc ngự xa chờ sẵn. Tất cả các quan triều thần vận đại trào đã tập trung, để tiễn đưa cha con tôi đi xa. Các quan Tứ trụ Triều đình mặc áo gẵin tía, các quan nhị phẩm mặc gấm xanh, các quan tam phẩm trở đi mặc áo thụng xám. Màu sắc lộng lẫy này đem lại chút ít tươi sáng cho buổi ban mai ẩm ướt trong mùa mưa ở Huế.

Tôi ngồi đội diện với Vua cha trên chiếc xe tứ mã này, có lính thị tập đứng phía trứớc và phía sau xe.

Qua sân chầu, ra cửa Ngọ Môn là cửa chính chỉ dành riêng để đương kim Hoàng đê đi qua, chiếc xe tứ mã đi chầm chậm trong sự tịch mịch hoàn toàn, chỉ có tiếng sương cồ đọng ban đếm trên những tàu lá rơi tí tách, thưa trầm, đều đặn. Ra cửa Nam, qua những hồ sen, xe lên cầu Clémenseau trên sông Hương, đi về phía hữu ngạn, bây giờ mới phi nhanh. Dọc đường, dần chúng đứng hai bên tung hô vạn tuế.

Đến ga xe lửa, quan Khâm sứPierre Pasquier đang chờ đợi. Ong đi cùng với chúng tôi sang Pháp, có gia đình mang theo về, gồm có phu nhơn và ba đứa con. Đoàn tùy tùng khoảng mười hai người: một vị Thượng thư, một viên thông ngôn (vì hai cha con tôi đều không nói được tiếng Pháp), vài vị quan võ, thêm em họ tôi là Hoàng thân Vĩnh cẩn cũng cùng đi.

Một toa xe lửa riêng đã dành sẵn đê’ đưa chúng tôi tới Tourane.

Đâý là lần đầu tiên, tôi được đi xe lửa, và cũng là lần đầu tiên tôi ra khỏi kinh đô Huế, vì vậy nên tôi rất tò mò.

Đã ba tháng qua kể từ ngày cha tôi tuyên bố quyết định chò tôi sang Pháp du học. Tôi là con trai độc nhất của Người. Biết rằng Pháp là một nước tiền tiến nên Người muôn cho tôi sang thu nhặn cái văn minh tiến bộ ấy đê’ dung hốa vởi nền học vấn cổ của phương Đông.

Sau khi tham khảo ý kiêh vớỉ quan Toàn quyền Long, phụ hoàng quyết định gửi tội hiu trú tại nhà cụ Charles, cựu Khâm sứ Trung kỳ rất được quan Toàn quyền Long tín nhiệm và ngợi khen khi biết cụ ngày còn ỗ Huế.

Năm tôi lên hai tuổi thì cha tôi lên ngôi Hoàng đế Khi lên năm, thì tôi không còn được ở trong cung của các bà hoàng phi, cùng với bà nội tôi, là Đức Thái hoàng Thái hậu, mà phải đưa sang phía Đông cung, gọi là Thanh cung vì màu xanh là màu của phương Đông, và cũng là màu của mùa Xuân, theo ý nghĩa của ngũ hành trong Dịch Lý.

Cung này có một buồng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, vă dẫy nhà phụ thuộc. Vài kẻ hầu cận. Hàng ngày, viên quan phụ đạo đến dậy tôi học chữ nho, học Luận ngữ của Không phu tử, đê’ học theo đạo làm người, và đạo làm Vua. Đây là một nhà Nho, một vị quan học vấn uyên bốc. Ông cũng cùng đi sang Pháp đê’ kèm tôi về môn cổ học, trong thời gian lưu trú tại Pháp.

Trong bôn năm liền, tôi đã sông hoàn toàn cô lập, ăn một mình, học một mình theo một chương trình đã được ấn định, ngày hôm nay không khác ngày hôm qua.

Mỗi buổi sáng, sau khi điểm tâm qua loa, ông thầy đêh giảng một đoạn của sách Luận ngữ, bắt tôi học và đọc lại. Bài học chữ nho này "luôn hướng vào những châm ngôn, tục ngữ, hay những ca dao rất thông thường phô’ biêh trong dân gian, đại để:

“Ăn quả nhớ kẻ trông cây”

“Hảo hành tắc nan, sú hành tắc dị”

“Kính bất như tuân mệnh.”

Những phương châm xử thế này phản ảnh rất trung thực đời sống thực tế của con người, tạo nên quốc giáo Khổng giáo ở nước tôi. Cồ thê’ duy linh tất nhiên, vì nó hướng thiện, đưa con người vào mục đích tối cao là sự toàn thiện, toàn mỹ, những phương châm đó không phải đã không đem lại một ý niệm triết học lây căn bản thực tế, và dứt khoát.

Chính vì vậy, dựa vào Khổng học, mà quyền hạn của nhà Vua có gốc rõ rệt, đồng thời cái quyền năng ây cũng bị tự chế do giáo lý này đưa lại. Chỉ có thấu đáo nền Khổng học, mới có thê’ hiểu được hình thái gần như mâu thuẫn trong cơ cấu xã hội nước tôi. Khi học kỹ lưỡng bổn phận của bậc Đế vương, tôi mới làm tròn sứ mệnh của ngôi Hoàng đế, sứ mệnh làm Đại giáo chủ, làm Đại tư ý làm cha mẹ dân, và sứ mệnh làm thiên tử.

Buổi trưa, sau khi ngủ chợp mắt ít nhiều, tôi đi dong chơỉ trong vườn hoa, ở phía sau cung điện. Vườn hoa đó có tường cao bao bọc, về mùa xuân hoa cỏ xinh tươi: phượng vĩ trổ hoa đỏ rực cả vườn, hoa anh đào, hoa lê, hoa lựu đua nhau nở... thật như ngày hội. Giữa vườn có chiếc ao sen tôi thường ngồi đó câu cá hằng giờ.

Thỉnh thoảng, cha tôi đến xem tôi đã học được đến đâu. Ngài thường hỏi tôi về những điều đẵ học, và chỉ yên trí khi tôi đã nhập tâm rồi. Một hai lần trong tháng, tôi được phép ngồi ăn cùng Ngài. Rất hiếm khi Ngài cho tôi đi theo sang dinh quan Khâm sứ. Nhưng nếu có lần nào, khi Ngài bận đàm đạo với vị quan này, thì tôi rất thích thú được vuệr đùa với các con của ông ta, nói tiếng Việt Nam rất sõi. Một đứa trong bọn cùng tuổi với tôi. Trong thời gian đó, chẳng bao giờ tôi có món đồ chơi nào. Tuy nhiên, ngắm nhìn thiên nhiên như tôi vẫn làm hàng ngày, chính là vui chơi với toàn thê’ vũ trụ rồi.

Cũng như sự học của tôi, sự giải trí nào của tôi cũng nhuốm màu trung tín, qui củ và trật tự. Nhiều khi trong những dịp lễ lạc, kỷ niệm của hoàng gia, tôi có thê’ đến các cung cấm của các bà cung phi, hoàng hậu ở về phía bên kia cung điện của Vua cha, có bức tường kín mít che khuất. Mỗi bà phi có một cung riêng. Đức Thái hoàng Thái hậu ngự nơi tốt đẹp nhứt.

Trong những dịp này, tôi đến vấh an bà tôi, và theo một nghi thức rất chặt chẽ là chỉ được quì mà thưa gửi, trong khi bà ngồi sau một bức mành tre, tôi chỉ trông thâỳ lờ mờ. Cung cấm của các bà phi còn có một vài quan thái giám và rất nhiều cung nữ. Mỗi bà phi được sử dụng một số cung nhân tùy theo phẩm trật của các bà. Các cung nhân này thường làm các món ăn ngon đê’ hàng ngày mang đên cho tôi.

Thế rồi, biết bao nhiêu những cuộc tế lễ long trọng mà tôi phải dự, đưa tôi từ chỗ huy hoàng này đến chỗ huy hoàng khác giữa những gấm nhung thêu rồng vẽ phượng, trong bầu không khí vừa ngây ngất vừa huyền bí, có nhạc bát âm và qụyện màu hương khói.

Tất nhiên, một qui chế nghiêm khắc, thiếu hoạt động, vắng thể dục, thể thao, đâu có tốt gì cho đứa bé con? Sự đó đã chứng minh là nhiều hoàng tử đâ chết non chết yểu, như ông nội tôi chết năm mới 25 tuổi. Bào đệ của ngài chết nam 14 tuổi. Còn tôi; tuy đã 9 tuổi mà chỉ cân nặng có hơn 20 kí lô.

Vì không biết các lôì sống nào khác, nên cuộc sống của tồi cũng chẳng làm tôi buồn. Tôi chấp nhận các thể thức bắt buộc, mà chỉ biết có nhắm mắt thi hành. Bồi thế, tâm hồn hiếu thuận của tôi đôì với phụ hoàng bao giờ cũng là sự tôn kính, bởi tính chất thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Ngài. Đó chính là điều nằm trong tam cương của Khổng Mạnh: Quân, Sư, Phụ. Sự giáo huấn dành cho một hoàng tử quả nhiên đã bao gồm toàn diện. Sự rửa tim gạn đục khơi trong, từ bỏ mọi cám dỗ và sa ngã là điểm chính để hun đúc vì Thiên tử tương lai. Hơn thê' nữa, vị Thái tử kế vị chẳng những chỉ biết có đè nén tình cảm, mà còn phải gạt bỏ mọi tình cảm đê’ trở thành vô ngã. Chưa từng bị đau về thể xác, tôi học dễ dàng sự bất động, trơ như đá, vững như đồng. Phương ngôn có câu rằng: Mặc ai nói đông nói tây, thì ta cứ vẫn như cây giữa rừng, và tôi đã đạt. Ổng thầy học đã kể cho tôi nghe về vấn đề này, một câu chuyện lạ kỳ của một vị Hoàng đế ngày xưa, mà cả triều đình muốn truất phế, dưới hình thức ôn hòa, không đô’ máu. Theo thông lệ, đầu năm nhà vua được các quan vào chúc tụng. Ông ta phải ngồi nghiêm chỉnh trên ngai, bất động để các quan triều bái. Vào lạy, mà iạỹ càng lâu thì đó là sự phục tòng, sự trung thành, không có gì đáng quí bằng. Đối với nhà Vua, thì càng nghiêm chỉnh, bất động bao nhiêu, càng chứng tỏ các thần uy của bậc Thiên tử bấy nhiêu.

Triều thần muôn biến cuộc đại bái này thành hình thức nổi loạn. Lẽ ra, lạy xong rồi thì đến lượt người khác, nhưng họ đã quay lại đứng tiếp phía sau để vào lạy nữa, cứ thế kéo dài vô tận. Trong khi đang hành lễ, nhà Vua không được cử động gì, để xứng đáng là vị chân mạng đế vương. Khi hiểu biết cái âm mưu kia, ông ta vẫn ngồi yên, trơ trơ như tượng. Dần dà mệt mỏi và kiệt sức, người ông tái nhợt xanh lè. Nhưng ông càng cương quyết giữ vững. Mãi sau ba ngày mới ngã xuống mà chết. Bọn khởi nghịch đã thành công.

Quốc phá, gia vong, thân bại, danh liệt tất khởi do phi lễ. Tức là xã tắc đổ, nhà bị suy vong, thân bị diệt, chính đều do mất lễ mà ra Thánh đã dậy như vậy. Hệ thôhg giáo dục ây, đã thiểu tình mẫu tử, không bạn bè, trong một sự cô lập liên tục hoàn toàn, đưa tôi đến chỗ rất nhạy cảm trong tự vệ, và quay về sự suy tư thầm kín của nội tâm mình.

Học vấn đã nhẹ về văn chương, không có tí gì về khoa học, chẳng cho tôi một kiến thức khả quan nào là lẽ tất nhiên. Chỉ có giáo điều luân lý. Thực hành các giáo điều này trở thành một thứ xã tắc thứ hai của tôi. Tính tình tôi được tôi luyện trong bôn năm ây, làm tôi giữ mãi đến bây giờ sở thích được trầm tư và đi tìm sự cô đơn.

Vì vậy, lần gặp gỡ đầu tiên đôì với xã hội bên ngoài ồ sân ga, nếu không làm tôi ngạc nhiên gì, thì cũng buộc tôi phải tò mò.

Khi châ tôi bảo cho tôi biết là sẽ sang Pháp, người đã lưu ý tôi rằng,- tôi là hoàng tử thứ hai của triều đại đã đi xa như vậy. Bởi vì vào năm 1787, Hoàng tử Cảnh mới lên bảy tuổi và là con của Hoàng đế Gia Long là vị Vua sáng lập ra triều đại, đã tổi cung điện Versailles cùng với Đức Cha Ba Đa Lộc (Mgr Pỉgnẽau dè Behaỉne). Vua Gia Long khi ây đang bị Ịtnất đất, muốn tìm một đồng minh cường mạnh ở phương Tây, để liên kết chứ khồng phẵi đê’ phụ thuộc làm chư hầu. Vì thế, Ngài cứ Đức Cha này sang Pháp để ký với quốc vương nước ấy một hiếp ước hầu lấy viện trợ. Với sử mạng đó, Ngài phong cho Đức Cha được toàn quỳền , và đê’ chứng-minh sự tấn phong này, Ngài đã giao cả quốc tỉ cho ông, đê’ làm bằng. Hơn thế nữa, Ngài muốn cho sứ bộ này tính chất quan trọng tuyệt đối, và sự tín nhiệm vô biên cuả Ngài, nên đã trao cho con ngài là Hoàng tử Cảnh cho Đức Cha mang đi.

Sứ bộ đã đạt kết quả. Ở triều đình Versailỉes, ông hoàng tí hon Nam kỳ đã chinh phục được tất ca mọi cảm tình, kê’ từ hoàng thái tử, con trai cả của Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette vốn cùng tuổi với hoàng tử. Trong một xã hội chán ngán của hậu thế kỷ 18, họàng tử đã mang lại điều bí mật của phương Đông. Quả là một kỳ quan cần phải cho nổ tung ra. Thể là chàng Leonard bất hủ, thợ làm tóc cho hoàng hậu Antoinette liền tung ra mốt “khăn quấhg đầu kiểu ôhg hoàng Nam kỳ” cho quí khách nam, và “búi tóc kiểu Trung Hoa” cho quí khách nữ. Người ta say mê đi mua sắm những đồ sứ, đồ sơn của Viễn Đông. Đức Cha Bá Đa Lộc ký được hiệp ước tương trợ cả về công lẫn về thủ, và những lời hứa hẹn viện trợ. Sau bốn năm vắng mặt, Hoàng tử Cảnh về nưổc năm 1789 và 'chết vào năm 1801, và chưa từng được lên ngôi ngày nào.

Hoàng thái tử Louịs doseph Xavier Franẹois, người bạn nhỏ xa xôi, từng đùa rỡn với nhau trong vườn ở Versailles, cũng bị chết vì bệnh tim mắc từ 1789.

Cha tôi không quên nhắc nhở tôi rằng: “Nếu con có sang Pháp như Hoàng tử Cảnh, thì không phải cùng trường hợp như nhau. Cha đưa con sang đây để theo đuổi việc học; dù saọ nữa, đây cúng là lần đầu tiên mà một vị Hoàng đế Việt Nam đã đi chơi xa như vậy.”

Đoạn đầu đi mất ba giờ. Phong cảnh gợi màu hoài cảm. Cành cây thấp la đà mặt nước, những con trâu đứng dưới ruộng cày, nước đến khuỷu chân, hếch mũi ướt nhìn trời. Cò, le, bay loáng trên nhứiig bụi ven sông. Đồng quê man mác ảo huyền thơ mộng.

Tàu qua nhanh vịnh Phú Án, trước khi len lỏi giữa các sườn núi dựng như thành của rặng Trường Sơn. Đường xe lửa tách rời quan lộ, chui vào các đường hầm xuyên sơn, như con rồng sắt nhả khối, khạc lửa. Đây đã tới đèo Hải Vân, và đổ xuống Tourane. Chúng tôi xuống chiếc tàu nhỏ duyên dáng 7,000 tấn, tàu Claude Chappe, thường xuyên đi lại giữa Hải Phòng và Sài Gòn,

Cậ một ngày, tàu chạy ven bờ biển miền Trung, rất gập ghềnh của núi non nhô ra thụt vào về bên phải và người ta nhận được rõ ràng đường xe lửa cũng như đường quan lộ số 1. Cồn cát, mũi, cù lao, bãi biển liên tiếp kéo dài. Qua Qui Nhơn, đến mũi Varella, núi nhè nhẹ thấp dần, rồi đến Vũng Tàu, từ đó chúng tôi vào sông Sài Gòn đê’ đến thủ đô của Nam kỳ.

Chúng tôi nghỉ ngơi ở dinh Thôhg đốc, trong nhà quốc khánh. Nghỉ ở đố hai ngày thì đáp tàu Porthos của hãng Messagerie Maritimes sang Pháp. Tôi ngủ chung một ca-bin với Hoàng để Vĩnh cẩn, Về sau Hoàng đệ cẩn bị say sóng và mệt mỏi nhiều lần trong khi đi đường. Còn tôi, không bao giờ bị say sóng cả.

Nghỉ ỗ nhiều chặng. Đến Singapour, chủng tôi thăm thành phố bằng xe ngựá. Tôi trông thấy người Mã Lai lần đầu tiên. Đến Colombo, người Ân Độ không làm tôi ngạc nhiên, họ ăn trầu như các phụ nữ Huế. Rồi Djibouti,

Ismaklia. Tôi chẳng biết tí gì về đoạn đường mà tôi phải đi qua, vì không có một bản đồ ở dưới tay. Tuy nhiên, có một sự lạ lùng mà tôi được mục kích: đó là núi lửa Stromboli đang phun. Trước đây, tôi không biết gì về núi lửa cả... lì

THỜI THANH NIÊN ở PHÁP

Đến Marseille, Bộ trưởng bộ Thuộc địa Albert Saraut, cựu Toàn quyền Đông Dương đón chúng tôi ở bến tàu. Quân cảch dàn chào. Phụ hoàng vấn áo chẽn, có ngù đen ở hai vaij quần đen có nẹp, đi ủng và đeo kiếm. Tôi cũng ăn vận tương tự, theó mầu sắc riêng dành cho tôi. Một chiếc ô tô đưa chúng tôi về thị sảnh, và chúng tôi ở đấy hai ngày để tiếp tân và dự tiệc.

Xe lửa chạy đêm, đưa chúng tôi từ Marseille lên Paris, nên tôi không có dịp quàn sát dọc đường. Chèo lan thuyền quế, nay đã lên bờ. Đến cửa ngõ Paris, chúng tôi vào bằng cửa Dauphine là cửa ô vào kinh đô chỉ dành cho các bậc Vua Chúa phương xa.

Trong thời gian lưu ngụ ở Paris, chính phủ Pháp để chúng tôi cư trú tại bộ Thuộc địa đườhg Oudinot. Ba ngày đầu liên tiếp chỉ dành cho những hoạt động về nghi lễ. Tôi theo phụ hoàng đến đặt vòng hoa ở đài chiến sĩ vô danh, tức Khải Hoàn Môn ở Paris. Sự đặt vòng hoa tưởng niệm đó, với nghi thức long trọng trước công chúng có vệ binh Cộng hòá vận đại phục, cờ xí, quân nhạc làm cho tôi nhớ tới những ngày đại lễ ở nước tôi.

Buổi tôì, cạnh phụ hoàng, chúng tôi được mời dự buổi dạ hội ca nhạc kịch ở đại hí viện Opera. Có diễn vở Faust của Gounod. Nghệ sĩ đóng vai Mephỉsto làm tôi say mê, mặc dù tôi không biết tiếng Pháp. Vở kịch làm tôi thích thú và tôi thây rạp hát rất đẹp. Sau các vụ tiếp tân đầy đủ, phụ hoàng đến lưu trú tại dinh thự của Quận công De Valencal, trước khi đi thăm thú các nơi theo chương trình đã định của chính phủ Pháp. Tôi và hoàng đệ Vĩnh cẩn được đưa đến trao phó cho ông bà Charles, hai người đã coi chúng tôi như con đẻ của các cụ.

Cụ Charles trước đây là Quyền Toàn quyền Đông Dương, khi cha tôi mới lên ngôi cụ đã về hưu từ nhiều năm qua. Đây là một vị công chức khuôn mẫu, và khi nhận săn sóc chúng tôi, cụ đã chịu một trách nhiệm hết sức nặng nề.

Quê ở Auvergne, cụ có bộ ria rất đẹp. Tính tình trầm lặng, mà mãi về sau này tôi mới rõ cụ là tay bảo hoàng cự phách và có chân trong nhóm Action Frangaise.

Cụ bà người ở Toulouse rất cởi mở, ngoan đạo và rất hiền, cụ rất thương mến tôi như các con cháu cụ. Thế là tôi gọi ngay cụ ìàMêmê như tôi đã nghe cụ xưng với các cháu nhỏ của cụ. Còn chúng thì gọi thằng tôi là Vĩnh Thụy, chẳng có tước hiệu gì cả, và tôi cũng không lấy thế làm phiền.

Tôi bắt đầu tìm thấy cuộc sông gia đình. Chúng tôi ở trong một chiếc nhà lầu nhỏ, số 95 đại lộ La Bourdonnais, như một gia đình trung lưu, không có gì là lộng lẫy huy hoàng. Tuy nhiên, cạnh tôi vẫn có ông thầy dậy chữ nho, và một tên tiếu đồng Việt Nam để sai vặt.

Khi bắt đầu nhận nuôi tôi, cụ bà Charles may âu phục cho tôi mặc. Từ đó, tôi sống như một tên Tây con. Tôi hòa đồng nhanh chóng vào tập quán của Pháp, cũng như về ẩm thực.

Đầu mùa hạ, chúng tôi đến thành phố Vichy, để nghỉ hè ở khách sạn Albert ler vào tháng bảy. Lúc ấy tôi mới biết là cha tôi, nhân dịp tôi sang đây du học chính là chữa bệnh, do sức khỏe của Người có chiều quan ngại. Cha tôi về nước vào hồi này.

Tại Vichy, tôi được biết bà Leíbll mà ông chồng trước đây cũng từng là Khâm sứ Trung kỳ, rồi Thống đốc Nam kỳ. Bà Leíóll trẻ hơn cụ bà Charles rất nhiều. Bà có đứa con nhỏ, tên gọi Jacques Leíbll về sau là bạn thiết của tôi.

Sau thời gian ô Vichy, thì chúng tôi đến Prades, ở đó hai cụ Charles có một dinh cơ ỗ trong làng. Chúng tôi gặp được bọn cháu trai và gái của cụ. Nhờ thế, có thêm bà giáo già kèm dậý, nẽn tôi học rất mau tiếng Pháp. Đến độ rằng, về tam cá nguyệt cuối cùng của niên học, khi trở về Paris, cụ Charles đã ghi tên tôi vào học tại học đường Hattemer, và mặc dù tôi chưa từng được sửa soạn gì về môn học mới này, tôi đã bắt đầu theo lớp tám.

Lập tức, ở trường các bạn học của tôi liền coi tôi là bạn học, y nhừ chúng mà thôi. Những ngày nghỉ, cụ bà Charles thường đưa tồi đi chơi ở công viên Champ-de-Mars. Tôi đánh vòng, cưỡi ngựa gỗ, xem các trò ảo thuật Guignol: Tết Giáng sinh, tôi nhận được món đồ chơi đầu tiên, đó là chiếc đầu máy xe hỏa. Trẻ con Tây chơi thả cửa, hết mình, trò chơi về thê’ dục thê’ thao không giống như trẻ con Đông phương. Tôi thâỳ rạng ra trước mắt một thế giới mứi.

Được một năm rưỡi ở Pháp, tôi trở về nước năm 1924 để dự tứ tuần đại khánh của cha tôi. Lễ này kéo dài đến hai tháng. Cha tôi cho xe vào tận Sài Gòn để đón tôi và hai cụ Charles đi đường quan lộ ra thẳng Huế.

Nhờ dịp này tôi được quan sát các tỉnh thành, làng mạc của nước tôi, mà trước ngày sang Pháp, tôi chưa bao giờ ra khỏi kinh đô Huế. Tròng ba tháng, tôi ở trong cung của cha tôi và dự nhiều buổi hội hè, khánh tiết. Dịp ấy, tôi vận quốc phục.

Cha tôi rất sung sướng nghe tôi nói tiêhg Pháp. Trong lịch sử nước tôi, đây là lần đầu tiên một hoàng tử nói truyện bằng ngoại ngữ, ngoài tiêhg nước mình. Phụ hoàng râ't quan tâm đến sự học của tôi, sự giải trí, sự giao du với các bạn trẻ người Pháp, và tỏ ra rất hài lòng là đã có quyết định cho tôi sang Pháp trước kia.

Người biết là mình rất suy yếu, nhưng không tỏ ra cho tôi biết. Dù sao nữa, tôi đã được chuẩn bị để kế vị Người.

Tôi cũng được gặp lại mẫu thân tôi, và tất nhiên, mẹ con rất thương yêu nhau như cũ. Bà rất lo lắng khi tôi vắng mặt lâu ngày, và như tất cả các bà mẹ khác, sự tái xuất du của tôi phải làm cho bà lo ngại không ít.

Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu, bà nội tôi cũng cho gọi tôi đến. Ngài cũng hỏi tôi cả trăm ngàn câu hỏi về những ngày lưu trú ở Paris. Bà nội tôi có thể so sánh như Họàng hậu Catherine de Medicis. Khi cha tôi băng hà, và tôi còn ở xa, bà luôn cẩn mật giữ gìn đê’ ngôi Vua phải được truyền lại cho tôi. Để đánh tan mọi âm mưu thoán đoạt chính Ngài đã giữ Ngai vàng cho tôi vậy.

Cuối mùa xuân năm 1924, chúng tôi trở lại Paris. Tôi lại theo hộc ở học đường Hattemer. Năm ấy tôi mười một tuổi, và bắt đầu thích các bộ môn thể thao. Tôi chơi tennis ở hội Bagatelle.

Cũng năm ấy, cha tôi cho tôi chiếc ô tô đầu tiên. Đây là chiếc Panhard, có tài xế Việt Nam lái. Nhờ xé này, tôi đã đi chơi nhiều nơi quanh nước Pháp. Tôi thăm núi Mont SaintMichel, thăm lâu đài bên giòng sôngLoire (Chateaux de la Loỉre). Tôi muốn biết hết, rất khao khát mọi sự mới lạ, đê’ ý đến tất cả mọi điều.

Cuôì tháng 11 năm 1925, cụ Charles đợi tôi ngoài cổng trường, và bảo tôi rằng:

— Điện hạ Vĩnh, lão có một tin rất buồn, báo Điện hạ biết. Hoàng đế Khải Định mới băng hà ngày hôm kia (ngày 25 tháng 11 năm 1925). Điện hạ về nước để nốì ngôi, kế vị vua cha. Đây là một trách nhiệm hết sức nặng nề, mà Điện hạ phải gánh vác, nhưng lão tin rằng Điện hạ đã sẵn sàng đảm trách.

Năm âỳ tôi mới mười hai tuổi.

Tôi liền cùng hai cụ Charles trở về Việt Nam.

Chúng tôi đến Huế vào cuối tháng chạp. Tâm hồn tôi đã cương nghị rồi, nhưng tôi phải chuẩn bị để lên ngôi.

Trước khi mất, cha tôi đã ngỏ ý muốn tôi theo học đến nơi đến chôn ở bên Tây. Các nhà chức trách thuộc chính phủ bảo hộ được triều đình Huế mời đến đê’ hội ý, đều có ý kiến tương đồng. Cơ mật viện liền theo đúng luật của Vua Minh Mậng đề cử một vị Đại thần nhiếp chính, đê’ chờ ngày tôi trở về.

Cụ Tôn Thất Hân là một vị Đại thần trong tứ trụ triều đình, là anh họ tôi, một ông già hiền từ, đạo đức, được cử vào chức ây, gọi là Phụ chính thân thần.

Sau quyết định đó vài ngày, tòa Khâm Thiên Giám chọn được ngày hoàng đạo đê’ làm lễ đăng quang cho tôi, đó là ngày mùng 8 tháng giêng năm 1926.

Trước hôm đó, tôi đến điện Cần Chánh để nhận các hảo vật truyền ngôi. Người ta vận cho tôi bộ triều phục để lên ngôi. Đó là chiếc áo cẩm bào của Đức Hoàng đế Gia Long khai sáng triều đại. Phẩm phục này được cất giữ như linh vật, gồm có áo bào vàng, có kết trân châu bảo ngọc hia lót lông mịn phía trong, và có đầy châu ngọc đính trên.

Một vị Đại thần trong tứ trụ triều đình đã đệ trình tôi chiếc bài vàng mang chữ Việt Nam Hoàng Đế đê’ đeo ở bên vạt áo phải, một vị Đại thần khác thì đệ trình một cuốn kim sách để mở đầu thời đại, mà trên đó có danh hiệu của tôi, là Bảo Đại, có nghĩa là Triều đại của Huy Hoàng, Vĩ Đại.

Hai chữ này do tôi tự lựa chọn trong danh sách các tên hiệu cao khiết, đẹp đẽ, của tàng Văn chương, mà các quan bộ Học, lâỳ trong quốc khô' đồ thư ra để trình tôi quyết định. Tôi thấy hai chự Bảo Đại rất hợp với triều đại của tôi trong sứ mạng mà tôi sẽ đảm đương.

Sau đó, theo đúng lễ nghi, tôi phải đến một mình trước nhà Thái Miếu, lễ trước bàn thờ Đức Vua khai sáng Gia Long, mà tất cả các vị Hoàng đê' kế tiếp, đều phải vào lạy khi lên ngôi, như một hình thức tuyên thệ.

Lễ đăng quang được cử hành vào sáng hôm sau, và ở điện Thái Hòa. Điện này quay lưng về hướng Bắc, đê’ nhìn xuống hướng Nam, trước mặt có một sân chầu có cắm cờ ngũ hành, viền đuôi nheo, theo đúng nguyên lý về Dịch. Nóc điện được cất trên một rừng cây cột lim, trên đó rui, mè được xếp đặt nhịp nhàng vô cùng đồ sộ. Ngai được đặt ở chính giữa điện hơi cao về phía trước nhìn ra phía sân chầu. Nóc ngai có chiếc mui bằng gỗ chạm trổ hình rồng há miệng nhe nanh trông thật kinh khiếp. Thêm nhiều chữ nho kiểu chữ triện nổi bật lên, sơn son thếp vàng.

Tất cả triều thần đều ở đâỳ, ai cũng vận phẩm phục đại trào, từ hoàng thân quốc thích đến các quan đại thần, cộng chức thượng thặng. Những đuôi cánh chuồn trên mũ sa của họ lấp lánh trong ánh sáng ban mai một ngày rất đẹp trời. Tất cả đứng theo thứ tự phẩm trật của mình. Các hoàng tử, hoàng thân đứng về một phía, các quan thì đông nghịt ở phía sân chầù.

Khi tôi đã ngồi uy nghiêm đúng như nghi thức trên ngai, quan Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne vận lễ phục màu đen, trái ngược hẳn với màu sắc xanh đỏ của các vị triều thần, liền đọc một bài diễn văn rất trịnh trọng trong đó, nhân danh nước Pháp bảo hộ, ông kính chúc triều đại tôi là triều đại của thái bình, thịnh trị đầy hạnh phúc cho toàn thê’ nhần dân.

Sau đó là lễ triều bái của các quan. Đầu tiên, các vị hoàng thân quốc thích đến trước Ngai cách khoảng mười lăm mét. Phần đông các vị đó đã có tuổi. Tất cả năm lần, họ lên gối xuống gôì, đầu rập sát đất, râu trắng quét thềm. Lạy xong thì về chỗ cũ đứng. Tiếp theo đến lượt các quan Đại thần, cũng năm lạy trịnh trọng như vậy. Khi các vị âỳ lễ xong, thì đến lượt tẩt cả các quan từ tam phẩm trở xuống, phủ phục tập thể. Họ lễ theo tiếng xướng của người bồi tế. Khi hô “Bái” thì tất cả đều sụp xuống sân chầu rất từ tôn thong thả, đầu sát đất. Khi hô “Hưng” thì họ lại ngửrig lên đê’ lên gôì, đê’ chờ nghe câu xướng Bái khác. Cứ thế năm lần, và lễ triều bái này mang tính chất phục tòng, tôn kính tột bực. Mỗi khi họ phủ phục xuống đất, thì những tà áo, lòa xòa, như muốn tung bay rồi tỏa cả xuống đất như xụp xuống thành đông, không bốc cao lên được nữa.

Ớ trên cao tôi nhìn xuống, quả là một cảnh tượng đáng chủ ý. Nó như chứa đựng một ỷ niệm thông trị của thê’ chế quân chủ, đè xuống khắp đại chúng. Năm ấy tôi mới mười hai tuổi. Tôi là Hoàng đế, và sanh ra để làm Hoàng đế. Chưa từng có lúc nào tôi lạc ra khỏi ý nghĩ đó. Trái lại tôi đã cố gắng nghiêm chỉnh làm tròn nhiệm vụ đâ được trao phó cho tôi.

Khi lễ tất, súng ca-nông nổ nhiều phát báo cho toàn nhân dân Việt Nam triều đại mới của vị Tân quần.

Tôi bước xuống ngai đê’ lên một chiếc rigự liễn vẫn chờ sẵn ở cuối điện, đê’ về ở điện Kiến Trung từ nay là chỗ ăn ở của tôi.

Ngày 29 tháng giêng là ngày làm lễ an táng cha tôi.

Linh cữu được rước ra lăng của Ngài, đã được xây từ lúc sinh tiền. Bắt đầu rước từ cung Cận Thành ra cửa phía đông hoàng cung là cửa dành cho các vị Hoàng đế băng hà. Các cửa khác thì đê’ cho đương kim Hoàng đế sử dụng. Tôi không được đưa linh cữu của phụ hoàng, vì theo đúng nghi thức, các vị vua đắng tại vị không được dự vào các đám táng của vị tiên đế quá vãng.

Linh sàng rạt nặng, và được khiêng bằng tay do cả trăm người phụ lực. Họ phải thay phiên nhau, và để mất hai ngày mới tới lăng. Theo đúng phong tục của Việt Nam, người chết cũng có những nhu cầu y như người sống. Đê’ cho linh hồn được tồn tại dưới suổì vàng, nên thê’ xác không được tiêu hủy, và phải được thờ cúng và chăm sóc bởi những người kế tự. Luật ỗ riước tôi, xâm phạm đêh mồ mả là một trọng tội. Nếu lại là đối với các lăng tẩm của các vì Vua Chúa, thì sẽ bị xử tử. Hoàng gia lại còn phải tìm cách giữ bí mật ngôi mộ của nhà vua, đê’ dấu xác bằng mộ giả đê’ linh hồn nhà Vua được an ô’n, mà phù trợ cho dòng họ sau này.

Ớ Huế, nói đến Lâng, không phải chỉ có nghĩa là một ngôi nhà mồ trong đó có linh cửu người chết, mà cả một khu diện tích rộng lớn bao la.

Khu lăng tẩm ở Huế, nằm ở phía nam thành phố, rộng hàng trăm mẫu tây với những đồi thông, những cây đa cổ thụ, những hàng cây phượng vĩ xum xuê. Nhiều đường đi rộng thênh thang đưa tới những bệ đá, những thang đá, dẫn tới những sân cao có đỉnh vạc khổng lồ hay hồ nước dài. Khung cảnh đó, phần nhiều rất đẹp và gây nên một môi buồn man mác. -

Lăng tẩm của tổ tiên tôi có ba phần:

Đầu tiên, lăng chính gồm một khu đất rất rộng, trong đó có chứa bí mật hài cốt của một vị tiên đế, mà vị trí nơi chôn không thê’ biết được ở chỗ nào. Trên đống đất âỳ có nhiều cây và hoa cỏ mọc đầy. Thông thường, thì có một chiếc cổng ra vào, vốn chỉ là cổng tượng trưng, có chăng rào sắt, chứng tỏ nơi đây là cấm địa.

Sau đó, là một ngôi đền thờ có tãi bày tất cả các đồ ngự dụng của Vua lúc còn sinh thời, có bày linh vị, sách vở, ấm chén v.v...

Cuôì cùng, phía xạ hơn, trên một khoảng đất cao, có dựng một tấm bia đá, khắc những thành tích võ công, văn trị của triều đại Ngài trị vì.

Thỉnh thoảng, thêm vào ba phần chính ây, ở một thửa đất cao hơn, còn có một ngôi nhà nhỏ nhắn, gọi là ngự lâu, có thể ở đâỳ nhìn bao quát tất cả ngôi mộ được, ơ nơi đó, Vua có thể ngay khi còn sống ngồi suy tưởng khi ngắm nhìn nơi cuối cùng của mình. Nhìn một lăng nào, người ta có thê’ biết được tâm hôn của vị hoàng đế âỳ.

Tháng 3 năm 1925, tôi lại trở lại Pháp với hai cụ Charles, và sinh hoạt theo nhịp Âu hóa của tôi.

Khi tôi học xong năm thứ năm, tôi đổi học đường HattemerNầữ cuối niên học 1926. Từ đó, tôi không còn phải đến trường nữa, mà đã có những giáo sư riêng đến nhà giảng bài. Tuy nhiên, đê’ tạo bầu không khí ganh đua, cụ Charles đã tìm cho tôi một số bạn hữu, cùng một trình độ và cùng tuổi, đến học chung với tôi, còn Hoàng thân Vĩnh Cẩn thì học ở lớp dưới.

Như vậy, chúng tôi có năm người, thì hai là con gái, cùng theo học một lớp. VỊ phụ đạo Việt Nam vẫn ở cạnh tôi, và đóng vai trò gần như tổng giám thị để coi sóc tất cả.

Triều đình quyết định đặt tôi vào vị trí Vua Chúa nên đã thuê riêng một biệt thự mới xây, ở đại lộ Lamballe sô' 13.

Đổi vởi các bạn trẻ của tôi, tôi cũng là một thiếu niên như họ, và tôi cố gắng cư xử bình thường như mọi người, nên các bạn đã coi tồi ngang hàng với họ, không khác.

Vê thời ấy, tôi bắt đầu chú trọng đến âm nhạc. Người ta liền dậy cho tôi về dương cầm, và tôi trở thành một thính giả chăm chỉ của các nhạc viện. Ngay bây giờ, tôi cũng có thê’ đưa nhạc phẩm của Chopin vào Tây ban cầm được. Tôi cũng rất say mê văn chương cổ điển Pháp. Tôi có một giáo sư dậy Pháp văn, luôn luôn nhắc nhủ tôi rằng: “Đừng chú trọng vào một tác giả nào, nên giữ và bồi bổ tính chất riêng biệt cửa mình.” Một lần, tôi đưa cho ông bài luận của tôi, nhiều chỗ dựa vào cuốn sách Tập làm văn, ông tà cho tôi điểm cao, nhưng đã phê bình như sau: “Hoàng tử có khiếu xào xáo rất tài...”

Mỗi năm, trong những vụ hè, chúng tôi đi nghỉ mát một tháng ở Vichy vă về trang trại của cụ Charles ở Prades hai tháng. Từ năm tôi mười lăm tuổi, tôi đã đi thăm nhiều nước như Y, Thụy Sĩ và Đức.

Sau khi tôi được hun đúc thành một ông Vua kiểu Ạ Đông, cụ Charles càng quan tâm bồi bổ tôi vào nền học vâh Tây phương.

Vì vậy, một ngày vào năm 1928, cụ đưa tôi đến trường võ bị, lúc ây do Đại tá Boursier, chỉ huy trưởng đoàn quân kỵ mã da đen làm giám đốc và đàm luận với ông ta. Chó đến lúc ấy, tôi chỉ nói biết cưỡi những con lừa nhỏ đi chơi trong công viên Vỉchy hay ở cạnh điện Tuileries ở Paris. Mới trông thâỳ tôi, viên Đại tá nghĩ rằng tôi có thể là tay cưỡi ngựa cừ khôi được.

Cất giọng sẵng, ông ta bảo:

— Tôi sẽ giao Thái tử cho tay em của tôi, và không muốn gặp Thái tử trước sáu tháng.

Tay em này là chú Guignard. Còn soẳn cục hơn ông thầy, chú giao hẹn trước:

—- Hoàng đế hay không mặc kệ, tôi sẽ dạy cho Thái tử biết thế nào là cưỡi ngựa.

Chú ta dậy rất giỏi, làm cho tôi mê cữỡi ngựa ngay. Mới mây bài đầu chú dậy cho tôi biết cách ngã ngựa, đủ mọi kiểu. Quả nhiên, Đại tá Boursier đã nhìn đúng: tôi có khiếu về cưỡi ngựa. Vì có nhiều thì giờ, do các bài học không nhiều, nên ngày nào tôi cũng sang trường võ bị gần nơi tôi ở. Tôi rất thích nơi tập ngựa. Trong ba năm, tôi đã cưỡi tất cả mọi thứ ngựa ở trong nhà trường. Tôi chọn những con ngựa đă được tuyển lựa để dự các kỳ đua ngựa, và trước hôm trình diễn ở thao trường, tôi tập nhảy rào. Từ đó tôi trở thành một kỵ sĩ say mê ngựa cho đến bây giờ.

Tôi cũng không bỏ đánh quần vợt, là thứ thê’ thao đầu tay của tôi. ơ lãnh vực này, tôi cũng tiến bộ không kém. Năm 1930, tôi ghi danh tranh giải vô địch liên trường, đê’ bảo vệ cờ của trường tôi là trường Camot. Trong những dịp tranh tài ây, ỗ sấn vận động Pháp quốc, tôi vào chung kết với trườngLakanal, và thắng danh thủ Jacques Delmas, về sau nổi tiếng là nhà chính trị Jacques Chaban Delmas.

Tất cả các hoạt động thể thao đó làm tôi khỏe mạnh và cao lớn, và đến năm mười sáu tuổi, thì tôi đã trở thành một thanh niên dứt khoát rồi. Nhân dịp nghỉ hè về Vichy, tôi thi lâỳ hằng lái xe ô tô. Thật là thời vàng son, vì ngày ây chưa có cần đến căn cước. VỊ giám khảo, nhìn bộ mã tôi, và tin lời tôi, đã câp ngay bằng lái cho tôi, thêm lời khen ngợi nữa.

Nhân dịp kỷ niệm đệ nhứt bách chu niên của nước Algérie năm 1930, tôi du lịch sang Bắc Phi và thăm viếng lần lượt hai nước Algérie và Maroc. ơ Rabbat, tôi được vì vua trẻ Mohammed V ben Yousseỉ tiếp đón. Ông ta chỉ hơn tôi ít tuổi mà đã làm vua được ba năm rồi.

Chúng tôi thân thiện với nhau: Ong ta là người Phi Châu, tôi Á Đông, tự cảm thấy gần gũi nhau do cùng được nước Pháp bảo hộ. Khi tồi sang Marraked đang mùa hạn hán, bất chợt trời đổ mưa, thành ra trước mắt nhằn dân nước ấy tôi trở thành “người làm cho mưa phải rơi.”

Tôi chỉ có một điểm liên lạc với quê hương ở chỗ vài bức thư của bà nội và của mẫu thân tôi.

Đời tôi là đời một sinh viên Pháp ở Paris vào thời đại vàng son. Tôi tiếp các bạn hữu và được họ tiếp đón lại. Tôi thường giao du với Elie de Rothahild vởi một, con nhà Bourbon-Busset và một con nhà triệu phú, chu Banque Mallet. Với họ, tôi học đánh Poker và trồ thành cao thủ về môn này.

Đối với nhà hiền triết Đông phương, cờ bạc chẳng phải đê’ dành cho đại chúng. Vì với đại chúng, đó là sự buông thả dại dột, một sự liều trong vô vọng. Nhưng đôì với bậc hiền nhân quân tử, thì đó là bài học trường đời, xét nghiệm tâm lý hữu hiệu.

Bắt đầu từ niên khóa học 1930, tôi theo học trường Khoa học Chính trị. Mặc dù tôi ít được mời dự các buổi tiếp tân chính thức, chính phủ Pháp cũng mời tôi khánh thành Tòa nhà Đông Dương trong dịp Triển lãm Thuộc địa năm 1931. Dịp này, tôi quen biết Thống chếLyautey là Trưởng ban Tổ chức của cuộc triển lãm. Trước từng đến Đông Dương, Thôhg chế mời tôi đến chơi nhà, ở phố Bonaparte, giữa trường Mỹ thuật và bến sông Seine. Thống chế cho tôi mượn nhiều sách, tôi bỗng khám phá ra Phi Châu kỳ bí. Chúng tôi đến thăm ngôi chùa được cất ở Vincennes, nằm trong khuôn khổ của cuộc triển lãm. Trong suốt thời gian này, ông như người che chồ bao bọc tôi, với tình phụ tử. Đây là một ông cụ có tài kể truyện, và tôi giữ mãi kỷ niệm những nhân vật đáng yêu của kinh thành Paris, mà tôi đã gặp. Thông chế có rất nhiều ảnh hưởng đối với cụ Charles. Cả hai đều là nhân vật đáng kính của nền chính trị cởi mở của Pháp, nên có nhãn qụan rộng rãi đối với các quốc gia hải ngoại. Theo hai vị đó, sứ mạng của Pháp là sứ mạng giáo hóa, thông cảm, và giao hiếu.

Cũng trong năm ấy, cùng với Tổng thông Pháp Paul Doumer, tôi tham dự lễ khánh thành Nhà Đông Dương trong khu học xá ở Paris. Trong khi Tổng thống Pháp đọc diễn văn, có một sự kiện xảy ra mà tôi không mây chú ý. Đó là các sinh viên du học Việt Nam đã ném truyền đơn vào khán giả. Lập tức cảnh sát Pháp tịch thu ngay truyền đơn, và lập lại trật tự như không có gì xảy ra. Về sau, tôi mới rõ truyền đơn phản kháng những biện pháp bạo hành đối với các vụ nổi dậy ở nước tôi, do cuộc xử tử mười ba liệt sĩ ở Yên Bái...

ít ngày sau, Tổng thống Paul Doumer bị ám sát chết, và tôi chính thức dự đưa đám. Tôi đã mười chín tuổi, và được coi như là đủ khả năng đê’ nắm quyền cai trị một mình.

Nêri ngày về của tôi đã được ấn định. Mây hôm trước, Tân Tổng thống Pháp Albert Lebrun vừa được bầu lên, đã gắn Bắc đẩu bội tinh hạng nhứt cho tôi. Lễ gắn cử hành đơn giản và thân mật, chỉ riêng có cựu Toàn quyền Albert Saraut và cụ Charles chứng kiến.

Tôi trở về Việt Nam năm 1932, sau tám năm vắng bóng, kể từ ngày, lên nâì ngôi Vua. Và đây đã đến lúc mà tôi làm nhiệm vụ của mình đốì với Tổ quốc và Dân tộc. HỊ

PHÀN THƯ HAI


Sadec, Oct27, 2014

HOÀNG ĐẾ VIỆT NAM TẬP sự CẦM QUYÊN

Thượng thư Thái Văn Toản, cựu thông ngôn của cha tôi đêh Paris đón tôi về. Ông ở gần bên tôi cùng với hai cụ Charles trong suốt cuộc hành trình. Đến Sài Gòn, chúng tôi lên chiếc tiểu đĩnh Dumont d’Urville để về Tourane và đã tới vào ngày 8 tháng 9 năm 1932. Tại đây đã có quan Khâm sứ Trung kỳ Chatel đứng đón, cùng với cụ Tôn Thất Hân, phụ chính và cụ Nguyễn Hữu Bấi, thượng thư bộ Lại, tương đương chức Thủ tướng.

Cụ Nguyễn Hữu Bài trước kia là một chủng sinh nên có đời sông khuôn mẫu, đạo đức. Cụ có ảnh hưởng rất lớn trong cả hai triều đại cũ. Luôn trong hai mưới lăm năm, cụ là Viện trưởng viện Cơ mật. Tuổi vừa bảy mươi, người nhỏ, cụ nói và viết rất thạo tiêhg Latin và tiêhg Pháp. Trong suốt thời gian phụ chính, cụ đóng vai trò quyết định. Được Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu nhủ tai, chính cụ đã cùng Đức Bà sửa soạn đón tôi về.

Cả hai vị đều mong muốn tôi 'có các tay phụ tá trẻ tuổi, tân học để gánh vác việc nước.

Tại Huế, nhân dân kinh đô đã tập hợp rất đông để chào mừng tôi ồ suốt dọc đường. Từ trước đến nay, tôi chỉ trông thâỳ nhân dân khum lưng để tỏ lòng tôn kính, vì họ đã nhìn qua tôi, bực chí tôn cai quản thần dân. Đến hoàng cung, nhìn thành quách xây từ đời Vua Gia Long, tôi có cảm tưởng vững chãi trước mọi thử thách. Xe đi hước một đê’ nhập nội, vì ồ đây dân chúng còn đông nghẹt hơn nữa. Tôi xuống xe ngựa, lên chiếc xe fay có bốn lọng vàng che, tỏ uy quyền tối thượng. Tới hoàng cung, ngang qua cửa chính đông, là cửa trước đây đã rước linh sàng của Vua cha ra lăng, cửa ấy nay đóng kín mít, để về điện Kiến Trung là nơi tôi ở. Tại đây, tôi sẽ sông một mình. Sân chầu vắng ngắt, cung điện lặng như tờ.

Sáng hôm sau, tôi đi một mình đến nhà Thái Miếu. Nơi đây đã đặt bàn thờ thứ bảy đê’ thờ cha tôi là Hoàng đế Khải Định. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu đến các vị tiên đế đã trở thành liệt thánh che chở và phù hộ cho tôi.

Ớ Việt Nam, người chết không phải là đã hết. Người chết vẫn tồn tại, và giữ nguyên vị trí đôì với con cháu. Linh hồn người chết có sợi giây thiêng liêng nối liền với người sống, còn mạnh mẽ hơn giữa người sông đôì với nhau. Người ta khấn vái gia tiên, cầu khẩn gia tiên phù hộ. Quì trước bàn thờ, tôi lâm râm khâh vái, xin tổ tiên phù hộ cho những thỉnh nguyện của tôi, kê’ từ khi bắt đầu rời Pháp trở về. Đền thờ lặng lẽ hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng tách nô’ khô ròn của nén hương đang cháy, và tôi bâng khuâng trong sự mơ màng huyền ảo tuyệt vời.

Đến trưa, tôi vào yết kiến chính thức hai Đực Hoàng thái hậu, là Đức Đoan Huy Thái hoàng Thái hậu, và Đức Thứ phi của Vua Đồng Khánh; bà nội tôi, cả hai vị đều là vợ của Vua Đồng Khánh, và do cha tôi tôn phong khi Ngài lên làm Hoàng đế. Mỗi Đức Bà tiếp tôi riêng biệt, và ngồi

'ỈỀ'.

ồ trên Ngai uy nghi bất động. Tôi cũng sang kính thăm thân mẫu tôi, là Đức Từ cũng Thái hậu, ngự ở một cung điện sát cạnh hai Đức Quốc thái và các cung của các bà phi khác.

Về đêh điện Kiến Trung, lập tức tôi cho vời Thượng thư Nguyễn Hữu.Bài. Tôi hỏi:

— Quan Thượng, Trẫm tin tưởng ở kinh nghiệm lâu năm của Ngài, để hỏi cho biết nhiệm vụ của Trẫm ra sao, và xin quan Thượng cho Trẫm biết tình thế nước nhà, đồng thời thử vạch cho Trẫm một chương trình làm việc.

Ông ta cúi đầu tâu trình:

— Kính tâu Hoàng thượng, sự tin cẩn của Hoàng I        Thượng là một vinh dự lớn lao đốì với lão thần. Nhiệm vụ

I       của Hoàng thượng ngày nay không còn giống như xưa nữa.

Chính phủ Pháp trong thực tại đã nắm hết công việc của quốc gia trong tay. Còn về tình hình trong nước, thì ngoài sự xáo trộn ít nhiều ở Bắc kỳ đang bị dẹp tắt, được coi như yên tĩnh và thịnh vượng.

— Nhưng còn quyền hạn của Trẫm, công việc của Trẫm? Các quan Thượng làm việc ra sao?

— Kính tâu Hoàng thượng, trước kia thì mỗi bộ tâu trìhh lên Hoàng đế, và đệ lên dự án để xin quyết định. Nhưng sau khi Đức tiên đế Khải Định băng hà năm 1926, thì đã có một thỏa ước với nước Pháp, theo đó Nội các sẽ họp dưới sự chủ tọa của viên Khâm sứ, mình phải báo cáo và xin quyết định. Tòa Khâm ra chỉ thị, nhứt là về ngân sách. Chính phủ Pháp thu thuế và trao lại cho Nam triều g đủ để trả lương cho nhân viên đê’ có thể tồn tại.

X          — Chưa,ai cho Trẫm biết, về cái thỏa ước ấy, nếu trước

Ệ' đây Trẫm biết được, thì chắc hẳn Trẫm đã không chấp » thuận.

—Kính tâu Hoàng thượng, thỏa ước này là do Hội đồng Phụ chính ký. Thực tế, nó trao hết quyền hạn cho viên Khâm sứ từ chính trị đến tư pháp, ơ Bắc kỳ, hiên nay, viên Thống sứ ở Hà Nội đang nắm quyền Phó vương rồi.

— Vậy thì Trẫm còn gì?

— Hoàng thượng còn giữ được quyền về nghi lễ, quyền ân xá tội nhân, quyền phong sắc cho các thần linh, quyền cấp phát tưởng lục, phẩm hàm cho người sống hay người chết...

Tôi bàng hoàng trước những lời tâu của vị quan già này. Tôi cũng ghi nhận rằng ông ta không xen kẽ một sự phê bình nào, nhưng chỉ bằng sự tấu trình mộc mạc âỳ ông ta muốn để cho tôi tự hiểu. Sau một phút suy nghĩ, tôi quyết định phải làm ngay không thê’ chậm trễ. Và theo cái gọi là thỏa ước năm 1926 dành cho tôi quyền hạn về nghi lễ, tôi soắn ngay vào lãnh vực này. Vừa hôm qua, tôi đã thây những cái lưng cúi gập trước bước đi của tôi. Tôi liền bảo ông ta:

— Đại nhân hây bảo cho viên Thượng thư bộ Lễ phải soạn thảo ngay một sắc chỉ: Kể từ hôm nay, hãy bỏ ngay sự quỳ lạy đổi với Trẫm. Trong bất cứ buổi lễ nào chỉ cần vái ba vái đốì với Hoàng đế mà thôi. Trẫm muốn quyết định này được áp dụng ngay kê’ từ buổi chầu ngày mai, khi các quan vào triều kiêh Trẫm. Xin Đại nhân làm gấp.

Cụ Bài nhìn tôi, ngạc nhiên rõ rệt. Thây vậy, tôi lại nói:

— Lạy để trán gập xuống đất, là một thái độ ươn hèn làm mất phẩm giá con người. Xin quan Thượng nhớ câu này của Đức Thánh Khổng: Kính bất như tuân lệnh.

Sau nữa, cúng xin Đại nhân thảo ngay mệt sắc lệnh trả tự do cho tất cả các phi tần của tiên đế. Ai muốn ở lại để phụng thờ tiên đê' Khải Định thì vẫn có quyền ở lại nơi cũ, và hàng tháng vẫn được tiền trợ cấp cho đến khi chết.

—Xin tuân lệnh Hoàng thượng. Nhưng kính tâu Hoàng thượng, ,e rằng có hơi sớm quá chăng? Lão thần có ngu ý là nên chờ một ít lâu nữa, và cần phải kiên nhẫn. Xin Hoàng thượng nên dè dặt hơn một chút. Trước đây, đã nhiều bậc tiến vương đã bị thất bại nguy hiểm trong sự canh tân. Tất nhiên, họ không được Au hóa và cấp tiến như Hoàng thượng, nhưng họ cúng trẻ và nóng nẩy, và thiếu kiên nhẫn như Hoàng thượng vậy.

Nói xong, ông ta rút lui, để mặc tôi với sự suy tưởng một mình.

Đức Khổng tử nói: Mạng của bậc Đế vương là Thiên mạng. Nhứt cử nhứt động đều có ảnh hưởng đến sơn hà, xã tắc. Vua mà hôn ám thì trời sầu đất thảm, gây nên những thảm họa trong dân gian không nhỏ. Dân chúng sẽ lầm than cơ cực. Vua phải gánh chịu những nỗi đau của thần dân trăm họ hơn của chính bản thân mình. Cái đau của trăm họ tạo nên cái đau của Vua, chứ không phải đau do chính Vua mà có.

Như vậy, làm sao mà tôi gánh nổi trọng trách tổì thượng âỳ, nêu tôi không có thực quyền. Liệu triều đại của tôi có bị đổ vỡ trong sự bất lực, để tôi phải gánh chịu tất cả nỗi đau của bá tánh, mà tôi không tài nào cải được số mệnh ấy hay sao?

Tư tưởng ây vẫn theo dõi tôi cho đến sáng hôm sau, khi thiết đại triều đê’ thực sự bắt tay làm Hoàng đế, y như ngày *         tôi được tấn phong làm Đông cung Hoàng thái tử và ngày

lễ đăng quang làm Hoàng đế của tôi năm mười hai tuổi. Trong buổi khai triều này, quan Phụ chính Thân thầh Tôn 1        Thất Hân được chính thức giải nhiệm. Vị cựu thần này đã trải qua chín triều đại của tổ tiên tôi, phải khánh thành quyết định của tôi vừa ban bố hôm qua.

Ông tiến lên, một mình đến trước Ngai, mắt nhìn xuôhg chân, cách tôi vài mét và vái ba vái. Tôi quan sát ông từng tí một. Vái xong, ông lúng túng như quên mất điều gì, rồi đi giật lùi ra khỏi điện, trong sự yên lặng hoàn toàn. Các đại thần khác tiếp theo sau như vậy, và tôi không hề tìm thấy trên vẻ mặt họ nét phản ứng nào.

Tôi có ý định thay thế tất cả những nhân viền này, đê’ trẻ trung hóa bộ máy triều đình đã quá già nua, cằn cỗi. Nhưng trước hết, tôi cần phải biết rõ điều mà cụ Nguyễn Hữu Bài nói với tôi hôm qua. Nhiều vị tiên quân cũng đã muốn canh tân như tôi, về sau ra sao? Thành ra tôi quá mù mịt về lịch sử của nước mình. Chỉ biết vài chuyện huyền hoặc, có tính cách tượng trưng, tôi gần như chẳng biết gì về quá khứ của tổ tiên tôi và tánh tình của họ.

Vì vậy, tôi ra lệnh cho bộ Học đệ trình cuốn Sử của hoàng triều và bắt đầu đọc trong nhiều ngày liên tiếp.

LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN •

Gia đình tôi thuộc triều Nguyễn, có một gốc rễ lâu đời. Sử ký Việt Nam ghi rằng, cụ tổ viễn đại là Nguyễn Bặc, làm quan lớn dưới triều nhà Đinh. Nhưng sau thời gian dài đặc ây kê’ từ cụ tổ Nguyễn Kim sanh năm 1468 gia sử của dòng họ tôi đâ trở thành Lịch sử quốc giạ rồi. Từ Nguyễn Bặc cho đến Nguyễn Kim, đã qua mười ba đời kế tiếp.

Nguyễn Kim là viên võ tướng có tài dụng binh. Cụ được phong làm Tướng cầm quyền chỉ huy quân đội. Cụ là Trấn thủ tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nhà Lê bị nhà Mạc tiếm ngôi, Nguyễn Kim tụ tập được hơn năm ngàn người và ba mươi con voi, để khôi phục nhà Lê. Mùa xuân năm 1533, cụ lập một người dòng dõi vua Lê tên Lê Duy Ninh lên làm vua.

Em út Nguyễn Kim là Tồn Thái có sức khỏe muôn người khôn địch. Khi nhà Mạc tiếm ngôi nhà Lê, thì ông đang ở vùng Thái Nguyên-và Cao Bằng. Nhưng khi nghe tin Nguyễn Kim đã lập thái tử Ninh làm Vua, ông liền bỏ về Thanh Hóa đê’ khuông phò. Ông đánh nhau với quân nhà Mạc luôn hai mươi năm. Khi dẹp xong phiến loạn, ông được phong cho đất Thái Nguyên và Cao Bằng.

Nguyễn Kim có ba con trai. Người con thứ hai là Nguyễn Hoàng, sanh năm 1525, rất thông minh và có tài thao lược. Vai hùm, lưng gấu, đầu rồng, mắt phượng, cả thân hình uy nghi như vị thiên thần. Càng lớn lên, càng nổi tiếng rực rỡ. Năm hai mươi mốt tuổi ông đã giết được họ Mạc ở ngay giữa trận tiền.

Nghe tin cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà tiên tri kỳ tài, ông liền sai sứ đêh hỏi về tương lai. Thây sứ giả, cụ Trạng Trình không nói, chỉ nhìn vào ngọn giả sơn trong hòn non bộ và lẩm bẩm: Hoành sơn nhứt đái, vạn đại dung thân. Sứ giả về thưa lại với Nguyễn Hoàng. Hiểu được ý ấy, Hoàng nói với chị là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, lúc âỳ cầm quyền nguyên soái cho vua Lê Anh Tôn, để xin cho vào trấn thủ tỉnh Thanh Hóa. Trịnh Kiểm cũng muốn ông đi xa cho khuất mắt, nên trình Vua Lê cho đi. Vua Lê chấp thuận. Ông phải lánh đi xa như vậy, vì sợ Trịnh Kiểm muốn mưu hại, như đã từng giết anh ông là Nguyên Uông. Vào năm 1558, ông đem quân bản bộ gồm toàn những người thân tín, cắn đảm đến nơi trọng nhậm mới. Khi đến Thanh Hóa dân chúng đem dâng từng vò nước đê’ quân sĩ giải lao. Viên đầu mục cho là triệu chứng tốt, bảo ông rằng: Tướng quân đến đây trọng nhậm mà được dân chúng đem nước dâng, đó là Trời muốn cho Tướng quân dựng được Nước vậy,

Kê’ từ đó trở đi, danh tiếng của Nguyễn Hoàng nổi như cồn, như có hào quang tỏa ra của bậc Vua Chúa.

Năm 1572, quân Mạc đem một đoàn chiến thuyền hơn sáu mươi chiếc vào đánh Thanh Hóa, ông đóng quân ở ven sông đê’ cầm cự. Đến đêm nằm mơ thây một bà tiên bảo rằng: “Phải dùng mỹ nhân kế để dụ địch đến nơi có tiếng vang trao, trao ta sẽ giúp cho.” Nguyễn Hoàng theo lời, cho người con gái đẹp tên gọi Ngô Thị đem vàng bạc đến xin cầu hòa với tướng địch, tên này mê thích và ưng thuận. Thế là không phòng bị, nên bị đánh úp và bị giết. Xong việc, ông cho xây một ngôi đền ở nơi ấy để tạ ơn bà tiên.

Nhờ tài cai trị khéo léo, đức độ và công bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp, thuyền bè ngoại quốc đến buôn bán yên ổn, đi lại như mắc cửi, nên địa hạt mỗi ngày một phồn thịnh. Một kẻ thân tín một ngày kia lại mơ thây bà tiên đứng trên đỉnh núi gần Thanh Hóa, chỉ tay xuống phía dưới mà bảo rằng:

— Đây là huyệt đê' vương, cần phải xây một ngôi chùa để yểm cho long mạch, thì đất sẽ phát nên đế nghiệp.

Kẻ tả hữu đem lời ây trình với Nguyễn Hoàng, Hoàng liền tuân theo lời dạy của bà tiên, và xây ồ đây một ngôi đền, đây là đền thờ bà Chúa Liễu Hạnh, thuộc về Sòng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sự thái bình thịnh trị lan tới các tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam, làm thành một vùng đất đai rộng lớn, phía trên giáp với Bắc Kỳ, phía dưới tới Chân Lạp, tạo thành một vương quốc cứ mỗi ngày một mở rộng thêm lên.

Mùa thu năm 1613, Nguyễn Hoàng cho gọi người con trai thứ sáu đến, trao cho một cẩm nang và bảo rằng:

— Làm trai phải biết giữ lấy cương thựờng là trung hiếu thuận hòa. Trung là trung với vua với nước, hiếu là hiếu với cha mẹ, còn thuận hòa là đổi với anh em. Đây là giềng mối của đạo làưì người. Đất nước ta, mặt bắc có núi Hoành Sơn, và sông Linh Giang, trấn giữ được đất Thanh Hóa và Quảng Nam, mặt nam có hai núi Hải Vân và Bỉ Sơn, tạo thành địa thế hiểm trở thiên nhiên. Rừng núi chứa nhiều mỏ, quặng từ mỏ vàng đến mỏ sắt, bể cả có nhiều hải sản, tôm cá và muối. Kẻ đại trượng phu phải biết tận dụng địa lợi này, mà thu phục nhân tâm, thì có thê’ tạo nên đế nghiệp, truyền lại cho con cháu đêh muôn đời.

Do thế, mới tìm đất có khí thiêng sông núi, để đặt kinh đô. Dựa lưng vào cửa bể, lây núi Ngự Bình và sông Hương Giang làm tay ngai, lập kinh đô ở nơi núi sông cẩm tú ây, và đặt cho tên gọi là Thuận Hóa, có nghĩa là nơỉ đất lành của hòa đồng, mà về sau gọi tắt là Huế.

Sau đó ít lâu, Nguyễn Hoàng chết thọ tám mươi chín tụổi.

Người con thứ sáu lên nối ngôi, vì bốn người anh ở trên đã chết cả, người thứ năm làm quan ở Bắc. Vị hoàng tử thứ sáu này sanh năm 1563 là con bà vương phi họ Nguyễn. Khi sắp sanh ông ra, bà nằm mơ thâỳ một người đem cho một tờ giấy viết đặt một chữ Phước.

Khi tỉnh dậy thì sanh hạ ông ra, nên bà muôn đặt tên cho con bằng chữ Phước.

Nhưng rồi bà nghĩ: “Nếu đặt riêng cho con tên là Phước, thì chỉ có một người tên Phước, chi bằng dùng chữ Phước làm chữ đệm, thì có thê’ có hàng nghìn, hàng vạn con cháu đều mang chữ Phước. Và giòng họ sẽ phồn thịnh đời đời.”

Vì thế, nên giòng họ của chúng tôi đều mang tên là Nguyễn Phước hết.

Đến năm 1620, Chúa Nguyễn Phước không chịu thần phục họ Trịnh đang cầm quyền miền Bắc. Họ Trịnh dựa vào danh nghĩa phò Lê, tìm cách đánh họ Nguyễn ở phương Nam, nhưng lần nào ra quân cũng đều thất bại, đành phải công nhận họ Nguyễn làm Chúa ỗ phương Nam, cắt đất từ sông Gianh phía trên Đồng Hổi trở vào là thuộc về Chúa Nguyễn, còn từ đó trở ra thì thuộc Chúa Trịnh.

Mặc dù luôn luôn phải lo đề phòng quân Trịnh, các Chúa Nguyễn vẫn tìm cách bành trướng xuống phía Nam, nên năm 1674 đã tiến tơi Sài Gòn, và năm 1693 thì cả nước Chiêm Thành bị sát nhập hẳn. Quyền hành của Chúa Nguyễn lan đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới Hà Tiên về thế kỷ mười bảy.

Cuộc Nam tiến bị đứt quãng do sự nổi dậy của anh em Nhạc Huệ nhà Tây Sơn, quê ở An Khê. Anh em Nhạc chiếm thành Qui Nhơn, và trọn đất của Chúa Nguyễn. Năm 1775, thì ìấy kinh đô Huế và năm 1778, chiếm hết Nam Kỳ. Chúa Nguyễn và người con trai cả bị giết chết.

Người cháu của ông tên gọi Nguyễn Ánh mới mười bảy tuổi được chọn kế vị. Chỉ có một dúm người, lại thiếu từ vũ khí đến lương thực, thủy quân bị tan nát, ông phải chạy từ đảo này sang đảo khác, trước khi tạm lánh vào bờ biển nước Xiêm, đầy nguy hiểm bất trắc.

Tại đây, ông gặp một vị thừa sai Gia tô giáo người Pháp, tên gọi Pigneau de Behaine, Giám mục Adran (tức Đức Cha Bá Đa Lộc). Trong tám năm, Nguyễn Ánh được Đức Cha giúp đỡ và khuyên nhủ, bàn bạc. Không thiếu gì các nước phương Tây muốn tận tình giúp đỡ vì Vương đang thất thế này. Anh Cát Lợi, Tây Ban Nha, Y Pha Nhõ và Hòa Lan, đủ cả. Những đề nghị của họ quá hấp dẫn, làm Nguyễn Ánh nghi ngờ, do ông rất quan tâm đến nền độc lập của quốc gia. Vì thế, nên không nhận. Điều ông mong mỏi, chính là muốn sự trợ giúp của một cường quốc Tây phương, nhưng dưới hình thức đồng minh, chứ không phải chịu làm chự hầu của họ. Ông đã có quyết định vô cùng táo bạo. Trong lúc sống cô đơn ở Poulo Way vào năm 1778, ông cho vời Đức Cha Bá Đa Lộc đêh ủy thác làm sứ thần sang cầu viện với Vua Louis thập lục nước Pháp, hầu ký kết một hiệp ước đồng minh, và đem viện trợ về. Ông giao toàn quyền cho Đức Cha, đồng thời trao cả người con trai đầu lòng là Hoàng tử Cảnh sanh trong lúc phiêu bạt lưu vong, đê’ cùng sang Pháp. Ngày 28 tháng 11 năm 1787 hiệp ước được ký kết ở Versaílles. Nước Pháp thỏa thuận trao cho. Nguyễn Ánh một đoàn quân viễn chinh gồm bôn chiếc tàu chiến, và 1,500 binh sĩ, đủ cả bộ binh và pháo binh với đầy đủ súng đạn.

Đê’ đôì lại, nước Pháp được toàn quyền sử dụng cửa bê’ Đà Nắng vằ cù lao Côn Sơn được độc quyền buôn bán hàng hóa Tây phương ở Nam kỳ, và trường hợp có tranh châp giữa Pháp vớinước Anh, sẽ được sự yểm trợ của binh lính Việt Nam cả bộ lẫn thủy, trong hải phận từ quần đảo Moluques đến eo bê’ Malacca.

Tuy nhiên, chẳng cần phải đợi đến lúc Đức Cha Bá Đa Lộc trở về, vì anh em Tây Sơn hiềm khích chia rẽ nhau, Nguyễn Ánh từ Bangkok trở về chiếm lại lâỳ Nam kỳ, và trong vòng hai năm đã làm chủ toàn thể miền Nam. Tháng ba năm 1789, ông ta đã có thể tới Vũng Tàu đê’ đón con là Hoàng tở Cảnh và Đức Cha trở về, sau bổn năm xa vắng.

Cũng đáng buồn mà nói rằng, Đức Cha này đã không đưa được đoàn quân viễn chinh Pháp tới nơi, vì bị kẹt ồ Pondichery. Nước Pháp đã không giữ trọn lờỉ giao ước. Chỉ một dúm sĩ quan và vài người tình nguyên, mà Đức Cha đưa sang bằng tiền riêng của mình, theo Cha mà thối. Những vị này đã dựng nên một nòng cốt quí giá cho đạo quân mới thành lập của Nguyễn Anh.

Kê’ từ năm 1790, Nguyễn Ánh lâỳ lại sơn hà. Sự khôi phục ấy mất cả thẩy mười hai năm. Trận đánh ở Qui Nhơn vào tháng bảy năm 1792 là trận quan trọng nhứt vì thủy quân của Tây Sơn bị tận diệt.

Ngày 12 tháng 6 năm 1801 thì khôi phục được kinh thành Huế. Đạo quân của Chúa Nguyễn Anh mạnh tới 107,000 người trên bộ, với những đại đội ky mã và những tiểu đoàn tượng binh, và 26,000 thủy binh gồm 450 tầu chiến và thuýền, được huấn luyện kỹ càng, và hành quân tuyệt diệu, làm cho Tây Sơn thuà lụn bại. Đến năm 1802 thì dứt luôn cả nhà Trịnh ở Bắc kỳ và chiếm thành Hà Nội.

Mất mười năm mới bình định hẳn, tuy có lâu, nhưng vững chắc. Tất cả vùng đất nào thu hồi lại được, lập tức đặt ngay nền cai trị từ hạ tầng cơ sở, và cứ thế như tằm ăn dâu, đặt nền móng cho sự thống nhứt từ Nam Quan tới Cà Mau. Chúa Nguyễn Ánh lên làm Hoàng đế lây hiệu là Gia Long. Nước Xiêm phải đê’ cho Cao Miên làm chư hầu của Việt Nam từ năm 1813, còn nước Ai Lao phải triều cống.

Là một nhà cai trị đại tài, sau khi thống nhứt sơn hà lên ngôi Hoàng đế, ngài ban bố lệnh ân xá toàn diện, và kêu gọi sự hợp tác của các người có chân tài, thiện chí, và cho hoãn thuế ba năm.

Nền thống nhứt được củng cố hằng quyền hành của chính phủ trung ương do chính Hoàng đế chỉ huy, và thể hiện rất tinh vi, từng chi tiết. Sự đo lường được thống nhứt ở khắp nơi trong nước. Đúc tiền mới, hủy bỏ tiền Tây Sơn, mở nhà máy đúc tiền ở Hà Nội. Luật pháp được sửa đổi lại, và đồng nhứt cho toàn quốc. Quân đội sau khi chiến thắng được tổ chức lại. Những sự canh tân ấy nhằm nhiều nhứt đốì với miền Bắc, vốn từ lâu sống ở ngoài hiến pháp của nhà Nguyễn.

Gia Long biết rằng muôn cho triều đại vững chắc, cần phải có nhân tâm. Bởi vậy, Ngài cho phân chia lại ruộng đất và cải cách việc điền địa.

Trong việc hành chánh, dùng tiếng mẹ đẻ làm tiếng quan thoại, và cuối cùng đê’ đỡ gánh nặng cho dân chúng về việc đóng góp tế lễ trong những buổi hội họp ở thôn quê, Ngài tiết chế rất nhiều sự chi tiêu rườm rà và tốn kém.

Ngài lại cho cải tổ các lề lối về phong tục, tập quán chỉ có lợi cho bọn kỳ hào. Các quan lại bị canh chừng chặt chẽ, và ai phạm lỗi sẽ bị trừng trị nặng nề.

Việc bình trị các dư đảng của Tây Sơn còn chưa chịu ra hàng, Ngài kêu gọi họ ra đầu thú và chiêu hồi họ trở về để được an cư lạc nghiệp, về phòng thủ đất nước, nhứt là ồ miền Bắc, các thành trì được củng cố mạnh mẽ, theo kiểu mẫu của Vauban (Đồ Bàn), như thành Hà Nội, Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang v.v...                      *

Ngoài ra, các thành thị đều được tu bổ với những đài kỷ niệm, những đình chùa miếu mạo... Thành Hà Nội rực rỡ bắt đầu từ triều đại Gia Long. Cuối cùng, đắp con đường cái quan đi suốt từ cửa ngỏ Trung Hoa tới Cao Miên, dọc theo toàn quốc. Cho đến ngày băng hà, Hoàng đế Gia Long đã có uy tín rất lớn lao. Tình giao hảo với Pháp Quốc đã đem lại lợi ích cho Việt Nam không nhỏ.

Nhưng sự một sô' người ngoại quốc theo chân Cha Bá Đa Lộc đêh giúp đỡ vua từ ban đầu, được phong cho những tước vị cao ở triều đình, đã tạo một sự ghen ghét ngấm ngầm, và gây khó khăn cho người kế vị không nhỏ.

Sô' là Hoàng tử Cảnh theo Cha Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện, được cả triều đình Versailles có cảm tình, đã chết ngày 21 tháng 3 năm 1801, vào năm hai mươi mốt tuổi. Thê' rồi sau đó, hai con của ông ta và bà vợ bị đầu độc chết một cách khả nghi mờ ám. Hai Hoàng tử này đều ở lứa tuổi hai mươi. Ngai vàng phải truyền lại cho người con thứ hai của vua Gia Long là Hoàng tử Hữu, trở thành Hoàng đế Minh Mạng. Vua Minh Mạng ra mặt ác cảm với những người Pháp này, và các chiến hữu của Cha Bá Đa Lộc, nay bắt buộc phải trở về Pháp. Như một trong những vị đó là Chaigneau được phong tới tước hầu, mang danh là Thắng Dũ hầu, bữa kia thây sứ giả đem đến cho một chiếc khay đựng một vuông nhiễu và một chiếc tàu nhỏ để bàn. Chaigneau hiểu ngay và đáp chuyến tàu đầu tiên về Pháp.

Cũng vào thời gian này, các vị Hoàng đê' người Mãn Châu của triều đình nhà Thanh ở Trung Hoa tự cho là thiên triều, bế quan tỏa cảng, cấm cửa mọi cải cách do ảnh hưởng của Tây phương xâm nhập vào.

Đồng thời ở Việt Nam thì nhờ có Vua Gia Long dễ dàng cho mọi hoạt động của tự do tôn giáo, và có người Pháp làm quan ở đây, các nhà truyền giáo dựa hơi đó mà kéo đêh Việt Nam để cắm dùi, và lập ra được nhiều cơ sở nhà chung quan trọng. Những cộng đồng đó gây cho triều đình nhiều vấn đề quan trọng. Bởi vì, các nhà truyền giáo không cho giáo dân được thờ phượng tổ tiên, coi là mê tín dị đoan. Thế rồi vì muốn củng cô' vị trí của họ đê’ được bền vững, họ xúi dân tranh giành quyền lợi về ruộng nương đất cát, đưa đến chỗ tan rã hệ thống hành chánh hạ tầng cơ sở làng, xã. Tóm lại, người dân chất phác sẽ không còn thể nhận định được đích xác đâu là quyền hạn của Vua quan, đâu là thuộc phạm vi tôn giáo. Bởi vì kẹ truyền giáo đặt giáo dân dưới sự lãnh đạo của một vị vua ngpại quốc, tức Giáo hoàng, từ La Mã xa xôi, đã ra lệnh bằng luật lệ riêng của nhà chung. Như vậy, bất cứ người Việt Nam nào theọ đạo Gia tô cũng đều coi như bất trung với vua, với nước. Trước những hiểm họa làm băng hoại nền móng xã hội và chính trị của Việt Nam, cũng như về kinh tế, vua Minh Mạng liền ra một đạo dụ đã được giới quan lại dựa theo mạnh mẽ, gây nên sự đổ máu hàng loạt chẳng những cho giáo sĩ, mà còn kéo theo hơn năm mươi ngàn giáo dân Việt Nam nữa.

Vô tình, các giáo sĩ đã gây nên yếu tố ái quốc cực đoan ở Việt Nam mà họ không ngờ, có lẽ thế?

Mặc dù đã đóng chặt cửa cho sự xâm nhập của Tây phương, triều đại của vua Minh Mạng đã đánh dấu sự cực thịnh của nhà Nguyễn. Chính vào thời đại này, đất nước Việt Nam rất thịnh đạt. Tiếp theo các công nghiệp của vua cha, vua Minh Mạng cho kiến tạo nhiều đê điều, cầu cổng, đường xá, đào sồng, xẻ ngòi, chỉnh trang thành thị, khuếch trương hải cảng. Mặt khác lại bể khuyết và hoàn hảo bộ luật Gia Long, cũng như sửa đổi nghi lễ đôì với triều đình đặt ra quan chế theo thứ bậc rõ rệt. Trọng mọi lãnh vực vua Minh Mạng đều tỏ ra khôn ngoan, sáng suốt.

Trong thời gian này, nước Việt Nam bênh vực các bộ lạc Lào đối phó với quân Xiêm La thường ăn hiếp họ. Sau cùng quân đội đã đóng đến ranh giới sông Cửu Long, và đặt nền đô hộ của Việt Nam ở Cao Miên.

Tôi đã tìm thây trong thư viện của hoàng gia một bức địa đồ Việt Nam vẽ vào khoảng năm 1835. Đế quốc Việt Nam rộng từ biển Nam Hải vào sâu đến bờ sông Cửư Long, sát tới Miến Điện, bao gồm toàn thể nước Lào ở mặt tây bắc, nhiều tỉnh Xiêm La ở phía giữa và nước Cao Miên ở phía nam. Đây là Đại Việt Nam được tô cùng màu, từ biên giới Trung Hoa đến mũi Cà Mau, từ sông Đồng Nai sang đến tĩnh Dang-Rek phía tây, và đến đồng bằng sông Cửu Long. Tôi suy nghĩ rất lâu trước tấm bản đồ ấy. Bức địa đồ này đã nói gì, trong một thời gian đã qua của tổ tiên tôi? Phải chăng đây chỉ là một sự mơ ước, hay đó lại là điều cần thiết về chính trị và kinh tế cần phải thực hiện?

Tỉnh giấc mơ, tôi bỗng chợt hiểu:

—Vua Minh Mạng có tới một trăm bảy mươi người con, vừa trai vừa gái. Vì lo ngại về sau con cháu sẽ khó nhận ra nhau trong đám bá tính, Ngài mới đặt sẵn ra một mớ tên gọi theo thứ tự, cho hai mươi đời kế thế về sau có thể kế vị được Ngài. Tên gọi này là thể theo giá trị xa gần của giống máu chính thống.

Hai mươi chữ này được khắc vào tờ giây bằng vàng, được coi như giâỳ hộ tịch của hoàng gia ở Huế. Đó là bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, mà câu đầu như sau: “Miêng, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh.”

Có nghĩa là Sáng lạn, Hương thơm, Xứng ý, Giá trị và Huy hoàng.

Chữ cuối cùng Vĩnh là dòng của các hoàng thân thuộc dòng máu của ngành tôi. Vua Minh Mạng mất năm 1841. Thiệu Trị là con của Ngài tên húy là Miêng Tôn, lên nôì ngôi. Ông là người hiền hòa, không cương quyết như vua cha, nhưng vẫn theo phép tắc của vua Minh Mạng mà cai trị. Triều đại của Ngài phải đương đầu trước tiên với phản ứng của Pháp tưởng có phen phải dùng đến vũ lực hay dọa nạt để can thiệp hầu bảo vệ các nhà truyền giáo, mà họ coi như là người của họ. Nhiều tàu chiến Pháp đã đến biểu dương lực lượng ở sát bờ biển nưốc ta từ 1843 đến 1847. Những sự can thiệp đó rõ rệt là không thể chấp nhận được. Hậu quả của nó càng chứng minh rằng Gia tô giáo chỉ là hình thức để che dấu ý đồ xâm lăng của ngoại nhân, mà cần phải chông lại hầu bảo vệ nền độc lập qụôc gia.

Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, con là Hồng Nhậm lên nối ngôi, lây hiệu là Tự Đức. Sự đụng chạm găng thêm mãi lên. Quân Pháp đổ bộ xuống Đà Nẵng vào năm 1858 với ý định tiến tới kinh đô Huế. Họ tưởng được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ sở giáo hội ở địa phương, nhưng những người này bất động. Vua Tự Đức kéo dài việc thương thuyết, nên năm 1860, quân Pháp trở về tàu. Nhưng cũng trong năm ây nước Trung Hoa của Tây Thái hậu nhà Mãn Thanh, ký với các nước Tây phương, hòa ước Nam Kinh, đê’ chấm dứt chiến tranh nha phiến. Đoàn quân viễn chinh Pháp ở Trung Hoa được rảnh tay, kéo đến bờ biển Nam kỳ. Sau một trận chiến tranh tàn khốc, và sự kháng chiến mãnh liệt của quân đội Việt Nam trong suốt hai năm, quân Pháp chiếm đóng ba tỉnh miền Đông Nam kỳ, và ký một hòa ước vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1862, lấy các tỉnh Sài Gòn, Biên Hòa và Mỹ Tho và hòn đảo Côn Sơn làm thuộc địa.

Sự cắt đất này làm cho đất nước bị mất đi vựa lúa phì nhiêu, nên số lượng gạo không đủ cung cấp cho dân làm dân chúng đói khổ. Về thương mại, cũng bị suy thoái do nước bị cô lập. Thêm vào đó, loạn lạc ở nhiều nơi, quân thổ phỉ Tàu quấy rối ở miền Bắc, ở biên giới Việt Hoa. Sự thất trận làm co sụm lại quân đội. Các đơn vị không đủ quân số cần thiết. Uy tín của hoàng triều không còn được mạnh mẽ, và quốc gia mất thế thượng phong đốì với lân quốc là Vương quốc Cao Miên và các thô’ địa Ai Lao. Sự tàn lụi của Việt Nam thật khó tránh được. Năm 1863, Cao Miện tự đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.

Lợi dụng sự khó khăn của chúng tôi, người Pháp càng tiến sâu vào phía nam nhưng những tổ chức du kích kháng chiến của những nhà ái quốc Việt Nam dù tâm huyết đến đâu cũng không cản được bước tiến của họ. Để chấm dứt cái sự chiến đấu vô vọng này, viên Tổng trấh các tỉnh miền Tây Nam kỳ Phan Thanh Giản chấp thuận nhượng cho Pháp ba tỉnh phía tây là Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên. Sau đó, tự coi như bị nhơ nhuốc, Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc tự tử trước mắt gia đình và thuộc hạ.

Kê’ tữ lúc đó, toàn thê’ Nam kỳ bị đặt trong vòng kiểm soát của người Pháp, ơ Bắc kỳ, một người tự xưng là con cháu của nhà Lê, kêu gọi nước Pháp tiếp tay. Dưới hình thức bảo vệ sự thương mại trên dòng sông Hồng Hà, một thương gia Pháp tên Jean Dupuis (Đồ Phủ Nghĩa) vẫn dùng đường này đê’ buôn bán với người Hoa ở tỉnh Vân Nam, quân Pháp ngày 20 tháng Ị1 năm 1873 đã bất ngờ, tấn công thành Hà Nội, làm cho viên Tổng đốc Nguyễn Tri Phương phải tự tử. Ngày 15 tháng 3 năm 1874, triều đình Huế và Phảp ký một thỏa ước như sau: Pháp phải rút hết quân độí ra khỏi Bắc kỳ, ngược lại triều đình Huế phải công nhận xứ Nam kỳ là thuộc địa của Pháp, đồng thời cho phép Pháp được buôn bán tự do ở ba thành thị lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Qui Nhơn.

Sự ngưng chiến này chỉ có một thời gian ngắn. Nước Pháp năm 1882 lâỳ cớ là triều đình Huế đã từ chối thực hiện một số điều kiện mới của Pháp vốn trái lại với hiệp ước ký năm 1874, Pháp liền tung ra cuộc tấh công mới. Nhờ ở vũ khí và chiến cụ tinh vi hơn, quân Pháp lại ngược sông Hồng Hà và tái chiếm thành phố Hà Nội.

Quan Tổng đốc Hoàng Diệu, treo cổ lên một cành cầy ồ đồi Tam Sơn trong thành, về sau được gọi là “Đềi Trung Liệt.”

Chĩu nặng bi thiết, Hoàng đế Tự Đức chết ngày 10 tháng 7 năm 1883.

ị             Ngài chỉ định làm kế vị người cháu mà Ngài nhận làm

nghĩa tử lên làm vua, nhưng dưới sự áp lực của Pháp, triều đình truất phế ông vua này mới lên ngôi được ba ngậy. Thay vào đó, người ta đem người em út của vua Tự Đức lên làm vua, lây hiệu là Hiệp Hòa. Nhưng vì vị thiếu quân này không chịu chấp nhận những đòi hỏi mới của Pháp, Ngài cũng bị truất phế sau bốn tháng mười ngày lên làm vua. Ngài bị đánh thuốc độc chết vào ngày 30 tháng chạp năm 1883. Người ta chọn người cháu khác của vua Tự Đức lên ị          làm vua, lây hiệu là Kiến Phước, mới mười hai tuổi. Khi ấy

\    ' quyền hành ồ trong tay hai người là Nguyễn Văn Tường

và Tôn Thất Thuyết. Nguyên Văn Tường làm phụ chính

i          đại thần, dưới áp lực của Pháp, ký với Pháp ngày 6 tháng

6 năm 1884 một hiệp ước mới công nhận nền bảo hộ của Pháp đốì với hai xứ Bắc và Trung kỳ. Chiếc ấn bạc của vua Gia Long trước kia nộp cho Trung Hoa, về đời vua Càn Long nhà Thanh, coi như chư hầu, được hủy bỏ công khai

í          trước khi ký hiệp ước nậy. Chỉ có một sự trao đổi tượng

ị          trưng là trả về cho triều đình tĩnh Bình Thuận trước sát

nhập vào Nam kỳ làm đất thuộc địa của Pháp, và trả hai ị         tỉnh Thanh Hóa vâ Hà Tĩnh trước sát nhập vào Bắc kỳ, thì

nay trả về cho Trung kỳ. Mực còn chưa ráo thì Hoàng đế Kiến Phước chết ngày 31 tháng 7 cùng năm ây (1884).

■             Người anh của Kiêh Phước iên kế vị, lấy hiệu là Hàm

Nghi, cũng mới mười lăm tuổi. Chính quyền trung ương bị chia xẻ. Ngày 1 tháng 10 năm 1884, chính phủ Pháp đặt chức Khâm sứ để cai quản cả haị miền Trung Bắc lưỡng kỳ, đặt làm đất bảo hộ của Pháp.

Trung Hoa cũng thua Pháp, phải kỷ hiệp ước Thiên Tân ngày 6 tháng 6 năm 1885, cam đoan không cho quân vượt biên giới sang Việt Nam, và hứa công nhận các hiệp ước ký kết giữa Việt Nam và Pháp, kể cả các công việc xảy ra sau này giữa hai nước này. Ngày 13 tháng 6, Hoàng đế nhà Thanh chấp nhận dứt khoát hiệp ước ấy.

Nước Pháp vân còn lằng nhằng đòi hỏi hơn nữa. Họ đòi triều đình phải cam đoan lại một lần nữa những sự cam kết với Pháp đã được ký kết trong hiệp ước trước. Trước sự tráo trở thiếu chân thành ấy, sự căm phẫn đã đến độ tột cùng cua nó. Quan Phụ chính Tôn Thất Thuyết liền đem Hoàng đế trẻ Hàm Nghi cùng một sô' lớn triều thần bỏ kinh thành đi trốn. Họ vào hưng. Ba năm sau, vua Hàm Nghi bị bắt trong vùng Quảng Trị và đưa đi đày ở Algerie vào năm mười tám tuổi.

Trong thời gian này, Hội đồng Cơ mật vẫn còn ở Huế, đã cùng với bà Hoàng thái hậu dưới sự nài nỉ của viên Khâm sứ Pháp, đã đưa người cháu cuổì cùng của vua Tự Đức, lúc ấy mới hai mươi tuổi lên làm vua vào năm 1885 lây hiệu là Đồng Khánh tức ông nội tôi.

Đó là một người thức thời, có nhiều khả năng, nhưng tiếc rằng đã không gặp thời, lên làm vua trong lúc quá khó khăn này. Thêm vào đấy, các vị quan giá trị trong triều thì ngán ngẩm không thiết gì đến công danh, quyền chức nữa, nên hầu như bỏ buông xuôi. Cũng không cồn trông vào đâu về phía bên ngoài có thể trợ giúp được gì, Đồng Khánh muôn trở lại chính sách hơp tác với Pháp như dưới thời Gia Long cũ. Ngài mong như vậy có thể cựu vãn được sự suy sụp của quốc gia, mà canh tân lên được.

Nhưng bị sự thôi thúc hầu như liền miên của chính phủ Pháp, Ngài đành phải nhượng bỏ nhiều điều khoản của họ đưa ra, mà điều quan trọng nhứt là đặt viên Toàn quyền cho toàn cõi Đông Dương.

Viên Toàn quyền nàỹ “vì lý do phải giữ trọng trách lãnh đạo các đất đai mới sát nhập, và đặt dưới sự che chở của chính quốc, cho toàh xứ Đông Dương” đâ được đặt dưới quyền của bộ Thuộc địa, trong khi các xứ khác thuộc quyền bảo hộ, thì được đặt dưới quyền của bộ Ngoại giao. Như vậy, là có một sự vi phạm trắng trợn vào hiệp ước bảo hộ ký năm 1884. Ban đầu thì nhiệm vụ của viên Toàn quýền chỉ hận định ở chỗ phôi hợp giữa các hoạt động của các viên Khâm sứ, Công sứ, nay biến ra thành nhiệm vụ của một kẻ cai trị trực tiếp và dứt khoát các đất đai thuộc địa của Pháp ở Đông Dương.

Thếlà từ năm trước, viên Thông sứ ở Hà Nội, giữ quyền hành của vị Phó vương Bắc kỳ.

Vua Đồng Khánh chết bất ngờ vào năm Ngài hai mươi bốn tuổi, năm 1889, ôm mốì hận là dưới triều đại của Ngài, ngoài ý muôn, đã phải đưa toàn thể nước nhà vào ách đô hộ của nước Pháp.

Người kế vị Ngài là Hoàng đế Thành Thái, con của Quốc công Dục Đức, và là cháu gọi vua Đồng Khánh bằng chú ruột. Khi kế vị mới có lên mười tuổi. Triều đại của Ngài bị xáo trộn bởi các cuộc nổi dậy đánh du kích ở các tỉnh Bắc kỳ, kéo dài đến năm 1896. Lấy lý do đó, nước Pháp tăng thêm quyền hạn chó viên Toàn quyền Đông Dương trên khắp cái gọi là Liên minh Đông Dương, gồm ba nước Việt-Miên-Lào... Từ đó, viên chức cao cáp âỳ có đầy đủ mọi cơ quan điều hành và CÓ một ngân khoản lớn lao. Ông ta thu thuế, và các khoản về thương chính, bổ nhiệm các hàng Chánh phó Tỉnh trưởng, Chánh phó Quận trưởng. Viên Khâm sứ Trung kỳ trở thành chủ tọã các phiên họp Hội đồng Nội các của triều đình, và tất cả các quyết định của bộ hay của chính ngay Hoàng đế cúng phải lây phê chuẩn cua công chức Pháp. Thành thử, dù Hoàng đế có là Thiên tử của thần dân, cũng chẳng có tí quyền gì.

Tuy nhiên, dưới thời Pháp, xứ sở cũng được mở mang ít nhiều, và nền kinh tế tương đổi tốt đẹp. Nhiều công trình thủy lợi giúp cho nền nông nghiệp mở mang hơn trưởc rất nhiều, và sản lượng gạo khá thừa thãi, để có thể tài trợ cho các lãnh vực khác.

Thế nhưng, đôì với số người Việt Nam, nhứt là giới thượng lưu trí thức, nhà dù có đẹp đêh mây mà do người khác cai quản thì cũng chẳng quí hóa gì. Ai cũng mong độc lập và thôhg nhứt. Người ta đặt niềm tin vào vua Hàm Nghi đang bị lưu đày ở Algerie, hay nghển trông những người đã chạy sang Tàu, sang Nhựt. Trưởc đây, vào năm 1905, Nhựt Bản dã thắng hải quân Nga ở eo biển Đốì Mã nên Nhựt tung ra khẩu hiệu: Ngô A Ngô Hoàng (A Châu của người Châu Á).

Không ai dám nghĩ rằng, nên theo gương nước Nhựt, mà canh tân xứ sở trước, dù với sự trợ giúp của Pháp, sau đó hãy nói đến chuyện chiêh đấu giành độc lập cho đất nước. Người ta nôn nóng chỉ nghĩ đến những chuyện chiến đấu và đánh du kích bằng gậy tầm vông. Nhiều hội kín được mọc lên. Họ có liền lạc với bọn người từng lưu vong sang Tàu hay sang Nhựt. Hoàng thân Cường Đê’ trước đây đã bỏ sang Nhựt, nên nhiều thanh niên đâ kéo phau sang theo. Hoàng đế Thành Thái không muốn sự thất thoát nguồn nhân lực ầỳ, phải tỏ sự chống đôì với nền đô hộ của Pháp. Mặc dù viên Toàn quyền Paul Doumơr nhận định về Ngàị đã ghi nhận rằng Ngài rất thông minh, và tự tin ở mình, nhà vua vẫn bị coi là mắc bệnh điên, đê’ bắt buộc phải nhường ngôi, rồi bị đưa sang an trí ở đảo Reunion vào năm 1907, lúc ấy Ngài mới hai mươi tám tuổi.

Quen cái mùi lãh át ăn người đó, chính phủ Pháp lại dựa vào một thiểu số ở triều đình, để đưa người em út của vua Thành Thái, lên nốỉ ngôi lấy hiệu là Duy Tân mới lên bảy tuổi.          '

Loạn khắp mọi nơi. Nhiều phong trào nổi lên chống đối, nhứt là ở Hà Nội và Sài Gòn. Pháp liền khủng bố, nhiều lãnh tụ của phong trào bị bắt đem đi đầy ở Côn Đảo. Trường đại học trước được mở ra dưới triều đại Thành Thái, nay bị đóng cửa hẳn. Nhân dân chông lại, và bỏ ra bưng. Tháng 10 năm 1911, nhà Thanh bị lật đổ, chính phủ Dân quốc Trung Hoa do Tôn Dật Tiên cầm đầu, làm cho những nhà cách mạng lưu vong, hay đang âm thầm hoạt động ở trong nước càng thêm phẩm khởi và tin tưởng. Cho đến năm 1913, các hội kín này cho nổ ra nhiều vụ nổi dậy, nhiều vụ biểu tình, hay nhứng cuộc ám sát, và khủng bố.

Trước tình trạng ây, Pháp bổ một vị Toàn quyền mới lă Albert Sarraut. Vôh là tay làm báo, dân biểu thuộc miền Trung nước Pháp, ông ta đã khôn ngoan biết cách chinh phục nhân dân. Ông tổ chức lại guồng máy cai trị thuộc địa khả quan hơn trước bằng cách ngăn chận các cuộc lạm quyền, và thay đổi lề lối tham nhũng, cho mở cửa lại trường đại học, và mở mang ngành giáo dục công lập. Những biện pháp đó làm giảm bớt sự bất mãn, và đem lại an ninh trở lại. Đến nỗi rằng, khi Pháp có chiến tranh với Đức (kỳ Đệ nhứt Thế chiến) vào năm 1914, hơn một trăm ngàn binh lính và thợ thuyền Việt Nam đã sang Âu Châu, đê’ trả ơn cái gọi là mẫu quốc bảo hộ.

Tuy nhiên, các phong trào ái quôc, lợi dụng cơ hội này, nước Pháp đang bận ỞẢu Châu, đê’ tung ra sựrốì loạn trong Chánh phó Tỉnh trưởng, Chánh phó Quận trưởng. Viên Khâm sứ Trung kỳ trồ thành chủ tọá các phiên họp Hội đồng Nội các của triều đình, và tất cả các quyết định của bộ hay của chính ngay Hoàng đế cũng phải lâỳ phê chuẩn của công chức Pháp. Thành thử, dù Hoàng đế có là Thiên tử của thần dân, cũng chẳng có tí quyền gì.

Tuy nhiên, dướị thời Pháp, xứ sở cũng được mở mang ít nhiều, và nền kinh tế tương đôì tốt đẹp. Nhiều công trình thủy lợi giúp cho nền nông nghiệp mở mang hơn trước rất nhiều, và sản lượng gạo khá thừa thãi, để có thể tài trợ cho các lãnh vực khác.

Thế nhưng, đối với sô' người Việt Nam, nhứt là giới thượng lưu trí thức, nhà dù có đẹp đến mâỳ mà do người khác cai quản thì cũng chẳng quí hóa gì. Ai cũng mong độc lập và thống nhứt. Người ta đặt niềm tin vào vua Hàm Nghi đang bị lưu đày ở Algerie, hay nghèn trông những người đã chạy sang Tàu, sang Nhựt. Trước đây, vào năm 1905, Nhựt Bản dã thắng hải quân Nga ở eo biển Đôi Mã nên Nhựt tung ra khẩu hiệu: Ngô Ả Ngô Hoàng (Á Châu của người Châu Á).

Không ai dám nghĩ rằng, nên theo gương nước Nhựt, mà canh tân xứ sở trước, dù với sự trợ giúp của Pháp, sau đó hãy nói đêh chuyện chiến đấu giành độc lập cho đất nước. Người ta nôn nóng chỉ nghĩ đến những chuyện chiến đấu và đánh du kích bằng gậy tầm vông. Nhiều hội kín được mọc lên. Họ có liên lạc với bọn người từng lưu vong sang Tàu hay sang Nhựt. Hoàng thân Cường Để trước đây đã bỏ sang Nhựt, nên nhiều thanh niên đã kéo nhau sang theo. Hoàng đế Thành Thái không muốn sự thất thoát nguồn nhân lực ấy, phải tỏ sự chống đối với nền đô hộ của Pháp. Mặc dù viên Toàn quyền Paul Doumer nhận định về Ngàị đã ghi nhận rằng Ngài rất thông minh, và tự tin ở mình, nhà vua vẫn bị coi là mắc bệnh điên, để bắt buộc phải nhường ngôi, rồi bị đứa sang an trí ở đảo Reunion vào năm 1907, lúc ày Ngài mới hai mươi tám tuổi.

Quen cái mùi lẩh át ăn người đó, chính phủ Pháp lại dựa vào một thiểu số ở triều đình, để đưa người em út của vua Thành Thái, lên nôì ngôi lây hiệu là Duy Tân mới lên bảy tuổi.

Loạn khắp mọi nơi. Nhiều phong trào nổi lên chống đối, nhứt là ở Hà Nội và Sài Gòn. Pháp liền khủng bố, nhiều lãnh tụ của phong trào bị bắt đem đi đầy ở Côn Đảo. Trường đại học trước được mở ra dưới triều đại Thành Thái, nay bị đóng cửa hẳn. Nhân dân chống lại, và bỏ ra bưng. Tháng 10 năm 1911, nhà Thanh bị lật để, chính phủ Dân quôc Trung Hoa do Tôn Dật Tiên cầm đầu, làm cho những nhà cách mạng lưu vong, hay đang âm thầm hoạt động ồ trong nước càng thêm phấn khởi và tin tưởng. Cho đến năm 1913, các hội kín này cho nổ ra nhiều vụ nổi dậy, nhiều vụ biểu tình, hay những cuộc ám sát, và khủng bố.

Trước tình trạng ấy, Pháp bô’ một vị Toàn quyền mới lă Albert Sarraut. Vốn là tay làm báo, dân biểu thuộc miền Trung nước Pháp, ông ta đã khôn ngoan biết cách chinh phục nhân dân. Ong tổ chức lại guồng máy cai trị thuộc địa khả quan hơn trước bằng cách ngăn chận các cuộc lạm quyền, và thay đổi lề lối tham nhũng, cho mở cửa lại trường đại học, và mở mang ngành giáo dục công lập. Những biện pháp đó làm giảm bớt sự bất mãn, và đem lại an ninh trở lại. Đến nỗi rằng, khi Pháp có chiến tranh với Đức (kỳ Đệ nhứt Thế chiến) vào năm 1914, hơn một trăm ngàn binh lính và thợ thuyền Việt Nam đã sang Âu Châu, để trả ơn cái gọi là mẫu quốc bảo hộ.

Tuy nhiên, các phong trào ái quôc, lợi dụng cơ hội này, nước Pháp đang bận ở Âu Châu, để tung ra sự rôì loạn trong nhiều tỉnh lớn. Nhà vua vừa được mười sáu tuổi tưởng rằng thời cơ đã đến, liền rời khỏi cung điện, để ra bưng cầm đầu phong trào chống đối. Đáng buồn tay, công cuộc mưu đồ đại sự của Ngài chỉ vỏn vẹn được hai ngày, thì bị một toán lính khô' xanh khám phá được chỗ ẩn. Thất bại từ trứng nước, ông bị đày sang đảo Reunion để gặp phụ hoàng Thành Thái ở nơi đọ. Đó là lần cuôì cùng của một ông vua trong hoàng gia đã thất bại cho mưu đồ phục quốc trong tay Pháp.

Triều đình nhận chân được rằng, trong những trường hợp như thê' này, mà chống Pháp quả là vô ích. Vì vậy, mới tìm đến con của vua Đồng Khánh, vốn chủ trương thân Pháp như thời vua Gia Long cũ, đê’ lập làm vua. Đó là cha tôi năm ấy đã ba mươi hai tuổi. Nhưng cha tôi, đã từng trông thâỳ sự tai tiếng về đầu triều đại của vua cha, khi nhận ngai vàng tự tay Pháp chỉ định, hơn nữa làm vua cũng chẳng có quyền thế gì nên người không mấy tha thiết. Mãi đến khi Đức Hoàng thái hậu, đích mẫu của người, tức vợ cạ vua Đồng Khánh, thúc dục để cứu vãn danh dự gia đình, người mới nhận, và lên ngôi Hoàng đế vào năm 1916.

Năm sau, ông Albert Sarraut lại trở lại làm Toàn quyền Đông Dương. Trong hai năm liên tiếp, ông xúc tiến việc hợp tác giữa hai nước, nâng cao giá trị của người dân, nên được giới trí thức hoan nghênh, cộng tác chặt chẽ. Ngày 27 tháng 4 năm 191.9, tại Văn Miếu thờ Đức Khổng Phu Tử ở Hà Nội, ông đọc một bài diễn văn trứ danh, trong đó ông đề cập đến sự khuếch trương quyền hạn chính trị cho tất cả các sắc dân ở Đông Dương, đặt những nhà trí thức bản xứ vào những địa vị then chốt trước kia chỉ dành cho người Pháp, hầu đưa đến sự thân hữu của nước Pháp đốì với các nước bảo hộ càng thêm thắm thiết.

Sự chống đối vì vậy dịu dần đi, và nước Pháp nhờ thắng trận năm 1918 được thêm uy tín, nên ở Việt Nam đã tương đối ổn định và tiến bộ.

Đọc những đoạn cuôì của trang sử này, với biết bao tình trạng bi đát, mà trước kia tôi hoàn toàn mù tịt, tôi vô cùng xúc động. Trong vòng chưa tới năm mươi năm, năm bậc tiên đế đã bị đi đày, hay bị truất ngôi, bôh vị đã chết trong mờ ám. Các vụ sôi động vẫn còn âm ỉ chưa tắt hẳn. Chưa nói đến Hoàng thân Cường Đê’ đang hoạt động ở Nhựt và ở Đài Loan. Đã có hai người anh họ là Bửu Trác trước từng là võ quan tùy viên của cha tôi, tự cho là có quyền kế vị Ngài, nhứt là Bửu Đình luôn tìm cách để hạ tôi. Trong thời gian tôi du học ở Pháp, ông ta đã đăng những bài đả kích nẩy lửa. BỊ bắt năm 1927, Hội đồng Tôn nhơn phủ đã kết ông ta về tội khi quân (chống lại Hoàng để) chín năm khổ sai và giam ở Lao Bảo, đuổi ra khỏi hoàng gia, và chuyển sang giam ở Côn Đảo. Ông vượt ngục và bị bắt lại vào năm 1931.

Khi tôi từ Pháp trở về, việc thứ nhứt là ra lệnh ân xá cho ông. Tiếc thay, lệnh này không thi hành được, vì ông ta lại trốn biệt, và không rõ về sau ra sao.            B

Ngày hôm sau, tôi nói chuyện lâu với cụ Charles, trước đây từng là Quyền Toàn quyền Đông Dương từ năm 1916 đến 1917, trước khi ông Albert Sarraut trở lại Đông Dương. Cụ Charles đã phục vụ ỗ đây gần hết cuộc đời. Do thế, nếu không đóng vai chủ động thì ít ra cúng là nhân chứng về những biến cô' mà tôi vừa kê’ ỗ trên.

Cụ liền kê’ cho tôi nghe rành mạch về cuộc đào tẩu của vua Duy Tân và sự lên ngôi của cha tôi.

— Cậu cần phải biết thực sự cái gì đã xảy ra trước đây. Hoàng đế Duy Tân đầy nhiệt huyết vì tuổi trẻ, lại hăng say với lý tưởng, nên đã bị lôi cuốn. Nguyễn Hữu Bài khi âỳ đã có ảnh hưởng quan trọng trong triều đình. Ông ta không lạ gì ý chí muốn cầm đầu phong trào đòi độc lập của nhà vua, và sự rời bỏ hoàng cung để ra bưng. Cúng có thê’ ông ta cũng không lạ việc nhà vua bị bắt lại ngay sau đó. Không có chuyện xúi dục nào về sự tìm người kế vị. Thái tử cũng nên biết rằng, chính lão đã ủng hộ mạnh mẽ, đề nghị của Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu, lập phụ hoàng cậu lên đảm nhiệm chức vụ nặng nề này. Chính Đức vua Khải Định

cũng biết rõ như vậy. Và cũng chính trong trường hợp ấy, đã nẩy nở tình bằng hữu giữa phụ hoàng với lão, nên Ngài tin cẩn lão mà gửi thái tử cho lão trông nom.

Nếu bây giờ, bằng vào cái tình giao hảo ây, mà lão có thê’ nói với thái tử một điều hữu ích, thì lão sẽ khuyên thái tử rằng: Hãy nên noi gương vua cha là hơn cả. Tất nhiên, ngày đưa thái tử sang Pháp, lúc trở về Việt Nam, Ngài đã thất vọng như thế nào. Vậy thời thái tử đủ qua học vẩh, mà hiểu biết sâu rộng về người Pháp, thái tử thừa sức nhận định được tương lai một cách vững vàng. Thế giới đang tiến mạnh, phụ hoàng biết thế, và chính vì vậy, mà người muôn thái tử được trang bị sẵn sàng để định đoạt lấy số mệnh của mình. Hãy cẩn thận và khôn ngoan. Hiện nay sự yên tĩnh chỉ là bề mặt. Khi thái tử còn ở Pháp, cách đây hai năm, nhiều xáo trộn đã xảy ra ở Bắc kỳ. Tại Yên Bái, lính khô' đỏ đã làm loạn ngay trong trại lính, đầu độc và giết các sĩ quan Pháp. Hai sĩ quan và hai hạ sĩ quan đã bị giết. Chỉ nội một tuần sau, toàn vùng đâ ồ trong tình trạng chiến tranh. Nhiều làng mạc nổi lên như ong. Quan Toàn quyền Pierre Pasquier phải ra lệnh cho máy bay ném bom các làng đó. Thê' rồi, vài tuần sau nữa, đã lan tới Vinh. Phải dùng biện pháp mạnh để đối phó...

Những lời cuôì cùng của cụ Charles còn vang bên tai tôi. Máu đã chảy, máu của nhân dân nước tôi. Tôi nghĩ lại đến sô' phận của các đấng tiên vương, từng loạt cố gắng liên miên của các Ngài, quyết chiến đấu đòi lại quyền tự chủ, mà chỉ đi đến thất bại nặng nề. Tôi đã từng tự chọn cho mình danh hiệu Bảo Đại, có nghĩa là huy hoàng, vĩ đại. Thê' thì cái vĩ đại, huy hoàng kia cần phải lấy lại cho bằng được. Tôi biết cần phải theo đường lốì nào, để tự dấn thân. Nhưng phải dấn thân trong khôn ngoan và thận trọng. Hiện tại, cần phải mở mang xứ sở, canh tân đất nước, làm cho hùng cường, với sự trợ giúp của Pháp. Rồi đợi và nắm lâỳ cơ hội, khi thời cơ sẽ đến... Thời gian sẽ đến với chúng tôi. Nhưng cần nhứt là phải tự tồn, tự tồn bằng mọi giá, mới có thể thực hiện được.

Hai tháng sau khi ở Pháp về, chính phủ bảo hộ Pháp tổ chức cho tôi ra thăm Bắc hà. Cần phải xóa đi những kỷ niệm hãi hùng ở Yện Bái. Từ Tourane ra Hải Phòng, tôi đi tàu Dumont d’Urville. Tôi trông thâỳ vịnh Hạ Long đầy vẻ tráng lệ huy hoàng. Từng vách đá nhô lên từ đáy nước, cây mọc xanh um rải rác giữa biển trời mây sóng. Từng cồn cát mịn lập lờ mặt nước. Quả nhiên, đất nước tôi đẹp tuyệt vời.

Từ Hải Phòng lên Hà Nội, tôi đi bằng tàu hỏa. Khắp nơi, dân chúng nồng nhiệt hoan hô. Từ thời Minh Mạng, chưa có vị Hoàng đế nào ra thăm Bắc kỳ. Vua Gia Long trước kia đã ra đây, đến sát biên giới Trung Hoa, để nhận thụ phong làm chư hầu của vua nhà Thanh.

Còn tôi thì nhờ Pháp đưa ra Bắc, nên mới trông thấy giang sơn của nước mình, thành ra dù muốn dù không, tôi đã trở thành chư hầu của Pháp.

Đến Hà Nội, toàn quyền Pierre Pasquier đã tổ chức nhiều buổi tiếp tân long trọng đê’ chào mừng tôi. Trong hai tuần lễ liên tiếp, họ đã đưa tôi đi thăm nhiều tỉnh giáp ranh Hà Nội. Họ đưa tôi đến thăm trường Mỹ thuật, rồi ra Hongay thăm mỏ than. Đây là loại viếng thăm chính thức, nên đã được tô’ chức chu đáo. Tất cả đều tốt đẹp, đâu vào đâỳ cả. Nguyễn Hữu Bài trong ba tuần lễ ấy, đã theo tôi trong dịp xuất du này.

Rõ ràng rằng cuộc đi chơi thăm thú này đã cho tôi trông thấy kích thước mới của đất nước. Những khả năng công kỹ nghệ của Bắc kỳ có thừa sức đưa đất nước lên hàng các quốc gia tiền tiến, chẳng thua bất cứ nước nào. So sánh với vùng Huế vôh mơ màng thơ mộng với nền nông nghiệp lạc hậu của con trâu cái cày, miền Bắc Việt Nam đã cho thây tiềm năng phấn khởi về tương lai của đất nước. Khi hồi triều tôi cảm thấy khá nhiều thất vọng. Bởi vì, chính ngay tại nước mình, mà tôi được tiếp đón như khách, chứ không phải là chủ nhân ông thì vai trò của tôi quá bé nhỏ, làm sao mà dân chúng đợi chờ gì ồ tôi được. Tất cả mọi việc từ to đến nhỏ, từ đời sống hàng ngày của dân chúng đến tương Ịai của đất nước, đâu tôi được quyền dòm đến? Tôi chỉ là một diễn viên sân khấu, thỉnh thoảng xuất hiện cho xôm trò, chứ đâu phải là người đạo diễn ?

Vậy thì cái ý niệm làm hoàng đế như tôi đã từng tin tưởng, theo đúng tinh thần cơ bản cố' truyền về nhiệm vụ của vị thiên tử, để cho triều đại được huy hoàng, vĩ đại, thật quả đã xa vời. xa vời quá đỗi...

Hoàng đế còn là vị Đại giáo chủ, đại tư lý, cha mẹ thần dân, đây là theo căn bản của Khổng Mạnh. Cầm quyền thiên tử là phải trị quốc, an thiên hạ, đem lại thái bình cho phong đăng hòa cốc. Quyền năng tuyệt vời ấy, chẳng cần phải dùng đêh giâỳ tờ nào, hiêh pháp nào qui định. Mà nằm ngay trong giáo lý của Khổng Mạnh.

Cầm quyền thượng thặng của riền quân chủ tuyệt đốì, vị thiên tử chẳng có một giai cấp phong kiến nào làm trung gian đối với nhân dân. Các người làm quan từ nhân dân do tài đức, hay thi đỗ mà nên, và các con cháu họ, nếu không tự mình thi đỗ lại trở thành dân như cũ. Giai cấp phong kiến cha truyền con nôì không bao giờ từng có ở Việt Nam. Chỉ có vua và dân thế thôi. Trong làng xã, dân có quyền của dân, y như một thứ quân bình xã hội giữa vua và dân. Người ta vẫn nói rằng: Phép vua thua lệ làng, là như vậy.

Tất nhiên, nhà vua có quyền tối thượng về đất đai, vua là chủ sơn hà. Thế nhưng quyền ây mất đi, nếu đất đai ấy được người dân trong nước khai thác trồng trọt. Đất ây trước kia gọi là công điền, công thổ. Thì nay, khi được khai thác và đóng thuế, người dân lại là sở hữu chủ, cho đến khi nào, nếu đất bỏ hoang, không ai đóng thuế nữa, thì lại trở thành công điền công thổ như xưa.

Như vậy, nếu có một khu đất nào chưa có sở hữu chủ, mà nay có người đem họ hàng bà con đến để sinh cơ, lập nghiệp, thì người ây chỉ việc làm đơn xin lên viên quan đầu tỉnh, làm được bao nhiêu cứ việc xin, khu vực ây với số dân cư này sẽ tạo nên làng xã. Làng là một pháp nhân, có thể mua thêm đất cát, để bành trướng mãi ra, chỉ trừ một số đất gọi là thần từ phật tự, không được đụng chạm đến mà thôi.

Làng xã được tự trị. Làng tạo nên đơn vị thuế khóa, thu thuế của dân để đóng cho nhà vua, cho chính phủ, tự xây những cầu cống, chợ búa, thiết lập những công trình công cộng, tự giữ lâỳ an ninh trật tự. Có ngân sách riêng, lập ra hương ước. Đây là một pháp nhân rõ rệt, y như một cá nhân đầy tự do, một loại xã hội cộng hòa bỏ túi, mà nội bộ trị an, ra ngoài quyền hạn của nhà vua. Đó là luật hương đẳng, tự bảo lây nhau, nên gọi là quan viên hương đẳng vậy.

Gia đình nào cũng có gia tiên để thờ, thì làng có sự thờ cúng vị thành hoàng. Các ông thành hoàng này, phần nhiều chẳng ai khác hơn là vị đã sáng lập ra ngôi làng ấy ban đầu. Lúc mới thành lập làng, các chủ gia đình lập nên cái gọi là Hội đồng Kỳ mục, người cao tuổi nhứt được bầu lên làm tiên chỉ. Sau này, vị nào có đức hạnh, cồ tài năng, hay thành tích gì nổi bật đôì với làng, vị đó cúng được tôn vinh, sau khi chết. Không có gì vinh hạnh cho làng bằng có người tài ba, nổi tiếng, hay thi đỗ ra làm quan to ở triều đình. Thế rồi, lâu dần, từ những vị sáng lập ra làng, những vị tài cao đức trọng, những nhà khoa bảng hay có quan tước lớn, đều có ở nguyên quán một ngôi đền, một tấm bia ghi lại thành tích của họ, người ta biết được giá trị tinh thần và đạo hạnh của những vị ấy.

Họ được tôn thờ, đó đã là gương sáng cho dân noi theo. Từ chỗ đó, họ biêh thành thần, mà trở thành Thành hoàng làng là như thế. Tài ba, đức hạnh của họ, tạo nên khuôn vàng thước ngọc linh thiêng, nên dân chúng đặt họ ngang với các bậc tiên thánh, và lẫn lộn với các bậc thần linh khác.

Từ đó nên nhà có thần, với đạo gia tiên, xã tắc có hồn với khí thiêng sông núi, làng mạc được che chở bởi những bậc thần lirih, với các đình trung miếu mạo, đời sống dân gian được bình an dưới mái ấm, có những nỗi buồn vui quấn quít, tạo nên đạo hiếu trung bền vững cùng với núi sông.

Các Thành hoàng được thờ ở đình. Dân làng càng tô điểm đình của làng mình cho nguy nga tráng lệ, và các kinh phí bảo trì hay phụng sự được lấy ở sở đất thần từ phật tự mà ra.

Nhưng các vị thần làng này vẫn thuộc dưới quyền cai quản của Hoàng đế. Đây chính là một thứ quyền về nghi lễ mà người Pháp dành cho tôi đó. Các Thành hoàng này chỉ được thờ cúng, khi được Hoàng đế cấp cho sắc phohg, thì mới nên thần mà thôi.

Tôi cũng có thể phong tước hay cấp phát phẩm hàm cho người đã chết. Bộ Lễ viết sắc phong, có ấh dấu quốc bảo, chuyên qua viên quan đầu tỉnh, viên này khi trao sắc là đứng vào chức vụ khâm mạng của nhà vua, để trao cho ông cụ già nhứt trong làng. Dân làng rước sắc âỳ về, sắc được đựng trong một hộp gỗ sơn son thếp vàng, gọi là hòm sắc. .

Bất cứ ai, thuở sinh thời làm được điều gì hiển hách đều có thể được phong làm Thành hoàng cả và có đình thờ, có bia đá ghi công.

Làng thường có nhiều thôn, xóm, trại, ấp tập hợp lại làm một, và bao gồm cả những ngôi nhà ở rải rác bên ngoài gần chỗ đó, tạo nên đơn vị cuối cùng của riền hành chánh hạ từng cợ sở. Làng .thiết lập bài chỉ về thuế đinh, thuế điền, và thổ trạch. Đó là căn bản của ngành địa chính.

Sự khuếch trương làng xã, do chính dân làng tự lực, qua hai hình thức, hoặc là dân tự nguyện tham gia, hoặc là do cưỡng bách công sai đê’ kiến tạo, tu bổ đường sá, sông ngòi, hào lạch, cầu cống đê điều, rào làng, phòng hỏa cũng như phòng thủy, chăm sóc các đình chùa, miếu mạo. Ngoài ra còn phải trông nom đồng ruộng hoa màu, chôiig gian phi đạo tặc. Nhứt là phải phòng đê trong mùa nước. Trong thời gian này, toàn thê’ dân chúng phải quan tâm lo ngại đến mức nước lên của các triền sông, các vụ nước lũ, dùng trống cái thúc dục hay báo động những chỗ đê điều bị thẩm lậu, hầu tránh bị lụt hại đến hoa màu, nhà cửa. Các viên chức cai trị làng xã, tạo nên lớp kỳ hào phần lớn xuất thân ở giới phú nông, hay trung nông, gọi chung là địa chủ. Họ tự bầu ra đê’ giữ những nhiệm vụ điều khiển, gọi là bọn kỳ hào, hay hào mục, hay hương lý, những bậc đàn anh trọng làng. Họ có thể được tăng cường thêm bởi các vị khoa bảng, các quan lại về hưu, có ảnh hưởng xã hội, để giúp đỡ hay cho ý kiến cần thiết. Viên tiên chỉ phần nhiều là một cụ già có uy tín nhứt, Ớ Việt Nam tuổi tác là một yếu tố đáng kính. Kính lão đắc thọ là một câu châiủ ngôn. Bởi thế, dù rigười già mà nghèo đến đâu chăng nữa, cũng được gọi bằng cụ hay bằng ông, hai danh từ này chỉ dùng đê’ tôn kính các bậc trưởng lãọ, không phân biệt, ai cũng như ai.

Viên tiên chỉ chủ tọa hội đồng kỳ mục, đảm trách về lễ nghi, hội hè đình đám, giữ vai trò quan tòa hòa giải, và trông coi về ngân sách, về thuế má, cùng thiết lập ra quỹ hàng xã của làng. Việc quản trị làng xã được chia ra làm hai hạng kỳ mục. Các vị sâu mươi tuổi, gọi là lão hạng, điều khiên toàn công việc của xã, còn các người trẻ gọi là hương lý thì phụ trách điều hành. Hội đồng Kỳ mục này chẳng những chỉ lo toan về mặt điều khiển và trị an, mà còn phải chăm nom về tác phong đạo hạnh của các thanh niên trong làng, chú trọng đến các cô nhi quả phụ, và các người già và nghèo đói. Mỗi làng đều phải lo cho an sinh xã hội giúp đỡ tất cả con dân trong làng.

Việc liên lạc với chính quyền sở tại trung ương, được trao cho một người trong Ban kỳ mục, gọi là Lý trưởng. Viên này phải đốc thúc cả việc tuần phòng. Nếu xảy ra việc gì do con dân trong làng phạm phải đôì với chính quyền trung ương thì viên này phải chịu trách nhiệm nặng nề, mà trở thành một thứ dê tế thần, phải gánh đủ.

Một tổ chức như vậy, vừa nhiêu khê, vừa dân chủ, mà không có một viên kỳ mục nào có thể đơn phương hành động được, đã có ở nước tôi cả ngàn năm cú. Thật rõ ràng minh bạc, chẳng ai có đặc quyền gì, đời sống tự do, làng xã Việt Nạm chỉ đặt dưới quyền tòng phục tinh thần Hoàng đế, đê’ được che chở và giúp đỡ trong các công tác hữu ích, có vậy mà thôi.

Căn bản của cơ cấu xã hội là họ (mỗi họ có nhiều gia đình). Phải chăng vì thế mà người ta đã gọi nước Việt Nam xưa là Bách Việt (Trăm họ) ?

Tục thờ cúng tổ tiên, tin tưởng ồ linh hồn người chết, ở Việt Nam cũng giông như ở phương Tây, bắt nguồn từ tôn giáo gia đình mà ra. Mỗi một gia đình có những thần linh riêng biệt (ông bà ông vải), và người tế tự chẳng ai khác hơn là viên trưởng tộc. Người sông không thể sao nhãng đến người chết, và người chết cứng không thê’ bất cần đến người sôhg được. Giữa người sông và người chết, đã có sự tương quan mật thiết vĩnh viễn đê’ làm lợi cho nhau.

Người gia trưởng là’kẻ thừa kế ông cha, truyền lại sự phụng thờ tiên tổ cho hậu duệ chính thống của mình, đời đời tiếp tục, trở thành vai chủ tể trong gia đình, phải có bổn phận lo giữ lấy giòng giống. Bởi thế, ai không có con trai nôi dõi bị coi là bất hiếu (Bất hiếu hữu tam, vô tự vi đại).

Đốì vớỉ cha, người con trai phải biết tuân lời, tôn kính và tòng phục. Ngay từ tấm bé, nó phải học lấy chữ hiếu đốì với cha, mà nó là kẻ nôì dõi tông đường. Tổ tiên dù đã khuất, nhưng vẫn ngự trị trên cao, đê’ che chở, phù hộ, đê’ cùng mang chung một nỗi buồn vui, thái bĩ của con chầu trên dương gian.

Cũng ngay từ tấm bé, đứa trẻ được tôi luyện trong trật tự, có hệ thông mạch lạc. Nó gọi cha là Thầy cũng như gọi thầy học bằng thầy. Cha nó dạy nó về lễ giáo và lòng hiếu thảo, thì ở nhà trường thầy học cũng trau dồi cho nổ nền học vấh giáo khoa y hệt. Nó theo luân lý Không Mạrih, nền biết bổn phận làm con đối vớỉ cha mẹ, bổn phận làm em đốì với bậc huynh trưởng, bổn phận làm dân đốì với vua, với nước.

Như vậy các trẻ nhỏ Việt Nam được dậy dỗ và uốn nắn theo một đường lôì quyết liệt đáng yêu, một dị đoan hiền dịu của hoài nghi thơ mộng, là sự thờ cúng tô’ tiên, tô chuổt tâm hồn trung trinh hiếu thuận, có nhiễm tinh thần từ bi của đạo Phật.

Bộ Luật Việt Nam buộc người con trai phải phụng dưỡng cha mẹ. Sự hiếu thuận không bao giờ được sao nhãng. Quyền của người cha là quyền tuyệt đối. Gha muốn cưới vợ, ,gả chồng cho con với ai thì con phải vâng lời. Cha chia gia tài cho con nào ra sao, là quýền của người cha, miễn là phải viết minh bạch ra giâỳ. Người con gái, một khi đã xuất giá thì phải theo chồng. Con gái là con người ta, con dâu mới thật là mẹ cha mua về. Do thế, con gái phải có nhiệm vụ thờ cúng gia tiên bên chồng, và nhẹ về bên mình. Người ta cho rằng đàn ông Việt Nam đa thê. Nhưng thật sự, họ chỉ có một người vợ cả, gọi là vợ tao khang, được cưới hỏi đàng hoàng còn các vợ khác đều là thứ cả.

Muốn tránh những sự ghen tuông, mâu thuẫn, nhứt là đốỉ với sự thừa kế trong hoàng tộc, tôi đã cương quyết bãi bỏ tục đa thê.

Bất động sản của người vỢ đem về nhà chồng là thuộc về chồng, nhưng người này không được quyền bán, nếu không có sự thỏa thuận của người vợ. Cưới hỏi phải nằm trong nguyên tắc môn đăng hộ đôì.

Tín ngưỡng nhân gian coi linh hồn là bất diệt. Vì thế, sự thờ cúng tổ tiên gồm hai hình thức lễ nghi: một là đốì với vong linh người quá vãng, và hai là đối với xác người chết.

Vong hồn vẫn tiếp tục sống trong cõi vô hình. Bởi thế phải làm cỗ cúng, và con cháu phải quỳ lạy khàn vái trong các giỗ chạp. Muôh cho linh hồn được thanh bình an lạc dưới suôi vàng, cần phải tìm nơi đất tốt mà xây mộ. Bởi thế, ở nước tôi, không có tục hỏa thiêu xác chết, trừ trường hợp ở nơi đất khách xa xôi. Tang lễ cũng định đoạt về tục để chờ có thời gian nghiêm ngặt. Phải tuân theo cho khắp đồng dân đúng như in. Cũng như tất cả mọi quyền hạn và qui chế, như phụ quyền, quyền nuôi con nuôi, hôn nhân, ly dị...

Lấy căn bản của sự nôì dỗi tông đường, dòng giống được thuần nhứt và tinh khiết đạo hiếu hầu như không cho phép những sự xen kẽ ngoại lai, kể cả về pháp lệnh của công quyền. Vì gia đình đã cớ vị chủ giáo về lễ nghi, vị trưởng quyền tư lý đê’ hóa giải bảo ban nhau, có gia phong, nếp nhà, tạo nên một đơn vị chặt chẽ về gia tộc trước xã hội.

Những phong tục tập quán ây đã áp dụng cho cả hoàng gia như cho tất cả mọi người. Nếu hoàng đế có giữ cái uy quyền tốì thượng, thì chính nhà vua cũng bị đặt trong một qui chế nghiêm khắc áp dụng chung cho cả thần dân.

Nhà vua cai trị với sự phụ lực của hai cơ cấu điều hành, có những bộ trưởng phụ trách.

Cơ cấu thứ nhứt gọi là Viện Cơ Mật. Viện này phải chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề quan trọng trong nước. Có bôn vị đại thần, gồm hai vị là Chánh nhất phẩm và hai vị Tòng nhứt phẩm, cả bốn được gọi là Tứ trụ triều đình, ở dưới có đủ các hàng quan lại đê’ điều hành, và phụ chính khi vua vì lý do gì mà khiếm khuyết.

Cơ cấu thứ hai là Nội Các, coi như chính phủ trung ương, đứng trung gian giữa vua và các bộ trưởng. Chia ra làm sáu bộ (Lục bộ) do sáu vị Thượng thư cầm đầu là bộ Lại (tức bộ Nội vụ), bộ Hộ (tức Tài chánh), bộ Lễ (hay bộ Học), bộ Hình (tức Tư pháp), bộ Bỉnh (tức Quốc phòng), và bộ Công (tức Công chính). Nội các điều hành toàn thê’ công viêc trong nước. Mỗi bộ có một viên thượng thư đứng đầu, hai vị phó, hai vị cố vâh gọi là phụ thẩm hay trợ lý. Ngoài ra còn nhiều các viên chức và đại diện. Một Đô sát viện được cử đi công cán trên toàn quốc đê’ bô’ túc vào nền hanh chính trung ương ây.                       n

Dự ĐỊNH CẢI CÁCH

Khi tôi về nước, thì Nguyễn Hữu Bài làm Thượng thư bộ Lại. Như tôi đã nói ở trên, ông ta đã giữ vai trò quan trọng dưới ba triều vua liên tiếp. Rất trung thành với Đức Đoan Huy Hoàng thái hậu, ông ta được Đức Bà tín nhiệm.

Mỗi khi có Toàn quyền hay Khâm sứ nào qua Huế, đến viếng thăm bà là góa phụ của vua Đồng Khánh, bà không bao giờ quên đề cập đến các vấh đề mà viên thượng thư này đã căn dặn từ trước, đến độ thuộc lòng.

Tôi là cháu đích tôn của vua Đồng Khánh, được bà mến yêu, và'muốn cho tôi kế vị làm Vua. Đêh nay, coi như giờ của tôi đã điểm. Bà biết rằng tôi là Hoàng đế và đã từng du học mười năm ở Pháp. Bà chỉ muốn tôi giữ lâỳ nền nếp cổ đê’ phụng thờ tôn miếu, và nghĩ đến công lao của tiền triều liệt thánh, còn thì bà tin cậy nơi tôi và để tôi được toàn quyền hành động. Bà đã sửa soạn cho tôi trở về, và nhờ sự can thiệp của bà, bà đã giúp đỡ tôi rất nhẹ nhàng việc tuyển lựa lớp trẻ để đưa vão Nội các.

Trong bọn trẻ tuổi này, có một thanh niên người Bắc, từng làm việc với viên Khâm sứ Robin, tên là Nguyễn Đệ, người Hà Nội, mà mẫu thân ông ta là nữ quan của Từ Cung Thái hậu. Ông ta viết báo Pháp. Cũng theo đạo Công giáo như Nguyễn Hữu Bài mà ông ta giao du, đây là một chuyên viên ỵề kinh tế. Có căn bản văn hóa Pháp, ông ta thuộc lớp trẻ, mà người ta muôh phụ tá cho tôi. Tôi lấy ông ta làm bí thư riêng.

Cụ Charles đã ở bên tôi hơn một năm. Cụ muốn cho tôi theo đường hướng ây. Có thể, cụ đã nhận được chỉ thị của chính phủ Pháp đê’ hướng dẫn tôi, nhưng ông cụ đã dùng cả đời mình để phục vụ cho xứ sở Đông Dương, cụ cũng như Thống đốc Lyautey, đã có nhiều tư tưởng, nhiều thiện chí và thông cảm cởi mở đốì với đất nước này.

Nguyễn Hữu Bài năm ấy đã bảy mươi tuổi. Đề trẻ trung hóa guồng máy quan lại, lâỳ những người mới, chính cụ Charles đầ gợi ý tôi, nên thay cụ Bài bằng Phạm Quỳnh.

Tôi cho vời ồng này tới, và cho ông ta biết ý định muốn canh tân đất nước bạng lớp người trẻ. Phạm Quỳnh là người Bắc, tự học, viết văn, làm báo mới có ba mươỉ lăm tuổi.                                                               '■

Rất thành thực, ông ta trình bày lập trường của ông ta rất phù hợp với tôi. Tôi liền bổ ông ta vào chức Tổng lý Ngự tiền Văn phòng, hàm Thượng thư. Đó là lần đầu tiên mà một người chưa từng có quan chức gì được ở vào làm Thượng thư ở triều đình Huế. Phạm Quỳnh được biết đến, sau vụ Yên Bái năm 1930 nhờ bốn bài xã luận đăng trên báo France-Indochine ở Hà Nội, mà bài đầu tiên nhan đề: Tiến tới một Hiển pháp. Ông ta chỉ muôn trồ lại cơ cấu tốt đẹp cũ. Nằm trong tinh thần hiệp ưổc bảo hộ, là nên trả lại cho chính phủ hoàng gia sự cai trị nội bộ với Hội đồng Dân biểu. Tuy nhiên, các Thượng thư chỉ chịu trách nhiệm trong Đức Vua mà thôi. Muôh thực hiện sự cải cách ấy, cần phải có sự tham gia của phái trẻ và tân học.

Ngày 10 tháng 12 năm 1932, tôi cho công bố một đạo dụ, loan báo ý định cầm quyền của tôi dưới hình thức quân chủ lập hiến, và cải tổ lại bộ máy cần phải chiếu cố trước tiên là ngành quan lại, ngành quốc gia giáo dục, và ngành tư pháp.

Lời tuyên bố ấy đẫ được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, nhửt là đối với giới trẻ, đang muốn canh tân.

Sau lời tuyên bô' ây, ngày 2 tháng 5 năm 1933, lại một đạo dụ khác nhằm đặt cơ cấu của sự cải cách. Tôi xác nhận rằng, việc đầu tiên là chính tôi đảm nhiệm trực tiếp quyền lãnh đạo chính phủ. Sau đó, đến mọi cải cách quan trọng về tổ chức lại chính quyền. Không có chức Thủ tướng, cũng không có chức Thượng thư bộ Lại vì không thực tế, do tất cả các binh sĩ, khô' xanh, cũng như khô' đỏ, hay cảnh sát đều nằm trong tay chỉnh phủ Pháp.

í Tôi cho vời một viên quan tỉnh trẻ tuổi nhứt là Ngô Đình Diệm, lúc ấy làm Tuần vú tỉnh Phan Thiết, để đảm trách bộ Lại. Vôh dòng quan lại, anh ruột ông ta làm Tổng đốc tỉnh Faifo. Diệm năm ấy mới 31 tuổi, nổi tiếng là thông minh, liêm khiết. Đây là một người quốc gia bảo thủ. Ngoài chức vụ Thượng thư, Ngô Đình Diệm lại còn là Tổng thư ký cho Hội đồng Hỗn hợp về canh tân đã được ban bô' năm trước, bao gồm các thượng thư Việt Nam và hàng công chức cao cấp Pháp. Ngô Đình Diệm được Nguyễn Hữu Bài trước khi về hưu, tiến cử.

Tôi lại giao bộ Hình (Tư pháp) cho một người Bắc là Bùi Bằng Đoàn, vốn là quan lại, có bằng luật khoa, đã 51 tuổi.

Tương lai có nhiều hứa hẹn tô't đẹp. Tôi nghĩ rằng không nên mạnh tay quá, nếu không muốn bị chung số phận của mấy vị tiên để hẩm hiu trước. Tôi đặt hết niềm

tin vào đôi xe Phạm Quỳnh / Ngô Đình Diệm này. Ngô Đình Diệm tỏ ý chỉ nhận chức Thượng thư với điều kiện được cải tổ xã hội Việt Nam. Tiếng tăm của ông ta làm tôi tin rằng ông ta có thê’ tiến nhanh được. Vị trí của Phạm Quỳnh kín đáo vốn được sự yểm trợ của chính phủ Pháp, sẽ giúp cho công cuộc cải cách được dễ dàng.

Thật là không thê’ hiểu nổi chính phủ Pháp, nhứt là cái gọi là cơ quan hành chánh của họ. Dựa vào các phần tử bảo thủ, lạc hậu, họ chống đôì ngầm ngầm mọi cô' gắng về cải cách. Mà những cải cách này là cần thiết. Nên biết rằng thời ày, nếu có người Việt Nam nào được bổ vào ngạch Tây, cùng chức, cùng trật như đồng nghiệp người Pháp, họ cũng không được hưởng cùng qui chế lương bổng như người Pháp. Chính vì vậy, một vị Tổng đốc đầu tỉnh, như anh của Ngô Đình Diệm, lương tháng còn kém xa lương một viên cảnh sát Tây ở Hà Nội. Trong những trường hợp âỳ, muốn được phong thê’ đàng hoàng, sự ăn hối lộ không thể tránh được. Đó là nguyên nhân của hôì lộ và tham nhúng. Mặt khác, sự đôì xử chênh lệch âỳ, lại còn có những hậu quả tai hại khác. Đó là nó đã làm nản lòng những phần tử tốt, không chịu đi vào ngạch hành chánh hay chuyên môn đê’ phục vụ đất nước thì lại đi vào những lãnh vực tư để sinh nhai.

Đã có sự giành giật từng tí một để lấy lại được chút gì mà người Pháp đã không đếm xỉa đến một mảy may nào của hiệp ước bảo hộ. Chính phủ Pháp khỏe hơn giữ đàng chuôi, nên nỗ lực của mình hoàn toàn tê liệt.

Sau bốn tháng, vào đầu tháng 9 năm 1933, Ngô Đình Diệm không tìm thâỳ ở Phạm Quỳnh một sự giúp đỡ gì, liền xin gặp tôi:

— Tâu Hoàng thượng, hạ thần đến đê’ xin Hoàng thượng cho từ chức, và cúng xin Hoàng thượng cho giải
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nhiệm luôn tất cả những chức vụ mà Hoàng thượng đã traó phó từ trước. .

— Quan Thượng, viên thự ký Nguyễn Đệ đã tâu trình Trẫm tất cả nỗi khó khăn của ông, nhưng Trẫm nghĩ rằng ông nên tiếp tục ở lại.

— Tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha tội cho kẻ hạ thần nhưng quả không thể nào ở được, ơ lại chức vụ này, quả nhiên là một trò hề đau khổ của hạ thần mà hạ thần không thể nào kham nổi. Người Pháp đã nắm lây hết quyền hành, họ đã cai trị trực tiếp, luôn nhân danh hòa ước hảo hộ, nhưng họ không lúc nào không vi phạm từng ngày, từng giờ.

— Quan Thượng, Trẫm hiểu tinh thần trách nhiệm của quan Thượng. Sự liêm khiết âỳ đã tôn vinh ông lên rất nhiều, nhưng cần phải chờ thời. Đất nước ta chưa sẵn sàng. Sau nữa, những năm sắp tới đây còn dành cho chúng ta nhiều hiến chuyển. Trẫm biết ông và quan Thượng Nguyễn Hữu Bài vẫn có liên lạc chặt chẽ. Như thế, hẳn cụ Bài không quên nhắn nhủ ông những điều lo ngại của cụ. Chiến tranh khó có thể tránh được ở Au Châu, và như thế, sẽ có nhiều hậu quả đổì với Á Châu mà Nhựt Bản có thể là vai trò chủ chốt. Vì những lý do đó, Trẫm nhắc lời cho quan Thượng sự yêu cầu của Trẫm lần nữa.

— Kính tâu Hoàng thượng, thật quả là điều mà hạ thần không thể kham nổi. Kẻ hạ thần không được quyền ở lại. Kính xin Hoàng thượng cho phép kẻ hạ thần được rút lui.

Ông ta khăng khăng một mực xin từ chức.

— Được, Trẫm chấp thuận cho quan thượng từ chức. Quan Thượng đã muốn vậy, thì Trẫm cũng chẳng thế nào lam gì được hơn. Mong rằng sự ra đi của quan Thượng sẽ mở mắt cho người Pháp, để cho họ có một tầm nhãn quan rộng lớn hơn. Dù sao nữaj mong quan Thượng hãy sẵn sàng, có thê’ có ngày nào Trẫm lại cần đến quan Thượng và Trẫm sẽ cho vời.

— Kính tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hây tin tưởng lòng trung thành tuyệt đôì của kẻ hạ thần.

Ngô Đình Diệm đi rồi, tôi hoàn toàn thất vọng. Tất nhiên, người này đã khó tính, và sự khó tính ấy nó như mang tính chất của giáo phái. Hơn nữa, khi biết ông ta chịu ảnh hưởng của Nguyễn Hữu Bài, vôh thù ghét Phạm Quỳnh ra thế ông ta.

Sau khi biết tin Ngô Đình Diệm đã được từ chức, Nguyễn Đệ, trung thành với tình bạn đốì với họ Ngô, cũng đến xin được từ chức. Ong ta trình bày một cách thành thực:

— Kính tâu Hoàng thượng, mặc dù tiểu thần rất kính yêu Hoàng thượng, tiểu thần cũng không thê’ nào muốn được lưu lại ở chức vụ này, chỉ làm tiểu thần mất thì giờ vô ích. Trong sáu tháng được ồ trong ngành, kinh nghiệm đã cho thây rõ. ơ Việt Nam này, ai cũng mong được làm quan, nhưng đổ không phải trường hợp của tiểu thần. Làm chánh văn phòng cho Hoàng thượng, tiểu thần chỉ được có một trăm hai mươi đồng một tháng. Trong khi đó, tại nhà băng Đông Pháp, họ đã tuyển người quản lý lương tháng được ba trăm đồng. Ngành của tiểu thần là tính toán lời lãi. Tiểu thần phục vụ Hoàng thượng chỉ cốt đê’ phục vụ đất nước ra thoát hiện tình này...

— Trường hợp ây, Trẫm cho phép khanh nghỉ dài hạn, nhưng Trẫm không muốn khanh từ chức...

— Tâu Hoàng thượng, xin tuân lệnh, nhưng xin Hoàng thượng biết cho rằng, nếu tiểu thần phải rời chức vụ này, không phải là sự đào tẩu. Tiểu thần chỉ muôn hoạt động sạng lãnh vực khác, cốt để tìm nền độc lập kinh tế cho nước ta mà thôi. Bởi vì, khi mà người Pháp còn nắm quyền cai trị, thì nền thương mại ở tay bọn người Hoa hết. Biết bao nhiêu các bạn trẻ Việt Nam đã chọn nghề tự do. Vậy thì chúng ta cũng cần phải có những nhà kinh doanh. Thực sự, chằng phải thần ham chức đại lý nhà băng Đông Dương, mà chỉ muốn thay thế viên mại bản người Hoa. Tất cả đồng bào ta, khi muôh mở mang cơ sở gì mà cần đến vốn của nhà băng, đều bắt buộc phải qua tay viên mại bản người Hoa này. Đó cũng là một hình thức lệ thuộc đè nặng lên xứ sở của mình. Tiểu thần chỉ muốn đập tên mại bản người Hoa...

— Khanh có chắc không?

— Tâu Hoàng thượng, không chắc lắm. Nhưng tiểu thần, mới ba mươi hai tuổi. Tiểu thần xin hứa với Hoàng thượng rằng chẳng bao lâu, sẽ chứng minh được rằng người Việt mình cũng thừa khả năng kinh doanh như người Trung Hoa...

Thế là tôi cô đơn, chỉ có một mình.

Lỗi đó là ở người Pháp, đường lôì canh tân của tôi bị ngăn chận hoàn toàn. Dùng hình thức chôhg đôì bạo động, chẳng đi đến đâu. Còn hiện tại: Thời gian chưa tới. Chính phủ Pháp vừa cho tôi một quả thất bại. Có thể bọn chủ động đang vui sướng. Mỗi một sự tan vỡ nào của tôi cũng làm cho chúng thích thú. Đối với dân tộc tôi, tôi không được quyền nhầm lẫn như thế nữa. Đành lại đợi. Không thiếu gì cơ hội sau này.

Dù sao nữa, sự có mặt của tôi trên ngôi vẫn làm cho giới trẻ giữ được niềm tin cậy và hy vọng. Những người như Ngô Đình Diệm và Nguyễn Đệ lúc ấy sẽ lại ra giúp tôi theo chiều hướng này. Nguyễn Đệ là cây bút cứng. Anh ta vẫn viết đều trên tập san Bulletin des Anciens Elèves du Lycée Albert Sarraut (Kỷ yếu của các cựu học sinh trường trung học Albert Sarraut ở Hà Nội). Tôi tin chắc anh biết lợi dụng diễn đàn này.

Từ đó, tôi để mặc cho Phạm Quỳnh lèo lái, múa may trên sân khấu.

Tôi cho ông ta làm Thượng thư bộ Lại thay cho Ngô Đình Diệm, và đổi Thái Văn Toản từ Viện Cơ mật sang Nội các. Ông này vẫn ở bên Cơ mật dưới thời Nguyễn Hữu Bài làm Viện trưởng.

Chắc hẳn người Pháp cho rằng tôi đã ngoan ngoãn biết nghe theo lời của họ. Dù họ có tin rằng họ đã thắng một cách dễ dàng, tôi cúng chẳng nên có lý do gì ngờ vực tôi. Tôi tin rằng nhân dân sẽ hiểu cái hình thái buông thả bên ngoài của tôi, bởi chính cái hình thái đó cho thâỳ sự thờ ơ, lơ là với nhiệm vụ của tôi. Họ sẽ hiểu rằng tôi chẳng bao giờ muốn một ly nào, dính líu vào những quyết định lạm quyền, trái với tinh thần hiệp ước giữa hai nước.

Trước tòa án của Lịch sử, nhà vua chẳng phải là kẻ tội nhân...                                          ú

Được trao cho nhiệm vụ bảo tồn lễ nghi, tôi đã hoàn tất với một sự chân thành khuôn mẫu. Hàng ngày, tôi mang phẩm vật đến kính dâng trước bàn thờ tô’ tiên tôi, và không đê’ lỡ dịp ngồi trầm tư trong lăng tẩm giữa vùng quê yên tĩnh đầy thơ mộng của đất thần kinh.

Cũng theo tinh thần ấy, sau khi hỏi ý kiến triều đình, tôi ra một sắc dụ, tôi phong mẫu thân tôi lên chức Hoàng thái hậu.

Một biến cố khác lại xảy ra, làm cho cuộc đời tôi có sự thay đổi quan trọng.

Số là khi tôi vừa từ Pháp trở về, đã có tiếng xì xầm trong hoàng cung để tuyển hoàng hậu cho tôi. Đức Thái hậu, cũng như các vị thượng quan trọng triều ai nây đều có sẵn người của mình đê’ tiến dẫn. Nhiều lần, tôi đã nhận thây có sự sóng gió xa xôi, nhưng tôi không đê’ ý mấy. Biết rằng về vấn đề này, việc lựa chọn của Vua chỉ có thể dựa vào đề nghị của triều đình, tôi đợi người ta cho những đề nghị rõ ràng.

Ngữợc lại, như tôi đã từng nói, tôi đã quyết định là phá tan chế độ đa thê đang thịnh hành ồ Việt Nam. Khi đề cử tôi lên làm Đông cung Thái tử, không có gì là khó khăn, vì tôi là con trai độc nhất của cha tôi, nhưng tôi từng biết, có nhiều tẩn bi kịch đẫm máu xảy ra vì chuyện tranh châp kế vị, nhiều khi có tính cách hèn hạ xấu xa, giữa anh em ruột, hay anh em khác mẹ, mà tôi muôh tránh vết xe đô’ ây.

Hai cụ Charles cũng rất quan tâm đến sự tìm cho tôi một người vự. Họ mong rằng vị Hoàng hậu này cúng phải có một nền học vãh như tôi.

Vì vậy, nhân dịp cuổì năm, tôi đi nghỉ mát ở Đà Lạt vài ngày, con gái của quan Toàn quyền Pierre Pasquier cũng nghỉ mát ở đó. Tại khách sạn Lang Bian đại sảnh đường, Quan Toàn quyền có giới thiệu tôi với một thiếu nữ Việt Nam đi cùng với cụ bà Charles, cô Marie Therese Nguyễn Hữu Hào, con gái nhà điền chủ Nguyễn Hào. Theo đạo Công giáo, cô này mới mười tám tuổi, vừa mãn khóa ở Couvent des Oiseaux ở Pháp.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên ây, thường thường chúng tôi gặp lại nhau một cách bất ngờ. Marie Therese rất thích thú ngày du học tại Pháp. Cũng như tôi, cô rất yêu âm nhạc và các môn thê’ thao. Cô có vẻ đẹp yểu điệu của người miền Nam.

Trong triều đại của chúng tôi, vì tìm kiếm người vợ cho Vua, hướng nhiều vào con gái miền Nam. Bởi vì đốì với người Trung hay Bắc kỳ, Nam kỳ vẫn được ít nhiều coi như “đất hứa.” Sau vài lần trò chuyện, một tình cảm êm dịu đẵ nẩy nở ra giữa chúng tôi, và chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp lại nhau.

Khi trồ về Huế, tôi có kê’ lại cho mẫu thân tôi chuyện này, và ý định của tôi. Bà không mâỳ hoan nghênh, khi biết cô theo đạo Công giáo và cũng Tây học như tôi. Bà muốn rằng tôi nên lấy được người vợ biến tôn cổ, biết đạo tam tòng tứ đức. Mặt khác, bà cúng rất quan tâm về vấh đề giáo dục con cái theo đạo Thiên chúa. Thế nhưng, đây không phải chỉ là VỐI đề hoàn toàn tôn giáo, mà là một vấh đề quốc gia. Bởi vì, nếu trẻ con sanh ra do cuộc hôn nhân này, lại theo đạo Công giáo, thì náy mai đây, người kế vị lên làm vua, làm sao mà có thể biết phụng thờ tôn miếu, và làm Ịễ tế Nam giao? Triều đình cũng rất bỡ ngỡ. Các vị Tứ trụ triều đình bàn cãi sôi nổi. Lần gặp gỡ về sau, với cô Marie Therese, tôi ngỏ ý muốn lấy cô, tôi quyết định bất chấp cái. thủ tục cổ lỗ kia, và sẽ báo cho triều đình ý định này.

Ngày cưới là ngày 20 tháng 3 năm 1934. Đấm cưới được cử hành trước triều đình và các đại diện của Pháp. Đó là một vấn đề mới mẻ, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ như vậy. Tôi cũng có quyết định tấn phong ngay cho vợ tôi, tước hiệu là Hoàng hậu, sau khi cưới, điều mà từ xưa, mẫu thân tôi chỉ được phong, sau khi phụ hoàng đã chết.

Tôi tấn phong cho vợ tội là Nam Phương Hoàng hậu, có nghĩa là hương thơm của miền Nam, đồng thời cũng theo một sắc dụ, tôi cho phép Hoàng hậu được mặc áo màu vàng da cam, vốn chỉ dành riêng cho Hoàng đế.

Lễ tẩn phong được cử hành ởngay điện Cần Chánh, là nơi vẫn dùng để thiết đại triều. Trước sân chầu có trải thảm đỏ và vàng, vẫn dùng đê’ Hoàng đếbưổc lên. Các quan triều thần đều tập họp đủ mặt. Hoàng hậu vận trào phục màu vàng, đầu đội mũ kết trân châu bảo ngọc, đi hia mũi nhọn, tay cầm hốt ngà, từ từ tiến vào, qua hai hàng quan triều thần chào đón, đê’ tiến tới trước ngai, tôi đang ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nưức tôi, một thiếu nữ đã một mình tiến cung vua như vậy.

Khi đến trước mặt tôi, Hoàng hậu khẩh đầu làm lễ vái ba vái, rồi ngồi sang bên phải tôi, trên chiếc ngai vàng thấp hơn. Lễ tến phong hoàn tất rất nhanh chóng. Tôi đưa hoàng hậu về điện Kiến Trung và ở đấy với tôi.

Đến chiều, Hoàng hậu tới triều kiến Đức Hoàng thái hậu. Đức bà rất hoan hỉ và tiếp đón niềm nở. Một kim sách được lập cho Hoàng hâu, và sắc chỉ tấn phong được đem ra niêm yết ở tòa sắc chỉ.

Trước khi lấy vợ, tôi đã cho sửa chữa lại điện Kiến Trung cổ kính thành cung điện tôì tân, đầy đủ tiện nghi. Đây là ngôi nhà được trang bị kiểu Âu Châu, có nhiều phòng ngủ, một buồng ăn và phòng làm việc. Theo sự yêu cầu của tôi, Hoàng hậu sẽ phụ trách các vâh đề xâ hội. Sau khi xem xét các phòng ốc, Hoàng hậu tỏ ra rất thích thú về sự xếp đặt này của tôi.

Chiều ngày cưới, tôi mời hai cụ Charles đến dự tiệc.

Sau đó, biết rằng mình đã hoàn tất nhiệm vụ, hai cụ trở về Pháp.

Thường xuyên, chúng tôi ở đây, vì chưa có biệt điện riêng. Triều đình chỉ có tại đây một vị đại diện miền núi, vị này cũng chẳng được mang danh hiệu quan tước gì. Chúng tôi liền cho xây một cung điện ở Đà Lạt.

ít lâu sau khi cưới, tôi có gửi cho Đức Giáo hoàng Pie XI một bức thư và do chính phủ Pháp chuyển đi. Bức thư nói rằng, người Việt Nam chưa có ai làm sứ thần cạnh điện Vatican.

Khi có ý nghĩ đó, tôi đã ngỏ ý với cụ Charles và với quan Toàn quyền Pasquier thì hai vị này rất hoan nghênh ý định đó. Bức thư này không những đề cập đến vấh đồ hôn nhân của tôi, và việc giáo dục các con tôi sau này, lại còn chứng tỏ một sự hóa giải một tiềm thức hận thù xảy ra cả trăm

năm trước, đồng thời tạo sự gặp gỡ của Tây phương với Đông phương, qua nước Việt Nam coi như đất của tương phùng, và qua cá nhem tôi vừa là lần đầu tiên cũng là lần cuôì cùng, được trau dồi bởi hai nền văn hóa Đông và Tây.

Theo tinh thần của dân tộc tôi, vốn chuộng hòa bình, đầy đức tính khoan hòa, ngôi biệt thự này quả nhiên là đất hiền hòa, an ôn, yên lặiig tuyệt vời. Nếu trong nhiều hoạt động căn cứ vào đạo Khổng, đừng nên quên rằng Khổng Tử không phải là nhà sáng lập ra tôn giáo, mà chỉ là nhà hiền triết. Đạo Khổng không từ bỏ tôn giáo nào, trừ các loại dậy người ta hận thù và sự gây rối, làm loạn xã hội.

Cha tôi, Hoàng đế Khải Định theo đạo Phật, nhưng trong cung điện, Ngài không được tỏ ra là theo Phật giáo. Để có thể thờ Phật, Ngài phải cho xây riêng một ngôi chùa, ở ngoài hoàng cung, nơi có cung điện mùa hè của người. Các nhà sư không bao giờ được vào cung, và riêng tôi, tôi chưa bao giờ có liên lạc gì với họ. Trong thời gian tôi được đăng quang lên làm Vua, Đức Khâm mạng Tòa Thánh La Mã Drapier có đến dự các buổi lễ chính thức, đó chỉ là Ngài đứng trong danh sách quan khách người Pháp chứ không phải nhân danh chức vụ tôn giáo của Ngài;

Trong cung điện nhà Vua, chỉ có một vị Thánh: Đó là Thiên tử, tức con của Ngoe họàng Thượng đế.

Trong lịch sử nước tôi, thường có sự lẳn lộn giữa quyền năng chính trị với quyền năng tôn giáo. Những sự lẫn lộn đó được tập trung cả vào bản thân của Hoàng đế vừa là con trời vừa là đại giáo chủ, vì tính cách thiêng liêng Hoàng đế giữ tất cả mọi quyền năng tôi thượng của thế gian.

Không thê’ chối cãi được rằng sự đó tạo nên một vâh đề tế nhị đôì với người có đạo Thiên chúa, vốn trên nguyên tắc, chịu ảnh hưởng quyền năng của Giáo hoàng.

Vì tính chất khoan dung, nên các quan có đạo Thiên chúa được miễn dự tế Nam Giao, do Hoàng đế giữ nhiệm vụ đại giáo chủ hành lễ. Đổì với dân chúng Việt Nam cũng như đốì với vua, Trời là bậc chí tỗn, độc nhứt vô nhị, không hình hài. Người ta khẵh vái, nguyện cầụ, vì tất cả đều nằm trong tay Ngài, Ngài là đấng Tạo hóa, bất diệt và thuần nhứt.

Tôi sẽ trở lại vấn đề này, khi tôi tả về tế Nam Giao, lúc đó Vua trở thành bậc chí tôn để toát ra tính chất thần thánh của mình.

Trong thời gian theo học ở Pháp, tôi đã đi thăm nhiều nhà thờ, đã thăm nhiều thánh địa, như Lourdes hay Lisieux, do ý muốn của mình. Rồi trong thời gian học tập, nhứt là khi học ở đại học đường Khoa học Chính trị PO, tôi rất chăm chú về khoa kinh tế chính trị học, và lịch sử của dân tộc. Mặc dù đọc rất nhiều sách về triết học, và biết khá nhiều các phưong pháp cai trị cổ kim, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến các tài liệu này, hay học vẩn này. Đến nỗi rằng cho tới bây giờ, tôi chỉ mê say với nền học vấn tôi được thụ giáo trong thời thơ ấu mà thôi.

Người ta thường bàn luận với nhau muốn biết người Việt Nam có là dân tộc sùng đạo hay không. Đại chúng ở nước tôi rất thực tế, chăm chỉ, và biết chịu kham chịu khổ, và phần nhiều ít học. Sự thích ứng dễ dàng với đời sôhg trong cối bụi trần này, và thiếu chất liệu muốn bay cao, đã đưa họ vào sự can cam phận, chẳng thiết mơ màng đến chuyện tôn giáo mịt mù, cũng như đạo trung dung ,của Khổng Tử dạy họ sự khôn ngoan hiền hòa, chẳng để cho họ nghĩ gì đến điều bí hiểm cao vời nào khác. Nhiều người lại nghĩ rằng, họ hiền hòa và bình thản trước sự chỉ tin tưởng vào sự thờ cúng tổ tiên, biết thích ứng với thiên địa trời đất, nhiều khi trở thành dị đoan, tin vào bói toán, tử

' vi, đấy chính là hiểu hiệu của sự khao khát tâm linh, của cõi hư huýền. Tôi không chẩm dứt sự bàn luận, nhưng tôi muốn nói rằng ngày nay, đốì với một nước nếu không cồ một căn bản học vấh có thê’ biết phân biệt những gian nguy hay những mâụ thuẫn này nọ, thì không thê’ vươn lên được, nhứt là trên lãnh vực kinh tế. Tinh thần của nước tôi là tinh thần bất di bất dịch từ ngàn xưa cũ, lấy đạo hiếu trung làm căn bản, và nằm trong cái gọi là đạo trung dung của Khổng Phu Tử. Được gọt dũa trong nền triết học ây, chúng tôi thấy dính liền vào với tổ tiên. Thờ cúng tổ tiên là tập quán thiêng liêng, ăn sâu bắt rễ ngay trong tâm khảm mình, và được biểu lộ ra trong những ngày giỗ tết hay đình đám hội hè.

Như đôì với ngày giỗ ông nội tôi, là thân sinh ra cha tôi, Hoầng đế Khải Định đâ ra ở lăng của Ngài mấy ngày. Khi tôi còn ở Huế, tôi thường đến lăng của các tô’ tiên tôi. Lăng của Vua Gia Long thì trơ trụi, không có đền đài, y như hình thái người chiến sĩ gôì đất nằm sương. Lăng của Vua Minh Mạng và Tự Đức thì trẳng lệ nguy nga, đúng là lăng tẩm của bậc vua chúa mà triều đại đã đạt tới mức thịnh vượng tột cùng. Lăng của Hoàng đế Khải Định, cha tôi, thì giản dị, nằm trên một ngọn đồi khá xa, đó là mộ của người hiền lành và tốt.

Hiện nay, sự tế lễ công khai đã được bãi bỏ.

Chỉ còn tại Phú Cam, theo gương trinh nữ trong đền lỉệt thánh, mẫu thân tôi, qua bao cuộc biển dâu của những trang sử bi thương, vẫn lủi thủi làm bổn phận mình đèn nhang cúng vái. Ôi ngọn đèn leo lét, tượng trưng cho linh hồn của hoàng cung còn rơi rớt lại.

Trúng dung, xả kỷ vị tha, khoán hòa đại độ... Làm cách nào mà sự xâm nhập của Gia tô giáo vào Việt Nam có thê’ rạng danh được trước trang sử bi thương đầy máu lệ, với bao tử vì đạo để đem lại cho cộng đồng Thiên chủa giáo ở nước tôi danh hiệu: Trưởng nữ của đạo Thiên chúa ỗ Viễn Đông?

Những nhà truyền giáo đầu tiên đến bờ biển tôi, đã áp dụng một cách thức khéo léo là làm quân sư cho các bậc vua chúa. Cách thức ấy rất thành công ở Trung Hoa, cho đến ngày mà các Hoàng đế Trung Hoa tỏ ra chán ngây với trò khoe khoang khoa học của họ. ơ Việt Nam thì Cha Bá Đa Lộc mà chúng ta đã biết rõ vai trò của ông ta đối vởi Vua Gia Long, là một vị đại diện cuối cùng tốt đẹp của họ.

Tuy nhiên, Cha Bá Đa Lộc khi nhân danh Vua Gia Long, ký hiệp ước Versailles vẫn không quên chú trọng về hình thái cụ thể của sự truyền giáo dài hạn. Thế thì, nếu có nhà giáo sĩ đi trước, phần đông họ đã theo chân bọn thám hiểm hay bọn người đi cướp đất đai để làm thuộc địa. Giữa bọn khuếch trương thuộc địa với sự bành trướng của giáo hội hải ngoại, đã có sự liền lạc chặt chẽ. Các tàu chiến giương oai ỗ ngoài khơi đê’ làm phách cho đẹp mặt người da trắng, làm áp lực để buộc ký nhđng hiệp ước chẳng phải chỉ liên can đến sự truyền giáo, mà còn mang theo nhiều ý đồ mờ ám, xấu xa, chính là những nguyên nhân cho phản ứng bài ngoại, mà nạn nhân là các nhà truyền giáo nhiều hơn. Sự thù ghét, khinh bỉ, do thái độ của họ, đã thúc đẩy bọn người đi kiếm đất, bọn thực dân, đã gây nên bao thảm trạng đẫm máu về thế kỷ mười chín.

Ngoài những khó khăn nổi ây, còn phải kê’ đến những khó khăn chìm, khổ nhận ra được. Như tục thờ phụng tổ tiên, tôn thờ Khổng Tử, có nhiều nghi thức như nghi thức tôn giáo đã làm người ta hiểu lầm chính là tôn giáo chính cống. Thực sự, đây chỉ là một hình thái trịnh trọng nằm trong nghi thức và tinh thần, bọn giáo sĩ và các tông đồ của họ lại cho là mê tín, dị đoan. Sự tách biệt xa vời đó đưa đến phong trằo bài đạo rất tai hại trong thế kỷ mười bảy và mười tám. Phong trào này thúc người ta đến chỗ cẳnh giác những cái gì có thê’ coi là sự xâm nhập của Thiên chúa giáo, giả trá dưới phong tục thờ cúng của Việt Nam. Phải lương thiện mà nói rằng, giả trá bắt chước đê’ né tránh này cũng chẳng giải quyết được gì. Nhiều giáo sĩ, như trường hợp Cha Bá Đa Lệc nghĩ rằng, nên giảm bớt sự cứng rắn bài giáo, giết hại các nhà truyền giáo, ở thế kỷ mười tám. Nhưng chẳng ai nghe cả. Vẩh đề này mỗi ngày gây nguy hại mãi lên, làm tình thế thêm găng, và đào một hố chia rẽ sâu đậm giữa Đông và Tây phương.

Ngày nay, vấn đề đã được giải quyết. Việc thờ cúng Khổng Tử, cũng như sự thờ phượng gia tiên, có thê’ đi song phương với Thiên chùa giáo. Đến độ rằng, có một giáo sĩ Thiên chúa giáo gốc Đông phương đã có thể tuyên bố: “Tôi là người theo đạo Thiên chúa vì tôi theo đạo Khổng.”

Sự tôn kính linh hồn của người Việt Nam khi sửa soạn về bên kia thế giới được thể hiện qua các tang lễ, vốn được sửa soạn kỹ lưỡng từng li từng tí một. Nhà thờ Công giáo cũng bắt chước nghi lễ trịnh trọng này đê’ cho phù hợp với nguyện vọng của dân chúng. Cũng như người ta không lấy làm lạ là nhiều gia đình Việt Nam đã lập bàn thờ tiên tổ, phía trên có treo tượng Thiên chúa hay thánh giá. Sự tôn thờ tô’ tiên và Không Tử chỉ làm gia tăng tinh thần gia tộc, và nhờ đó làm nở nang nền xử thế của công dân giáo dục. Bởi vì khi hiểu thấu đáo tinh thần đạo hiếu, cứng như tam cương ngũ thường của Khổng Mạnh, thì có một tiềm năng mạnh mẽ, đê’ tin tưởng, mà biết tiến tới, dấn thân.

Tổ tiên là những bậc tiền bổì, nổì liền đời trước đến đời sau, và trở thành bậc trưởng thượng để con cháu tiếp theo. Như thế, đàn con mỗi ngày một trưởng thành cứ theo vết chân cũ của người xưa mà đời lại nối dòng.

Tôi rất sung sướng là bức thư tôi gởi cho Đức Giáo hoàng Pie XI đã có thê’ tạo sự hiểu biết giữa Đông phương và Tây phương, dù chỉ trong muôn một. Tôi tin rằng, chính sự thông cảm này đã có trong tôi một mầm quí báu.

Vì vậy, sau đó rất lâu, khi tôi trở thành Vua cầm quyền thực sự vào năm 1949, viên Đại sứ đầu tiên được cử ra ngoại quốc, chính là viên thần Việt Nam cạnh điện Vatican. O

TRƯỜNG HỌC RỬNG XANH

H ai cụ Charles đã trở về Pháp. Đó là một giai đoạn thời niên thiếu của tôi đâ chấm dứt. Tội không biết nói sao, khi tìm thây ở hai cụ một mối tình thân và sự trợ giúp đầy tin cậy. Trước khi hai cụ đi, tôi có nói chuyện lần cuối cùng với cụ Charles.

— Bác có nói là cha tôi đâ rất thất vọng khi sang Pháp năm 1922. Bây giờ, sau 18 tháng ở ngôi vua, tôi cũng cảm thấy y như vậy. Qua các câu chuyện ở Paris cha tôi có ao ước được trở về điểm chính thức của hiệp ước bảo hộ. Phần tôi, tôi tưởng rằng đã đạt được phần nào những cải cách đưa đến mục đích ấy. Tất cả đều là hão huyền, vô ích. Tôi nghĩ rằng các nhà ái quốc Việt Nam họ đã có lý. Không phải chỉ riêng mình tôi nghĩ vậy, mà ngày cốn ở Pháp, nhiều người cũng đã nghĩ vậy. Tôi đã đọc gần đầy câu này của Andre Malraux: “Thật khó mà có thể chấp nhận một người Việt Nam là can đảm, nếu người âỳ không phải là nhà cách mạng...”

— Đừng nên nghĩ theo chiều hướng đó. Chính lão vẫn thường bảo rằng, vấn đề chỉ là sự mở mang xứ sở. Đó cũng là ý kiến của phụ hoàng thái tử. Hãy lấy gương nước Nhựt...

■— Nhưng Nhựt là nước độc lập. Nhờ ở độc lập, mà Nhựt mới có thể đưa nước họ lên đà tiến bộ được. Và ngày nay, họ đã có thể cạnh tranh với tất cả mọi cường quốc kỹ nghệ khác.

— Vấn đề chính không phải là như thế. Hãy nhìn xung quanh thái tử. Tất cả cho thây sự cố gắng của Pháp. Trước hết, Pháp đã đem đến đây sự an ninh cho người và đồng bào của thái tử, từng sôhg trước đây trong loạn lạc, bất ổn, hẳn đánh giá đúng cái hạnh lạc của thái bình này. Thái tử lạị thâỳ sự mở mang về y tế, các tình trạng tốt đẹp về vệ sinh, cái mức độ về nạn hữu sinh vô dưỡng, nơi đây thấp nhứt toàn Viễn Đông. Rồi về học vấn, mở mang trường học, nếu mới đặt cho một phần rất nhỏ dân chúng, thì cũng đã mở ra một khung trời mới cho lớp thanh niên trí thức đang lên...

— Tất nhiên là đúng nhưng cũng không phải là sai, chính cái lớp thanh niên trí thức mà nước Pháp đào tạo nên này, đã không chịu noi theo lề lôì cú, và như người ta đã nói với tôi, là họ vẫn tăng cường theo bọn cách mạng, để hoạt động ở khắp mọi nơi rất quyết liệt. Tôi nghĩ rằng, cái kinh nghiệm mà ±ôi vừa thực hiện với Ngô Đình Diệm có thể dùng để kết luận được.

— Đó chỉ là một hình thức khủng hoảng của tụổi trẻ. Đường đi của Việt Nam còn phải đứng theo Pháp. Khi mà bọn trẻ hằng say đó hiểu được sự vô ích của đường lôì không tưởng của họ, thì họ sẽ quay lại đê’ hợp tác với thái tử, hầu tạo nên lớp người mới mà chúng ta cần đến để xây dựng đất nước. Họ sẽ không đổ xô vào Đại học Luật khoa mà chuyên sang các ngành chuyên môn khầc. Đất nước không cần nhiều luật sư bằng các thầy thuốc và các kỹ sư. Và chúng ta còn mong trông thây những thanh niên Việt Nam hoạt động trọng lãnh vực kỹ nghệ và kinh tế. Bởi vì nhờ ở lãnh vực này, mới thâỳ sự khai thác các nguồn nguyên liệu thiên nhiên đầy rẫy. Kết quả sẽ vô cùng sáng lạn: gạo, cao su, trà, các mỏ than Hongay, nhà máy dệt Nam Định, nhà máy xi-măng Hải Phòng... Đó mới là sự thật.

— Vâng, chính phủ Pháp đã cho tôi trông thây những cái đó, trong dịp ra thăm Bắc kỳ năm ngoái. Nhưng tôi cũng trông thâỳ trong dịp đi thăm thú một mình, lầ cuộc sông của đại chúng rất thấp hèn, khổ ải. Người nông dân, mà nông dân là quảng đại quần chúng của đất nước, chỉ vừa đủ sống cho qua ngày đoạn tháng và chỉ tạm cầm hơi cho ngày hôm nay, với những nhu cầu tôì thiểu mà thôi. Nếu mùa màng mà mất, nếu người ây đau yếu, hay gặp tai nạn gì, nếu phải đương đầu với một sự chi tiêu bất chợt, thì đó là một tai vạ, và thường thường là sự đau khô’, không lôì thoát...

— Paris không phải lập nên trong một ngày. Hây kiên nhẫn, và đừng nản lòng. Thái tử có nhiều bạn ở Pháp, họ sẽ không bỏ Thái tử... Nhứt là đừng chạy theo sự nôn nóng, nông nổi. Nước Việt Nam đang đi đúng đường của nó, nhưng cần nhứt phải tránh cho nó những xáo trộn nặng nề. Tất cả những gì mà nước Pháp đã làm cho Việt Nam hãy còn mảnh dẻ. Thời gian sẽ đêh với chúng ta. Những người có trách nhiệm ở đây, nhân danh nước Pháp, như ông Varme, ông Pasquier đều nghĩ như lão. Hãy tin cậy nơi họ...

Cụ Charles đi rồi, tôi thường nhớ lại lời đối thoại này.

Cụ trợ giáo này đã rất thành thực. Những cố gắng của cụ để bào chữa cho nước Pháp quả đã lâm li cảm động.

Nhưng không phải là nước Pháp là nguyên nhân, nước Pháp mà tôi biết khi còn ỗ Paris, nước Pháp mà tôi từng sống mười năm ở đấy, như một đửa con. Không, cái nguyên nhân này chính là căi xã hội thuộc địa, cái gọi là cơ sở hành chánh cầm quyền cai trị ở đây, mà chính các cấp chỉ huy thượng thặng của Pháp cử đến cúng phải gầm ghè, tức đến sùi bọt mép. Như một tên nào trong cái xã hội thuộc địa này chẳng đã vỗ ngực xưng là chỉ cần hất cải tay, là bay ngay viên toàn quyền này, hay viên toàn quýền khác? Chính bọn đó họ chẳng muốn chấp nhận một phương pháp nào, nếu đụng đến quyền lợi của họ. Mặt khác, phía chính phủ cũng rất sợ sự tiến bộ, nên hoan hỉ trong sự tà tà, mà không muốn có sự thay đổi tiến bộ nào. Đối với bọn này cứ giữ nguyên tình trạng cổ lỗ là hơn cả. Vì vậy nó làm trì hoãn mọi ý đồ giải tỏa, để giữ mãi trong gọng kìm kẹp của họ.

Nếu tôi ngoan ngoãn để mặc, thì tôi rất có ích cho chúng, và cần thiết nữa. Tôi đóng vai trò bình phong, làm phỗng đá, để cho các cơ quan cai trị của họ tha hồ làm mưa làm gió. Họ cũng cần đặt ở các địa vị then chốt, những bọn tay sai dễ bảo, bọn trung thành tuyệt đối. Tôi biết rõ, khi tôi đặt vào vị trí quan trọng, người như Ngô Đình Diệm, họ cũng mặc. Nhưng họ lại đặt cạnh tôi Phạm Quỳnh, như vậy là họ đã được bảo đảm rồi.

Dù sao nữa, cộ một sự nhất định: các tự do chính trị trên thực tế hoàn toàn không có. Chẳng cho phép bất cứ cái gì, không có tự do trò chuyện, không có tự đo ngôn luận, không có tự do hội họp, và cũng không cả tự dò đi lại. Đố ai nói được với tôi rằng điều đó tương đồng với tinh thần dân chủ của nước Pháp. Và cúng chẳng có cái gì tin tưởng được, qua những lời tuyên bổ- chính thức là sẽ có thay đổi, do một hoàn cảnh tạm thời nào. Chẳng có chương trình gì, không cả thời hạn, hay thời gian nào được nêu lên rõ ràng. Người ta bịt mắt chúng tôi, không có biết đến số phận của chúng tôi, hay tương lai của chúng tôi. Hội đồng cải cách, saụ khi Ngô Đình Diệm đi rồi, đã hoãn lại chưa biết tới bao giờ tắt ngấm?

Còn về những kết quả đạt được về kinh tế mà người ta thường khoe khoang, sự thật thì ra sao? Phần lớn cái kết quả của sự mở mang ấy, có đến được tay đại chúng hay không?

Đó, bằng vào tất cả những thứ đó, đó là những điều tốt đẹp của chính sách thuộc địa là như vậy.

Thực sự, đúng như Phạm Quỳnh viết vào năm 1922: Người Việt Nam ở nước mình mà sống y như người ngoại quốc.

Phải thế chăng, đúng như cảm nghĩ của tôi khi ra thăm Bắc hà trước đây. Tôi là vị vua ngoại quốc đang sang thăm chính thức một nước thân hữu nào xa lạ, không phải nước mình.

Vậy thì, họ đã đặt tôi vào địa vị trớ trêu này, tôi hãy đành tâm sôhg như một vì vua ngoại quốc vậy. Hoàng đế bị đi đày, — y như các tiên đế của tôi trước đây, — nhưng là đi đày ngay trong nước mình, giữa thần dân của mình. Tôi sẽ không dự bất cứ một cuộc biểu dương nào do chính phủ Pháp tổ chức. Tôi đành tạm chỉ đóng cái vai mà người ta không thể tước bỏ được, và bất cứ ai cũng không thê’ thay thế tôi được, đó là vai đại chủ tế, đôĩ với dân tộc tôi mà tôi cần chiếu cố đến họ hoàn toàn.

Chính vì dân tộc tôi, mà tôi không được phép từ chôì, và không được phép bỏ họ đê’ đi xa. Một ngày kia, có lẽ nước Pháp, nước Pháp chính thức, sẽ hiểu thái độ của tôi. Một ngày kia, có lẽ, khi thời gian đến, sẽ có cơ hội đến theo.

Lúc ấy, tôi đã sẵn sàng, đứng đầu dân tộc tôi, để đem lại độc lập, thống nhứt và sự huy hoàng.

Tất nhiên là rihiệm vụ làm chủ lễ nghi không phải choán hết thời giờ của tôi. Ngoài mấy việc phong thần cho các làng muốn thờ cứng một vị thành hoàng, tôi còn nhiều giờ rảnh đế hoạt động về thể thao.

Đầu tiên là chơi quần vợt. Chẳng những tôi chỉ có chơi cho cá nhơn tôi, mà còn khuyến khích thành phong trào ở Việt Nam. Vì vậy, tôi đặt ra một “cúp” mang tên tôi. Cúp này theo thể lệ như cúp Davis, và được thực hiện chẳng phải chỉ có ở Trung kỳ, mà còn ở Bắc kỳ và Nam kỳ, và thêm cả Lào và Miên nữa.

Từng cưỡi ngựa thường xuyên khi còn học ở trường võ bị ở Paris, tôi cho đem về Huế vài con ngựa nòi, tạo nên một chuồng ngựa khá đặc biệt.

Tùy từng mùa, tôi cũng chơi khúc côn cầu (golf). Cạnh kinh thành Huế, giữa những đồi cỏ êm đềm, tôi cho lập một sân golf, không khác gì các sân golf trứ danh ở Âu châu, để thường xuyên tập dượt.

Trong những mùa nắng, tôi chơi thuyền buồm, hay xuồng máy. ơ Nha Trang nhứt là ở Qui Nhơn, tôi có một biệt thự, tôi và hoàng hậu thường ra nghỉ hè ở đây, tôi thường lái thuyền trên sông Hương, khi tôi ở Huế. Rất thường, tôi vẫn đi xa như thế, và chỉ đến đêm khuya mới trở về.

Trong các cuộc đi dạo ây, chính sự cô đơn là điều thích hợp với tâm hồn hiu quạnh của tôi. Chắc hẳn có người cho rằng, đó chỉ là sự phù phiếm không ích lợi gì cho nước, cho dân? Tất nhiên là không cần thiết, và cũng không có ích gì cho chính hoàng đế, phải tỏ sự có mặt để cai trị. Tôi cũng không rõ vị tiên đế sau khi làm việc cho dân kín đáo ở cung điện, đã chết bí mật trong một cuộc tuần du nào đó. Sau đó được rước xác về, như là vẫn còn sống, và mãi về sau này ta mổi công bố cho dân biết.

Như vậy thì cần gì vua phải có mặt đê’ người dân biết rằng vẫn được đặt dưới triều đại của người. Chỉ cần, thỉnh thoảng, trong một cuộc jtiếp tân hay thiết triều nào, nhà vua xuất hiện một lần là đủ. Tất cả những ai cầm quyền cai trị ồ Đông phương chúng tôi, đều làm như vậy cả. Nhà vua, nếu kiêm chức đại tư tế, tức người đứng trung gian giữa đấng Ngọc hoàng Thượng đế với dân gian, chính là người có mang tính chất nhiệm mầu của đời sông của họ, trước tương lai. Như vậy, vua cần phải tự tạo cho mình cái bản chất thái bình an lạc, nếu muôh đem đến thái bình an lạc cho dân. Chỉ trong sự thanh bình, trầm mặc và cô đơn, nhà vua mới đạt tới mức độ tuyệt vời này, trong đạo trị quốc an thiên hạ của vì chân mạng đế vương.

Chính vì thế mà tôi yêu rừng núi. Rừng đem lại sự tịch mịch cần thiết. Rừng gột rửa cho tôi mọi ưu tư của cõi bụi trần này. Vào rừng, tôi như người được tắm gội suổì nước trong mát, làm cho vô cùng sảng khoái. Gặp gỡ giữá rừng sâu, những con người cổ lỗ xa xưa, cũng như các sơn lâm ác thú, chẳng những là sự giải tỏa mọi điều tù hãm, mà còn là hoạt động trong nhiệm vụ của tồi. ơ rừng sâu, tôi vẫn là thiên tử y như đang ở trên đàn tế Nam Giao, đảm trách nghi lễ thiêng liêng của mình. Khu săn của tôi ở Quảng Trị chỉ cách kinh đố Huế có hai giờ xe chạy. Đó là chỗ tối thích đến để nghỉ ngơi.

Ớ đâỳ, tôi có năm ngàn mẫu tây đồi núi, có rừng cây nằm ở phía nam Cam Lồ. Trong những khu rừng lớn, có vài con suổì nước mát quanh co, có đủ thú rừng của nước tôi, voi, cọp, trâu rừng, hươu, nai và lợn lòi. Trên nền đất đó một thửa đồi, đâ có một ngôi nhà sàn lợp nứa, có bao lơn như tất cả các ngôi nhà sàn của ngườỉ Thượng. Cạnh đó có hai chiếc khác nhỏ hơn, dùng cho bọn tùy tùng.

Đứng trên bao lơn, nhìn ra phía lũng ở giữa hai ngọn đồi, tôi có thể quan sát được cả một sự di chuyển của bầy trâu rừng, một loài dã thú vừa đẹp tuyệt vời, vừa rất nguy hiểm, có nhiều con cao tới hai mét. Tôi từng bắn hạ cả trăm con, và có một bộ collection các loại sừng dài tới trên một mét. Tôi thường săn bắn một mình, chỉ có một người dẫn đường. Tôi học được khá nhiều kinh nghiệm về rừng, tôi biết từng quả rừng và rễ cây ăn được, và tôi có thể sống tự túc được ở trong rừng, nơi mà người văn minh khó có thể tồn tại. Một linh tính tìm phương hướng rất bén nhậy giúp tôi có thê’ đi sâu vào rừng mà không sợ lạc. Trong vài năm về sau, tôi ít bắn thú trừ phi gặp con thú nào đặc biệt. Cúng có lần tôi phải bắn là để lấy thịt cho dân trong làng.

Điều làm cho tôi tìm đến gần các loài thú dữ, chính là đê’ quan sát đời sống của chúng, vầ sự đương đầu của chúng đôì với thiên nhiên. Nghiên cứu sự sinh hoạt này làm nẩy nở trong tôi ý nghĩa của luật tự tồn, làm tàng trưởng mọi ý niệm về quan sát. Con thú nào cũng luôn luôn cảnh giác bị tấn công nên sẵn sàng chuẩn bị đổi phó để giữ lây mạng chúng luôn bị đe dọa. Vừa bị đe dọa bởi thiên nhiên, vừa bị đe dọa bởi các loài khác chung sống cạnh chúng. Nhờ thế mà tôi hiểu thấu được kẻ địch, đến độ rằng có thê’ định được vị trí của tôi đối với chúng ra sao, cũng như cảm thấy trước phản ứng của chúng ngay lúc chúng đang hành động. Có một lần, tôi đã theo dõi luôn trong hai năm, một con trâu rừng đơn độc, mà không bao giờ tới gần nó được.

Nhân có vụ mưa lũ, tôi tính rằng khắp vùng tôi săn nó đều bị ngập lụt. Nghĩ như vậy, tôi tự đặt tôi vào địa vị nó. Tất nhiên nó phải tìm đêh một nơi cao ráo mà nước lụt’ không thê’ tới. Chỗ đó, tôi nhớ có một quả đồi cao. Tôi liền trèo lên một thớt voi, và chỉ vài giờ sau, tôi định được vị trí nơi cao ấy. Quả nhiên con trâu rừng này đang ở đấy. Tôi liền hắn hạ ngay.

Kinh nghiệm ấy đôì với trò chơi săn bắn, cũng y như đôì với một cuộc chiến đâu ngoài đời. Chỉ quan sầt địch thủ, người ta biết ngay dụng ý và phản ứng của nó.

Đốì với loài voi, tôi có một tình cảm fđặc biệt. Chưa có con vật nào đam mê bằng loài voi đang sống tự do. Phần nhiều, chúng đi thành đoàn, và thật khác lạ như người ta kể, bao giờ con cái cũng dẫn đầu.

Voi không bao giờ sống quá 70 tuểi. Khi nó cảm thây mình quá già, và trở thành gánh nặng cho đồng loại, nó liền tách rời ra khỏi đàn. Những còn voi bỏ đàn trồ thành cáu kỉnh và hung dữ. Ớ loài voi, sự già nua bắt đầu làm tê liệt chiếc vòi một cách nhanh chóng. Đó là một bộ phận vô cùng quan trọng, vì vòi rất cần thiết để lấy thức ăn. Một con voi đang độ tráng niên, ngốn hết năm tạ cỏ và lá cây trong một ngày. Cuôì cùng, con vật già nua đó tìm đến nơi có nước để ngâm mình trong bùn cho đỡ đau, nhưng rồi không đủ sức mà đứng dậy được. Khi không có gì để ăn, nó sẽ chết sau ba ngày. Xác nó bị các loài chó sói, đủ loại ăn thịt xâu xé. Còn trơ lại bộ xương, vì ít chất vôi nên rữa ra mau lắm. Lúc ấy, chúa tê’ rừng xanh chỉ còn lại đôi ngà. Cứ thế, nhiều voi già nua khác đều tìm đến nơi có nước mà ngâm mình, cho đến ngày dòng suối đổi chiều, bùn đất khô lại tạo nên huyền thoại về “nghĩa địa của loài voi.”

Cũng có trường hợp, xác voi chết cạnh các sườn đồi, do mệt tai nạn gì. Dầu sao nữa, trường hợp này tôi chưa được trông thấy. Ngược lại, tôi có biết một viên kiểm lâm nói là đã trông thây loài voi khiêu vú, như Kipling đã tả, và tôi cũng được nghẹ nhiều truyện dị kỳ về cái gọi là cái chết của loài voi.

Mặc dù người ta không dám đoan quyết rằng loài voi có trí nhớ và sự thông minh rất sắc bén, tồi công nhận rằng chúng có một linh tính rất nhạy cảm về cái chết của chúng. Linh tính đó rất chính xác, mà ngay các loài vật cao đẳng như loài người cũng thường có được.

Ở Việt Nam có đền thờ Voi. Ngày xưa, voi từng dự trận và bị chết cũng nhiều. Người ta đã lập đền thờ nó, và phong cho nó các tước hiệu cao quí, có con được phong tới tước Quận công. Sau khi chết, người ta dựng bia để ghi thành tích và tôn thờ nó.

Về sau này, tôi từng đêh vùng cao nguyên miền Nam, nơi ở của những sắc dân thường chuyên săn bắn loài voi. Tôi đã dự những buổi lễ lạc của họ, và được biết nhiều hơn về con vật này, mà ở đây người ta cho rằng ngà của nó đã chứa đựng linh hồn của nó.

Khi được nuôi, voi thường rất hiền hòa, và dễ sai bảo tuy nhiên, có thể nổi cơn điên bất ngờ, rất nguy hiểm. Có một lần, tôi bị một con voi cái đầu đàn theo đuổi, khi đi dạo một mình trong rừng. Nó lao đến tôi, băng qua các cành lá rào rào, vòi cuốn lại và ngà cụp xuống. Không ngó đầu trông lại, tôi quăng về phía nó chiếc mũ. Nó ngừng ngay lại, chà đạp nát chiếc mũ, nhờ thế mà tôi chạy được xa thêm và thoát nạn. Từ đó, tôi luôn đội chiếc mũ thuộc địa mỗi khi đi săn voi, coi như bùa hộ mệnh.

Tôi có một khu vườn rộng để nuôi voi, và tôi cô' gắng tìm cách xếp đặt bành cho được thuận lợi, tốt đẹp nhứt. Bởi vì khi di chuyên, ngồi trên lưng voi rất mệt nhọc và quá sóc. Tôi cũng đã nghĩ đến việc đóng bành voi như kiểu đóng yên cho ngựa, làm cái bành rộng ra đê’ nằm sấp được trên lưng voi, đê’ có thể đến gần con thú bị săn mà thú không biết mà chạy trôh. Đê’ tránh cho voi khỏi bị xây xát, gặp tai nạn, tôi không bao giờ săn trên lưng voi, nhưng bao giờ cúng ngồi trên một chiếc chòi. Tôi rất thích được đợi lâu hàng giờ trên chòi, để có thể trầm tư mặc tưởng tha hồ.

Đến nay, tôi vẫn còn thấy thích thú những buổi chiều hôm ở trại săn Quảng Trị. Hoàng hậu có khi cũng theo đi. Thỉnh thoảng, tôi có mời một số bạn cùng dự. Chúng tôi đã qua những buổi chiều hết sức cởi mở trong một bầu không khí thân hữu gia đình. Nhưng phần nhiều, sau một ngày đi dạo trong rừng sâu, tôi trở về chòi, cảm thấy khoan khoái trước sự yên lặng của rừng, sau khi mặt trời vừa lặn. Trước khi bóng đêm phủ xuống, mặt trời đi ngủ, thì đó là một tràng than van tê tái của loài côn trùng, như loài dun dế đã đồng thanh ca ngợi một ngày đã qua. Sau đó là tĩnh mịch hoàn toàn. Sự hiện diện của đất đai, như chỉ còn có mui thơm ẩm ướt của cây rừng và của rong rêu trước mịt mùng vô tận...                                     Ì0


ĐÔNG VÀ TÂY

Lức ây, người lính gác chòi, thắp ngọn đèn manchon trước khi về chòi của đồng bạn, ở bên cạnh. Nơi đây, họ đã cắt nhaụ gác đêm, để cầm canh, tôi đã thường mang theo sách để đọc. Thời gian này, tôi đọc rất nhiều, đủ loại sách tiểu thuyết, luận đàm triết học, du ký... toàn là sách tiếng Pháp.                                        '

Trong thời gian theo học ở Pháp, không phải tôi chĩ chú ý đến tư tưởng Tây phương, mà tôi vẫn thắc mắc về điểm dị biệt giữa nền học vấn Tây phương với nền học vấh Đông phương tôi từng thụ giáo trong thời thơ ấu. Sự dị biệt đó phải chăng là nguyên nhân của dư luận Au châu đốì với dân tộc Việt Nam? Phải chăng đó chính là nguyên nhân của mặc cảm tự tôn của họ đôì vớỉ chúng tôi?

Trước khi chết ít láu vào năm 1925, Bác sĩ Tôn-Dật Tiên, cầm vận mạng nước Tân Trung Hoa, đã viết từ năm 1911 như sau:

“Nền văn minh Âu Mỹ hoàn toàn là vật chất. Không có gì thô bạo, tàn nhẫn và tồi bằng. Chúng ta, người Trung Hoa, chúng ta gọi nó là dã man. Sự thua kém của chúng ta về hùng cường, chính là do chúng ta đã khỉnh thường và lơ là về loại văn minh đó. Đường lốì của người Trung Hoa chúng ta nhằm vằo nhân văn, cương thường, đạo lý. Các sách cổ của chúng ta gọi đó là vương đạo.”

Tôi đã từng nói là tâm hồn của người Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Mạnh. Tuy nhiên, vị quốc phu của Trung Hoa đã sai lầm khi kết án người Tây phương là dã man, cũng như đã sai lầm nữa, khi ông cho rằng người Tây phương coi thường chúng ta vì đạt mức tiến bộ như họ.

Tư tưởng Việt Nam chúng tồi lấy đạo trung dung làm gốc, đê’ nhận định về điều này.

Đã không biết bao lần, tôi được nghe lời phê bình sau đây, và ở cửa miệng của người được coi là có thiện chí: “Người Đông phương không có lập luận hữu hiệu như chúng ta ..”

Nhưng đó là tại họ là người Tây phương, vì họ đâ có thê’ nghĩ rằng: Không thể có hai luận lý (hữu lý) được: một luận lý Đông phương, và một luận lý Tây phương, mà chỉ có độc nhứt một luận lý mà thôi. Chúng ta, người Tây phương, chúng ta đã thấm nhuần luân lý đó, còn người Đông phương thì chưa. Vậy thì phải chăng là lạ lùng, khi so sánh sự tương đồng của hai tư tưởng này:

	
• Đức Phu tử đứng trước một con sông, đã nói: Tất cả mọi vật đều trôi đi, như dòng nước chảy, ngày đêm không ngừng.



và tư tưởng thứ hai:

	
• Tất cả đều qua đi, qua đi. Không ai tắm hai lần cùng trên một dòng nước bao giờ.



Tư tưởng trên là của Khổng phu tử. Còn tư tưởng dưới là của Heraclite d’Ephès (Hy Lạp). Cả hai đều sống ở thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Họ chưa hề gặp nhau, chưa từng biết nhau tất nhiên, và họ đã chết cách xà nhau tới một vạn hai ngàn kim. Một người ở phía đông và một người ở phía tây, chỉ cách nhau vài tháng.

Cả hai vị này đều đâ nghĩ rằng vạn vật sinh ra đều từ mâu thuẫn trái ngược nhau. Mâu thuẫn chính là Cha đẻ của mọi sự việc, và chỉ có sự tương đồng của tạo hóa mới điều hòa được mâu thuẫn mà thôi. Chúng tôi trung thành với tư tưởng ấy, nhưng tư tưởng Tây phương không chịu đứng im. Tư tưởng Tây phương đã được Aristote và Descartes lôi cuôh kéo đi.

Tất nhiên đã có một tư tưởng của Á Đổng, không giông như điều mà Aristote và Descartes đã nghĩ. Ngày nay, nhờ ảnh hưởng của các học giả người Đức về đầu thế kỷ mười chín, Tây phương đã tìm thấy sự luận lý tương đồng giữa hai bên, đã có cách đây hai mười lăm thế kỷ, và do thế Tây phương đã bị rung động bởi tất cả căn nguyên lập lý của họ đều bị xáo trộn đến tận gốc rễ.

Tây phương tuyên bô' rằng, một vật không thể vừa là nó, lại vừa là cái nghịch lại của nó được. Và như vậy, giữa hai chiều đốỉ nghịch ấy, hẳn phải có một cái đúng cồn cái kia thì phải là sai, không thê’ có cái thứ ba xen vào. Chúng tôi nói rằng mâu thuẫn vốn nằm ngay trong mọi sự vật sống động, và chính vì nó có mâú thuẫn nên nó mới sống động được. Rằng giữa cái chiều đối nghịch của tả vởi hữu, nẩy ra yêu tô' thứ ba chẳng phải tả, chẳng phải hữu, cũng chẳng phải sự hợp nhất, của tả và hữu. Như đứa trẻ sơ sinh, vừa có máu của mẹ, vừa có máu của cha, nhưng nó chẳng tập trung được tất cả mọi đặc điểm của hai dòng máu kia.

Còn về nguyên tắc lập lý của Tây phương, bất cứ việc gì cũng phải có nguyên nhân, và nguyên nhân như nhau thì hậu quả cũng như nhau. Chúng tôi chỉ cần biết thế. Bởi vì không bao giờ có sự liên hệ trừu tượng nào cho một kết quả cụ thể baó giờ, mà chỉ có sự kết hợp cụ thể đưa đến những đôì nghịch hữu lý. Không bao giờ có sự liên hệ của dữ kiện, mà dữ kiện này là nguyên nhân độc nhứt và chính thức của dữ kiện kia, mà chỉ có sự xen kẽ hình thái do mâu thuẫn tạo nên mà thôi. Như trong cuộc chiến chẳng hạn, sự tấn công hay phòng thủ, sự tiến hay thoái, sự thắng hay bại dều là những hình thái đôi nghịch. Nếu không có thua thì không có thắng, và ngược lại, và sự chiến đấu ấy là một liên hệ hỗ tương tạo nên chiến tranh.

Từ đó, có những sự xoay chiều đổi hướng luôn luôn trong một tác động của con người: Sự tan vỡ do kết hợp mà nên, thành công do thất bại mà tới... Đổi với chúng tôi, người Đông phương, không có chữ Có và chữ Không, chữ Đúng và. chữ Sai, chữ Chấp hay chữ Bất chấp, như kiểu luận lý Tây phương. Trong sự biêh chuyên của thời gian, tất cả những danh từ ây không phải chỉ có một nghĩa nhứt / định, bất di dịch, chữ Có có thể trở thành Không và Không trồ thành Có.

Sự đồng lõa nhứt định không có hạn, nhưng nhiều khi cái xấu, lại trở thành tốt đẹp. Vì vậy, không phải diệt những kẻ xấu đi, mà chỉ thay thế nó mà thôi. Tất cả nguyên lý Khổng Mạnh nằm trong luật âm dương. Áp dụng cho tất cả mọi lãnh vực. Đạo là Âm và Dương. Âm / Dương là hai thê’ đối nghịch, nằm trong Đạo, và Đạo hòa đồng hai thê’ ấy đê’ tạo nên sự nhịp nhàng trên thế gian. Đạo len lỏi ở khắp nơi, uốn éo như những dòng sông ở Viễn Đông. Tất cả thực chất hành động của chúng tôi là ở đây, như thế đó. Như dị đường thẳng mà lại ra đường vòng. Có thê’ người ta đã nhìn vào khía cạnh ây, đê’ có một sự nhận xét sai lầm đôì với chúng tôi: Người Việt Nam lờ đờ, ngờ nghệch và gian dối...

ÌỀ

Đạo Khổng đã cho một đáp số chung, từ to đến nhỏ. Đó là một đạo học tổng quát. Rất dễ theo, bởi đã nằm trong một hệ thống tư tưởng lâu đời, tạo nên một chất keo sơn vững chãi, đủ đê’ giữ nước, và bảo đảm nền độc lập cho non sông xã tắc. Đó là đạo cương thường.

Đối với một người, nó cho sự tự tin, vì đã biết tu thân, giữ đủ đạo hạnh để tề gia, rồi từ đó mới có thể vươn lến mà cầm quyền thiên hạ được. Như thế, đạo Khổng đã hướng lên một chiều lý tưởng thanh khiết, và có những giáo điều hết sức thiết thực, áp dụng cho khắp mọi lãnh vực.

Khổng tử đã đặt ra chín điều cần thiết để nói về đức độ của một người. Đó là tứ đức và ngũ thường.

Ngũ thường là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí và Tín, còn tứ đức là Công Liêm Minh Chính.

Nhân là đem tình đồng loại mà đôì phó với nhau, theo tinh thần dĩ đức báo đức, dĩ trực báo oán.

Lễ là luôn lịch sự đôì với mọi người, không chê bai, ngắt lời, xỏ xiêh, dè bỉu hầu kính trọng nhân vị mọi người.

Nghĩa là giữ tròn bổn phận của mình, dù cho đốì tượng có đi theo điều trái nghịch, mình vẫn phải ở trong cái ngũ thườngnày.

Trí là sự thông minh, biết tiến biết thoái, mà không ngu xuẩn tháp hèn. Và Tín là không bao giờ sai lời, quyết chẳng đơn sai theo châm ngôn Nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy.

Còn tứ đức kia là Công, Liêm, Minh, Chính, phần nhiều để dành cho các vị công chức, quan lại.

Công là cống bình, không bỏ trắng ra đen, không vơ vào cái lợi, mà đẩy cái xấu cho người: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, Điều mình chẳng thích thì không nên làm cho người khác.

Liêm là liêm khiết, thanh liêm. Giữ đúng cái mức chân chính, không lạm dụng, ngay từ vật nhỏ mà không người kiểm soát: Yphục sứng kỳ đức, Điều mình không được, hay chưa tới, thì không bao giờ vơ vào. •

Minh là sáng suốt, để đủ khả năng đảm nhiệm trách vụ, khỏi đưa đến sự hỏng việc làm hại đại cuộc, hay làm oan khuất người khác, do sự u tôì và ngoan cố của mình.

Chính là đường lối vương đạo, đường lối dứt khoát của Đạo rồi.

Đó chính là trung dung vậy. Đức Phu tử nói: “Đức độ là sự bền vững, không bao giờ thay đô’i. Khi đã đạt đức thì phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Đó là sự tuyệt vời, mà xưa nay ít người đạt được. Trung dung hỏa giải mọi sự bất đồng trong nguyên tắc đối nghịch nhau, đê’ có sự co dãn uyển chuyên khi áp dụng.”

Vì vậy, Khổng tử vạch ra một học thuyết, có những giáo điều, cho cá nhân cũng như cho tập thể, lây tam cương, ngũ thường, để đạt tới mức tu, tề, trị, bình, gìn giữ cho con người được đạo hạnh, gia đạo được an vui, mới có thê’ trị an thiên hạ được.

Do thế, lý tưởng tuyệt vời của chúng tôi đẩy chúng tôi vào sự xả kỷ, từ bỏ mọi tư lợi cá nhân đê’ được vui sống trong đại đồng, tìm hạnh phúc trong hạnh phúc chụng với đồng loại.

Khi Khổng tử đã vang danh khắp nơi, vua nước Lỗ yêu cầu ông đến gặp Lão tử, vốn là người lập ra đạo Lão. Lão tử tu thiền tại một chiếc hang ở trong rừng. Hai vị hiền triết gặp nhau, nhưng đạo của các ngài không phù hợp nhau nên không thê’ dung hòa được.

Khổng tử dạy dân tứ đức, làm điều lành, tránh điều dữ. Vì biết tu thân, sửa đức, nên biết hòa đồng xã hội. Như vậy, theo Khổng tử, muốn đảm trách công việc trị quốc, cần phải có hai điều chính là sự nhân ái và lẽ công bình. Có nhân ái và công bình, mới biết tôn trọng lẽ sôhg và nhân phẩm của nhau hầu đưa đến thái bình, thạnh trị.

Lão tử ngược lại, lại khuyên dân nên từ bỏ hình hài, khồng chú trọng đến ngoại lai, do bất động, một hình thái của thờ ơ, lãnh đạm, một thứ gần như chôhg đổì tiêu cực, vô tình mặc đời, không cần biết đêh. Như vậy chỉ chuyên về mặt tu dưỡng nội tâm, hướng vào cõi hư vô huyền bí. Đạo của Lão tử trở thành một thứ cá nhân chủ nghĩa, đi tìm sự tĩnh, để đạt thái lạc cho riêng mình mà thôi. Căn nguyên đạo Lão không đưa đến sự tiến bộ của học vấn, không chú trọng về mọi hoạt động thực tiễn, mà chỉ cố gắng đào sâu nội tâm đê’ tìm chân lý.

Tuy nhiên cả hai bậc hiền triết ấy, mặc dù học thuyết khác nhau, đều có ảnh hưởng sâu đậm đến tâm hồn dần tộc tôi, để biết an vui trong sự nghèo túng, hay biết tự chế trong hạnh lạc.

Riêng tôi, tôi thây Khổng giáó đã đưa đến một sự súc tích thâm sâu của những đường lối thích ứng, để tùy thời, hầu đối phó với những khó khăn bên ngoài. Vì vậy, Ngài đã viết rằng: Thọ tỉ Nam sơn, phúc như Đông hải.

Người đạt đạo, thì vững như núi, người khôn thì biết uyển chuyển như nước. Uyển chuyển như nước, nên luôn được hưởng phúc, rộng lởn vô cùng. Cồn người đạt thì trơ như đá vững như đồng, không màng bất cứ cám dỗ nào, nên được bình an, vững bền như núi.

Về Phật giáo do Thích Ca Mầu Ni sáng lập nên. Ngài sanh cùng thời với Khổng tử và Lão tử, nhưng Phật giáo xâm nhập vào nước tôi, sau đạo Khổng và đạo Lão rất lâu (đầu kỷ nguyên Công giáo).

Phật không phải là một vị Thần, cũng không phải là một sứ giả của Trời. Ngài chỉ là một người, một bực Thầy đâ giác ngộ, đã thông suốt các vấh đề, đi sát tâm lý. Ngài dẫn dắt các đệ tử vào con đường chính.

Tôi đã từng nói, tôi không phải là ngườỉ theo đạo Phật. Nhưng cha tôi, thì có theo. Căn bản của Phật giáo nằm trong thuyết luân hồi. Thể xác con người vốn là không, còn linh hồn thì bất diệt. Linh hồn luân lưu qua nhiều kiếp liên tiếp để đầu thai, mà tùy theo sự ăn ở của mình, để được hưởng phúc, hay phải làm kiếp súc sanh. Phải gột bỏ tham sân si mới khỏi bị sa đọa vào hỏa ngục. Như vậy Phật giáo đặt ra một đường tu, nằm trong nguyên nhân của hai chiều nhân và quả. Nhờ vậy, dân tộc tôi cố gắng ăn ở tô't lành, để gọi là “về tròn quả phúc” và “ông cha để lại phúc cho con cháu mai sau.” Như vậy, đó là căn bản của nền văn hóa Việt Nạm. Nhưng chúng tôi thiên nhiều nhất về đạo Khổng, lâỳ chữ hiếu làm đầu, nên thường được gọi là đạo hiếu. Tư tưởng sáng tạo ở nước tôi nằm trong luật mâu thuẫn. Một xã hội sống động, tiến bộ, đi từ mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Đó chính là biến động. Vạn vật đều biêh động, mà trở thành nguyên ủy cho sự mới được sanh ra. Như vậy, đạo Khổng đã đi sát thực tế đổì với con người. Cho nên không lâỳ làm lạ là người Tây phương, ngay từ khi mới sanh ra, chịu ảnh hưởng của tư tưởng La Hy không thê’ nào hiểu nổi được sự trái ngược trong luận lý của chúng tôi.

Bất cứ một nền triết học nào, ngoài Khổng giáo chỉ đưa đêh sự phầ sản một xã hội như xã hội của chúng tôi. Bởi thế, ai dự thi làm quan ở nước tôi không thể trình bày quan điểm trái ngược với Khổng Mạnh. Họ sẽ phải thi hành các nguyên tắc mà họ trình bày thì phải tỏ ra đã thấu đạo đến tận gốc rễ.                                            ss

Có hai ngày tế ỉễ đáng kể nhứt ở Việt Nam. Đó là ngày Tết Nguyên đán mà gia đình nào cúng cúng bái và ăn tết hàng năm, và ngày tế Nam Giao là ngày tế quan trọng nhứt do Hoàng đế đứng chủ tế, thay mặt cho toàn thê’ nhân dân, tô’ chức cứ ba năm một lần.

Tết Nguyên Đán là tết của gia đình, tết của đầu năm thiên thủ, cua hy vọng, của hiếu trung với tổ tiên, vừa mang mầu sắc tín ngưỡng thiêng liêng, lại vừa có nhiều tính chất tôn giáo, chứa đựng phong tục tập quán cổ truyền, có thê’ coi như một đặc thù riêng biệt của nền văn hóa của chúng tôi.

Tết bắt nguồn từ Trung Hoa, do Khổng phu tử dựa vặo Kinh Dịch, đã đặt ra theo định kỳ về thời tiết, do sự vần xoay nhất định của Nhựt Nguyệt mà rá. Nêu VỊ Hoàng đế nào mà lơ là, không tổ chức lễ Tết cho chu đáo, thì xã tắc sề gặp phải những thiên tai khồng nhỏ. Hội ngày Tết tương đương với ngày đầu năm âm lịch.

Đừng nên sai lầm cho rằng ngày Tết có thể tương đương với ngày mùng một đầu năm dượng lịch. Ngậy đầu năm

dương lịch bắt đầu vào giữa mùa đông, trong khi trái đất đang đắm chìm vào thời gian đen tôì nhứt, đầy băng giá, Nhưng ở Việt Nam, ngược lại ngày xuân phân là ngày đánh dấu èhọ năm cũ đã qua, năm mới tới. Những mùa xuân hạ thu đông nối nhau liên tiếp có tầm quan trọng vô cùng lớn lao ở nước tôi, vì đời sống của cá nhơn hay xã hội, đều được căn cứ vào đó đê’ làm ngũ mà hoạt động.

Theo tín ngưỡng cổ xưa, sự đổi mới của thiên nhiên phải phù hợp với sự đổi mới của con người. Như cây khô cằn cỗi, mỗi xuân về thì đâm chồi nẩy lộc, con người cũng gột được những líu phiền đê’ làm tươi lại trái tim khô héo, mà hướng lên chiều hy vọng. Con người đã hưởng ứng với thiên nhiên. Cây dù to lớn, có vươn ngọn tới trời xanh, cũng chẳng biết cỗi rễ nó từ hạt mầm nhỏ bé mà ra, nên không thê’ biết có ngày cây sẽ phải chết. Người biết được do cái Thửc mang trong mình. Cái thức này làm cho con người hơn muôn vật, đê’ biết suy tư, nên đấ kĩrih trọng tôn thờ người đã khuất, và đã sang thế giới khác.

Vì vậy, trong ngày Tết đã có sợi dây thiêng liêng giữa người sống và người chết, mang tính chất tín ngưỡng, tôn thờ vô cùng kính cẩn và nghiêm túc.

Trong ba ngày Tết, người chết đã trở về dương gian đê’ sống với đàn con cháu hậu duệ của mình. Trước hôm bắt đầu cúng Tết, người ta làm bữa cỗ xơ xài, đê’ mời vong linh gia tiên trở về ăn Tết. Rồi từ đó, cứ ngày*hai lượt, làm cỗ cúng, tương đương vào hai bữa cơm sáng và chiều. Gia đình phải lau rửa bàn thờ, trang hoàng với đầy đủ hương đăng hoa quả và các phẩm vật do con cháu đem lại. Đến ngày hóa vàng, tức ngày mùng ba Tết, thì làm cỗ cúng tiễn đưa ông bà ông vải trở về cõi âm. Trước khi dời bỏ dương gian, tổ tiên đã đê’ lại sự phù hộ độ trì cho con cháu được cả năm gặp nhiều may mắn và tốt đẹp.

Đầu nătn, ai là người xông đất đầu tiên? Chính vía của người này đem lại sự may mắn quanh năm cho tất cả gia đình. Nếu vị đó là người sung sướng, có phúc. Thì cái may sẽ đem lại cho cả một năm dài. Nhưng nếu người đó là người nặng vía, hay keo kiệt, thì ôi thôi, gia đình sẽ gặp phải nhiều điều bất hạnh, ăn. chẳng nên làm chẳng ra, suốt cả mười hai tháng. Người ta đã có nhiều hình thức để chiêu tài hay chế ngự sự xui xẻo này. Đó là trồng một cây nêu bằng một cây tre khá dài chừng 12 mét, đã tuốt hết lá, chỉ còn để một dúm ở trên ngọn, rồi chôn cây nêu này ở ngay cổng ra vào, vào ngày cuối năm cũ. Trên ngọn cây nêu, có treo một cái lẫng bằng tre đan, có dán giây hồng điều viết tám chữ nho, để rước tài thần, phúc thần, hỉ thần giáng lâm, và trong lẫng đựng trầu cau. Phía dưới lẫng còn treo thêm mâỳ chiếc khánh hay con cá bằng sành nung, để khi có gió thì va chạm vào nhau mạ reo vang như điệu nhạc vui tươi êm ái. Phía cuối cùng lại treo một mảnh tre đan hình vuông, để cản trở không cho ma quỷ hay tà thần được xâm nhập vào nhà. Nếu mảnh tre vuông này cản trở tà ma không cho vào, thì trầu cau ở lãng phía trên lại là phẩm vật dâng mời các phúc thần, hỉ thần, tài thần để rước vào mà ban ân cho gia chủ.

Lễ Tết bắt đầu từ nửa đêm ngày 29 bắt làm mùng một nếu tháng chạp ta thiếu, háy chính đêm 30 Tết, nếu tháng đủ.

Việc sửa soạn ngày Tết được chuẩn bị từ nhiều hôm trước, phần nhiều từ 23 tháng chạp, và nhứt là ngày 30 Tết để ai cũng phải khẩn trương, nếu vì lý do gì mà chưa kịp hoàn tất cho thật đầy đủ. Phải trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ, mua sắm quần áo mới (hay sắp sẵn quần áo sạch và đẹp nhứt), mua phẩm vật hoa quả mứt bánh, và các đồ đê’ làm cỗ, kể cả mua sẵn pháo để đốt.

Vào khoảng mây ngày trước Tết, chợ họp bỗng nhộn nhịp khác thường. Tiếng ồn ào nổ’i lên xung quanh các sạp mới mọc ngay sát chợ chính, hay bên lề đường, nơi đông người qua lại. Những sạp này chỉ tạm bợ nhứt thời, nên dựng bằng gỗ nhẹ và lợp xơ xài bằng giấy bồi, bằng phên, hay vải bạt. Sạp được trang hoàng rất hấp dẫn, có màu sắc lòe loẹt, và giăng đèn kết hoạ rực rỡ. Ban đêm đèn sáng như sao sa. Toàn thê’ nhân dân Việt Nam tự tay sửa soạn đón Tết tỏ niềm hân hoan, sung sướng đón một mùa xuân hy vọng.

Thế rồi bỗng dưng im bặt. Bao nhiêu đèn sáng ấy bỗng tắt phụt. Nhứt là ở thành thị thì càng rõ rệt. Ai cúng ở trong nhà, trước bàn thờ ông bà ông vải.

Ngày Tết bắt đầu từ lúc giao thừa nửa đêm ngày 30 cuối năm sang đầu mùng một. Họ cùng giao thừa, đê’ tạ ơn thần linh và để thỉnh nguyện những lời cầu xin cho cả năm, và tiễn ông Công ông Táo cú, đón ông Công ông Táo mới.

Dân chúng thường láu lỉnh và hơi nhờn với vị gia thần này. Đó là vị thần ba ngôi haị nam một nữ, nên họ đùa cợt với những câu ví von vui vẻ, nhẹ nhàng. Tuy nhiên họ cúng sợ thần giận, khi lên chầu Trời, nên phải dùng mọi cách để chiều đãi thần đê’ thần làm báo cáo tốt, khỏi bị quở trầch trong cõi hư vô huyền bí.

Sáng mùng một Tết, cả gia đình ai cúng dậy sớm. Phải làm cỗ đê’ cúng dâng lên bàn thờ tiên tổ. Cỗ phải làm ngày hai bữa, sáng và chiều như hai bữa cơm thường nhựt cho người sống ở dương gian và phải cúng liên tiếp trong ba ngày Tết. Và giống như mọi dân tộc khác, họ chúc tụng nhau, và đi đường gặp ai, dù quen biết hay không, cả bạn lẫn thù, họ đều vui vẻ chúc nhau được một năm tốt đẹp.

Sau khi cứng xong, họ bắt đầu đoán điềm may rủi. Tùy theo từng miền, có những hình thức khác nhau. Nơi này thì dùng thầy bói đoán thẻ, đê’ nói về tượng trời đất hôm mùng một Tết. Nơi khác thì xem chân gà. Phần nhiều, họ tra lịch đê’ xem ngày tốt xấu, xem giờ xuất hành, mà lịch sách nào cũng đều ghi rõ, là nên làm gì, và tránh làm gì, và tùy theo từng côngyiêc một. Đồng-thời cúng chú trọng đến màu sắc thích hợp nữa.

Muôh cho Tết thật linh đình, long trọng, người ta đốt pháo, Tết càng nhiều pháo càng tốt.

Đến ngày mùng bôh, theo nguyên tắc, đó là ngày hết Tết. Ngày đó họ đi tảo mộ vì ông bă ông vải coi như đã trở về cõi âm. Đi tảo mộ là một hình thức đưa tiễn tổ tiên về bên kia thế giới. Các nghĩa trang bỗng nhiên tấp nập và vui tươi như một ngày hội. Các cửa hàng đều mở cửa lại, đường phố trở về mức bình thường cũ. Đến ngày mùng bảy tháng giêng, thì các thần linh bắt tay vào việc, y như người sôhg trên dương gian. Thượng dế ban ơn hay trừng phạt hàng năm là căn bản của đạo Khổng, đưa con người vào trật tự, vì biết kính trời, sợ đất. Quyền năng tốì thượng của phượng đế chỉ được trao cho một vị chân mạng đế vương đê’ cầm quyền thiên hạ. Vì Hoàng đếlàĐại diện của Thượng đế trên thế gian, nên được tất cả mọi người kính trọng và tuân lời. Như vậy, Hoàng đế là vai chủ tê’ nắm trọn Càn Khôn trong cơ cấu toàn xã hội.

Khi đức tiên đế tôi là Hoàng đế Gia Long khôi phục được sơn hà, Ngài liền giữ đúng mỹ tục cổ hàng ngàn năm của Trung Hoa, đã quyết định đặt ra một buổi tế, để tạ ơn Trời Đất, đã ban ơn cho khắp thần dân, cứ mỗi năm phải tế một lần, gọi là tế Nam Giao. Nhưng kê’ từ đầu thế kỷ hai mươi, tế Nam Giao được rút xuống còn ba năm một lần.

Tế này chỉ dành riêng cho Hoàng đế, vốn kiêm nhiệm luôn chức vụ Đại giáo chủ đê’ đứng trung gian giữa Thượng đế với con người, và Hoàng đế đại diện cho khắp cả thần dân.

Việc tế lễ này không liên quan gì đến Phật giáo hay việc thờ cúng gia tiên, cũng không dính líu gì đến những nghi thức yề tôn giáo nào từng có ở Việt Nam. Thật sự, theo đúng tinh thần của cuộc tế, đây là việc cúng tế nằm trong triều chính, do nhà vua đặt ra, để tỏ sự tôn sùng đối với Đức Ngọc hoàng Thượng đế, cai quản chư thần đồng thời mang một hình thái cầu xin xá tội của bậc Hoàng đế đốì với Thiên Nhan, xin Đức Ngọc hoàng đại xá cho những lỗi lầm đã trót mắc phải. Vì vậy, cuộc tế lễ phải tỏ ra đồ sộ và vô cùng trọng thể.

Ngày tế được công bố trưởc ba tháng. Hoàng đế ra chỉ dụ và do Tòa Khâm thiên giám đã chọn được ngày trước.

Lời cáo tri được một viên quan đại thần tuyên đọc không phải cho thần dân, mà để báo cho các vị Thần linh.

Bảo cáo tri âỳ đại đê’ như sau:

“Đại Nam quốc, tuế thứ...

“Tiểu thun Nguyễn Văn B... phụng ngự chiểu của Đức Việt Nam Hoàng đế, kế thế các Tĩên triều liệt thánh, cẩn tấu Đức Ngọc hoàng Thượng đế, đến ngày... tháng... toàn dân nước Việt Nam sẽ dâng lễ tế Nam Giao. Tiểu tĩìan kính cẩn cáo tri trước thiên nhan và chư thần, cẩn tấu. ”

Hai tuần lễ trước ngày tế, thì là cáo tri đổì với các đâhg Tiên đế đê’ cung nghinh các Ngài về dự lễ.

Thế rồi, một sắc chỉ của Hoàng đế được ban bố vào ba ngày trước hôm tế, đê’ nhắc nhở các người dự tế, phải trai giới và dọn mình cho thật là thanh khiết.

Việc trai giới đó rất quan trọng. Để nhắc nhở nhà vua một cách cụ thể, trước đó bốn ngày, người ta mang một tượng người bằng đồng, gọi là đồng nhân rước đến cung điện của vua, để ngày đêm vua trông thấy vị thần tượng trưng cho trong sạch và chay tịnh này, hầu giữ mình cúng y như vậy.               - . ■    .

Đúng hôm tế, mới tám giờ sáng, khi tiếng súng thần công báo hiệu mở đầu, mệt đám rước đang tụ tập sẵn ở điện Cần Chánh, được khởi hành rất nghiêm chỉnh ra đàn tế ồ phía nam thành phố.

Đám rước chia ra làm ba đoạn, mỗi đoạn tương đương với một quân đoàn gọi là tiền quân, trung quân và hậu quân. Thoạt đầu, là một hàng voi choàng đầy phẩm phục rất lộng lẫy, có một người quản tượng và một vị quan ngồi, có lọng che. Theo sau là đủ hạng nhạc công, phần việc mang các trống chiêng, và các đồ nghi trượng, như loa đồng, cờ xí, hương án, tàn lọng và nhạc cụ.

Trung quân là nơi quan trọng nhứt. Ngoài các phần việc, còn có lính thị vệ mang hèo và trượng là các loại võ khí chỉ huy và hộ vệ, mang kiếm của Đức Vua và các tinh kỳ riêng biệt. Sau đó là bọn vác cờ, thũộc các cờ biểu tượng của Thiên đình như cờ Đại hùng tinh, cờ Nhựt/Nguyệt, và cờ ngũ hành thuộc về Dịch lý. Đức Vua ngồi trong chiếc ngự liễn sơn son thếp vàng đi ở giữa, xung quanh có các kiệu của các hoàng thân dòng huyết mạch, có các kỵ sĩ và các phường tuồng xênh xang bao quanh. Ngự liễn của Đức Vua được sáu người khiêng, có che hai chiếc tán lớn, vằ có một vị đại thần đi phò giá, và hai hàng võ quan đi sát hai bên. Lính ngự lâm và cung thủ mang những phủ việt đi hộ vệ. Sau đó đến các xe tay kéo các vị Thượng thư và các quan dự tế.

Hậu quân thì không mấy long trọng. Đó là hàng quân những người mang các nhạc khí như nhạc bát âm, một chiếc chuông lớn, mười hai chiếc lục lạc nhỏ, một trống cái bằng gỗ, một trông cái lớn, gọi là đại cổ, để trên một giá trống thật lớn, mười hai chiếc khánh đá, mỗi chiếc có một tiếng vang cao tháp khác nhau, một chiếc đàn thập lục mang hình đầu hổ, một chiếc sáo lớn để trưng bày, một chiếc cổ cầm thật lớn. Nhiều phường chèo nhảy nhót làm trò khép hậu. Chúng mang rìu và mộc như chiến sĩ đi hộ vệ. Hai con voi khoác vải vóc lộng lẫy đi sau cùng đám rước.

Đám rước đi thật thong, thả, và gồm khoảng trên hai ngàn người, mất nhiều giờ đê’ đi trong thành phố, trước khi đến đàn tế Nam Giao, do Đức Tiên đế Gia Long đặt ra. Đàn tế ở giữa nhiều đồi núi, trên có những cây thông, và nằm hướng chiều Bắc Nam có bôh vòng đai lồng vào nhau. Toàn thể được bao bọc bằng một bức tường gạch, chiều dài 390 mét từ Bắc chí Nam và chiều ngang 265 mét tự Đông sang Tây.

Hàng rào thứ hai hình vuông, mỗi chiều 165 mét, và hàng rào thứ ba cũng hình vuông mỗi chiều 85 mét. Đây được gọi là bàn thờ Đất, cuối cùng trèo lên quãng mươi mười hai nấc thì đến một khu hình tròn đường kính 42 mét, gọi là bàn thờ Trời, ơ giữa có lợp một chiếc lều vải rộng, bằng vóc màu xanh đê’ tượng trưng cho Trời.

Mỗi hàng rào đều có bốn cửa ngoảnh theo phương hướng gọi là tứ phương Đông Nam Tây Bắc. Phương Nam có ba cổng ra vào, xây bằng gạch. Cửa chính giữa dành cho các bậc thần linh, cửa bên hữu dành cho Hoàng đế. Mỗi cửa đều có chiếc bình phong cốt đê’ ngăn chận tà thần.

Khi đám rước đến đàn tế, thì đã sang giờ Ngọ. Hoàng đế được đưa đến phía Tây Nam của đàn tế, vào một cung gọi là Trai cung, túc cung của trai giới và chay tịnh. Hoàng đế nghỉ ở đó một đêm, để suy tưởng hầu như đơn độc chỉ có một mình. Đôì với vua Gia Long, khi xây cất đàn tế này là có ý minh định trước quốc dân Ngài là bậc Chí tôn của toàn thê’ sơn hà Việt Nam, và Ngài phải có bôn phận tôn thờ Đức Ngọc hoàng Thựợng đế đã trao cho Ngài sứ mạng lãnh đạo triều đại mới cùng lãnh đạo thần dân và xã tắc này.

Đến đúng hôm cúng tế, mới hai giờ sáng, đại kỳ được kéo lên. Thật lạ lùng, dù cho đêm trước hay ngày hôm trước có mưa, thời hôm nay trời quang mây tạnh trong suốt buổi lễ. Tôi dời khỏi Trai cung, lên kiệu và vào cửa Tây, ở đó tôi đi bộ leo lên đàn về phía phải, và do cửa Nam tiến vào, và dừng lại một nơi gọi là Mục dục đê’ làm lễ rửa tay.

Nhiều bó đuốc thắp sáng ở bốn góc của đàn tế. Về góc Đông Nam có một đám lửa thiêu lớn, đây là nơi làm lễ tam sinh, gọi là thần trù (tức nhà bếp của chư thần), trên đó có thiêu cả một con nghé bị hy sinh, do bọn phần việc phải nhóm lửa luôn tay cho cháy thật to.

Trên tất cả các bàn thờ, những cây nến khổng lồ, cao cả thước tây, cháy sáng rực khắp nơi, ngọn nến to bằng nắm tay. Bóng tối đã lui vào các bụi hốc sâu thẳm bao quanh bàn tế. Trong ánh lửa bập bùng, nhạc bát âm hòa nhịp theo diệu của từng cử động làm con người bị say sưa quyến rũ vào một cõi u minh bát ngát tôn thà.

Kê’ từ lúc âỳ, tất cả mọi cử động của tôi đều phải đưa vào đúng nhịp, sao cho hòa đồng với các viên bồi tế. Chân tôi khi tiến, khi thoái, phải theo một hình vẽ vô hình, cho đúng nghi thức, theo tiếng xướng của viên lễ sinh.

vẫn bằng cửa Nam, tôi tiến vào bàn thờ Đất. Ở giữa khu này, có dựng một chiếc lều bằng vóc vàng, gọi là “nhà vàng” có đặt một hương án xếp đầy lễ vật. Hai bên có tám án hương thờ các vị thần linh là:

Dương quang tinh tú thần (Thần Mặt trời và các vì sao) Phong vũ vân lôi thần (tức Thần Gió, Mưa, Mây, Sấm) Binh tướng nguyệt đúte thần (Thần Mặt trăng& Quân đội) Sơn hải hà hồ thần (tức Thần Núi, Bể, Sông, lĩô) Bình nguyên phì địa thần (tức Thần của các Đồng bằng và màu mỡ)

Dạ quang thần (Thần bán đêm)

Du thần (Các Thần có ảnh hưởng đốì với trái đất và cọn người)

Khi tôi vào trước bàn thờ Đất, thì các phần việc đốt to ngọn lửa thiêu con nghé, còn lông nghé và huyết nó thì được chôn xuống đất, để cúng dâng cho Đất. Tôi châm hương. Các viên bồi tế liền khẩh vái và cất cao giọng tụng bài Thái hòa đê’ ca tụng sự thái bình, an lạc.

Sau khi vái tạ các thần, tôi bước lên ngôi đền thờ Trời, ở mô đất tròn chính giữa. Đây có hương án thờ Đức Ngọc hoàng Thượng đế. Xung quanh cho nhiều hương án thờ các vị tiên đế của triều đại tôi. Tôi dâng ngọc ngà, vóc lụa. Sau đó rót rượu cúng để lên bàn thờ cùng với các lễ vật khác. Trong khi đó, kẻ hầu cận mang đến một chiếc khay đựng thịt tam sinh (thịt nghé, thịt heo và thịt dê), cũng được đặt lên bàn thờ. Đây là lúc quan trọng nhứt.

Các lễ sinh xướng phủ phục, tôi và các bồi tế đều phải quỳ cả xuông. Một viên quan Đại thần đến trước hương án, lây một bài văn tế do tôi đứng chủ tế. Ông ta quì xuống và tiến quì vào trước mặt tôi, và đây là giờ hành lễ tế. Tất cả đều im bặt. Bài văn tế do Cơ quan trong Nội các viết, nhưng có một khoảng trông ở phía trên, để dành riêng cho tôi, vì chỉ có một mình tôi biết. Chỗ này, tôi sẽ viết dưới hình thức những danh hiệu riêng của từng vị tiên đế, có thêm những đức tính và những thành tích của các Ngài khi còn sinh tiền.

Im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng nến cháy xèo xèo. Viên quan đọc văn tế cất tiếng ê a đọc (giọng văn tế):

“Tấu lạy Đức Ngọc hoàng Thượng đế,

“Hạ thần truyền nhân của liệt vị Hoàng đế nước Đại Nam quốc, nhân dịp đầu xuân, kính dân Đức Ngọc hoàng Thượng đế và Đức Chúa tể cõi Trân, lòng tôn thờ hất diệt.

“Nhân dịp xuân v'ê, giang sơn tô thắm, cây cỏ tốt tươi, người vật tràn trê nhựa sống, hạ thần thay mặt toàn thể thần dân, cùng các trĩêu thần, hạ thần xin kính dâng lên Đức Chúa tể muôn loài của cõi Trời và cõi Đất, lễ vật tam sinh, ngọc ngà, tơ lụa, gạo rượu, hương hoa phẩm vật.

“Theo lệ ha năm một lần, Lễ Nam Giao năm nay, hạ thần kính cẩn cầu xin Đức Ngọc hoàng Thượng đế cũng như chư Thánh tiên triều Hoàng đế.

“Đức Vua khai sáng vĩ đại, đã đặt ra nên móng của triều đại. Sáng suốt và. thấu đáo, công bình và đầy kinh nghiệm. Nhờ đức tính của Ngài, đã giúp cho đận hậu duệ nhỉều sự phù trợ và che chở.

“Đệ nhị Hên hoàng đế, đã củng cố quỳền uy do Đức Ngọc hoàng Thượng đế ủy nhiệm. Đã mổ rộng sơn hà. Luật pháp và vãn hóa phát triển. Trung chính, đầy nhân ái và hiếu thuận.            ó

“Đệ tam tiên Hoàng đế, nhĩêu nhân ái, và hiếu thuận. Đã tiếp tục công nghiệp của tiên đế phụ hoàng. Trong sạch. Văn chương siêu qúần. Thần cơ diệu toán. Đệ tứ tiên Hoàng đế, khuôn mẫu, hoàn toàn. Hiếu thuận trung trinh. Tinh vỉ, đại đức.

"Đệ ngũ tiên Hoàng đế, sáng suốt vô địch. Củng cố ngai vàng. Kiên nhẫn, sáng suốt vô tận về chính trị. Văn chương trác tuyệt.

"Cung thỉnh Hoàng trỉều liệt thánh ve âm hưởng phẩm vật, do kẻ truyền nhân hiếu tử kính đệ lên bàn thờ để kính dâng. ”

Sạu khi khấn vái xong, tôi phải rót rượu hai lần đê’ cúng. Mỗi lần, tôi bưng một côc rượu bằng hai tay, nâng cao ngang trán, và vái ba vái.

Sau đó, các viên bồi tế được chia nhau uống rượu này, và ăn phần tế ngay lúc âỳ, gọi là được ban lộc Trời. Còn họ đã đặt vào một chiếc khay một phần tế, đê’ mang về cung dành cho tôi.

Những phẩm vật nào không được phân chia, thì cùng với bài văn tế được đốt ở trong một cái chuông đồng. Không đê’ sót vật gì còn lại.

Khói lửa đã mang hương vị này đê’ dâng cúng lên các thần linh ở cõi âm.

Tôi quay lại nhìn vào chiếc chuông đang đốt các đồ cúng lễ còn đang cháy. Lúc đó các Thần linh đã trở gót về bên kia thế giới. Viên quan bồi tế xướng lễ tất. Tôi liền bước xuống ra khỏi bàn thờ Trời, rồi ra khỏi đàn tế. ơ đây đã có chiếc kiệu khiêng tôi về Trai cung, ơ ngoài sân, các quan và các hoàng thân cùng huyết thống cũng như các vị thượng thư, và các viên quan võ, đầu phủ phục và chúc tôi đã hoàn tất cuộc tế tốt đẹp.

Thế rồi, đám rước lại bắt đầu như lúc ra đi, đê’ trở về hoàng cung. Suốt dọc đường, dân chúng đứng xem đông nghịt. Chín phầt súng thần công nổ vang báo hiệu sự hồi cung của tôi.

Nhiều người đã muốn so sánh cuộc cúng tam sinh ở Tế Nam Giao này với lễ dâng mình thánh của Thiên Chúa giáo. Tất nhiên hai cuộc lễ này cũng có nhiều chỗ gần như nhau, như chỗ trai giới, chỗ dâng vật cúng, chỗ khấn nguyện, và chỗ chia phần và hưởng thực lộc cúng tế. Đê’ có một hình ảnh y hệt ngày Chúa Ki Tô bị đóng đinh râu rút, đòi hỏi vị chủ tế phải tự dâng mình hy sinh cho đúng lễ nghi, bên Trung Hoa ngày xưa đã có vị Hoàng đế tự sát làm vật hy sinh trong buổi lễ. Gương của ông không ai dám theo. Thật sự những điểm tương đồng này chỉ chứng tỏ niềm khát vọng, thì ở đâu cũng thế thôi. Khát vọng về lẽ huyền vi, khát vọng được che chở, khát vọng được bình an ở cõi đời này cũng như ở kiếp sàu. Cúng do một nguyện vọng tín ngưỡng, nguyện vọng được Trời chiếu cố và cứu rỗi, nên dù ở Tây phương hay Đông phương, mong mỏi những kết quả y như nhau, nên đã được thê’ hiện bằng những lễ nghi có nhiều điểm tương đồng giống nhau y hệt mà thôi.

Đối với tôi, bao giờ tôi cũng hoàn tất lễ tế Nam Giao như một hình thức công khai của vị Hoàng đế đã phục tòng vương đạo để giữ niềm tin kính Trời sợ Đất, vốn đem đến trật tự và hòa bình cho con người trong cuộc sông hàng ngày. Đó là một hành động mang tính chất của nền vương chính, để đưa con người vào vị trí đúng với đạo nghĩa, mà trong nền vương chính này, nhà vua phải có một thái độ khuôn mẫu gấp đôi, vừa là đại diện cho khắp thần dân, lại vừa chứng tỏ chính nhà vua cũng phải tôn trọng trật tự chung như khắp mọi người.

Có người đã hỏi Khổng tử là tại sao con người lại phải kính Trời, Khổng tử đáp: “Chính ta cũng chẳng rõ. Nhưng ai hiểu rõ, thì trị dân dễ như trở bàn tay vậy.” Vừa nói ông vừa dơ ngửa bàn tay ra.                           KI

cuộc CHIẾN XA XÔI

Trong một cuộc đắ banh ở Ban Mê Thuột năm 1938, tôi sa chân vào một hố kiến, nên bị ngã. Chân trái bị gẫy khớp xương trên mắt cá. Lập tức tôi được đưa ngay vào bệnh viện Grall ở Saigon để chữa. Bác sĩ Đại tá Roques đã mổ chỗ đau cho tôi, sau đó tôi được đưa vào dinh Thông đốc Nam kỳ Robin, ở điện Norodon để dưỡng bệnh. Tôi nằm ở đây mất bốn mươi lăm ngày, bột bó được tháo ra, nhưng khớp xương gẫy chựa hàn hẳn lại được, nên phải đắp bột mới.

Tôi trở về Huế bằng máy bay, và vẫn phải nằm. Tuần nào cũng phải soi điện. Mất nhiều tháng như vậy. Và các bác sĩ đều công nhận là xương bị mất nhiều chất vôi. Các danh y được mời đến đê’ điều trị, nhưng họ đồng thanh cho rằng cần phải đưa tôi sang Pháp, mới mau lành mạnh được.

Lập tức tôi ủy quyền cho người em họ là Hoàng thân Bửu Lợi thay tôi để tế Nam Giao và tôi đi Paris đê’ chữa bệnh bằng đường hàng không, do mới thành lập từ năm 1932.

Những chiếc máy bay Dewoitine phải đê’ mất năm ngày mới có thê’ bay từ Saigon đến Parịs được. Nhiều chặng nghỉ là: Bangkok, Rangoon, Calcutta, Karachi, Bassorah, Beyrouth, Tripoli, Tunis, Marseille và cuối cùng đến phi trường Le Bourget. Đó là một cuộc du hành vất vả.

Thế là tôi lại trở lại ngôi biệt thự cũ đường Lamballe vào tháng tư năm 1939. Đầu tháng năm, Hoàng hậu Nam Phương đi bằng tàu thủy sang với tôi, cùng với ba con là Hoàng tử Bảo Long và hai Công chúa Phương Mai, Phương Liên. Khí hậu mùa xuân ở Paris rất tốt cho tôi, nên chỉ có mấy tuần lễ, các thầy thuốc đều công nhận là sức khỏe của tôi dang được phục hồi, chân đã đi được.

Cuộc đi ra ngoài đầu tiên của tôi là đến đường Oudinot thăm xã giao viên Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Georges Mandel. Ổng này tiếp tôi một cách rất lịch sự, và đã cho mang một chiếc ghế đẩu để tôi có thể ruỗi chân lên được. Chúng tội dùng điểm tâm cùng với nhau.

Mặc dù cuộc viếng thăm này không có tính chất chính thức, tôi cũng không thể nén mà không nói xa xôi cho ông ta biết vị trí chán nản mà nền chính trị Pháp đã dành cho tôi.

Viên Bộ trưởng thay thế ông Albert Sarraut này vốn được tiếng là đắc lực, nhưng lại e ngại sự thật. Trong câu chuyện, ông ta tỏ ra cởi mở đối với các vấn đề ở nước tôi. Tuy nhiên, các câu trả lời vẫn mập mờ. Ong ta trỏ vào chiếc ghế ngồi sau bàn giấy như có vẻ dễ chịu hơn. Lúc trước, khi đứng lên tiếp đón tôi, một điểm làm tôi chú ý, đó là ông ta lùn... Phải thế chăng, nên đầy mặc cảm. ông ta tỏ ra bận rộn về hoàn cảnh ở Âu châu và lo ngại các hậu quả do hiệp ước Munich đã báo hiệu, vẳn tắt, ông ta trở lại vâh đề Đông Dương và cho tôi hiểu ngầm rằng, các cơ quan cai trị ở đây rất mạnh và nhiều nhân vật kinh doanh quốc tế, nhờ giao dịch rộng với các chánh khách ở Paris, đủ khả năng tạo ảnh hưởng lớn lao, thì không dễ gì mà họ dám coi thường. Tôi cáo từ ra về, không khỏi có khá nhiều thất vọng.

ít lâu sau, cùng với Hoàng hậu và các con, chúng tôi trồ về Cannes, vào ngội biệt thự của chúng tôì là lâu đài Thorenc. Khoảng ba tuần sau, Hoàng hậu về Paris chữa bệnh đau đầu, tôi cũng đi Vichy để xem lại chân lần nữa.

ơ Paris, tôi gặp lại Michel Detroyat mà trước kia tôi đã chơi bóng ngựa với ông ta ở hội Bagatellé (Bóng ngựa là dùng gậy đánh bóng, ngồi ồ trên lưng ngựa). Lúc này ông ta ba mươi lăm tuổi, làm thanh tra về vật dụng hàng không trong bộ Hàng không của Guy La Chambré.

Michel Đetroyat đề nghị dậy tôi học lái máy bay trong thời gian nghỉ ngơi bắt buộc này. Tôi vui vẻ nhận lời. Ngày nào cũng vậy, trong hai mươi phút, tôi tập lái máy bay ở Villacoublay, trên chiếc máy bay một thân Morane 315, và sau vài ỉần đi chung với huẩn luyện viên, anh ta đã để tôi lái một mình. Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, một hình thái của tự do hoàn toàn. Từ đó, tôi khám phá ra có một nàng khiếu khá cao về các máy bay. Michel Detroyat công nhận tôi là một học viên xuâìt sắc, tóm lại là học viên mà anh ta đã thả ra nhanh nhất. Thế là tại Vichy, trên chiếc Stamp của sân bay địa phương, tôi thi lâỳ bằng lái máy bay.

Một tôì, vì vô công rỗi nghề, tôi theo một số người quen biết vào sòng bài. Họ mời tôi chơi. Ghỉ có ít tiền mang đi, nên tôi đánh nhỏ, và tôi đã thắng... Nhưng thắng bao nhiêu? Thật sự thật cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng, hôm sau vớỉ sô' tiền này, tôi đã mua được chiêc Citroen sáu mã lực. Đó là lần độc nhứt mà tôi vào một sòng bài, trưởc khi trở về Việt Nam, và cũng là lúc mang chức vụ làm vua. Và cũng là lần đầu tiên tôi đã dùng tiền riêng để mua sắm riêng cho mình...

Ở Việt Nam, Hoàng đế không có lãnh lương bổng gì. Triều đình phải lo liệu tất cả các điều mà nhà vua cần đến, giúp nhà vua dễ dàng làm tròn sứ mạng, hầu tỏa ra uy quyền tối thượng của mình. Hoàng đế chẳng có gì là của riêng. Ông ta không giống các vua chúa phương Tây, có tài sản riêng biệt. Khi còn tại vị, ở trên ngai, ông ta có hết, cần gì có nây, nhưng nếu xuôhg ngôi, thì chẳng có một mảy may gì. Tôi có thể được coi như người giàu nhứt nước, mà thực sự lại chẳng có một mảnh đất tẻo teo nào. Tất nhiên, các phẩm vật, hay hoa quả ngon nhứt được đem cúng tiến cho tôi, vì tôi là Thiên tử... Nếu tôi tỏ ý kiến, muôn có hạnh phúc gia đình ở bờ bể, lập tức người ta cất ngay một biệt thự ở Qui Nhơn, ngay bên bãi biển.

Ớ Cam Ranh tôi cũng có một ngôi nhà lầu. Tất cả sự tậu sắm ấy, tất cả các công trình kiến thiết ấy đều do Triều đình đài thọ, tôi không cần biết đêh, thế nhưng các tài sản này thuộc về triều đình chứ không phải của riêng tôi. Tôi sống trên yàng ngọc, giữa kho tàng, mà mình chẳng có tí quyền gì. ơ Việt Nam tôi không bao giờ có tiền trong người và tôi cũng không biết bằng cách nào, mà người ta có thê’ có tiền được. Vì vậy tôi sống dửng dưng trước tiền bạc, và của cải này nọ.

Hơn nữa, cả Hoàng hậu và tôi, chúng tôi sông cuộc đời rất mộc mạc. Buổi sáng, sau một cuộc cưỡi ngựa, tôi đến bàn giây và làm việc với Thượng thư Phạm Quỳnh. Đến chiều, tôi lái ổ tô chạy một hơi, hay lái thuyền trên sông Hương, chằng có vệ sĩ hay tùy viên.

Hoàng hậu thì bận lo giáo dục cho con cái. Một cô sẩm người Hoa trông nom bọn trẻ nhỏ nhứt, về sau, có thêm một nữ khán hộ người Thụy Sĩ, một ông thày học Việt Nam và một bà giáo người Pháp kèm ýề chữ Pháp cho trẻ nữa. Khi chúng tôi về Đà Lạt, thì Hoàng thái tử Bảo Long theo học ở trường nhà dòng Taberd.

Những bữa tập bay ở Vichy rất lợi cho tôi. Chân tôi nay đã hoàn toàn cứng rắn, và tôi đi đứng không còn khó khăn nữa. Theo lời khuyên của các bác sĩ, tôi nên đến nghỉ ngơi ít lâu ở Aix lex Bains.

Tuy nhiên, mây đen u ám ở khắp trời Âu. Những dấu hiệu chiến tranh mỗi ngày một rõ rệt. ơ Huế, Triều đình thôi thúc mời tôi trở về, và không nên mạo hiểm ở lâu bên Pháp có thể bị kẹt. Tôi quyểt định dùng máy bay riêng. Còn Hoàng hậu và các con thì đi đường thủy.

Chiếc máy bay chở tôi là chiếc Deiuoitìne một cánh quạt. Phi hành đoàn chỉ có một viên hoa tiêu, một bác sĩ và một hiệu thính viên. Cuộc du hành này rầt sôi động, và khó khăn, bởi chúng tôi đang ỗ giữa mùa gió bão. Sau khi âỳ lên không phận Ân Độ, chúng tôi bắt buộc phải hạ cánh ở Akyab, một thị trấn nhỏ ở trước vịnh Bengale, thuộc biên giới Miên Điện. Vừa đáp xuôhg xong thì bãi đáp bị nước tràn ngập hoàn toàn. Chúng tôi phải đợi cho nước rút, mới có thể cất cánh được.

Kế từ lúc ấy, để tránh nguy hiểm, bắt buộc chúng tôi phải bay là là cho tới Rangoon. Chuyến bay này thật nguy hiểm, như trò nhào lộn vậy.

Cuôì cùng chúng tôi đêh Huế, không ai việc gì. Phạm Quỳnh ra đón tôi ở sân bay. Trong khi đi đường, tôi có nói cảm nghĩ của tôi, khi đi nghỉ ở Pháp. Tôi không dấu sự bi quan của tôi đôì với số phận của quốc gia bảo hộ. Từ sự di chuyên trên khắp nước Pháp, cũng như mọi giao dịch của tôi ở Paris, tôi có một cảm tưởng nặng nề. Tôi đã nhận thấy rằng toàn thể nước Pháp như không có chuẩn bị gì, do một sự ăn chơi buông thả quá độ. Phản ứng và tâm thuật của dân chúng không mấy tốt đẹp. Thái độ của người Pháp trước những nguy cơ chiến tranh đã quá thờ ơ làm thất vọng... Viên thượng thư này nghe mà không nói một câu nào.

Ngày 3 tháng 9, chiến tranh đã xảy ra.

Ngày 15 tháng 9, tôi gửi cho dân chúng, lời tuyên bố đại cương như sau:

“Nếu có một cuộc chiến tranh cao thượng đề bảo vệ chính nghĩa, thì đây là cuộc chiến đó đã bắt đầu, và nước Pháp bảo hộ đã bị lôi cuốn.

“Nước ta vă dân tộc ta đã đứng trong hàng ngũ của nước Đại Pháp. Bổn phận của chúng ta đã được vạch rõ: Chúng ta phải đứng bên nước Pháp, để chung lưng góp sức với tất cả nhiệt tâm trong cuộc chiến đấu vĩ đại này.”

Nước Pháp liền bô’ một viên Toàn quyền mới là Đại tướng Catroux. Tôi đã biết ông ta, khi sang thăm nước Maroc, lúc ây ông là thị trưởng thị trấn Marrakech, sau đó nhiều lần tôi lại gặp ông ta ở Pháp.

Mỗi khi có một viên Toàn quyền mới nào được bổ đến, tôi vẫn tiếp kiến ở điện Thái Hòa, trước toàn thê’ nhân viên Viện Cơ mật, và các viên chức, văn, võ cao cấp người Pháp. Viên Toàn quyền mới đọc một bài diễn văn, và tôi đã đáp lại vắn tắt vài lời, liên hệ đến những điều chúc tụng. Cuộc tiếp tân được kết thúc bằng một bữa yến tiệc, đặt ở phòng tiếp tân cạnh điện Thái Hòa. Đôì với Đại tướng Catrọux cũng vậy, nhưng vì đã có nhiều liên lạc cũ, nên sự đón tiếp có màu sắc thân mật, cởi mở hơn các vị trước nhiều. Catroux phu nhân biết là mình rất khả ái, và đã được gọi là bà Hoàng Margot.

Bà rất hợp ý tâm đầu với Hoàng hậu Nam Phương. Đêh nỗi rằng, chúng tôi thường thường gặp nhau luôn, nhứt là ở Đà Lạt, ở nhà ông bà nhạc gia tôi, và sau cùng ồ biệt thự riêng của tôi đã cất xong.

Đại tướng Catroux lúc đó quãng sáu mươi tuổi. Ong không nói với tôi nhiều yề các vấn đề chính phủ. Công việc trị an trong nước vẫn,đều đặn, không có gì, nước Việt Nam vẫn bình an.

Ông ta cũng không về Pháp. Đến tháng sáu năm 1940, thì đó là sự sụp đổ...

Nhựt đang đánh nhau với Trung Hoa từ hăm 1937, liền lợi dụng cơ hội này. Theo các khoản của sự thỏa thuận cũ, binh nhu, nhiên liệu, xe vận tải, do các nước châu Âu viện trợ cho Trung Hoa đi qua đường xe lửa Hải Phòng/ Vân Nam hay đường bộ Hà Nội/ Lạng Sơn để đưa vào nội địa Trung Hoa.

Ngày 19 tháng 6 không còn đếm xỉa đến chính phủ Pháp, vốn lúc âỳ đã quá bận rộn với nhiều vấn đề quan trọng, chính phủ của Nhựt Hoàng đã gửi cho Tòa Đại sứ Pháp ở Tokyo một tôì hậu thư để gửi cho viên Toàn quyền Pháp ở Đông Dương. Ngày hôm sau 20 tháng 6, biên giới Việt Nam/ Trung Hoa liền bị đóng chặt, và binh lính Nhựt kiểm soát sự ra vào.

Biết trước về hiểm họa nếu ông ta từ chôì trong hoàn cảnh bi thiết của nước Pháp lúc âỳ, Toàn quyền Catroux chấp nhận yêu sách này của Nhựt, và cho rằng chỉ có đường lôì duy nhất ầỳ, mới cứu vãn nổi Đông Dương thuộc Pháp. Bị đứt liên lạc với chính quốc trong thực tại, ông ta không có cách nào để báo tin cho chính phủ Pháp cũng như đê’ nhận chỉ thị cần thiết theo như hạn định. Chỉ mấy ngày sau đó, khi có hiệp định đình chiến ở Pháp, ông ta mới có thể báo cáo với Bộ Thuộc địa ở Paris.

Ngày 25 tháng 6, Hội đồng Bộ trưởng Pháp cất chức Toàn quyền của Đại tướng Catroux và bổ nhiệm thay vào dó, Phó Đề đốc Jean Decoux lúc âỳ đang chỉ huy hạm đội Pháp ở Viễn Đông. Nhưng Đại tướng Catroux cho rằng quyết định bãi nhiệm này đã không chú ý đến hoàn cảnh thực tế, và các nhân viên thân cận ông đã dùng nhiều hình thức để can thiệp cạnh chính phủ của Thống chế Pétain. Quốc vương nước Cao Miên cũng như Quốc vương nước Ai Lao đều gửi điện văn lên Thông chế Pétain. Khâm sứ GraíTeuil, dùng điện văn yêu cầu tôi gửi một bản kiến nghị cho Tổng thống Albert Lebrun. Quyết định kia vẫn giứ y nguyên.

Tuy nhiên, Đại tướng Catroux chỉ bàn giao công việc vào ngày 20 tháng 7. Trước khi ra đi, Đại tướng đã đến Huế đê’ chặo từ biệt tôi. Tôi cho rằng việc chính phủ Pháp đối với ông là việc riêng của ông, không quan hệ gì đến tôi, nên vẫn tiếp ông ở điện Thái Hòa, với đầy đủ nghi thức dành cho vị trí của ông.

Tồi cũng đốì xử như thế đôì với Đô đốc Decoux khi đến chào tôi. Nhưng sự giao thiệp giữa tôi và Đô đốc không có thể bằng như cách tôi đổi xử với Đại tướng Catroux. Đô đốc Decoux là người ái quốc nhiệt tâm, thẳng thắn tột bực, nhưng tính tình khó khăn. Chúng tôi không mấy gặp nhau, và trong một vài trường hơp, ông ta tỏ vẻ cởi mở với nguyện vọng ái quốc của nhân dân Việt Nam. Đốì với tôi, ông cũng ’ không có vẻ gì là khắt khe hơn các vị tiền nhiệm của ông ta, trước các vấn đề của nước tôi.

Những tin tức mà tôi nhận được, là do hai đài phát thanh Tiếng nồi Phù Tang và Radỉo Saĩgon, là hai đài nghe được ở Huế.

Trái lại với điều người ta dự tưởng, sự thất trận của Pháp năm 1940 không làm sứt mẻ mối giây liên lạc giữa hai nước. Thực sự, dân tộc Việt Nam bao giờ cũng tỏ sự thương xót đốì với những điều bất hạnh đang đánh vào quốc gia bảo hộ, và có thê’ nói rằng dân chúng chưa bao giờ lại gần gũi với Cộng đồng Pháp quốc như lúc ấy. Vì vậy, khi cồ sự kêu gọi dân'chúng giúp đố về vấn đề cứu trợ cho Pháp thì toàn dân đã hưởng ứng nhiệt liệt, vđi tất cả độ lượng và lòng líu ái đáng quí. Có lẽ thế chăng, nên sau này Pháp đã đền đáp lại bằng cách trả ơn, là để Việt Nam độc lập.

Lọng ưu ái ây cũng không bị sứt mẻ trong vụ xung đột ở Lạng Sơn cuối năm 1940, cũng như vụ tẵh công của Thái Lan vào đầu năm 1941, đôì với các tỉnh biên giới Cao Miên và Ai Lao.

' Nước Việt Nam sống trong thái bình và kiến thiết.

Trong môi trường ấy, tôi đón tiếp vị thiếu vương nước Cao Miên Norodom Sihanouk vừa lên ngôi vua Monivong. VỊ thiếu vương này đã ra yết kiến Toàn quyền Pháp ở Hà Nội, và khi trở về đã ngừng lại ở kinh đô Huế. Khi lên nối ngôi, Sihãnouk mới mứời chín tuổi, và có thể nuôi mộng tương tự như tôi khi ở Pháp trở về. Khi gặp tôi, ồng ta mời tôi đến thăm Phnom-Penh.

Tuy có thỏa ước giữa Pháp và Nhựt ký ngày 21 tháng 7 năm 1941, mồ cửa toàn thể Đông Dương cho quân đội Nhựt, các sự di chuyên vẫn hoàn toàn tự do. Vì vậy, cuối năm, theo lời mời của Toàn qụỳền Decoux, tôi ra Hà Nội khánh thành Hội chợ như đã từng dự định ở Huế vào năm 1939. Đây là lần thứ hai tôi ra thăm Bắc hà.

Nhưng khi tàu hỏa đêh Thanh Hóa, tôi được viên đồn trưởng binh lính Pháp báo cho biết là nhiều tin tức quan trọng ông ta mới nhận được: Nước Nhựt đã tấn công Hoa Kỳ. Đó là ngày 8 tháng chạp năm 1941. Tôi quyết định quay lại, và khi đến Huế, tôi mới rõ chi tiết về trận tẵh công bất ngờ củạ quân đội Nhựt vào Trân Châu Cảng, lôi cuôh cả Hoa Kỳ vào vòng chiến.

Kể từ ngày ây, các liên lạc đường biển với nước Pháp qua Hão Vọng Giác, đã bị cắt đứt. Chúng tôi hoàn tòàn bị cô lập cho đêh hết tháng tám năm 1945.

Đầu năm 1942, Đô đốc Decoux chuyên cho tôi lời mời chính thức của Quốc vương Sihanouk. Tôi liền đáp tàu hỏa xuyên Đông Dương, đi cùng với Hoàng hậu Nam Phương đến Sài Gòn. Chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà một người cậu của Hoàng hậu, có một biệt thự lớn ồ Sài Gòn. Thống đốc Nam kỳ mời chúng tôi dự tiệc. Nhân dịp, tôi ngỏ ý muốn đến Bến Tre là sinh quán của Đức bà Từ Dũ, mẫu thân của Hoàng đế Tự Đức. Thống đốc chấp nhận, nhưng chính phủ Pháp ở Nam kỳ lại ra chỉ thị cho dân chúng là cấm dân chúng dọc đường không được tụ tập để hoan hô tôi, nếu trái lệnh sẽ bị phạt vạ. Tôi dùng đường bộ đi bằng ô tô và có một viên chức Pháp đi theo.

. Nhân viên mẫn cán này quả đã bực dọc vô cùng. Dọc đường rất nhiều hương án với hương hoa được bày ra để bái vọng tôi. Dân chúng vui lòng nộp phạt, để được thanh thản tâm hồn, tôn kính vị Hoàng đế của họ.

Tại Bến Tre, tôi nghiêng mình trước bàn thờ Đức bà, mà mộ phần thì ở Huế. Tại nơi đây sinh quán của Đức bà, đã có xây một ngôi đền để thờ cúng Đức bà.

Chúng tôi dùng đường bộ bằng ô tô đi thẳng tới Phnom Penh. Trong suốt dọc đường, mặc dù đã có chỉ thị cán đoán của chính phủ Nam kỳ, nhưng sự tung hô tôi càng nhiều. Đến kinh đô xứ Chùa Tháp, tôi được tiếp đón rất long trọng. Nằm ở ngã ba sông Cửu Long với phía đuôi hồ Tonle Sap, Phnom Penh là một thành phố đầy cây cao bóng mát, hơi giống Huế, nhưng có tính chất thương mại nhiều hơn do kỹ nghệ tơ lụa, và ngành trồng bông vải và cao su mới được phát triển mấy năm gần đây. Cung điện nhà vua được trùng tu lại, nhưng vẫn giữ hình thức cũ. Chúng tôi ở đấy hai ngày, trong thời gian,.đang có hội té nước.

Sau đó chúng tôi vẫn dùng đường ô tô để thăm Đế Thiên Đế Thích. Trước bao đống đá đổ vỡ của cổng ra vào, cung tẩm, hành lang, tháp chuông, cột trụ đồ sộ, điêu khắc mỹ xảo, những cầu lơn, thềm cao bệ đá, người du khách dễ bị lạc. Cả khung cảnh hoang tàn đồ sộ ây, loại thành thiêng cẩm địa xây dựng bởi cả một dân tộc sư sãi, tạo nên một bí ẩn khó giải. Công sức tạo tác của con người nhỏ bé đối với công trình vĩ đại này thật không thể nào tính toán nổi. Cũng không có gì có thể so sánh được với công cuộc trùng tu của Trường Viễn đông Bác cổ để cứu vãn lại kỳ quan này đối với sự xâm nhập của rừng.

Ban đêm, dưới màu trắng sữa của trăng, cảnh tượng của Angkor Tom nhuốm một vẻ đẹp thần tiên. Chúng tôi ở đó một tuần lễ, và đi thăm Angkok Vat, Angkok Tom, đền thờ Thần Rắn Bayon, đền thờ Prah Khan... Cái làm nổi bật Angkor thành độc nhứt vô nhị ở thế giới chính là vẻ đẹp dịu dàng, yểu điệu thoát ra từ những đống đá khổng lồ vĩ đại, đó chính là vẻ kỳ quan của Đế Thiên Đế Thích vậy.

Dùng đường bộ qua Kratie, chúng tôi về Ban Mê Thuột không cần qua Sài Gòn.

Nơi nào, đất nước cúng được phồn vinh. Bi phong tỏa bởi hạm đội của Hoàng gia Anh quốc, Liên bang Đông Dương tìm cách tự túc và cố gắng kỹ nghệ hóa xứ sở. Nhiều công trình lớn được thiết lập: đường xá, cầu cống được kiến tạo, hải cảng và phi trường được tu hổ, cùng với các công trình thủy lợi.

Một nỗ lực lớn lao dành cho thanh niên, trong lãnh vực thê’ dục, thê’ thao. Tháng 7 năm 1942, đã tung ra cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông Dương, hơn 100 tay đua dự, kèm theo 200 xe ô tô và xe gắn máy đi theo. Trên đường đua hơn hai nghìn cây số, đi khắp lục tỉnh ở Nam kỳ, vòng lên phía Bắc Cao Miên, đến Hạ Lào và Trung Lào rồi tiến ra phía Bắc Trung kỳ đê’ tới Bắc kỳ, sau đó dùng đường ven biển mà trở lại Sài Gòn, cứ nghỉ ở mỗi chặng lại có phát thưởng và tổ chức kịch hát rất vui nhộn. Tôi chủ tọa cuộc phát thưởng ở chặng Huế. Những hoạt động ấy rất làm nức lòng dân chúng.

Song song với phong trào thể thao này, đầu năm 1943 viên Toàn quyền đã tự phong cho mình nhiều ưu quyền đặc biệt nhằm để củng cố hệ thông liên bang. Chính sách này nhằm hai mục tiêu là đào tạo cấp tốc số thượng lứu trí thức bản xứ, và đoàn ngũ hóa họ quanh Đô đốc để liên kết chặt chẽ, tôi cũng không quan tâm đến. Viên Khâm sứ Trung kỳ vẫn chủ tọa Hội đồng Nội các và giữ y nguyên quýền điều khiển chính phủ Hoàng gia Huế. Câu nói này chẳng phải của tôi, nhưng quả nhiên đã thật đúng, đó là: Đông Dương, thì vua có ngai, nhưng Đô đốc thì cai trị.

Tôi cố tránh tham dự vào các quyết định quan trọng, để giữ y nguyên thái độ mà tôi đã tự vạch ra, kế từ lúc bắt đầu.

Sau khi chữa bệnh ở Pháp về ít lâu, thì chiếc máy bay đặt mua đã được gởi đến cho tôi. Gần phía Bắc hoàng cung, tôi cho làm một bãi đáp. Thường ngày tôi vẫn bay hàng giờ với chiếc Morane 343, dần dà tôi đã nhào lộn trên không, làm cho hoàng gia rồi lo ngại.

Cứ cuôì tuần, tôi -hay đi săn ở Quảng Trị hay đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Tại Đà Lạt, tôi có một biệt điện có vườn cây cao ở gần Liên Khang. Tôi cúng thường đến Ban Mê Thuột, ở đâỳ có một nhà lầu sát hồ nước nằm trên núi cao, vốn là miệng núi lửa xưa kia.

Trong thời gian này,- trẽn thực tế, tôi không từng có liên lạc gì với nhà cầm quyền. Nhưng sự có mặt của họ rất kín đáo, không gây phiền phức gì cho đất nước. Tuy nhiên, không phải là tôi không biết những hoạt động ngấm ngầm của họ đối với đất nước tôi. Họ chú trọng nhiều nhứt vào giới chính trị quôc gia, và muốn lợi dụng những người này. Về phía Trung Hoa thì xưa nay vẫn là nơi bao dung cho những nhà cách mạng ẩn núp, bọn cán bộ Cộng sản, và bọn xách động đủ loại...

Nếu trường hợp hiện tại kéo dài, thì sự khiêu khích âỳ có thể trở thành nguy hiểm. Nhưng sau những cuộc thất bại của phe Trục ở Bắc Phi và ồ Âu châu, tôi tin rằng quân đội Nhựt sẽ thua. Lẽ ra Nhựt nên tự chế sau các chiến thắng ở Đông Nam Á, mà chẳng nên nhảy lên lưng anh khổng lồ Mỹ mới phải. Tôi biết rằng đây cũng là một ý kiến của Bộ Tham mưu Hành quân Nhựt Đại Đô đốc Yamamoto đã không mâỳ hoan nghênh việc tấn công Trân Châu Cảng.

Hơn nữa, bọn mật vụ Nhựt đã đặt trọng tâm vào miền Nam Nam kỳ, bởi ở đây có các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và rất nhiều hoạt động chống đốì khác, kể từ khi có Phong trào Bình dân ỗ Pháp từ 1936, tăng cường thềm bởi sáng kiêh của Đô đốc Decoux. Về phía trên, giáp ranh biên giới Hoa Việt, các giới trẻ, trí thức được hun đúc hăng say vào các hoạt động phá hoại tích cực.

Ngược lại, ỗ Trung kỳ, còn bảo thủ hơn nhiều, nên trung thành với nền nếp cũ, và đứng ra ngoài mọi sôi động đó. Đốì với người dân quê, hay dân.vùng cao nguyên của nước tôi, không có gì đặc biệt đã xảy ra. Tất cả mọi cơ sở, mọi cơ cấu điều hành vẫn hoạt động đều như cũ, trong một bầu an ninh, tự tại và không bị phiền hà gì trước sự có mặt của quân đội Nhựt, và quân số trên toàn cõi Đông Dương không quá 25,000 người.

Sự đi lại không bị trói buộc. Xe lửa xuyên Đông Dương vẫn chạy điều hòa, từ Bắc vào Nam. Khi tôi di chuyển với Hoàng hậu, không bao giờ cần đến vệ sĩ. Đường xá rất an ninh. Ngày cũng như đêm. Chính vì chạy ban đêm từ Sài Gòn về Đà Lạt, mà phu nhân Đô đốc Decpux bị tử nạn xe hơi giữa đường. Cái tang đau đớn này làm Đô đốc rất xúc động trước lời phân líu của Hoàng hậu và của tôi, khi ông đang đứng nghiêng mình trước thi hài của vợ. Bà Decoux đã rất thân thiện với Hoàng hậu, khi hai người cùng hoạt động trên lãnh vực xẵ hội.

Tôi cũng không phải là không biết những khó khăn mà Toàn quyền Decoux gặp phải với chính phủ Pháp của Tướng De Gaulle, kể từ ngày mà Tướng De Gaulle đã về ngự trị ở Paris. Các liên lạc giữa hai bên rất chậm trễ và gặp nhiều trở ngại nhiêu khê, qua ngả Calcutta. Nhưng Đô đốc Decoux không ngỏ cho tôi biết, còn tôi thì cho rằng là việc riêng của Pháp thì không liên can gì đến tôi cả.

Ngoài những cuộc oanh tạc bằng máy bay mỗi này mỗi nhiều ở vẹn biển Nam kỳ và Bắc kỳ, tình hình vẫn y nguyên cho đến đầu năm 1945.                          SI

ỆỊ n

NHựT TẤN CÔNG

Chiều ngày 10 tháng 3 năm 1945, sau hai hôm nghỉ ở trại săn của tôi ở Quảng Trị, tôi và Hoàng hậu Nam Phương trở về Huế. Khi xe của chúng tôi qua đèo An Vân và sắp tới vòng đai Bắc của hoàng cung, tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhận thấy các cửa hoàng thành đều bỏ ngỏ. Thông thường, thì cửa đều đóng vào khoảng 19 giờ, sau khi có phát thần công báo hiệu. Bây giờ đã 23 gíờ rồi. Tôi liền bảo tài xế đi chậm lại. Tôi vừa dứt lời, thì anh này kêu lên:

— Quân Nhựt!

Quả nhiên, trước ánh đèn pha, tôi nhận thấy những bóng đen đang động đậy phía trước. Một ánh đèn bấm chiếu vào xe làm tôi quáng mắt. Xe ngừng lại. Viên cận vệ, ngồi cạnh tài xế, liền hạ kính xuôhg và hỏi:

— Cái gì vậy?

Hai binh sĩ tiến lại gần, một là sĩ quan, còn người kia rõ ràng là người Việt. Anh ta làm thông ngôn và thưa với tôi ngay:

— Xin Hoàng thượng đại xá. Hoàng thượng không thể: đi xa hơn, vì sẽ gặp nguy hiểm phía kia.

Không nói một lời, viên sĩ quan Nhựt đi một vòng quanh xe, mở cửa xe chỗ tài xế ngồi và đuổi anh ta xuống, rồi lên xe ngồi thay vào đó. Anh ta lái xe ra phía lề đường, men nhẹ vào phía tường, rồi xuống xe, cầm lấy đèn pin, và chụm chân lại chào tôi, rồi đi ra xa.

Trước khi bỏ đi theo viên sĩ quan này, người thông ngôn đêh thưa với tôi:

— Xin Hoàng thượng an tâm, đây chỉ là một cuộc hành quân kiểm soát trong khu vực Pháp. Xin xe của Đức Vua tạm ngừng ở nơi đây, đê’ tránh những viên đạn lạc. Thật vậy, vì thỉnh thoảng có tiêng súng nổ từ phía hoàng thành đưa lại. Thời giờ chờ đợi khá lâu. Hoàng hậu rất lo ngại cho các con, hiện đang ở trong cung, dưới sự coi sóc của người nữ khán hộ Thụy Sĩ.

Chiều hôm chúng tôi ra Quảng Trị, khỏi Mỹ Chàm, chúng tôi có gặp một đoàn quân xa Nhựt đi ngược về phía hoăng thành. Nhưng sự đó không làm tôi ngạc nhiên, bởi quân đội Nhựt thường có những sự di động như vậy khá nhiều, và tôi như thâỳ không có một dấu hiệu nào đáng quan ngại sắp xảy ra.

Chúng tôi đợi ồ đây gần hai giờ đồng hồ. Yên tĩnh đã trở lại. Từ trong bóng tôì viên Đại tá Nhựt tiến tới chỗ tôi, và nói qua lời người thông ngôn Việt Nam:

— Xin Hoàng thượng hồi cung. Tất cả đã xong xuôi, không còn nguy hiểm gì nữa. Để cho được thật bảo đảm, chúng tôi xin hộ tống Hoàng thượng.

Hai chiếc xe bọc thép đậu ở bên đường liền nô’ máy, một cái dẫn dầu và một cái đi đoạn hậu. Thật giông như một sự bao vây, hơn là sự hộ tôhg. Trong đoàn xe đó, chúng tôi trở về thành nội. Đến cửa hoàng cung, đoàn xe hộ tống ngừng lại. Trước khi rút lui, viên Đại tá Nhựt nói mây câu, mà người thông ngôn Việt Nam dịch ra như sau:

— Tâu Hoàng thượng, ngày mai có một nhân vật quan trọng đến xin được yết kiến Hoàng thượng.

Xung quanh ở bên các tường bao bọc cẵin thành, lính Nhựt đã thay thế lính khố vàng phụ trách gác Hoàng cung. Tuy nhiên, ở bên trong, không có sự hỗn loạn nào. Các con cái của chúng tôi vẫn ngủ yên.

Tôi tự hỏi: “Cái gì đã xảy ra đây?”

Ngày hôm sau, vào lúc mười một giờ, người khách chờ đợi đã tới. Đó là Ngài Yokoyama tự giới thiệu là Đại sứ của Nhựt hoàng đối với tôi. Đây là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, tới Việt Nam cùng với đoàn quân viễn chinh Nhựt. Trạc năm mươi tuổi, dáng dấp đường bệ, ông có bà vợ Pháp, nên chúng tôi đàm thoại bằng Pháp ngữ, không cần phải nhờ thông ngôn.

— Tâu Hoàng thượng, nước Nhựt bắt buộc phải nắm vững vấn đề Đông Dương, do những bọn phản động phá hoại của Mặt trận Kháng chiến Pháp. Mặt trận này nhận vú khí và có ý định cản trở mọi hoạt động của quân đội chúng tôi. Buộc lòng chúng tôi phải dùng biện pháp tối hậu, để mổ xẻ cái nhọt bọc này, mặc dù chúng tôi đã hứa là vẫn tôn trọng chủ quýền Pháp ở nơi đây. Nhưng chúng tôi chỉ đi tìm sự hữu nghị của các quốc gia và các dân tộc ở Đông Dương.

—Xin Ngài Đại sứ vui lòng cho biết những lời Ngài vừa tuyên bô' có thể là điều xác nhận đối với chủ quyền chính thôhg củạ Hoàng triều?

— Tâu Hoàng thượng, chắc chắn là như vậy. Đó cũng chỉnh là ý kiến của Thiên hoàng chúng tôi, nên đã đề cử tôi làm Đại sứ cạnh Hoàng thượng.

— Thưa Ngài Đại sứ, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng quí quốc đã do một vị Thân vương đê’ tiếp giữ Ngai vàng Việt Nam, do Hoàng thân Cường Đê’ ở bên quí quôc...

— Không có vấn đề ấy, tâu Hoàng thượng, chính nước Nhựt chúng tôi đặt niềm tin vào nơi Hoàng thượng vậy.

— Xin Ngài Đại sứ cho phép tôi được tỏ ý kinh ngạc một chút. Từ nhiều năm qua, chính phủ của quí quốc vẫn coi Hoàng thân Cường Đê’ như một lãnh tụ chiến đấu chống Pháp cho nền đệc lập của nước tôi, do thế nên đã che chở và yểm trợ, đê’ Hoàng thân có thê’ ban phát văn bằng, tưởng lục, phong chức tước, hầu thúc đẩy mọi kẻ tay chân hoạt động hăng say, nhứt là đôì với các giáo phái Gao Đài và Hòa Hảo. Tóm lại, chính phủ của quí quốc đã coi Hoàng thân Cường Đê’ như người đại diện chính thôhg của hoàng triều Việt Nam chúng tôi. Phải chăng chỉ còn có trao ấn tín cho Hoàng thân, đê’ những hoạt động của Hoàng thân được coi là chính thức? Vậy mà ngày hôm nay, Ngài Đại sứ đã đến với chúng tôi VỚỊ sứ mạng riêng của Ngài do Thiên hoàng đã trao phổ, đê’ làm Đại sứ bên quốc vương chính thức của nước này. Hẳn Ngài Đại sứ hiểu được sự ngạc nhiên của chúng tôi trước tính chất lạ kỳ của thái độ của Ngài.

Còn tôi, tôi quan tâm đến dân tộc tôi hơn là quan tâm đêh ngai vàng...

— Tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng an tâm hoàn toàn. Trong những mục tiêu mà nước Nhựt chúng tôi theo đuổi, có một mục tiêu phải đạt, dù cho hậu quả của cuộc chiến đấu có ngã ngũ ra sao. Bởi vĩ mục tiêu này vừa đáp ứng các nguyện vọng tha thiết của tất cả dân tộc Á châu, vừa đáp ứng đôì vổi một hạn kỳ định mệnh của Lịch sử. Chúng tôi muốn đem “Á châu trả về cho người châu A.” Đây là một công cuộc dài lâu. Người gieo hạt chưa chắc đã là người gặt hái... Hoàng thân Cường Để đã là một dụng cụ cho mục đích quân sự chống Pháp của chúng tôi, nhưng ngày hôm nay, chỉ có một mình Hoàng thượng là thích hơp để đạt kết luận.

— Thưa Ngài Đại sứ, như vậy thì tôi phải hiểu i a sao ?

— Tâu Hoàng thượng, đêm qua, chúng tôi đã chấm dứt chủ quyền của Pháp ở đất nước này. Tôi được trao nhiệm vụ dâng nền Độc lập của Việt Nam lên Hoàng thượng.

— Của toàn lãnh thổ Việt Nam, thưa Ngài Đại sứ?

Sau một giây ngập ngừng, vì đàm luận với tôi như phớt qua câu hỏi của tôi, mà tiếp:

— Tâu Hoàng thượng, vì Hoàng thượng tượng trung cho nếp sống duy linh trong thời đại này lại là nguồn hy vọng của giới thanh niên Việt Nam, chỉ riêng Hoàng thượng mới có thể đảm trách được biến cô' lịch sử này... Chính phủ của nước tôi rất mong muôh Hoàng thượng ban bố một sắc chỉ đê’ cụ thê’ hóa nền Độc lập này.

Sau câu nói đó, Đại sứ Yokoyama trình tôi một tờ giấy, cúi đầu chào và lui gót.

Trước cuộc viếng thăm ấy, tôi thật băn khoăn. Chắc chắn những sự việc này đã được sửa soạn trước, nếu không thì nhân vật này đã không dám đưa ra cho tôi một đề nghị như vậy. Tất nhiên, tôi cũng không lạ gì về một nhóm kháng chiến đã được xây dựng ở trong nước dưới sự yểm trợ của phe Đồng minh. Tôi cũng biết họ nhận vũ khí bằng thả dù. Nhưng chưa từng có lúc nào, người cầm đầu kháng chiến đã thể lộ cho tôi biết. Hơn nữa, chính phủ Pháp cũng không bao giờ báo cho tôi những tin tức thâu lượm được về những mưu toan đảo chính của Nhựt. Tất cả đều để mặc tôi trong sự mù mịt hoàn toàn.

Hoàn cảnh vừa rồi thật vô cùng mới mẻ đặt cho tôi nhiều câu hỏi điên dầu. Liệu cái nền độc lập mà người Nhựt đem đến này, trong hoàn cảnh thực tại được bao nhiêu giá trị? Ghắc hẳn, họ cũng tặng cho các quốc gia vùng Đông Nam Á nền độc lập tương tự, và như vậy, quả°là trái bom nô’chậm rồi.

Tình hình nước Nhựt cũng chẳng sáng sủa gì. Quân đội của họ, nhứt là về hải quân dù được xếp hạng nhì trên thế giới, vừa trải qua những trái quật ngược nặng nề. Mặc dù đài phát thanh khoa trương, ngụy tạo cách nào, tôi cũng biết rõ người Mỹ đang tiến mạnh ở Thái Bình Dương, và kể từ ngày họ tái chiếm Manille, họ đã đẹ dọa cắt đứt đòạn hậu của quân viễn chinh Nhựt đang tham chiến tại Đông Nam Á. Hơn nữa, kê’ từ cuôì năm 1943 và sự thất bại của phe Trục, tôi càng tin chắc Nhựt Bản sẽ thất trận nay mai. Như vậy, thì thái độ của Đồng minh lúc ấy đốì với chúng tôi sẽ ra sao?

Như đa sô người Việt Nam, tôi không lấy làm buồn nhiều về sự thua trận của Nhựt. Chưa tới nửa thế kỷ, người Nhựt đã chuyên từ thời đại Trung cổ sang thời đại tân tiến hiện đại. Sự biêh chuyên quá mạnh đó làm cho họ mất trí.

Đôì với chúng tôi, nhờ sự góp phần của nền văn hóa Pháp, sự biến chuyển vẫn thăng tiến từ từ, và nhờ vậy chúng tôi vẫn giữ được thế quân bình và sự bao dung, hòa hợp.

“Á châu của người Á châu,” có thể là một khẩu hiệu tuyên truyền tốt đẹp đôì với đại chúng. Nhưng đôì với một nước nhỏ như nước tôi, nguy cơ thực sự không phải từ một nước phương Tây xa xôi, nhưng chính từ các nước lớn, mạnh ở sát kề như nước Trung Hoa, Ân Độ và Nhựt Bản. Vốn theo dõi một cách tò mò và lo âu, những cuộc hành qùân của Nhựt những năm trước vụ Trân Châu Cảng, tôi vẫn ngâm ngầm có một hoài nghi đổi với người Nhựt rồi.

Trong lời nói của viên Đại sứ Yokoyama, có hai chi tiết làm tôị chú ý: Đó là sự nhấn mạnh của ông ta về việc gạt bỏ Hoàng thân CườngĐể và sự lặng im đôì với vấn đề Nam kỳ.

Tất nhiên, tôi không chú trọng đến ngai vàng, và tôi sẵn sàng hy sinh, nếu sự đó là cần thiết cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi có cảm thông rằng sự tồn tại của quốc gia dính liền vào triều đại do tội lãnh đạo.

Tôi không lạ gì thái độ giả trá tôn phù của người Nhựt. Nếu họ hy sinh Hoàng thân Cường Đê’ mà giữ tôi ở lại, chính là vì họ biết tôi có những giao hảo tốt đẹp với người Pháp; như vậy, trường hợp họ thất bại, họ có thể dùng ngoại giao do đã biết lựa chọn người kể tự ban đầu. Còn đối với Nam kỳ, nếu họ ngại không dám nói, đó là họ muôh giữ lây phần cho chính họ hầu có thê’ dùng làm con bài trao đổi, khi cần đêh. Liệu tôi có thê’ bỏ qua không châp nhận cái đề nghị độc lập khi được người đưa tặng. Nền độc lập, vôh là mộng ước của tât cả mọi người Việt Nam...

Ý thức được như vậy, tôi đã quyết định: Phải nắm trọn thời cơ, đồng thời cố gắng làm giảm thiểu những đòi hỏi và sự thâu lạm của Nhựt.

Đến chiều, tôi cho triệu tập Hội đồng Cơ mật, tức Hội đồng Tứ trụ triều đình, các Hoàng thân và các Thượng thư. Khi đã đông đủ, tôi bảo cho họ biết lời đề nghị của Đại sứ Yokoyama, và cứng không dâu họ những cảm nghĩ của riêng tôi. Về phần tôi, thì sẵn sàng chịu hết trách nhiệm, nhưng tôi yêu cầu tất cả nhân viên Viện Cơ mật cùng dối thân với tôi.

Đây là lần đầu tiên, một tuyên ngôn được toàn thể nhân viên Viện Cơ mật đồng ký kết, Phạm Quỳnh, Thượng thư bộ Lại, Hồ Đắc Khải, Thượng thư bộ Hộ, Ưng Hy, Thượng thư bộ Lễ, Bùi Bằng Đoán Thượng thư bộ Hình, Trần Thanh Đạt, Thượng thư bộ Học và Trương Như Đính. Ngày hôm sau, 12 tháng 3 năm 1945, tôi cho mời viên Đại sứ Yokoyama và trao cho ông ta bản tuyên ngôn độc lập này:

“Chiếu tình hình thế giới nói chung, và tình hình Á châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bộ, và đất nước thu hồi chủ quyền độc lặp quốc gia.

“Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường, đểxứng đáng là một quốc gia độc lập, và sẽ theo đường hướng của bản Túyên ngôn chung của khối Đại Đông Á, hàu giúp đỡ nhau tài nguyên cho nên thịnh vượng chung.

“Vi vậy, chính phủ nước Việt Nam đã đặt tin tưởng vào sự thành tín của nước Nhựt, và đã có quyết định cộng tác với nước này, hau đạt mục đích nói trên.

“Khâm thử.

“Huế, ngày 27 tháng giêng năm thứ20 triều Bảo Đại. ”

Sau khi chính thức biết bản tuyên ngôn ngày, viên Đại sứ Nhựt đến trình tôi:

— Tâu Hoàng thượng, nước Việt Nam nhờ Hoàng thượng mà thâu hồi được nền độc lập quốc gia; Nước Nhựt chúng tôi xin kính mừng. Nước chúng tôi luôn luôn tôn trọng chủ quyền chính thống, và Đức Đại Nam Hoàng đế là đại diện chính thức của chủ quyền này.

— Thưa Ngài Đại sứ, tôi chỉ hành động cho quyền lợi cua nhân dân tôi, cho tất cả mọi thần dân, và vì nhân dân, tôi ước mong được biết với điều kiện nào, nền độc lập kia được thực hiện. Tôi cũng khồng dấu gì Ngài Đại sứ, là hy vọng của chúng tôi là được trông thấy xứ Nam kỳ cũng được thừa hưởng nền độc lập ấy y như Bắc và Trung kỳ vậy-                    -

— Chúng tôi buộc lòng tâu trình Hoàng thượng rằng, xin Hoàng thượng vui lòng kiên nhẫn. Tình hình quân sự bắt buộc nước chủng tôi phải coi Nam kỳ như một điểm chiến lược, để có thể thực hiện mọi quyền hành cần thiết. Nhưng khi chúng tôi đã đạt thắng lợi nằm trong chiến lược A châu của người châu A, thì tất nhiên xứ Nam kỳ phải được trả về cho nước Việt Nam độc lập sau này.

Quả nhiên, tôi đã không lầm. Chúng tôi đang ở trong tay quân Nhựt. Tôi không nài nỉ gì thêm, nhưng tôi trở về nhiệm vụ, vì nền thôhg nhứt của đất nước vẫn buộc tôi nhớ làm lòng ngang với nền độc lập của quốc gia.

. Trước khi cầo lui, Đại sứ Yokoyama nói thêm như gợi ý bằng một giọng gần như dò hỏi:

— Tâu Hoàng thượng, giữa lúc mà Việt Nam đi vào con đường mới, Hoàng thượng không có ý định lập một chính phủ gồm những người mới, hầu đáp ứng cho một nước muốn canh tân?

Trước sự gợi ý của viên Đại sứ, tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng... Trao sự điều khiển quốc gia cho những người mới... Đó chính là một trong những mục đích mà tôi đã có ngay từ khi mới lên ngôi...

Phạm Quỳnh lại mách tôi những phản ứng đã xảy ra ở Hội đồng. Trong số các người thân cận, nhiều người đã lo lổng. Họ sợ rằng Nhựt có thê’ thay đổi thái độ, hay cũng có thể có những hậu quả bất lợi, nếu người Pháp lại trở lại nắm quyền như cũ. Người khác thì đặt giả thuyết có thể có sự trở về của Hoàng thân Vĩnh San — tức Cựu hoàng Duy Tân — lúc ây đã tạo được ít nhiều uy tín ở Pháp, hay sự trở về của Hoàng thân Cường Để. Trong bầu không khí ngột ngạt âỳ, mọi người đều có vẻ lo âu.

Tôi lạnh lùng bảo Phạm Quỳnh:

— Ông liệu mà bảo họ im cái mồm và những sự ngớ ngẩn ấy đi. Hoàng đế, chính là Trẫm. Bảo họ đừng quên điều đó. Nếu ngày nào mà Ta phải bỏ đi, thì nước Việt Nam này không còn có triều đại nào nữa.

Mấy hôm sau, có nhiều tin chính xác về tình thế hiện tại.

Ở Huế, mặc dù bị tấn công bất thình lình, một đồn quân nhỏ bé Pháp, chỉ bị tiêu diệt sau hai mươi bôn giờ chiến đấu. Viên Đại tá chỉ huy bị giết tại trận. Vài người đóng ở bên kia sông Hương đã chạy thoát xuyên qua phòng tuyến Nhựt. Khâm sứ Trung kỳ Granđjean, bị bắt và được đưa sang Ai Lao. Những binh sĩ thoát chết bị bắt làm tù binh, nhốt ở trong thành và thường dân Pháp bị tập trung, quản thúc trong một khu vực ở thành phô'!

Chính phủ Pháp không còn nữa. Lính Nhựt chiếm đóng hết các công sở. Không có phương tiện giao thông liên lạc gì hết, tôi trở thành cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Thế là tôi bị đặt trong tình trạng trống rỗng ghê gớm.

Những tin tức mà tôi thu lượm được về các nơi trong nước, lại còn mơ hồ hơn nữa. Chính viên Đại sứ Yokoyama báo cho tôi biết sự bắt giam Đô đốc Decoux và toàn bộ tham mưu của Đô đốc ở Sài Gòn.

Một số đồng bào tôi, tự nhiều tháng hay nhiều năm trước, vẫn nhằm vào lá bài Nhựt Bản, bỗng sống trong

những giờ phút huy hoàng. Không đếm xỉa gì đến tình hình quốc tế, vốn dạy ta điều thận trọng hơn, họ lao đầu thục mạng vào sự thâu đoạt được quốc gia, hoạn hô sự giải phóng này do Nhựt đem cho.

Vậy thì cần nhứt là phải nắm ngay lây số người này mà lèo lái họ, như điều mà Đại sứ Yokoyama đã nói bóng gió trước đây. Trong óc tôi,-người tiêu biểu nhứt trong số này là Ngô Đình Diệm. Ông ta đang ở Sài Gòn. Tôi biết ông ta đang có liên lạc với người Nhựt, và sự có mặt của ông ta sẽ giúp tôi mọi sự dễ dàng với nhà cầm quyền Nhựt. Tôi liền cho vời Đại sứ Nhựt tới, và nói cho biết ý định của tôi, và yêu cầu Đại sứ làm mọi cách để Ngô Đình Diệm có thể tới kinh đồ Huế gặp tôi ngay. Đại sứ Yokoyama nhận lời, và đoán với tôi là sẽ cố gắng tìm gặp ông ta. Ngày 19 tháng 3, tôi báo cho Phạm Quỳnh biết tôi sẽ tự tay đảm trách quyền lãnh đạo quốc gia. Y thức được tình thế, Phạm Quỳnh liền đệ đơn xin từ chức tập thể của cả Nội các.

Ba tuần lễ trôi qua, mà chẳng thấy tăm hơi Ngô Đình Diệm ở đâu. Trước thúc dục ngày càng khẩn thiết của tôi, Đại sứ Yokoyama trả lời là chưa thê’ tìm thấy vị Thủ tướng dự trù này. Sự chậm trễ ây làm tôi suy nghĩ. Người Nhựt rất thành thạo những sự kiện xảy ra ở Việt Nam. Cơ quan tình báo của họ rất đắc lực, và họ biết chỗ và biết cách tìm thây nhân vật này. Về sau, tôi biết, qua ngay lời nói của Đại sứ Yokoyama là Ngô Đình Diệm không được cảm tình của chính phủ Nhựt.

Tôi hiểu ngay sự ngăn cách âỳ. Giới thân cận tôi đề nghị nên gọi Trần Trọng Kim, tuổi đã sáu mươi, vị sử gia này tỏ ra là người liêm khiết, một nhà hiền giả chưa từng quan tâm đến chính trị. Ai quốc chân thành, ông ta nhờ người Nhựt đưa đi lánh nạn ở Singapour do bị chính phủ Pháp đe dọa.

Chính tại Singapour, thẹo lời yêu cầu của tôi, cơ quan tình báo Nhựt đã tìm ra ông, rồi cũng không cho ông biết là đưa đi đâu, đã đem ông tới Huế qua ngả Rangoon và Bangkok.

Khi ồng tới, tôi liền công khai trao cho nhiệm vụ thành lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Tôi cũng không dấu ông ta rằng, nhiệm vụ mà tôi trao này, chỉ là nhiệm vụ chuyên tiếp, và chính phủ của ông isẽ bị hy sinh ngay sau thời gian tạm chiếm của Nhựt. Trong thời gian chờ đợi này, cần phải giữ lấy nền độc lập quốc gia và thực hiện nền thôhg nhứt đất nước.

Rất thẳng thắn, Trần Trọng Kim liền trình bày với tôi về thầi độ quá khứ của ông ta. Mặc dù theo ngoài mặt, ông ta không tin rằng Nhựt sẽ thắng trận. Ngược lại, ông thấy cần phải tránh mọi cách có thê’ khiến kẻ xâm lăng tìm cớ nắm lâỳ chính quyền. Theo nhãn quan ấy, ông ta bằng lòng lập tân chính phủ.

Lập tức, ông đã hội được một số người giá trị, đều xuất thân từ nền vãn hóa Pháp và ngày 17 tháng 4, ông trình với tôi chính phủ do ông thành lập. Đây là lần đầu tiên mà nước Việt Nam có được một tổ chức như vậy.

Ngoài Trần Trọng Kim giữ chức Thú tướng, Nội các gồm có:

	
• Bác sĩ Trần Đình Nam, bố trưởng bộ Nội vụ


	
• Luật sư Trần Văn Chương, bộ trưởng bộ Ngoại giao


	
• Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục


	
• Luật sư Trịnh Đình Thảo, bộ trưởng bộ Tư pháp


	
• Luật sư Vũ Văn Hiền, bộ trưởng bộ Tài chánh'


	
• Bác sĩ Nguyễn Hữu Thi, bộ trưởng bộ Tiếp tế


	
• Bác sĩ Vũ Ngọc Anh, bộ trưởng bộ Xã hội


	
• Luật sư Phan Anh, bộ trưởng bộ Thanh niên


	
• Bác sĩ Hồ Tá Khanh, bộ trưởng bộ Y tế


	
• ông Lưu Văn Lang, bộ trưởng bộ Công chánh.



Tất cả những vị này đều là những vị ái quốc chân thành. Họ không CÓ hận thù gì với hước Pháp. Trẻ tuổi, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình, họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ. Sự thất trận của phe Trục đã kết thúc, sự thất trận của Nhựt đang hiện lên rõ rệt. Người Mỹ đã tái chiếm Okinawa ngày 1 tháng 4 và từ ngày ấy, phi cơ Mỹ ném bom hằng ngày lên các thành phố lớn của Nhựt. Tiềm lực kinh tế Nhựt bị tan nát.

Ngày 12 tháng 4, cái tang của Tổng thống Roosevelt không thay đổi quyết định của Hoa Kỳ, và sự lên ngôi của Tổng thống Truman ngựợc lại càng đánh dấu ý chí quyết thắng từng chi tiết.

Không cần biết đến thái độ mà phe Đồng Minh sẽ đốì xử với Việt Nam ra sao, chính phủ Trần Trọng Kim muôn lợi dụng cơ hội để một mặt hạn chế bớt những tham lam của Nhựt, mặt khác muốn tạo một sự bất khả kháng trường hợp người Pháp có thể quay về. Để chứng tỏ uy quyền của tôi trên toàn quốc, tôi liền bể Phan Kế Toại làm Khâm sai Đại thần ở Bắc kỳ.

Ngày 8 tháng 5, tôi ban bố thiết lập một nền Hiến pháp Căn cứ vào sự thông nhứt đất nước, vàó cần lao, vào quyền tự do chính trị, tự dó tôn giáo và tự do thành lập nghiệp đoàn. Để dễ dàng áp dụng các quyền năng này, các cơ cấu mọi từng lớp được tổ chức từ thành thị đến huyện xã trên khắp lãnh thổ toàn quốc với khẩu hiệu của Việt Nam mới lằ "Dân vi quí” tức “Dân trên hết."

Tập hợp chặt chẽ giới trẻ ở Việt Nam là điểm quan trọng thứ nhất là Nội các Trần Trọng Kim phải cố gắng. Lợi dụng các tổ chức từng được Đô đốc Decoux cấu tạo nên trước đây, do lệnh của Vichy (Chính phủ của Thống chếPétain, dưới thời tạm chiếm của Đức Quốc Xã) viên luật sư trẻ tuổi Phan Anh — năm ấy ba mươi ba tuổi từng đỗ Cử nhân Luật khoa ở Montpellịer —■ liền đưa họ vào đường hưởng mới, để phục vụ nền độc lập quốc gia. Sự điều động giới trẻ ấy trở thành một sự ương mầm và huấn luyện cán bộ. Ở Huế, viên thứ trưởng Thanh niên Tạ Quang Bưu, là một chuyên viên về điện, mà tôi có biết. Tại Nam Kỳ, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đặt tên cho phong trào này lă “Thanh niên Tiền phong.” Phong trào này được Nhựt nâng đỡ mạnh mẽ, nên đâ dạt kết quả mỹ mãn.

Nhưng hoạt động chính của chính phủ không phải chỉ có hạn chế trong giới thanh niên. Theo một luật lệ về thuế má đặt ra ngày 23 tháng 5, những người phải chịu thuế quá nghèo, từ nay được miễn đóng thuế thân.

Đầu tháng 6, tất cả các nhân viên người Pháp đều bị thải hồi, và thay thế bằng những viên chức Việt Nam. Các cơ sở của Pháp trước kia, nay hợp nhứt với cơ sở của Hoàng gia, và chúng tôi được người Nhựt hứa, là khi thủ tiêu toàn bộ chính phủ Liên bang Đông Dương sắp tới, các quyền lợi và trách vụ sẽ được phân phôi trả về cho ba nước Việt, Miên, Lào.

Trong suốt thời gian ây, không ngày nào mà Đại sứ Yokoyama không đến thăm tôi. Nếu ông còn giữ mọi lễ nghi theo đúng cung cách, ông đã rất cởi mở trong tất cả mọi cuộc đàm thoại. Dần dà, sợi giây tình cảm đã nở ra rất thành thực, và có thể nói là thân ái giữa tôi với ông. Ong liền cho tôi biết nhiều sự thực về hoấn cảnh ở nước ông.

Khi đến Việt Nạm, ngựời Nhựt muốn áp dụng đúng như in nền cai trị củạ người Pháp. Đứng đầu mỗi kỳ sẽ có một viên Khâm sứ: ơ Sài Gòn thì Minoda với một nhà ngoai giao, ơ Hà Nội thì Tsukamoto, còn ở Huế thì chính là Đai sứ Yokoyama. Nhưng Đại sứ than phiền rằng phía quân sự chẳng đê’ mấy chỗ cho giới ngoại giao hành động. Thường thường, họ không đê’ cho các nhà ngoại giao tham dự vào các cuộc họp bàn quan trọng. Giới quân sự vẫn còn tin vào sự chiến thắng của Nhựt, trong khi giới dân sự biết rỗ hơn về tình hình quốc tế, không còn nuôi một tí hy vọng nào nữa.

Một hôm Đại sứ Yokoyama bảo tôi:

— Tâu Hoàng thượng, thật đúng là bẽn văn bên võ Nhựt đang chiếu điện vào mặt nhau.

Dưới đây là một thí dụ về điều mâu thuẫn này xảy ra vào cuôì tháng năm mà tôi thấy rõ ràng. Tướng Tsushihasni, Tư lệnh quân đội Nhựt ồ Đông Dương khi qua Huế, ngỏ ý muốn đến yết kiến tôi.

Tôi tiếp ông cùng toàn thê’ bộ Tham mưu tại điện Thái Hòa, nhưng không thâỳ Đại sứ Yokoyama đi cùng. Viên Tướng nói:

— Tâu Hoàng thượng, nước Nhựt đang đi đến một chỗ ngoặt về chiêh tranh. Đây đã đến lúc mà nước Việt Nam chứng tỏ sự quan tâm đến nền thịnh vượng chung của khối Đại Đông Á, bằng cách đem toàn dân hợp tác với Thiên hoàng của chúng tôi. Nước Việt Nam cần phải đứng sát chúng tôi, đê’ chiến đấu do Nhựt điều khiển. Xin Đức Hoàng đế ra lệnh tổng động viên toàn quốc.

Thực sự, nước Nhựt đang bị xuống dốc đậm, và tôi chẳng khứng một tí nào về đề nghị của viên Tư lệnh này. Vì thế, tôi chỉ có thê’ dùng một hình thức ngoại giao:

— Nền độc lập cua Việt Nam còn phôi thai, thưa Đại tướng, và chính phủ chưa nắm vững toàn thể dân chứng để có thể động viên họ được. Tất nhiên là chúng tôi đã độc lập, nhưng cuộc chiến này chẳng phải là cuộc chiến của chúng tôi. Như tôi đâ từng báo cho Đại sứ của quí quốc, tôi vẫn hoàn toàn tự do để quỹết định về quyền lợi của nước tôi, và của dân tộc tôĩ.

Hơn nữa, nước Nhựt hiện đang sử dụng tất cả các căn cứ quân sự ở Việt Nam, thì sự tham gia của chúng tôi cũng chẳng đưa đến một sự giúp đỡ lớn lao gì. Nước Việt Nam không có quân đội, giờ phải tổ chức toàn diện, từ trang bị, đến đội ngũ hóa, huấn luyện, tất cả đều đòi hỏi rất nhiều chi tiết tỉ mỉ, như vậy thì sự dự chiến cúng là vô ích do quá chậm.

Vài hôm sau đó, tôi cho Đại sứ Yokoyama biết chuyện ấy và hỏi ông ta sao không đi cùng Tướng Tsushihasni. Ông đáp:

— Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng đã thâỳ chúng tôi bị bỏ ra lề đốì với phía quân sự như thế nào. Kể từ ngày Đại tướng Tojo cầm quyền Tổng tư lệnh, thì phía quân sự như thế đó. Riêng tôi, tôi vẫn không quên đề phòng sự lạc quan của họ. Tôi tin chắc rằng tất cả sự đó, đã đem lại điều không may cho nước tôi, và tội hiểu được sự nhận xét của Hoàng thượng.

— Thưa Ngài Đại sứ, tôi quên không hỏi Ngài câu này là thái độ của quí quốc đối với nước Đức. Tại sao giữa lúc nước Đức và nước Nga đang ghìm nhau ở trước Stalingrad, quí quốc có thừa khả năng ném vào trận địa hàng nghìn người đê’ giải nguy cho Đức, mà quí quốc lại không làm?

— Tâu Hoàng thượng, cơ quan tình báo của chúng tôi cho chúng tôi nhiều tin tức chính xác hơn của nước Đức nhiều. Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra ở nước Nga và chúng tôi cũng rõ là người Đức không thể nào rút chân ra khỏi cáihốbùnnày.

— Tôi cũng nhận thấy rằng, vào thời kỳ ây, báo chí Nhựt có loan tin quân đội Đức đang thua đậm ở Stalingrad, với một giọng điệu như thê’ hài lòng. Tôi đã nghĩ rằng, thái độ này có thể do điều quan ngại trái nghịch đôì với hiệp ước bất tương xâm giữa Nga Sô Viết và quí quốc.

— Thật sự, tâu Hoàng thượng, nước Nhựt bao giờ cũng lo ngại sự hùng cường của Đức Quốc. Nước này đang háo hức bởi một sự tự kiêu xuẩn động. Như vừa qua đã có một phái đoàn dự trù về đình chiến của Đức đêh Sài Gòn. Vậy mà, tâu Hoàng thượng, có mấy viên đại úy quèn trong phái đoàn đó đã tự cho mình sánh ngang với cấp tướng tá của quân đội Nhựt... thì hẳn Hoàng thượng nhận thâỳ sự xấc láo đó đã gây ra những sôi động như thế nào trong quân đội các của chúng tôi.

Cuổì tháng sáu, Thông chế Hoàng thân Terauchi, Tổng tư lệnh quân đoàn “Nam” trong một cuộc thanh tra, có đi qua Huế, và xin gặp tôi. Đây chỉ là một sự thăm hỏi xã giao, nên tôi tiếp ông trong bàn giâỳ của tôi. Tuy nhiên, viên Hiệp sĩ chính cống này khi vào tới phòng đã cúi đầu xá ba xá theo như nghi lễ và đứng nghiêm chỉnh chào tôi, trước khi tôi mời ông ngồi. Người Nhựt, vẫn có phong cách, tôn quân di truyền đổì với thê’ chế quân chủ.

Thống chế đã dùng lời nói bóng bẩy về bầu thịnh vượng chung của Đại Đông A, đê’ gợi ý xa xôi về sự cộng tác của Việt Nam, rồi rút lui.

Tôi không bao giờ tin vào cái gọi là “bầu thịnh vượng chung của khối Đại Đông Á.” Người Nhựt cũng đã dề nghị như vậy đốì với các nước Cao Miên, Lào và Thái Lan.

Đôì với tôi, tôi nhận nền độc lập mà không mấy tin tưởng, và trong trường hợp như thế này, sợ rằng sẽ rất phù du. Tuy nhiên, cứng chẳng nên phủ nhận, mà theo chúng tôi, điều đáng khen của người Nhựt. Nếu các dân tộc A châu có hăng say lao đầu vào đấu tranh cho nền độc lập của nước mình, chính là nhờ ơn người Nhựt vậy. Hai chữ “độc lập ” trước khi có sự can thiệp của họ, là hai chữ thiêng liêng. Người Anh, người Pháp không dám đả động đến, chỉ cần nghe thấy đọc lên mà thôi. Người Nhựt đã cụ thể hóa nguyện vọng của chúng tôi. Trong dân chúng, chắc chắn tự ái da vàng do Nhựt khởi lên đã ảnh hưởng lớn mạnh, nhứt là đôì với giới trí thức, ơ Việt Nam, người da trắng vẫn được ăn trên ngồi trước. Tất nhiên là chúng tôi chờ đợi một sự biến đổi, chúng tôi hy vọng biên đổi. Nước Nhựt đã đánh hồi chuông thức tỉnh. Những sự thành công ban đầu của họ như đã cho chúng tôi phát thuốc hồi sinh. “Điều mà Nhựt làm được, tại sao chúng tôi làm không làm?”

Bây giờ thì Nhựt hụt hơi rồi. Nhựt đã thua trận. Riêng cái tiềm lực thúc dục nền độc lập kia vẫn còn tồn tại.

Chúng tôi không còn phải suy nghĩ gì về hai chữ độc lập ấy nữa. Sự đoạn tuyệt với nước Pháp quả là tàn nhẫn, nhưng thực tế, cúng may, sự đoạn tuyệt ấy đã không có hận thù. Tôi chỉ còn hiểu dụ cho dân tôi và cho người Pháp, như thế là tô't đẹp. ,Chao ôi, nào ai muôh mua thù chuốc hận làm chi?

Ở đây, có một tình tiết mà tinh thần Âu Tây không mây quan tâm.

Đây là ngày quốc lễ, kỷ niệm ngày đăng quang của Đức Vua khai sáng Gia Long. Tất cả triều đình đều bận phẩm phục đại trào để chờ hành lễ. Cũng là lần đầu quốc lễ này, vốn là lễ trọng đại hàng nàm, đã không có đại diện của Pháp hay ngoại quốc tham dự. Cờ Long tinh của hoàng gia tung bay trước cửa Ngọ Môn. Là Đại giáo chủ, tôi đợi ộ điện Thái Hoa trước khi một mình ra lăng để thay mặt toàn dân, làm lễ phụng thờ tiên đế. Đúng lúc tôi vừa bước lên kiệu, thì chiếc sà ngang to lớn rơi đúng chỗ tôi ngồi trước.

Mẫu thân tôi bảo: “Đây là điềm báo trước. Thần linh đã mách bảo đây Jà-chỗ ngoặt của đời con, con nên đề phòng...”

Nên hiểu rằng, từ thượng cô’, số mệnh của Hoàng đế gắn liền vào số mệnh của cung điện. Cùng thể chất, nên có sự cấu tạo tương đồng. Các nhà chiêm tinh và học giả đã giảng như vậy (Âm cơ, dương trạch theo khoa Địa lý). Người, súc vật, cây côì, đất đá ở cùng một nơi, đều chịu chung ảnh hưởng của vũ trụ và phong thủy, chẳng rõ từ đâu đưa tới. Bởi vậy, nên đã có sự tương ứng giữa người và vật. Như trong hoàng cung, nếu có một hiện tượng xảy ra đối với một kiến trúc quan trọng nào, đều liên hệ đến bản thân Hoàng đế.

Chiến tranh dần dà tiến đến gần chúng tôi. Các cuộc oanh tạc của không quân Hoa Kỳ trải rộng ra khắp nước. Nhiều cầu cống bị hủy diệt, các phương tiện giao thông bị thiệt hại nặng nề. Sự di chuyên của quân đội Nhựt bị tê liệt, và công binh của họ không đủ hữu hiệu nữa.

Bộ Tư lệnh quân đội Nhựt liền gởi văn thư cho chính phủ Việt Nam đê’ tỏ bẫy những khó khăn ây, và xin được giúp đỡ. Những kỹ thuật gia Pháp đang bị nhốt, được yêu cầu tiếp tay, nhưng họ đã từ chổi dứt khoát. Trần Trọng Kim trình tôi xin triệu tập Nội các đê’bàn về vẩh đề này.

Tôi thâỳ đây là cơ hội chứng tỏ người Việt Nam chúng tôi cũng thừa khả năng hội nhập hoàn toàn vào thời đại văn minh. Đối với Nhựt, chứng tỏ chúng tôi chẳng có gì cần phải học hỏi họ, và chúng tôi còn thừa khả năng hơn người Trung Hoa mà họ chẳng có thể trông chờ; đôì với phe Đồng minh, tôi muôh minh chứng về khả năng tạo tác, vắ tiềm năng hoạt động của người Việt Nam, sau rốt, đối với dân chúng, thúc đẩy họ vào một sự kiến tạo công trình do đoàn kết và thống nhứt mà đạt, để tái tạo sự giao thông, mang lại sự cứu đỗi cấp kỳ cho dân chúng miền Bắc đang bị nạn đói đe dọa.

Tôi đệng viên tất cả các kỹ sư Việt Nam từng du học ở Pháp phải tham gia vào công tác này. Họ đã thành công và tự hào: Công tác đã hoàn tất trước thời hạn. Kết quả đó sở dĩ đạt được dễ dàng là vì đã không có sự lạm dụng, hay bất công, mặc dù đất nước đang bị thắt lưng buộc bụng vì sự có mặt của quân Nhựt và dân chúng cũng không ưa họ mấy.

Đôì với những viên Công sứ Pháp thì lại khác. Bọn An bộ đội (Kampetaỉ) tức quân cảnh Nhựt đa sốlà người Triều Tiên và Đài Loan đã hành hạ cho khốn khổ. Một hình thức tuyên truyền khéo léo đã gắn liền chính phủ tôi vào quân phiệt Nhựt để dùng hành động dã man này tạo chia rẽ giữa người Pháp và chúng tôi. Đã nhiều lần, tôi hiu ý Đại sứ về vấn đề này, và yêu cầu ông ta can thiệp. Nhưng cúng chẳng ích gì, khi ông nhắn nhủ đồng bào của ông, qua lời kêu gọi đọc ngày 25 tháng 4, đã chứa một nội dung đạo lý rất cao:

“Chúng ta đừng nên lầm lẫn đường lối chính trị với tính chất trách nhiệm tương quan của người Pháp. Trong bọn họ, cũng có nhiều người đã phụng sự cho những thành quả tốt đẹp của nhân loại. Đối với những người đó, chúng ta phải đối xử theo nguyên tắc chung của Đại Đông Á. Khỉ con chim phải tên, đang quằn quại trong tay kẻ đi săn, không ai đang tâm mà giết nó đi. Theo tinh thân Võ sĩ đạo, không có gì đáng khinh bĩ bằng hành hạ kẻ yếu, không có khí giới tự vệ...”

Tháng sáu, chính phủ Trần Trọng Kim lại đạt được hai điều tốt đẹp nữa: Đó là lời hứa hẹn vào tháng tám, sẽ được trao trả tất cả các cơ quan thuộc phủ Toàn quyền, và sự trả lại các nhượng địa Pháp ở Hà Nội, Hải Phòng, và Tourane. Thêm vào đó, lệnh ân xá toàn thể các chính trị phạm, và cho phép mọi đoàn thê’ chính trị được hoật động công khai được ban bố. Mặc dù đạt nhiều thành quả như vậy, cũng như những hình thức dân chủ này, chính phủ vẫn gặp khó khăn ngày càng nhiều. Và vấn đề Nam kỳ vẫn còn lơ lửng chữa dứt khoát. Tuy nhiên, tôi không bỏ hy vọng sát nhập Nam kỳ vào Tổ quốc, và cũng không bao giờ quên sự quan tâm ây của tôi.

Trong một dịp yết kiến tôi của Đại sứ Yokoyama, Đại sứ có đệ trình tôi một văn thư của Quốc vương Shihanouk đòi xét lại vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Cao Miên. Đại sứ yêu cầu tôi mở một cuộc thương thuyết vởi vị thiếu vương hước Cao Miên này. Tôi đáp:

— Thưa Ngài Đại sứ, làm sao mà tôi giải quyết được vấn đề này. Nó vôh nằm trong phần đất chưa thuộc thẩm quyền của tôi. Xin nước Nhựt hãy trả lại cho tôi xứ Nam kỳ, sau đó tôi mới có thể xét lại vẵh đề này được.

Viên Đại sứ không nài nỉ nữa. Tình thế mỗi ngày một suy thoái. Những cuộc oanh tạc càng gia tăng, cô lập thực tế miền Bắc, nên dân chúng đã sống những giờ phút vô cùng nặng nề. Những sự thiệt hại trong những vùng kỹ nghệ Ồ Bắc kỳ nhiều không kể siết, ơ Sài Gòn, các bến tàu không thê’ sử dụng được nữa. Một bộ trưởng trong chính phủ của chúng tôi đã bị máy bay oanh tạc chết trong khi di chuyên. Tất cả những tin tức đó đến tai tôi từng đoạn một, làm tôi lo ngại vô cùng.

Hơn nữa, tôi thấy nhự có sự quá trớn trong đầu óc mọi người. Phần đông, cho rằng độc lập dính liền vào sự thủ tiêu mọi quyền năng, định lệ. Thuế má không thu được. Sự chống đốì khắp nơi. Tại vì chính phủ không có sức mạnh giữ an ninh, trật tự. Các cơ quan cảnh sát và bảo an không có cấp chỉ huy, nên bất lực. Chỉ riêng người Nhựt là có khả năng thực hiện trật tự, nhưng tôi đã từ chối nhờ họ can thiệp.

Giữa những sự rốì bời đó, nhiều tin tức đã đến với tôi. Tin tức này do Thứ trưởng Bộ Thanh niên Tạ Quang Bửu đem lại. Đây là một chuyên viên nhà máy điện trung ương mà tôi có dịp thường gặp. Nhiều lần, ông ta bảo cho tôi biết, có một nhóm kháng chiến đã thành lập ở vùng Thượng du Bắc kỳ, xung quanh tỉnh Cao Bằng. Bọn này mang danh là “Mặt trận Việt Minh,” do một người cổ tên là Võ Nguyên Giáp điều khiển, mà Tạ Quang Bửu nói đến một cách say sưa. Trong nhiều cuộc đánh du kích với quân Nhựt, mặt trận Việt Minh này đã có liên lạc với Đồng Minh Trung Hoa và Mỹ cũng như với người Pháp và cả với viên Khâm sai của tôi ở Hà Nội là Phan Kế Toại nữa. Nhưng tôi không rõ sự xác nhận gì của ông ta, do đã dứt liên lạc. Ngại rằng làm phiền đến người mang tin, tôi không hỏi thêm về nguyên nhân những tin này cũng như .hình thức .nào đã đến với ông ta.

Trong bầu không khí ấy, ngày mùng 6 tháng 8 nổ ra tiếng sấm Hiroshima. Ba ngày sau, trái bom nguyên tử thứ hai nổ ở Nagasaki. Kể từ lúc ấy, tôi được viên Đại sứ Yokoyamabáo cho biết tin tức hàng ngày. Ông ta cho biết ngày 11, Nga Sô Viết đã tuyên chiên với Nhựt. Thủ tướng Trần Trọng Kim đệ trình tôi đơn từ chức, tôi yêu cầu ông giải quyết các vấn đề thường trực cho đến lệnh mới.

Mãi đến ngày 16 tháng 8, Đại sứ báo cho tôi biết Nhựt hoàng đã gởi thông điệp ra lệnh ngưng chiến. Viên Đại sứ lão thành này, mắt đẫm lệ, mang tin nạy đến cho tôi:

— Bọn quân phiệt đã làm cho chúng tôi thua trận... Tâu Hoàng thượng, đối với nước Việt Nam đây là ngày đại vinh quang. Theo thỏa ước của chúng tôi, đất Nam kỳ kể từ nay được đặt dưới quyền uy của Hoàng thượng. Còn đốì với khối Đại Đông A... (ông ta không nói hết câu).

Chính tôi cũng vô cùng cảm động. Nguyện vọng mà tổ tiên tôi theo đuổi không đạt thì nay tôi đã đi tới đích. Nước Việt Nam đã thống nhứt và độc lập. Những nỗi đau thương mà dân tộc tôi phải chịu, không còn là vô ích nữa.

— Thưa Ngài Đại sứ, một chiều hướng mới bắt đầu cho nước Việt Nam, là nhờ ở Nhựt. Tôi trân trọng xin Đại sứ vui lòng báo cho ban chính trị đầu não hãy ngưng lại mọi sự can thiệp vào nội bộ nước tôi. Mong rằng các vị Tổng trấn hãy tự giải nhiệm. Tôi đã có viên Khâm sai ở Hà Nội. Viên Khâm sai ở Nam kỳ mà tôi đã bổ nhiệm, sẽ rời Huế vào Sài Gòn ngày mai.

Vào giờ phút lịch sử ây, Thủ tướng Trần Trọng Kim vốn quan tâm đến sự tập họp mọi lực lượng quốc gia, đã lập ra một Uy ban Cứu quốc, và ngày 18 tháng 8, ra một tuyên ngôn kêu gọi các đảng phái chính trị đồng thanh hưởng ứng phong trào cô’ võ nền thống nhứt và độc lập quốc gia. Cũng ngày hôm âỳ, đê’ tỏ tính chất nhứt định về nền độc lập kia, đốì với mọi cường quôc trên thế giới, tôi đánh điện cho Tổng thống Truman, cho Quốc vương George VI, cho Thống chế Tưởng Giới Thạch và cho Đại tướng De Gaulle. Mặc dù những quyết định của thỏa ước Potsdam, do Đại sứ Yọkoyama chuyên báo, tôi không điện cho Staline. Tôi đã chọn thế đứng của mình.

Trong thông điệp gởi cho Tướng De Gaulle, tôi cốgắng giữ gìn khiêm tốn và líu ái:

“Tôi muốn tỏ bày cùng dân tộc Pháp, tỏ bày với xứ sở của thời niên thiểu của tôi. Tôi cũng muốn tỏ bày cùng vị quốc trưởng, và anh hùng cứu quốc, tôi muốn tỏ bày bằng tình bằng hữu hơn là giữa vị trí quốc trưởng với nhau.

“Quí bạn đã trải qua bốn năm đau khổ mà không thể biết rằng dân tộc 'Việt Nam, từng có hai mươi thế kỷ lịch sử, từng có một quá khứ luôn rất vinh quang, không muốn nữa, không thể chịu đựng được nữa, bất cứ sự đô hộ nào, cũng như bất cứ một nên thống trị ngoại lai nào.

“Quí bạn sẽ hiểu rõ hơn nếu quí bạn trông thấy những gì đã xảy ra ở nơi đây, nếu quí bạn cảm thấy ý chí cương quyết đòi độc lập, đã nung nấu tự đáy mọi con tim mà không một sức mạnh nhân tạo nào có thể dập tắt được. Giá quí bạn có đạt sự tái lập nền cai trị Pháp, thì nền cai trị đó cũng chẳng ai tuân theo mà: mỗi một làng sẽ là một tổ kháng chiến, mỗi một cựu cộng sự viên sẽ là một kẻ thù, và các viên chức các di dân của quí quốc, chính họ cũng chỉ còn mong ra thoát bầu không khí ngột ngạt này.

“Tôi xin quí bạn hãy hiêỉi cho rằng, phương tiện duy nhất để quí bạn bảo tòn được quyền lợi của Pháp, và bảo tồn nền văn hóa Pháp ở Đông Dương, chính là sự chấp nhận thành thực rìền độc lập của Việt Nam và sự từ chối mọi tư tưởng tái đặt chủ quyền và nền cai trị Pháp bất cứ dưới hình thức nào.

“Chúng ta có thể hiểu được nhau dễ dàng, và trở thành bạn tốt, nếu quí bạn đừng có dụng ý muôn trở lại làm chủ rihân ông của chúng tôi.

“Kêu gọi lòng công bằĩig, bác ái của lý tưởng tự do của dân tộc Pháp đã rạng danh sáng láng khắp nơi, kêu gọi sự khôn khéo cao thượng của vị Tổng thống lãnh đạo nước Pháp, chúng tôi ước ao rằng hòa bình và hạnh phúc vui tươi đang đến với khắp các dân tộc trên thê giới, cũng được lan tràn cho tất cả dân chúng từ địa phương đến ngoại kiêu sống trên bản đảo Đông Dương. ”

Tại Huế, dân chúng cuồng nhiệt, như đắm chìm trong sự hân hoan. Đó là một không khí của hội hè, tất cả đều vui mừng náo nức trong ý nghĩa của độc lập, nhưng cũng có nhiều điều lo ngại, vì thiếu các phương tiện đê’ thực hiện cụ thê’ được.                                          ii

Giữa sự xáo trộn lung tung đó, nhiều tin tức xấu đã đến với tôi. Nguyễn Văn Sâm, Khâm sai ở Sài Gòn đã không thê’ nào nhận được nhiệm vụ của mình. Ông ta có thê’ đã bị ám sát ngay sau khi rời Huế. Ai giết?... Ở Hà Nội, nhiều biêh cố quan trọng đã xảy ra. Ngay sau khi quân Nhựt đầu hàng, quân cảm tử của Võ Nguyên Giáp đâ xuất hiện trong thành phố. Dưới mắt quân Nhựt bất động, họ đã mở các nhà tù, tạo nên một lớp quân ô hợp, nhưng bất lương, tàn bạo. Ngày 17 tháng 8, theo sự khích động của họ, đã có một cuộc biểu tình tập họp với hai vạn người trước Nhà Hát lớn. Họ hoan hô nền độc lập, thay đổi cờ mới, màu đỏ có ngôi sao vàng, mà người ta nói là được quân cảnh Nhựt tạo ra. Cờ vàng quẻ ly bị xóa bỏ...

Ngày hôm sau, Khâm sai Phan Kế Toại phải bỏ nhiệm sở, và bị thay thế bằng một Uỷ ban Lâm thời, và vô danh. Ngày 19, đoàn quân cảm tử Việt Minh được tăng cường thêm một sô' người cuồng nhiệt reo hò ầm ĩ, và tiến chiếm các công thự: dinh Khâm sai, tòa án, trụ sở bộ Tài chính, trường đại học, trường trung học... Chẳng những người

Nhựt chịu trách nhiệm về an ninh, đã bất động, mà còn trao từng kho khí giới của đoàn Bảo an cho họ.

Những tin đó đến tai tôi với ít nhiều lệch lạc. Từ Nam kỳ, tin tức còn mơ hồ hơn nữa. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch lãnh tụ Thanh niên Tiền phong, ngày 13 tháng 8, có lẽ đã cầm đầu mặt trận quốc gia trước khi thành lập một Uy ban Lâm thời xứ bộ Nam kỳ đặt ở dinh Toàn quyền cũ, dưới sự chủ tọa của một nhân vật tên Trần Văn Giàu, mà Tạ Quang Bửu bảo cho tôi biết thuộc phong trào Việt Minh, ơ Sài Gòn cũng vậy, quân Nhựt không có phản ứng gì.

Nặng nề hơn nữa, khắp nơi đã có những vụ ám sát và mất tích, thường là đôì với các nhân vật quốc gia.

Tại Huê' cũng có những vụ rải truyền đơn, và đã có nhiều nhóm theổ lệnh bí mật, đã tập họp và kéo vào trong thành, sát ngay hoàng cung.

Ngày 22 tháng 8, tôi tiếp viên Thiếu tá Nhựt chỉ huy quân cảnh bị trong thành phố. Ông ta cho biết, theo chỉ thị của bộ Tư lệnh Đồng minh, ông ta đã có những biện pháp để giữ an ninh cho hoàng thành và cho hoàng tộc. Đã đặt các chướng ngại vật ở trước cầu Clemenceau và các cổng ra vào hoàng cung. Tôi chống lại ngay quyết định này:

— Tôi từ chôì nhứt định sự bảo vệ của ông. Tôi yêu cầu ông hãy hủy bỏ ngay hệ thôhg phòng thủ này của ông. Tôi không muốn một đội quân ngoại quốc nào làm đổ máu dân tộc tôi.

Để chắc chắn lệnh tôi được tuân hành, tôi cho gửi cho viên Đại tá một văn thư có đóng dấu quốc tỉ của tôi, yêu cầu ông ta phải bãi bỏ lệnh giữ an ninh ồ ngoài thành nội.

Đôì với viên võ quan giữ hoàng cung, cũng lo ngại những sự tập họp này nọ, tôi ra lệnh phải bỏ ngỏ các cửa thành, như thường nhựt.

Một buổi chiều, một thanh niên được tôi tuyển chọn làm phụ giáo cho Thái tử Bảo Long, đến gặp tôi. Với tất cả sự nài nỉ, gần như khẩu cầu, anh ta năn nỉ xin tôi dời bỏ hoàng cung để tạm lánh ra Lăng. Sự lo ngại của anh ta là thành thật, hay đó chỉ là một lời khích động? Tôi chẳng bao giờ hiểu được.

Trái lại, tôi đã thuộc lòng lịch sử nước Pháp, để có thê’ quên được bài học Varennes t hay lời tuyên bố kiêu ngạo của Danton t “Không ai mang tổ quốc lên đế giầy của mình. ” Không, tôi không đi đâu, tôi biết rằng có thê’ tin vào sự khôn ngoan và trung thành của dân tộc của mình.

ít lâu sau, chính viên chủ sự bưu điện ở Huế xin yết kiến tôi. Ông ta có một bức điện tín đặc biệt để đưa cho tôi. Chiều hôm ấy vốn có đông quan khách tiếp nốì nhau gặp tôi, dù quá trễ, tôi cũng tiếp ông ta. Ông ta đệ trình một bức điện văn, đánh đi từ Hà Nội bằng vỗ tuyến điện. Thật lạ lùng là ngành vô tuyến điện còn hoạt động được.

"Trước ý chí đồng nhứt của toàn thể dân chúng Việt Nam, sẵn sàng hy sinh tất cả đề cứu vãn nên độc lập quốc gia, chúng tôi thành kính xin đức Hoàng đế hãy làm một cử chỉ lịch sử đề từ bỏ ngai vàng. ”

Bức điện này được ký dưới là “ủy ban Nhân dân Cứu quốc” đại diện cho tất cả mọi đảng phái, và tầng lớp dân chúng.

Chẳng Cần biết rõ ai là người thủ xướng, bản điện văn này đã phản ảnh một ý chí vô cùng thành thực. Người thảo

t Bài học Varennes, nghĩa là vua Louis XVI, bỏ chạy, thì bị bắt ở thị xã Varennes, khi muốn trốn ra ngoại quốc, và bị giết.

Ị Danton là nhà cách mạng Pháp bị Robespierre đưa lên đoạn đầu đài. Cả hai đều là nạn nhân của thời cách mạng Pháp, thế kỷ 18. ra bức điện văn là những nhà ái quổc y như tôi, đều mong mỏi độc lập và thông nhứt cho tổ quốc Việt Nam,

Sáng ngày hôm sau 23, chung quanh tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng thấy Trần Trọng Kim, cũng chẳng thấy bất cứ một Bộ trưởng nào vào điện. Chỉ còn vài người lính phụ trách mở và đóng cửa điện, đi lại ở sân chầu vắng lạnh. Trong dịp quốc lễ gần đây, chưa tới hai tháng, sân chầu đã đầy ních các quan và kẻ thân hoàng cung. Bữa nay, chỉ còn riêng hoàng tùng đệ Vĩnh cẩn, còn trung thành đừng cạnh tôi mà thôi.

Tôi bỗng nhớ lại chiếc sà rơi và nhớ đến lời tiên tri của mẫu thân tôi: “một chỗ ngoặt của đời con...”

Những lời bí mật của Tạ Quang Bửu cũng nổi lên trong óc. Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh là gì, mà có thê’ động viên được dân chúng, cụ thê’ được nguyện vọng của mọi người, và đọc cho tôi đường hướng phải theo?

Tôi không biết một lãnh tụ nào của họ. Thế mà... Họ đã liên lạc được với Đồng minh Trung Hoa, Mỹ, Pháp, trong khi lời kêu gọi của tôi gởi cho Tổng thống Truman, cho Thông chê' Tưởng Giới Thạch, cho Quốc vương Anh, cho Tướng De Gaulle lại im lìm, không có hồi âm. Họ có súng đạn, phương tiện, còn tôi thì không có cả khả năng đê’ tập hợp những bậc trung thần và những người thân cận xưa nay, bỗng câm như thóc, hay có âm mưu chống lại tôi... Họ đã chiếm được quyền hành không mất một mảy lông, và tôi bị bơ vơ trong một kinh thành chết.

Tất cả như tập hợp lại cho họ, đầy bí hiểm. Sự thành công không thể chôì cãi năy, phải chăng là một dấu hiệu chứng tỏ họ đã nhận được thiên mệnh của Trời?

Dân chúng vốn có một năng khiếu rất chắc chắn, đê’ trong những giờ phút lịch sử linh thiêng, đổ xô cả đến người có sứ mệnh lãnh đạo. Thời gian đã đến cho tôi, đê’ sự lựa chọn mà hòa hợp với chính số mệnh của mình với số mệnh của toàn thể nhân dân.

Tháng ba (tức thời Nhật) sự tồn vong lịch sử của đất nước, đã đòi hỏi tôi phải ở ngôi. Thì ngày nạy, tôi phải theo nhân dân, cũng trong tinh thần ấy. Tôi phải thoái vị, như nhân dân đã đòi hỏi. Lạ Hoàng đế, tôi đã dấn thân cho nền độc lập và thống nhứt của Tổ quốc Việt Nam. Tôi không thể, ngày nay gây nên cảm tưởng đã đi ngược lại con đường đã mở ra cho đất nước. Vậy thì là một công dân thường, tôi trở về với nhân dân tôi, và cùng với họ, cùng với các lãnh tụ đê’ dẫn dắt toàn dân hướng vào số mệnh, tạo dựng và củng cố nền thống nhứt kia, nền độc lập kia.

Họ muốn một cuộc cách mạng ư? Thì tôi xin hiêh dâng cuộc cách mạng âỳ, nhưng không đổ máu, bằng một nền chính trị tiến bộ. Nếu họ muốn theo gương các nước, thì chỉ có một giải pháp: sự lưu vong của tôi. Nhưng biết ai mà tôi ngỏ ý kiến này?

Tôi liền cử người em họ là Hoàng thân Vĩnh Cẩn, và viên Chánh văn phòng Phan Khắc Hòe đi dò hỏi trong thành phố. Họ đã trở về, chẳng biết ai mà hỏi bây giờ.

Tôi liền gởi một điện tín vu vơ, y như người ném cái chai xuống biển... Bằng vô tuyến điện, tôi gởi cho “Uỷ ban Nhân dân Cứu quốc” ở Hà Nội:

“Đáp ứng lời kêu gọi của úy ban, tôi sẵn sàng thoái vị. Trước giờ quyết định này của lịch sử quốc gia, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả mọi quyền lợi, để cho sự đoàn kết được thành tựu, và yêu cầu đại diện của úy ban sớm tới Huế, để nhận bàn giao.”

Trong đêm ấy, vẫn chỉ có Vĩnh Cẩn bên cạnh, tôi soạn bản tuyên ngôn thoái vị.

Sáng ngày 23 tháng 8, hai phái viên của Việt Minh đến cung. điện. Đó là những người đại diện cho Việt Nam Độc lập Đồng minh, do Hà Nội cử vào. Trần Huy Liệu trưởng phái đoàn là phó chủ tịch của Uy ban. Đó là một người gầy còm, có hình thái tiều tụy, đeo đôi kính đen đê’ che cặp mắt lé, mà người ta lâỳ làm khó chịu khi phải nhìn lâu. Kẻ đồng hành là Cù Huy Cận trông thật vô nghĩa. Tôi không khỏi thất vọng.

Trần Huy Liệu trình tôi một tờ giây ủy quyền, tên ký lằng nhằng khó đọc, và tuyên bố với một giọng khá trịnh trọng:

—Nhân danh dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cửa Mặt trận Giải phóng đất nước cho chúng tôi vinh dự đến gần Hoàng thượng, đê’ nhận ẩh kiếm.

Đó là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi liền đưa bản tuyên ngôn thoái vị. Trần Huy Liệu bàn với người đồng hành, nói nhỏ vài câu, rồi ngoảnh sang tôi và nói:

— Thưa Hoàng thượng, nhân danh dân tộc Việt Nam, chúng tôi nhận bản văn này rất nhẹ nhàng, không câu nệ. Nhưng, chúng tôi kính xin Hoàng thượng cho tổ chức một buổi lễ vắn tắt, trong đó xin Hoàng thượng công khai tuyên bố cho mọi người biết.

Đến chiều, trước hàng nghìn người tụ hội vội vàng trước cửa Ngọ Môn, tôi bận trào phục và đọc bản tuyên ngôn thoái vị, đề ngày 25 tháng 8 năm 1945 dướỉ đây:

“Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,

“Vì nền độc lập của Việt Nam,

“Để đạt hai mục đích ấy, Trầm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc.

“Nhận định rằng- sự đoàn kết của toàn thể đòng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cân thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thê nhân dân là: Ớ giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết.

“Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ỗ miên Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miên Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, đề quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào sạu hỗn loạn đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng.

“Trẫm không thể không ngậm ngùi khỉ nghĩ đến các tiên đế đa chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước.

“Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.

“Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điêu muốn nói:

— Thứ nhứt: Trẫm yêu câu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia.

— Thứ hai: Trẫm yêu câu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nên độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chả của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toăn thề nhân dân.

— Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tàng lớp xã hội cũng như toàn thề hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô đỉêu kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hau củng cố nên độc lập quốc gia.

“Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao đĩêu cay đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Từ nay Trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm không đề cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa hoàng gia 'để gieo rắc sự chia rẽ trong đòng bào của chúng ta.

“Việt Nam độc lập muôn năm.

“Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm.

“Huế, điện Kiến Trung ngày 25 tháng 8 năm 1945.”

Bản tuyên ngôn được đọc trong sự yên lặng hoàn toàn. Tôi quan sát các khán giả đứng hàng đầu. Tất cả các vẻ mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cực. Nam và nữ đều ngẩn ngơ. Bản tuyên ngôn thoái vị của tôi như tiếng sét đánh xuống ngang đầu họ. Họ lặng ngườỉ đi.

Trong một bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính ông ta cũng có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan râ, không một tiếng kêu.

Trần Huy Liệu và Cù Hụy Cận tiễn tôi phía sau. Trước khi chia tay với tôi, đại diện của Uy ban Giải phổng nói:

— Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, muốn mời Ngài ra Hà Nội đê’ dự lễ đặt cơ cấu chính quyền dân chủ cộng hòa.

— Thưa ông Đại diện, tôi xin gửi lời ông cám ơn Chủ tịch HỒ Chí Minh đã có nhã ý mời tôi, và tôi không bỏ lỡ dịp đê’tới dự.            -

Trong sự cô tịch củá cung điện trở về, tôi viết một thông điệp gửi cho tất cả hoàng gia:

“Đỡ chấp nhận khẩu hiệu “Dân vi quý,” và đã tuyên bố là Trẫm muốn được làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước bị trị, Trẫm đã tuyền bố thoái vị và traò lại quyền hành cho một chính phủ có khả năng hướng tất cả . mọi tiềm năng quốc gia vào sự củng cô' nên độc lập này, hầu đem lại hạnh phúc cho đồng bào.

“Quốc gia độc lập, Nhân dân hạnh phúc. Cho tám chữ đó, trong tám mươi năm qua, biết bao anh chị em chúng ta đã hy sinh tính mạng trong rừng sâu, trong tù ngục, và so sánh với hàng nghìn hàng vạn anh hùng liệt sĩ, anh thư, sự thoái vị của Trẫm chỉ là một việc cỏn con.

“Vì vậy, Trẫm tin chắc rằng, sau khi nghe xong thông điệp của Trẫm vê sự thoái ngôi tất cả hoàng tộc chúng ta đã để bọn phận làm dân đối với tổ quốc trên tình yêu của đàn con đối với tổ tiên, và sẵn sàng hợp nhứt đối với tất cả đồng bào để khuông phù chính phủ dân chủ cộng hòa, Kâu củng cố nên độc lập cho đất nước. Chỉ có như vậy, hoàng gia mới tỏ sự trung thành với Trẫm, và sự tồn kính đối với tổ tiên.”

Hôm sau, mẫu thân tôi dời cung điện cùng với các con tôi đê’ đến ở ngôi biệt thự nghỉ mát ở bờ sông Phú Cam ồ phía Nam thành phô'. Họàng hậu Nam Phương theo bà sau

đó hai mươi bốn giờ. Còn riêng tôi, vẫn ở trong cung điện. Tôi tìm thấy một sự thanh thản, bình tĩnh vô cùng. Tôi không thấy một sự hôì hận nào. Tôi gần có thể kêu lên: “Thật.hoàn toàn tự do.”

Sự bình thản đó không liên can gì đến tinh thần trách nhiệm của tôi, đôì với một nhiệm vụ lịch sử. Trái lại, tôi ý thức được bổn phận của tôi, và tôi đã làm đúng. Khi thoái vị, hy sinh ngai vàng, tôi đã góp phần cùng với nhân dân trong bao nỗi đau thương của họ góp phần đó, chính bởi lòng yêu thương dân tộc mà ra. Tất nhiên, sự hy sinh ấy không phải dễ, nhưng nó đã cho phép cứu nguy dân tộc, và chứng tỏ sự đoàn kết quốc gia. Bây giờ, nhân dân cần phải nắm tay kết thành một khối chặt chẽ chung quanh một đoàn thể, mạnh mẽ hơn tôi nhiều, để có thê’ thê’ hiện được nền độc lập ây.

Rất ít tin tức lọt đến tai tôi. Không có báo chí, không có đài. Chỉ riêng Việt Minh có những phương tiện truyền tin.

Nhờ một người cán bộ từ Hà Nội cho biết, ngày 29 tháng 8, một chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh cầm đầu đã được thành lập. Đêh ngày 2 tháng 9, tuyên ngôn long trọng về nền độc lập của Việt Nam và mở đầu triều đại của nền Dân chủ Cộng hòa. Bản tuyên ngôn này có lời kết án chống chủ nghĩa thực dân Pháp, và lời lẽ vũ bão làm tôi sửng sốt:

"... Tất cả dân tộc Việt Nam, cùng chung một ý chí, đêu quyết định chiến đấu đến cùng để chống lại tất cả ý đồ xâm lược của thực dân Pháp...”

Lời kết luận thích hợp với ý định của chính tôi hơn:

"... Nước Việt Nam có quýền được tự do và độc lập, và trong thực trạng, đã tự do và độc lập. Tất cả nhân dân Việt
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Nam đã quyết định động viên tất cả tiềm năng, tình thần và vật chất, hy sinh mạng sống và tài sản, để giữ chủ quyền tự do và độc lập của mình. ”

Cứ như thế, ở chỗ nào Việt Minh cũng rêu rao tỏ quyền uy về lãnh đạo của mình. Nhờ sự rỗng tuếch vô chính phủ do sự thoái vị của tôi, và nhờ sự bất can thiệp đầy hảo ý của quân đội Nhựt, trước tình trạng mập mờ, và lợi dụng sự tuyên truyền phóng đại và đe dọa, người của Việt Minh như đoạt được quyền hành trên toàn quốc, trong mười lăm ngày sau khi quân Nhựt đầu hàng.

“Công dân ” Vĩnh Thụy — tên gọi của tôi, sau khi thoái vị — chẳng có việc gì làm ở Huế. Tôi quyết định nhận lời mời của HỒ Chí Minh để ra Hà Nội.

Tin ra Hà Nội của tôi gây sự ngạc nhiên mới trong hoàng cung. Những ai đã từng dự những biến cố trong những ngày vừa qua, thật sự cũng chẳng hiểu vì sao, không bao giờ ngờ tới trò đùa dai này lại đi quá xa như vậy. Một bà cụ già bảo tôi:

— Ngài đi xa như vậy, có thê’ là một tai họa, chủng ta đã mất hết cả rồi. Thật là trời đổ.

Tuy nhiên, Đức Khổng Phu tử đã chẳng nói rằng: “Người phải được coi như bậc thánh nhân. Người đã nhất định nhường ngôi, và cũng chẳng đê’ cho dân biết, hầu tôn thờ niềm cao thượng vì dân vì nước của mình.” n

PHẦN THỨ BA

Hồ CHÍ MINH VÀ PHE NHÓM

Tôi rời Huế bằng đường bộ ngày 4 tháng 9, Tôi ra đi, rất thản nhiên, không quan ngại nỗi gì. Có thể là do tính tò mò thúc đẩy, vì tôi muốn gặp những người đã tôi đã trao quyền, nhất là lãnh tụ của họ, nhân vật Hồ Chí Minh bí mật kia.

Trong suốt dọc đường, tin tôi đì qua lan rộngrất nhanh. Khi tôi qua các đám đông, đàn ông đàn bà đêh gần xe, trô' mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên, họ có thể được tự do nhìn kỹ vị Hoàng đế của họ. Đến ngày ấy, trựớc kia, nghi lễ đã ấn định rằng khí quỳ trước nhà vua mà ngửng đầu lên nhìn là phạm tội nặng. Bây giờ, các đồng bào chất phác đó quả đã không ngờ. Hoàng đế vận âu phục đang ở giữa họ, cũng y như mọi người thường dân khác... Chắc chắn đã có một sự gì thay đổi.

Khi qua Quảng Trị, dân chúng đông nghẹt y như đang có biểu tình, ai cũng có thiện cảm. Theo như hình thức, quả nhiên chưa bao giờ tôi lại được thân dân như vậy. Nhưng tại Đông Hă, phải nghỉ lại ban chiều, tôi mổi thấy rõ một sự xáo trộn do sự thoái vị của tôi, đồng thời uy tín của Hoàng đế vẫn còn dâng cao. Tại đây, dân chúng muôh được nhìn tôi càng đông đặc. Các nhân viên trong Uy bạn Nhân dân muốn tỏ ra có quyền hành khi đón tiếp công dần Vĩnh Thụy, một cách rất dân chủ. Thế nhưng, bị truyền nhiễm bởi đại chúng, họ trở về với thói quen và nghỉ thức cổ xưa. Họ ý thức được, và cô' gắng để sửa chữa lại cho đúng phong cách của họ hiện tại, nhưng cuổì cùng không biết phải làm thế nào, nên rất lúng túng. Tự thâm tâm, tôi thú vị nhìn thái độ của họ, và tìm cách giúp đỡ họ khỏi bỡ ngỡ, nên đã tới gần họ rất niềm nồ, nhưng càng niềm nở bao nhiêu, họ càng kính cẩn bấy nhiêu. Quả nhiên, cách mạng cũng không phải là điều dễ đại...

Suốt ngày hôm sau, cũng y như vậy. Tôi đến Thanh Hóa vào buổi chiều, ở đó đã có những cuộc tập họp đông đảo để hoan hô nồng nhiệt.            *

Đến lúc gần vào bàn ăn, thì được tin Hoàng thân Lào Souphanouvong, anh em họ của nhà vua ở Luang Prabang vừa tới, vì ông cũng là thượng khách của Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Cho tới nay, chúng tôi chưa từng gặp nhau, nay mới được quen nhau.

Cùng tuổi với tôi, ông đã ở lâu bên Pháp từng là học sinh xuất sắc của trường trung học Saint Louis ở Paris, và sau là sinh viên trường quốc gia Kỹ thuật ơâu cống.

Về nước năm 1937, ông không được dự vào triều chính, do lý lịch giòng dõi của mẫu thân ông. Chính phủ Pháp bổ nhiệm ông làm kỹ sư công chính bản xứ, và bổ vào Tourane, tại đây ông lâỳ một bà vự Việt Nam, gốc Bắc kỳ. Là người hoạt động, ông ta râ't bât mãn với địa vị tầm thường đó, nên nuôi hờn với người Pháp, mà ông muốn tống ra khỏi nước Lào. Trong thời tạm chiếm của Nhựt, ông đã tổ chức được ở tỉnh Khamouane, một phong trào kháng chiến, với một quân đội du kích y như của Giáp, để dần dà tạo cho ông một thế chính trị cho công cụ giải phóng. Vì vậy, khi người anh cùng cha khác mẹ là Hoàng thân Phatsarath lập chính phủ lâm thời đấu tranh cho độc lập và thống nhứt của nước Lào, ông được trao cho làm Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Lào Issara (Lào Tự do).

Với vị trí âỳ, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra HàNội. ’

Lời mời này chứng tỏ phía Việt Minh, muốn nắm quyên chỉ huy tôì thượng đôì với tất cả phong trào giải phóng Đông Dương, và tôi không lây gì làm ngạc nhiên nữa.

Chúng tôi liền quyết định cùng đi với nhau, và ngày 6 tháng 9, chúng tôi đến Hà Nội vào lúc ban trưa.

Tôi được đưa đến ngụ ở phô' Gambetta, tại nhà viên cựu Đốc lý Hà Nội. Sau khi tắm rửa xong, tôi đến trụ sở của Uy ban Nhân dân đóng ở dinh Thống sứ Bắc kỳ đê’ dự tiệc tiếp tân chào mừng tôi.

Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng bộ Nội vụ tiếp đón tôi, và lúc vào bàn tiệc, đã giới thiệu tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tới. Ông này niềm nở bắt tay tôi, ngỏ ý cám ơn là đã thoái vị, vằ nói tiếp:

— Chúng ta sẽ làm việc chung với nhau, cho nền độc lập quốc gia.

Bữa ăn rất giản dị. Thoạt tiên, Võ Nguyên Giáp nói mâỳ câu chúc tụng, rồi câu chuyện chỉ loanh quanh trong vấn đề xã giao. Tiệc khá ngắn ngủi, và ai nây rút lui.

Hôm sau, lúc 11 giờ, tôi gặp Hồ Chí Minh, diện đôì diện tay đôi. Thái độ của ông khác hẳn lần trước. Ông tỏ ra hết sức lễ độ, dùng tiếng Ngài đê’ gọi tôi. Tiếng này coi như tương đương với tiếng xưng hô Hoàng thượng. Chỉ còn có nước là xin lỗi bất đắc dĩ lắm, mới phải cầm quyền.

— Thưa Ngài, tôi không liên quan gì đến bức điện mà Ngài nhận được ở Huế, yêu cầu thoái vị. Riêng cá nhem tôi, như đã từng nói hôm 22 tháng 8, tôi vẫn nghĩ vẫn để Ngài lãnh đạo quốc gia, và đặt tôi vào địa vị Thủ tướng, lãnh đạo chính phủ mà thôi. Tôi khống đồng ý với những người đã ép Ngài đến chỗ thoái ngôi.

Tôi cũng trả lời bằng một giọng trang trọng, và gọi ông ta bằng Cụ, và trấn an ông rằng tôi chỉ muốn được là một công dân thường, để xây dựng nước Việt Nam mới, thôhg nhứt và độc lập.

Ông ta thoải mái ra mặt, và vẽ ra một hình ảnh rất lạc quan về tình thế hiện tại, hầu như quên mất thái độ dè dặt vừa quạ:

— Tất cả mộng ước của chúng ta sẽ đạt được hết. Chẳng những thống nhứt và độc lập mà tất cả các nước Đồng minh sẽ công khai chấp nhận, mà nhờ sự chấn dứt chiến tranh lẫn sự thất trận của Nhựt, họàn cảnh sẽ giúp ta mở đầu một thê’ chế đồng nhứt, ai cũng như ai đê’ có một tương lai rực rỡ. Toàn dân sẽ hăng say hưởng ứng, đồng lao cộng tác giữ nền đệc lập này. Độc lập là hai tiếng thiêng liêng ở đầu óc toàn dân, sẽ là nguồn thiêng tác động. Nay thì cái gì cúng có thể đạt được.

Mặc chiếc vareuse hở cổ, đi dép Bình Trị Thiên, râu cằm lơ thơ, Hồ Chí Minh giống như một ông đồ nho hay một triết nhân, thích ngâm thơ vịnh phú hơn là làm chính trị. Người gầy gò mảnh dẻ, mắt sáng quắc đầy nhiệt tâm, ông có một nhãn lực lôi cuốn vừa đạo mạo, vừa độc đáo. Lời nói cũng chan hòa nhân ái, như bác bỏ mọi bạo động, hận thù. Ông như đã nắm vững được thực tại và nhu cầu của Việt Nam lúc âỳ. Ông cũng có một nhận xét sắc bén về tiến trình lịch sử, do sự tự học khá rộng rãi về các thế giới Tây phương, về Nga và Trung Hoa.

Trong câu chuyện dài hơn một giờ ấy, ông kết luận:

— Thưa Ngài, xin Ngài đừng quên rằng Ngài là bậc quốc phu, rì vậy tôi xin Ngài vui lòng tham dự buổi hội họp của Hội đồng Bộ trưởng, và nhận chức Tối cao Cố vấn cho chính phủ.

Lời mờỉ ây thật bất ngờ đôì với tôi. Thật sự, tôi không nghĩ đến hình thức này mà tôi sẽ tham dự đê’ kiến tạo nước Việt Nam mới, nhưng quả thật, ông cụ này đã thành thực hăng say với nền độc lập và thông nhứt của đất nước. Tôi nhận lòĩ.

Hội đồng Bộ trưởng họp mỗi tuần một lần. Kê’ từ ngày “ 8 tháng 9, tôi dự là lần đầu tiên.

Chúng tôi cùng ngồi xung quanh một chiêc bàn, từng là bàn ăn thết tôi hôm trước. Giáp giới thiệu với tôi từng người. Ông ta là người độc nhứt mà tôi biết cùng với Trần Huy Liệu là người tôi đã trao cho ấn tín ở Huế, nay là bộ trưởng bộ Thông tin. Còn những người khác, tôi chưa quen biết: Chu Văn Tẩh, bộ trưởng bộ Quốc phòng; Phạm Văn Đồng, bộ trương bộ Tài chánh; Nguyễn Mạnh Hà, bộ trưởng bộ Kinh tế; Vũ Trọng Khánh, bộ trưởng bộ Tư pháp; Dương Đức Hiền, bộ trưởng bộ Thanh niên; Đào Trọng Kim, bộ trưởng bộ Công chính; Nguyễn Văn Tố, bộ trưởng bộ Xã hội; Phạm Ngọc Thạch, bộ trưởng bộ Y tế; Lê Văn Hiền, bộ trưởng bộ Lao động; Vu Đình Hòe, bộ trưởng bộ Giáo dục; Cù Huỹ Cận, va Nguyễn Văn Xuân, bộ trưởng không bộ nào.

Ngoại trừ Phạm Văn Đồng tuổi hơi cao ít nhiềũ, tất cả đều ở cung một thế hệ. Giữa họ với nhau, tỏa ra một bầu thân ái, trẻ trung y như một nhóm bạn hữu đâ từng quen thân với nhau.

Thực tế, Hội đồng này gồm ba loại.

Loại “tiền phong,” bạn chiến đấu kỳ cựu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như Trần Huy Liệu. Họ đã sống lâu năm ở Nga và Trung Hoa, thương là lén lút và không lạ các nhà tù. Rất ác cảm với Pháp.

Loạỉ thứ hai gồm nhứng người trước gọi là Giáo sư trường Thăng Long, một trường trung học tư thục, mà ban giáo sư tạo thành lớp trí thức cấp tiến về chính trị. Trong số này có Võ Nguyên Giáp. Bọn này có cả đảng viên đảng Cộng sản, được hoạt động công khai dưới thời Chính phủ Bình dân ở Pháp, như Phạm Văn Đồng. Đa số đều xuất thân từ nền văn hóa Pháp, nện không mâỳ xuất ngoại. Kém hăng say hơn bọn trêri, họ đều là người thông minh, có tinh thần cởi mở. Rất chống đôì chế độ thức dân, họ hăng say với nền độc lập, nhưng không muốn đoạn tuyệt với Pháp.

Cuôì cùng, coi như bọn “liên kết,” như Dương Đức Hiền, cựu Chủ tịch Tông hội Sinh viên Hà Nội, hay Nguyễn Mạnh Hà, từng chỉ huy Đòàn Thanh niên Thiện chí Công giáo. Đa số đều là những kỹ thuật gia, tốt nghiệp từ các đại học đường của Pháp. Họ thường bất mãn vì không có nhiệm sở xứng đáng với văn bằng và khả năng của họ.

Hồ Chí Minh chủ tọa, ngồi ở đầu một phía bàn, và mời tôi ngồi đối diện với ông ta ở đầu phía kia.

Buổi họp ban đầu có tôi dự ây, dành để bàn về thiết lập một Quốc hội Lập hiêh. Quốc hội này sẽ được phổ thông đầu phiếu do tất cả công dân Việt Nam, nam cũng như nữ, tuổi từ 18 trở lên. Sẽ có đại biểu của các sắc dận ít người, đê’ bình đẳng với người Kinh.

Trong buổi họp này cũng đề cập đến vấn đề chống nạn mù chữ; mở một phong trào Bình dân Học vụ, dạy về han tối, để bắt buộc mọi người chưa biết đọc biết viết, phải đi học chữ quốc ngữ.

Về mặt xã hội, đặt ra định lệ, làm ngày tám giờ, đinh lương tôì thiểu, và đặt trách nhiệm đối với giới chủ nhan và tư bản.

Cuối cùng, Hội đồng biểu quyết bãi bỏ thuế thân, gọi là “thuế nô lệ” vì trong lãnh vực kinh tế, có liên can đến một quyết định quan trọng đã được biểu quyết về đầu tháng, tuyên bố cho phép tự do vận chuyển lúa gạo.

Từ đó, trong thời gian tôi ỗ Hà Nội, từ 9 đến 1 giờ, tôi vẫn dự các Hội đồng Bộ trưởng hàng tuần.

Rất nhanh chóng, tôi nhận xét được như sau:

Dù họ là cựu tù nhân, giáo sư hay kỹ thuật gia, các người cầm đầu chính phủ này chẳng phải là nhân vật chính trị. Đã đành rằng, họ không đến nỗi chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời, để bị mê lú với quyền bính, họ cũng chẳng biết làm cách nào đê’ đặt một kế hoạch cho tương lai đất nước. Họ đành gặp đâu hay đây. -Các cuộc hội họp của chính phủ, giông y như các cuộc hội họp của các sự bàn cãi của tòa thị chính nhiều hơn là sự nghiên cứu đường hướng dự trù về quốc gia đại sự, hay đốì phó với những biến chuyên quốc tế. Những người đó cũng biết rằng ảnh hưởng của họ chưa thê’ vượt khỏi vòng đai các đô thị lớn như Hà Nội, Huế, v.v... Tại chỗ, họ tìm cách đê’ giữ thê’ diện, đê’ giữ trị an, hầu tỏ quyền năng của họ cho phái đoàn quốc tế đang bắt đầu sang Hà Nội. Than ôi, ở vùng thôn dã, đây quả là một cuộc cách mạng đổ máu và tàn bạo, một sự nhiễu loạn, rốì bời.

Những biện pháp đầu tiên đã đưa đến những kết quả tai hại. Mở cửa cấp tốc các nhà tù, các trại giam, hầu nhặt vài cán bộ chính trị, đã thả ra khắp phố phường và hầu như khắp nước, cả một đống cặn bã sẵn sàng làm bậỵ. Việc thủ tiêu toàn bộ Hội đồng Kỳ mục để thay vào bằng Uy ban Nhân dân, đâ đưa đến sự tan rã riền cai trị tự nhiên sẵn có của xã hội. Việc bãi bỏ ngành quan lại, văn và võ, cũng để thay vào bằng một hệ thống cán bộ tương tự, làm tan nát các cơ cấu quốc gia.

Trong hoàn cảnh bất lực thực hiện một nền cách mạng xã hội chân chính, mà toàn dân đều mong muốn, chính phủ đã bở hơi tai để đi tìm một sự đáp ứng tạm thời. Họ chỉ tìm thấy một sự mị dân rẻ tiền và sự động viên cuồng tín, hầu cứu vãn riền độc lập. Vội vàng, họ cố gắng đặt cơ cấu mới. Thế là đưa ra bao nhiêu hội, như hội Phụ lão Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, Cóng nhân Cứu quốc hay đặt ra các đội Tự vệ thành, Dân quân Tự vệ xã, Thanh niên Quyết tử...

Hơn nữa, tôi lại nhận thấy các Bộ trưởng thân cận với Hồ Chí Minh, bọn người thuộc lớp đồng chí lâu năm của Ông ta, giữ độc quyền về tất cả guồng máy điều khiển nhân dân. Thí dụ như Trần Huy Liệu, đã nắm trong tay toàn bộ phương tiện tuyên truyền, còn cấu tạo ra một lợi khí nặng riề để củng cố tân chÍỊih quyền. Đầu tháng chín, Việt Minh chiếm đài phát thanh Bạch Mai, và trưng thu tất cả các phương tiện về báo chí, ấn loát; từng kho giâỳ, các nhà in. Nhờ cuộc tảo thanh này, Việt Minh đã có phương tiện để tung ra ở Hà Nội, hai tờ nhựt báo, là tờ Cứu Quốc và tờ Độc Lập, và ở Huế, tờ Quyết Chiến.

Dần dà tôi khám phá ra được bộ mặt thật của Hồ Chí Minh.

Một hôm, trong một cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, do sự sôi nổi tranh luận giữa vị Chủ tịch và một bộ trưởng. Vũ Trọng Khánh, bộ trưởng bộ Tư pháp, ngồi ỗ bên phải tôi, đã chìa ra cho tôi xem một cuốn sách nhỏ, và nói:

— Thưa Ngài, hẳn Ngài đang ngạc nhiên về những phản ứng của Chủ tịch.cua chúng ta. Xin Ngài đọc đây thì hiểu.

Tôi liền đọc đầu đề cuôh sách Đời của Nguyễn Ái Quốc, dọ tác giả là A. Marty, chánh mật thám của phủ Toàn quyền Pháp cũ.

— Trong ây nói gì, tôi hỏi.

Khánh nhìn tôi, và ra dấu bằng đầu để chỉ cho biết Chủ •tịch HỒ Chí Minh đang đi ra, vằ sát chỗ chúng tôi ngồi. Hồ Chí Minh nhìn cuốn sách tôi đang cầm, hơi nhún vai, và mỉm cười một cách tinh quái, không nói một lời.

Về đến nơi ở, tôi liền đọc tiểu sử của Nguyễn Ái Quôc. Nguyễn Ái Quốc (người yêu nước) là một trong hàng chục tên, mà ông ta mang trong suốt cuộc đời sôi nổi, trước khi trồ thành Hồ Chí Minh (Hồ lãnh tụ sáng suốt). Sanh năm 1890 ở làng Kim Liên, trong vùng thuộc phía Bắc Trung kỳ, gọi là Thanh Nghệ Tĩnh, vốn là ổ của cách mạng, sự học của ông ta khá sơ sài: bốn năm học Quốc Học Huế, ông ta đã thâu nhận được một nền học vấn hỗn hợp Pháp và Nho học. Sau đó học thêm ba năm trường Kỹ nghệ Thực hành ỗ Sài Gòn. Với hành tràng yếu ớt ấy, năm 1911 ông ta lăn mình vào cuộc chinh phục thế giới. Làm phụ bếp cho một chiếc tàu biển của hãng Chargeurs Réunis, tàú này thường đỗ ở các bến thuộc A châu, Phi châu, Âu châu và Mỹ châu. Sau thế chiến thứ nhứt, ông sông ở Luân Đôn, rồi sang Paris. Tại đây, ngườị ta bắt đầu nhẳc đêh tên ông. Năm 1919, ông đệ trình một luận án theo tinh thần 14 điểm, trong hội nghị ỞVersailles, được Tổng thống Wilson chấp nhận, đòi hỏi cho nước Việt Nam được mọi quyền tự do cần thiết.

Thê' rồi, trong thời gian ấy, xuất hiện trong tờ báo Le Paria (kẻ cùng khổ) những bài tố cáo tội ác của chính sách thực dân, ở Phi châu cũng như ở Á châu. Ông ta là tác giả ‘tờ truyền đơn nẩy lửa, nhan đề “Bản án chính sách thuộc địa Pháp.”

Năm 1920, ông gia nhập đảng Cộng sản, đảng này có đề cập đến vẫh đề dân tộc thuộc địa. Thế là ông được cử sang Moscou. Sau một thời gian huấn luyện ngắn, ông trở thành cán bộ của đảng Cộng sản Quốc tế (Komintem), cơ quan được Lénine trao phó gieo rắc chủ nghĩa cộng sản, và tạo nhân cách mạng ở mọi nơi trên khắp thế giới do Moscou điều khiển. Được cử sang Viễn Đông, và vùng Đông Nam Á châu, từ năm 1924, ông hoạt động ở Quảng Châu (Canton), làm phụ tá chó Borodine, như là cố vân trong tòa Đại sứ Sô viết cạnh Quốc dân đảng Trung Hoa, và là lãnh tụ, sáng lập viên trường Võ bị Hoàng Phố (Whampoa).

Năm 1930, ông lập ra đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó được gọi là đảng Lao động, của giới thợ thuýền. Cuốn sách của A. Marty đến đây là hết. về sau Giáp lại kê’ cho tôi biết tiếp những hoạt động của Hồ Chí Minh. Về nước vào năm 1941, ông ta ẩn náu ở tỉnh Cao Bằng. Tại đây, ngày 19 tháng 5, ông lập ra Mặt trận Việt Minh, tức là Mặt trân Cách mạng Đồng minh, chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam, và tạo nên căn cứ du kích sau này. Sau đó, ông lại sang Trung Hoa, và bị bắt giam, vừa do người Trung Hoa, vừa do người Anh. Vì ốm nặng nên được tha, đúng vào lúc mà quân đội Nhựt đang bị thua, và nhờ cơ quan đặc biệt của Mỹ, để trở về Việt Nam và nhận được quyền hành.

Trong thời gian ở Moscou, Hồ Chí Minh đã ăn ở với một phụ nữ người Nga, và có một đứa con gái, nhưng không bao giờ ông ta nhắc đêh thời gian này của đời ông. Rất hiểm khí các đồng chí của ông nhắc đến qũá khứ của họ.

Bởi vậy, tôi chưa bao giờ nghe thấy ông Giáp nói đến người vợ ông bị giết, trong một cuộc biểu tình của các sinh viên. Sở dĩ tôi biết được, là do Tạ Quang Bửu, một cộng sự viên cũ của tôi nói. Ong này cũng tiết lộ rằng, Giáp rất đau đớn về cái tang này, và đê’ tâm thù hận người Pháp sâu đậm. Tuy nhiên, để tỏ ra có tâm hồn cao thượng, Giáp làm ra bộ không nuôi một tí hận thù nào đốì với Pháp cả.

Sự giao dịch của tôi đôì với các “đồng nghiệp” rất là tốt đẹp. Họ cho tôi thuộc cánh của họ. Nếu tôi có gọi họ là “anh,” họ vẫn kêu tôi bằng “Ngài.” Đó là do Hồ Chí Minh đã đòi hỏi họ như vậy. Tôi thường có thân tình giao hảo với Vú Trọng Khánh, vôh không thuộc đảng Cộng sản, và như vậy hơi lẻ loi riêng biệt. Chúng tôi thường gặp nhau vào ban chiều, và thường nói chuyện với nhau khá lâu. Là người có nhiều thiện chí, ông ta chỉ quan tâm đến hạnh phúc của nhân dân. Những tin từ các tỉnh gửi về làm cho ông buồn rầu không ít. Có thể là tình thế rất đáng lo ngại. Các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam bị cô lập gần như hoàn toàn, làm cho mọi sự tiếp tế khó khăn, nên nạn đói hoành hành 'mạnh mẽ. Bởi vậy, không có gì phải ngạc nhiên, nếu dân chúng có phản ứng ghê gớm. Nhiều cuộc bắt bớ, nhiều chuyện mất tích, và ám sát gần như ở khắp nơi.

Tôi được tin Phạm Quỳnh, cựu thủ tướng của tôi đã bị bắt, rồi đến Ngô Đình Khôi, anh của Ngô Đình Diệm cùng bị bắt với người con trai cả là Ngô Đình Huấn vôh là bí thư của Đại sứ Yokoyama. Tôi đến gặp Hồ Chí Minh đê’ xin can thiệp. Tôi bảo ông ta:

— Tất cả mọi người tìm cách đê’ phụ giúp Cụ, trong đó có tôi là người đầu tiên. Xin Cụ hãy chứng tỏ sự khoan dung đại độ. Khi mới hắt đầu lên nắm chính quyền, Cụ đã thả hết các tù phạm, tất cả các người bị giam cầm. Xin Cụ hãy ra lệnh tha hết các tù nhân bị bắt kê’ từ ngày ấy đến nay.

— Thưa Ngài, thật khó có thê’ làm được, vì dân chúng sẽ không thê’ hiểu nổi.

— Nếu vậy, ít nhứt xin Cụ cho thả các cựu cộng sự viên của tôi. Họ không có trách nhiệm gì.

— Vâng, tôi sẽ CỐ gắng lo việc âỳ...

Thật sự, hai người đầu tiên (Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi) đều đã bị giết, mà ông Hồ vẫn không biết một tí gì.

It lâu sau, Phan Anh, cựu thượng thư của tôi đến gặp tôi. Ông ta đã tiếp xúc với Léon Pignon. Ông này yêu cầu tôi can thiệp đê’ thả Pierre Messmer. VỊ thứ hai này được cử làm thượng sứ Pháp ở Bắc kỳ, nhảy dù xuôhg bị rơi vào một chiến khu Việt Minh, nên bị bắt cùng với hai đồng hành của ồng ta.

Ngay chiều hôm ấy, tôi có nói với Hồ Chí Minh, nhưng không đạt kết quả nào. Sau tôi mới rõ Messmer may mắn đã vượt thoát được, rất khó khăn.

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn cô' gắng chinh phục tín nhiệm của tôi. Trong những cuộc gặp gỡ thường xuyên, chì có tôi vớỉ ông ta, ông vẫn giữ thái độ chỉnh tề, vừa niềm nở vừa lễ độ, gần như nhiễm tình phụ tử. Phải chăng ông ta đã đóng trò, hay là một tác phong quan cách cổ xưa còn tiềm tàng nơi huyết quản? Dù sao nữa, tinh thần hữu nghị của chúng tôi rất hoàn hảo, và trong bất cứ cuộc nói chuyện nào, cũng không bao giờ đả động đêh những lý thuyết chính trị này nọ. Ông ta thường mời tôi đi cùng với ông trong mọi cuộc thựơng thuyết, hay vận động. Chúng tôi đến thăm Jean Sainteny được cử thay Pierre Messmer, ở địa vị thượng sứ Pháp ở Bắc kỳ. Đây là lần độc nhứt mà tôi gặp ông này. Sainteny đã viết rằng, sau đó ông ta có yêu cầu được gặp tôi nhiều lần, mà không có trả lờỉ. Các sự yêu cầu này chẳng bao giờ đến tạy tôi cả.

Chúng tôi cũng từng đi với nhau đến thăm người Mỹ, và chúng tôi đã gặp một đại diện của họ: Nhân vật đặc biệt Lansdale vấ Thiếu tá Patti, và về sau cả Tướng Gallagher nữa. Trong những dịp này, tôi mới biêt là Hồ Chí Minh nói được tiếng Anh một cách khá sõi.

Trong những dịp tiếp xúc này, tôi thường nhường bước ông trước mặt quan khách. Mỗi lần như thế, tôi đều nói: “Thưa Cụ Chủ tịch, tôi xin mời Cụ, tôi xin theo sau Cụ, vì tôi chỉ là một viên cố vấh mà thôi...”

Ngược lại, nếu chúng tôi cùng đến một cuộc hội họp hay trước đám đông nào, nếu có ai đưa chúng tôi đi, thì bao giờ ông cũng đê’ tôi đi về bên tay phải của ông ta. Tôi liền hiểu được ý nghĩa của sự sắp đặt này. Chính phủ dù có hiện hành, nhưng chưa được Đồng minh công nhận. Sự có mặt của tôi, giúp cho ông ta một hình thức chính thức dùng làm chiếc bình phong gánh đỡ mà thôi.

Đầu tiên, cuộc sôhg có vẻ bình thản ở Hà Nội. Các nhà báo đặt tiệc ca ngời tôi đã hy sinh ngai vàng vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng tình hình kinh tế bị suy thoái thê thảm. Hàng nghìn người, đàn ông, đàn bà và trẻ con, chết như rạ vì đói, trong khi hàng nghìn tấn gạo mốc thối ra ở Sài Gòn. Vụ lúa tháng mười mất mùa, vì hạn hán, sau vụ lụt ghê gớm.

Bãi bỏ thuế má, xáo trộn hành chánh làm trống rỗng ngân khố quốc gia. Chính phủ dùng biện pháp lắt léo để cứu vãn tình thế, kêu gọi nhân dân tự động đóng góp, và thi đua ái quốc. Các bộ trưởng vấ nhân viên cao cấp phải làm gương trươc đê’ làm việc không lương. Tôi cũng phải góp phần như họ. Chúng tôi chỉ được ở, còn ăn thì nhờ vào thiện chí của nhđng nhà giàu.

Tuần lễ Vàng được mở ra đê’ mua súng đạn cho binh sĩ của quân đội nhân dân anh hùng. Lần khác, thì là miếng cơm cứu đói, mọi người nhịn ăn một bữa trong tuần lễ đê’ cứu trợ người nghèo. Mặc dù chiến dịch âỳ được phổ biến rầm rộ, kết quả cũng không lấy gì làm dồi dào.

Trong một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, Phạm Văn Đồng báo cáo, trong ngân quỹ chỉ còn đúng có 3 đồng 25 xu. Trong sự hỗn độn tột cùng, người ta quyết định đánh thuế gián thâu về các hàng ăn. Đó là các hàng hóa cuối cùng còn được đem ra để bán. Thế là mỗi người kể ra, hỗn độn, các sản phẩm có thê’ đánh thuế:

— Con gà đi...

— Con vịt đi...

— Con trâu đi...

Không thê’ nhịn được sự kê khai điên rồ, lô' bịch đó, tôi nói tiếp:

— Các anh còn quên con chó...

Người cười đầu tiên là Hồ Chí Minh. Sự riễu cợt của tôi xẹp xuống, vì đa số bộ trưởng đều người miền Trung, nên không ai hiểu nổi câu “miếng dồi chó” của miền Bắc.

Vài hôm sau, Hồ Chí Minh nói tất cả sự khó khăn hiện tại với tôi, và phàn nàn là không được bộ trưởng nào giúp đỡ đắc lực trong công cuộc điều khiển quốc gia. Tôi bảo:

— Sao Cụ không kêu gọi những đồng bào đã từng du học ở Pháp? Họ đã có kinh nghiệm điều khiển quốc gia rất quí báu.

— Tôi không thể tin họ được Ông Hồ đáp. Họ thân Pháp quá độ, và cũng không thành thạo mấy về nội tình ở nước ta, do đã xa cách lâu ngày.

— Cụ nhầm đấy, tôi phản đôì. Trong bọn chúng ta đây, chúng ta chống Pháp hơn ai hết. Như Cụ chẳng hạn, Cụ đã sông lâu năm ở ngoai quốc. Vậy mà Cụ rất thấu triệt tâm hồn Việt Nam.

Sự tham gia vào các cuộc bàn cãi quốc gia này, làm tôi nhớ lại các kinh nghiệm cũ của tôi. Tôi lại thâỳ trở lại cùng một vấn đề, đã từng thảo luận với Ngô Đình Diệm, với Phạm Quỳnh, với Trần Trọng Kim. Thật là những người cao khiết, đầy tinh thần trách nhiệm, rất tài ba, sung mân, nhiều ý kiến, nhưng chỉ khổ nỗi không có phương tiện đê’ thực hiện quyền hành. Thế mà, các đồng nghiệp của tôi bây giờ, lại chỉ là những nhà lý thuyết suông. Họ ngây thơ đôì với tâm lý con người, đêh độ không tưởng. Tuy sấp sỉ tuổi của đa sô' trong bọn họ, kinh nghiệm của tôi về lãnh vực này còn caò lớn gấp bội. Mười lăm năm cầm quyền, đứng đầu chính phủ, tôi đã hiểu thấu bao mưu vọng, ý đồ, bao thủ đoạn khốn nạn đến độ rằng, tôi đi guốc được vào ruột gan của con người, đã hành động vì mục đích gì, chẳng mấy khi sai.                                     n

sự XÂM NHẬP CỦA QUÂN ĐỘI TRUNG HOA

Tát cả đều suy thoái, khi quân Trung Hoa, theo nghị quyết của hội nghị Potsdam vào tiếp thu quân đội Nhựt và giữ an ninh, ở bắc vĩ tuyến 16.

Toán quân đầu tiên đến Hà Nội ngày 9 tháng 9 năm 1945. Rất nhanh chóng, đây là một sự tràn ngập rõ rệt. Tổng số có ba quân đoàn, khoảng 80,000 người, không kể bọn tùy viên phụ thuộc, và gia đình họ, đổ xô cả đến Bắc kỳ, như từng đoàn châu chấu. Họ đến để che chở nền độc lập của Việt Nam, nên với tư cách là kẻ chiêh thắng. Đối với đoàn quân gồm hầu hết là người Quảng Đông và Vân Nam, Bắc kỳ là một xứ thần tiên. Họ cảm thấy như trở lại thời chinh phạt cổ xưa đến từ phương Bắc, nên có những tác phong khốn kiếp của bọn quí khách loại âỳ.

Mới đến ngày 18 tháng 9, Tướng Lư Hán, Tổng tư lệnh, chiếm nay ngôi dinh thự đường Puginier, và đuổi phái đoàn Sainteny không một hai gì hết. Họ yêu cầu tôi tiếp họ. Hình thức âỳ có nghĩa rằng, họ không cần biết đến Hồ Chí Minh là ai. Tôi trả lời rằng, để tôi xin sang gặp họ để chào mừng, còn sự thăm hỏi chính thức thì thuộc phần của Cụ Chủ tịch chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh, mà tôi báo cho biết ngay. Thế là đặt ra một thỏa thuận này: Hồ Chí Minh tiếp Lư Hán trước mặt tôi, trong một tòa biệt thự mới trưng dụng. Như vậy, sự thăm hỏi không còn mang tính chất chính thức nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng lòng vì ông ta muốn xoa vuốt người Trung Hoa. Báo chí loan đi một thông báo như sau:

“Quân đội Trung Hoa sang đây chĩ để giải giới quân đội Nhựt, không có ý đồ xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta nên tiếp đón họ nồng hậu để tỏ câm tình giữa hai dân tộc Việt và Hoa.”

Chẳng ai lạ gì nhau cả. Một mặt, người Trung Hoa thừa biết thành tích chính trị cũ của ông Hồ, nên không muốn ở phía sau lưng họ có một chính thể cộng sân. Họ vừa phải đương đầu sinh tử ở phía Bắc đốì với Mao Trạch Đông. Mặt khác, việc tước khí giới quân đội Nhựt chỉ là mổì quan tâm phụ, họ chú trọng đầu tiên vào vấn đề kinh tế. Và nếu ai đã biết cái tài vơ vét của các tướng Tàu, thì mới hiểu dễ dàng những tai hại ở Việt Nam trong sự tạm bợ chiếm đóng này. Có dụng ý .muốn bám chặt, các ông bạn quí Trung Hoa muôh dùng hình thức gây rôì loạn ở Hà Nội và trên khắp đất nước. Đầu tiên, họ không đếm xỉa đêh những nhân vật dân sự. Vì vậy, ta thường thấy những tù binh quân sự Nhựt, giả làm thường dân, đi khơi khơi ngoài đường phố. Nhiều chuyên gia Nhựt, lâỳ ra từ các trại giam, để sung vào các đội ngũ Tàu, vì thiếu kỹ thuật gia.

Quan trọng hơn nữa, họ can thiệp vào nội tình chính trị Việt Nam. Kéo theo quân đội Tàu, từng đoàn đảng viên quốc gia, bị cách mạng ruồng bỏ, chạy theo quân Quốc dân đảng Tàu. Đây là các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đồng minh hội muôn lợi dụng thời cơ để chiếm thế thượng phong. Được bọn tướng lãnh và cơ quan tình báo Tàu do Tiêu Văn lãnh đạo nâng đỡ các nhà cách mạng quốc gia vội vàng tước .khí giới và thay thế các Uy han Nhân dân thôn xã, do HỒ Chí Minh đặt ra. Tại các thành phố, hai phe Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng thường đụng độ nhau. Được Tiêu Văn nâng đỡ, một nhóm biểu tình đã đến nơi ở của tôi để yêu cầu tôi ra chấp chính. Nhiều đám tàn quân Nhựt, không chịu khụâí phục là đã bị thua trận, tự nguyên đặt dưới quyền tôi, đê’ lập đường hướng khác đấu tranh cho nền độc lập quốc gia.

Trước tất cả những đề nghị đó, tôi giữ thản nhiên, đê’ từ chối.

Nhưng hoàn cảnh mỗi ngày một khó khăn cho Hồ Chí Minh. Tự cảm thấy bất an, ông ta thay đổi chỗ ở hàng đêm, đê’ ngủ ở những ngôi nhà trưng dụng rải rác khắp trong thành phố. Ông ta vẫn đặt tín nhiệm hoàn toàn nơi tôi, và chỉ riêng một mình tôi biết được chỗ ngủ của ông ta. Ong tỏ ra lo ngại rất nhiều vào sự an ninh của tôi, hơn chính cả tôi nữa.

Một buổi tối, trong khi chúng tôi đang trò chuyện đến một giờ khuya, có sự lộn xộn ở cạnh ngôi nhà này. Đặc biệt, tôi cho người tài xế và chiếc xe của tôi đi trưổc, rồi tôi bảo ông Hồ:

— Khuya rồi, xin lỗi Cụ, tôi xin về nhà. Tôi sẽ tìm một chiếc xe tay để đi.

— Ay chớ, rất nguy hiểm cho Ngài. Để tôi báo cho quân đội Tàu đem xe đến đây đón Ngài, thêm,xe hộ tống nữa cho chắc.

Đốì với sức khỏe cũng như sự giao du của tôi cúng vậy. Một lần tôi bị cảm không đến được, chính ông đã đêh thăm và xem cách thức chữa trị cho tôi ra sao. Biết rằng tôi thường hay dến ăn cơm tôì ở nhà một số bạn hữu, ông khuyên tôi một cách rất ưu ái, nên cẩn thận .về vẩh đề nam nữ, mà tôi có thể bị vướng mắc.

Thấy dân chúng kính yêu tôi, ông cảm thây rằng săn sóc chiều đãi tôi có lợi cho ông nhiều lắm. Ông cho rằng ở Việt Nám, sự cầm quyền bao giờ cũng cần phải được tầh phong. Cách mạng Việt Minh cũng không dám phá bỏ khái niệm này, vì nó đã ăn sâu sát rễ vào đầu óc dân chúng từ lâu. Sự có mặt của tôi bên cạnh Chủ tịch là một hình thức tấn phong vĩnh viễn trước mắt nhân dân Việt Nam. Người Tàu, người Mỹ cũng không dám coi thường mối tương quan này được.

Tôi cũng không lạ gì thái độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đốì với tôi. Hơn nứa, tôi cũng nhận thâỳ rằng, khi người ta càng săn sóc mình, càng thân cận với mình bào nhiêu, người ta càng ngờ vực bấy nhiêu. Nhưng tôi cúng không thấy ló ra sự cứng rắn, tàn bạo nào của ông, rồi sẽ được thực hiện sau này. Bởỉ vậy, tôi vẫn yên chí đóng vai trò của mình.

Đây, người ông đây. Người ấy rất lo lắng cho nền độc lập của quốc gia. Những quan điểm của ông ta giôhg của tôi như hệt. Vậy thì cần ế biết đến quá khứ, đêh phương tiện, bởi thế tôi rất thành thực phù trợ ông ta.

Hơn nữa, tôi cúng nhận xét tất cả. Tôi thích thái độ của ông hơn thái độ của các lãnh tụ quốc gia, thật sự là, bù nhìn trong tay bọn Tàu. Giữa sự xáo trộn ấy, Hồ Chí Minh vẫn giữ được bình tĩnh.

Một buổi chiều, ông ta bảo tôi:

— Thưa Ngài, tôi rất thất vọng về thái độ của Đồng Minh. Tôi nghĩ rằng mình được ưu đãi hơn, nếu gặp người Nga. Thế nhưng, họ lại chẳng làm gì được cho mình. Họ cúng chẳng phái đến đâỳ một quan sát viên nặo cả. Họ dửng
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dưng hoàn toàn trước vấn đà Đông Dương. Còn đốì với người Anh, thái độ thật đáng ngờ. Họ thiên về Phầp rõ rệt, và đang giúp bọn này loại trừ tất cả các chiến hữu đang chiến đấu giành độc lập cho chúng ta. Người Mỹ thì Ngài đã nhận thấy như tôi rồi. Khi tôi từ Tàu trở về, đại diện của họ đã hứa hẹn, dặn tôi bao điều đảm bảo. Để chiều lòng họ, tôi đã đặt vào câu đầu của bản tuyên ngôn độc lập, nguyên văn lời tuyên ngôn dộc lập của họ, do Jefferson viết năm 1776. Nhưng chúng ta đã gặt hái được gì ? Chẳng được tí gì. Điều quan tâm duy nhứt của họ là được thay thế người Pháp, vì thế họ đâm găng nhau với người Tàu. Gallagher chấp nhận làm trung gian giữa ta với bộ Ngoại giao của họ, và sẵn sàng đưa giúp chúng ta những điều yêu sách. Nhưng ông ta lại cần kinh tế ta phải lệ thuộc vào kinh tế Mỹ. Đó là bọn tư bản, tư bản từ trong máu mà ra. Đốì với họ, chỉ có đầu tư, đô-la là đáng kể... Một bữa, chúng tôi nhận thấy có một phái đoàn điều tra tội ác chiến tranh của họ, sang đây để thăm tù binh Nhựt, lại chú trọng vào các trang bị cửa bể Hải Phòng nhiều hơn là tội ác của bọn An bộ đội. _ Còn bọn Tàu thì... Nước Tàu là cái bụng kinh niên. Bọn

Quốc Dân Đảng là bọn lưu manh, bọn ăn cắp. Các ông tướng Tàu phù là lũ cú vọ, kền kền... Chẳng bao giờ thỏa mãn lòng tham không đáy. Chẳng có gì làm cho chúng ta tin tưởng được. Chỉ có một tên trong bọn chúng là có thê’ dùng được. Đó là Tiêu Văn, nó làm tiền mình khiếp quá. Nhưng tôi tin rằng nó cũng hiểu mình đang khao khát cái gì, và sự toa rập'-của nổ có thê’ giúp ích cho mình được. Thếnhưng tôi vẫn chưa tin hẳn, bởi biết đâu nó không trở mặt lúc nào. Khi mới sang đây, nó đóng vai ủng hộ Việt Nam Quốc Dân Đảng hết mình, bây giờ thì nó lại mỉm cứời cầu tài với mình. Vậy ngày mai, thì nó đi với ai đây?

Vặy thì suy đi tính lại, chỉ còn Pháp...

Tôi không khỏi ngạc nhiên về luận lý này, nhưng quả đã hợp lý. Trong lập trường thực tế, Hồ Chí Minh còn tỏ ra có khả năng hiết dung hòa.

Ớ Việt Nam, người Công giáo dù ở vị trí thiểu số, vẫn tạo nên một lực lượng đáng kể. Hai triệu tín đồ đã quây quần chắc nịch bên các linh mục của họ. Họ tạo nên một yếu tô' quan trọng, có trật tự và đoàn kết vững chãi. Tuy ông Hồ có lập trường vô thần nhiều khi đến độ bài giáo, ông ta cũng không dám lơ là với khôi này, để hãm bớt sự hăng say quá đà của cách mạng. Đầu tiên, Hồ Chí Minh tìm sự hỗ trợ nơi họ. Không phải là không có dụng ý mà ông ta ấn định ngày lễ Độc lập vào ngày 2 tháng 9 là ngày kỷ niệm các Thánh tử vì đạo của bên Công giáo Việt Nam. Cũng do sự quan tâm ây, ông ta đá bổ nhiệm một người có ảnh hưởng lớn lao của phe này là Nguyễn Mạnh Hà làm bộ trưởng. Ông này từng du học ồ Pháp về, hoạt động về mặt xã hội ở Pháp, và lây con gái của Georges Maranne, một nghị sĩ Cộng sản ở hạt Seine. Nguyễn Mạnh Hà về nước, vẫn hoạt động trong khôi Công giáo và trở thành một lãnh tụ của đoàn thanh niên Công giáo. Ong ta kính trọng và khâm phục Hồ Chí Minh thật sự. Ông ta tin rằng Hồ Chí Minh là người duy nhứt có thể dẫn dẳt thạnh niên Việt Nam. Rất trung kiên, ông ta đi theo phò ông Hồ, và kéo theo sau cả đoàn thanh niên đầy nhiệt huyết.

Ngày 23 tháng 9, ông ta đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn, tập trung hàng ngàn thanh niên Công giáo đê’ biểu dương tinh thần ái quốc, và lòng tin tưởng đốì với ông Hồ.

Trong buổi lễ, Hồ Chí Minh tuyên bố:

— Người Công giáo Việt Nam phải chứng tỏ lòng ái quốc nhiệt thành của họ. Chẳng những đó là quyền yêu nước của họ, mà còn là bổn phận, họ phải đứng hàng đầu trong cuộc chiến, giữ trung thành với Đức Thiên Chúa và Tổ quốc cúa mình.

Sau cuộc biểụ tình này, Giám mục Nguyễn Bá Tòng đã gửỉ một kiến nghị lên Giáo hoàng Pie xn, để xin Ngài làm phép thánh của Công giáo và sự ấn tứ của Tòa Thánh cho nền độc lập của Việt Nam.

Vài hôm sau, chính phủ ra nghị quyết trừng phạt nặng nề tất cả kẻ nào xâm phạm đến các nơi thờ phượng, nhà thờ và chùa chiền.

Chính trong bầu không khí ấy, Giáo hội sửa soạn lễ tẩh phong cử Đức Cha Lê Hữu Từ, vừa được làm Giám mục địa phận Phát Diệm. Ông Hồ Chí Minh đã yêu cầu tôi thay mặt ông ta đến dự lễ này. Đúng vậy, vì ngày 28 tháng 9, ông ta bận tiếp Tướng Lư Hán, để chính thức nhận lễ đầu hàng của quân đội Nhựt.

Nhưng tốì hôm trước tôi đi Phát Diệm, Hồ Chí Minh căn dặn:

— Thưa Ngài, người Pháp đang tiêu hao lực lượng kháng chiến ở Nam bộ. Họ sẽ không chậm trễ dời bỏ nơi đây. Cần nhất phải cố tránh chớ nên để họ nắm được. Ngài là người độc nhứt tượng trưng cho nước Việt Nam độc lập. Xin Ngài lợi dụng cơ hội này thay đổi ở Phát Diệm đê’ đi xa khỏi Hà Nội. Xin Ngài nến đứng ngoài bất cứ hoạt động công khai nào ở đây. Ngài nên tạm ngụ ồ nơi nào biệt lập một thời gian, mà sự an. ninh cho Ngài được bảo đảm đễ dàng. Khi nào mà sự trở về của Ngài có thể được vững chắc và không còn bị đe dọa nữa, tôi sẽ báo sau. Trong khi chờ đợi, tôi xin báo tin thường xuyên đê’ Ngài biết.

— Thế nhưng còn Cụ?

— 0, đối với tôi ư, đường lối đã được vạch rồi, ông ta chỉ nói có vậy.

Ngày hôm sau, tôi đi Phát Diệm, cùng với Giáp, bộ trưởng bộ Nội vụ. Giám mục Lê Hữu Từ, thuộc dòng tu khổ hạnh, là một nhân vật lạ lùng. Người nhỏ bé, rất khẳng khiu, bận chiếc áo nhà tu mầu trắng, ông có đôi mắt rất sắc, trên đôi gò má cao. Trong tu viện, ông được tiếng là một nhà trị an có tài, và đầy thủ đoạn trong mọi sự hòa giải hay điều đình. Buổi lễ do Đức Cha Nguyễn Bá Tòng, Giám mục Hà Nội, chủ tọa, có Giám mục Bùi Chu, đã được tổ chức trước công chúng, họ tỏ ra rất tôn kính đốì với tôi. Giáp đi với tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức. Nhưng chúng tôi quả đã sống những giờ phút lạ lùng... Ông ta chả được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho nhiệm vụ, yêu cầu vị tân Giám mục này, làm cố vẫh tôn giáo của chính phủ đấy ư? Nhiệm vụ mà Cha Lê Hữu Từ sốt sắng nhận lời...

Khi buổi lễ chấm dứt, Giáp trở về Hà Nội, còn tôi thì ra Sầm Sơn, là nơi nghỉ mát của tỉnh Thanh Hóa. Đường đi ra bể, tôi đến một làng tôi đã từng đến, trong cuộc du lịch lần trước tiếc thay chiếc cầu bị gẫy, tôi không thể đi tiếp được. Tôi cho vời viên chủ tịch xã. Ông ta tới, và cúi gập mình xuôhg đê’ chào mừng tôi, không dám ngửng đầu lên. Đó là sự tôn kính tuyệt vời. Đối với ôhg ta, tôi vẫn là Thiện Tử. “Ông hãy bảo tu sửa lại chiếc cầu này ngay, đê’ tôi có thể đi qua.” Tôi bảo ồng ta thế. Chỉ một giờ sau, cái vũng nước này được lấp ngay. Tất cả làng đã ở đấy, tụ tập để xem công tác lấp đất này. Đến lúc tôi chuẩn bị bước lên xe, viên chủ tịch đến gần tôi, cúi xuống thưa:

— Thưa Ngài, xin Ngài cho biết chúng tôi có được phép hoan hô “Hồ Chí Minh muôn năm” không ạ?

Hơi ngạc nhiên, tôi mỉm cười đồng ý cho phép. Thế là cả làng, tụ tập quanh viên xã ủy đã chào từ biệt tôi bằng tiếng hô vang dậy: “Hồ Chí Minh muôn năm.”

Đến chiều, tôi đến Sầm Sơn. Tôi được ủy ban Nhần dân đã nhận được chỉ thị tiếp đón.

Một hãi bể rất đẹp, có cát mịn, nằm bên một rừng phi lao, với những nhà lầu, biệt thự, ở một làng đánh cá, tạo nên một nơi nghỉ mát thật hữu tình, trước kia rất đông du khách về mùa hè, nay thì vắng tanh vắng ngắt.

Khi tôi đến, viên chủ tịch địa phương hỏi tôi thích ngụ ở nhà nào. Tôi đã nghe nói đến chiếc biệt thự của ông Beau, chủ cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Hà Nội. Tôi đến đấy cư ngụ. Căn biệt thự gần như bỏ hoang. Chỉ có vài người đánh cá ở trong đó, họ trở thành bạn thiết với tôi.

Người tài xế cũng ở chung nhà, và úy ban sở tại đã đặt nửa tiểu đội dân quân luân phiên bảo vệ. Uy ban phụ trách cung cấp gạo, còn đồ ăn, thì tôi phải lo liệu lấy. Công việc hàng đầu của tôi là đi câu cá hàng ngày.

Ngược với điều hứa của Hồ Chí Minh, chẳng có tin nào từ Hà Nội đến với tôi cả. Tôi có cảm tưởng ngay rằng, không phải mình bị giam tù, bởi còn được tự do đi lại, và sử dụng thời gian muôn gì tùy ý, nhưng là kẻ bị đi đầy. Trừ mấy ngữờí đánh cá mà tôi quen biết, bọn dân quân gác tôi thì chẳng biết gì, và viên bí thư của úy bạn Nhân dân thường đến thăm tôi, tôi chẳng còn biết đến ai nữa.

Đến cuôì tháng 11, tôi bị sốt rét, mất nhiều ngày. Đây là lần bị bệnh nặng nhứt mà tôi mắc phải. Tôi chưa khỏi hẳn, thì viên Chủ tịch Ụy ban đến báo cho tồi biết chỉ thị mới mà ông ta nhận được về tôi:

-— Thưa Ngài, chính phủ vừa báo cho biết là sợ rằng quân Pháp sắp đổ bộ, nên xin Ngài tạm lánh vào phía trong, sâu hơn nữa.

Ngay ngày hôm ây, tôi vào huyện Thọ Xuân ở sâu vào phía trong, trên con đường từ Thanh Hóa đi Hòa Bình. Tôi được đưa đến ở trong ngôi công đường đô’ nát của huyện cũ. Viên chủ tịch địa phương săn sóc tôi từng ly từng tí. Và ở đây, tôi cũng nhận thấy, mặc dù ảnh hưởng của cách mạng, dĩ vãng của hoàng triều vẫn còn sâu đậm. ủy ban sở tại này do ủy ban tĩnh Thanh Hóa chỉ định. Những con người mộc mạc này đã cổ gắng chứng tỏ cho vị cố vẫh tốì cao của chính phủ, sự triệt đê’ tuân theo lệnh của tân chính quyền; vì vậy, họ thi đua đi họp, dự mít tinh, hay biêu dương lực lượng mỗi khi cỏ dịp, để tha hồ mà kêu gào đả đảo bọn “thực dân, phong kiến.” Đồng thời, họ cũng không nén đi lòng tôn quân của họ đốì với Cựu hoàng, và lấy làm hãnh diện được tiếp rước tôi, và được tôi cư ngụ trong địa hạt của họ... Chắc chắn họ đã được lệnh của Hà Nội, đê’ vừa giữ được niềm tin vào cách mạng, vừa giữ được phong tục cố hữu ngàn xưa.

Bởi thế, sáng nào họ cũng mang thức ăn sáng đến cho tôi với một niềm trịnh trọng vô biên. Đám rước mang thức ăn được một người vác hương dẫn đầu, y như trong một buô’i tế ở triều đình. Thật cũng khá khôi hài.

Tôi được biết cách Thọ Xuân vài quãng, có ngôi đền thờ nhà Lê. Tôi ngỏ ý muốn đến thăm. Viên chủ tịch xin tự đi trước dẫn đường, và khi tôi đến gần ngôi đền, ông ta đứng ngoài xa, đê’ tôi vào một mình, theo đúng như lễ nghi của triều đình vậy.

Sau đó ba tuần lễ, có lẽ sự đe dọa đổ bộ của quân Pháp đã hết, nên người ta lại đưa tôi về Sầm Sơn.

Trong thời gian tôi vắng mặt ít lâu này, một đội dân quân tự vệ khác được thành lập trong huyện. Theo truyền thống quí hóa, họ đã vơ vét sạch cả. Tôi thấy căn nhà của ông Beau bị lục soát hoàn toàn trống rỗng. Thấy tin tôi về, họ vội bỏ chạy thật nhanh. Bọn tự vệ là bọn thiếu niên, tưởng rằng vào tự vệ là được tự do thỏa mân mọi thú tính của chúng. Chúng thường tránh thoát mọi sự kiểm soát của chính phủ, trong thực tế. Việc tuyển mộ chúng quá sơ sài, vì vây, chúng thường chơi những trò tinh nghịch ngu xuẩn, ngông cuồng của tuổi trẻ khi chúng không được ai coi sóc.

Một sự làm tôi ngạc nhiên không ít. Giữ an,ninh cho tôi bây giờ là bốn chị dân quần nữ du kích do Uy ban cử đến. Hôm đầu tiên, họ vận đồng phục, nhựng kể từ hôm sau, họ vận quần áo phụ nữ bó sát vào người. Trong suốt thời gian tôi ở Sầm Sơn, họ thay nhau làm việc nội trợ và nấu bếp. Nhưng tôi vẫn phải lo phần đồ ăn, nên phải đi câu cá hàng ngày.

Tôi không có tin tức gì từ Hà Nội, nên cảm thây thời gian quá lâu. Tôi phàn nàn với viên trưởng ty Công an tỉnh Thanh Hóa, khi đến thăm. Nhân dịp này, tôi cũng báo cho ông ta biết những sự thiệt hại do bọn tự vệ gây nên. Ong ta liền trao cho tôi một khẩu tiểu liên đê’ tự vệ nếu cần.

Vài hôm sau, vào giữa tháng chạp tây, tôi được một viên đại biểu của ủy ban tỉnh Thanh Hóa tới thăm. Nhân danh chính phủ, ông ta hỏi tôi có chấp nhận ứng cử dân biểu tỉnh Thanh Hóa. Tôi đồng ý về nguyên tắc, nhưng nhắc lại sự mong muốn của tôi là được trở về Hà Nội. Ông ta mđi đặt câu hỏi cho tôi như sau:

— Thưa Ngài, nếu Ngài ứng cử thì Ngài sẽ đứng dưới đoàn thê’ nào ạ?

— Đảng Cộng sản, tôi đáp có nhiễm chút khôi hài trước câu nói ây.

— Thưa Ngài, không thể được ạ, ông ta trả lời tôi một cách rất trang nghiêm. Đảng Cộng sản đã tự giải tán do quyết định của Uỷ ban Trung ương ngày 11 tháng 11 rồi ạ.

Tôi chẳng biết gì, cũng như mù mịt tất cả mọi vấh đề ở Hà Nội từ ngày tối lánh đi.

— Nếu thế, thì hãy đề tên tôi là ứng cử viên cộng hòa hạng nặng.

Trong ba tuần lễ liên tiếp, tôi không nghe thấy ai nói gì cả. Đùng một cái, ngày 7 tháng giêng, một phái đoàn đến báo cho tôi biết, cuộc bầu cử vào Quốc hội đã hoàn tất hôm trước, và tôi trúng cử đại biêu tỉnh Thanh Hóa với 92% số thãm. Họ mừng tôi đã đắc cử. Nên nhớ rằng, tôi cũng chằng biết ngày giờ bầu, và tôi cũng chẳng đi bầu...

Nhưng nay thì tôi đã đắc cử rồi. Tôi yêu cầu họ báo cho Uy ban tỉnh Thanh Hóa là tôi muốn chóng được về Hà Nội, và dặn họ đổ xăng đầy đủ cho chiếc xe của tôi.

Tám hôm sau, tất cả đều được thuận buồm xuôi gió, và tôi rời bỏ Sầm Sơn, với sự thơ thới hân hoan.         n

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Chiều hôm ấy, tôi trở về căn nhà cũ, ở đường Gambetta (nay là đường Trần Hưng Đạo) ở Hà Nội.

Từ ngày tôi ra đi, đã ba tháng qua, tình thế đã sáng sủa hơn trước nhiều. Dưới áp lực của hoàn cảnh — trong tháng 11, có nhiều sự kiện rắc rốì, làm chết nhiều người — và dưới sự thỏa thuận của hai bên, do Tiêu Văn giật giây, ngày 19 tháng 11 Hồ Ghi Minh bắt buộc phải nhượng bộ? Trước hết, là sự giải tán đảng Cộng sản, đê’ chứng tỏ rằng các đảng viên đảng Cộng sản, vẫn tự coi là đảng tiền phong của dân tộc, đã sẵn sàng hy sinh tất cả cho nền độc lập quốc gia.

Mỗi ngày một lo ngại trước những hành động chính trị của người Tàu, Hồ Chí Minh chỉ còn muốn làm sao rũ được sự có mặt của họ ở miền Bắc Việt Nam. Như vậy, ông ta như sẵn sàng gần người Pháp, như đã từng bóng gió nói cho tôi biết trước kia. Ông ta được biết, có bọn đặc vụ Pháp đã đến Trùng Khánh vào đầu tháng giêng, đê’ điều đình thẳng với Tưởng Giới Thạch, sự thay thế quân Tàu bằng quân Pháp. Bởi vậy, đúng vào ngày bầu cử Quốc hội hôm 6 tháng giêng, ông ta đã ra một bản tuyên ngôn do báo chí Pháp nhắc lại đại để như sau:

“Chúng tôi không có hận thù gì nước Pháp và nhân dân Pháp. Chúng tôi rất khâm phục họ, và chúng tôi không muốn cắt đứt sợi giây từng nối chặt hai dân tộc chúng ta...”

Cũng phải nói thêm rằng, thành phố đầy nhóc người Tàu. Không thể đếm xuể số Tướng Tàu, vì nhiều quá. Chiều nào cũng tổ chức tiệc tùng đê’ thết đãi chủng. Nhân viên chính phủ đều đi dự. Và nhiều lần tôi nhận thây, Chủ tịch đáng kính Hồ Chí Minh không phải rất thanh đạm như người ta thường nói. Ông ta sẵn sàng dự các trò gọi là kempe (thú uống rượu?) và đốt thuốc lá Hồng Kông hết điêu này sang điếu khác.

Mặc dù sự cùng khổ của dân chúng, và có lẽ một phần vì sự khôh khô’ ấy, nên thành phố đầy những chợ đen và buôn lậu. Một trong số này là việc đổi tiền Rồng xanh, Rồng vàng t.

Một nghị định của viên Cao ủy Pháp ở Sài Gòn, ký vào tháng 11, ấn định sự thâu hồi tất cả giấy bạc 500 đồng, phát hành vào thời kỳ chiếm đóng của quân đội Nhựt. Những người Tàu vớ được cả đống giây này trong thời gian sang miềri Bắc, được líu đãi là nghị định của Sài Gòn không áp dụng cho miền Bắc kê’ từ vĩ tuyến 16 trở đi. Giấy vứt đi ở miền Nam, đem ra Bắc vẫn đổi y nguyên cùng giá, không thay đô’i. Khi ỗ Sầm Sơn trở về, tôi hoàn toàn hết sạch. Đồng ý là tôi được nuôi ăn và ở, nhưng tối chẳng có một đồng lương nào. Tôi liền viết thư cho mẫu thân tôi, và khi hồi âm tôi nhận được hai tờ giây 500 đồng kỳ diệu ấy.

ị Rồng vàng: Giấy 500$ giữ y nguyên giá trị, Rồng xanh: Giấy 500$ bị hủy bỏ.

Thế là tôi lúng túng với số 1000 đồng này, chẳng biết dùng để làm gì. Tôi liền đưa cả cho Phạm Văn Đồng, bộ trưởng bộ Tài chánh, và bảo ông ta đổi cho. Hôm sau, người ta mang đến cho tôi một phong bì do Đồng trao lại. Phong bì này đựng 2000 đồng bằng giấy nhỏ. Tôi nghĩ rằng có thê’ đã có sự nhầm lẫn. Tôi liền đến bộ Tài chánh để báo, và trả lại chỗ thừa cho Phạm Văn Đồng.

Ông ta đáp:

— Không có lầm đâu, thưa Ngài.

— Sao thế. Tôi đưa cho ông 10Ò0 đồng mà ông lại đổi cho tôi thành 2000. Nếu như vậy mà ông điều khiển tài chính quốc gia, thì nước Việt Nam làm sao mà giữ quân bình kinh tế được?

— Thưa Ngài, tôi biết rõ tình hình tài chính của Ngài. Ông ta vẫn khăng khăng đáp lại, nhưng đây là một ngoại lệ mà tôi muôh biếu Ngài.

Tôi không rõ cái ngoại lệ này có xảy ra luôn luôn hay không?

_ ít lâu sau ngày tôi từ Thanh Hóa trở về, vào dịp Tết, ở Nhà Hát lớn có cuộc hội họp quan trọng, gần như là một đại nghị. HỒ Chí Minh mời tôi tham dự bên cạnh ông ta. Tôi mới hiểu rằng, trong thời gian tôi vắng mặt, khá lâụ, dân chúng đã thắc mắc lo ngại về số mạng của tôi, mà chính phủ thì không thể nói rõ ra được. Vậy tôi nên tham dự buổi biểu dương này. Chung qủanh Nhà Hát lớn, dân chúng đã chen chúc nhau đông đặc. Sau vài bài diễn văn, nhân viên chính phủ giải tán. Tôi bảo người em họ Tường, đi theo tôi:

— Hãy đê’ dân chúng tản bớt đi đã, rồi hãy tìm xe đón.

Nhưng khi tất cả nhân viên chính phủ đã đi hết, dân chúng vẫn đợi, không chịu giải tán. Thì ra họ đợi tôi, họ muốn được nhìn thấy tôi. Khi tôi bước ra, thì đó là cả một sự vỡ bờ. Họ xô nhau tràn đến chỗ tôi, chìa con bé ra đê’ tôi sờ mó, xoa đầu chúng. Mặc dầu đã thoái ngôi, mặc dầu xa vắng, mặc dầu cách mạng, bao giờ cũng vẫn là sự tôn kính của thần dân đối với bản thân của vị Thiên tử của họ.

Trong những ngày kế tiếp, tôi được biết rằng, sự biểu dương kia không được chính phủ hoan nghênh, và họ tự hỏi, sao lại để tôi ở Sầm Sơn lâu như vậy.

Một buổi chiều HỒ Chí Minh bảo tôi:

— Thưa Ngài, trong thời gian Ngài vắng mặt, chúng tôi đã nhân danh Ngài đê’ gửi một thông điệp cho 'nước Pháp. Đây thưa Ngài bản thông điệp ấy.

Ông ta chìa ra một tờ giây trên đó, tôi đọc:

“Thông điệp của Hoàng thân Vĩnh Thụy, cựu Hoàng đế nước Việt Nam, gởi cho nước Pháp,

“Đ'âu tiền, tôi xin tỏ bày cùng chính phủ Cộng hòa Pháp Quốc, và tôi trân trọng thông báo rầng, tại Việt Nam, đã thiết lập một nước dận chủ cộng hòa. Năm 1940, chính phủ thuộc địa Đông Dương đã trao hết nước tôi cho phát xít Nhựt. Nhưng sau năm năm chiến đấu dũng cảm với người Nhựt, chúng tôi đã giành lại được nên độc lập của chúng tôi, kể từ ngấy 20 tháng 8 năm 1945.

“Đểquyền lợi của tổ quốc lên trên ngai vầng của tổ tiên tôi, và muốn được làm công dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước nô lệ, tôi tự nguyện bằng quỳền lực của mình, thoái vị ngày 25 tháng 8 vừa qua. Chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam đã tuyên bố sự hình thành và chấp chính vào ngày 26 tháng 8.

“Trước thực tế đó, nước Pháp lẽ ra cử đến nước cộng hòa trẻ tuổi của chúng tôi, những nhà ngoại giao bạn, lại sai những sĩ quan tình báo, có dụng ý rõ rệt là tái đặt trong nước tôi, nền bảo hộ áp bức cũ. Nhiêu binh sĩ nhảy dù được thả xuống nhĩêu nơi trên đất nước tôi, và được lệnh tái chiếm lấy các cơ sở hành chính và các căn cứ quân sự.

“Chinh phủ chúng tôi cực lực phản đối sự khiêu khích đó. ơ vị trí cố vấn của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi kêu gọi chính phủ Pháp nên ý thức trách nhiệm về sự có thể xảy ra chiến’ tranh giữa hai nước chúng ta.

“Tôi xỉn các nhà di dân cứ muốn bấm lấy chủ nghĩa đế quốc lỗi thời, với tất cả thành thật, tôi muốn nói hết sự thật liên hệ đến dân tộc chúng tôi. Nền độc lập này và nền tự do này mà dân tộc này đã thu hồi lại được, nền độc lập mà họ đã phải trả với giá xương máu của họ, nên tự do mà họ đã đoạt lại được sau hai mươi năm tranh đấu không ngừng, dưới nên đô hộ của Pháp: Dân tộc tôi cương quyết bảo vệ nền độc lập vầ tự do ấy, bảo tòn nó, dù cho phải hy sinh đến đứa con cuối cùng của họ.

“Nhưng tin tưởng trở lại với tôi, khi tôi nghĩ đến dân chúng nước Pháp. Tôi biết dân tộc ấy, dân tộc vốn yêu chuộng tự do, luôn mong mỏi một nên hòa bình cho tất cả thế giới. Tôi đã sống trong suốt thời niên thiếu ở giữa lòng dân tộc cần cù, yêu chuộng độc lập và lẽ công bình ấy. Tôi tin rằng, lời kêu gọi của tôi đối với các người bạn của công bằng, hầu tiết kiệm cho hai nước chúng ta, những điều không may, không phải là vô ich, và lời kêu gọi ấy chẳng phải rơi vào chỗ vắng trong sa mạc.

“Tôi biết rằng, trong suốt tám mươi năm đặt nền đô hộ lên khắp nước tôi, rất nhiều nhà trí thức Pháp, theo tinh thần cao cả của nước Pháp, đã lên tiếng phẫn đối sự đàn áp vô nhân đạo mà chúng tôi là kẻ nạn nhân.

“Hỡi dân tộc Pháp, con dân của xứ sở tự do, giòng giõi của các bậc anh hùng liệt sĩ, của nền Cách mạng 1789, chúng tôi tin cậy nơi các bạn. Liệu các bạn có tha thứ cho bọn phát xít tà gian bôi đen lên trang sử oai hùng của nước bạn ? Hãy đứng cả dậy, và hãy ngăn cản mộng tranh bá đỗ vương của họ. Nếu bạn có bè bạn, anh em, dứng ở trong hằng ngũ thực dân Pháp ở Viễn Đông, chỉ biết mơ tưởng đến chinh phục và đô hộ, hãy kêu gọi họ trở về.

“Hỡi dân chúng Pháp, quí bạn đã hiểu được ý nghĩa của mục đích mà Đòng minh theo đuổi. Quí bạn đã, trong một phần nào, góp phần thực hiện mục đích ấy. Xin quí bạn hãy làm sao để có một ngày nhớ lại trận chiến này, quí bạn có thể coi như là trận chiến đề giải phóng cho khắp nhân loại.

“Dù xa cách nhau hàng nghìn cây số, tôi xin mời các bạn cùng tôi, chúng ta tay nắm tay, nhảy hòa bình với nhau để mừng cho nền hòa bình và tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta.

“Vĩnh Thụy.

“Ký tên: Hoàng thân Vĩnh Thụy, cựu Hoàng đế Bảo Đại, cô' vấn tối cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. ”

Tôi không hiểu được ai là người nhận bức thông điệp này, và bằng cách nào đê’ thông điệp được gửỉ đi. Tôi mong rằng người nhận được bức thông điệp ây đã hiểu được không khó khăn, đây chỉ là một văn thư ngụy tạo với tên tôi mà thôi. Dù sao nữa, họ sẽ không nhận được cách hành văn của tôi. Tất nhiên là loại thông điệp này thường thường vẫn được gởi tới các tổ chức “dân chủ” của các nước khác... Và tôi tin chạc rằng, tôi không phải là người thứ nhứt và độc nhứt bị đem ra đê’ lợỉ dụng.

Vậy thì chính phủ Pháp quyết định cử ông Giáp đi thanh tra các tỉnh, với tư cách là bộ trưởng bộ Nội vụ. Ong ta phải đi đến tận biên giới miền Nam. Tôi đề nghị cùng đi vớì ông ta, nhưng có lẽ họ lo ngại sự hoan hô tôi ở mọi nơi, nên đề nghị trên không được chấp thuận. Giáp liền thưa với tôi rằng:

— Thưa Ngài, khi tôi về, tôi sẽ báo cáo vởi Ngài sau cũng được.

Một tuần sau, trong khi tôi đang ăn sáng, thì có người gọi cửa. Đó là Giáp, ông ta bảo tôi rằng: Tôi vừa mới đi các tỉnh về...

— Hãy ngồi xuống, ăn đi đã...

Ông ta có vẻ bực bội, cúi xuống ăn và không nhìn tôi. Tất nhiên, xưa nay ông Giáp vôh là người kín đáo, nhưng ngày hôm nay, mặt lại càng xịu xuống. Tôi đê’ yên cho ông ta ăn, và không hỏi gì thêm. Khi ông ăn xong, tôi hỏi:

— Thế nào?

— Cần phảỉ thực tế, thưa Ngài. Ông ta trả lời nhưng đầu vẫn cúi xuôhg.

— Anh định nói gì?

— Tôi muôn nói là, cần phải chịu thằng Pháp vậy.

—- Dù sao, thì cũng không đêh nỗi lại trở lại thời đô hộ cũ, chắc thế?

— Có khi vẫn phải trở lại, nếu cần.

Trước câu trả lời lạ lùng đó, tôi kêu lên:

— Thật tôi không thể hiểu nổi các anh. Tôi nhận độc lập từ tay Nhựt. Tôi thoái vị. Tôi rời khỏi quyền hành cho các anh, thế mà bây giờ, các anh lại đi thụt lùi...

— Làm cách nào bây giờ thưa Ngài ? Ớ miền Nam, bọn Tây đã phá guồng máy mà bọn tôi mất bao công quả để đặt ra. Nay chúng lại nắm lấy lại được hết. Chẳng bao lâu, chúng sẽ đổ bộ ra Bắc. Chúng ta làm cách nào để chôhg lại đây? Chúng ta có quân đội, nhưng không có đạn.

Được nhẹ nhõm vì lời thú thật đó, Giáp mới kể cho tôi nghe cuộc thanh tra của ông. Khi đến Vinh, có một sự kiện lam ông ta chú ý. Khi ông ta tới đây, nhân viên ủy ban có hỏi thăm về tôi. Sau khi trấn an họ là tôi vẫn khỏe, và nói thêm rằng, ông ta là đại diện chẳng những của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là đại diện cả cho tốì cao cố vấn chính phủ nữa. Thế là hôm sau, trong một cuộc lễ lạc, ông ta không khỏi ngạc nhiên thấy một người vác một chiếc lọng chạy theo sau để che đầu cho ông ta. Lọng che đầu vốn là một nghi trượng của quyền hành.

Tôi bảo:

— Chẳng có gì là lạ lùng cả. Vì anh nói anh là đại diện cả cho tôi, thì họ phải dùng nghi biểu của Thiên tử để đối với anh, thế thôi.

Mấy ngày sau, tôi thây sự bối rối của Hồ Chí Minh và phe nhóm của họ. Tôi biết rằng, ông ta cùng với Giáp thường xuyên đến gặp Sainteny, để bàn về việc trở lại của quân Phầp, và đang điều đình để chia xẻ quyền hành giữa hai bên Pháp vầ Việt. Thật khác xa lúc ban đầu. Thế thì hai chữ “độc lập” sẽ đi đến đâu? Đôì với một sốngười, hành động mới này có thể bị coi là phản quốc, và mặc dù còn chút quyền hành Hồ Chí Minh sẽ gặp phải sự chống đôì nặng nề. Sự chống đốì này được người Tàu nâng đỡ, và do các đảng đôì lập mà ra, là Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cách Mạng Đồng Minh Hội. Tất cả đều đồng thanh đòi “tôhg cểbọn Việt gian, đã bán rẻ riền độc lập” này. Tôi biết rằng tên tôi thường được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc điều đình. Một cuộc biểu tình đã được dự trù để mời tôi ra chấp chính, cầm đầu quốc gia.

Ngày 27 tháng 2, mới 7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo vang. Đó là Hồ Chí Minh gọi tôi:

— Thưa Ngấi, tôi có thê’ đến gặp Ngài ngay bây giờ?

Thấy tôi bảo được, ông ta đến ngay. Trông ông ta tuyệt vọng ra mặt, và người tiều tụy bé nhỏ hẳn lại hơn thường nhựt. Mới vào, ông ta bảo tôi:

— Thưa Ngài, tôi không biết làm thế nào bây giờ? Tình thê'rất khó khăn. Tôi biết chắc rằng bọn Pháp không muốn điều đình với tôi. Tôi không được Đồng minh tín nhiệm. Ai cũng thấy tôi quá “đỏ. ” Vậy tôi xin Ngài, làm cuộc hy sinh thứ hai là Ngài nhận lại quyền hành như trước.

— Tôi đã nhận thoái vị, và tôi không bao giờ muôh trở lại nữa. Hẳn Cụ biết, tôi không có tham vọng chính trị nào, và tự đặt một cách thành tín dưới quýền điều khiển của chính phủ dân chủ cộng hòa...

Ông ta nài nỉ:

— Ngài thay chỗ cho tôi, và tôi lại trở thành cố vấn thay Ngài...

— Thế nhưng ai trao quyền cho tôĩ bây giờ?

— Ngài sẽ được Quốc hội tấn phong, y như kiểu tất cả bên chính phủ dân chủ thường làm.

— Thế nhưng tôi có quyền tự do lập chính phủ theo tôi, hay là phải lấy các nhân viên của Cụ?

— Ngài được tự do hoàn toàn đê’ lấy ai, tùy Ngài. Ông ta trấn an tôi như vậy.

— Nếu Cụ cho rằng, quyền lợi và nền độc lập của quốc gia đòi hỏi, thì tôi nhận. Nhưng tôi xin Cụ đê’ cho tôi một chút suy nghĩ và thăm dò các bạn hữu của tôi đã.

Từ biệt ông ta, tôi dùng điện thoại gọi ông Nguyễn Xuân Hà và Trần Trọng Kim và bảo họ rằng:

— Tôi có một đề nghị quan trọng muốn bàn với các ông. Hãy tập họp ngay với các bạn bè, tôi sẽ đến sau.

Đến tám giờ rưỡi, tôi đến nhà họ. Tôi cho họ biết sự nói chuyện giữa Hồ Chí Minh với tôi, đề nghị của họ Hồ. Tôi bảo họ:

— Các ông có cho rằng, đây là một cái bẫy sập?

Không ai nghĩ là thế, và Trần Trọng Kim bảo tôi:

— Ai cũng biết rằng Việt Minh đang thường xuyên gặp gỡ Sainteny, và sự chuẩn bị ký kết với Pháp đang được bàn cãi. Đề nghị của Hồ Chí Minh là thành thực, nếu ông ta không ký được các khoản ấy. Theo ý tôi, thì thưa Ngài, Ngài nên nhận lời.

Đến 10 giờ sáng, Hồ Chí Minh lại gọi tôi, và thúc dục tôi nhận lời.

— Ngài đã gặp các bạn chưa? Xin Ngài đừng để mất thời gian, và xin cho biết danh sách để trình trước Quôc hội.

Đến trưa, tôi gọi cho ông ta và bảo là tôi đồng ý. Trong thời gian chờ đợi này, tôi hiểu là một trong bọn người của họ vừa thảo luận với tôỉ, đã liên lạc được với Thiếu tá Buckley, của cơ quan oss. Viên này không tỏ ý ngạc nhiên gì về thái độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đã hứa là người Mỹ sẽ trung lập về vấn đề này, vì đó là thuộc hoàn toàn nội bộ của Việt Nam.

Đến 13 giờ, thì chuông điện thoại lại reo. Hồ Chí Minh mời tôi đến gặp ông ta.

Khi tôi đến, tôi nhận thấy thái độ khác hẳn của ông ta. Ông có vẻ như bị bất mãn, mà nay đã lây lại được thăng bằng.

— Thưa Ngài, xin Ngài hãy qụên những điều tôi nói ban sáng. Tôi không có quyền từ bỏ trách nhiệm, vì hoàn cảnh khó khăn. Trao trả lại quyền cho Ngài lúc này, có thê’ coi như sự phản bội của tôi. Tôi xin Ngài tha lỗi cho một phút yếu lòng, và đã nghĩ trong trường hợp này, trả lại trách nhiệm cho Ngài, tôi đã nghĩ đến từ nhiệm, nhứt là do sự đôì lập của các đảng phầi quốc gia, đổì với các điều khỏan mà tôi sẽ ký với Pháp.

Như vậy thì cái gì đã xảy ra lúc 10 giờ đến 13 giờ?

Tôi nghĩ rằng, sự thaỹ đổi thái độ của họ Hố, là do được sự bảo đảm của Moscou, qua phái đoàn Ba Lan, thay mặt họ, hiện đóng ở Hà Nội.

Có lý hơn, chắc do Tướng Tiêu Vãn đã gây nên trò Lục Sở này. Hẳn là Tiêu Văn được thuyết phục bởi cái chất liệu loảng xoảng mà bọn Việt Minh đã đấm mõm, nên anh ta đã dùng Lư Hán làm áp lực với phe quốc gia — nhứt là vđi Việt Nam Quốc Dân Đảng — đê’ buộc họ phải tham gia vào chính phủ. Như vậy, họ sẽ phải chịu chung trách nhiệm về chữ ký trong bản hiệp định giữa người Pháp và Việt Minh, làm cho Việt Minh khỏi mang một mình trách nhiệm trước công luận.

Kể từ phút âỳ, Hồ Chí Minh yêu cầu tôi cùng làm việc với ông ta trong các dự thảo các bản hiệp định quí hóa này. Chiều nào trong một tuần lễ liền, chúng tôi cúng gặp nhau. Ý thức được sự yếu ớt của mình và của Việt Minh, Hồ Chí Minh rất băn khoăn muôn tiến tới một kết quả. Đổì với ông ta, nhờ hiệp ước ký với Pháp, ông ta sẽ rú được bọn Tàu. Đó là mục đích chính và duy nhứt mà ông ta theo đuổi: Đuổi Tàu ra, rước Pháp vào. Nhưng trong cùng thời gian, Ông lại muôn Tàu hãy cầm chân Pháp, hãy ra chầm chậm, để được bảo đảm nhiều hơn nữa.

Trong những ngày ây, tình hình khá sôi nổi ở Hà Nội, và đã có nhiều đụng chạm xảy ra. Những sự gặp gỡ giữa HỒ Chí Minh, với người Tàu, người Pháp tăng mãi lên. Trái với tất cẫ những điều đã xảy ra tự khi tôi đến Hà Nội, tôi hoàn toàn mù tịt, không tiếp xúc với ai, kê’ eả Tàu và Pháp.

HỒ Chí Minh vừa được sự đồng tình của các đảng phái, không muốn để mặc sự việc tự ý xảy ra, liền quyết định cử một phái đoàn đến gặp Thống chế Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh. Ông ta mời tôi tới, và yêu cầu tôi nhân danh cố vấn tôi cao chính phủ, để cầm đầu phái đoàn, vốn đại diện cho mọi xu hướng chính trị khác nhau. Ong ta sự bị các tướng quân phiệt Tàu phản bôi, và mong rằng sự có mặt của tôi và thành phần của phái đoàn sẽ làm cho Thống chế có thiện cảm với chính phủ lâm thời. Thế mà Trùng Khánh vừa thỏa hiệp cho phép quân đội Pháp được đổ bộ ra Hà Nội. Sainteny đã báo cho Hồ Chí Minh biết. Hơn nữa, Trùng Khánh không bao giờ công nhận chính phủ của chúng tôi. Trong trường hợp ây, tôi không thê’ nào nhận được công tác và giải thích với chủ tịch:

— Cụ không nên mạo hiểm thế được. Với hiệp ước vừa mới ký giữa Trùng Khánh và Pháp, Tưởng Giới Thạch sẽ không tiếp tôi. Như vậy, thì cả Cụ lẫn tôi, đều mất mặt.

Hồ Chí Minh cho là đúng, và chúng tôi đến chỗ ấy, nhưng ông ta vẫn cử một phái đoàn không có tôi trong đó.

Ngày hôm sau, khi tôi vừa ra cửa, tôi gặp một viên tưđng Tàu, vôh là hàng xóm của tôi ở đường Gambetta. Hình như ông ta đã biết đề nghị của ông Hồ về việc này, ông ta nói, nhanh nhẩu:

— Thế nào, sao Hoàng thượng lại không muôh sang Trung Hoa? Thật đáng tiếc. Hoàng thượng nên lợi dụng cơ hội này, dù chỉ là một chuyên đi chơi.

Thế rồi ông ta nói nửa đùa nửa thật:

— Với tất cả bọn điên này, người ta không hiểu rồi sẽ đi đến đâu? .

Điều nhận xét cuối cùng này làm tôi suy nghĩ. Biết đâu cuộc gặp gỡ này, chẳng phải tại lòng trời. Sự can thiệp của ông ta có thể là một lời mời trá hình, của Thống chế Tưởng Giới Thạch.

Cũng ngày hôm ây, quân đội Pháp đổ bộ Hải Phòng và đã có chạm súng nặng nề; có nhiều người chết. Tôi cần phải giữ mình cho tương lai. Người Pháp đã quyết định điều đình với Hồ Chí Minh, sự có mặt của tôi không nên làm cản trở tình thế. Vì nước Pháp đã tỏ ra tin cẩn bọn cựu tù nhân, rồi người ta sẽ hiểu, còn tôi thì chẳng nên dính líu vào việc này. Tôi liền tự liệu. Ngày hôm sau, tôi đến trụ sở của chính phủ, đê’ gặp Hồ Chí Minh và bảo ông ta:

— Cụ chẳng cần đến tôi ở đây. Giáp và Đồng sẽ giúp đỡ cụ. Tôi đi chơi một chuyến sang Tàu.

— Thưa Hoàng thượng, được lắm. Ông ta trả lời tôi với sự hài lòng. Ngài có thê’ đi chơi, rất bình thản. Đừng ngại gì, vì chúng ta đang lằm việc cho hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

~ Các chuyến bay với nước Tàu, lúc ấy không nhiều. Cuối cùng, tôi đi cùng với phái đoàn chính phủ. Phái đoàn này gồm sáu ngườỉ: bôh đại diện cho Việt Minh và hai là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng.                  H




TẠM NGHỈ Ở TRUNG HOA

Ngày 16 tháng 3 năm 1946, tôi rời Hà Nội. Chiếc DC-3 chở chúng tôi, đầy nhóc hòm xiểng, có lẽ chứa toàn đồ đã thổ phỉ được, do khoảng mười hai sĩ quan Tàu áp tải kèm. Bọn này chiếm những chỗ tô't trong máy bay, còn phái đoàn của chúng tôi thì bị nhét xuôhg dưới, gần nơi chứa đồ ở cuối tàu. Sáu người trong phái đoàn này, đều lạ hoắc đối yớĩ tôi, trừ có một người, hình như đã gặp được ỗ đâu rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời họ đi máy bay, nên không che dấu được sự e ngại, lo âu.

Máy bay lượn trên những đồng ruộng vuông như bàn cờ, cắt ngang bởi giải sông Hồng, rồi men theo châu thổ sông Lô của vùng thượng du Bắc kỳ. Sau đó, qua dãy núi trọc nhấp nhô, thì đến vùng đồng bằng của tỉnh Vân Nam. Mất ba giờ bay, kể từ lúc ra đi, chúng tôi đáp xuống phi trường Côn Minh, ở trên độ cao 2000 thước.

Trời mát mẻ và khô ráo, khác hẳn khí hậu ẩm ướt của Bắc kỳ.

Chiếc DC-3 này chỉ đi tới đây mà thôi. Chúng tôi phải sang máy bay khác, để đi Trùng Khánh, nhưng phải chờ cả tuần mới có máy bay khác.

Cuôì cùng, ngày 23, chúng tôi tới Trùng Khánh nơi có chính phủ trung ương. Cuộc đáp xuống khá vất vả. Phi trường được cất trên một giải đất hẹp giữa sông Dương Tử Giang, và một nhánh của nó là sông Gia Linh (Kialing) đê’ gặp đổ vào nhau ỗ đầu kia.

Để tránh cho khỏi bị ngập lụt, trong những vụ nước lớn, phi đạo được lát bằng những phiến đá lớn, nên rất sóc khi bánh máy bay chạm đất.

Từ sân phi trường một bệ cao tới 300 bực đưa đến thành phô'. Khi vừa đặt chân lên hết bệ đá, thật là một ổ kiên người đông nghẹt chen chúc nhau. Thành phô' đông tới ba triệu dân. Qua nhiều phô' hẹp, có những cổng xây ngang, chúng tôi được đưa đến khách sạn Tứ Thời là khách sạn sang trọng nhứt của thủ đô. Tôi ở một phòng khá rộng, còn sáu vị đồng hành thì chia nhau ba buồng khác vẻ tiều tụy. Danh từ Tứ Thời thường gặp rất nhiều ở Trùng Khánh vì thời tiết của lục địa để hiển hiện rõ ràng: Mùa xuân về ban sáng, mùa hạ về ban trưa, mùa thu về ban chiều, và mùa đông về ban tổì.

Đến ngày hôm sau nữa, viên bí thư Quốc dân đảng đã cho lời mời của Thống chê' Tưởng Giới Thạch, đến mời tồi dự tiệc ban chiều. Giâỳ mời được đề là gửi cho Hoàng đế Bảo Đại, và không có nhắc gì đến phái đoàn cả.

Thống chế ngụ ở trong Cấm thành, có nhiều tường bao quanh, làm tôi nhớ đến hoàng cung ồ Huế. Một chiếc xe ô tô, có tài xế, đến đón tôi ở khách sạn. Bí thư Quốc Dân Đảng là ông Chan tiếp đón tôi. Ổng này là cựu sinh viên trường thày dòng ở Đại học đường Bình Minh (Aurore) ở Thượng Hải nói tiếng Pháp rất thạo.

— Kính tâu Hoàng thượng, sự chiếu cố của Hoàng thượng đến ngôi nhà này thật là một điềụ vinh hạnh lớn, chủ nhân nói nếu được Hoàng thượng ngụ luôn ở đây. Thật là một điều vô cùng quLbáu mà tôi nhận được bức điện tín của Tướng Tiêu Văn, và nếu được Hoàng thượng cho phép tôi là kẻ dẫn đường, tôi xin kính đưa Hoàng thượng đến tận nơi dự tiệc.

Trohg phòng đại khánh tiết, đã túc trực sẵn một số tướng lãnh và nhân vật cao cấp của chính phủ, ai nây đều vận lễ phục. Y như một vở kịch được tập dượt rất khéo, đúng lúc tôi vừa đến cửa, thì Thống chế Tưởng Giới Thạch cũng từ phía cửa kia bước ra. Thống chế tiến tới phía tôi, tỏ vẻ vô cùng kính trọng, và rất lịch sự quí phái, trong chiếc áo thều dài tới gót chân. Người rất là trịnh trọng và lễ độ tuyệt vời. Trong suốt bữa tiệc, ông đã tỏ ra rất thành thạo về tình hình ồ Việt Nam. Ông Chan làm thông ngôn.

„ Trong suốt thời gian ấy, phái đoàn cứ dậm chân tại chỗ, và không ai buồn chủ ý tới. Người trưởng phái đoàn đến yêu cầu tôi can thiệp đê’ được tiếp kiến, vì đợi đã lâu ngày. Tôi đã cố gắng thuyết phục viên bí thư của Quốc dân đảng Tàu xin giúp cho phái đoàn, và tôi giải thích cho ông ta:

— Sự đoàn kết quốc gia hiện nay đã được hình thành ở Việt Nam, và phái đoàn đi chung với tôi, gồm đại diện của tất cả hai đảng lớn đang cầm quyền ở Việt Nam. Ai cũng là những người bạn trung thành của chính phủ Trung Hoa cả.

Ông Chan đáp:

— Thưa Hoàng thượng, phái đoàn này có nhiều người cộng sản, và người cộng sản thì không thê’ nào bạn với nước Trung Hoa Dân Quốc được...

Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi, phái đoàn chỉ được tiếp trong một ngôi chùa ở giữa thành phố.

Nhân viên phái đoàn đã trở về, vô cùng thất vọng, Thống chế Tưởng Giởi Thạch chỉ đến đủ để nghe đọc bức thông điệp của Hồ Chí Minh, rồi sau mấy câu cám ơn khô khan, thống chế chỉ nói vắn tắt rằng nước Trung Hoa đã tham chiến cạnh Đồng Minh và đang đứng trong hàng ngũ “Tứ cường” chỉ muốn trông thấy ở giáp biên thùy mình những nước láng giềng thân hữu mà thôi...

Vài hôm sau, Tướng Marshall vừa thay thế Tướng Hurlet được hãi tháng, tỏ ý muôn gặp tôi. Tôi liền đến thăm ông ở vãn phòng.

Ông rất quan tâm đến vấn đề Việt Nam, và muốn tự tôi nói ra, đầu đuôi cuộc cách mạng đã đưa Việt Minh lên nắm chính quyền. Tôi kể cho ông nghe các tình tiết từ tháng tám và tháng chín vừa qua, và nhấn mạnh rằng cuộc trao quyền không gặp vướng vấp khó khăn nào ở Hà Nội. Tôi cúng nhắc lại cho ông rõ rằng, tôi tự ý lẩn đi mà thoái vị, cho Việt Minh hưởng lợi, chính là đê’ tránh mọi đổ máu mà thôi. Tồi cũng có ý tỏ cho ông biết, tính chất quốc gia, toàn dân tự đặt dưới quyền điều khiển của Hồ Chí Minh, vì tất cả người Việt Nam nào cũng đều mong muốn cho nước nhà được độc lập và thống nhứt, đúng như nguyện vọng của họ.

Viên tướng này từng đóng vai trò hòa giải giữa hai lãnh tụ Trung Hoa là cộng sản Mao Trạch Đông với quốc gia Tưởng Giới Thạch, đê’ đem lại hòa bình cho Trung Hoa, mới đặt câu hỏi cho tôi rằng:

— Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng có thê’ cho tôi biết ý kiến về Quốc dân đảng Tàu?

— Thưa Đại tướng, tôi biết rất ít, và cúng không thành thạo lắm, đê’ có thê’ đưa ra một ý kiến giá trị được. Nhưng tôi đã trông thâỳ những hành động của các ông tướng Tàu và binh sĩ của họ khi sang Bắc kỳ, thì tôi thấy cũng không mây sáng sủa. Tôi e rằng nếu toàn quốc cũng đều như vậy.

Chúng tôi từ giã nhau, sau câu nói đó.

Tôi cảm thấy trước rằng, nước Việt Nam với tân chế độ này, không được cảm tình của cả Tàu và Mỹ. Riêng đổi với Trung Hoa, giữa lúc mà Tưởng Giới Thạch phải đương đầu với cuộc nội chiến vừa mở ra đốì với phe cộng sản của Mao Trạch Đông, thì lẽ dĩ nhiên ông ta không bao giờ lại mong muốn ở biên giới phía Nam của mình, có một nước cúng theo cùng chủ nghĩa với kẻ thù nội địa của ông. Trước thất bại ấy, phái đoàn chuẩn bị trở về Hà Nội. Tôi cũng quyết định đi cùng một chuyến máy bay ây. Đã một tháng qua, kê’ từ khi chúng tôi rời Hà Nội. Ngày 15 tháng 4, chúng tôi lại trở lại Côn Minh. May mắn hơn kỳ đến, lần này đã có một chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh đi Hà Nội ngay.

Trong khi chúng tôi sửa soạn để lên máy bay, thì một mảnh điện tín được mang đến cho tôi. Đây là bức điện của HỒChíMinh:

“Thưa Ngài, công việc ở đây đang tốt đẹp. Ngài có thể đi chơi nữa. Hơn nữa, Ngài sẽ rất có ích cho chúng tồi, nếu vẫn ở lại bên Tàu. Đừng lo ngại gì cả. Khi nào sự trở về của Ngài là cần thiết, tôi sẽ báo sau. Xin Ngài cứ tịnh dưỡng để sẵn sàng cho công tác mới.

Ôm hôn thắm thiết.

Kỷ tên: Hô Chí Minh. ”

Ông chủ tịch không muốn tôi trở về. Tôi chào từ biệt phái đoàn, họ vội lên máy bay ngay.

Máy bay đã chỉ còn là một cái chấm ở chân trời. Trên căn cứ quân sự cũ của Mỹ này, tôi thật cô đơri. Tôi liền ngồi xuống bực lên xuống của phi trường, để định vị trí. Chẳng những tôi cô đơn, thui thủi một mình, mà còn hoàn toàn trơ trụi. Không một xu dính túi. Trong thời gian tôi nghỉ tại đây, chính phủ Trung Hoa lo liệu mọi mặt cho tôi. Nay chiếc va ly đựng hành lý cũng bay theo phái đoàn đi mất. Tôi không còn quần áo đê’ thay nữa. Kê’ cả giấy tờ tùy thân. Trước hoàn cảnh ấy, tôi bỗng bật cười. Tôi mở tờ điện tín của Hồ Chí Minh ra đọc: "... Ôm hôn thắm thiết. ”

Quả nhiên, đây là tay đại hề, đóng kịch rất tài. Khi thì đạo mạo như cha già, khi thì thân thiết, rồi lại ẻo lả, yếu mềm, hay nghiêm trang, trịnh trọng, nhiều khi trào lộng, mỉa mai. Tất cả những ai đã ở gần ông ta, đều tự lừa, hay đã bị lầm. Người Mỹ, rồi Sainteny, thêm tôi nữa, ngay lúc ban đầu cái bản kia nữa. Khi tôi biết được quá khứ của ông ta, sự giao dịch đã rất trơn tru. Tôi biết ở trước mặt tôi, là ai rồi, sau cái mặt nạ này. Một chiến binh mác-xít, một kẻ đã chai đá sau hơn ba mươi năm chiến đấu, bị đảng chi phôi, trói buộc chặt chẽ rồi, một chiến sĩ đầy thủ đoạn. Thừa khả năng chịu đựng, dám tất cả mọi sự lừa lọc, biết người, biết nhược điểm của họ, để khinh bỉ họ, kiên nhẫn cùng cực, và quyết theo đuổi kỳ cùng mục tiêu của mình. Sẵn sàng giả trá mọi mặt, nhưng cuối cùng thì quyết liệt, rắn như sắt. Đầy tế nhị, và thông minh, và bất nhân đến độ bạo tàn. Lúc nào cũng như sẵn sàng ôm ấp, yêu đương mình để bóp chặt kín đáo không ai có thể ngờ.

Theo đảng cộng sản Mác-xít do hoàn cảnh thực tế giai đoạn, bởi chủ nghĩa này trong chiến lược toàn cầu, nhận thâỳ sự nổi dậy của tất cả các sắc dân bị trị, nên ông ta nhắm mắt tuân theo, không biết đến lý luận hay bàn cãi gì nữa. Khi đã vào đảng rồi, ông ta đã nhìn với nhãn quan của chủ thuyết này qua lăng kính một chiều của nó.

Bây giờ, ông ta cho rằng, sự trở về Hà Nội của tôi sẽ đem đến cho tôi nhiều bất trắc nguy hiểm. Người Pháp trở lại—• chính ông ta đã ký kết với bọn này — đưa đến cho tôi những bất trắc ấy. Thật sự, sự có mặt của tôi chỉ làm cho ông ta khó chịu. Những cuộc hoan hô tôi, sự kính trọng của nhân dân vẫn tôn phò tôi như vị thiên tử, chính là trở ngại làm cho ồng ta muốn rũ tôi đi cho rảnh mắt. Chính là lý do duy nhứt mà ông ta muốn tôi ra Sầm Sơn trước kia, mà nay thì ở nợi đây. Có người đã nghĩ rằng, ông ta muốn thủ tiêu tôi nữa. Có thể thật dễ để tôi sống, tôi còn có thể phục vụ cho quyền lợi và ý đồ của ông ta. Như vậy, thì còn có sự tôn phò nào quí giá hơn...

Tôi đang nghĩ tới đó, thì thây một người đến đứng phía sau lưng. Ngoảnh đầu trông lại thì đây là một người Trung Hoa, vận âu phục, hơi có vẻ lớn hơn tôi ít tuổi. Ong ta cười và hỏi:

— Ông nói tiếng Pháp ạ?

— Dạ vâng. Tôi đáp, vì sung sướng được nói chuyện với bất cứ ai lúc ây.

Ông này tự giới thiệu:

— Tôi là Yu, trước luật sư ở Paris.

— Tôi cũng đã theo học ở Pháp. Tên tôi là Vĩnh, sanh ộ Việt Nam. Tôi đi du lịch và vừa lổ chuyến bay...

— Thế ông ỗ đâu?...

Thấy tôi ngập ngừng, ông hiểu ngay hoàn cảnh của tôi, và nói nhanh:

— Xin mời ông đến nhà tôi ạ. Tôi là con của vị Thị trưởng ở đây. Ông cụ tôi mất được ít lâu nay, chính vì thế mà tôi trở về nước. Rồi ông sẽ thấy nhà tôi khá rộng, và ông sẽ được hài lòng.

Tôi đã đến và được cả gia đình quí trọng. Nhà rộng, xây kiểu xưa, có bà Yu, và cụ nội ông ta, các anh chị em và nhiều gia nhân. Từ khi ông cụ chết đi thì gia chủ ngôi nhà là ông bạn này. Tất cả mọi người đã tỏ ra kín đáo và không ai dám thắc mắc gì.

Trong thời gian tôi đi với phái đoàn ở Côn Minh, tôi không có dịp đi thăm thành phố. Nay thì tôi có thể đi thăm, vằ Yu tỏ ra là người dẫn đường thành thuộc.

Côn Minh trước kia gọi là Vân Nam phủ, là một tiểu thủ đô về thời trung cổ. Thành phố rất đẹp, đường phố hẹp, nhà cửa mái ngói đỏ tươi, thời kháng chiến chông Nhựt đã đóng vai trò quan trọng. Thật vậy, vì nằm ở cuối con đường xe lửa Vân Nam do người Pháp thiết lập, để thông xuyên đến vịnh Bắc kỳ qua cửa bê’ Hải Phòng, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng để thông với Miến Điện, mà người Anh lập nên, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Người Mỹ đã thiết lập ở đây một căn cứ không quân, để tiếp viện cho Trung Hoa Dân quốc rất nhiều dụng cụ viện trợ. Cũng từ căn cứ này, xuất phát các tuyến bay cho mọi phi vụ cho khắp cả vùng Đông Nam Á châu.

Vì vậy, khi các binh sĩ Mý vừa bỏ đi, dân chúng cả triệu người vân còn sông trong sự phồn vinh, mặc dù giả tạo. Đường xá của tân thành phố còn đầy những xe nhà bình đủ loại: xe GMC, xe Jeeps, cả các xe dân sự nữa. Các cửa hàng cũng tràn ngập hàng hóa.

Nhờ sự hảo tâm của chủ nhân, tôi có thê’ mua sắm được mâỳ bộ quần áo đê’ thay đô’i. Trong một cửa hàng bán quần áo cú, tôi đã mua đầy đủ một bộ cánh nhà binh: áo lót, áo sơ mi, quần, áo choàng, và thêm vào đó... sao lại không, chiếc mũ ca-lô đầy huy hiệu sặc sỡ. Thay bộ đồ ngay tại chỗ, tôi lấy làm ngạc nhiên khi ra đường gặp các binh sĩ Trung Hoa nghiêm chào. Khi kể chuyện với ông Yu lúc về nhà, ông này cho biết, tôi đã vô tình vận bộ binh phục của viên Đại tá Không quân Mỹ. Thế là cả nhà reo mừng đùa là tôi mới được thăng chức nhanh chóng.

Ở nhà ông Yu, chúng tôi như sống lại cuộc đời du học sinh khi xưa ở Paris: đi chơi, đi câu và ban tốì, xoa mạt chược liên miên. Nhưng sự nghỉ ngơi đó rồi cũng hết. Một hôm, chúng tôi vào một quán giải khát. Trong khi đang tìm chỗ, một thanh niên chạy đến bên tôi, chắp hai tay vái lạy, rồi lắp bắp:

— Tâu Hoàng thượng, Ngài vẫn còn được bình an...

Trước sự hoảng hồn của ông Yu, tôi vội vàng đỡ người này dậy. Đây là một thanh niên xứ Huế, trước kia thuộc phong trào thanh niên của Phan Anh, mà tôi đã có lần gặp gỡ.

Tôi phải giải thích cho ông Yu lý do sự ẩn danh của tôi. Chẳng những ông ta không đổi thái độ, mà còn mời luôn cả Bùi Minh cùng về theo. Người thanh niên này trước đây là đảng viên đảng Đại Việt, đã phải bỏ chạy khỏi Hà Nội, sang Côn Minh, sống đời lưu vong nghèo khổ, nay là bạn đồng hành của chúng tôi. Khi về nhà, Yu đã kể lại cho cả nhà nghe về tông tích của tôi. Ai cũng sung sướng, và lấy làm vinh hạnh được tiếp đón và chiêu đãi tôi, trong khi tôi đang bị thất thế ba đào.

Yu liền mua một chiếc Jeep, và từ đó chúng tôi đi chơi xa hơn, để khám phá ra những vẻ đẹp của vùng ven đô Côn Minh. Rất nhiều hồ rộng, đường đèo, và nhiều kiến trúc cổ xưa. Như vậy, chúng tôi đã thăm nhiều ngôi chùa cổ rất đẹp. Trong một ngôi chùa mà chứng tôi thường đến thăm, tôi làm quen với một vị đại lão hòa thượng, chủ ngôi chùa. Đây là một vị sư già rất đạo mạo, đoán được vị lai. Tôi liền tự giới thiệu là một kẻ giang hồ lãng tử, hiu vong bốn hể không nhà. Phải đâu tôi nói dối? Dù thế nào sư cụ cũng tỏ vẻ hiền từ đốì với tôi, và một hôm, sự cụ bảo tôi vào phía trong phương trượng, để đoán số cho tôi. Sư cụ là nhà xem tướng trứ danh, và bảo tôi rằng, tướng của tôi có rất nhiều nét cô đơn rất thích hợp cho cuộc sống tu hành. Rất boăn khoăn trước lời đoán đó, tôi tự hỏi. Trước kia mẫu thân tôi chẳng từng bảo, tôi là một vị Phật giáng sanh xuống trần đó sao? Tất cả những biến cố vừa qua há chẳng là những lý do đưa tôi đến chỗ phải thế phát qui y ở ngôi chùa hẻo lánh trong thâm sơn cùng cốc này, đó sao? Trong nhiều ngày, tôi đã suy nghĩ đến lời mời của nhà sư, và sắp đến chỗ nhận lời. Khiếu ưa tĩnh, thích suy tư, rất thích hợp cho tôi cuộc sống này. Nhưng, mới ba mươi ba tuổi, tôi e rằng chưa thê’ khắc phục nổi sự ép xác của nếp sống tu hành, vì tôi nhớ lại thời thơ ấu, đã từng sống trong cô đơn như vậy. Từ thâm tâm, hiện nay tôi rất thoải mái trong tự do, bởi đâ thoát được bao điều hệ lụy. Phải chăng, chính là nhờ sự vô danh, tôi không còn phải đeo những nhãn hiệu nặng nề của lễ nghi và những điều phiền toái đầy trầch nhiệm của một vị Quốc trưởng lãnh đạo quốc gia, trong hoàn cảnh đầy chua chát.

Có hai người con trai của Đại tướng Long Vân, tỉnh trưởng Vân Nam cúng thường đến chơỉ. Hai ông này đều là cựu sinh viên trường Vỗ bị Saint-Cyr ở Pháp, tôi cũng nói thật cả. Họ đã hứa là giữ bí mật việc này, và chúng tôi thường đi chơi với nhau, họp thành một nhóm thân hữu đáng quí,

Tuy tôi có báo tin cho ông Hồ Chí Minh về chỗ ở hiện tại của tôi, cũng vẫn không có tin tức gì từ Hà Nội gởi đến cho tôi. Bấy giờ, tôi mới chắc chắn rằng, ông ta không mong gì sự trở về của tôi cả.

Cuộc nghỉ ngơi kỳ thú này kéo dài được hơn một tháng, thì tôi nhận được giấy mời của ông Chan, bí thư Quốc dân đảng, mời tôi lên Trùng Khánh. Thật lạ lùng, ông Yu cũng nhận được giây mờỉ tương tự. Ông ta không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, và giải thích rằng, cũng như Chan, ông là sinh viên cúa Đại học đường Bình Minh ở Thượng Hải, nên thường được mời lên thủ đô như vậy.

Yu đề nghị đi cùng với tôi, tôi rất thích, nên hôm sau cùng lên máy bay. Như đã từng hứa hẹn trước kia, ở lần gặp gỡ đầu tiên, òng Chan mời tôi đêh ở nhà ông ta ở giữa thành phố. Tôi cám ơn, nhưng xin được ra ở riêng ở khách sạn Tứ Thời mà tôi đã từng cư ngụ. Lợi dụng sự bình thản, tôi đọc các sách nói về nước Tàu, và đánh quần vợt, mà tôi đã tạm bỏ chơi, kể từ ngày xa Huế.

Chan dành cho tôi một chiếc ô tô, và tôi không bỏ lỡ dịp đi tắm ỗ các suối nóng, rải rác xung quanh Trùng Khánh. Nhứtig cuộc du ngoạn ấy thường đưa tôi qua vùng đất Tử Châu (Seu-Tchouen), rất đẹp với những đồi thông mát mẻ, làm tôi xa lánh được sự ồn ào của thành phố, tạm lập làm thủ đô kháng chiến, với đầy đủ cơ sở chính phủ trung ương và người tản cư lánh nạn trong thời chiến tranh, nên không khí thật vô cùng tấp nập. Ngày tạm cư ở Trùng Khánh của tôi, chỉ có ba lần về Côn Minh ngắn ngủi, để thăm ông Yu và hai con Đại tướng Long Vân, trong ngôi nhà nghĩ mát ở vùng quê của họ.

Đầu tháng tám, Quốc dân đảng báo cho tôi biết có người đồng hương tới thăm. Lây làm ngạc nhiên, tôi ra tận phi trường đón xem ai. Đây là một người khá lạ lùng, tuổi trạc ba mươi nhưng chắc chắn không phải là dân Việt Nam chính cống.

Vừa ngồi vào xe ông ta tiết lộ:

— Thưa Hoàng thượng, tôi là đại tá trong cơ quan tình báo hoàng gia của Thiên hoàng, và tôi có nhiệm vụ tìm hiểu mọi hoạt động của Quốc dân đảng Trung Hoa. Tôi sanh đẻ ở Nhựt, cha là người Nhựt, mẹ là Việt Nam. Tôi được cử đêh đây đề làm bí thư cho Hoàng thượng.

Câu chuyện có vẻ hài hước, và tôi không nhịn được để bảo ông ta:

— Tôi tưởng rằng các sĩ quan cao cấp Nhựt thường mổ bụng tự sát, theo truyền thống của hiệp sĩ đạo. Tại sao lại không phải là ông?

— Thưa Hoàng thượng, các sĩ quan ngành tình báo thì không, vì bị nghiêm cấm, họ phải sông đê’ làm việc cho tương lai của đế quốc Nhựt Bản. Khi sứ mạng của tôi đã xong, tôi sẽ trở về Sài Gòn, qua ngả Manille, lúc ây sẽ đầu hàng quân đội Anh.

Kê’ từ ngày âỳ, ông ta không rời khỏi tôi nửa gót. Đóng vai bí thư cho tôi, ông ta không đê’ lỡ một dịp nào mà không thu thập tài liệu và tin tức cần thiết. Chan mà tôi thường gặp, báo cho tôi biết Thống chế Tưởng Giới Thạch sắp trở về Nam Kinh và cả chính phủ cũng dời đô luôn. Ong cũng cho biết là Thống chế rất lấy làm hân hạnh, nếu tôi sẵn lòng đi theo về Nam Kinh, ở đó tôi sẽ là thượng khách của Ngài.

Quả nhiên, đến cuối tháng tám, Thông chế rời Trùng Khánh.

Vị “bí thư” trung thành của tôi, cũng từ giã tôi luôn, vì “nhiệm vụ” đã xong. Ỵu báo cho tôi biết rằng ông ta cũng sẽ theo chính phủ về Nam Kinh, và nài nỉ tôi cùng đi. Tôi còn ngập ngừng, chưa dám nhận lời. Tôi không có một thích thú nào đê’ đi Nam Kinh cả.

Thật sự, tôi đã chán ngấy cái chất mỡ Tàu rồi, và cả sự cô đơn kẹt cứng này nữa. Tôi muốn tìm một chỗ ẩn thân, tẹm lánh, nhưng ở một nơi hoạt động, cổ gió tứ phương đưa tới. Tại sao không là Hongkong? Tôi tin chắc rằng, tôi sẽ tìm thây một môi trường thuận lợi hơn, và chắc chắn có màu sắc của Tây phương hơn nhiều. Yu đề nghị theo tôi ít ngày.

Tám ngày sau, này 15 tháng 9, chúng tôi bay đi Hongkong.                                    SI

TẠM TRÚ ở HONGKONG

Không ai đợi chúng tôi ở phi trường Kai-tac. Cả Yu và tôi đều không ai biết gì về thành phô' ây. Chúng tôi lên xe bus đê’ lên chiếc tàu thủy chở khách từ Kow Loon sang đảo Victoria. Tạị đây, chúng tôi thuê hai buồng, trong một khách sạn hạng xoàng ở khu phô' Tàu Happy Valley. Hôm sau, chúng tôi đi thăm thành phố. Quả là một sự huy hoàng.

- Bên kia sông, nhà băng Trung Hoa đồ sộ, và các nhà chọc trời của Kow Loon làm thành một khối đen sậm, đứng lù lù như hư như thực. Thuyền bè rộn rịp: thuyền mủng, sà lan, thuyền máy đưà khách, thuyền buồm với những cánh buồm tre đan, đi lại trong cảng Victoria Harbour vô cùng rộn rịp.

Sau hai tuần lễ du ngoạn ở Hongkong, Yu từ biệt tôi để đi Nam Kinh. Ông ta rất thất vọng đã không kéo được tôi đi theo, nhưng trước khi từ biệt, ông đoan với tôi rằng tôi sẽ là thượng khách bên cạnh Tưởng thôhg chế, nếu tôi quyết định tìm đến thôhg chế.

Nay tôi hoàn toàn đơn độc, chỉ còn trong túi một vài đô la Hongkong, mà Yu đã đê’ lại. Nhưng với tiền ít ỏi đó, sẽ hết mau ngay nếu tôi không tìm cách nào đê’ tự giải quyết. Trong khi chờ đợi, tôi thường đi chơi vơ vẩn, khi thì đi bộ, khi đi bằng xe bus. Tôi thấy hoàn toàn tự do. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thâỳ như vậy. Tình cờ tôi đến một ngôi nhà lớn, mà bảng hiệu làm tôi chú ý: “Nhà Băng Đông Dương.”

Ngập ngừng một phút, tôi cũng chẳng hiểu vì sao, tôi bước vào. Quả nhiên, đúng là ngàỵ may mắn của tôi. Vừạ bước vào trong, tôi trông thấy ông Ganay, chủ nhà băng của vùng Đông Nam A. Bốn mắt gặp nhau, ông ta nhận ra tôi ngay và tiến tới gần, với nét ngạc nhiên tột bực. Ông bảo cho tôi biết là đang đi thanh tra ở Hongkong, và hỏi hiện tình của tôi nay thế nào?

Nói vắn tắt mây lời, tôi cho ông biết sự đến Hongkong, và hoàn cảnh rỗng tuếch của tôi hiện tại. Tôi cũng hỏi ông xem có thể ứng trước cho tôi mượn ít tiền. Lập tức, ông đưa cho tôi khoảng 2000 đô la Hongkong. Vài hôm sau nữa, cúng bất ngờ, tôi lại gặp Cơ quan Truyền giáo Pháp ở ngoại quốc, họ sẵn sàng cho tôi mượn tiền, lấy bảo đảm ở tài sản của hoàng gia. Thế là tôi thoát những lo âu về tiền bạc, được một thời gian kha khá. Tôi liền đến ngụ ở khách sạn Gloucester Hotel ở đường Queen’s Road. Cạnh đó, có một chiếc building, mà từng cuối cùng là nhà hàng Le Paramount là nhà hàng có máy lạnh duy nhứt ở Hongkong. Trong bầu không khí ngột ngạt của thành phố, đây là chỗ nghỉ ngơi đặc biệt dành cho du khách, và phải nói thực rằng, gồm đủ loại người, bọn anh chị giang hồ, buôn lậu, gián điệp, thường thây ở những thành phố quốc tế trên thế giới. Có cái lợi, là không ai biết tôi là ai. Cũng không phải là điều thích thú gì khi tự cảm thấy lúc nào cũng như bị theo dõi, bị kiểm soát, ồ ngoài đường, trong khách sạn, ở trên sân golf hay sân tennis. Từ nhỏ, tôi không quen bị như thế bao giờ.

It lâu sau đó, tôi gặp ở khách sạn Hongkong một người Pháp muốn gặp tôi. Đó là ông Yole, thám tử riêng của tòa Lãnh sự chịu trách nhiệm kiểm soát các người Việt qua lại Hongkong. Sau khi giới thiệu, ông ta tự nguyện đặt dưới sự điều khiển của tôi, và cho biết tháng nào ông cũng qua Sài Gòn, nên có thể làm liên lạc dễ dàng được. Chúng tôi thường gặp nhau, và lần nào, ông ta cũng cho tôỉ biết các tin tức thật quí báu cho tôi.

Nhờ vậy, trong tháng mười, ông ta đưa cho tôi toàn văn bức thư ngỏ gửi Hồ Chí Minh, trong khi ông này đang sửa soạn sang Paris. Dù là thực hay giả, bức thư này cũng được các báo ở Pháp phô’ biến trong thời gian ấy. Nó chứng tỏ những khó khăn của ông Hồ, ngay từ nội bộ đảng của ông ta, thêm những khó khăn ông phải đương đầu, với tư cách lãnh đạo quốc gia:

“Được biết cụ và một phái đoàn sắp sang Paris, để ký kết một hiệp ước nhứt định vê nên độc lập của Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, chúng tôi gửi cụ bức thư ngỏ này:

“Chúng tôi là những kẻ sống sót của một nhóm nhỏ những người do cụ lập nên năm 1925, tức là kể từ ngày mà cụ rời bỏ nước Pháp để đi ra ngoại quốc, chúng tôi đã chiến đấu theo chủ trương của cụ là chiến đấu cho nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam, để giải phóng những người vô sản, khỏi sự bóc lột và đè nén của bọn tư bản thực dân, bọn quan liêu phong kiến, bọn ác bá cường hào, chiến đấu để dẫn dắt người vô sản Việt Nam vào con đường cách mạng dân tộc xóa bỏ giai cấp. Trung thành với chủ thuyết đó, chúng tôi đã lập ra phông trào hun đúc Việt Nam ỉĩồn mà chính cụ tạo nên động lực chính, trước khi rời bỏ nước Pháp, phong trào được tất cả các chiến hữu bạn ở nước

thuộc địa Phi châu ủng hộ, do tờ báo Le Paria (Kẻ cùng khổ) ở Parỉs, đăng tải, mà cụ đã trao lại cho chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phổ biến cuốn sách “Bản án đối với chính sách thuộc địa Pháp” (Procès de la colonisation frangaise) mà cụ đã soạn thảo chung với cụ Nguyễn Thế Truyền. Chúng tôi cũng tổ chức và tìm đồng chí, để gửi họ vào trường cao đẳng chính trị đào tạo cán bộ cộng sản ở Moscou.

“Trong số một dúm đảng viên ấy, nhĩêu đồng chí đã trở vê nước để chiến đẩu. Rất nhĩêu người đã hy sinh mạng sống, người bị tù đày ra Côn Đảo, người bị đưa sang Guyane. Còn những anh em khác vẫn còn đang chiến đấu.

“Tình hình sự việc buộc chúng tôi phải nhắc lại những chi tiết nhỏ nhoi này, chỉ với mục đích tường trình với cụ, là tư tưởng của cụ đã được chúng tôi thâm nhập dứt khoát, đã nuôi dưỡng trong đầu óc chúng tôi sự tin tưởng không gì lay chuyển nổi. Sự tin tưởng được cụ gieo rắc càng cao bao nhiêu, chúng tôi càng tin tưởng vào cụ bấy nhiêu, vi chúng tôi đã coi cụ là hiện thân của tư tưởng đó của toàn thể giới thanh niên lao động cân cù của nước Việt Nam.

“Thêm vào đấy, một số đồng chí trong đảng ta đã từng gặp cụ ở Moscou hay ở Hội nghị chống thực dân ở Bruxelles. Trong khi bàn cãi về vấn đề Việt Nam, họ đã thấy tư tưởng cách mạng quá khích của cụ: quốc gia độc lập hoàn toàn; giải phóng dân thợ và dân cầy.

“Năm ngoái, khi toàn thể nhân dân đứng lên để chống lại đế quốc Pháp, chúng tôi được biết là chính cụ đã lãnh đạo phong trào ấy, chúng tôi vô cùng sung sướng và tin tưởng rằng phong trào phải đưa đến sự giải phóng vô sản ở Việt Nam. Khi đọc lời tuyên ngôn của cụ cũng như đọc các báo chí ngoại quốc, hồi tháng hai vừa qua, tin tưởng của chúng tôi càng gia tăng: tin tưởng vào chính phủ lâm thời đã quyết chiến đấu đến cùng, dù có phỏi hy sinh đến hai triệu người, toàn thể nhân dân Việt Nam cũng rất sẵn sàng, cốt thu hồi được nên độc lập của mình.

“Trong hơn hai mươi năm, cụ đã nuôi dưỡng tinh thẫn ị         cách mạng, cụ truyền bá chủ thuyết cách mạng, cụ tổ chức

i        và đào tạo cán bộ cách mạng, và ngày nay, khi bắt tay vào

I         thực tế, cụ lại thoái lui, cụ phẫn bội lại chính tư tưởng của

ị        cụ. Khỉ phản bội lại tư tưởng của cụ, cụ phản bội luôn số

phận lớn lao của toàn thể nhân dân Việt Nam...

Ị             “Tóm lại, chúng tôi tạm khuất tin rằng nhân dần Việt

Nam chỉ tạm thời mất niêm tin nơi cụ, có thể, họ sẽ tạm thời thua một keo đau. Nhưng, mục đích mà họ theo đuổi, vẫn chưa đạt, thì nhanh hay chậm họ vẫn phải tiếp tục con đường mà cụ chưa đưa tôi đích cuối cùng mà họ đợi chờ. Họ sẽ theo đuổi cho đến ngày được độc lập hoàn toàn, được giải phóng hoàn toàn. Paris, ngày 4 tháng 4 năm 1946.

' ■             Ký tên:

Hoàng Quang Giụ, Vũ Văn Tân, Nguyễn Văn Tư.

■           - Thời giah cứ qua đi, ngày nào cúng giống ngày nào. Vài

cuộc gặp gỡ ở khách sạn Gloucester. Chính tại đây, vào trung tuần tháng 11, tôi thâỳ Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến tìm. Ông này trước là giám đốc Phong trào Thanh niên Nam bộ, dưới thời Trần Trọng Kim, rồi làm bộ trưởng không bộ của chính phủ lâm thời năm 1945, nay là chánh văn phông của Hồ Chí Minh.

— Hoàng thượng, tôi đến từ Quảng Châu (Canton) và tôi được Hồ chủ tịch trao cho sứ mạng tìm gặp Ngài. Chủ tịch gửỉ lời kính thăm Ngài, và yêu cầu tôi đệ trình Ngài cái này.

Nói xong ông ta lấy từ trong cặp ra, một gói giây mà ông đưa cho tôi. Đây là mấy lạng vàng lá. Với số này, tôi có thể sống được vài tháng.

	
— Xin ông gửi lời tôi đa tạ chủ tịch về những lời thăm hỏi và cho quà. Nay xin ông cho tôi biết tình hình sang Pháp của chủ tịch ra sao.


	
— Chủ tịch đã về nước hôm 21 tháng 10. Cụ đi tàu Dumont d’Urville...



Tên chiếc tàu này, gợi cho tôi kỷ niệm đã đi tàu đó từ Sài Gòn ra Tourane cách đây mười lăm năm, khi tôi từ Pháp trở về.

	
— Tại Hải Phòng và Hà Nội, Phạm Ngọc Thạch nói tiếp, dân chúng hoan hô nhiệt liệt, và Quốc hội đã tặng cụ danh hiệu là “Đệ nhứt Công dân Việt Nam”. Sau đó, cụ lập tân chính phủ, theo “đường lốì quốc gia,” trong đó cụ vừa làm chủ tịch vừa giữ bộ Ngoại giao. Giáp là bộ trưởng Quốc phòng, Phạm Văn Đồng vẫn giữ bộ Tài chánh. Và chủ tịch vẫn muôh giữ Hoàng thượng là cố vấn tôì cao chính phủ.


	
— Xin ông nói với Cụ chủ tịch là tôi rất lâỳ làm vinh hạnh về sự tín nhiệm của cụ. Nay ông hãy cho tôi biết tình hình, kê’ từ ngày tôi sang Tàu.


	
— Thưa Hoàng thượng, hẳn Ngài đã biết, theo thỏa thuận của hiệp định mùng 6 tháng 3 t, người Pháp đã trở lại. Đã tổ chức nhiều lễ tiếp đón, đôì với Tướng Leclerc khi tới Hà Nội. Chủ tịch đã rất hợp ý với Tướng Leclerc, là để



t Xin xem bản phụ đính II. Mặc đù sự vô tín nhiệm của người Pháp, chủ tịch vẫn đi Pháp vào ngày 31 tháng 5. Chủ tịch rất kỳ vọng ở cuộc gặp gỡ với chính phủ Pháp, thế nhưng khi cụ đến nơi, thì Pháp lại không có chính phủ. Điều quan trọng nhứt, là ngày hôm sau ngày cụ sang Pháp, tức ngày 1 tháng 6, ngườỉ Pháp đặt ra một chính phủ lâm thời của xứ Nam kỳ tự trị, do Bác sĩ Thinh cầm đầu. Đây là chứng cổ của sự gian ngoan của Pháp.

phái đoàn ta sang Pháp đê’ cụ thể về nền độc lập và thống nhứt của nước ta. Đã mở ra ở Hà Nội, một hội nghị kể từ ngày 17 tháng 4 đê’ chuẩn bị cho cuộc viếng Pháp này. Chính Nguyễn Tường Tam cầm đầu phái đoàn, có Giáp, Vũ Trọng Khánh, Hoàng Xuân Hân, Cù Huy Cận... Cũng có thêm cả đại diện Nam bô nữa. Ngay lúc đầu, đại diện của mình đã biết Pháp không thành thật. Bởi vì, cái gì đúng ở Hà Nội, lại không đúng ở Sài Gòn, và nguyên tắc về sự sát nhập của Nam kỳ được đê’ ra xét lại. Cuộc bàn cãi kéo dài đến ngày 11 tháng 5.

Chỉ đến ngày mùng 6 tháng 7 hội nghị mới bắt đầu họp, mà lại ở Fontainebleau, chứ không phải ở Paris, như họ đã từng hứa hẹn. Phạm Văn Đồng phụ tá cho chủ tịch của chúng ta. Nhưng đến cuôl tháng 7, thì ai cũng biết rằng không thê’ đạt được kết quả gì ở hội nghị này. Người Pháp đã từ chối tất cả mọi sự bàn cãi về vân đề Nam bộ, trước khi tổ chức trưng cầu dân ý, theo như thỏa ước mùng 6 tháng 3. Nhưng sự trưng cầu dân ý không thê’ thực hiện được trước sự xáo trộn chưa yên hẳn ở miền Nam và người Pháp lại không châp nhận bất cứ tổ chức ngưng bắn nào đê’ thê’ hiện lệnh đình chiến. Thật là cái vòng luẩn quẩh đốn mạt. Vì thế, chúng ta giữ vững lập trường: Nước Pháp phải công nhận thông nhứt ba kỳ lên trên hết. Ngày mùng 2 tháng 8, không báo trước, người Pháp đề nghị mở một hội nghị thứ hai ở Đà Lạt, chúng ta không được mời dự. Thật không còn hy vọng gì nữa. Sau một tháng rưỡi chờ đợi, Hồ chủ tịch quyết định trở về.

Tuy nhiên, đê’ tỏ sự thành thực và thiện chí của dân tộc Việt Nam, cụ đã chấp nhận ký với viên bộ trưởng Pháp Marius Moutet, một bản thông cáo chung, cam kết giữa Việt Nam và Pháp cái gọi là Medus Vivendi “Bản tạm dung sông còn”.

Tôi đã đọc trên các báo Hongkong những bài nói về sự thất bại của hội nghị Fontainebleau, và tôi có thê’ đến tòa lãnh sự Pháp để lâỳ bản sao của Medus Vivendi kia. Thật sự, nếu HỒ Chí Minh nhận bản tạm dung này vào phút chót, chính là bởi ông ta không muốn trở về Việt Nam vớỉ hai bàn tay trắng, vì sợ mất mặt. Tôi cám ơn Bác sĩ Thạch và bảo ông ta:

— Tôi nghĩ rằng sự thỏa thuận này, sẽ dự trừ vào khoảng tháng giêng 1947, sự tiếp tục hội nghị Fontainebleau, vì vậy, xin ông nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh là tôi muôn đợi đến ngày ấy sẽ trở về Hà Nội.

— Thưa Hoàng thượng, tôi nghĩ rằng Hồ chủ tịch vẫn mong muốn Hoàng thượng cứ hiu trú tại Hongkong trong thời gian ấy, vì Hongkong là nơi quan sát tốt. Tuy nhiên, chủ tịch cũng muốn Hoàng thượng nên cảnh giác người Pháp, và đề phòng tất cả bọn Việt giạn lắm tay sai cho Pháp.

Đôì với tôi, sự việc đã rõ rệt. Hồ Chí Minh chẳng ưa gì tôi. Trước đây, ông ta muốn đẩy tôi đi khi người Pháp quay trở lại, và giữ tôi ở thật xa khi có hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau, thì bây giờ ông cũng không mong tôi trở về khi các cuộc bàn cãi với Pháp đang thực hiện.

Vài hôm sau nữa, thật là cả một phái đoàn mà tôi tiếp nhận ở khách sạn Gloucester. Những người từ Quảng Châu lại có ba lãnh tụ quốc gia là: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam của Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Nguyễn Hải Thầm thuộc Đồng Minh Hội. Họ đã bỏ chạy từ Ha Nội kể từ tháng bảy, do bọn đặc công của Giáp tung ra đôì với cánh quốc gia, trong thời gian Hồ Chí Minh đi vắng. Họ kê’ cho tôi nghe sự tàn sát của Việt Minh đôì với phe quốc gia.

Lấy cớ là phe quốc gia đã dựa vào quân đội Tàu đê’ khủng bố Việt Minh và Pháp, nay Võ Nguyên Giáp, khi quân Tàu vừa rút đi, liền tung ra một mẻ lưới, với sự phối hợp của công an, nhân dân tự vệ thành, và dân quân đê’ tiêu diệt hết phe quốc gia. Khám nhà, bắt người, bắt cóc, tịch thu báo chí, làm không khí thật khó thở, rất sôi động ở Hà Nội. Tại các tỉnh, còn ghê gốm hơn. Hai bên đã dàn quân đánh nhau thành trận chiến hẳn hoi.

Trong thời gian đó, cơ quan tuyên truyền của Việt Minh tìm cách bôi nho họ trước mắt nhân dân. Đó chính là Giáp và thủ hạ của hắn đã hại nước. Họ tải đặt các thứ thuế khóa, và đem bán tất cả nguồn nguyên liệu của Việt Nam: quặng mỏ, thuốc phiện, kể cả gạo, trong khi dân chúng đáng chết đói. Do mất mùa, ít nhứt một triệu rưỡi nhân dân đã chết vì đói. Và trong thời gian đó, Việt Minh tịch thu hết cái gì có thê’ sử dụng được. Công tác độc nhứt của họ chỉ là tìm tiền, đê’ mua võ khí, thê' thôi.

Vũ Hồng Khanh trình tôi:

—" Thưa Hoàng thượng, Giáp đang sửa soạn chiến tranh. Phạm Ngọc Thạch gần đây đến Quảng Châu, chính là do mục đích đó.

Cả ba người đều thề trung thành với tôi:

— Dân tộc Việt Nam đa số đang chờ đợi Hoàng thượng ra lệnh. Kê’ từ hôm nay, Hoàng thượng cổ thê’ tin cậy ở nơi chúng tôi.

Vài hôm sau nữa, thì đến Trần Trọng Kim cũng đến tìm tôi, có thêm nhiều lãnh tụ qúốc gia tiếp theo sau nữa. Ông ta cũng đến từ Quảng Châu, và họ đâ gặp nhau ở đấy. Ông ta nhấn mạnh cho tôi biết, chẳng có cái gì hơn trước, với người Pháp, mặc dù có Medus Vivendi. Nhiều cuộc đụng độ nặng nề trong các thành phố, và ở vùng thượng du Bắc kỳ, quân Pháp từ Tàu trở về, sau một thời gian lánh mặt, sau vụ mùng 9 tháng 3 năm 1945. Họ theo đường mòn mà trở lại. Ở Hà Nội, người Pháp đã tái chiếm phủ Toàn quyền cũ, mà chính phủ Việt Nam đã tuyên bố là cộng sản quốc gia.

Chính Giáp đâ cầm đầu chiến dịch này. Ông ta ra lệnh cho tất cả mọi công dân Việt Nam, bất kể tuổi tác, phải tập thể dục hàng ngày vào buổi sáng ở ngay trên các đường phô'. Thế mà, dân chúng bắt đầu chán nản về những cuộc tụ họp, biểu dương, bất cứ dưới lý do nào. Người tạ có cảm tưởng rằng, viên bộ trưởng Quốc phòng này đang tìm cách khiêu chiến Pháp, đến độ cho đào các hố ở trên đường, và dựng các chướng ngại vật ngay trên đường lộ, giữa thành phố Hà Nội, và ngay trưđc mũi của các đồn binh Pháp. Trong những trường hợp ấy, chẳng ai lây lăm lạ lấ các sự đụng chạm gia tăng mãi lên. Nhiều vụ nô’ ra rất lốn. Như ở Bắc Ninh, vào tháng tám, làm chết 15 binh sĩ Pháp, và bị thương đến trên 30 người khác.

Trần Trọng Kim hỏi tôi:

— Tâu Hoàng thượng, Ngài định sao bây giờ?

— Tôi đợi ông Hồ mời tôi về Hà Nội.

— Dạ không nên. Hoàng thượng mà trồ về bây giờ, thì nguy hiểm lắm. Tại sao Ngài không đi Nam Kinh, cạnh Quốc dân đảng Trung Hoa, họ vẫn mời Ngài?

— Không, tôi không bao giờ đi Nam Kinh cả. Quốc dân đảng Tàu mất hết tín nhiệm rồi. Tưởng Giới Thạch đã không chôhg đỡ nổi áp lực của cộng sản, và chỉ trong một thời gian ngắn hay dài, họ Mao sẽ thắng. Trong thời gian tôi ở Trùng Khánh, tôi đã nhận thấy sự xuống dốc của phe quốc gia Trung Hoa, nhứt là trong quân đội. Không còn có kỷ cương nào nữa. Tìm vào với họ, hay nhờ họ giúp đỡ, giữa lúc họ đang tan rã này, quả là một nhầm lẫn lớn...

Ngày 30 tháng chạp, các báo ở Hongkong loan tin súng đã nổ ở Hà Nội, và trên toàn lãnh thổ Đông Dương. Bắt chước cuộc hành quân chớp nhoáng của Nhựt ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp chiến tranh. Sau sự bất ngờ bân đầu, quân Pháp đã trấn tĩnh lại được. Đây là chiêh tranh rồi. Cuộc chiến mà tôi vẫn muốn tránh cho dân tộc tôi... Vây thì cái gì sẽ xảy ra đây?

Đành rằng, Việt Minh sau sự thất vọng ở Fontainebleau, chỉ còn giữ được uy tín bằng cách đưa cả nước vào trong biển máu. Như vậy, Hồ Chí Minh đã trung thành với nguyên tắc của cách mạng. Không ai làm cách mạng mà không đổ máu bao giờ. Các nhà cách mạng rất cần sự đô’ máu khai lộ này, đê’ làm lệch hẳn cán cân trật tự trong những xã hội, mà họ muốn thay quyền, nên cần phải tạo ra điều kiện cần thiết bạo tàn này.

Vụ nổ súng ngày 19 tháng chạp gây một mổì xúc động lớn lao trong phe quốc gia, vì họ đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng đôi với Việt Minií, nên họ đâ không thê’ theo sau cộng sản để đi vào con đường bạo động này. Vì vậy, rất nhiều người Việt Nam đã đổ xô cả đến Hongkong mỗi ngày một nhiều.

Thế là, qua Yole báo, tôi được biết có Phan Văn Giáo tới. Ông ta xin gặp tôi. Tôi tiếp ở khách sạn nơi tôi trú ngụ. Người này tôi biết từ Huế, đó là một dược sĩ, vôh là tay quần vợt có hạng ở Hùế, ông ta thuộc về nhóm của Ngô Đình Diệm, khi ông này giữ chức thượng thư bộ Lại trước năm 1933.

Tôi tiếp ông ta một cách lạnh nhạt:

— Anh sang đây làm gì? Ấnh muốn gì? Anh muốn giữ chức gì? Có phải định làm mật thám cho người Pháp không?

— Thưa Hoàng thượng, không. — Ông ta đáp — Tôi đến đây đê’ phục vụ Ngài. Tối xin hoàn toàn tự đặt dưới sự sai khiến của Ngài, làm kẻ hầu hạ cũng được, nếu Ngài bằng lòng.

—Được, tôi đáp. Anh có thể à luôn đây ngay tự bây giờ.

Ông ta kể cho tôi nghe, những điều mà ông ta biết về ngày 19 tháng chạp, và những hgày kế tiếp. Tất cả các tỉnh miền Bắc đều bị những tổ chức tự vệ lao vào các người Pháp, thật kinh khủng. Nhưng không phải chỉ có người Pháp là nạn nhân, mà còn cả đống ngứời Việt cũng bị tàn sát, vì họ đã tỏ ra không mấy hoan nghênh Việt Minh. Vụ khủng bố này đã xảy ra cả tháng trước, ở Hải Phòng. Do một sự bất đồng ý kiến về kiểm soát thương chính, súng đã nổ. Cuộc đụng chạm đã lan tràn mau chóng, gây chết chóc cho cả ngàn tự vệ quân và binh sĩ Pháp. Đê’ trả thù, bọn Pháp dùng trọng pháo, và nhờ ưu thế về võ khí, quân Pháp chiếm hết thành phố, làm dân chúng bỏ đi hết.

Chính phủ Việt Nam phản đôì. Người Pháp càng cứng rắn và ra những diều kiện không thê’ chấp nhận được. Cuối cùng, ngày 19 tháng chạp đã nổ tung. Các trại quân Pháp rõ ràng đã được báo trước, phản ứng rất mau lẹ, và kiêm soát dần dần toàn thể thủ đô. Nhưng đối với các tỉnh lởn khác ở Bắc kỳ, nửa tháng sau, vẫn cồn đánh chiếm từng khu phô'!

Tôi thật khó mà tin được sự nô’ súng lại mãnh liệt đến độ ấy, thế nhưng nghe lời kêu gọi của Hồ Chí Minh vẫn tung ra hằng ngày, thì quả không còn phải ngờ gì cẫ.

Sự chuẩn bị trước đã rõ rệt. Nguyễn Đệ, cố vãn kinh tế của chính phủ, đến Hongkong sau Giáo vài ngày cũng kê’ cho tôi nghe là ông ta được chủ tịch gọi đến vào trước ngày 19 tháng chạp, và cấp cho một chiếu khán, hầu có thê’ nhờ âân quân và tự vệ che chở hay giúp đỡ. Như vậy thì trách nhiệm củạ chủ tịch không còn phải ngờ. Trước đây, tôi đã tưởng Giáp phải chịu trách nhiệm ấy, nhưng tất cả cầc yếu tố đều phù hợp, chính Hồ Chí Minh đã chọn chiến tranh. Vì biết trước tôi cương quyết chống bạo động với bất cứ giá nào, ông ta đã tìm cách đẩy tôi ra xa.

Giáo đã sôhg ở Sài Gòn trong nhiều tháng trước đây, cho biết các tiến trình hoạt động ở Nam kỳ. Tại đây, sự tuyệt vọng còn lớn lao hơn nữa. Qui chế dành cho xứ này, thật sự cúng chẳng đem đến độc lập gì. Ý thức được rằng mình đã bị lừa, viên bác sĩ đau khổ Thinh, chẳng có một tí quyền gì, cũng chẳng một mảy may uy tín nào, đã tự tử ngày 10 tháng chạp.

Sau vài ngày sống ở Hongkong, Giáo bảo cho tôi biết phải trở về Sài Gòn, đê’ thụ xếp việc nhà, và sẽ nhân dịp này đê’ tìm kiếm tin tức về gia đình tôi nữa.

Trong khi ông ta đi vắng, tôi được cơ quan công an Hongkong mời tới trụ sở. Được viên chánh mật vụ tiếp, tôí hỏi ông ta lý do về sự mời này. Ong ta đáp:

— Kê’ từ ngày mà Ngầi tới Hongkong về tháng mười vừa qua, Ngài đã trú ngụ ở nhiều khách sạn. Chúng tôi đã biết rõ tông tích của Ngài ngay tự hôm đầu rồi...

Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi ông ta định đưa đến đâu. Ông ta lễ độ giải thích:

•— Chúng tôi nhận được lệnh phải giữ an ninh cho Ngài. Ngài không có thê’ thay đổi nay khách sạn này, mai khách sạn khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ dành cho Ngài một ngôi biệt thự, sự đó giúp chúng tôi những biện pháp bảo vệ dễ dàng, và chúng tôi xin Ngài nên báo cho chúng tôi biết, những khi di chuyển. Hai thám tử vận thường phục được đặt dưới quyền sai khiến của Ngài.

Đó là sự nhã nhặn của người Anh. Tôi nhận lời, và ngụ tại một ngôi biệt thự xinh xắn ở mũi Republic Bay, trong đảo Victoria.

Từ khi tôi đến ngụ ở Republic Bay, căn biệt thự này trở thành cục nam châm thu hút mọi người. Khách khứa dập dìu, thật đông như hội. Tôi không để bị che mắt bởi cái ảo ầnh của thanh thế bất ngờ này. Như trước đây, Thierry D’Argenlieu đã nói là giải pháp Hồ Chí Minh đã thất bại. Nay gió đã đổi chiều. Trong số khách thăm viếng này, người thì đến đê’ theo phò, người thì đến đê’ thăm dò đường lôì cho Pháp hay cho nước khác. Bác sí Phan Huy Đán, Luật sư Đinh Xuân Quảng, cả hai đều thuộc phẽ xã hội, thêm Việt Nam Quốc Dân Đảng Trần Văn Tuyên, đều từ Quảng Châu sang. Người em họ trung thành với tôi, Vĩnh cẩn cùng người em khác trẻ hơn, là tay đá banh nổi tiếng Vĩnh Tường, và Phan Văn Giáo tạo thành cái nhân vĩnh viễn thân cận. Rồi đến quí vị khác khá danh tiếng như Bác sĩ Lê Vàn Hoạch, thuộc nhóm Cao Đài, cựu phó phủ tướng Nam bộ, Phạm Văn Bính, Ngô Đình Diệm trước tôi tưởng là tai mắt của Mỹ, Phạm Công Tắc, giáo chủ Tây Ninh, Lê Văn Soái, tướng Hòa Hảo, v.v... Tất cả các nhân vật đó đều đưa ra ý kiến và đồng nhứt về chính trị, nhấn mạnh là tôi phải trở về, đê’ đem lại hòa bình cho đất nước.

Phan Văn Giáo nói:

—Nếu Hoàng thượng trở về là đáp ứng đúng với nguyện vọng của toàn dân, vì ai cũng mong có hòa bình. Dân chúng cũng lại biết rằng, chính Hoàng thượng cũng muốn có hòa bình. Còn người Pháp, thì họ sẽ rất sung sướng đã gập được người có thể tiếp tục cuộc đàm phán.

— Đồng ý là dân chúng muôn hòa bình rồi, nhưng dân chúng còn muốn hơn hết, là phải có độc lập nữa. Dân chúng có thừa khả năng đê’ hy sinh vô độ cho nền độc lập ấy. Người Pháp phải ý thức cái nguyện vọng ấy, mà nay chưa có, và thái độ của họ trong thời gian gần đây, làm cho ta ngờ thiện chí của họ...

Bây giờ, số lãnh tụ quốc gia lưu vong ở Quảng Châu ngày càng nhiều. Hoàn cảnh vật chất của họ trồ thành khó khăn, họ chạy đến tôi. Tôi báo với Yole, ông này đưa tôi gặp lãnh tụ Pháp là ông Joubert. Joubert bảo để xét vấn đề. Thật vậy, ít lâu sau, Yole từ Sài Gòn sang vì vẫn đem tin tức hằng tháng đến cho tôi, đã đưa cho tôi 5000 đô la Hongkong. Tôi không hỏi nguyên do tiền ở đâu, nhưng tôi biết chắc do quỹ này của Đô đốc phát ra. Tôi liền cho phân phát cho các anh em quốc gia này, họ cũng chẳng biết là ai đã viện trợ cho họ nữa. Tôi thấy khá lý thú là chính phủ Pháp lại cứu trợ cho các nhà ái quốc Việt Nam. Từ đó, thường thường Yole bổsungngân khoản cho tôi. Tất nhiên, các vị hưởng thụ đều cho rằng tôi là ân nhân của họ. Thỉnh thoảng, Yole chậm đem tiền đến, và trước sự kiệt quệ của tôi, các huynh đệ quốc gia này liền đá hậu tôi một phát, bằng cách đăng vài bài báo trên mấy tờ báo địa phương. Tới khi tôi đã thỏa, mãn được họ rồi, thì mọi sự lại trở lại trật tự tổt đẹp. Nhờ có tiền ngoại tệ ấy, thêm một vài sự rỉ tai khéo léo, tôi có được khả năng biết giá cả đồng bạc lên xuôhg ở Hongkong.

Thêm vào đấy là sự ra đi của Đô đốc Thierry D’Argenlieu t. Là một nhân vật chống cộng triệt để, thế mà ông ta.phải làm đại diện cho một chính phủ thiên tả, do chính phủ này có nhiều đảng viên cộng sản tham dự và nâng đỡ. Chắc chận, vì thế ông mất đường hướng chính trị, kể từ ngày mà Đại tướng De Gaulle rời bỏ chính quyền.

Tất nhiên, đường hướng mà nước Pháp theo đuổi, hay đúng hơn, những hành động do các cơ quan phát ra hàng ngày, phần lớn đều do ảnh hưởng của nội bộ chính trị nước Pháp nhiều hơn là do thực tế của vấn đề Việt Nam. Khổ một nỗi, hoàn cảnh này lại kéo dài rất lâu, quá lâu...

Trung tuần tháng giêng năm 1947, một nhân viên thuộc cơ quan cai trị Đông Dương tên gọi Cousseau được bổ đến tòa Tổng lãnh sự Pháp ở Hongkong. Ông này thuộc nhóm của Sainteny và nói tiếng Việt Nam rất sõi. Ông ta rất thông thạo văn hóa Việt Nam, đến độ có thể thấu triệt được tinh thần của các nhă nho ở nước tôi. Không lâu lắm, tôi hiểu ngay, ông ta đổi đến Hongkong chẳng phải là do một sự thuyên chuyên nhân sự tầm thường nào...

Cuộc nổ súng ngày 19 tháng chạp đã đẩy Việt Minh vào cuộc chiến du kích. Đây là một lỗi lầm rất lớn lao. Nhưng trách nhiệm về ai đây?

Giáp chắc chắn đã dự vào sự chuẩn bị, nhưng có lẽ đến phút cuổì cùng, ông ta đã hủy bỏ lệnh tấn công, vì quân đội chính qui không tham dự. Phải chăng chính là Hồ Chí Minh để thỏa mãn tự ái bị thương sau hội nghị Fontainebleau, nên đã đẩy cả nước vào con đường đẫm máu này? Thế nhưng tại. sao lại có nhứng sự lạm dụng như đã xảy ra ỗ Huế, là tàn phá tất cả các cầu cống, và các công trình kiến thiết của hoàng cung? Và sau rốt, tại sao các cơ quan dân sự ở Sài Gòn lại không phải san sẻ trách nhiệm x này, khi tự đặt lên thành một chính phủ lâm thời Nam bộ, nó vốn là một hình thức khiêu khích? 

t Đô đốc Thierry D’Argenlieu được bồ làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương ngày 17 tháng 8 năm 1945. Ông rời bỏ nhiệm sở ngày 24 tháng 2 năm 1947. Như vậy, Hoàng đế Bảo Đại không có dịp gặp ông.

Dù sao nữa, khiêu khích hay không, sự cố ý gây chiến tranh đã không thê’ chôì cãi.

Giờ đây, sự thất bại đã đem lại một hậu quả nặng nề cho Việt Minh, và uy tín của họ đã bị sứt mẻ, và đường lôì sai lầm của họ, đã được chính nhân dân nhận thức lấy. Tại sao, họ lại gây ra hành động tai hại này, làm đổ máu bao CỐ gắng chính trị lèo lại khó khăn, đê’ đưa cả nước vào mệt cuộc chiến dài, rất dài này?

Hỏi cái gì sẽ xảy ra cho Việt Nam nếu không có vụ nổ súng ngày 19 tháng chạp năm 1946?


KÊU GỌI VÀ GIÁO ĐẦU 1947

Kể từ đầu năm 1947, nhiều nhân vật liên tiếp kéo đến Đông Dương. Những nhận xét của họ nhiều khi trái ngược hẳn nhau. Như Tướng Lecierc được cử đến quan sát, đã tuyên bố khi đi qua Sài Gòn: “Vấn đề chống cộng là một chiếc đờn bẩy rất mạnh, nhưng chưa có chỗ tựa, còn kéo dài chờ đợi đến khi nào có thực lực quôc gia.” Ngược lại, Marius Moutet, bộ trưởng bộ Thuộc địa, vốn thuộc đảng xầ hội, cũng được cử đến quan sát, khi trồ về đã xác nhận rằng, chỉ có diều đình trở lại với Việt Minh được mà thôi.

Nhờ một số tả hữu bên cạnh, nay tôi đã biết tất cả mọi diễn biến xảy ra ở Việt Nam cũng như ở Paris, thêm một số nơi khác, mà họ đem đến cho tôi hàng ngày, từ phía này hay phía kia, các lời tụyên bố lúc nào cũng nẩy lửa và mâu thuẫn.

Tôi cũng biết rằng Đô đốc Thierry D’Argenlieu, sau nhiều lần tiếp xúc với các nhân vật quốc gia như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Mạnh Hà và Hoàng Xuân Hãn, đã viết một tờ trình gửi lên chính phủ Pháp ngày 14 tháng giêng, trong đó ông ta không ngần ngừ gì mà đưa ra giải pháp “trở lại nền quân chủ cố hữu...” Nhận định ấy được hai nhân vật phụ tá ông ta là ông Pignon và Torel nhiệt liệt tán thành.

Tại Pháp, lúc ấy chính phủ Ramadier vừa thay thế chính phủ của Léon Blum, và ra lời tuyên bố được đọc trước Quôc hội ngày 21 tháng giêng, có câu như sau: “Nước Pháp sẵn sàng thực hiện sự thông nhứt ba kỳ ở Việt Nam, nếu đó là ý kiến chung của tất cả nhân dân Việt Nam, và công nhận nền độc lập của Việt Nam nằm trong Liên hiệp Pháp và trong Liên bang Đông Dương.”

Tôi đã sưu tầm được bản Hiến pháp mới của nước Pháp, được Quốc hội bỏ phiếu ngày 27 tháng 10 năm 1946, đặt nền tảng về Liên hiệp Pháp mà sau đó người ta bàn tán rất nhiều. Theo bản này, đã có sự thu hẹp đôì với điều mong muốn cua tôi. Bản tuyên bố của tân chính phủ có một câu chứng tỏ sự bất nhứt, mập mờ và mâu thuẫn ngay với câu đầu: “Chúng tôi sẵn sàng điều đình với nhà đại diện chính thức và có tư cách của quốc gia.” Không có gì rõ ràng hợn.

Có lẽ để tỏ thiện chí, viên Cao ủy Pháp đã công bố ngày 1 tháng 2, một sắc lệnh trao trả quyền hành cho chính phủ Nam kỳ, đo Bác sĩ Lê Văn Hoạch, thay thế Bác sĩ Thinh, cầm đầu. Nhưng những biện pháp âỳ, chỉ có trên nguyên tắc.

Đầu tháng hai, Giáo trở lại Hongkong. Ông ta báo cho tôi biết về tin tức gia đình tôi, đang trú ẩn tại tu viện của các Cha người Canada ở Huế. Kinh đô Huế cũng trải qua những ngày ghê gớm. Trong một tháng rưỡi, trại binh Phắp bị bọn tự vệ vây chặt kể từ chiều ngày 19 tháng chạp. Hoàng hậu và các con chúng tôi phải rời biệt thự để tránh khỏi bị bắt cóc.

Còn về hoàng cung, thì bị cướp sạch. Nhiều cung điện bị tàn phá. Haỉ cầu trên sông Hương, vấ chiếc cầu trên đường quan lộ, và đường xe lửa bị phá hủy. Tội không hiểu lý do sự tàn phá này, ngờ rằng đây là do những người làm cách mạng muốn trở về thời cổ lỗ tiêu sơ cũ.

Ớ Sài Gòn, Giáo đến gặp Thierry D’Argenlieu, khi ông này biết là đang ở với tôi, nên cho vời. Đô dốc hỏi về hoàn cảnh của tôi cũng như về ý định. Trong dịp nói chuyện, viên Cao ủy Pháp đã'tỏ ra thất vọng về giải pháp của Hồ Chí Minh. Giáo cũng đoan với tôi rằng, cuộc nói chuyện chỉ có vậy.

Tuy nhiên, nhiều lần, ông ta luôn nhắc tôi:

— Trong bản tuyên ngôn ngày 21 tháng giêng, chính phủ Pháp đã lưu ý là sẵn sàng thực hiện thống nhứt ba kỳ, và không phản đối nền độc lập của Việt Nam trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp và trong Liên bang Đông Dương...

Qua câu nói đó, tôi cảm thấy người Pháp đã rỉ tai Giáo, khi ông này ở Sài Gòn. Ông nay chỉ học thuộc lòng câu ây mà thôi. Vì vậy tôi đáp:

— Đừng tin như vậy, Giáo. Chính phủ ba thành phần của Pháp hiện nay còn lâu mới thực hiện được mọi chuyện dễ dàng. Phe thì trung thành ủng hộ Hồ Chí Minh, phe thì chống lại do vụ 19 tháng chạp. Còn phe cuôì cùng, thì sẵn sàng điều đình với cả mọi ngườỉ không bỏ ai, trong ván bài chính trị ở nước ta. Như thế là giải pháp không thể thực hiện được.

Đô đốc D’Argenlieu được gọi về Paris. Ngày 5 tháng 3, ông Emile Bollaert được cử làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương. Một cuộc bàn cãi sôi nổi đã xảy ra ở Quốc hội ngày 11, ngày 14, ngày 18 và ngày 20 tháng 3. Ông Ramadier nhắc lại những điều khoản của bản tuyên ngôn ngày 21 tháng giêng:

— Độc lập trong Liên hiệp Pháp có nghĩa là có quýền tự cai trị lâỳ, có quyền điều khiển nội bộ một cách dân chủ, có quyền thành lập và lựa chọn chính phủ, có quyền đặt thể chế mà nhân dân Việt Nam mong muốn như ý nguyên âỳ. Tôi cúng nói rằng thông nhứt ba kỳ, nếu tất cả các dân tộc Việt Nam đều mong muốn, và tôi cần nhắc lại là: Theo hình thức mà họ mong muốn...

Và thủ tướng nhấh mạnh đến những khoản được ghi nhận trong bản hiến pháp được tu chính lại ngày tháng 10 năm 1946:

— Ngoại giao và quốc phòng chung cho tất cả các quốc gia trong khôi Liên hiệp Pháp, và Cộng hòa Pháp quốc, vì quyền lợi chung, chịu trách nhiệm điều khiển...

Ông ta giải thích thêm nữa rằng:

— Ngày nay không còn phải bận tâm đến thỏa ước ngày mùng 6 tháng 3. Sự đó chỉ nằm trong khuôn khổ của bản Hiêh pháp nội bộ của chúng tôi, và chỉ dùng để có thể tạo dựng được một cơ cấu hữu hiệu... Với ai đây? Chúng tôi xin miễn nêu danh, ông bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại cũng như tôi, chúng tôi không đọc đến tên ai, và chúng tôi cúng không thê’ đọc được tên ai, vì đang có một tẩm màn che khuất các diễn biến ở Việt Nam... Chắc chắn đã có những kẻ tội phạm. Họ là ai? Đó là câu hỏi đầu tiên vậy. Dù sao nữa, chúng tôi không thê’ bảo rằng dân chúng Việt Nam là kẻ tội phạm. Chúng tôi giơ tay ra đón họ, và sẵn sàng hiến cho họ nền tự do. Vậy thì chỉ có dân tộc Việt Nam chứ không phải chúng tôi, chỉ có dân chúng Việt Nam tự tìm lâỳ lãnh tụ của mình, họ được tự do tìm kiếm, không bị chúng tôi hay bất cứ ai dùng khủng bố mà bắt buộc họ được. Chúng tôi sẽ nghiêng mình trước sự lựa chọn của họ, vì chúng tôi tin rằng như vậy chúng tôi sẽ được bảo đảm hơn trong sự điều đình, hơn là điều đình kiểu táp nham, đê’ không thê’ thỏa mãn được nguyện vọng đích thực của dân chúng.

Câu cuôì cùng này, phải chăng là câu chống đôì với định kiến của Đô đốc D’Argenlieu đốì với tôi? Tôi có quyền nghĩ như vậy. Và cũng chẳng phải chỉ có mình tôi nghĩ như vậy... Ngày 21 tháng 3, Hồ Chí Minh tự chiến khu bí mật, cũng lên tiếng phản đôì:

— Một lần nữa, chúng tôi tuyên bố long trọng rằng dân tộc Việt Nam chỉ có một điều... mong ước là nền thôhg nhứt và độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp và chúng tôi cam kết tôn trọng quyền lợi kinh tế và văn hóa Phập ở Việt Nam. Nước Pháp chỉ cần tuyên bố một chữ là lập tức sẽ ngưng ngay các hận thù, hầu cứu vãn rất nhiều sinh mạng và nồì lại tình hữu nghị và lòng tín nhiệm. Nếu bỏ mặc sự thành thực và tha thiết mong muốn hòa bình của chúng tôi, người Pháp vẫn cứ muốn tiếp tục chiến tranh, thì họ sẽ mất hết, không được tí gì, bởi chiến tranh sẽ chỉ đưa đến sự căm hờn, thù-hận giữa hai dân tộc...

Một thông tín viên hãng United Press hỏi tôi về lời tuyên bô' này:

— Thưa Ngài, với địa vị là cô' vấn tối cao chính phủ Hồ Chí Minh, Ngài có nhận lãnh đạo phái đoàn điều đình hay không?

— Không, tôi không nhận điều đình với tư cách cố vấn tôì cao...

Câu trả lời âỳ có vẻ mập mờ, nên đã được người ta bàn tán xôn xao. Trước mắt quần chúng, quả nhiên tôi vẫn là cô' vấn tôì cao. Đó là một lá bài mà tôi chưa muốn từ bỏ, nhưng tôi đã quyết định dứt khoát cắt đứt với bọn người đã làm đổ máu, và muốn thắng ở chỗ mà họ đã thất bại. Nhứt là có nhiều xu hướng đang thành lập. Như đại hội Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp họp ở Quảng Châu, dưới sự bao trự của các tướng quân phiệt Trung Hoa, miền Nam, những nhà ái quốc quốc gia Việt Nam lưụ vong sang Tàu: Cao Đài, Hòa Hảo, dân chủ xã hội, thanh niên quốc gia, đã họp và đi đến quyết định thành lập “Mặt trận Quốc gia Dân tộc chống Cộng sản” và các lãnh tụ của mặt trận này tuyên bố sẽ đặt dưới quyền điều khiển của tôi.

Ngày 1 tháng 4, vị tân Cao ủy Bollaert tới Sài Gòn. Đốì với ai không từng biết vẵh đề Á Đông, thì đó là sự đã chọn lầm nghề.

Mới đến nơi, ông này như muốn thanh toán hết những tàn tích của vị cao ủy tiền nhiệm. Léon Pignon, cố vấn chính trị của Đô đốc D’Argenlieu được bổ làm đại diện ở Cộng hòa Cam Bốt và Albert Torel được cho nghỉ về Pháp. Bộ tham mưu của Bollaert gồm toàn người thông thạo các vấn đề Việt Nam: Pierre Messmer trở thành Chánh văn phòng của Cao ủy, và Paul Mus là Cố vấn chính trị. Sự thiên tả củả họ ai cũng biết. Vì vậy, Hồ Chí Minh cho Hoàng Minh Giám, bộ trưởng bộ Ngoại giao, tung một thông điệp ngày 19 tháng 4 gửi chính phủ Pháp:

"... Chính phủ Pháp do sự bổ nhiệm vị tân Cao ủy Pháp ở Đông Dương, như có thiện chí đưa tiền chính trị đối với Việt Nam vào đường hướng mới, xứng đáng với nước Phápi mới... Để chứng tỏ sự tha thiết của Việt Nam đối với hòa bình, và tình cảm nồng nhiệt đối với dân tộc Pháp, chính phủ Việt Nam đê nghị chính phủ Pháp nên chấm dứt ngay mọi hận thù, để mở những cuộc đàm phán hầu giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình.”

Tôi đã hiểu HỒ Chí Minh tạm đủ, đê’ biết được rằng, khi đẩy chính phủ của ông Ramadier đến chân tường, ông ta đã dự trù tất cả mọi điều có thê’ xảy ra. Trong tất cả mọi trường hợp, dù là người Pháp tin vào lực lượng quân sự của mình, để đặt ra những điều kiện không thể chấp nhận, hay dù cho họ giả trá điều đình, đê’ rồi lật lọng cầm võ khí trở lại, hoặc họ châp nhận riền tự trị và độc lập bằng cách đưa ra một chính phủ bù nhìn, mà rồi sự dàn xếp chẳng đi đến đâu, HỒ Chí Minh vẫn có cái lợi là đã đi bước trước. Nhưng HỒ Chí Minh đã phạm một lỗi lầm: ông ta không muốn chú trọng đến nhận định của tôi đá báo động vào tháng giêng năm 1946 là nước Pháp không có một tí nào muốh vào đường hướng cộng sản cả.

Quả nhiên, một biến cố bất ngờ đã làm đảo lộn những dự tưởng của ông. Ngày 5 tháng 5, sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhĩệm ông Ramadier của các dân biểu cộng sản, ông này liền ra một sắc lệnh chấm dứt nhịệm kỳ của tất cả bộ trưởng cộng sản. Hồ Chí Minh mất tất cả các sự hỗ trự trung thành của mình ở ngay giữa chính phủ Pháp. ‘

Ngày 15 tháng 5, Bollaert đêh Hà Nội. Tại đây, ông ta đọc một bài diễn văn chứng tỏ một sự thay dổi quật ngược:

— Nước Pháp vẫn ở lại Đông Dương, và Đông Dương nằm trong Liên hiệp Pháp. Đó là nguyên lý bất di bất dịch đầu tiên của nền chính trị của chúng tôi, và thật là sai lầm khi cho rằng, vì quyền lợi của hòa bình, mà để sự hoài nghi còn lởn vởn trong óc về vấn đề này. Sự cố mặt của nước Pháp vẫn tồn tại ở nước này, từ trước đến nay vẫn là một thực tế, mà những nhà lãnh đạo đã nhầm lẫn lớn, nếu không đếm xỉa đến trong sự tính toán của họ...

Sau khi trình bày bằng những lời lẽ mập mờ, những lợi ích cho các quốc gia nằm trong Liên hiệp Pháp, ông ta nhắc lại lời kêu gọi cho tất cả các đảng phái:

— Tôi nói, tất cả các đảng phái, vì chúng tôi không công nhận bất cứ nhóm nào, được độc quyền đại diện cho dân chúng Việt Nam... Thiện chí của tôi không muốn bị lợi dụng. Không ai,-CÓ thể dùng hình thức khôn khéo, để qua mặt thiện chí đó.

Đê’ chào mừng viên Cao ủy tới Hà Nội, một tờ báo quốc gia, tờ Thời Sự, đăng một lời kêu gọi, đứng tên ba nhân vật, từng là cựu dân biểu đối lập trong Quốc hội Hà Nội như sau:

— Theo ý của chúng tôi, nước Pháp chỉ cổ thể, và chỉ nên điều đình với cựu Hoàng đế Bảo Đại. Ngài có thể trở về dưới danh nghĩa Hoàng đế, như trước kia, hay dưới danh hiệu Quốc trưởng, nhưng điều quan trọng nhứt là nước Pháp điều đình với Ngài và ủy nhiệm Ngài lập một chính phủ quôc gia, đúng với danh hiệu âỳ, gồm các nhân vật có khả năng và đầy đủ uy tín trước mắt nhân dân. Một khi mà nền độc lập của Việt Nam được công nhận và chính phủ quôc gia được thành lập, thì chúng tôi tin rằng tất cả dân chúng sẽ đứng bên cạnh chính phủ và nếu Việt Minh còn ngoan cố không chịu tuân theo, nếu họ cứ tiếp tục phá rối trị an, lủc ấy chính phủ sẽ đảm trách nhiệm vụ dẹp họ như dẹp bọn phản loạn...

Ngày 20 tháng 5, Nguyễn Văn Sâm, đại diện miền Nam cho Mặt trận Liên hiệp Quốc gia tuyên bố:

— Chính phủ HỒ Chí Minh chỉ là một chính phủ cộng sản, theo đuổi chính sách đảng trị và độc tài...

Lời tuyên bố kết thúc bằng sự tán dương “công dân Vĩnh Thụy, một nhà ái quốc, và là người đứng trên hết mọi đảng phăi.”

Khi trở vào Sài Gòn, ồng Bollaert ngày 24 tháng 5, đã ngưng lại ở Huế. Hội đồng An dân Lâm thời và Phong trào Tập hợp Quốc gia Việt Nam đâ nhân dịp tổ chức một buổi biểu dương tinh thần quốc gia và quân chủ của nhân dân thành phố.

Tôi quan sát tất cả những hoạt động đó và chờ đợi.

Tôi không phải đợi lâu. Chỉ vài ngày sau, Cousseau nhân viên cai trị cũ, dang làm việc tại Lãnh sự quán ở Hongkong đến thăm tôi. Tôi tiếp ông ta ở Hongkong khách sạn. Đốì với nhân vật đáng mến, biết rõ nước tôi này, sự đàm thoại theo kiểu Á Đông.

Ông ta bắt đầu vào đề:

— Thưa Hoàng thương, tôi đến đây với tính cách cá nhân thôi...

— Tôi biết lắm. Tôi đáp, và không nuôi một ngờ vực nào về nhiệm vụ mà ông ta đảm trách.

Sau một hồi lôi thôi kể lể những thảm cảnh ồ Việt Nam do khủng bố và chiến tranh du kích làm hại kinh tế, ông ta nhối mạnh đến sự cần phải tái lập hòa bình cho đất nước.

— Thưa Hoàng thượrig, Ngài đang muốn có hòa bình. Nước Pháp cũng muốn như vậy. Và Ngài có thể đem đến sự hợp tác quí báu...

Tối bắt đầu hiểu lý do sự kể lể:

— Tôi có thể đem đến được gì bây giờ? Đồng ý, tôi mong muốn hòa bình, và càng nhanh chừng nào càng tốt, nhưng chẳng có gì trao đổi, khi mà nước Phập đã không cho lại chúng tôi nền độc lập và thống nhứt đã đạt được từ 1945.

— Thưa Hoàng thượng, Việt Minh đòi ít hơn Ngài.

— Trường hơp ấy, thì nước Pháp cứ điều đình với Việt Minh. Người Pháp vốn hay quên. Ong vừa chẳng bảo tôi rằng trong tất cả các sự liên lạc chính thức, người Pháp không muốn điều đình với Hồ Chí Minh. Hay là ông coi tôi là một người điên.

Ông ta thú thật với tôi:

— Trước khi đọc diễn văn ở Hà Nội, ông Bollaert đã cử vào đầu tháng năm, viên Cố vẩh Chính trị Paul Mus lên Việt Bắc đê’ bí mật gặp Hoàng Minh Giám rồi sau đó Hồ Chí Minh. Ong này đã đưa ra những điều kiện của chính phủ Phằp, để ngưng mọi hận thù: Ngưng ngay tức khắc các hoạt động chiến tranh, khủng bố, và tuyên truyền trao trả lại hầu hết các quân cụ, binh sĩ Pháp đi lại tự do trên toàn lãnh thổ, trao trả tất cả các con tin, các tù binh, hay binh sĩ đào ngũ. Những điều khoản ấy đều do bộ Tham mưu Pháp đòi hỏi. Tất nhiên, Hồ Chí Minh đã coi là không thể chấp nhận được, nếu không muôn nói là ô nhục. Việc mới tới đây. Sau khi các nhân viên cộng sản bị giải nhiệm ở chính phủ, tất cả đang thay đổi. Nay Hoàng thượng là nhân vật đáng giá. Sau lưng Ngài, toàn thê’ nhân dâh Việt Nam đều tập trung thành một khôi duy nhứt. Chỉ có riêng Ngài mới tạo được sự tín nhiệm của Pháp.

— Vậy thì nừớc Pháp hãy thỏa mãn nguyện vọng của dân chúng Việt Nam, nước Pháp hãy trả lại nền thống nhứt và độc lập cho họ.

— Thưa Hoàng thượng, Ngài đang giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Tất cả dân chúng đều kêu gọi Ngài, chắc Ngài thừa biết.                                       '

—- Thế còn các tay tự trị Nam bộ, họ nghĩ sao?

;— Đành rằng tính tình họ có khác, nhưng họ vẫn là người Việt Nam, họ sẽ tìm đến Ngài. Hơn nữa, đại diện của họ rồi đây sẽ xác nhận với Ngài.

I

Xiii nước Pháp hãy bỏ hết lý do đưa đến chiến tranh, nước Pháp hãy trả lại thống nhứt và độc lập cho chúng tôi, không còn cách nào khác.

Có lẽ thất vọng về những đòi hỏi của tôi, ông ta rút lui. Thái độ ấy, vì lý do không muốn đoạn tuyệt với Pháp, buộc tôi phải ẩn nhẫn, để vớt íại tương lai, và đê’ chuẩn bị những đường hướng khác. Vẩh đề chính là không nên hấp tấp, có thê’ cháy tiêu quá sớm.

Viên Cao ủy đi Paris và tới vào ngày 14 tháng 6, để tường trình về sứ mạng của ông ta. Phải chăng ông ta đã đợi câu trả lời của tôi, đê’ ra đi?

Ớ Hongkong, các chính khách vẫn tới lui tấp nập. Các tả hữu của tôi rất lo ngại sự chấp nhứt của tôi. Họ nài nỉ tôi lên lãnh đạở phe quốc gia, vì ngại rằng trong trường hợp đôi nghịch, tôi đã bỏ lỡ thời cơ, và bị kẻ khác vượt qua. Nhưng tôi biết, khi đạt kết quả hơn Hồ Chí Minh, mà không cần gây hâh với Pháp, tôi mới lãnh đạo được dân chúng của tôi.

Ngày 19 tháng 6, tròng một thông điệp bằng vô tuyến, HỒ Chí Minh lại tái xác nhận sự mong muốn hợp tác của dân tộc Việt Nam với dân chúng Pháp, trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp, và ấh định những mốì bang giao mà ông ta kỳ vọng đạt kết quả với Pháp.

Đê’ cụ thê’ hóa sự trả lời của tôi đốì với Cousseau, và đánh dấu thời gian này, ngày 5 tháng 7 năm 1947, tôi cho phểp tờ báo Union Francaise (Liên hiệp Pháp) ở Sài Gòn được đăng lời tuyên bố của tôi sau đây:

“Nếu tất cả dân chúng Việt Nam đều đặt tín nhiệm nơi tôi, nếu mặt khác, sự hiện diện của tôi có thể góp phần đem lại sự giao hảọ cứa dân tộc tôi với người Pháp, tôi sẽ sung sướng để trỗ về nước. Tôi không ủng hộ Việt Minh và cũng không chống Việt Minh. Tôi không theo đảng phái nào. Hòa bình sẽ tới nhanh chóng, nếu người Pháp hiểu rằng tinh thăn dân tộc tôi bây giờ không giống như trước cách đây mười năm. Tôi không muốn nói dài hơn nữa, vì chính phủ Pháp đã hiểu lập trường của tôi rồi. Đ'ê nghị của tôi là muốn đóng vai trò hòa giải giữa nước Pháp với các phe phái ở Việt Nam. ”

Không để mất thì giờ — và sự hấp tấp của ông ta chứng tỏ ông ta không đồng quan điểm này — Hồ Chí Minh vội vã trả đũa ngay. Ngày 19 tháng 7, ông ta cải tổ lại chính phủ. Nhũng bộ trưởng quá lộ liễu do hình thức, đều bị hy sinh. Như vậy, Giáp không còn ở trong chính phủ nữa, nhưng lại giữ chức Tổng tư lệnh quân đội. Sau cuộc cải tổ, thành phần chính phủ gồm ba cộng sản, bốn dân chủ, bốn xã hội, hai quốc gia, ba Công giáo, một Phật giáo, tám trung lập, hai quan lại. Tuy nhiên, cộng sản, xã hội, và dân chủ giữ những chức vụ then chốt. Ván cờ đã bắt đầu gay cấh.

Ngày 22 tháng 7, Bollaert từ Pháp về, mở một cuộc họp báo:

— Chúng tôi chờ đợi ở sự xung đột này, không có kẻ thắng, người thua. Chúng tôi chỉ loại trừ ra khỏi cuộc đàm phán này, những kẻ địch không thể điều đình được bởi mất trí, và những kẻ làm chính trị điên khùng. Như vậy, với tất cả các đảng phái, đoàn thể, phe nhóm, trong một tinh thần yêu nước, chúng tôi muốn mở cuộc đàm phán cho một nền hòa bình vĩnh cửu...

Vài ngày sau, Hồ Chí Minh phản pháo bằng cách tiết lộ công khai sự mặc cả của Paul Mus vào tháng năm, và tuyên bô':

— Ông ta đã bảo rằng chính phủ Pháp sẽ gửi cho chúng tôi một trả lời chính thức. Cho đến nay, chẳng có trả lời nào gửi cho chúng tôi... Ông Cao ủy lại tiếp tục nói rằng muôn đặt riền tảng cho một nền hòa bình vĩnh cửu với tất cả mọi đảng phái. Thế nhưng chính phủ Việt Nam chẳng những biết các đại diện của các đảng phái, mà còn biết cả những nhà ái quốc không thuộc đảng phái nào. Nếu ông Cao ủy thành thực muốn gặp các đảng phái chính trị xứng đáng với danh gọi, ông Cao ủy chẳng cần phải tìm đâu xa...

Và rất khôn ngoan, dưới hình thức một câu trả lời cho một nhà báo phỏng vấn, ông này tiếp tục:

— Nhiều nhân viên chính phủ và cả tôi nữa, đều là bạn thân của Cô" vẩn Vĩnh Thụy, ai cũng khao khát được gặp mặt lại CỐ vẩh, và mong muốn người trở về, để cùng chúng tôi chăm lo việc nước. Nhưng hiện nay Cô" vấn Vĩnh Thụy, chưa thể dời bỏ Hongkong về được. Chúng tôi dù cách mặt, nhưng chẳng xa lòng. Chính phủ và dân chúng Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành của Cô' vẩh Vĩnh Thụy, dù ở ngoại quốc, vẫn tiếp tục làm việc cho chính phủ quốc gia mà Cô" vấn vẫn còn là một thành viên.

Lời phản pháo qụả thực là đầy thủ đoạn, và cũng làm hoang mang nhiều người, bồi họ tin rằng cặp bài Bảo Đại — Hồ Chí Minh vẫn còn ăn ý bên nhau. Chính phủ Pháp cảm thấy nguy hiểm, vội vã phản ứng ngaỵ, bằng cách cử Thiếu tá Raynaud từ Paris sang gặp tôi. Ong này từng là sĩ quan tùy viên của tôi vào năm 1935-36, và thường là tay bồi tiếp các cuộc tập dượt về thể thao của tôi ở Huế. Đây là một thanh niên đáng mến, tôi tiếp ông ta rất nồng hậu. Sự đo làm ông ta hy vọng đạt được kết quả mong muốn, nhưng khi ông ta nhắc lại những luận điệu y như của Cousseau, thì ông ta cũng nhận được những trả lời y như vậy: Thông nhứt và độc lập trước đã. Ông ta cô' gắng làm cho tôi nghe thâỳ tiếng nói của chính phủ Pháp để phải mềm lòng. Vô ích. Buồn *tay cho Raynãud, khi trở về tiu nghỉu. Ông ta không nhận được ra tôi, ngày nay, lại cứng rắn đến thế. Đấy là tại mười năm đã trôi qua, sau những ngày từng đánh tennis, và đánh golf, và bởi tôi đã học được nhiều.

Ngày 7 tháng 8, Bollaert lên Hà Nội, và chuẩn bị mở một cuộc tấn công mới lớn lao. Quả vậy, ngày 15 tháng 8, Ân Độ và Pakistan, sau Phi Luật Tân, Nam Dương và Miến Điện, đều được độc lập hết. Vị Cao ủy muốn lợi dụng sự trùng hợp ấy, để nhắc lại lời tuyên bố ngày 22 tháng 7, là đặt nền móng cho tổ chức độc lập “trong khối Liên hiệp Pháp” và đề nghị ngưng bắn tức khắc.

Nhưng ngày 15 tháng 8 qua đi, không có gì xảy ra. Sau tôi mới biết là ông Bollaert bất ngờ đi Paris ngày 12, nên hủy bỏ dự định kia. Cousseau đến giải thích cho tôi lý do sự thay đổi đột ngột chương trình này. Thật sự, ông Bollaert là người cẩn thận, nên trước khi định tiến hành, đã e ngại rằng không rõ chính phủ có đồng ý với dự định của ồng ta không. Một bài báo của Léon Blum vừa viết trên tờ Le Populaire (Bình Dân) là nguyên nhân cho sự ngập ngừng này. Nhà lãnh tụ thuộc đảng Xã hội này đã viết:

“Vâng, Hồ Chí Minh... mà tôi vừa nhận được vài hôm nay một giác thư riêng, qua đường lôì hết sức chính thứct, vẫn là người đại diện chính thức và đủ tư cách của dân tộc Việt Nam...” ’

Ông Cao ủy bỗng nhiên thấy rằng chính phủ đã không cho ông biết tất cả, và đã “chơi” ông ta. Ván cờ mỗi lúc càng thêm gay cấn. Hồ Chí Minh bắt buộc phải hoạt động. Bị thúc đẩy bởi các nhân vật quốc gia, ông ta buộc lòng

t Đây là Bác sĩ Descoeudres, đại diện hội Hồng thập tự quốc tế, được cử đến Việt Minh với một sứ mệnh hoan toàn nhân đạo, khi trở về, đã đem lại bức giác thư, cho viên Tư lệnh Pháp để gửỉ cho người nhận (Léon Blum).

phải đi với họ, và không còn được tự do làm theo định kiến của mình. Còn Cao ủy Pháp Bollaert cũng không tin vào phía hậu thuẫn, và luôn sự bị Paris phủ nhận. Thành ra tôi trở thành chủ động, để cầm cân nẩy mực cho ván bài này. Tiếc thay, tôi lại không có một ưu thế gì. Tôi quyết định cử Trần Văn Tuyên đi dò tại chỗ dư luận quần chúng. Ông ta thuộc Việt Nam Quốc dân đảng, nhưng nhận lãnh sứ mạng mà tôi ủy nhiệm. Sau khi về Hà Nội và Huế, ống ta đến Sài Gòn vào cuối tháng tám. Sau đó, tôi được biết, ông ta đã đi quá nhiệm vụ mà tôi trao phó, và đã tuyên bô' nhiều lời sóng gió, coi như lời của tôi. Ông ta thường nhắc răng:

— Hoàng đế Bảo Đại không còn tự coi là Cố vâh tốì cao của chính phủ Hồ Chí Minh nữa. Ngài không phản đốì sự liên kết với cụ Hồ, đê’ điều đình với chính phủ Pháp, với điều kiện là sựhợp tác phải bình đẳng, và Việt Minh không được tự coi hơn các đảng phái khác...

Cũng không sao, các đề nghị tới tấp được gửi đến tôi, do nhiều nguồn gốc, đê’ yêu cầu can thiệp.

Trong số quan khách tiếp tục đổ đến Hongkong, tôi thường gặp nhiều lần Thiếu tá Buckley của cơ quan chiến lược Hoa Kỳ (OSS) mà tôi đã từng gặp ở Hà Nội. Không đi sâụ lắm, ông ta đê’ cho tôi hiểu là Hoa Kỳ không thích Hồ Chí Minh và sẵn sàng yểm trợ cho bất cứ ai, có thê’ đưa lại độc lập cho Việt Nam, với điều kiện là không phải cộng sản là được...

Ngày 4 tháng 9, khi ông Bollaert trồ lại Sài Gòn, tôi liền tung lời kêu gọi là “mời tất cả các lãnh tụ, bất cứ thuộc quan diêm chính trị nào, hãy đến Hongkong ngày 9 tháng 9 để báo cho tôi biết hiện tình, hầu giúp tôi có thể đạt được kế hoạch thực hiện nền hòa bình trong danh dự và vĩnh cửu.”

Ngày 9 tháng 9, có tất cả 24 vị đã đến Hongkong. Trong SỐ này, có các vị người., miền Nam là Nguyễn Văn Tâm, thuộc Mặt trận Nam bộ; Nguyễn Văn Sâm, thuộc Mặt trận Quốc gia Thống nhứt: Trần Quang Vinh, lãnh tụ lực lượng Cao Đài. Miền Trung có Chủ tịch Hội đồng An dân thành phố Huế Trần Văn Lý, Cao Văn Chiêu, đại diện trí thức... Tại chỗ, có các lãnh tụ quốc gia lưu vong ở Tàu, và khi vừa đêh, họ đã in bản tuyên ngôn chung, là “toàn thể yêu cầu Cựu hoàng Bảo Đại, người đại diện độc nhứt, đủ tư cách của dân tộc Việt Nam ra chấp chính và mở cuộc đàm phán với nước Pháp, hầu tái lập hòa bình ở Việt Nam và thực hiện hòa bình và độc lập.”

Một sự thuần nhứt như thế cho cảm tưởng có bàn tay của công quyền xếp đặt, nhưng các cơ quan này rất ngạc nhiên, thấy sự hăng say đã đáp ứng lời kêư gọi của tôi.

Vì vậy, ngày hôm sau 10 tháng 9, Cao ủy Bollaert đọc một bài diễn văn tại Hà Đông, Hà Nội trước mặt các đại diện ngoại giao đoàn cũng như trước số đông dân chúng, định rõ vị trí của nước Pháp. Thật sự thì bài diễn văn này cũng chẳng có dữ kiện mới mẻ gì. Hai chữ “Độc lập” vẫn được tránh né rất kỹ: Thồhg nhứt nước Việt Nam, nếu người Việt Nam muốn, tự trị nội bộ trong Liên bang Đông Dương và trong Liên hiệp Pháp. Nước Pháp vẫn chịu trách nhiệm về ngoại giao và quốc phòng của nước tôi... Viên Cao ủy nhắc lại lời kêu gọi cho tất cả các gia đình trí thức và mọi giai tầng xã hội ở Việt Nam, yêu cầu họ tự lựa chọn — không nói dưới hình thức nào — “để đại diện cho mình, trong trường hợp này, những người có khả năng đạt đích.” Nhưng ông ta không quên nói rõ rằng, quả nhiên chẳng có gì đáng ngờ hơn là “sự thất sủng, mà một số lãnh tụ đã gây ra cuộc chiên tranh du kích phải chịu hy sinh, cũng chằng có thê’ thay đổi được lợi lộc gì cho dân chúng Việt Nam trong việc tìm kết quả của các hiệp định riêng biệt, mà người ta có thê’ dùng hình thửc điều đình được. Như vậy, hòa bình không thể thực hiện được, nếu nó là tác phẩm của một phe phái...”

Chúng tôi quả đã thụt lùi, so với bài diễn văn dự định đọc ngày 15 tháng 8. Ai cũng thất vọng, và các vị do tôi triệu tập ở Hongkong ngày 9 tháng 9 đã xác nhận sự tín nhiệm tôi và nói rằng, những đề nghị của Pháp không thỏa mãn được nguyện vọng chính đáng của dân chúng Việt Nam và cũng không phải là loại có thể đem lại sự hòa dịu *          hầu kiến tạo hòa bình lâu dài.

ị              Cousseau đến gặp tôi:

ị;            — Thưa Hoàng thượng, Ngài càn phải trả lời bài diễn

í         văn của ông Bollaert. Tôi cam đoan với Ngài rằng, ông Cao

I         ủy sẽ hoan nghênh bài trả lời của Ngài.

— Thế ông ấy có đọc đến hai chữ “Độc lập” hay không?

— Dạ có, nhưng ông ta đọc bằng tiếng Việt Nam.

— Tôi thây qụả là lạ lụng, và có thể nói là chướng nữa.

— Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thông cảm về hoàn cẫnh của nước Pháp. Nếu hôm nay đọc ở đây hai chữ “Độc lập” thì đó là châm ngòi lửa cho cả Phi châu.

J            — Không, tất cả sự đó là vô nghĩa và không thể chấp

;           nhận được. , .

'           — Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy đề

í        phòng HỒ Chí Minh, ông ta có thê’vượt Hoàng thượng lắm.

ị             — Không, tôi không muốn trả lời... Tôi đi câu đây.

Kiên trì với chiến thuật ấy, tôi đợi phản ứng. Phản ứng 1        của Việt Minh do bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám

ỉ         tung ra ngày 15, tuyên bố rằng: “Tự trị không quân đội, và

ị|;         không ngoại giao thì chẳng có nghĩa lý gì,” nhưng ông ta tiếp: “Nước Pháp hãy công nhận một cách rõ ràng và minh bạch nền thống nhứt và độc lập của Việt Nam, thì máu của người Pháp và người Việt sẽ ngưng chảy lập tức.”

Thật sự, tôi bắt đầu làm, việc với Giáo và với Bác sĩ Quế.

ơ Pháp, sau khi giải nhiệm sốbộ trưởng cộng sản trong chính phủ, thì phe hữu tăng cường vị trí của họ. Mỗi ngày càng rõ ràng, họ sẽ không bao giờ điều đình với Hồ Chí Minh. Đảng Việt Minh không còn đất đê’ chạy nữa. Như vậy, thời gian đã điểm đê’ tôi điều đình. Có hai dữ kiện thuận lợi cho tôi về vấn đề này.

Một mặt dù tôi không còn tin tưởng và số phận sau cùng của Quốc dân đảng Trung Hoa, họ vừa đạt được một lợi điểm trong cuộc chiến đấu chống Mao Trạch Đông, khi tải chiếm lại Diên An. Mặt khác, tình hình căng thẳng giữa Nga Sô và Mỹ, và Hoa Kỳ không bỏ dịp nâng đỡ nền độc lập của Việt Nam, nếu riền độc lập này được thực hiện, không có cộng sản trong chính phủ. Cuối cùng, các hành động ủng hộ tôi đã liên tiếp nổi lên ở Huế, ỗ Hà Nội và Sài Gòn, trong suốt thời gian tháng chín. ■

Đúng vậy, thời gian đã đến rồi. Nay đến lượt tôi, lần đầu tiên, kê’ từ khi thoái vị, ngày 18 tháng 9, tôi gửi lời kêu gọi dân chúng:

“Đông bào Việt Nam thân mến,

“Để khỏi làm đổ máu đồng bào, tôi đã từ bỏ ngai vua của tô tiên tôi,

“Đềng bào đã muốn trao vào tay những nhà lãnh đạo mới, trách nhiệm hướng dẫn số phận của mình, tôi đã sẵn sàng rút lui. Tôi đã thoái vị và chọn con đường lưu vong đề khỏi là một trở ngại cho cuộc thí nghiệm này, mà đồng bào đã nghĩ rằng có thể đem hạnh phúc đến cho mình.

“Từ nơi đất lạ mà hiện nay tôi trú ngụ, tôi vẫn theo dõi khi với hy vọng, khi với nỉêm chua xót, sự phát triển của những trang đời khốc liệt mới, đầy bi thảm của Lịch sử nước ta. Tôi không lạ gì niềm hy vọng, cũng như nỗi lo âu, sự băn khoăn về điều bất hạnh của đồng bào.

“Mặc dù nền độc tài pẫn tìm cách bịt miệng đóng bào, ngày nay tôi đã nghe thấy tiếng gọi và tiếng kêu thương tuyệt vọng của đông bào, đông bào đã vẽ nên một bức tranh thống khổ, và kê khai bao điều bất hạnh mà dân tộc Việt Nam ta phải gánh chịu, sau hai năm kỉnh nghiệm, mà các chủ nhân của đông bào đã nắm quỳền cai trị tuyệt đối gây nên.

“Như vậy, dần dà niêm hy vọng và hạnh phúc của đ'ông bào cũng bị mất đi, dù đã được sự tuyên truyền khôn khéo, và một lý tưởng ngoại lai cám dỗ ban đầu. Trong niêm tuyệt vọng, đồng bào đã chạy đến tôi. Đồng bào kêu gọi đến uy tín và quyền hành của tôi để đem về cho đất nước bị chiến tranh tàn phá, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, một nền hòa bình như ở các nước tự do và bình đẳng, một nendiòa bình căn bản củầ an ninh và trật tự.

“Đồng bào mong mỏi rằng tôi sẽ là người đứng điều đình với nước Pháp, do tiếng nói của vị đại diện ở Việt Nam, Ngài Cao ủy Bollaert, đã rõ rệt kêu gọi đồng bào, trong bài diễn văn đọc ở Hà Đông, yêu càu đồng bào chọn các người mà đồng bào tín nhiệm.

“Đáp ứng lời kêu gọi của đồng bào, tôi nhận sứ mạng mà. đồng bào trao phó, và sẵn sàng để bắt liên lạc với nhà cằm quỳền Pháp. Với họ, tôi sẽ nghiên cứu tất cả mọi khía cạnh của những lời đè nghị đối với chúng ta.

“Trước hết, tôi muốn đạt được độc lập và thống nhứt, đúng như nguyện vọng của đồng bào, đạt tới những thỏa hiệp do sự bảo đảm hỗ tương, và có thể xác nhận với đồng bào là lý tưởng mà chúng ta từng dũng cảm chiến đấu trong cuộc kháng chiến gian lao, sẽ đạt được toàn diện.

“Như vậy, nhờ vào quỳền lực và uy tín của tôi, để có thể đóng vai trọng tài cho mọi tranh chấp nội bộ giữa anh em trong nhà với nhau, bởi vì mục đích đã đạt thi không còn gỉ phải chống lại nhau nữa, khi hòa bình đã được lập lại. Nên hòa bình căn bản của phồn thịnh, và an ninh mà tôi sẽ đem lại cho đồng bào, tôi muốn giữ mãi. Thời gian sẽ xoa dịu mọi tham vọng, ganh đua. Trong hợp tác, tất cả người Việt Nam chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam tốt đẹp, huy hoàng, theo căn bản mới, tạc nguồn sinh khí trẻ trung, đồi dào trong nền văn hóa cổ truyền uy nghi vă mãnh liệt của tổ tiên xưa. ”

Thật đã khá rõ ràng. Như Việt Mịnh, tôi từ chối đề nghị của ông Bollaert, vă xác nhận lập trường của tôi: Độc lập và Thông nhứt, nhưng trái với Hồ Chí Minh, tôi đi bước trước. Ngày hôm sau có lời tuyên bố âỳ, Mặt trận Quốc gia Thôhg nhứt châp nhận nội dung, tái xác nhận sự tín nhiệm của họ đôì với tôi, đồng thời kêu gọi dân chúng Việt Nam siết chặt hàng ngũ bên tôi.

Quyết định của tôi có ảnh hưởng gần như tức khắc. Tôi gửỉ một bức điện cho Bác sĩ Lê Văn Hoạch; đường ỉốì thống nhứt bắt buộc phải đưa đến sự giải tán chính phủ của Cộng hòa Tự trị Nam kỳ. Theo sự gợi ý của tôi, vì không thê’ giải quyết theo kiểu ấy, Lê Văn Hoạch vốn cầm đầu chính phủ gần một năm, liền từ chức ngày 29 tháng 9. Vị thầy thuốc Cao Đài này, nguyên quán người Bêh Tre, là một người lương thiện. Từ nguyên thủy, theo qui chế của phe nhóm, ông hoàn toàn thuộc nhóm ly khai địa phương, sau trở thành Nam kỳ Tự trị, trước khi chấp nhận một thái độ có hảo ý với vấn đề thống nhứt. Sự tiến triển này của Ông ta làm cho ông bị chống đốì bởi xã hội thuộc địa, và những người đại diện của nhóm ấy được đưa vào trong hội đồng của ông. Tướng Xuân vừa từ Pháp về, vốn có nhiều liên lạc ở Pháp, nhứt là các người thuộc phe tả ôn hòa, liền được bầu làm Thủ tướng chính phủ Nam kỳ Tự trị ngày 1 tháng 10, và bắt đầu lập chính phủ.

Là cựu sinh viên trường Võ bị Bách khoa, thiếu tướng trong quân đội Pháp, tướng Xuân sống ở Pháp nhiều hơn ở Việt Nam. Tôi biết rõ ông ta. Ông ta vào một đoàn thể có xu hướng dung hòa đang sáng giá tại Pháp. Giữa một giải pháp Mác-xít và giải pháp quân chủ, sao lại không thể có một giải pháp thứ ba, một “đường hướng trung dung” na ná như tư tưởng của Khổng Phu tử? Trong óc Xuân, giai đọan một, chấp nhận một thứ liên hiệp của ba kỳ. Miền Bắc với Hồ Chí Minh, miền Trung với Bảo Đại, miền Nam với Xuân. Đến giai đoạn hai, sẽ loại Hồ Chí Minh cộng sản ra ngoài, và Bảo Đại sẽ là sự phục hưng của nền quân chử, để tạo rạ một thứ cộng hòa dân chủ, xã hội và tiến bộ. Ý tưởng ây phù hơp gầh hoàn toàn với chủ trương dung hòa, mà các đảng phái chính trị ở Pháp đang muốn cân bằng giữa các đảng ấy.

Theo tôi, giải pháp ây thật đáng nghi ngờ, bởi vì ngay giai đoạn đầu, nó có thê’ trở lại nền tự trị Nam kỳ quốc, làm hại cho sự kiến tạo nền thống nhứt. Để vắn tắt, ngày 5 tháng 10, tôi gửi một điện văn cho viên Cao ủy yêu cầu bãi bỏ ngay chính phủ Nam kỳ, và thay vào đấy bằng một Hội đồng An dân như đã có ở Huế, và ở Hà Nội.

Nhiều sự kiện gián tiếp có lợi cho giải pháp của tôi. Một mặt, Tướng Xuân gặp rất nhiều khó khăn đê’ lập chính phủ. Mặt khác, ngày 7 tháng 10, quân đội Pháp mở cuộc hành quân rộng lớn, đánh lên Việt Bắc ở cả hai miền thượng du và trung du nơi có căn cứ quân sự và chính phủ trung ương của HỒ Chí Minh. Cuộc hành quân kéo dài tới cuối tháng 10, đánh một trận quyết liệt đôi với kháng chiến Việt Minh, làm cho hộ Tư lệnh và Tổng tham mưu bị tan rã hoàn toàn

Sự kiện cuôì cùng là tình hình chính trị ở Pháp cũng tiến triển mau lẹ, theo chiều hướng mà tôi cảm thấy trước, và ngày 21 tháng 11, sau vụ khủng hoảng về nhân sự, lãnh tụ đảng Xã hội Ramadier phải nhường chỗ cho Schuman thuộc đảng (MRP) Cộng hòa thân hữu của Tướng De Gaulle. Ở bộ Pháp quốc Hải ngoại, cũng vẫn là MRP, Paul Coste Ẹloret thay thế viên bộ trưởng Xã hội Marius Moutet. Vị tân bộ trưởng này không dấu sự ác câm dôì với Việt Minh ra mặt.

Tuy nhiên, tôi không nhận được bản trả lời chính thức của vị Cao ủy đốỉ với bức điện văn của tôi, nhưng Tướng Xuân, sau khi tham khảo với nhân viên chính phủ của ông, đã có sáng kiến là thay thế tên gọi của “Chính phủ Cộng hoà Tự trị Nam kỳ” bằng danh xưng “Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam.”

Cuôl cùng, trong những ngày cuối tháng 11, tôi lại nhận được sự thăm viếng của Cousseau.

— Thưa Hoàng thượng, nay nhân vật Hồ Chí Minh đã bị gạt ra ngoài rồi, tôi được ủy nhiệm đến thưa với Ngài rằng, Cao ủy Bollaert ước mong sớm được gặp Ngài.

— Hẳn ông biết lập trường của tôi rồi chứ, ông Cousseau. Thế mà bài diễn văn ở Hà Đông không đáp ứng được bất cứ điều kiện nào.

— Thưa Hoàng thượng, tôi được phép thưa với Ngài rằng, viên tân bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại đã bảó đảm cho ông cao ủy rồi. Ông bộ trưởng đã hiêu thấu nguyện vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập và thống nhứt.

ẽ

Nếu nguyện vọng này đã được thể hiện bởi một chính phủ thật sự quốc gia, quan tâm đến những giao ước này, thì không còn vẫh đề nữa. Thời gian đã đến để bắt tay vào việc đàm phán trực tiếp. Dù sao nữa, những đề nghị đọc ở Hà Đông, không phải nằm trong một chương trình vĩnh cửu.
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Tôi đã quyết định. Những dữ kiện đã đủ, đê’ tiến thêm một bước Tôi báo cho các nhân viên thân tín của tôi, và đề cử hoàng tùng đệ Vĩnh cẩn sửa soạn đê’ theo tôi đi gặp Cao ủy Pháp. Ngày 6 tháng 12, chúng tôi đi chiếc thủy phi cơ Catalina thuê của hãng hàng không dân dụng úc, và mấy giờ sau, chúng tôi hạ cánh ở vịnh Hạ Long cạnh chiếc thủy-đỉnh Dugủay Trouin, dùng làm soái hạm cho ông Bollaert.

Ổng này tiếp đón tôi ở đầu mũi tàu, có rất đông tùy viên bao quanh. Tướng Valluy, Đô đốc Battet và nhiều nhân viên cao cấp trong đó có Pierre Messmer đều có mặt. Thời tiết cuối thu thật êm ả, dịu dàng. Chúng tôi vào bàn tiệc trong một bầu không khí thoải mái vă tín nhiệm. Ai cũng có vẻ thân ái với tôi.

Sau bữa ăn sáng, trong buồng chỉ huy, ông Bollaert và tôi đốì diện nhaú, tay đôi. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Ong cao ủy như đầy nhâ nhặn. Ông dùng giọng thành thực nói về Thủ tướng Henriot, là “quan thầy” của ông ta trước kia, mà tôi từng gặp ồ Pháp, rồi nói về hoàn cảnh hiện tại, ông

rất có cảm tình với dân chúng Việt Nam, và vô cùng cảm động về nguyện vọng của họ đốì với nền độc lập và thống nhứt đất nước...

Tôi giữ thái độ yên lặng và dè dặt.

Bất thình lình, ông Bollaert đứng lên, lây một chiếc sơ-mi bằng da đê’ ỗ trên bàn, rồi lôi ra hai tờ tài liệu mà ông đưa cho tôi. Tài liệu đầu, được trình bày như bản tuyên ngôn chung, mà tôi nhặt được một cách hài lòng hai chữ “độc lập” đã được nói đến. Và tài liệu thứ hai là một tờ lịch trình ghi chú có hình thức đặt căn bản cho những vấn đề sẽ bàn đến. Nó liên quan đến hình thức ngoại giao, quân sự, văn hóa, tài chánh, chuyên môn... Sau khi xẽm qua, tôi trả lại cho ông ta.

Ông Bollaert liền đê’ lên bàn. Sau cặp kính trắng, mắt ông bỗng sầng hẳn lên. Với một giọng niềm nở, ông đưa cho tôi chiếc bút máy và nói:

— Thưà Hoàng thượng, tôi đề nghị cụ thể hóa cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của chúng ta, là mời Ngài ký vào hai văn kiện này...

— Thưa ông Cao ủy, Ngài bảo muôn gặp tôi. Vậy đây là cuộc tiếp xúc mà tôi tới với Ngài. Mặc dù những lời kêu gọi mà tôi nhận được, tôị chỉ đại diện cho một mình tôi thôi, và tôi chỉ đến đê’ nghe lập trường của Ngài. Như vậy, không có vấn đề ký kết bất cứ cái gì, bởi tôi không được ai ủy nhiệm làm như vậy cả.

— Thưa Hoàng thượng, tuy nhiên, hai bản này phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Chẳng cần nó bảo đảm gì cho tương lai, chữ ký của chúng ta chỉ có nghĩa là chứng nhận sự gặp gỡ này mà thôi.

— Nhưng, thưa Ngài Cao ủy, nếu chỉ cốt đê’ chứng minh sự gặp gỡ này, cần gì phải ký, chỉ một tẩm ảnh cũng đủ.

Tôi nhìn mặt ông ta. Ông ta tái đi. Tôi làm ra bộ muốn rút lui, ông ta nhìn tôi chầm chập, cất bút và đột nhiên đỏ mặt. Tôi cam thấy ông ta sẵn sàng nổi nóng, liền đứng dậy không nói một lời, và bước ra theo Vĩnh Cẩn đang đứng ở trên boong.

Các tùy viên của Caố'ủy đã đi hết. Buổi chiều, chúng tội ăn cơm với viên hạm trưởng và các sĩ quan trên tàu. Sau bữa ăn, chúng tôi lui vào các buồng tàu dành cho chúng tôi.

Bản dự thảo về lời tuyên bố chung có thể coi như tạm được, nhưng về bản thê’ chế thực hiện đã mang tính chất hạn chê không thê’ chấp nhận được đốì với chủ quyền của Việt Nam. Thật vậy, nhđng hạn chế này chỉ là sản phẩm lệ thuộc vào cái gọi là Liên hiệp Pháp và một Liên bang Đông Dương, và không có gì để bàn cãi nữa. Mảnh giấy kia chỉ là sự trình bày vị trí của nước Pháp liên can đến nhiệm vụ của nước Pháp trong vấn dề phòng thủ, về ngoại giao, về trọng tài, về các cơ sở chung giữa ba nước Liên hiệp ở Đồng Dươĩìg. Nhưng nó cũng lại có nhiềụ khoản nói về qui chế cho các sắc dân thiểu số ở Việt Nam, qui chế cho ngoại kiều, vổh nằm trong chủ quyền riêng rẽ của Việt Nam. Tôi không thể chấp nhận các điều khoản ây dưới bất cứ hình thức nào, và quyết định giữ vững lập trường của mình.

Sáng ngày hôm sau, tối không thấy viên Cao ủy tới. Trời rất đẹp. Vịnh Hạ Long êm ả vô cùng. Cạnh chiến hạm, chiếc thủy phi cơ nhẹ nhàng rập rềnh theo sóng lững lờ. Tôi phải trở về vào buổi chiều, vì máy bay chỉ thuê có hai ngày. Bữa ăn sáng rất sớm. Ông Bollaert như đã lấy lại được bình tĩnh. Câu chuyện kéo dài, nhưng tôi cảm thấy ít nhiều gay cấn. Khi ăn xong, Cao ủy kéo tôi sang buồng hạm trưởng.

Khi chỉ còn hai người, ông ta trở lại cuộc tấn công:

— Thưa Hoàng thượng, chúng ta không thê’ chia tay như thế này được.

Ông ta mở hai bản văn kiện ra bàn, và trước mặt tôi, ông ta ký trước. Tôi nhìn ông ta. Tôi chẳng mất mát gì lớn cả. Khi ký bản tuyên ngôn chung, tôi chỉ đưa đến sự công nhận của điều mong muốn của chính phủ Pháp, coi tôi là người duy nhứt để đàm phán thế thôi. Không một câu, tôi đật bút ký hai chữ Vĩnh Thụy bên cạnh chữ ký của ông ta.

Ông Cao ủy không dấu được nụ cười đắc thắng. Ông ta lại định tiếp tục tiến tới, và đê’ vào trước mặt tôi, bản văn kiện thứ hai nói về thê’ chế. Tôi bỏ bút xuống và đứng lên.

— Thưa Hoàng thượng, tôi xin Ngài ký luôn vào bản nói về thê’ chế này.

— Dạ không, thưa Ngài Cao ủy. Ngài muốn có một chữ ký, thì tôi đã ký rồi. Sự đó chứng tỏ thiện chí, của tôi rồi.

Cuộc thảo luận lại trở lại. Viên Cao ủy nài nỉ. Tôi nhắc lại cho ông ta rằng, với văn kiện này, với lý do hạn chế mà nó bổ túc cho bản tuyên ngôn, thì không thể chấp nhận cho dân chúng Việt Nam được. Mặt ông Bollaert lại đỏ lên. Tôi thấy rõ rằng, với ông ta, hai bản này chỉ là một, và khi tôi chỉ ký một bản đầu, thì tôi đã vô hiệu hóa tác phẩm của ông ta.

Trước sự từ chổi cương quyết của tôi, ông ta thay đô’i thái độ, và trở thành cầu khẩn. Ông ta kêu lên:

— Nhưng tôi sẽ nói với chính phủ ra sao bây giờ?

Tôi giữ lặng im. Bên ngoài đẵ nghe tiếng gầm rú của thủy phi cơ, mà viên phi công đang hâm cho máy đứng yên.

— Thưa Hoàng thượng, đây chỉ là một tài liệu được giữ kín. Chữ ký của Hoàng thượng chỉ có nghĩa là Ngài đã biết nội dung, và một bản sao đã được đệ trình Ngài.

Nghe lý lẽ tầm thường ấy, tôi không khỏi cảm thâỳ thương hại cho người này, đang bị tàn tạ, hoảng hồn trước ý nghĩ thất bại của minh. Thời giờ thôi thúc. Giờ lên tàu của tôi đã qua rồi. Vì vậy, để cắt ngắn tôi bảo ông ta:

— Nếu cái này có thể giúp cho cá nhân ông, tôi sẵn sàng duyệt được.

Và cũng chẳng cần ngồi, tôi viết tắt ở phía dưới hai chữ: V.T. rồi đi ra.

Vĩnh Cẩn đợi tôi ồ đầu tầu, hơi sốt ruột. Viên Cao ủy chạy theo tôi, và đưa cho người em họ tôi mâỳ tờ giây và ông này nhét vội vào cặp.

ít lâu sau, trước lúc mặt trời lặn, chúng tôi đã về đến vùng Hongkong. Sau lần gặp gỡ ấy, tôi thâỳ một cảm giác nặng nề, có tư tưởng rằng, người Pháp không thành thực. “Cho tay-này, giữ tay kia” hình như là một kế hoạch hơn là một thói quen của họ. Có lẽ họ cần phải nhớ câu nguyên tắc về tư hữu cổ xưa này: Cho rồi giữ lại, chỉ đáng...

Hôm sau, tôi thông báo cho các người thân cận, bản văn kiện do Vĩnh cẩn mang về. Sự hiện hữu của hai tiếng tủ Độc lập trong bản tuyên ngôn chẳng xóa đi sự tức giận về điều hạn chế trong bản nói về thể chế phụ đính.

Ngay sau buổi gặp gỡ kia, ông Bollaert liền đi Paris ngay. Có thể, ông ta lây làm hãnh diện được trưng bày chữ ký của tôi, cứng có thể ông ta đã phân giải với tình tiết nào, ông ta đã lâỳ đừợc chữ ký này. Điều đáng chú ý, là chờ xem phản ứng của chính phủ Pháp và tầm quan trọng mà họ dành cho hai bản văn kiện kia. Một mặt, thật khó đoán được phần riêng rẽ mà viên Cao ủy dành cho vụ này, và mặt khác, vị trí thực sự của chính phủ Pháp không phải chỉ bao gồm vào điều ghi trong hai văn kiện ấy. Chính trị của nước Pháp đang bị chi phổi bởi tam đầù chế thật quá bấp bênh. Tốt hơn hết là cần phải thăm dò tại chỗ. Nhưng tôi không đi Paris, để gặp nhiều bất trắc, khi diện đốì diện với ông Bollaert. Hoạt cảnh gần đây trên táu Duguay Trouin, nhắc tôi về quá khứ, mỗi ngày càng thấy khả ố, đáng tởm. Vậy thì tôi đi Genève chơi vài ngày. Đây là nơi quan sát lý tưởng và có nhiều tin đổ đến dồi dào.

Trước khi đi, tôi muôn thông tin cho các nhà đương quyền ở Việt Nam và muốn biết phản ứng của họ.

Tôi liền mời đến Hongkong, vị Thủ tướng Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Xuân, và Trần Văn Lý, chủ tịch Hội Đồng An Dân ở Huế. Tôi yêu cầu Ngô Đình Diệm đến cùng với họ. Họ đến vào ngày 19 tháng chạp, và chúng tôi hội với nhau trong ba ngày. Tất cả ba đều nhận bản tuyên bố chung thì được, nhưng khi đọc bản văn kiện nói về thể chế đều tỏ vẻ tức giận. Diệm là người nổi sùng nhứt. Đổì với ông ta, sự nhượng bộ của Pháp ít ỏi rõ rệt còn về sự hạn chế chủ quyền, khi vào LỊên hiệp Pháp, thì lại càng vô lý. Lý cũng đồng quan điểm với ông ta. Tất cả hai, đều bị ảnh hưởng của sự giải phóng thuộc địa đang tiếp diễn ở An Độ và ở Miến Điện, đều trình tôi một dự án tạo cho Việt Nam một thê’ chế tự trị, chỉ còn liên hệ với chính quốc bằng sợi giây văn hóa. Trước mắt họ, đây là một giải pháp duy nhứt mà người quốc gia Việt Nam có thê’ chấp nhận được. Xuân thì kém cương quyết hơn, quan điểm của ông ta gần với quan điểm của Giáo. Tất cả, chúng tôi đặt ra một hình thức, có thê’ co dãn, trường hợp mà chính phủ Pháp muốn lợi dụng chữ ký của tôi: như điều mà tôi đã báo ông Bollaert lúc mới bắt đầu nói chuyện: tôi đến vịnh Hạ Long đê’ tìm hiểu với tính cách riêng tư, và không được ai ủy nhiệm để đàm phán với Pháp. Thật vậy, những đề nghị của ông Bollaert ỗ vịnh Hạ Long, chẳng có gì đáng kê’ hơn những đề nghị đã từng được ông ta đọc ồ Hà Đông.

Ngày 24 tháng chạp, sau khi từ chối Cousseau muốn dành cho tôi một chiếc máy bay Pháp, tôi đi chiếc Sunderland của hãng BOC, thuộc hàng không Anh quốc đê’ sang Âu châu. Cùrig đi với Vĩnh cẩn, chúng tôi bất ngờ được dự Noel trên máy bay, xung quanh cây thông đồ sộ dựng trong máy bay. Qua các chặng nghỉ Bangkok, Calcutta, Karachi, Le Caire, các đại sứ hay lãnh sự Pháp đều nhân danh nước Pháp đến chào mừng tôi. Tôi đã không lầm. Hồ Chí Minh trong thời gian sang Pháp năm 1946, để dự hội nghị Fontainebleau, cũng đã được cái vinh dự ấy.

Sau chặng nghỉ cuôì cùng Chypre, ngày 29 tháng chạp, chúng tôi đến phi trường Liverpool, ở dó, đại sứ Pháp, ông Massigli đã cho một chiếc ô tô đê’ đưa tôi đến Luân Đôn, mà đã có một số người chờ đợi tôi ở Claridge. Tôi nghỉ ở đây hai ngày, cùng với Vĩnh cẩn, và lợi dụng cuộc đi nghỉ ngơi ngắn ngủi này, dể dự xem một màn xiếc. Mộng cũ ngày xanh, chúng tôi vui thích xem những trò hề. Ngày 1 tháng giêng năm 1948, lại một chiếc máy bay Anh đưa tôi đi Genève, ở đó có màn “xiếc” khác đang đợi. Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Richemond.

Tại đó, tôi được biết các tin tức cuôì cùng. Ong Cao ủy biết ý nghĩ của tôi, khi sang du lịch Âu châu, và sự phiền hà của tôi không muốn gặp ông ta. Kê’ từ ngày 23 thảng chạp, ông ta đã được chính phủ cấp cho một lời chấp nhận, chỉ cho phép một mình ông ta độc nhứt được tiếp xúc với tôi mà thôi: “Chính phủ đâ quyết định trao trọn quyền cho Cao ủy Pháp ở Đông Dương để tiếp tục cuộc đàm phán, ngoại trừ với chính phủ của Hồ Chí Minh, đem lại hòa bình và tự do trên khắp lãnh thổ Việt Nam.” Và trong một cuộc họp báo, khi ông ta trở về Sài Gòn, ông ta không quên nhối mạnh rằng:

— Chỉnh phủ Pháp đã nhận lời từ chối dứt khoát của Việt Minh đốì với những điều khoản dành cho dân tộc Việt Nam, và cương quyết gạt ra ngoài vĩnh viễn mọi sự đàm phán tương lai đối với cái gọi là chính phủ Việt Minh ấy, và với cái đảng đã yểm trợ họ, và tiếp tục đàm phán với nhân vật duy nhứt,- đã hiểu thấu vị trí của mình, đốì với những đề nghị của Pháp.

Và như vậy là nói hơi nhanh một chút. Tại Paris, tuy nhiên, sự việc không tiến triển mau lẹ như vậy. Dù sao nữa, ngay trong lòng chính phủ, việc thống nhứt quan điểm về giải pháp kia vẫn chưa thực hiện được. Các đảng viên xã hội đã tức giận sự gạt bỏ chính phủ Hồ Chí Minh ra ngoài và không dấu ác cảm của họ đôì với tôi. Nhưng phe hữu ở Pháp cũng không phải là không cay cú. Còn lãnh tụ phe De Gaulle Gaston Palervski, trong một cuộc meeting đã cực lực đả kích chính phủ:

— Người ta đang chuẩn bị lóại bỏ một phần đất đai của lãnh thô’ Pháp. Một chính phủ của thiểu số không đủ tư cách cho việc này. Chọn từng chữ một, tôi bảo quí ông rằng, chúng ta cần phải xét lại trường hợp này, cũng như những trường hợp tương tự, là chữ ký của chính phủ thiểu số không thê’ là tiếng n,ói của nước Pháp được.

Đó chính là triệu chứng xấu, đốỉ với sự sát nhập Nam kỳ vằo sự thống nhứt của cả ba kỳ. Và thêm vào đây, đây là lời viên Bộ trưởng Ngoại giao Georges Bidault, chống lại lập trường của Bollaert, mà ôrig ta coi như là nhựng nhượng bộ quá trớn và nguy hiểm.

Ông ta mãnh liệt chống lại việc sử dụng danh từ “độc lập,” e ngại rằng sẽ đưa đến hậu quả tai hại ở Bắc Phi. Hơn nữa, ông ta cũng không chấp nhận mở rộng cửa cho nền ngoại giao củạ Việt Nam được tách rời ra khỏi nền ngoại giao cua Pháp. Tất nhiên, sự chênh lệch đã quá xa, y như người ta nói ở Việt Nam, mà nghĩ ở Paris. Tôi tự thây khôn khéo đã đến Thụy Sĩ, vì vừa có chỗ quan sát tốt vừa đủ ra thoát nanh vuốt của viên Cao ủy, đê’ khỏi bị tù túng nhào riặn. Nhưng ông ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Im lặng như tờ, ông ta lấy máy bay đi Paris, nghỉ 48 giờ ở kinh thành hoa lệ và ngày 7 tháng 1 năm 1948, sang Genève và xin gặp tôi.

Chúng tôi hội ở khách sạn Hôtel des Bergues.

Ông ta không cần phải bóng gió gì và cũng không ngừng ngập gì, bảo tôi ngay: :

— Thưa Hoàng thượng, tôi đến để mời Ngài trở về Việt Nam để áp dụng nhđng điều khoản đã tuyên bố trong bản thông cáo chung và trong bản thê’ chế ngày 7 tháng chạp.

— Thưa Ngài Cao ủy, chắc hẳn Ngài cho phép tôi được ngạc nhiên về sự thôi thúc của Ngài. Tôi xin nhắc lại rằng, tôi đến vịnh Hạ Long thê’ theo lời mời của Ngài, với tư cách tư, và tôi không nhân danh chức vụ gì, ủy nhiệm gì, đê’ hoàn tất bất cứ công tác nào. Sau nữa, Ngài đã có tại chỗ, Tướng Xuân, hiện đang là thủ tướng Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam, rất có khả năng điều đình vớỉ Pháp.

— Nhưng thưa Hoàng thượng, chính là Hoàng thượng mà chúng tôi muốn, mà nước Pháp mụổh điều đình.

— Như vậy thì thưa Ngài Cao ủy, nước Pháp hãy phục lại cho tôi danh hiệu Hoàng đế. Vua nước Việt Nam độc lập, bao gồm cả ba kỳ thống nhứt, bao gồm thêm đầy đủ các dân tộc thiểu số miền Bắc, miền Trung và miền Nam, có như vậy, vẩh đề mới có thể giải quyết và mọi việc mới thực hiện được.

Hơi ngạc nhiên và bổì rối trước sự đòi hỏi cửa tôi, ông ta rút lui và nói rằng sẽ xin chỉ thị của chính phủ. Rời Genève về Paris ngay, hôm sau lại trở lại Genève.

Trong khi ông về Paris, tôi liền xác nhận lại lập trường của tôi, qua lời tuyên bố đôì vổi phóng thanh đài AFP: Tôi không thể điều đình bất cứ dưới hình thức nào về Việt Nam, và hơn nữa, những đề nghị mà tôi được biết dưới hình thức tư, trong dịp gặp ông Bollaert ở vịnh Hạ Long trong những ngày 6 và 7 tháng chạp, không cho phép kết hợp nổi mọi xu hướng quần chúng Việt Nam, và như vậy, sẽ không tạo được ảnh hưởng gì trong việc tái lập hòa bình.

Đến lần gặp gỡ thứ hai — có tất cả năm lần, ■—tôi tiếp ông Bollaert có ba cố vấn cạnh ông tạ là Phan Huy Đán, Đinh Xuân Quảng và Nghiêm Văn Trí. Tất cả ba đều là nhà luật pháp, xuất thân từ nền học vẩh Pháp. Viên Cao ủy lần nây đến với tư cách mạnh. Mới vào đề, tôi hỏi ông ta ngay:

— Thưa Ngài Cao ủy, tôi còn là Hoàng đế hữa không?.

— Không thể được nữa rồi, thưa Ngài. Ông ta đáp và không dấu nỗi thất vọng, vì thấy cuộc đôi thoại bắt đầu bằng lời lẽ ấy.

Dự đoạn của tôi đúng. Thái tử Sihanouk đã được trả về ngôi do chính phủ Pháp khi ông ta có thái độ như tôi vào năm Ị945... Người Pháp muôn “xỏ mũi tôi.” Tôi quả đã không bảo được.

— Như vậy, thưa Ngài Cao ủy, thật vô ích khi tiếp tục cuộc đổi thoại này.

Thê'là ông Bollaert để lộ ngay cái mặt thật của ông ta:

— Nhưng mà thưa Hoàng thượng, ngày 7 tháng 9, Ngài đã ký bản thông cáo chung rồi. Đây là một thực tế đã xong rồi. Không còn ai có thể thay đổi được gì nữa, kể cả đến nét phẩy vào các bản văn kiện, mậ Ngài đã chấp nhận rồi.

Tôi thật đã thất vọng, đau buồn hơn là tức giận trước sự hất tín như vậy. Thành ra, vị đại diện của nước Pháp bất chấp cả đến chuyện lọc lừa, ăn nói sai ngòa ngày hôm nay, với một sự trơ tráo lạ lùng đôì với những lời hứa hẹn dỗ dành, mà ông ta đã không ngớt nhắc nhở tôi, hầu xin cho bằng được chữ ký của tôi. Tự dưng, ông Cao ủy của nước Pháp bỗng trở thành nhỏ bé, trước mắt tôi.

Thế nhưng, vẫn chưa hết. Ngày hôm sau, vẫn với luân điệu phi liêm trơ tráo ấy, ông Cao ủy lại còn hạ tháp hơn nữa đê’ mà cả thực sự:

— Thưa Hoàng thượng, cần phải xúc tiến mau hơn nữa nền hòa bình, dân tộc Việt Nam đã đau khổ quá độ rồi. Đê’ giúp Ngài có thể về nước sớm, chúng tôi sẽ mở cuộc đại nghị gồm các nhân sĩ của cả ba kỳ. Các đại diện này sẽ trao cho Hoàng thượng sứ mạng đê’ điều đình với nước Pháp, và thành lập một Chính phủ Quốc gia hầu thực hiện các bản văn kiện mà Ngài đã hý kết. Tôi được ủy quyền đê’ thưa với Ngài rằng về phần liên can đêh bản thực hiện thể chế, chính phủ Pháp đã quyết định sẽ áp dụng một cách thật là dân chủ và tự do...

Chính vì hạnh phúc của nhân dân tôi, đã giữ tôi lại, mà không muốn làm cho tan vỡ hẳn. Tôi không còn nghi ngờ gì về giá trị của những điều hứa hẹn của nước Pháp. Tôi nhìn ba đồng bào của tổi (cố vấn của Bollaert). Như tôi, họ cũng giữ yên lặng.

Khi từ giã tôi, như một tên lái trâu đã hả hê bán xong con vật thổ tả, viên Cao ủy nói như giao hẹn:

— Thưa Hoàng thượng, trong một tháng, chúng ta gặp lại nhau ỏ vịnh Hạ Long, vào ngày rằm tháng hai.

Tôi không đến Hạ Long, chẳng những tháng sau, mà cả về sau nữa. Tôi không trở về nước, khi mà nước Pháp không thỏa mãn- các nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam. Tôi không muốn bị làm trò cười lần thứ hai nữa.

Tám ngày sau, tôi đi Cannes, ở đó Hoàng hậu Nam Phương và các con tôi đã về ở trong tòa nhà của chúng tôi ỞThorenerồi.

Càng ngày tôi càng tin tưỏng là mình đã đi đúng đường lốì.

Nhiều người Pháp đến van nài, cầu khẩn. Thời gian làm việc cho chứng tôi. Một chứng cớ phụ đã báo cho tôi biết, vào đầu tháng hai, tôi nhận được giấy mời lên Páris của chính phủ Pháp.

Vài hôm trước, đại diện của Việt Minh ở Pháp là Trần Ngọc Danh đã bị bắt ỞParis. Và ông Bollaert khi trở về Sài Gòn ngày 30 tháng giêng đã tuyên bố là chính phủ không bao giờ điều đình với Hồ Chí Minh nữa. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đến Paris. Tôi nhận thấy dắn Pháp lẫn các nhà chính trị dã bị chia rẽ đối với vấn đề Việt Nam không ít. Sự phản đối tôi bắt dầu từ đảng Cộng sản, sự đó rất hợp lý, đến đảng Cộng hòa RPF qua đảng Xã hội, và nhiều đoàn thể Cộng hòa tả phái và Cộng hòa thân hữu của De Gaulle MRP. Theo một số tin tức được phổ biến rộng rãi, hiện đang có một sự khủng hoảng Nội các, và đảng Cộng hòa của De Gaulle RRP chắc chắn sẽ thắng.

Thủ tướng Robert Schuman mời tôi dự tiệc ở điện Matignon. Tại đây, tôi thâỳ có hơn một chục bộ trưởng, trong đó có George Bidault và Paul Coste Floret là hai người đang không mấy thiện cảm với tôi, nhứt là ông Coste Floret đã tuyên bố rằng “hiện nay, chĩ có những hiệp ước ký kết từ ngày xưa với triều đình An Nam là có giá trị mà thôi...,” lời tuyên bố ấy tự miệng viên bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại tung ra, nên đã đưa dư luận vào một trận hỏa mù hoàn toàn dày đặc.

Bữa ăn diễn ra bầu không khí cởi mở, câu chuyện đưa nhanh chóng đêh vấh đề các “điều khoản thỏa hiệp” ở vịnh Hạ Long. Thử tướng Schuman tỏ sự ngạc nhiên về thái độ của tôi đối với những lần gặp gỡ ở Genève với ông Bollaert.

Tôi trả lời ngay:

— Thưa Ngài Thủ tướng, tôi không ký thỏa hiệp nào ở vịnh Hạ Long cả. Theo lời mời của ông Cao ủy, tôi đến Hạ Long đê’ nghe nói về lập trường của chính phủ Pháp. Các Ngài đã quyết định là không điều đình gì với Hồ Chí Minh nữa, nhưng các Ngài cũng không đưa ra một sự đề cử nào mới. Các Ngài có lập trường của các Ngài. Tôi cứng có lập trường của tôi. Tôi đã thưa với Ngài rằng chỉ sự thừa nhận nền độc lập và sự thông nhứt của Việt Nam, mới có thể vãn hồi lại được hòa bình. Tôi không muốn đoạn tuyệt với nước Pháp, nhưng tôi vẫn giữ y nguyên lập trường của tôi.

Tất cả mọi người dự tiệc, ai cúng ngạc nhiên về thái độ cương quyết của tôi. Tồi có cảm tưởng rằng điều đó không 5 đứng với tinh thần mà họ tô son diêm phấn vào tôi vạ vì vậy, họ mới quyết định chọn tôi là người duy nhứt đê’ đàm phán. Một người duy nhứt ây nay lại chứng tỏ còn bất trị và nặng ký hơn Hồ Chí Minh nhiều.

Rất nhiều lần, trong bữa ăn, đã có nhắc đến Lời tuyên bố ngày 25 tháng 3 năm 1945. Trước đây, từ ngày tôi sang Paris, tôỉ đã nghe thây nói đến, trong nhiều cuộc gặp gỡ. Tôi liền sai Vĩnh cẩn đi sưu tầm cho tôi bản văn kiện nói về lời tuyên bố này. Trong thời gian có lời tuyên bố ắy, thì nước chúng tôi bị cắt đứt mọi liên lạc với Pháp, và tôi cũng chưa từng nghe thấy nói đến bao giờ. Vì vậy, tôi ngạc nhiên biết bao, khi tôi thấy bản văn có lời tuyên bố này do chính phủ của Thủ tướng De Gaulle tưng ra, và vào lúc mà Việt Nam đã độc lập trước đó mười lăm ngày rồi.

Vậy thì bản tuyên bố này nói gì? Thành lập một Liên bang Đông Dương gồm năm xứ rõ rệt: Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ, Ai Lao và Cam Bốt, do viên Toàn quyền Pháp đại diện cho nước Pháp đứng đầu, gồm các bộ trưởng người Pháp và người bản xứ, chịu trách nhiệm dưới quyền điều khiển của Toàn quyền. Chính phủ sẽ có một Quốc hội mà dân chúng tất cả các xứ Đông Dương chiếm 50% số phiếu. Quyền hạn của Quốc hội này được hạn chế trong việc thông qua ngân sách và bàn cãi các đạo luật do Hội đồng Quốc gia soạn thảo.

Như vậy, sau hai tuần lễ mà tôi đã tuyên bố dộc lập, lời tuyên bố này tưởng là rộng rãi lắm, thật sự lại còn kém xa những quyền hạn mà chúng tôi đạt được dưới thời của Đô đôc Decoux, vi Decoux còn dành một chỗ nhỏ cho các chính phủ bản xứ. Như vậy không phải là 15 ngày chậm chạp của bản tuyên ngôn, mà là 15 năm. Tuy nhiên, nay tôi mới hiểu vì sao đã có sự im lặng của Tướng De Gaulle, khi tôi gửi thông điệp cho ông ta vào tháng 8 năm 1945. Điều làm tôi buồn hơn nữa, là tôi có cảm tưởng là nhiều kẻ nay vẫn còn tin vào lời tuyên bô' đó, dù có đã ba năm về trước. Quả nhiên, người Pháp rất mù tịt về các biến chuyên mới đã xảy ra trong mười năm gần đây ở A châu, và nhứt là ở vùng Viễn Đông.

Đến đây, tôi nhận thấy báo chí ở Paris đã phát động một chiến dịch đầy ác cảm đôì với tôi. Họ kết tội tôi là kẻ phản bội hiệp ước bảo hộ, phản bội nước Pháp, đã tiếp tay với phát xít Nhựt. Nguyên nhân của sự xúi dục đó tôi thừa đoán ra được. Sự đòi hỏi của tôi trở thành khó chịu, và chẳng ai thực tâm mong muốn tôi đáp lời kêu gọi của viên Cao ủy cả. Nhưng như tôi đã nói, tôi nhứt định không để ai có thể muốn làm gì thì làm. Tôi liền tổ chức một buổi họp báo ở khách sạn Ritz, và trước câc nhà báo Paris, tôi tuyên bố:

— Ngăy 6 tháng 6 năm 1884, khỉ ông bác Kiến Phước tôi còn là ấu quân, quan phụ chính Vương quốc An Nam đã ký với nước Pháp, một hiệp ước bảo hộ. Theo điều 16 của hiệp ước này, đê’ đểi lại những ưu quyền dành cho nước Pháp, nước Pháp long trọng cam kết che chở cho Vương quốc An Nam, bảo đảm an ninh cho Quân vương, Hoàng đế An Nam chôhg lại bất cứ nội loạn hay ngoại xâm nào. Thế mà năm 1945, trước sự xâm lăng của Nhựt Bản, và trước cuộc nổi dậy của cách mạng Việt Minh, thì đâu là những lời cam kết của Pháp?... Vậy thì ai là người đầu tiên đã không làm tròn bổn phận đôì với lời cam kết? Ai làm cho nó trở thành lỗi thời, mất hết hiệu lực? Ai đã vi phạm hiệp ước?

Làm sao mà tôi có thê’ phản bội nước Pháp, khi Pháp đã ruồng bỏ tôi rồi? Tôi có thê’ từ ngồi, bỏ chạy ra ngoại quốc, bỏ mặc dân chúng đê’ chạy theo đuôi Đồng minh... Nhưng như vậy, nên nhớ rằng quân Nhựt cổ thê’ dùng bọn tay sai bất lương, khuây động loạn lạc đê’ chống người Pháp và tàn sát họ.

Giờ đây, tại sao tôi còn sang Paris? Vì tôi mong muốn hòa bình lập lại ở nước tôi, làm ngưng đô’ máu, vừa máu của nhân dân tôi lẫn máu của binh sĩ Pháp. Thế nhưng, điều kiện để tái lập hòa bình phải là sự công nhận nền độc lập và thống nhứt của Việt Nam. Đó chính là lý do mà tôi đến để xin nước Pháp thực hiện, và cũng đê’ nói với nước Pháp rằng nước tôi, dân tộc tôi, một khi hòa bình được lập lại, vẫn cần đến mọi sự giúp đỡ để kiến thiết đất nưổc.

Sự giúp đỡ đó, sự tựa nương đó, chính vẫn là ở nước Pháp mà chúng tôi muốn yêu cầu, trong tinh thần bình đẳng giữa hai nước như trước kia tổ tiên tôi là Hoàng đế Gia Long, khai sáng triều đại, anh hùng thực hiện nền độc lập và thống nhứt nước Việt Nam, là người sáng lập ra tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Không chờ đợi phản ứng, tôi trở về Cannes ngay. Tôi bỏ qua đi ngày 15 tháng 2 mà ông Bollaert đã hẹn để gặp tôi ở vịnh Hạ Long. Rồi cùng Hoàng hâu và năm con của chúng tôi, sau gần 30 tháng xa cách, chúng tôi làm một cuộc du hành trên khắp đất Pháp thời niên thiếu cũ. Chung tôi giữ ẩn danh, đi bằng xe lửa, và tôi rất sung sướng chỉ cho con trai cả tôi, Hoàng thái tử Bảo Long, lúc đó gần mười hai tuổi, những phong cảnh mà tôi đã đi qua khi còn thơ ấu. Tất nhiên, chúng tôi đến Paris, để thăm bà Mémé Charles, lúc nào cũng hiền từ và tiếp đón chúng tôi rất ân cần, và chúng tôi đã đến mặc niệm trước mộ cụ Charles, cựu Toàn quyền Đông Pháp, đã mất trong thời gian chiến tranh. Chúng tôi cũng đến Lourdes mà Hoàng hậu muốn, đê’ cầu nguyện cho hòa bình ở Việt Nam, và khẫh vai Đức Mẹ Đồng trinh Massabielle che chở cho dân chúng Việt Nam.                                       Ể8
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Ong Bollaert hiểu rõ rằng tôi không muốn dây dưa gì với ông ta nữa. Thếlắ ồng ta vội vàng nài nỉ với chính phủ, để được tiếp tục, bằng cách nhắc lại, cách đây hai thảng, ông ta đã được ủy cho toàn quyền điều khiển công việc. Nội các Robert Schuman cuôì cùng phải thỏa mãn điều khẩn cầu của ông, và ngày 21 tháng 2, trong một bản tuyên cáo, đã tái xác nhận tín nhiệm đốì với viên Cao ủy này.

Trong trường hợp đó, cần phải quay trở lại vấn đề tại chỗ. Đê’ gia đìnỊi ở lại Cannes, tôi đi Hongkong vào ngày 5 tháng 3 và chỉ đến vào ngày 18... Tôi không muốn chứng tỏ sự hấp tấp, bởi có thể coi như một dấu hiệu lo lắng về thái độ của tôi. Tôi đi từng chặng nhỏ một, lợi dụng cuộc xuất du này, đê’ nghỉ ngơi một tuần ở Le Caire.

Khi trở về, tôi đã có một cuộc hội kiến khá lâu với Ngô Dinh Diệm. Ông này cương quyết giữ lập trường xa lánh với viên Cao ủy, khi mà vấh đề thê’ chế chưa được giải quyết. Ổng ta cho rằng thời gian ở Pháp của tôi, không đem lại được dữ kiện nào mới lạ. Tuy nhiên, tôi đã thuyết phục ông ta là, đê’ khỏi bị coi là thủ phạm muốn kéo dài chiến tranh, cần phải dẹp bỏ tự ái cá nhân đốì với Cao ủy Bollaert, đê’ tiếp tục trở lại với ông ta. Tôi liền bảo Diệm trở về Sài Gòn, để thăm dò các tay thân cận của Bollaert, nhứt là để biết xem có thể thiết lập được một chính phủ trung ương. Ong ta nhận lời và ngày 22 tháng ba, được chính Cao ủy Bollaert tiếp kiến.

Ngày 24, Diệm trở lại Hongkong, thất vọng ra mặt. Viên Cao ủy Pháp có lẽ tưởng tôi sẵn sàng nhượng bộ, theo lập trường của ông ta, nễn tỏ ra cứng rắn hơn trước: Thỏa ước thể chế phải được áp dụng, không cần phải điều đình gì với chính phủ Việt Nam, dù là ai cũng mặc, bởi chỉ có một mình tôi là được coi như người có tư cách điều đình, và chỉ còn tôi là người duy nhứt mà ông ta điều đình, còn ý kiến thành lập một qui chế tự trị thì không thể chấp nhận được. Theo Diệm, chúng tôi chỉ còn một cách: Đợi chờ, và để khẳng định thái độ cương quyết của mình, ông ta đề nghị lập một ủy ban nghiên cứu, mà người ta đoán được dễ dàng là chẳng đi đến đâu.

Đa số các nhà ái quốc ở Hongkong lại không đồng quan điểm với Diệm. Nhiều vị khác lại cho rằng, trái lại, cần phải đê’ cho các cơ quan Pháp có dịp hành động. Vì thế, ngày 25 tháng 3, Bác sĩ Lê Văn Hoạch tuyên bố:

— Sự thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại là do áp lực của Việt Minh, và Việt Minh đã không tôn trọng các điều khoản liên hệ đến sự thoái ngôi này. Sự thoái vị đã không phải là một hành động tự ý, thì tất nhiên, nó bị coi như bất khả kháng, và phải được hủy bỏ. Trên công pháp, Bảo Đại vẫn là Hoàng đế. Nền quân chủ được phục hồi lập tức, không cần phải có Hội nghị Quốc gia Việt Nam nào cả.

Thật ra, sự giải thích hiện tình ây không được đúng lắm. Nếu Việt Minh không thực hiện được những mục tiêu vì đâu mà tôi thoái vị, thì Việt Minh cũng không lợi dụng sự thoái ngôi này. Phần khác, tôi không quan tâm đến vấn đề phục hưng ngôi Vua, và sự trở về cầm quyền của tôi, theo hình thức này lại đặt tôi vào tư thế hạ phong đổi với người Pháp, mà họ lại được lợi thế như thời trước. Sau nữa hình thức này không xứng đáng, và hại cho uy tín của tôi, điều làm giảm giá trị tinh thần của tôi, đê’ mất mọi khả năng chỉ huy nhân dân Việt Nam trong những quyết định cần thiết.

Đê’ cắt ngắn những lập trường mâu thuẫn ấy, tôi đề nghị tập họp một Hội nghị t vào ngày 26 tháng 3 ở Hongkong khách sạn, đê’ ra một thông cáo, thành lập một chính phủ trung ương lâm thời, không phải đê’ điều đình về tương ĩai đất nước, mà đê’ dùng làm “Tạm ước sống còn” với nước Pháp, có tầm trách nhiệm hạn chế, nhưng thực hiện được tức khắc, hầu giúp cho hai bên cơ hội hiểu biết nhau và thỏa hiệp bằng những sự việc cụ thê’. Nó có thê’ thống nhứt được các lực lượng quân sự võ trang hiện đang tản mát, và tổ chức được các cơ quan công quyền từ hành chánh đến chuyên môn trên bình diện quốc gia. Nó cũng có thê’ đặt ra được các ủy ban chuyên môn đê’ sửa soạn dưỡng lối thương thảo cuôì cùng, và giúp tôi tìm được một thỏa hiệp nhứt định với nước Pháp... Cuộc kháng chiến của Việt Nam nhằm vào mục tiêu ấp lực cho cuộc thương thảo, do chính phủ kháng chiến hiện tại lânh đạo, không có thể đưa đến thỏa hiệp nhứt định, vì hoàn cảnh quốc tế không cỗ lợi cho họ. Lập một chính phủ trung ương lâm

t Trong cuộc hội nghị bỏ túi này, có những đại diện của các đảng phái quốc gia Việt Nam Quốc dân đảng, v.v... các giắo phái... nhưquí vị: Đặng Hữu Chi, Trần Quàng Vinh, Lê Văn Hoạch, Phạm Công Tắc, Nguyễn Khoa Toan, Hà Xuân Tố, Phạm Văn Hai, Đỗ Quáng Giai, Lương Danh Môn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Ty, Ngô Quốc Côn, Nguyễn Thúc Loan, Phạm Đình Tuyên, Nguyễn Thức, Ngô Khánh Thực, Trương Vĩnh Tống, Nghiêm Xuân Thiện, Đặng Văn Dần... thời, phù hợp với hoàn cảnh quốc tế là điều vừa hữu lý, vừa cần thiết.

Các vị có mặt, đều chấp nhận bản tuyên ngôn này, và cử Tướng Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng tương lai cho chính phủ lâm thời đó.

Bản tuyên ngôn làm sôi nổi dư luận, và có giá trị ở chỗ là tôi vẫn muôn giữ mọi liên lạc với Pháp.

Tôi được biết, ít ngày sau đó, là bản này đã làm cho Cao ủy tức giận. Đứng trước một ngõ cụt mới, ông ta phải dùng đến thủ đoạn vốn là bản chất của ông ta. Ngày 27 tháng 3, ông ta cử sang Hongkong người đại diện của đảng Xã hội ở Đông Dương là Louis Caput, mà cảm tình với Việt Minh đã rõ rệt, với sứ mạng tìm hiểu hiện tình của chính phủ HỒ Chí Minh, bên cạnh các tay mật vụ từ Tàu trở vế, nhưng thực ra là đê’ gieo rắc cạnh các chính khách quốc gia rằng tôi còn khó khăn, và tham lam hơn Việt Minh nhiều... Thủ đoạn gây hoang mang này kéo dài, từ Hongkong đến Paris, nhưng cũng chẳng được ai hoan nghênh.

Đê’ củng cố lợi điểm vừa đạt được trước hội nghị, tôi giao cho Bác sĩ Phan Huy Đán, ngày 12 tháng 4, đem đến cho Cao ủy một bức thư nhấn mạnh rằng, đề nghị về thê’ chế áp dụng chưa đủ để thỏa mãn nguyện vọng của dân chúng Việt Nam, mà cần phải tãi rộng căn bản bàn cãi, và tôi chưa thể điều đình được do không được ai trao phó cho sứ mạng ấy và chỉ có một đường lốì duy nhất là qua sự thành lập một chính phủ trung ương lậm thời.

Ngày hôm sau, tôi cho Trần Văn Tuyên giải thích rõ ràng hơn, với các đại diện chính trị và tôn giáo là nếu chính phủ trung ương lâm thời được ủy nhiệm đàm phán về bản thông cáo, về thê’ chế thực hiện, thì tôị chịu trách nhiệm đàm phán về thỏa ước nhứt định, nhưng nhiệm vụ của tôi chỉ đóng vai trò trung gian, hay điều giải viên hạn chế có vậy mà thôi, chỉ có nhân dân móỉ có quyền quyết định tự do với đầy đủ ý thức để thiết lập thể chế mà họ bằng lòng chấp nhận, sau khi trật tự và hòa bình được vãn hồi.

Ngày 24 tháng 4, tôi vời đến Hongkong Thủ tướng Xuân, Phó thủ tướng Trần Văn Hữu, Bộ trưởng bộ Tư pháp Nguyễn Khắc Vệ, và Bắc sĩ Hoạch. Dụng ý của tôi là giải tán vấn đề ly khai. Tôi muốn sát nhập hẳn các đồng bào người Nam bộ, tôi dành cho họ tự chọn lấy vị trí trong chính phủ tương lai. Họ đồng ý và chứng tôi quyết định đặt ra thể thức để thực hiện. Hai vị chủ tịch Hội đồng An dân ở Hà Nội và Huế, và vị Thủ tướng chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam đều từ chức nhất loạt, và lập tức sẽ thành lập chính phủ trung ương, do tôi tấn phong. Ngày 29 tháng 4, các nhà hữu trách ở Hongkong đều đồng ý thê’ thức n ày .

Được báo về dự định trên, ông Bollaert sung sướng được trở lại cuộc đàm phán, cũng chấp nhận dự định thành lập chính phủ trung ương, tuy nhiên với điều kiện là tôi phải công khai tẩh phong chính phủ này, đồng thời chấp nhận cùng ký với ông ta vào bản thể chế, mà không CÓ sự thay đổi nhỏ nhoi nào. Dưới điều kiện ấy, ông ta cho tôi biết vào ngày 3 tháng 5 năm 1948, là ông cam đoan sẽ được chính phủ Pháp chấp thuận.

Nay chì còn đì đến việc thực hiện. Nhưng ai sẽ là thủ tướng chính phủ trung ương đây? Diệm được mời, lại từ chôì không chịu ký vào bản thể chế, nên không nhận. Hoạch thì bị nhiều lãnh tụ quốc gia khác bàn tán, cũng từ chối nốt. Chỉ còn hai người có thể đảm trách được là Xuân và Hữu. Hữu nhường cho thượng cấp của mình. Vậy thì Xuân là thủ tướng đầu tiên của chính phủ này.

Tôi cũng không bất mãn gì về sự lựa chọn này . Tôi biết tham vọng của Xuân, và dụng ý của ông ta là muốn thỏa mộng riêng tư qua lực lượng thứ ba. Thế nhưng, nếu thành công thì quyền năng hạn chế của ông, lại đặt ông ra ngoài việc theo đuổi đàm phán, còn nếu thất bại, thì “lực lượng thứ ba” cũng mất hết ảnh hưởng.

Thật vậy, ngay lúc khởỉ đầu đã thây khó khăn rồi. Sự ứng cử của ông không liên kết được toàn thể mọi xu hướng. Việc vận động thành lập chính phủ kéo dài khá lâu. Để giúp ông ta dễ dàng hoạt động, ngày 15 tháng 5, tôi gởi cho ông ta một bức thư, ngỏ ý hoan nghênh đường hướng của ông và chúc đạt được nhiều thắng lợi. Sáu khi có bức thư này, mọi sự việc tiến hành nhanh chóng.

Ngày 20 tháng 5, nhân dịp các vị chủ tịch Hội đồng An dân Huế và Hà Nội vào Sài Gòn, Xuân vội vã triệu tập một số đảng viên quốc gia và giáo phái, thêm vào đâỳ một ít người của Hội đồng Nam bộ, cộng khoảng 40 vị.

Cuộc hội nghị bỏ túi này, chẳng mang tính chất bầu cử, cũng không được ai ủy nhiệm, thảo một bản kiến nghị đặt tín nhiệm vào Thủ tướng Xuân để thành lập chính phủ trung ương lâm thời Việt Nam. Và ngày 27 tháng 5, vị tân thủ tướng trình diện tôi tất cả nhân viên nội các. Số nhân viên này gồm đủ đại diện của ba'kỳ, nhưng miền Nam nhiều người hơn và giữ những nhiêm vụ then chốt. Ngoài Tướng Nguyễn Văn Xuân thủ tướng, có:

	
• Trần Văn Hữu, phó thủ tướng


	
• Nghiêm Xuân Thiện, thủ hiến Bắc Việt


	
• Phan Văn Giáo, thủ hiến Trung Việt


	
• Lê Văn Hoạch, thủ hiến Nam Việt


	
• Nguyễn Khắc Vệ, bộ trưởng Tư pháp


	
• Nguyễn Khoa Toàn, bộ trưỏng Nghi lễ và Q. G. Giáo dục
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• Nguyễn Trung Vinh, bộ trưởng Tài chánh và Kinh tế


	
• Phan Huy Đán, bộ trưởng Thông tin


	
• Trần Thiện Vàng, bộ trưởng Canh nông


	
• Đặng Hữu Chí, bộ trưởng Y tế


	
• Nguyễn Văn Ty, bộ trưởng Công chánh


	
• Trần Quang Vinh và Đinh Xuân Quảng, bộ trưởng Phủ Thủ tướng, đặc trách Quốc phòng và bí thư Văn phòng Nội các. Trong dịp này, Xuân đọc một bản tuyên thệ đầy mỹ ý đối với tôi. Ông ta tuyên bố:



— Nhân danh cá nhân tôi, và nhân danh toàn thể nhân viên nội các trong chính phủ, tôi long trọng cam kết theo đúng đường hướng, và áp dụng trung thành các chỉ thị của Hoàng thượng, hầu phục vụ quốc gia và xứ sở, để kiến tạo, cứu nguy và rạng danh quang vinh của nước Việt Nam.

Như vậy, giông như các vị đang có mặt ở Hongkong, ông ta vẫn coi tôi là Hoàng đế. Trái với nhiều người vẫn tưởng, ngay như đã vào quốc tịch Pháp, nhân dân miền Nam vẫn giữ niềm tôn quân sâu đậm đối với thể chế quân chủ. Theo truyền thông của hoàng triều, tôi xin nhắc lại, là các vị Hoàng đế nhà Nguyễn vẫn chọn vỢ người miền 'Nam.

Tại Paris, kể từ ngày 27 tháng 5, chính phủ đã công nhận sự thành lập chính phủ Xuân. Câu nói ngắn và gọn này trong bản tường trình của Hội đồng Bộ trưởng vôh đã nghiên cứụ kỹ lưỡng tình hình Đông Dương, chứng tỏ một sự hài lòng của các giới ở Paris, đôì với hoạt động này của tôi. Vì vậy, tôi thây cần phải giải thích lần nữa, vị trí của tôi. Ngày 31 tháng 5, Trần Văn Tuyên, nhân danh tôi tuyên bô':

—Vua Bảo Đại coi chính phủ hiện nay là một bước tiến cho vấn đề đàm phán Việt — Pháp, nhưng vị trí của nó chỉ

được coi là chính thức, khi nước Pháp công nhận chính phủ trung ương Việt Nạm, sau khi được nước Pháp cam kết bảo đảm nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam: thật sự thống nhứt và độc lập trong khổì Liên hiệp Pháp, Việt Nam được coi là một nước hoàn toàn tự do liên kết trong khối Liên hiệp Pháp, mà dân tộc được đặt ngang hàng, về quyền lợỉ cũng như về bổn phận. Mặc dù tân chính phủ trung ương không đả động đến hai chữ Hoàng đế, nhưng sự liên lạc vẫn chặt chẽ, và sự đoàn kết nhứt trí vẫn hiện hữu giữa chính phủ và vua Bảo Đạì.

Ngày 2 tháng 6, chính phủ Xuân công bố bản quốc ca và quốc kỳ Việt Nam: ba vạch đỏ song song tượng trưng cho ba kỳ, trên màu vàng, là mầu của hoàng gia.

Cuộc họp để ký thỏa ước được Cao ủy định vào ngày 5 tháng 6 ở vinh Hạ Long. Cỏ lẽ ông ta muốn nhắc nhở đến lần gặp gỡ thứ nhứt, giữa tôi và ông cách đây sáụ tháng. Nhưng tôi chẳng khứng tới tí nào. Nay là lúc mà chính phủ trung ương hành động.

Thế là, ông Bollaert tin chắc rằng tôi vẫn không muốn gặp ông ta, nhứt là sau bản tuyên ngôn ngày 13 tháng 5 từng làm các giới chức ở Paris lo ngại, nên ông ta cũng rất là nôn nóng. Ong liền phái đến tôi một người để năn nỉ, xin tôi đến đê’ dự khán cuộc ký kết, và chứng nhận vào hai bản văn kiện. Xuân vốn cần đến sự có mặt của tôi, nên ủng hộ mậnh mẽ vận động này. Thật sự thì tôi đã đạt được cụ thê’ điều tôi mong muốn, nên tôi nhận lời đến vịnh Hạ Long.

Tôi lại thuê lần nữa, chiếc Catalina của hãng hàng không dân dụng úc, và ngày tháng chạp năm 1947, cung với người em họ trung thành Vĩnh cẩn, và vị tân Chánh văn phòng Đinh Xuân Quảng, tôi đến Hạ Long ngày 5 vào ban sáng, và đỗ ở cạnh chiếc thiết giáp hạm Duguay Trouin,

I ở đó ông Bollaert, Tướng Xuân và các tụy viên đang túc trực sẵn. Thây tôi đến, các bộ mặt rạng rỡ hẳn lên.

n         Đến trưa, sau một cuộc nổi chuyên ngắn ngủi, bắt đầu

làm lễ ký các văn kiện. Một chiếc bàn đã được kê ở trên

I boong tàu, dưới tấm vải bạt lớn để che nắng. Không khí nặng riề và ẩm ướt. Một tiều đội lính thủy quân lục chiến dàn chào.

I         ÔngBollaert và Tướng Xuân ký bản tuyên ngôn chungị

rồi đểh bản thể chế, trở thành lý do cần thiết cho cái gọi là “Tạm ước sông còn” có tầm hoạt động hạn chế. Đến lượt i tôi, tôi ký vào bản tuyên bố chung, như một chứng nhân, f và tờ này được phép công khai phổ biến, còn đổì với bản thể chế, tôi chỉ duyệt bằng hai chữ tắt đầu tên của tôi, như I       tôi đã làm ngày 7 tháng chạp trước. Lập trường của tôi vẫn

không thay đổi.

BẢN TUYÊN BỐ CHUNG

KÝ NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1948 ở VỊNH HẠ LONG

giữa ông Emile Bollaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, và ông Thiếu tướng Nguyễn 'Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam, trước mặt Hoắng đế Bảo Đại.

Trước mặt Hoàng đế Bảo Đại,

Ông Emile Bollaert, Cố vấn Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, Cao ủy Pháp ở Đông Dương nhân danh Chính phủ I       Cộng hòa Pháp quốc, một bên,

và:

Ông Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung ương Lấm thời Việt Nam, có sự dự kiến của quí ông Nghiêm Xuân Thiện và Đặng Hữu Chí, Phan Văn Giáo, Nguyễn

t Xem bản tuyên bố chung bên cạnh và bản phụ đính in.

Khoa Toàn và Đinh Xuân Quảng, Trần Văn Hữu và Lê Văn Hoạch, đại diện l'ân lượt cho mĩên Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam, một bên.

đã lập bản tuyên bô' chung như sau:

	
1 .— Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập của Việt Nam, được tự do thực hiện nên thống nhứt của mình. Vẽ phía Việt Nam, nước Việt Nam tuyên bô'sự sát nhập vào Liên hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quốc gia liên kết với nước Pháp. Nên độc lập của Việt Nam không có một giới hạn nào khác, ngoài giới hạn, mà Liên hiệp Pháp dành cho mình.


	
2 .— Nước Việt Nam cam kết tôn trọng mọi quyền hạn và quyền lợi của các tư nhân Pháp, cam kết bảo đảm các căn bản dân chủ, và dành ưu tiên sử dụng các nhà chuyên môn, cô' vấn Pháp trong mọi nhu cầu tổ chức nội bộ và khuếch trương kinh tê' của mình.


	
3 .—- Sau khi thành lập chính phủ lâm thời, các đại diện của Việt Nam sẽ thỏa thuận với các đại diện của Cộng hòa Pháp quốc, những sự thỏa thuận hợp lý về các vấn đề ngoại giao, kinh tể, tài chánh và chuyên môn.



Làm thành hai bản chính ở vịnh Hạ Long, ngày Năm tháng Sáu năm Một nghìn chín trăm bốn mươi tám.

BOLLAERT

BẢO ĐẠI                                NGUYỄN VĂN XUÂN

Nghiêm Xuân Thiện - Đặng Hữu Chí

Phan Văn Giáo - Nguyễn Khoa Toàn - Đinh Xuân Quảng

Trần Văn Hữu - Lê Văn Hoạch

Nay là lúc đọc diễn văn. Đốỉ với bài diễn văn của ông Bollaert và của Tướng Xuân tôi nói rất vắn tắt:

“Thưa ông Cao ủy, vào ngày tốt lành này, và ở giữa một khung cảnh huy hoàng của vịnh Hạ Long, từ nay đã đi vào lịch sử của nước tôi, Ngài vừa được chứng kiến, nhân danh nước Pháp, sự tự do thực hiện nền thông nhứt của Việt Nam và nền độc lập quốc gia trong Liên hiệp Pháp. Để cụ thể hóa đường hướng chính trị mới này làm tôn vinh nước Pháp và các vị đại diện cao cấp của quí quốc, Ngài vừa công nhận chính phủ trung ương đầu tiên của Việt Nam, do Tướng Nguyễn Văn Xuân cầm đầu. Thay mặt toàn thể đồng bào tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.”

Người ta chụp hình. Bên cạnh ông Bollaert, có Tướng Blaisot, Đô đốc Battet, các Tướng Le Bris và Boyer de Latour, các ông Messmer, Chevanee-Bertin...

Chúng tôi dự tiệc chung với nhau. Đến chíềụ, Xuân, Hữu và các bộ trưởng của ông ta từ biệt chúng tôi để trở về Sài Gòn. Còn tôi ở trên tàu và buổi chiều, ăn cơm với ông Bollaert.

Viên Cao ủy có vẻ mặt rạng rỡ, làm cho tôi cũng vui lây. Tôi bảo ông ta:

—■ Thưa ông Cao ủy, tôi mong rằng nước Pháp sẽ hiểu, và có mỹ ý hủy bỏ bản Thể chế đi, vì chúng tôi không muôh có bản ấy. Ngài biết chắc rằng, nền hòa bình phải trả bằng giá ấy...

Ông ta nhìn tôi, băn khoăn ra mặt, vì thế tôi nói tiếp:

— Tôi sẽ từ giã hẳn Hongkong. Đó là một thời đã qua rồi. Tôi không có gì phải lưu lại đây nữa. Tôi sang Pháp và chỉ về nước khi mà tất cả các vầh đề đang ứ đọng được giải quyết, khi mà nền hòa bình được thực sự vãn hồi.

Sau lời đó, tôi để mặc ông ta với sự ngỡ ngàng, mà trở về buồng riêng trên tàu dành cho tôi.

Tôi khá hài lòng. Tất nhiên, không phải là hài lòng hoàn toàn, và thực tế chẳng có cái gì là vĩnh viễn. Nhưng tôi đã đạt đưực cái mà Việt Minh bị từ chối. Những chữ độc lập và thống nhứt đâ được chính thức ghi nhận. Hơn nữa, chính phủ Nguyễn Văn Xuân đang đặt nền móng thực hiện. Tôi đã loại bỏ được một gánh nặng phải kiện toàn, và giữ được sự tự do hành động, đê’ dành cho tương lai.

Ngày hôm sau, Chủ nhựt, vào lúc ăn sáng, tôi lại đốì diện với ông Bollaert. Ông ta như chưa muốn cho tôi đi, và làm bộ thân thiện, ông ta muốn biết định kiến thực sự của tôi, đồng thời muôh giữ tôi ở cạnh ông ta. Ong hứa hẹn đủ điều. Nhưng đã biết người, tôi cương quyết giữ vững lập trường.

— Không, thưa ông Cao ủy, hẳn Ngài đã hiểu quá rõ ràng những điều tôi nói hôm qua. Tôi đi ngay và về thẳng Pháp, đê’ trở về với gia đình. Tôi có bổn phận đối với gia đình...

Nói xong, tôi lên chiếc Catảlina và ngồi cạnh viên phi công. Tôi chỉ thị cho phi công: “Múi về Nam.”

Đến 10 giờ, chúng tôi bay đến Huế. Tôi bảo phi công hạ thấp đến sát mái nhà. Chúng tôi lượn thành vòng rộng. Đây là hoàng cung, bị phá hủy một phần; đây là sông Hương với hai cây cầu đô’: cầu ClemenQeau và cầu xe lửa. Đây là cung An Cựu của Đức bà Từ Cung, mẫu thân tôi. Sau khi lượn trên lăng chúng tôi lại bay vòng lại lần thứ hai. Cánh quạt nổ ròn như lời chào biệt, chúng tôi lên cao đê’ vượt rặng Trường Sơn, rồi chiếu về Bangkok.

Tôi tin chắc mẫu thân tôi, nghe tiếng động cơ, đứng trên thềm điện, đã trông thấy máy bay, và Đức bà hiểu đấy là dấu hiệu cua tôi...

Đến Bangkok, tôi đi chuyến máy bay thường lệ, và lại là chuỗi đỗ ở từng chặng: Rangoon, Calcutta, New Delhi, Le Caire, Tripoli, Tunis và tới phi trường Bourget.

. Tất nhiên thành quả đạt được ở vịnh Hạ Long chỉ trở thành cụ thể trong trường hợp là một mặt chính phủ Nguyễn Văn Xuân phải tỏ ra hữu hiệu và mặt khác, chính phủ Pháp phải thành thực đê’ hoàn tất nhanh chóng sự bàn giao cho Việt Nam.

Thế mà, điều tôi biết khi trở về đến Paris, thật còn xa mới tới được hai điểm mong ước này, và tôi chỉ còn vui mừng được chút ít là tôi đã đứng được ra ngoài.

Tại Sài Gòn, sự trở về của Tướng Xuân được một chiến dịch đo một nhóm lạc hậu của xã hội thực dân dàn chào. Bọn này từ chối tất cả các sự nhượng bộ. Họ chông cả lại Bollaert, kết ông ta vào tội chống lại chính lệnh, vì đã bỏ xứ Nam kỳ là một phần của đất đai nước Pháp.

Tại Paris, bài tuyên bố của Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Paul Coste Floret đọc trước Quốc hội ngày 8 tháng 6, gây sóng gió hơn cả. Nhắc lại bản thỏa ước ký ngày 5 tháng 6, ông ta nhấn mạnh:

— Để chắc chắn tránh mọi mâu thuẫn, đã nhiều lần, tỗi lưu ý ông Cao ủy là lập trường của chính phủ Cộng hòa Pháp quốc muốn giữ thuần nhứt nền ngoại giao và vấn đề quốc phòng cho toàn thê’ Liên hiệp Pháp. Tôi cũng đã bảo cho ông ta biết là lực lượng võ trang của Việt Nam chỉ được đặt trọng tâm vấo lực lượng cảnh bị, đê’ giữ an ninh nội bộ.

Sau hết, về qui chế cho Nam kỳ, đã được nói rõ ràng từ đây của cả, những văn kiện sẽ ký ở vịnh Hạ Long không được dính líu gì vào sự thống nhứt ba kỳ, mà được nước Pháp công nhận, nhưng nước Pháp còn đợi chính phủ Xuân hành động, trước khi đặt lập trường chính phủ. Pháp không chấp nhận giờ đây, sự thống nhứt ba kỳ. Chính phủ không chống lại sự thống nhứt của Việt Nam, nếu đó là điều mong ước của dân chúng được thê’ hiện một cách dân chủ. Chính phủ Pháp xác nhận rằng, không thê’ có sự thay đổi gì về qui chế của Nam kỳ được thực hiện, nếu không có quyết định của Quốc hội của mẫu quốc.

Qui chế ba kỳ nói chung một thứ tiếng Việt Nam, như đã được ẩh định bởi các hiệp ước ký với triều đình Huế như vậy không được thay đổi.

Khi lời tuyên bố âỳ bay đến Sài Gòn, đó là một tai họa. Chúng tôi không còn vị trí năm 1945, mà trở về hiệp ước năm 1884... Thật vô lý, không ai hiểu nô’i nữa. Việt Minh được lợi: “Thấy chưa, chúng ta không thê’ tin vào Pháp được.” Bọn thực dân ăn mừng. Nhiều bộ trưởng, trong đó có Trần Văn Hữu vừa được bô’ làm Thủ hiến Nam bộ, liền co vòi lại: “Ông Cao ủy không được toàn quyền của chính phủ ở vịnh Hạ Long, người ta đã chơi sỏ chúng tôi.’’

Tội nghiệp cho Tướng Xuân, ngày 14 tháng 6 vừa ra một quyết định đầu tiên bổ nhiệm bá vị thủ hiến cho ba kỳ Bắc, Trung, Nam và chỉ thị cho họ phải áp dụrig cho từng kỳ, quyết định của chính phủ trung ương, nay rơi từ trời xuống đất. Các bộ trưởng miền Nam, dưới áp lực của Hôi đồng Nam bộ, bỏ rơi ông ta. Việt Minh kết ông ta tội phản quốc, và lên án tử hình vắng mặt.

Tất cả sự đó chứng minh cho tôi rằng các nhà lãnh đạo Pháp đã hoàn toàn mù tịt về vấn đề Việt Nam, và các khía cạnh tâm lý của nó. Thật ra, điều quan tâm này của họ chỉ là phụ đổi vớỉ chính nội bộ chính trị nước Pháp, và sự cần thiết, tùy theo trường hợp, để thỏa mãn phần dư luận này hay nọ mà họ cần đến, hầu có thể giữ được quyền hành. Đó là hậu quả bi thảm của một nền dân chủ đã bị suy thoái đến chỗ mất hết ý niệm về quyền bính và lợi ích chung

í         trong việc phục vụ. Dù sao thì tôi càng vững chắc tự tin ở

I         mình, là chỉ có hành động mới đáng kể, và tôi chỉ có thể

i         tự hào ỉà đã không chịu nhân nhượng cụ thể nào đốì với

Pháp.

Điều làm tôi thất vọng trong vấn đề này, đó là cảm tưởng bi thảm của dân chúng Việt Nam. Thỏa hiệp mùng 5 tháng 6 không đem lại cho họ sự hăng say hứng khởi nào. Họ khôn ngoan gạt bỏ ảo tưởng, để đợi chờ. Đổì với họ, độc lập chỉ là một thực thể, ngày mà họ không nhìn thấy lính Pháp trên đất nước. Từ nay đến lúc ấy, chắc chắn còn nhiều nỗi thống khổ cần phải chịu đựng. Thế nhưng, họ lại không vô tình đối với những lời tuyên truyền của Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ Thông tin của chính phủ Hồ Chí Minh. Đài địch, và những lời rỉ tai luôn nhắc lại, và rêu rao là chính phủ Xuân chỉ là một chính phủ “bù nhìn” do Pháp giật giây. Tất nhiên, ai tham gia vào chính phủ ấy, hay đã ủng hộ chính phủ ây mặc dù không hô đích danh ai đều bị liệt vào tội đồng lõa hoặc có thể bị coi là đã bị Pháp mua chuộc ỉ            và ru ngủ.

Ông Bollaert cũng thất vọng không kém. Ông ta muốn tiếp xúc với tôi đê’ đánh một ván bài sả láng, là muốn mời tôi trở về Việt Nam, nên cuổì tháng sáu đă vội vã đến Paris ngay.

Tôi biết là vị trí của viễn Cao ủy này rất bấp bênh. Hơn ai hết, ông ta cũng ý thức được sự bấp bênh này, kể cả sự bấp bênh của chính phủ Pháp nữa. Chung qui, tôi nghĩ rằng, điều làm ông ta phải sang Pháp này, chính là do thủ đoạn mà trước đây đã tưởng nắm được tôi, nên nay phải cố gắng thu xếp, khổ cho ông ấy là như vậy.

Từ thâm tâm, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Về thời ấy, và cả về sau nữa, người ta thường cho rằng tôi rất yếu, chẳng có tí gì để “làm vốn,” và sự đại diện của tôi thật đáng ngờ. Nhận định ấy, có lẽ hợp lý đốì với bộ óc Tây phương: chính trị gia, nhà báo, sử gia... Nhưng họ đã quên mất một yếu tô' quan trọng: đó là vị trí chính thống của ngôi Thiên tử của tôi t. Vị trí chính thống này, có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy. Nó không thể được ghi vào là một yếu tố cụ thể trong một cuộc đàm phán ngoại giao, và nhất là đối với tôi hơn là đốì với bất cứ ai, tôi không thể xuất trình ra được. Tuy nhiên, nó có và với một sự thể hiện vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn cả các dữ kiện chống tôi nữa. Có lẽ không bao giờ tôi có thể thuyết phục được sự hiện hữu ấy, vớỉ những ai chỉ công nhận qua nhãn giới bề ngoài, những ai không phải là dân tộc của nước tôi. Hơn thế nữa, kể cả trai hay gái thuộc dân tộc tôi, cúng khó có khả năng giải thích được, sao cho vỡ nghĩa, giá dụ như vấn đề được đưa ra trước một cuộc thảo luận công khai như kiểu trưng cầu dân ý. Đối với những phản ứng của tôi, với hành động của tôi, dân chúng đã giải thích tùy theo trình độ hiểu biết của họ, quân niệm của họ... Vì vậy, đã có cả chuỗi dài huyền thoại nói về con người của tôi, nhiều khi ngây ngô, thú vị làm tôi không nhịn được cười. Tôi không rõ vì bí mật gì thúc đẩy, hay là vì ông ta sanh ra trên đất A Đông này, mà một nhà báo kia, đã viết và dựng nên một huyền thoại, với sự hiểu biết khá sâu sắc. Thế nhưng, thay vì làm cho độc giả hiểu một cách hữu lý, thì ông ta đã đưa đến một kết quả méo mó, bởi không đạt trong sự diễn tả. Ngược lại, Hồ Chí Minh, thì ý thức rõ rệt được sự chính thông ấy.

Dù bằng lời nói hay cử chỉ, lúc nào ông ta cũng cô' gắng muốn khoác cho mình, nhưng chẳng bao giờ đạt được...

t Chân mạng đế vương

Vậy thì, viên Cao ủy giờ đây về Paris là muốn được sự duyệt y của Thỏa hiệp ở vịnh Hạ Long. Đê’ rồi với cái mẩu thanh công tí teo này, ông ta cố gắng làm cho tung ra thành một chiến thắng lẫy lừng. Nhưng ông ta lại vấp phải sự phân hóa của nền chính trị Pháp quốc. Không một đảng nào, một phe nhóm nào, 'sẵn sàng yểm trự cho ông ta, điều mà ông ta vẫn đợi chờ. Tôi được biết như vậy ngay sau khi đến Paris, khi tiếp xúc với một số chính khách.

Ngay cả đến những người được coi là có thiện chí nhất với giải pháp phù hợp với đường lối hiện tại của Pháp lúc ấy, như phe De Gaulle của Cộng hòa Dân chủ Pháp RPF, cũng không mấy sốt sắng ngay. Họ muốn dành sự ủng hộ này, đúng vào lúc sát kề, mà họ đạt được đa sô' đê’ cầm quyền. Tướng Benouville đã bảo thẳng với tôi như vậy.

Còn về các nhóm khác, dù là đa số hay bọn đổi lập, họ còn lâu mới tới giải pháp trong đó dành độc lập và thống nhứt cho Việt Nam, cả với sự bảo đảm của tôi cũng bị bọn Cộng sản từ chối thẳng thừng khi không đàm phán với Hố Chí Minh. Nhiều đảng viên Xã hôi về phe cộng sản, và tất cả đều ở thế dè dặt. Bọn Cộng hòa tả phái như thường lệ, vẫn từ chôì không chịu điều đình. Bọn Cộng hòa dân chủ thì coi việc thực hiện thỏa ước mùng 5 tháng 6 như một sự sa hố, e ngại rằng có thê’ kéo nước Pháp đến chỗ nhượng bộ bất khả chấp thuận. Cốn đốì với phe đốì lập và cực hữu, họ cho là đã đi quá xa và chỉ chấp nhận dùng binh lực để trở về qui chế cũ.

Tôi đê’ cho các thân cận của tôi giải quyết: Nguyễn Mạnh Đôn, Bửu Lộc, Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Quốc Định tiếp xúc với họ, và ngày 11 tháng 7, tôi gởi cho ông Bollaert một giác thư nhấn mạnh là ngày 5 tháng 6, tôi chỉ đóng vai nhân chứng, và các điều khoản ghi trong bản thê’ chế,

không phải là thứ “có thê’ đưá đến hòa bình và đặt nền tảng thân hứu lâu dài giữa hai dân tộc của chúng ta được.”

Ngày 19 thẩng 7, chính phủ Schuman đổ, chứng tỏ sự thận trọng của tôi là đúng. Một tuần sau, ông Andre Maris lập tân nội các. Ông Paul Coste Floret vẫn giữ bộ Pháp quốc Hải ngoại và Ông Robert Schuman thay ông Georges Bidault giữ bộ Ngoại giao.

Trong phiên họp ngày 15 tháng 8, ở Sài Gòn, Hội đồng Nam bộ ngỏ ý mong muốn Quốc hội Pháp chuẩn y bản thỏa ước ở vịnh Hạ Long.

Trước Nghị viện, tân nội các Pháp ngày 19 tháng 8 trình bày đường lôi chính trị về Đông Dương, và đạt kết quả tốì đa về tín nhiệm. Sau khi khâm phục hành động của viên Cao ủy Pháp, và ngợi khen ông ta về những điều khoản ghi trên thỏa ưởc mùng 5 tháng 6:

— Chính phủ chấp nhận toàn thể và long trọng các điều khoản ghi trên thỏa hiệp. Mặt khác, trung thành với nhiệm vụ cô'hữu của nước Pháp, vốn đã ghi rõ trên bản Hiến pháp, là dẫn dắt các dân tộc mà nước Pháp có trách nhiệm, đưa đêh tự do, đê’ tự cai trị lấy mình, và quản trị lây công việc của nước họ một cách dân chủ, chính phủ Pháp hiểu rằng tham gia vào Liên hiệp Pháp, trong tinh thần hoàn toàn bình đẳng, và độc lập, các quốc giã Đông Dương từ nay có trách nhiệm chung để phát triển nền thịnh vượng tròng hòa đồng và hòa hợp tốt đẹp. Mặt khác nữa, chính phủ Pháp coi thê’ chế hiện hữu của xứ Nam kỳ không phù hợp với tình trạng hiện tại, và chỉ có dân chúng xứ ấy mới có quyền quyết định tự do về thê’ chế nhứt định của mình, trong khôi Liên hiệp Pháp. Chính phủ cũng nhắc lại lời kêu gọi của viên Cao ủy, gửi cho tất cả mọi gia đình trí thức và chính trị gia ở Việt Nam đê’ mời họ tham gia vào sự hợp tác này trên căn bản xây dựng độc lập và hòa bình. Chính phủ mong muốn rằng, khi mà hoàn cảnh thuận tiện, đê’ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và tạo Ịập một chính phủ nhứt định, miễn là những cơ cấu dân chủ phải được thực hiện và có kết quả ở khắp lãnh thổ, của một quốc gia tự do.

Tôi cứng ghi nhận rằng lời tuyên bố này không đả động gì đến tôi, hay đến chính phủ của Tướng Xuân, và như vậy, nó chỉ là lời nhắc lại của các điều khoản ghi trên bản thỏa hiệp ở vịnh Hạ Long. Nó không đả động gì đến những vẵh đề thiết yếu đang đê’ lửng lơ ồ trong bản thỏa hiệp. Cuôì cùng, nó không phải là bản chuẩn y do Quốc hội chấp nhận, nhưng chỉ là sự đồng ỷ mà thôi.

Thế rồi, viên Cao ủy lợi dụng chỗ được tuyên dương, vạ sự kêu gọi các nhà trí thức và chính trị gia hợp tác, liền xin gặp tôi.

Cuộc tiếp xúc diễn ra ngày 25 tháng 8 năm 1948, ở lầu Henri IV, tại Saint-Gertnain-en Laye. Lúc nào cũng ra vẻ tự tin và vững vàng, ông ta làm ra bộ đâ quên mọi sự không ưa lẫn nhau của tôi, ông ta nói:

— Thưa Ngài, bản thỏa hiệp ở vịnh Hạ Long này đã được xác nhận rồi. Chính phủ Pháp chỉ có thê’ và chỉ muốn đàm phán với Ngài mà thôi. Nay là lúc mà Ngài nên trở về Việt Nam đê’ điều khiển thực sự công tác. Nếu Hồ Chí Minh chịu hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Pháp, thì với Ngài mà ông ta phải thảo luận...

— Thưa ông Cao ủy, tôi chưa bao giờ nghe thây tất cả sự đó. Tôi chưa bao giờ nghe đến cái gì liên can đến tôi, và tôi vẫn chờ nghe những đề nghị của chính phủ quí quốc. Nhưng điều thiện chí chưa đủ đê’ nói hết.

Thế là với sự bực mình rõ rệt, ông ta tiếp:

— Thời gian sẽ đến với Ngài. Có lẽ cũng còn lâu lắm thưa Ngài, nhưng mà chính Ngài phải hành động trước. Ngài sẽ nhận thâỳ...

— Thưa ông Cao ủy, Ngài vừa nói đến thời gian. Nhưng mỗi một chút thời gian qua đi, là máu của nhân dân tôi vẫn chảy, và chính tôi phải chịu trách nhiệm trước họ. Vì thế, tôi không thể trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Tôi mong rằng nước Pháp bỏ hẳn các điều khoản vô lý ghi trên tờ thể chế, nước Pháp tuyền bốchân thật và dứt khoát rằng ba kỳ chỉ hợp lại thành một và cùng trong một nước, Như vậy, thì Ngài có thê’ tin ỗ nơỉ tôi được.

Nhận thấy rằng lần nữa, thủ đọan của ông ta bị thất bại, ông Bollaert rút lui, và không quên nói một câu đê’ giữ thê’diện:

— Thưa Ngài, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ngày gần đây.

Đê’ chứng tỏ rằng tôi đang phải đương đầu với ai, tôi quyết định không chùn bước. Tôi trở về Cannes với gia đình tôi.

Giữa lúc ấy, chính phủ André Marie bị bắt buộc phải từ chức. Chính phủ này chỉ đứng được hơn một tháng. Làm sao mà tôi có thê’ điều đình nghiêm chỉnh trước một sự bấp bênh như vậy được? Bây giờ là ông Henri Queuille, ngày 11 tháng 9 lập tân chính phủ. Và ông Coste Floret, chắc chắn là ngồi dai đến chết, vẫn giữ bộ Pháp quốc Hải ngoại.

Sau đó ít lâu, tôi bị bệnh đau gan, nên phải về Paris chữa bệnh. Giữ kín danh tánh tôi kín đáo cư ngụ tại khách sạn Caliíbrnia, phố Berry, rất gần phòng mạch của bác sĩ điều trị.

Tôi còn đang đau, thì ngày 17 tháng 10, vào buổi trưa, có người kêu điện thoại gọi tôi:

— Thưa Hoàng đế, có người muốn xin được gặp Hoàng đế.

— Xin trả lời là tôi đang đạu, và không thê’ tiếp ai được. Tôi đáp, và tắt máy.

Lại chuông reo lần nữa.

— Thưa Hoàng thượng, vị quí khách năn nỉ xin gặp là ông Haussairẹ. t

— Không, tôi không muốn gặp ai...

Chưa hết câu, thì có tiếng gõ cửa. Bực tức đến tột độ, tôi sẵn sàng nổi sùng với kẻ vô ý thức đó.

— Vào.

Thì đó chính là ông Bollaert đầ lao vào như gió. Mặt ông ta biến sắc. Ông ta tháo mục kỉnh ra rồi lại đeo vào mắt, chỉ đủ thời gian đê’ thở. Tôi hơi buồn cười về sự xâm nhập của ông ta. Thế là ông Cao ủy bảo tôi:

— Thưa Hoàng thượng, xin Ngài tha lỗi cho tôi đã bắt buộc phải đột nhập phòng Ngài trái phép, nhưng tôi cần phải gặp ngài ngay.

Tôi im lặng. Ông ta tiếp, gần như cầu khẩn:

— Thưa Hoàng thượng, tại sao Ngài lại không trở về Việt Nam?

— Thưa Ngài Cao ủy, tôi tưởng đã nói với Ngài Cao ủy rồi, là tôi không thể trở về nước tôi yới hai bàn tay trắng được. Chẳng hay lần này, Ngài Cao ủy có đem cho tôi tin tức mới lạ nào không?

— Thưa Hoàng thượng, tôi tin rằng Ngài từ chối không chịu vào đấu trường.

— Vâng, có lẽ lắm. Vậy thì tôi muốn biết ai là con bò mộng, và ai là tên đấu bò đây?

t Haut Corrưnissaire: Chữ tẳt chỉ Cao ủy.

— Thưa Hoàng thượng, hẳn Ngài biết rằng hòa bình sẽ trở lại, với điều kiện là Ngài phải trở về Việt Nam.

— Thưa Ngài Cao ủy, xin đừng ép tôi. Ngài đã có Tưđng Xuân, xin hây đàm phán với ông ta!

Lập tức, mặt ông ta tái nhợt, ông ta nói với tất cả sự tuyệt vọng vô cùng:

— Tôi tin rằng, tôi chỉ còn có cuốn gói là hết.

— Đó chính là điều tốt nhứt cho Ngài vậy.

Tôi nhìn ông ta đi ra. Đây là người tuyệt vọng đã đi ra.


TIẾN TỚI MỘT GIẢI PHÁP 1949

Hai ngày sau, tôi được biết qua tin các báo là ông Bollaert không xin tái nhiệm nữa. Và ngày 21 tháng 10 năm 1948, chính phủ Pháp cử ông Léon Pignon làm Cao ủy Pháp ồ Đông Dương. Tôi từng biết danh tiếng của ông ta, từng là cố vấh chính trị của Jean Sainteny, rồi của Đô đốc Thierry D’Argenlieù, trước khi làm Thượng sứ Pháp ở Cam Bốt. Vốn là người thuộc ngành cai trị thuộc địa, ông ta được tiếng là rất thành thạo các vấh đề và hoàn cảnh ở Việt Nam.                            ■

Hoàn toàn bình phục, tôi trở về Cannes. Tại đây, vị tân Cao ủy Đông Dương đến xin gặp tôi.

Khác xa với người tiền nhiệm của ông ta, sự nhã nhặn và lịch sự của ông giúp chúng tôi dễ dàng trong cuộc tiếp xúc đầu tiên. Phải chăng đây là bước đầu cho sự thông cảm lớn hơn xưa? Ông Pignon trình bày một cách giản dị và khiêm tốn nhận định của ông về Việt Nam, tình huống mà ông ta phải đảm đương công tác, còn trách nhiệm lớn lao nằm trong tay viên Bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại là ông Coste Flõret.

— Thưa Hoàng thượng, tôi mong rằng sự tín nhiệm được vãn hồi giữa Hoàng thượng và chính phủ Pháp, đó là một điều kiện cần thiết, nếu chúng ta muốn tiến mãi lền nữa.

— Hơn ai hết, thưa Ngài Cao ủy, tôi là người mong muôn nhiều nhứt về sự tín nhiệm hỗ tương đó, nhưng cho đến nay, tôi chưa được đền đáp xứng đáng, điều mà tôi đã dành cho nước Pháp.

— Thưa Hoàng thượng, địều kiện thứ hai cũng vô cùng quan trọng, đó là sự trở về Việt Nam cửa Hoàng thượng. Đây là chiếc chìa khóa mà chỉ có nó mới mở được của Ngài cho sự tái lập hòa hình mà thôi.

Tự dưng tôi đã cảm thây không có gì thay đổi. Thừa hành nghiêm chỉnh chính sách của chính phủ, ông Pignon cũng dùng chung một luận điệu của vị tiền nhiệm của ông ta. Ồng ta cũng nôn nóng như người cũ vậy. Thế là tôi không nén được một phút bực mình:

— Thưa Ngài Cao ủy, tôi đã nhiều lần xác nhận vị trí của tôi với ông Bollaert rồi. Đó là với chính phủ của Tướng Xuân, mà quí vị có thể theo đuổi cuộc đàm phán...

Thật vậy, vì nước Pháp chẳng chịu thí cho một chút nhượng bộ nào, viên Thủ tướng sẽ không có thực quyền. Thiếu phương tiện tài chánh, không quân đội, không cảnh sát, ông ta sẽ bị lệ thuộc vào nền cai trị của Pháp, lúc ây vẫn tiếp tục quản trị các công việc của Việt Nam.

Vậy thì chẳng ai còn phải ngạc nhiên, nếu vị trí của Việt Minh có củng cô' lại được, dù có bị chúng tôi làm cho lung lay đêh tận gốc rễ. Bộ máy tuyên truyền của Việt Minh tha hồ mà rêu rao Xuân là bù nhìn của Pháp. Người ta cũng chẳng còn ngạc nhiên hơn nữa, nếu vì chán nản và tuyệt vọng, mà nhiều đầu óc đâ bắt đầu hoài righi của những ai từng tin vào nước Pháp, dù đã được tôi bảo đảm đến mây cũng mặc. Sau khi giải thích tất cả những chi tiết ấy cho viên tân Cao ủy, tôi nhấn mạnh:

— Thưa Ngài Cao ủy, hẳn Ngài thừa biết, trước những lý do đó, tôi không thê’ trở về Việt Nam được. Về cũng chẳng ích gì. Xin hãy ngưng ngay sự bảo hộ trá hình kia, và trả lại cho chúng tôi nền độc lập thực sự. Hãy trả lại cho chúng tôi đất Nam kỳ để cụ thê’ hóa riền thống nhứt của đất nước Việt Nam chúng tôi. Nước Pháp đã lầm lẫn là giữ tay này lại, mà tưởng là đã cho bằng tay kia. Nước Pháp đã lầm, và chính là nhân dân nước Việt Nam phải chịu hậu quả của sự lầm lẫn ấy, hay hơn nữa, của sự phạm lỗi âỳ.

Ong Pignon không nói gì. Tôi giữ ông ta lại dùng cơm sáng. Sau bữa ăn, tôi cố gắng đặt ông ta vào chỗ chia xẻ nỗi bi thảm của dân tộc tôi và nhiĩng nguyện vọng của họ. Ông ta chỉ nói về những biến cố mà ông ta đã trải qua từ 1945 đến 1946 ở Hà Nội. Lợi dụng kẽ hở này, tôi bảo ông ta:

— Thưa Ngấi Cao ủy, hẳn Ngài chưa quên là tôi vẫn được Việt Minh giả trá, mập mờ, đặt tôi vào vị trí cô' vấn tối cao của họ...

Tôi nhắc lại cho ông ta là về thời ấy, tôi đã trao quyền cho Uỷ ban Cách mạng, và đứng vào hàng ngũ củạ họ, chính là đê’ góp phần kiến tạo nền thống nhứt và độc lập của Việt Nam, và đê’ tránh cho dân tộc tôi nội chiến tương tàn. Việt Minh vì lý do làm tay sai cho cộng sản, — mà lúc ấy chủng tôi chưa tường — đã phản bội hy vọng của chúng tôi. Nhưng, khi mà tôi từ bỏ chúng, thì nước Pháp lại đi điều đình với chúng. Vậy thì chính nước Pháp đã củng cô' vị trí cho HỒ Chí Minh, cho đến ngày mà quí quốc hiểu thấu được những yêu sách của họ. Hơn nữa, nếu chính phủ Pháp có đoạn giao với “bác Hồ,” chính là bởi lý do sự đòi hỏi về độc lập và thống nhứt của họ nhiều hơn là vì lý do họ là cộng sản quốc tế. Không còn giải pháp nào khác, nước Pháp đành phải quay sang tồi, hy vọng rằng tôi sẽ dễ dàng thỏa hiệp hơn họ, nhưng nước Pháp lại vấp phải sự đòi hỏi của tôi y như cua họ vậy.

Quả nhiên, người Pháp đã không hiểu biết tí gì về nhứng sự kiện đã xảy ra ở Viễn Đông ừong hai năm gần đây. Tất nhiên là chiến tranh rất tai hại và quá tôn kém cho một nước vừa ốm lại sức, nhứt là cũng sợ ảnh hưởng của một viễn ảnh thắng trận rất có thể thành tựu của phe cộng sản ở Tàu, một cuộc thắng có thể gần như chắc chắn. Bởi vậy, tôi hiểu nước Pháp rất nôn nóng đạt kết quả, và ý đồ hòa bình của họ. Nhưng chính là ở người Pháp phải thủ tiêu quyền sở hữu của Việt Minh, và như vậy chỉ có một cách: trao cho tôi cái mà họ không muôh trao cho Việt Minh. Vì thế, tôi kết luận:

— Quí ông hãy nhác cái mặt nạ cộng sản Việt Nam, giả trá là người quốc gia, mà họ đã thành công trong khi lừa bịp dân chúng và để chứng minh công khai trước dư luận quốc tế. Như vậy, thiếu căn bản ấy, Việt Minh sẽ không còn lý do tiếp tục chiến đấu, họ sẽ chỉ là một đảng phái như mọi đảng phái khác. Vì xin Ngài tin rằng thưa Ngài Cao ủy, chính tôi cũng rất mong muốn hòa bình.

Vài ngày sau, ông Pignon đi Sài Gòn. Tôi đi Paris, và gặp ông Coste Floret và Bác sĩ Henri Queuille, tân Thủ tướng Nội các. Ông này tiếp tôi rất niềm nở, và ông ta gần như hoàn toàn không biết gì về Đông Dương. Đó là hình ảnh gần như toàn diện của ngựời Pháp trung lưu, hơi lè phè bệ vệ ít nhiều, có hàng ria mép tiêu muối. Ông nghe tôi nói với đầy thiện cảm. Trước mặt ông, tôi lại nhắc lại những dữ kiện mà tôi đã đàm thoại với ông Cao ủy.

Khi tôi nói đến sự cần phải loại trừ chủ quyền của Việt Minh, ông có vẻ đồng tình, và bảo tôi:

— Hoàng thượng rất có lý, nhưng cần phải chú trọng đến hiện tình chính trị ở Pháp, và chính chỗ đó mới là điều rắc rôì. Chứng tôi sắp mở một hội nghị bàn cãi về Đông Đương ở trước Hội đồng. Tôi không dám chắc là đạt được đa số, vì tôi vừa bị phe cộng sản chống đối, khi không chịu nghe gì nếu không nói đến Hồ Chí Minh, lại vừá bị phe De Gaulle kịch liệt bỏ ngoài tai khi đem sát nhập xứ Nam kỳ vào Việt Nam, bởi họ đã coi như bỏ rơi một phần đất đai của Pháp.

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong óc tôi, tôi liền cắt lời ông ta:

— Thưa Ngài Thủ tướng, nếu tôi lấy được phiếu của đảng Cộng hòa Dân chủ cho Ngài thì Ngài có đền đáp lại cho tôi sự trở về của Nam kỳ cho nước tôi?

Bác sĩ Henri Queuille hơi thoáng một nét cười láu lỉnh:

— Hoàng thượng vẫn có thê’ thử xem... Tôi không dám hứa hẹn gì với Ngài, vì sự đó không giải quyết riêng được vẵh đề của Hiến pháp... Chúng ta sẽ liệu xem sao...

Tôi lại đến gặp Tướng Guillain de Benouville, nghị sĩ thuộc đảng De Gaulle mà tôi đã từng có dịp gặp gỡ, và trình bày ý kiến vớỉ ông ta. Ông ta khuyên tôi nên nói với một nghị sĩ khác, cũng ở đảng De Gaulle, là ông Terrenoire, được coi là tai mắt của De Gaulle.

Lập tức tôi đi Cannes và mời ông Terrenoire. Ông ta liền tớị ngay. Hình thức thì ông ta cũng chẳng biết gì về Đông Dương y như vị Thủ tướng này vậy. Ông ta không chôì điều đó, nhưng khi tôi nhắc lại những lý lẽ mà tôi vừa nói trên lần nữa thì ông ta nghe, ông ta nhìn tôi, với đôi mắt sáng quắc sau chiếc mục kỉnh dầy cộm và đáp rằng:

— Thưa Hoàng thượng, Ngài nói rất hợp lý, và tôi chịu là đúng, nhưng tôi còn phải gặp Đại tướng, chỉ Đại tướng mới có quyền quyết định.

Và ông đã đi Paris ngay.

Hai hôm sau, tôi cũng lên Paris. Ông Terrenoire về đến Colombey (nơi ở của Tướng De Gaulle). Nhìn vẻ mặt ông ta, tôi biết là sự vận động của ông đã thất bại. Ông ta xác nhận với tôi:

— Đại tướng không chịu. Không thể bỏ một phần đất của lãnh thổ quốc gia Phốp. Xứ Nam kỳ là đất thuộc địa từ 1884, đây là đất Pháp. Đấy chính là điểm quan trọng nhứt mà Đại tướng tỏ ra rất cứng rắn, không gì lay chuyển được.

Thật sự, tôi rất băn khoăn mà không muôh tỏ cho người đổì thoại biết, nên giả trá làm như câu trả lời này không phải là nhứt định, tôi bắt đầu tẵh công. Một lần nữa tôi lên án bản Dự thảo về Thể chế, phụ đính vào bản Tuyên bố chung, nhấn mạnh đến chỗ mâu thuẫn giữa hai bản này. Rất bình tĩnh, tôi đặt trách nhiệm vào nước Pháp, trình bày giải pháp của tôi, kêu gọi tái lập hòa bĩnh, và tôi kết luận một cách mạnh mẽ thẳng thừng:

— Bất cứ một nền chính trị nào của Pháp cúng đều là sự điên cuồng, mất hướng. Quí ông tự nhận trước mắt thế giới là một nước Pháp mới, nước Pháp quảng đại của chiến thắng giải phóng. Quí ông không thể nào phạm vào điều điên rồ như thế này được. Quí ông sẽ hốì hận đau khổ, vì rồi đây điều mà quí ông không muốn tặng một cách vui vẻ và thân thiện thì quí ông sẽ bị giật mất trong máu và nước mắt.

Trong một bữa tiệc ở đại lộ Saint Germain, tôi lại gặp lại Tướng Benouville và rất đông đồng chí đảng De Gaulle của ông ta, trong đó có Gaston Palewki, Provọst de Lauraỳ...

Nhắc lại cảm tưởng mà tôi từng cảm thây khi gặp Terrenoire ồ Colombey về, họ bảo tôi rằng:

—Xin Hoàng thượng đừng hấp tấp. Hãy kiên nhẫn một chút. Đại tướng De Gaulle lại sắp trồ lại chính quyền nay mai. Trong sự hỗn độn hiện nay, đây là cứu tinh độc nhứt của nước Pháp. Khi De Gaulle lên, thì tất cả đều thay đổi hết, chúng ta sẽ biết...

Một tuần lễ sau, Ông Terrenoire đến gặp tôi. Với giọng nói lạnh lùng, bất cản, ông ta bảo tôi:

— Thưa Hoàng thượng, đảng Cộng hòa Nhân dân RPF (của De Gaulle) sẵn sàng bỏ phiếu cho Thủ tướng Queuille. Hoàng thượng có thể xác nhận sự đồng ý của chúng tôi, nhưng chúng tôi ước mong Thủ tướng sẽ tìm được giải pháp tốt đẹp cho Việt Nam...

Tôi kín đáo báo cho ông Queuille biết, rồi không đợi trả lời, tôi đi Cannes ngay. Quốc hội Pháp họp. Nhờ số phiếu của đảng RPF, chính phủ Queuille đạt đa số. Sự kiên trì về chính trị chỉ là một vấn đề thức thời.

Tôi không đợi được lâu hậu quả của các diễn tiến về sau. Và đây một quí khách đến Thorenc tìm tôi. Đó là Bửu Lộc đến đưa cho tôi giây mời của điện Elysée mời, dự bữa tiệc ở dâu đài Rambouillet. Ông ta đã lợi dụng cơ hội để nghe dự luận ở kinh thành Paris. Đại sứ Mỹ ở Paris, ông Jefferson CaíTery, đã báo cho chính phủ Phápp biết là Hóa Thịnh Đốn rất có thiện cảm với chính phủ Pháp, đã tỏ ra cởi mở về chính sách đốì vớỉ Việt Nam. Tôi chấp nôì việc này với điều tôi từng nói chuyên vớỉ ông William Bullitt ở khách sạn Richmond ở Genève, hồi tháng chín, lúc ấy tôi đang nghỉ mấy ngày ở Gstaad cùng với Hoàng hậu và các con của chúng tôi. Viên cựu Đại sứ Mỹ này, tôi từng biết ồ Hongkong, đã khuyên tôi nên điều đình với nhữhg điều khoản hợp lý, và cam đoan với tôi là Hoa Kỳ sẵn sàng yểm trợ, một khi lên nắm chính quyền. Từng biết ông William Bullitt vốn thuộc đảng Cộng hòa, mà tôi đang ở thế đốì nghịch, tôi không mấy chú ý đến sự gợi ý này của ông ta.

Sau khi cùng Hoàng hậu đến thăm xã giao Tổng thống Pháp ồ điện Elysée tôi đến điện Ẹambouillet. Sau bữa ăn, chúng tôi sang phòng khách đê’ gặp Tổng thống Auriol, có Thủ tướng Queuille các Thủ tướng Andre Marie và ' Ramadier, ông Coste Floret và chính tôi nữa.

Câu chuyện kéo dài, bỗng bất thần, Tổng thống Auriol quay sang nhìn tôi, và với giọng khô khan, ông nói:

— Thưa Hoàng thượng, Ngài rất cởi mở. Nhiều người vì tham vọng cá nhân, chỉ làm cho rắc rốì mà thôi...

— Thưa Ngài Tông thống, Ngài định nói ai vậy?...

— Thưa Hoàng thượng, chức vụ của Tổng thống không cho tôi mấy sáng kiến độc lập lớn lao, ngược lại, nó đem đến cho tôi rất nhiều tih tức chính xác. Vì vậy, trong một bữa tiệc gần đây, Ngài đã tỏ bày cảm tưởng của Ngài với một số thực khách vốn không mấy cảm tình với các thân hữu chính trị của chúng tôi, và do thế, họ đâ viết một bài bảo không mấy có lợi cho chính phủ...

Quả thật, trước khi tôi gặp các nghị sĩ thuộc đảng De Gaulle, ông Gaston Palewki đã viết một bài đả kích mạnh mẽ chính sách của Pháp về Việt Nam, và ông ta kết luận rằng, sự đó chỉ có thể đưa tới sự tan vỡ hoàn toàn giữa Pháp và Việt Nam.

Tôi nhìn vị Tổng thống và cân nhắc từng chữ:

— Thưa Ngài Tông thống, tôi không bao giờ cần phải tỏ bày tâm sự với bất cứ ai. Lập trường của tôi, ai cũng biết cả rồi. Tôi đã từng nhắc lại nhiều lần cho các vị đại diện c cao cấp của Pháp ở Đông Dương. Hẳn Tổng thôhg đã biết. Nó vốn gồm có hai chữ: Độc lập và Thống nhứt của Việt Nam.

—Xin Hoàng thượng đừng đê’ bọn đảng viên De Gaulle gây ảnh hưởng. Trái với điều họ tưởng, chính phủ bao giờ cũng đủ quyền lực đệ giữ lời hứa cho nước Pháp. Và trên cả chính phủ, chính tôi là người giữ điều hứa hẹn đó...

— Thưa Tổng thống, xin Tổng thống yên trí. Nước Việt Nam một khi hòa bình được vãn hồi, cùng với độc lập và thông nhứt, chỉ còn có một quan tâm, đó là sự hợp tác và liên kết với nước Pháp.

Từ nãy vẫn giữ yên lặng, Thủ tướng Ramadier, giữa hai khói thuốc, liền mở ra một câu chua chát:

— Và như vậy, thì chỉ còn chờ Hoàng thượng trở về Việt Nam đê’ thi hành nhiệm vụ của mình.

Đê’ chần dứt không khí lạnh nhạt sau câu nói gần như vô duyên đó, tôi đứng lên và lấy một nụ cười rất tươi, tôi thốt mây lời cáo biệt:

— Hẳn quí Ngài đã thấy không có sự gì thay đổi, vì Ngài Thủ tướng Ramadier mời tôi trở về nhậm chức như ông đã bảo cho một nhân viên không mấy sốt sắng, vẫn cười tươi hơn, tôi nói tiếp: Tôi sẽ trở về Việt Nam khi nào mà tôi cho là đúng lúc nhất, dù sao nữa không bao giờ trước khi nước Pháp đã trả lại nền thống nhứt cho nước tôi.

Sự đốì phó gay cãh này chứng tỏ cho tôi biết chính phủ Pháp đang đi vào ngõ cụt. Vị trí của tôi đã khá vững vàng nữa, nhưng tôi cần phải cảnh giác mọi biến chuyên tại chỗ. Nếu thời gian có lợi cho tôi đối phó được với những tranh luận chính trị ở Pháp, thì lại không phải vậy tại Việt Nam. Vì chính phủ Xuân không thể hoạt động gì được, thì tình thế lợi cho Việt Minh càng lớn. Họ cảm thấy thời gian đang tới đê’ có thê’ dựa vào Tàu, lúc ấy đã rơi trọn vào tay bọn cộng sản rồi, đê’ có thê’ đương đầu mạnh mẽ.

Mình cần phải vượt trước họ.

Sau vài tuần lễ, khi nhậm chức ở Đông Dương, ông Pignon đến thăm tôi vào một ngày tháng chạp năm 1948. Ông ta biết là tôi không muốn nghe gì, khi vấn đề cụ thể đôì với độc lập và thống nhứt chưa được giải quyết, nên bảo tôi ngay:

— Thưa Hoàng thượng, tôi xin Ngài hãy coi như tất cả mọi điều xảy ra ở vịnh Hạ Long đều bị vượt qua. Nay cần phải đặt lại căn bản mới đê’ đi thẳng đến sự kiến tạo nước Tân Việt Nam.

— Tôi rất đồng ý với Ngài Cao ủy, đê’ trang bị cho nước Việt Nam một qui chế giúp cho nó có thê’ tự bảo vệ lấy nền độc lập và thống nhứt của mình.

Trong thâm tâm, hẳn ông Pignon cúng ý thức được rõ ràng, cần phải xúc tiến nhanh chóng, nên muốn mong dựa được vào tôi đê’ đẩy mạnh lên. Vì ông cảm thấy rõ rằng sự thay đổi này sẽ được hỗ trợ bằng một yếu tố mới. Ổng ta yêu cầu tôi tiếp xúc lại với Thủ tướng Queuille.

Vì vậy, sau khi ăn tết với gia đình ở Thorenc, tôi đẽh Paris và gặp Thủ tướng chính phủ. Tôi nhã nhặn nhắc lại lời hứa hẹn của ông và sự giúp đỡ mà tôi đã giúp ông trước kia, đê’ cho ông hiểu rằng nước Pháp chỉ cần xác nhận nền độc lập và thống nhứt của Việt Nam, với sự bảo đảm của Tổng thôhg Pháp là chúng tôi có thê’ xúc tiến ngay công việc được. Ông Queuille lúc nào cũng nhã nhặn không tỏ gì là phản đôì cả. Chắc chắn là ông Pignon đã sửa soạn trước.

Vào trung tuần tháng giêng năm 1949, cuộc đàm phán bắt đầu. Rất nhanh chóng nó thành hai hình rõ rệt. Sự đe dọa của Cộng sản Tàu càng củng cố thêm cho nó, vì quân đội của Mao Trạch Đông đã tiến vào Bắc Kinh ngày 22 tháng giêng. Một hội đồng hỗn hợp được thành lập ngày 12 tháng 2 để nghiên cứu từng điểm một ghi trong bản thê’ chế ở vịnh Hạ Long. ,

Phái đoàn Pháp do ông Herzog làm trưởng phái đoàn, gồm có quí ông Marolles, De Pereya, De Raymond, Risterruci, Thiếu tá Ploix, sau đó thêm năm vị chuyên viên nữa là quí ông Gonon, về vấn đề tài chánh, Anziani, về kinh tế, Torre về kế hoạch, Dannaud về văn hóa, và Đại tá Brebisson về quân sự. Phái đoàn Việt Nam do Hoàng thân Bửu Lộc, luật sư ở Paris là nơi ông từng du học, là trưởng phái đoàn, gồm có ông Nguyễn Đắc Khê, luật sư, Bác sĩ Phan Huy Đán, và quí ông Phạm Văn Bính, Trương Công Cừu, Nguyễn Quốc Định và Đinh Xuân Quảng, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn. Thủ tướng Trần Văn Hữu đến Paris ngày Ị3, theo dõi cuộc đàm phán, đại diện cho Thủ tướng Xuân. Các nhà chuyên môn kết thúc các bản tường trình vào ngày 28 tháng 2, và ngày 8 tháng 3, vào buổi trưa, tất cả chúng tôi đều tập trung đu mặt ở văn phòng Tổng thống Vincent Auriol ở điện Elysée để cùng ký kết. Trước buổi lễ ngắn ngủi này, về phía Pháp có Thủ tướng Queuille, ông Robert Lecourt, chương ẩn, ông Georges Bidault, bộ trưởng bộ Ngoại giao, ông Paul Coste Floret, bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại, Cao ủy Léon Pignon và ông Parodi. Bên cạnh tôi có Hoàng thân Vĩnh cẩn, Hoàng thân Bửu Lộc, Thủ tướng Trần Văn Hữu và Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn.

Tổng thống Vincent Auriol đọc một bài diễn văn ngắn nhưng rất cảm động để chúc tụng tất cả các nhà trí thức và chính trị Việt Nam đã đứng xung quanh tôi, đoàn kết, nhứt trí. Tôi cứng đáp từ ngắn để tỏ lòng tri ân đốì với nước Pháp đã trao trả nền độc lập và thống nhứt cho Việt Nam.

— Từ nay, thỏa ước này sẽ thay thế tất cả các hiệp ước do tổ tiên tôi đã ký kết, và tôi nhấh mạnh, Tôi sẽ đặt chân lên đất nước tôi, sống chung với nhân dân nước tôi, đã có một lãnh thổ và biên giới lịch sử. Và tôi cam đoan đặc biệt bảo đảm cho quyền lợi vật chất và vãn hóa Pháp.”

Chúng tôi ký các văn kiện và trao đổi lẫn cho nhau. Thỏa ước thật ra gồm ba bản tất cả.

Bản đầu tiên là bức thư của Tổng thống Cộng hoà Pháp quốc, kiêm Chủ tịch Liên hiệp Pháp gửi Hoàng đế Bảo Đại. Dựa vào thỏa hiệp mùng 5 tháng 6 ngăm 1948, bản tài liệu này ấn định những điều khoản về nền thống nhứt của Việt Nam, vấn đề ngoại giao, các vâh đề quân sự, chủ quyền nội bộ, vấn đề tư pháp, vẵh đề văn hóa và giáo dục, vấn đề kinh tế và tài chính. (Xin xem phụ đính IV.)

Bản tài liệu thứ hai là bản xác nhận đôì với những điều khoản của bản thứ nhứt cho sự thỏa thuận của tôi, để xác nhận đúng y như bản thứ nhứt, mà tôi gửi lại cho Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc kiêm Chủ tịch Liên hiệp Pháp.

Bản tài liệu thứ ba, là bức thư của vị này, vẫn gửí cho tôi là Hoàng đế Bảo Đại để bổ túc, theo lời yêu cầu của tôi, tất cả các điểm liên hệ đến nền thống nhửt của Việt Nam, và các vấh đề ngoại giao, nhứt là về việc trao đổi sứ thần. Tất nhiên, bản thỏa hiệp cũng chằng có gì mới lạ. Do thỏa hiệp này, nước Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam, và sẵn sàng công nhận riền thống nhứt của nó, nếu tất cả dân chúng đều quyết định. Nhưng nó có cái lợi to lớn là, không phải dựa vào bản tuyên bố chung ký ngày 5 tháng 6 năm 1948, đê’ phải căn cứ vào bản thê’ chế vốn hạn chế tất cả mọi ảnh hưởng này nọ.

lW'

Từ đây, chính phủ Việt Nam được toàn quyền hành Ệ       động của một nước độc lập. Nó tự đảm trách ìấy nền ngoại

Ệ       giao trong khuôn khổ khổì Liên hiệp Pháp, nhưng được

Ệ       làm tròn sứ mệnh riêng tư của nước mình, có quân đội quốc

gia, thẩm quyền tư pháp đốì với toàn thê’ dân chúng, mà II'       chỉ riêng có người Pháp mới được hưởng qui chế tư pháp

f       hỗn hợp. Nó tự đảm trách về tài chánh. Không còn có vấn

đề Liên bang Đông Dương nữa, chỉ có sự hòa đồng trên bình diện tiền tệ với hai nước Cam Bốt và Lào.

Chỉ còn một hạn chế duy nhứt đang tồn tại, đó là ảnh hưởng của Liên hiệp Pháp, hay là ảnh hưởng do chiến tranh đang xảy ra trên đất nước.

Sau lễ ký kết đó, phái đoàn chúng tôi trở về khách sạn Plaza, ồ đó tôi giữ lại mệt số tùy viên.

Từ đây trở đi, tôi đã thu hồi được đất Nam kỳ, tôi coi như nhiệm vụ của tôi về điều đình đã chẩm dứt. Giai đoạn mới này, là nhiệm vụ của tôi để tái tạo nước Việt Nạm. Thỏa hiệp mùng 8 tháng 3, có một cái lợi lớn lao là vẫn giữ được liên hệ với nước Pháp, nhưng các vấn đề chi tiết đốì với tôi không cần biết tớí. Nếu tôi chấp nhận vào Liên hiệp Pháp, sự đó không có ế là quan hệ nhiều. Đó chỉ là một nguyên lý xa vời... và của Pháp. Tại sao? Bảo rằng ồ trong Liên hiệp Pháp, bởi vì các quốc gia này phải ở mức bình đẳng mới xứng đáng? Hơn nữa, giá dụ bét đi, tôi có thể là chư hầu của Quốc vương Pháp, nhưng chắc chắn không phải là chư hầu của Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc. Sau nữa, thỏa hiệp này trước mắt tôi, chỉ là một giai đoạn để tiến tới độc lập hoàn toàn. Sự thành đạt về đôc lập như thế, đã xảy ra cho các nước lân cận ở Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Miến Điện, Ấn Độ... làm tôi càng tin tưởng trong hy vọng. Tôi tin tưởng rằng thỏa ước mùng 8 tháng 3 phải là một yếu tố nhứt định đưa đến vãn hồi hòa bình. Hỏi Việt Minh còn có thể đòi hỏi gì nữa khi tôi đã thành công, mà họ thì bị thảm bại ở các hội nghị Fontainebleau và Đà Lạt, vào năm 1946.

Vẵh đề duy nhứt và tức khắc hiện nay, là cần phải biết bằng cách nào, vấn đề giải quyết sự tái sát nhập của Nam kỳ. Mầy hôm sau, tôi hỏi Thủ tướng Queuille, ông ta đáp:

— Chính chúng tôi cũng chưa rõ. Hiến pháp của Pháp là nhứt định: “Không ai có thê’ phạm vào sự sứt mẻ của lãnh thổ được...”

— Hiến pháp của nước Pháp không phải là vẩh đề của nưởc tôi. Ngài cần phải tìm ngay một giải pháp. Chắc Ngài hiểu rằng, tôi chỉ trở về Việt Nam khi vấn đề này được vĩnh viễn giải quyết.

Đê’ dễ dàng cho mọi sự thảo luận, tôi bổ nhiệm Hoàng thân Bửu Lộc làm Đổng lý Văn phòng. Ông ta thuộc hoàng tộc, trong chi nhánh của người em vua Minh Mạng. Ong ta chọn nhân viên trong số những người đồng quan điểm với tôi ở các chức vụ đổng lý sự vụ, công cán ủy viên... Trong sô' này, có Luật sư Nguyễn Đắc Khê, Nguyễn Quốc Định, vốn là thạc sĩ Luật, các Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn, và Đinh Xuân Quảng. Tất cả đều đâ dự vào việc thiết lập ra thỏa ước mùng 8 tháng 3.

Ông Pignon cúng không chịu đê’ mất thì giờ. Ồng biết chính ông ta cúng cần phải xúc tiến nhanh chóng. Ông ta được Thủ tướng Queuille và ông Coste Floret cho phép toàn quyền dùng mọi thể thức cấp bách để ắp dụng bản tài liệu thứ ba của thỏa ước.

Đầu tiên, Quốc hội Pháp bầu một đạo luật đặt ra một Quốc hội địa phương ở Nam Việt Nam. Quốc hội này có nhiệm vụ cho ý kiến về sự thay đổi qui chế cho Nam kỳ, trên nguyên tắc.

Ngày 10 tháng 4, Quốc hội địa phương này được bầu, nhưng vì hoàn cảnh chưa cho phép tổng bầu cử, nên chỉ có khoảng 2000 hào trưởng được gọi ra đê’ bầu lẫn nhau mà thôi.

Quốc hội bầu ra này gồm có 50 đại biểu Pháp và Việt, đê’ chia nhau quyết địnhthiên Việt trong việc thống nhứt, hay thiên Pháp đê’ vẫn giữ y nguyên căn bản Nam kỳ tự trị như trước. Vài hôm sau khi được bầu, Quốc hội hày họp và bỏ phiếu đầu tiên. Kết quả vẫn mơ hồ: 25 phiếu sát nhập vào Việt Nam còn 25 phiếu giữ nguyên vị trí tự trị. Tôi đã từng nói rõ nhận định của tôi: Sự bỏ phiếu đê’ tái sát nhập vào Việt Nam phải đủ rỗ rệt, để không còn có điểm nghi ngờ nào đôì với lòng dân Nam bộ.

Vì vậy, sau khi tôi vừa được tin kết quả của sự bỏ phiếu đầu tiên, tôi liền chỉ thị cho chiếc DC-4 nà chính phủ Pháp đã dành riêng cho tôi để trở về Việt Nam, đang đợi tôi ỗ phi trường Nice, phải trở lại ngay Paris, đồng thời tôi cũng hủy bỏ tất cả các sự sửa soạn hành trang để trở về.

Hoang mang tột độ, chính phủ cử ông Pignon về gấp Sài Gòn. Ngày 23 tháng 4, Quốc hội địa phương họp lại, thì số phiếu đạt được là 45 phiếu thuận và 5 phiếu chống, đôì với việc sát nhập. Hy vọng của tôi tràn trề. Nền thôhg nhứt đất nước đã được phục hồi. Trung thành với lời hứa hẹn của tôi, không cần phải đợi Quốc hội Pháp chuẩn y, vì đang lúc nghỉ hè, ngày 24 tháng 4, tại Cannes, tôi mở một cuộc họp báo. Tôi nhắc lại ba giai đoạn của thủ tục mà chính phủ Pháp đặt ra đê’ thi hành: Lập một Quốc hội địa phương ở miền Nam Việt Nam, bầu cử và hỏi ý kiến Quốc hội ây, duyệt y ý chí của Quốc hội này, do Quốc hội Pháp quản chế qui chế mới đốì với miền Nam Việt Nam, tôi nhấn mạnh đến tính chất hiến định của thủ tục này:

“... Điều thứ nhứt đã hoàn toàn thực hiện. Điều đó rất quan hệ, vì nó mở ra một thể thức, và bởi vì nó hiến cho Quốc hội Pháp cơ hội để hiểu rõ hoàn cảnh về vẩn đề của Việt Nam.

“Quyết định do Quốc hội Pháp đặt ra một Quốc hội địa         j

phương ở Nam Việt Nam đã được ghi nhận trong nền chính trị của nước Pháp. Ngay vòng thứ nhất, bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại, và nhiều diễn giả của khối đa số, vẫn nhẩh mạnh một cách hữu lý đến chỗ liên tục của nền chính trị Pháp quốc ở Việt Nam, đến chỗ thống nhứt ba kỳ. Sự liên tục về vị trí củà các chính phủ Pháp vẫn nhứt định, không thay đổi.

“Thật vậy, trong bản tuyên ngôn ngày 6 tháng 3 năm 1946, đã ghi rõ: Về việc thống nhứt ba kỳ, chính phủ Pháp cam đoan công nhận những quyết định của sự trưng cầu dân ý.

“Bài diễn văn của ông Bollaert. ở Hà Đông cũng nhắc lại rằng: Chính phủ Pháp không dính líu gì vào việc thông nhứt ba kỳ, vôn là nội bộ của nước Việt Nam. Chỉ có dân chúng địa phương mới liên hệ đến, và sự giải quyết là phần của họ.

“Và cuối cùng bản tuyên ngôn ở vịnh Hạ Long đã nhẩh mạnh rằng: Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập của Việt Nam, và sự thống nhứt là thuộc toàn quyền của Việt Nam. Lời tuyên bố này đã được Quốc hội Pháp long trọng duyệt y.

“Giai đoạn thứ hai vừa hoàn tất, như quí ông đâ được biết, theo quyết định của Quốc hội địa phương Nam Việt Nam, đê’ thống nhứt ba kỳ, nghĩa là sự sát nhập ủa Nam Việt Nam vào các phần đất khác của nước Việt Nam. Theo          J

ý kiến tôi, quyết định này, đã theo một thể thức đã được          1

1

•                                          1

Ệ       định trước, là yếu tố quyết định. Phù hợp với nguyện vọng

Ệ       của chính phủ Pháp, và theo các nguyên tắc hoàn toàn dân

chủ, để cho dân chứng liên hệ được tự mình đặt trong Liên hiệp Pháp. Dân chúng Nam Việt Nam đã ngỏ ý rồi, sự trở về Việt Nam của tôi đã có thể thực hiện, và tôi thấy không còn cần thiết để nấn ná gì nữa.

Ệ            “Thật vậy, giai đoạn ba là giai đoạn, theo đúng hiển

pháp của nước Pháp, Quốc hội Pháp phải chấp nhận quyết định của Quốc hội địa phương Nam Việt Nam, và không có gì thay đổi về căn bản của vấn đề. Không phải là tôi dám nói thế này đề làm giảm giầ trị của Quốc hội Pháp, khi ngờ vực rằng đây chỉ là một hình thức chính trị, bởi vì không có người Việt Nam nào, hay một người bạn của Pháp nào, đá dám cho rằng những lời cam kết rõ rệt và long trọng mà tôi vừa nhắc lại đây, của quốc gia cao thượng của quí ông, lại đi ngược lại với truyền thốhg cũng như với lý tưởng dân chủ, để hủy bỏ lời tuyên bố đã từng cam kết.

“Một quyết định hảo ý của Quốc hội mà tôi tin chắc sẽ đểh, y như các thể thức quan trọng đã được thực hiện, nên tôi thấy không cần phải chần chờ, để trở về. Căn bản của tôi đã đạt được ở Pháp rồi, thì từ nay trở về của tôi cũng í'         rất cần thiết. Nhiệm vụ đang đợi tôi rất rộng lớn và phức

/          tạp, và rỗ ràng là chỉ ở ngay trong nước tôi, và giữa các

đồng bào của tôi, tôi mới có thê’ hiểu thấu được những nét ị          chính, mà sự thôhg nhứt đất nước tôi, mới giúp tôi được

ị;            dễ dàng.

“Lý do chính mà tôi vừa nhận được từ chính phủ trung ương lâm thời Việt Nam do bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Khắc Vệ báo cho tôi biết, thì sự trở về của tôi là rất cần thiết.

“Tôi không muốn làm thất vọng, dù trong ít ngày, những nguyên vọng tha thiết của nhân dân tôi, từng đặt tín nhiệm nơi tôi, đang quằn quại trong đau khổ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng sự mau chóng của quyết định sau cùng của Quốc hội Pháp là điều kiện tiên quyết trong nhiệm vụ của tôi vậy. Nó chứng nhận mạnh mẽ sự tín nhiệm hỗ tương đã mở màn ra cuộc đàm phán. Chúng tôi nghĩ rằng, vào khoảng đầu tháng sáu tất cả đều đã được hoàn tất.

“Chính phủ Pháp đâ hiểu thấu sự lo âu của tôi phải đem về cho đất nước, sự sung sướng cho nguyện vọng quốc gia đổì với nền thống nhứt lãnh thô’. Một thái độ hiểu biết ấy đã là một sự giúp đỡ rồi. Sự giúp đỡ quí báu tương tự nữa là nước Pháp sẽ chứng tỏ bằng cách cho lần lượt thực hiện các điều khoản của thỏa ước mùng 8 tháng 3, vôh rất phong phú đê’ thành tựu. Tôi rất sung sướng được ca tụng nhãn giới cao rộng và tinh thần dân chủ rất Pháp và rất nhân ái của Ngài Coste Floret, bệ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại. Tôi cũng nói lên cảnrtình nồng nhiệt đổì với Ngài Léon Pignon, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, mà dân chúng Việt Nam vô cùng khâm phục những đức tính cao cả. Tôi tin rằng với những nhà đại diện lỗi lạc ấy của nước Pháp, thỏa ước mùng 8 tháng 3 sẽ được thực thi trong một bầu không khí tín nhiệm và thân hữu.

“Đó chính là sự liên tục của một nền chính trị thân hứu, được đặt vào tay những nhà lãnh đạo siêu việt, đê’ đem lại tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, và góp phần vào sự củng cố hòa bình và sự thịnh vượng cho toàn thê’ Liên hiệp Pháp.”

Tôi rời nước Pháp bằng chiếc DC-4 riêng của Tổng thống mà chính phủ Pháp dành chơ tôi. Hoàng hậu và các con chúng tôi vẫn ở lại Cannes, để bọn trẻ tiếp tục học hành. Chỉ có Bác sĩ Nguyễn Mạnh Đôn và người em họ Vĩnh Cẩn theo tôi trở về.                           li


PHAN BON

LÀM QUỐC TRƯỞNG 1949—1955

NƯỚC VIỆT NAM CUỐI CÙNG THÌ THỐNG NHƯT

Tôi quyết định, vì lý do nhã nhặn, chưa nên vội vằ đêh ngay Sài Gòn. Vì vậy, tôi chọn Đà Lạt thuộc Trung phần Việt Nam, để hạ cánh.

Chúng tôi tạm nghỉ ở Chypre, ở đó tôi được viên Thôhg đốc ngườỉ Anh tiếp đón, sau tôi qua Beyrouth, Karachi, Bombay, Ceylan, Singapour, và tôi nghỉ ở biệt điện của viên Cao ủy Anh là Ngài Malcolm Mac Donald. Tướng Xuân, thủ tướng chính phủ lâm thời miền Nam đến đây đón tôi. Chúng tôi cùng dị chung trên một chiếc máy bay tư, do tự tôi thuê lây.

Đây là lần đầu tiên, tôi bay trên lãnh thổ miền Nam và tôi bảo Bác sĩ Đôn:

— Từ gần một thế kỷ nay, Hoàng đế chưa bao giờ được quyền đặt chân đến đất này. Hôm nay, tất cả đất này là của ta... nhưng cẩn thận, có thê’ còn nhiều bẫy sập!

Khi máy bay hạ cánh xuống Đà Lạt, ông Pignon đã đón tôi ở đây, cùng với các nhân viên Nội các. Phan Văn Giáo đứng đợi tôi ở chân thang máy bay, ông ta trình tôi một

chiếc khay, trên đó có tấm điện tín. Tôi cầm lây và trao cho Nguyễn Mạnh Đôn và bảo:

— Đây chắc chắn là cái bẫy đầu tiên đó.

Trong buổi nghênh đón nhỏ bé này, tất cả các bộ mặt đều rạng rỡ, nhưng sự. linh cảm của tôi quả đã không lầm.

Vừa tới căn biệt điện cũ của tôi trên đỉnh Liên Khang ở Đà Lạt, tôi biết được nội dung của bức điện tín. Đây là một thỉnh nguyên thư xin được yết kiến của các đại biểu Quốc hội địa phương Nam Việt Nam. Tôi ra lệnh cho Đôn phải triệu tập họ ngay.

Đến đúng hôm được vời, họ đến cả. Đôn vừa giữ vai bí thư vừa là trưởng ban nghi lễ, đưa họ vào trong phòng đợi. Sau đó, Đôn đến mời tôi vào. Khi tôi đến, tồi lây làm ngạc nhiên, không thây một đại biểu Pháp nào của Quôc hội có mặt. Một chi tiết khác làm tôi lưu ý, đó là mọi người đều mang một chiếc cặp. Tôi mời họ ngồi và bảo:

—Thưa quí vị trước hết nhân danh dân tộc Việt Nam, tôi xin cám ơn quí vị đã tỏ lòng ái quốc mà quí vị đã làm, và đã giúp cho nước nhà trở lại nền thôhg nhứt, từng bị mất đi sau 85 năm.

Thế là một đại diện liền đứng lên, gãi cổ và thưa:

— Thưa Hoàng thượng, các đại biểu của Quốc hội địa phương chỉ làm nhiệm vụ của mình. Họ lâỳ làm hãnh diện đựợc tung hô Hoàng đế khi trở về đất tổ, nhưng tâu trình Hoàng thường, tôi muôn nhân danh các đồng nghiệp tôi, cũng như nhân danh cá nhơn tôi, đê’ xin Hoàng thượng chấp nhận cho một khẩn cầu.

Lúc âỳ, ông ta mới lôi trong cặp ra một mớ giấy, và bắt đầu đọc:

— Trong 85 năm, người miền Nam nhờ sống dưới chính thê’ Pháp nên đã biết được một hình thức của nền dân chủ.

!,       Vì vậy, ngày hôm nay, họ yêu cầu Hoàng đế vui lòng lưu ý

;        tới chỗ đó, để ban cho họ một qui chế riêng...

[          Tôi như không tin ở tai minh nữa. Chẳng rõ có đúng

như vậy không? Nhưng mà tôi đang ở đâu đây ? Ở cạnh các sắc dân miền núi?... Trong khi viên đại biểu này ngưng lại để thở, tôi cắt lời: ,

— Thưa quí vị, tôi sẽ nghiên cứu tất cả các thỉnh Í         nguyện của quí vị. Trong 15 hôm nữa, tôi sẽ tới Sài Gòn,

và lúc ấy chúng ta có đủ thì giờ đê’ xem xét và bàn bạc. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi quí vị, chỉ cần trả lời bằng haỉ chữ Có hay Không đốì với câu hỏi của tôi thôi. Quí vị L         vừa hỏi tôi rằng, xin dành cho quí vị một qui chế riêng biệt.

Như vậy thì tôi phải coi quí vị như thế nào: như là đại diện của một sắc dân thiểu số, hay là như người Việt Nam sống trong một nước Việt Nam thống nhứt đây?

Tất cả đều đồng thanh trả lời:

— Nhưng chúng tôi đều là người Việt Nam cả...

— Vậy thì thưa quí vị, không còn vẩn đề giữa chúng ta r         nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Sài Gòn trong ít lậu nữa,

và chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng cuộc thành công lịch !          sử này.

I             Tôi đứng lên để tỏ sự tiếp kiến đã chấm dứt, và mời họ

4         sảng một phòng khác đê’ uống một ly champagne.

Ị             Khi trở về nưđc, tôi đã đoán là sẽ phải đương đầu với

ị          một nhóm dân biểu, nếu không phải là lập pháp thì ít ra

‘ị          cũng là lập hiến, nhưng quả tôi không ngờ lại gặp phải loại

động tác này.

Như thế, sao lại không có thê’ có loại yêu cầu tương tự, về phía nhân dân miền Bắc hay miền Trung? Cần phải đánh tan ngay những hoạt động tương tự, vì làm sao mà cai trị được với những sự chỉ trích, yêu sách liên miên của những nhóm đại biểu như vậy?

Bây giờ, tôi mới hiểu sự vắng mặt của các đại biêu Pháp, và cái thỉnh nguyện thư trình tôi kia — nếu tôi không lầm — chính là một chứng cổ cho thấy bọn đầu não thực dân, vẫn chưa chịu hạ cờ. Có lẽ, họ biết sau«khi bọn mật vụ đi nghe ngóng các nơi trở về, báo cho biết là đã có cái gì thay đổi ở Việt Nam rồi. Tôi cũng biết rằng, chẳng phải dễ dàng, một khi bắt tay vào việc. Cuộc chiến đấu mà tôi đã đương đầu được ở bên ngoài, nay lại phải bắt đầu ở đây, với những con người khác, và trong những hình thức khác.

Khi tôi còn ở Hongkong, tôi đã mời hoạt động cùng với tôi, một số đông nhân vật người Nam như Xuân, Trần Văn Hữu, Lê Văn Hoạch, Phạm Công Tắc, và nhiều người khác nữa. Tôi đã hứa hẹn với họ những vị trí để tùy họ lựa chọn, chỉ cần họ nắm vững được công tác do sự giao dịch với các đồng bào Việt Nam khác, cần phải để họ thích hợp với hoàn cảnh. Là Hoàng đế, miền Nam Việt Nam, từ trước vẫn bị ngăn cách đôì với tôi. Nay tôi cần phải thành đạt sự hội nhập này. Như vậy, tôi biết nhiệm vụ của tôi chỉ là chuyên tiếp: thu hồi xứ Nam kỳ, xây dựng một nền hành chánh Việt Nam, kiến tạo một quân đội Việt Nam xứng đáng với danh từ ấy. Tôi hiểu rõ phạm vi sử mạng của tôi, không thể vượt qua ba mục tiêu ây.

Quả nhiên, tôi đã đến sớm. Bởi vì từ 1946 đến 1949, đó là sự trông rỗng chính trị toàn diện. Nếu tôi chưa xuất hiện, con người vốn sợ sự trôhg rỗng, thì nước Việt Nam sẽ đi về đâu? Tôi rất lo âu thấy lấp ló ở biên thùy phía Bắc quân đội của Mao Trạch Đông. Đúng như vậy, khỉ tôi bắt tay vào việc mới chưa tới bốn năm khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiêh. Nước Pháp kiệt quệ đến rỗng tuếch. Âu châu bị băng hoại. Chỉ còn có Mỹ là có thể giúp đỡ tôi sự cần thiết đê’ khởi đầu, và hy vọng thành công. Nhưng tất cả sự đó cũng chỉ là nhỏ giọt.

Tin chắc về tầm vóc của công tác ấy, tôi cố gắng chiến đấu, được phần nào hay phần ấy cho đất nước tôi.

Trong tinh thần ấy, để có thể thực hiện được ba mục tiêu trên, tôi ra một sắc lệnh tự đảm nhiệm làm Quốc trưởng “cho đến lúc mà hòa bình đã vãn hồi, dân chúng trong sự khôn ngoan sáng suốt, tự quyết định được chế độ mà họ mong muốn.”

Đê’ có thê’ có tư thế trước bình diện quốc tế, một thông điệp nhấn mạnh rằng chức vụ của tôi được gọi là “Hoàng đế, Quốc trưởng. ” VỊ trí này cũng có giá trị cho đến lúc mà ;         đất nước có được một quốc hội lập hiến.

I            Sắc lệnh thứ hai lập ra cơ cấu hành chánh do ba tỉnh

lớn: Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt.

Hai văn kiện này sẽ là căn bản của tổ chức hành chánh trên toàn quốc. Ngoài ra còn lập ra một khu vực gọi là “Hoàng triều cương thô’” dành cho các sắc dân miền núi. Xưa kia, đất này không được coi là đất của Hoàng triều... Vì vậy, các dân tộc sôhg lâu đời trên đất ấy, vẫn bị gạt ra ngoài, thì từ nay được sát nhập hẳn vào quyền hạn của J          Quốc trưởng và được che chở bởi Quốc trưởng. VỊ trí này

đã do ông Léon Pignon gợi ý cho tôi, trong một cuộc gặp gỡ ở Paris, nhằm đê’ hoàn tất sự thôhg nhứt dân chúng của nước Việt Nam.

Tôi rất chú trọng đến quyết định cuối cùng này, bởi vì ị          tôi đặt niềm tin cho công tác của tôi vào sự trung thành

ị          của các sắc dân này, mà tôi từng hài lòng về sự thẳng thắn

và niềm tôn kính của họ đốì với cá nhân tôi, trong những .           dịp đi nhàn tản lẻ loi trước khi xảy ra chiến tranh.

Vì vậy, tôi quyết định dành cho họ cuộc thăm viếng chính thức đầu tiên, khi cầm quyền Quốc trưởng. Ngày 30 tháng 5, cùng với Cao ủy Pháp, tôi đến dự lễ tổ chức ở Ban Mê Thuột, giữa vùng sơn cước, đê’ nhận tượng trưng đất Hoàng triều cương thổ, và nhận lễ tuyên thệ của các vị tù trưởng các dân tộc vùng cao nguyên miền Nam. Trong dịp kinh lý này, ông Pignon đâ cho tôi biết sự khó khăn xảy ra giữa ông ta và Tương Blaizot, Tống tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương. Thực tế, có hai quan điểm đối nghịch nhau: của ông Cao ủy, thì muôh dành cho nỗ lực quân sự vào các tỉnh miền Nam hầu hoàn tất cuộc bình trị rồi lan dần ra như vết dầu loang cho toàn lãnh thổ quốc gia; của Tướng Blaixot, vì bị ám ảnh bởi sức tiến của quân đội Cộng sản Tàu đến sát ngõ biên giới miền Bắc, sẽ không ngần ngại hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng Việt Minh, nên mong muốri dốc toàn lực binh bị cho miền Bắc. Sự dị biệt về quan điểm đó đã gây nên những va chạm giữa hai người mỗi ngày mỗi nhiều. Nó trở nên trầm trọng, do từ một nguyên nhơn cá biệt mà ra. Số là năm 1945, Tướng Blaizot là Tư lệnh đoàn quân viễn chinh Pháp đang thành hình ở Ceylan. Dưới quyền ông ta có một nhân viên thuộc bộ Pháp quốc Hải ngoại, ông Léon Pignon. Ngày nay, vị trí lại quật ngược. Ông Léon Pignon là Cao ủy Pháp ở Đông Dương trở thành thượng cấp của vị Tổng tư lệnh, Tướng Blaizot.

Đê’ tìm một giải pháp thích nghi cho vấn đề hai mặt dó, chính phủ Pháp liền cử sang công cán tại chỗ, vị Tham mưu trưởng Lục quân, là Tướng Revers. Ong này tới Sài Gòn ngày 16 tháng 5 năm 1949. Ông ta bắt đầu mở cuộc tìm hiểu, xuyên qua khắp nơi ở Đông Dương, và ngỏ ý muổh gặp tôi.

Tôi đâ dành những ngày đầu tiên đầu tháng sáu để đi thị sát toàn thê’ vùng cao nguyên miền Trung và miền Nam, để tỏ lòng ưu ái đôì với các sắc dân Mọi, mà tôi vẫn giữ được cảm tình như thời khó khăn cũ.

Chữ Mọi theo danh từ, có nghĩa là còn dã man, mà chúng tôi vẫn dùng để gọi các sắc dân thuộc chủng tộc Mâ Lai và hải đảo (Malayo-Polynesien) ở Thái Bình Dương, sống trong các khu rừng nủi và cao nguyên của rặng Trường Sơn. Họ là dân tộc đầu tiên chiếm đóng bán đảo Đông Dương, họ đã bị các sắc dân Khờ Me, Chàm, Trung Hoa và cuối cùng là Việt Nam đẩy lui mãi vào sâu trong rừng thẳm. Họ phải trú ẩn vào vùng núi non hiểm trở giữa biển Nam Hải về phía Đông, nước Cam Bốt và nước Lào về phía Tây, ở phía trên xứ Nam kỳ và cuổì Bắc kỳ. Đó là xứ sở của rừng rú, của thâm sơn cùng cốc, và các cao nguyên trên đó có nhiều bộ lạc Mọi chia ra thành các nhóm lớn như người Rhade, người Djarai, người Bahna, người Sédang. Sống về nghề du mục và săn bắn từ nguyên thủy, chỉ có thời gần đây mới ở yến một chỗ đê’ cấy cầy, và núi rừng đã ngăn cách họ sống biệt lập với thế giới bên ngoài.

Kẻ thù kinh niên của họ, là người Việt Nam da vàng, đêh tự đồng bằng và từ miền bể. Bề ngoài thì khác xa hẳn người Việt Nam, người Mọi vốn cao lớn, khỏe mạnh, bắp thịt cứng rắn, màu da đồng giôhg như người thổ dân Mã Lai. Về thời ây, chưa có đến 100 người Việt Nam trên khắp vùng Darlac, rộng quãng gấp ba lần một quận ở Pháp. Chưa bao giờ có sự pha giống giữa Mọi và người Việt Nam, và một vài cuộc nhân duyên nếu có, thì cũng khô cằn, không sanh con đẻ cái.

Riêng tôi, tôi được họ tôn sùng, vì Hoàng đế là vua của các vị thần che chở cho rừng núi và bình nguyên của họ.

Tôi đã từng đi săn nhiều lần ở trong vùng này, chỉ có một người đưa đường. Tôi cũng đã tới vùng biên giới nước Ai Lao. Tôi đi vào quãng một tuần hay 15 ngày. Ban chiều,

khi đến một bản nào, tôi trở thành “Thượng đế” và người Mọi đã coi tôi như vị Thần sống vậy.

Vùng đất này đã từng biết có những nhân vật, tự hào về màu da, như kẻ lãng tử này tự xưng là Vua mọi Sedang, với danh hiệu là Marie đệ nhứt. Hay như viên quan cai trị Ban Mê Thuột tên gọi Sabathier, đến đây năm 1920 đã chặt cầu khi được tin có viên Khâm sứ tới... Các bô láo đã kể cho tôi nghe những chuyện lạ lùng ấy vào ban tôì.

Người Mnong ở Bandon là những người chuyên về săn voi. Sau khi bắt được những voi họ giao cho người Lào huấn luyện. Chính tại địa phương đó mà tồi lựa chọn các con thú dành cho kho bảo tàng bảo vệ thú rừng Ban Mê Thuột.

Cuộc chuẩn bị đi săn phải sửa soạn trước đó ba ngày trai giới, và cúng lễ thần săn bắn. Trong ba ngày ấy, người đi săn phải kiêng không được ăn đồ ăn kém tinh khiết, và phải trai giới về sinh lý. Nhưng đến hôm trựổc ngày săn, họ được uống rượu thả cửa đêh say khướt thì thôi.

Buổi lễ đặc biệt nhất về tín ngưỡng của sắc dân miền núi này là lễ hy sinh con trâu. Lễ này bắt đầu vào lúc chập tôì. Tất cả đàn ông đàn bà đều ngồi xung quanh cây cột buộc con trâu, cột này là cột cây tre lớn cao quãng 20 mét mà trên ngọn vẫn còn lá. Cột được sơn, vẽ và trang điềm thật đẹp, có đặt những vòng hoa, gió đưa hây hẩy. Đây là một hình thức thờ vật tổ của Bộ lạc này mà họ thờ cúng trong máu lửa. Một con trâu đen to lớn, sừng rất rộng, được trói chặt vào chân cột, đầu cúi xuống, tỏ vẻ bực bội và lấy chân cào đất. Lửa được châm ở bốn bên như đánh dấu tứ phương, rồi cháy rần rần, bốc cao ngọn tới trời xanh. Lửa không thiêu hết mọi vật, mà dâng ngọn đến cao xanh, chứng tỏ con người đang thần phục sẵn sàng tôn sùng Thượng đế.

Những người hành lễ mời tôi ngồi vào vị trí danh dự, ở giữa các bô lão. Đêm đã xuống thấp hoàn toàn. Cuộc nhảy nhót hắt đầu theo tiếng gồng, tiếng trống, tiếng chiêng, và tiếng vỗ tay của đàn bà và trẻ con. Tay cầm dáo nhọn, cánh tay đeo mộc, các người nam nhảy nhót theo điệu lâm chiến, đâm con vật một cách đầy thù hận. Bởi vì con trâu đen này, một con vật thật hiền từ, chiều hôm đó đã là hiện thân của một ác thần, đã làm họ biết bao đau khổ. Đây là vật hy sinh hữu ích dâng cho Thần cứu trự để cầu mong thần chiếu cố.

Bị trói chặt giữa bốn đông lửa ở xung quanh, tượng trưng cho lời cầu nguyện, nó chết vào ban sáng, dưới chân vật tổ tế thần, nhằm cản trở sự xui xẻo đè nặng lên khắp bản, bởi vì tôi, Vua của các vị Thần, tôi đang ngồi ở giữa họ.

Một kẻ hành lễ đem đến dưới chân viên phù thủy một quả bầu rỗng và một con gà trống màu trắng. Ông già quì xuống, cắt tiết gà, mổ lấy tim và hứng lấy tiết vào trong quả bầu.

Viên tù trưởng đưa cho tôi một chiếc cần bằng sậy và mời tôi hít rượu đựng trong hũ, đồng thời tôi ăn cùng với ông ta hai miếng gan heo nướng thành chả bằng một chiếc xiên, mà một đứa trẻ đưa cho ông ta. Thế là các bô lão đứng lên, và lần lượt choàng vàọ cổ tay trái tôi chiếc vòng đồng, nói lên sự phục tòng, giao hiếu mà mọi người dâng cho tôi, có khắc nhãn hiệu của họ, rồi cúi đầu, tung hô tôi là Thượng đế!

Khi tất cả đã trở về chỗ ngồi bên cạnh tôi, viên phù thủy liền cất cao giọng và hát:

— Hỡi Thần linh! Xin hây công nhận Cha mà chúng tôi đâ lựa chọn. Hãy chấp nhận Ngài và chúng tôi đã kính dâng buổi lễ này, cả hai bằng chiếc hũ rượu này có tiết của con gà trống bạch. Xin Thần của núi rừng che chở cho chúng tôi, xin Thần của sông nước che chở cho chúng tôi, xin Thần Đất dẫn dắt chúng tôij xin Thần Săn bắn che chở và đứng về phía chúng tôi, xin Thần Gió thanh lọc sự giao kết của chúng tôi, xin Thần Lửa làm sự giao hảo sáng chọi như chớp, sự đồng minh mạnh như sấm như bão, xin cho chúng tôi sự trường thọ vô cúng, xin cho tóc của chúng tôi bạc trắng phau trước khi đến với các Ngài. Hỡi Thần linh, Hỡi Thần linh, xin hãy chứng giám cho lời thề vĩ đại giữa hai chúng tôi, hỡi Thần linh, hổi các bậc linh hồn, xin mời các Ngài hãy dự tiệc trước đã. Xin cho phép chúng tôi được hưởng thụ thịt của vật bị hy sinh này, và hưởng thụ huyết của con trâu này vào sáng ngày mai. Sống lâu, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng tôi nguyện trung thành giữa chúng tôi cho đến đời con, đời cháu chúng tôi. Bởi đó là lời Thần dạy.

Sau lời khấn vái ấy, tôi cùng các bô lão vào nghỉ trong căn lều của viên phù thủy, mái lợp bằng da đan vào nhau, căn lều hoàn toàn bằng tre, ngoại trừ các cây cột và sà ngang đều bằng gỗ teck. Trong nhà có trang hoàng nhiều hình thù bằng gỗ khắc, các dấu hiệu về mặt trời, mặt trăng, hình bò cạp, cá, và bao giờ cũng là hình to lớn của thần rắn, và hình mặt trời gọi là Svastika. Ớ chân cột có treo nhiều giá đựng binh khí, những bộ trống chiêng, những VỜ, hũ cổ, những chậu đồng. Chúng tôi uống rượu cần xung quanh lò lửa.

Ở giữa bọn người mộc mạc cổ xưa này, tôi cảm thấy an ninh vô cùng. Tình lưu luyến tôn kính của họ đốì với cá nhân tôi không bao giờ phai lạt. Họ là người ưa chuộng tự do, rất hãnh diện và kiêu ngạo, lòng trung thành của họ là điều khuôn mẫu. BỊ dồn ép vào sâu trong rừng núi, khuất hẳn với thế giới bên ngoài do tấn bình phong dày đặc của rừng, họ được hiểu biết, yêu mến kính trọng và che chở.

Chính vào dịp đàm phán ban đầu, trước khi ký thỏa hiệp mùng 8 tháng 3, tôi đã nêu lên vấn đề đất đai rừng núi và những sắc dân thiêu số, ông Léon Pignon đã gợỉ ý rằng đất đai này và các sắc dân này phải được đặt trong một qui chế riêng, đặt họ vào đất đai của Hoàng triều cương thổ. (Xin xem phụ đính V.)                                  Sll

THỊ SÁT CÁC KINH ĐÔ

Sau kỳ thị sát vùng cao nguyên Darlac, tôi đến Sài Gòn ngày 13 tháng 6. Tại đây, thật lạ một sự tiếp thu thực sự, vì thủ đô miền Nam trước đây vẫn là cấm địa đối với tôi, khi còn là Hoàng đế. Hôm sau, ngày 14 tháng 6, tại điện Norodom, tôi ký với ông Pignon nhiều chi tiết về thể thức, theo như các điều khoản của thỏa ước mùng 8 tháng 3 năm 1949.

Trong dịp này, tôi gửi một thông điệp cho dân chúng:

“Đồng bào miền Nam thăn mến,

“Hôm nay đặt chân lên phẫn đất của miên Nam Việt Nam này tôi không khỏi nén đi bao xúc cảm sâu đậm tràn ngập trong tim, xúc cảm có chứa đựng niềm vui sướng vô biên. Đất cát này, dân tộc Hồng Việt chúng ta đã kiến tạo với bao công lao trong nhiều thế kỷ. Các Hoàng đế Minh Vương và Võ Vương đã liên tiếp xây dựng nền. Cũng tự đất đai này, mà Hoàng đế Gia Long và các bậc anh hùng nghĩa sĩ vùng Đồng Nai, Gia Định đã phất cở khôi phục lại sơn hà từ Sài Gòn đến Thuận Hóa, rồi từ đó ra đến Hà Nội, tiến tới tận biên giới Trung Hoa.

“Dòng máu anh hùng của tổ tiên chúng ta vẫn còn sôi sục trong huyết quản giòng giống cháu Lạc con Hông. Trong rừng sâu, cũng như trong các vùng sình lầy, biết bao nghĩa sĩ, anh thư đã đền nợ nước cho một chính nghĩa sáng ngời dân tộc.

“Đất đai của tiền nhân chúng ta đã trở ve với chúng ta ngày hôm nay. Kết quả đó đạt được là nhờ ở tâm hồn dũng cảm của toàn thể nhân dân ta, và ở lòng hy sinh và sự tận tâm của các đồng bào ta ở mọi giới, và ở tinh hữu nghị đầy thông cảm của dân tộc Pháp. Mặc dừ có cuộc sống khác biệt qua bao năm dài tháng lầm, đông bào mĩên Nam đã chứng tỏ là dân chúng Việt Nam không bao giờ quên gốc rễ và giòng giống của mình.

“Trong công cuộc phục hưng đất nước, miền Nam Việt Nam đã đặt viên đá đầu tiên và đã ghi một trang thật lẫy lừng trong Lịch sử.

“Công cuộc ấy chỉ có thể vững bền và thịnh đạt, nếu dẫn tộc chúng ta vẫn tiến lên trong kỷ luật, trật tự và hòa bỉnh. Thế mà, trong bốn năm qua, vỉ các nguyện vọng quốc gia chưa được thỏa mãn, sự tàn phá của chiến tranh vẫn kéo dài, vă làm tan hoang đất nước.

“Không có một đảnh tượng nào đau đớn hơn là trông thấy hai dân tộc Pháp và Việt, vốn cả hai đều tha thiết đến hòa bỉnh, mong mỏi sự tự do, và công lý, buộc lòng phải dùng đến sức mạnh bạo tàn để giải quyết mọi dị biệt. Để chấm dứt tình trạng đau lòng ẩy, tôi không ngần ngại tự đảm đương lấy sứ mạng là tìm một giải pháp hòa bình, để san bằng mọi mâu thuẫn, và để thỏa mãn các nguyện vọng chính đáng và sâu đậm của chúng ta.

“Chỉ cốt có một vị trí quốc tể chính thức, mà buộc lòng tôi phải giữ tạm thời danh vị cũ, nhưng lập trường của tôi vẫn không thay đổi, đối với dân tộc. Dân tộc đã chiến đấư anh dũng cho nền độc lập của Tổ quốc. Vậy thì tất nhiên, nguyên lý về các hoạt động quốc gia, phải từ dân mà ra.

“Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quốc tế rất quan trọng, và vì trường hợp của đất nước chưa thuận tiện cho các cuộc tổng tuyển cử, tôi phải nhận kể từ hôm nay trách nhiệm lãnh đạo công việc của quốc gia.

“Đồng bào miền Nam thân mền,

“Theo đúng nguyên tắc đã được ký kết trong thỏa ước mùng 8 tháng 3, nền thống nhứt của đất nước đã được thực hiện. Ngày mùng 6 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Pháp đã long trọng bỏ phỉểu chấp nhận sự trỗ vê của đất Nam kỳ vào lãnh thổ nước Việt Nam. Như vậy, quỉ chế thuộc địa do các hiệp ước năm 1862 và 1873 đã được vĩnh viễn hủy bỏ, Nền độc lập của đất nước được phục hồi, và kề từ ngày hôm nay, nước Việt Nam tự mình sẽ giải quyết công việc nội bộ của nước mình, trên bình diện quốc tể cũng như trên bình diện quốc gia.

“Trên lãnh vực quốc tế, nước ta được toàn quyền của một nước độc lập: quyên đại diện ngoại giao, quỳên đặt đại sứ ở các nước ngoài, quyền tiếp nhận ngoại giao đoàn, quỳên ủy nhiệm sứ thần đến các nước khác, quyên đàm phán và ký kết tất cả mọi hiệp ước quốc tế, và quỳền được tham gia vào các tổ chức của Liên Hiệp Quốc...

“Trên lãnh vực quốc gia, một thể chế cho đất nựớc phải phù hợp với lòng dân là một vấn đề vô cùng quan trọng. Danh dự của tổ quốc, buộc chúng ta phải hành động sao cho xứng đáng đề nước ngoài trông vào, thấy bộ mặt thực sự của Việt Nam, biết tôn trọng trật tự, và tôn thờ công lý.

Đầu tiên, về mặt hành chánh, các cơ quan lập ra phải phục vụ nhân dân. Một tổ chức làm trái với nguyên tắc ấy, sẽ không bền vững được bao lâu. Như vậy, càn phải ấn định lại qui chế cho các nhân viên trên toàn quốc v.v...

“Một chương trình xã hội cũng phải đặt nên móng đề thực hiện. Chúng ta cần phải chống nạn mù chữ, mở mang nên học công lập tổng quát, nâng cao nền công dân giáo dục. Giới c'ân lao là mục tiêu cửa sự cải tổ canh tân của chúng ta, và mối quan tâm của chúng ta phải nhằm vào việc năng cao mức sống của toàn thể đong bạo.

“Quyền năng chính trị dù tốt đẹp đến mấy, cũng không có nghĩa lý gì, nếu không đem lại được kết quả nào trên toàn quốc, người dân còn phải ăn đỏi, và không đủ qùần áo che thân.

“Dưới mái nhà tổ quốc đã được độc lập và thống nhứt, tôi gửi lời kều gọi thành thực và nông nhiệt đến tất cả tầng lớp dân chúng, để chúng ta cùng trở lại trật tự và hòa bình hầu kiến tạo đất nước đang cần phục vụ. Biết bao năm phải hy sinh mà đồng bào đã chấp nhận sắn sàng, là một điều bảo đảm đày hứa hẹn. Tin tưởng vào tương lai của dân tộc, chủng ta hãy tập hợp lại tất cả mọi nỗ lực, để bắt đầu ghi một trang vẻ vang vào lịch sử nước Việt Nam mới của chúng ta.”

Đất Nam kỳ bao giờ cũng là đất của thành thật, nơi thánh địa của các giáo phái những loại gần như hội kín, những người sống ra ngoài vòng pháp luật. Ba trong số hội này, đã đóng vai trò quan trọng từ 1945, đó là Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên.

Đây là vào năm 1926, giáo phái Cao Đài trở thành một tôn giáo có thánh thất và Tòa Thánh, với những đền đài, nghi lễ, và hệ thống lãnh đạo, được tổ chức dựa thẹo đạo Công giáo. Thiết lập từ năm 1902, do một nhân viên Bưu điện ở Sài Gòn, vốn đầy mình tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn, đạo Cao Đài muốn đóng vai trò hòa hỢp các tôn giáo và triết học ở Đông phương: đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật, đạo thờ Thần và đạo Thiên Chúa.

Linh hồn Cao Đài dùng hình thức cầu cơ để đọc và nghiền ngẫm những lời tiên tri ban bố xuống. Vì vậy, vào tháng 11 năm 1926, ồ Tây Ninh, đạo Cao Đài truyền bá ra một tin rung động: “Ngọc hoàng Thượng đế, chính là Ta. Phật Tổ cũng là Ta. Thích Mầu Ni tôn giả cúng là Ta, Jesus Christ cũng vẫn là Ta. Ta mang danh là Cao Đài để dạy dỗ một đạo mới.”

Nhờ sự độ lượng của chính phủ Pháp, và dưới ảnh hưởng của một nhân viên Hội đồng Thuộc địa là Lê Văn Trung, đạo này đạt được mức tiến bộ khả quan. Vào năm 1940, đạo Cao Đài đã có trên một triệu rưỡi tín đồ, phần nhiều tập trung cả ồ miền Tây Nam kỳ.

Đứng đầu là Giáo chủ Phạm Công Tắc, cựu nhân viên thương chính, một người đầy mưu trí và ngoại giao khôn ngoan, muôn biến đạo Cao Đài thành đạo duy nhứt ở miền Nam Việt Nam. Có tài lãnh đạo khéọ léo, ông ta có một số nhà truyền giáo khá đông đảo, và có kỷ luật, và về sau có cả một quân đội.

Sau cuộc thất trận của Pháp năm 1940, ông ta không dấu tinh thần quốc gia của mình, nên bị bắt và đày ra đảo Comores năm 1941. Đạo Cao Đài không phải vì thế mà kém hoạt động, cho đến năm 1945, nhờ ngườỉ Nhựt giúp đỡ. Họ trở thành quốc gia cuồng tín. Sau sự hình thành chính phủ Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh, quân đội của Cao Đài đứng vào hàng ngũ của Việt Minh, và vào đầu năm 1946, đã chiêh đấu chống lại đoàn quân viễn chinh Pháp. Nhưng các lãnh tụ Cao Đài chẳng bao lâu cũng bất hòa với Xứ ủy Việt Minh Nam bộ, và vào tháng 6 năm 1946, một doàn đầu tiên ra hợp tác với Pháp. Tuy nhiên, nhiều đoàn khác vẫn hợp tác chặt chẽ với Việt Minh, và cũng có những đoàn khác đứng riêng đê’ chiến đấu cho bản thân họ. Ngày 30 tháng 4 năm 1946, nước Pháp trả tự do cho Phạm Công Tắc. Ông này lập tức lại bắt tay vào điều khiển công việc. Vài tháng sau, ông ta đến gặp tôi ở Hongkong, cùng đi với một nhân vật thượng thặng của Tòa Thánh, Bác sĩ Lê Văn Hoạch, vôh làm Thủ tướng chính phủ lâm thời Nam kỳ, sau Tướng Xuân.

Hiện nay, không được Pháp chấp thuận cho kiểm soát độc quyền các tỉnh miền Tây, Phạm Công Tắc giữ thái độ trung lập. Nghĩa là ông có cả người theo phe Việt Minh, ngườỉ khác theo quân đội Pháp và các gián điệp đủ loại ở khắp mọi nơi...

Giáo phái Hòa Hảo được thành lập từ năm 1939 trong tỉnh Châu Đốc bởi một nông dân là Huỳnh Phú Sổ, vốn bị bệnh nan y, ở trong một làng nhỏ ở Hòa Hảo. Vì bệnh tật, Huỳnh Phú Sô’ sông cạnh một ông đạo, có tài chữa bệnh. Ông đạo dạy sổ về các thuật phù thủy, thôi miên cũng như về châm cứu.

Trở về nhà trong một đêm tôì trời, ông ta tự dưng khỏi bệnh, bắt đầu truyền giáo đạo Phật canh tân. Ông đạo mới chinh phục nhanh chóng được đám đông, bằng những luận điệu sơ sài, dễ hiểu, và những đường lổì dễ theọ của đạo mới. Ong ta vẫn căn cứ vào nguyên lý của đạo Phật, mà ông tạ chỉ muốn giản dị hóa cách thức tu, mà không thay đổi đạo lý. Ong ta tiên tri tương lai, chữa bệnh cho mọi người bằng khoa châm cứu và làm thuốc bằng các rễ cây và đặt ra các câu sấm đê’ tiên tri. Sự thành công của ông được giới chính trị lợi dụng, và con người được gọi là nhà sư điên, chẳng bao lâu bị chính phủ thuộc địa chú ý, do có tinh thần chống Pháp, xuyên qua các lời tiên tri của ông ta. Họ giam ông vào nhà thương điên Chợ Quán trong mười tháng, và ông ta lại truyền giáo được cho viên y sĩ điều trị, làm ông ta nổi danh hơn. BỊ đặt vào tình trạng an trí có kiêm soát ở Bắc Liêu năm 1941, các tông đồ của ông biến nơi an trí thành nơi hành hương.

Đến lượt người Nhựt cũng tìm đến nhà sư này để che chở cho ông ta. Tháng 8 năm 1945, Huỳnh Phú sổ tạo một mặt trận chính trị hợp tác với Việt Minh. Nhưng cũng không hơn gì giáo phái Cao Đài, sự kết hợp cũng chẳng kéo dài được bao lâụ. It lâu sau, Việt Minh và Hòa Hảo va chạm vđỉ nhau mạnh mẽ, và bắt đầu một thời đại thanh trừng và tàn sát, mà người của Việt Minh đã tỏ ra vô cùng man rợ. Tướng chỉ huy quân đội Hòa Hảo là một viên lơ xe, Trần Văn Soái, nổi tiếng với tên là Năm Lửa. Có bộ râu cằm rất uy hùng, Năm Lửa nổi danh vì vậy. Ong ta vừa hợp tác với Việt Minh, coi như đồng minh chính thức, đê’ chống lại quân đội Pháp, nếu khồng thì để đi ăn cướp, cho quyền lợi riêng của ông ta, và năm 1947, cũng có dêh gặp tôi ở Hongkong. Vào tháng 4 năm ấy, Huỳnh Phú sổ bị bắt và bị Việt Minh hành quyết, nhưng cái chết của nhà sư này chẳng làm cho phe ây tan vỡ hay nhụt đi.

ít lâu sau, Trần Văn Soái diên kết với nhà binh Pháp, họ công nhận Soái là Tổng tư lệnh quân đội Hòa Hảo, và phong cho hàm Thiếu tướng “một sao.” Nhưng sự liên kết của Trần Văn Soái với Pháp không kéo nổi các thủ lãnh Hòa Hảo khác trở về. Riêng có Lâm Thành Nguyên chỉ huy vùng Long Xuyên bằng lòng hòa giải với Soái vào tháng 2 năm 1949. Sự hòa giải này chỉ có hình thức bên ngoài, vì vẫn có những đụng độ, những thủ tiêu ám sát lẫn nhau và các màn ngoạn mục khác nữa. Ba Cụt một thủ lãnh trẻ thuộc phe Hòa Hảo giữ trọn kỷ lục vì ông ta nay đầu mai đánh đến bảy lần, rồi cuôì cùng lại vào bưtig.

Đảng Bình Xuyên không giống hai giáo phái nói trên. Cách Sài Gòn quãng 20km về phía Nam, có một vùng đất cằn cỗi, không trồng trọt gì được. Có dăm ba cọc cù lao nhô lên giữa sình lầy rộng vài ngàn hécta, nước mặn chát đầy mòng muỗi và rắn độc: đó là Rừng Sát. Nơi đó chứa đủ hạng người sống ngoài vòng pháp luật, bọn tù vượt ngục, và tất cả những ai phải lẩn trốn công an, cảnh sát. Bọn này lập ra thành một bang riêng biệt bầu các viên thủ lãnh, thường tụ hội nhau trong một ngôi làng nhỏ là làng Bình Xuyên, từ đó có tên gọi Bình Xuyên.                 "

Một thủ lãnh của đảng “Maíìa” này bỗng nổi tiếng từ 1945. Tên anh là Lê Văn Viễn, thường nổi tiếng với tên gọi Bảy Viễn. Tù Côn Đảo vượt ngục, anh ta là cựu đảng viên một đảng bí mật, rất được giới Hoa kiều ở Chợ Lớn. kính nể và từng bị Tây bắt nhiều phen. Được người Nhựt giải thoát. Việt Minh vào tháng 8 ân xá cho anh ta. Đốì với vị tướng cướp hiệp sĩ này, trên nguyên tắc chỉ cho đánh cướp nhà giàu, mà không bao giờ đụng đến người nghèo, đây là cơ hội bằng vàng. Vì vậy Bình Xuyên liên kết với Xứ ủy Nam bộ, đê’ tham gia vào các cuộc tấn công quân đội viễn chinh Pháp. Tháng 2 năm 1946 Bảy Viễn được bầu làm Tư lệnh lực lượng Bình Xuyên. Nhưng chẳng bao lâu, anh ta trở thành chống đốì với viên Tư lệnh Cộng sản miền Nam khét tiếng là Nguyễn Bình. Đầu năm 1948, sự đụng độ nẩy lửa nổ ra công khai. Trong một cuộc phục kích tận diệt Bình Xuyên, Bảy Viễn nhanh chân chạy thoát, liền liên kết với quân đội Pháp. Được phong làm Đại tá, anh ta đem quân bản bộ giữ an ninh cho vùng Chợ Lớn.

Khi tôi trở về nước, tôi chỉ mới biết có những nhân vật Cao Đài, qua các quí vị Hộ pháp Phạm Công Tắc, Bác sĩ Lê Văn Hoạch, và ông Trần Quang Vinh, vốn phụ trách trông coi Tòa Thánh, trong khi Hộ pháp bị đi đầỵ. Cả ba vị này đều đã đến yết kiến tôi tại Hongkong, có cả Trần Văn Soái, là viên tướng Hòa Hảo.

Nay tôi vào Sài Gòn vào đầu năm 1949, cả ba hệ phái này, đồng thanh, mở đại tiệc để đón mừng tôi. Trong bữa tiệc, tôi được gặp phụ thân của Huỳnh Phú sổ, một nhà điền chủ giàu có, và trong bài diễn văn của tôi đọc vào cuối bữa tiệc, tôi ca ngợi những đức tính của “Nhà sư điên” qua ông cụ này, theo như truyền thông của Việt Nam xưa. Cúng trong dịp này, tôi được gặp Bảy Viễn, lúc ấy đã hợp tác với Thủ tướng Trần Văn Hiiu.

Tôi nhận lời mời của ba đảng phái này, vì họ có thực lực, đê’ tạơ nên một lực lượng hữu hiệu. Cao Đài đóng quân ở vùng Tây Ninh, ở Thủ Dầu Một, ở phía Bắc Sài Gòn, ở mặt giữa và sườn phía đông thành phố, và ồ khắp vùng Cà Mau.

Hòa Hảo đóng ở vùng Châu Đốc, Cần Thơ, Long Xuyên, Chợ Mới, còn Bình Xuyên ở vùng Sài Gòn—Chợ Lớn. Đó là một hệ thống quan trọng mà tôi không thể bỏ qua. Khi đến thăm tôi tại Hongkong, Hộ pháp Phạm Công Tắc đã thề trung thành với tôi và tự nguyện đặt dưới quyền điều động của tôi. Vì vậy, khi tôi về nước, tôi không ngần ngại kêu gọi đến ông ta, đành rằng cũng có một vài điều thất vọng đôì với phần tử vũ trang của giáo phái này, nhưng phần lớn họ có ảnh hưởng tốt đẹp với nhân dân.

Do thế, tôi đêh Tây Ninh, vào thăm Tòa Thánh Cao Đài và được Giáo chủ Phạm Công Tắc với đầy đủ chức sắc của Tòa Thánh đón tiếp tôi. Đến Cần Thơ, kinh đô của Hòa Hảo, Tướng Trần Văn Soái giới thiệu tôi với vợ ông ta là bà Lê Thị Gấm là nữ tướng đã tạo nên một đội nữ binh, rất ghê gớm, mà nhiệm vụ là bảo vệ các kho tàng và chiến lợi phẩm của giáo phái.

Tôi đã can thiệp nhiều làn vớí Tướng Boyer De La Tour phụ trách miền Nam, để tiếp viện quân sự cho các giáo phái được hùng hậu hớn nữa. Vẩh đề viện trợ quân sự này đã gây ra nhiều khó khăn quan trọng. Chính vì vậy, có thể là do sự tiếp tế vũ khí cho quân đội Cao Đài không được chấp nhận, nên Tướng Chanson khi thay Tướng Boyer De La Tour, và Thủ hiêh Nam Việt Thái Lập Thành, đã bị ám sát ở Sa Đéc ngày 31 tháng 7 năm 1951, trong một cuộc phục kích do Trình Minh Thế, tưđng phụ tá của Phạm Công Tắc điều khiên.

Khi được tin này, tôi nghiêm cấm Hộ pháp phải bị cưỡng bách an trí tại Tòa Thánh trong sáu tháng, cho đến ngày ông ta phải xin yểi kiến tôi để thú nhận rằng, đã bị bọn quân nhân dưới trưóng làm bừa.

Ngày 20 tháng 6, Tướng Xuân, theo như các điều khoản đã định, đệ đơn xin giải nhiệm toàn thê’ chính phủ của ông.

Mười ngày sau, ngày 1 tháng 7, tôi lập chính phủ Việt Nam đầu tiên, do tôi làm Quốc trưởng t, và ẵh định rằng, chức vụ của tôi được chính thức kê’ từ ngày hôm ây. Một sắc lệnh thứ hai lập ra ba kỳ (ba tỉnh lớn) và tổ chức về ngân sách cho ba kỳ ấy.

Ngày 3 tháng 7, tôi bổ nhiệm ba vị Thủ hiến cho ba kỳ. Nguyên Hữu Trí ở Bắc Việt, Phan Văn Giáo ở Trung Việt, và Trần Văn Hữu ở Nam Việt. Cả ba đều đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Quốc trưởng.

Ngày 12 tháng 7, tôi trở về Huế là cố đô của Việt Nam mà tôĩ rời bỏ đã bốn năm qua Tôi đọc một diễn văn vào ngày 14 tháng 7, trước cửa Ngọ Môn, nơi đó đã tập trung rất đông dân chung. Lạ lùng sao, đám đông này như thấy một mặc cảm tội lỗi đốì với tôi. Vì không phải là sự nồng nhiệt mà tôi thấy họ mừng vui như ở Sài Gòn, và ở Hà Nội. Dân chúng ở kinh thành như có vẻ ngượng ngùng đốì với tôi, ngay khi tôi lái xe đi trong thành phố. Hình như họ đã hốì hận, do bốh năm trước đã gây ra sự thoái vị của tôi.

Chắc chắn trong tai họ còn văng vẳng lời tuyên ngôn thoái vị của tôi, cũng ở nơi này, vào tháng 8 năm 1945.

Rất cảm động, tôi lại gặp lại mẫu thân tôi, chưa rời ỉ>ỏ kinh thành Huế, mà suốt trong thời gian vắng mặt của tôi, vẫn cam phận chịu đựng, để làm tròn bổn phận thờ cúng tô’ tiên, không bao giờ xao lãng.

Tôi kết thúc cuộc thị sát các thủ đô ỗ Hà Nội vào ngày 16 tháng 7. Trước nhà hát lớn, tôi đọc một bài diễn văn nhấn mạnh về các vấn đề xã hội và kinh tế “Chính phủ do tôi lãnh đạo, cố gắng hoàn tất một chương trình canh tân xã hội, nhằm đặt căn bản cho một chế độ quốc gia công bình và nhân ái.”

t Thành phần chính phủ Bảo Đạl:

	
• Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc Phồng, Tưóng Nguyễn Văn Xuân • Bộ trưởng Ngoại giao: Nguyễn Phan Long


	
• Bộ trưởng Tư pháp: Nguyễn Khắc Vệ


	
• Bộ trưởng Kinh tế và Tài chánh: Trần Văn Vân


	
• Bộ trưởng Nội vụ: Vũ Ngọc Tấn


	
• Bộ trưởng Thương mại và Thủ cổng nghiệp: Hoàng Cung


	
• Bộ trưởng Lao động và Xã hội: Phan Khắc Sửu


	
• Bộ trưởng Giao thông và Công chính: Trần Văn Của


	
• Bộ trưông Quífc gia Giáo dục: Phan Huy Quát


	
• Tổng thư ký Tài chính: Dương Tấh Tài


	
• Tổng thư ky Ngoại giao Lê Thăng


	
• Tổng thư ký Quốc phòng: Trần Quang Vinh


	
• Tổng thư ky Thanh niên: Nguyễn Tôn Hoàn


	
• Tểng thư ký Y tế, Nguyễn Hữu Phiếm


	
• Tổng thư ký Thông tin: Trần Văn Tuyên


	
• Bộ trưởng phủ Thủ tướng: Đặng Trinh Kỳ.



Tôi kể ra một số các biện pháp nằm trong chương trình ấy: đưa gạo miền Nam ra Bắc, vì miền Nam thừa lúa gạo, xây cất các nhà rẻ tiền để xóa bỏ sự thiếu hụt nhà cửa ở miền Bắc, nhứt là ở Hà Nội mà 12 ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy trong thời đầu chiến tranh năm 1946, canh tân vấn đề nông nghiệp ở miền Nam theo những phương pháp khoa học, kỹ nghệ hóa cấp tốc miền Bắc, khai thác sâu đậm lâm sản và hải sản ở miền Trung, hoàn hảo các hệ thống giao thông, tổ chức ngành hàng hải thương nghiệp... Tôi nhấn mạnh đến hình thức xã hội của công cuộc tái thiết:

— Luật lao động sẽ được ban bố, quỹ bảo hiểm xã hội được đặt ra, và sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ vá thợ, hay giữa vốn đầu tư lao động là căn bản của một xã hội công bình...

Tôi cũng loan báo những biện pháp khác: Canh tân tổ chức thôn quê, phổ biến những ý thức thông dụng ýề vệ sinh, phát triển công dân giáo dục, giúp đỡ các gia đình nghèo khó, mở rộng giáo dực phổ thông, phát triển nền học vấn chuyên nghiệp, cử người đi dụ học ngoại quốc đông đảo. Sau khi lưu ý rằng cần phải bảo vệ nền văn hóa cổ truyền, chúng ta vẫn thanh toán các nạn mê tín dị đoan, tôi lên tiếng kêu gọi các thanh niên như sau:

— Trong công cuộc rộng lớn này, thanh niên đóng vai trò quan trọng, và dân chúng là nền tảng của quốc gia, mỗi một hành động của chính phủ đều phải nhằm vào sự nâng cao đời sống cho nhân dân.

Và tôi kết luận:

— Nếu chúng ta biết đoàn kết, dân chủng sẽ được hưởng kết quả tốt đẹp của sự hy sinh, các anh hùng liệt sĩ của chúng ta sẽ thấy rằng sự hy sinh tính mạng của họ cho Tổ quốc không phải là vô ích.
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•              Lời nói cuối cùng của tôi được tất cả mọi người hoan

nghênh và phất cờ nhỏ cầm nơỉ tay. Cuộc biểu dương này đã tập hợp khoảng 50 ngàn người, và họ đứng riêng từng làng, từng khu phố. Họ diễn hành trước mặt tôi và các nhân viên chính phủ gần một giờ đồng hồ mới hết.

Sự đi thị sát kinh đô đã thành công mỹ mãn, và gây cho Việt Minh một trái đấm nặng nề. Các đồng minh của họ cũng ý thức được rõ ràng như vậy, nên cố gắng phản pháo đê’phá đám. Vì vậy, đảng Xã hội Pháp trong cuộc đại hội kỳ thứ 41 đã ra lời tuyên bố vằo ngày 17 tháng 7 như sau:

— Đảng Xã hội nhận thấy rằng đường 101 chính trị ở Việt Nam theo đuổi đến ngày nay, vẫn chẳng đem đến sự ổn định nào cho tình thế bi đát của đất nước này. Vì vậy, sự thận trọng theo dõi hoạt động của chính phủ là đúng.

'         Các khuôn khổ cho họa bình vẫn còn xa, đồng thời sự hy

vọng hợp tác đầy tín nhiệm và lâu dài giữa hai dân tộc Pháp và Việt cũng còn lâu mới đạt. Đảng Xã hội nhắc lại rằng lĩic nào chúng ta cũng đòi hỏi sự chấm dứt hận thù bằng phương thức điều đình với tất cả các phe nhóm của dân tộc Việt Nam, không trừ một ai.

Lời nhắn nhủ ấy, rõ ràng không còn lầm lẫn gì nữa, chính là đê’ hộ trợ cho Hồ Chí Minh, và như đê’ trả lời với ị'          một chút thận trọng từ từ, đốì với lời tuyên bố của Tướng

!          De Gaulle trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 3, vào đứng

hôm sau ngày tôi trở về nước:

— Nước Pháp, tôi xin nhắc lại, chỉ coi bản thân Hoàng đế Bảo Đại là người có căn nguyên chính thống của chủ quyền Việt Nam. Nước Pháp đã ký các hiệp ước với tô’ tiên ông ta. Nước Pháp sồ dĩ ở Đông Dương là do các hiệp ước ấy vẫn còn hiệu lực. Thế nhưng cần nhứt Bảo Đại phải ở ngôi để cầm quyền, và dưới sự lãnh đạo của ông ta, phải thiết lập một chính phủ có đủ khả năng để điều khiển nước Việt Nam.

Lời tuyên bố của nhân vật cô đơn ở làng Colombey này, nhân danh nước Pháp mà nói ra quả là một lời “tẩh phong” vô cùng quí giá...

Tất nhiên sau lời tuyên bố ấy, vốn tiếp nốì với lời tuyên bố ngày 28 tháng 2, trong đó vị tướng lãnh này, sau khi nhắc lại rằng: “đối với nước Pháp, Hoàng đế Bảo Đại giữ căn nguyên chính thống về chủ quyền quốc gia...” lại nhấn mạnh thêm:

— Điều kiện thứ ba về giải pháp Đông Dương là phải kết thúc giữa Pháp và Việt Nam bằng một hiệp ước ấn định rõ ràng sự bang giao để thay thế tất cả các hiệp ước cú. Hiệp ước này phải đặt nước Việt Nam trong vị trí độc lập, và trong khuôn khổ bất khả phân ly của Liên hiệp Pháp, liên hiệp này chỉ có một đường lối đôì ngoại duy nhất và một nền quốc phòng chung, dưới trách nhiệm hoàn toàn của nước Pháp.

Hiệp ước ấy, tôi đã ký kết ngày 8 tháng 3 năm 1949. Tất nhiên đổì với De Gaulle, và người Pháp, đó là điểm kết thúc, nhưng đối với tôi và nước Việt Nam, nó lại chỉ là điểm khởi đầu. Ai có thể trách được chúng tôi, trách được chính tôi? Bởi vì, thẳng thắn mà nói thế nào là độc lập quôc gia khi nó không được quyền tự chủ về ngoại giao và cả sự bảo vệ lãnh thổ?

Thật sự ra, nếu tôi có chút hậu ý gì, tôi cũng chẳng cần phải thắc mắc tí gì. Há tôi chẳng từng được biết, khi tôi còn tạm trú ở Paris, rằng Tướng De Gaulle mà ngày nay cho rằng tôi là người duy nhứt giữ chủ quyền chính thống quốc gia của Việt Nam, đã có một quan điểm khác biệt về tôi, vào năm 1945. Ông đã ngỏ ý trong tập hồi ký của ông:

— Về mục đích có thể cần thiết, tôi có một dụng ý kín đáo. Đâỳ là để cho cựu Hoàng đế Duy Tân có phương tiện xuất đầu lộ diện, nếu kẻ kế vị ông ta, cũng là người bà con là Bảo Đại cuối cùng tỏ ra bất lực, và bị thời thế vượt qua. Vua Duy Tân bị Pháp truất phế năm 1916 và trở thành Hoàng thân Vĩnh San, bị đày ở đảo Reunion, trong thế chiến vừa qua đã phục vụ trong quân đội của chúng ta. Ông ta mang cấp bậc Thiếu tá. Đó là một nhân vật cứng cỏi. Vài ba chục năm đi đầy đã xóa đi tâm hồn dân tộc Việt Nam của vị quốc vương này...

Đây chính là những lời tuyên bố chính trị đã được dạy Ệ         trong cuốn sách Prince (Quân vương) 1 của Machiavel.

Cuối tháng tám, ông Coste Floret, bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại, bất khả thay thế, đến thăm tôi. Ổng ta nói I          xa xôi cho tôi hiểu là kể từ ngày tôi trở về, thái độ của tôi

ỉ         làm cho Paris lo ngại. Chính phủ có cảm tưởng là tôi đã

1         không quan tâm đến họ nữa, là tôi không hoàn toàn áp

j          dụng các điều khoản đã ký kết. Khi mới tới, ông Coste

Floret đưa cho tôi một bức thư củạ Tổng thốhg Vincent Auriol, đề ngày 27 tháng 7, phản ảnh sự lo ngại đó.

“Chính phủ của Cộng hòa Pháp quốc đã chính thức ‘1         nhận được bản thông điệp của Hoàng đế, nói v'ê sự thành

lập chính phủ Việt Nam để chịu trách nhiệm thi hành các đĩêu khoản của hiệp định mùng 8 tháng 3, đặt cơ cấu quốc ị          gia, ấn định các biện pháp canh tân cấp tốc, sửa soạn và

duy trì hòa bình, và khi hòa bình được phục hồi, tổ chức trưng cầu dân ý cho thề chế chính trị và tìm hình thức nhứt I         định cho chính phủ:

I             “Chúng tôi tin chắc rằng Hoàng thượng sẽ hoàn tất các

I         công tác ấy một cách mỹ mãn.

‘Tễ phẫn của chúng tôi, chính phủ của Cộng hòa Pháp quốc đã đem hết các cố gắng cho mục đích ấy, và chúng tôi đã giúp Hoàng thượng một cách đày đủ và thành thực để thi hành thỏa hiệp giữa Hoàng thượng với chúng tôi.

“Thật sự, chính phủ chúng tôi trong dịp đàm phán trung thực này, đã thỏa mãn tất cẫ các nguyện vọng quốc gia của dân tộc Việt Nam, như những nguyện vọng mà chính Hoàng thượng từng tuyên bố vào năm 1945 cũng như những lời tuyên bố về thời ấy, của chính phủ thực tế Hô Chí Minh.

“Nên thống nhứt của Việt Nam đã được Quốc hội Pháp bỏ phiếu chấp thuận và luật của nước Pháp ghi nhận sự thay đổi qui chế cho xứ Nam kỳ.

“Nền độc lập của Việt Nam đã được công nhận trong bản thỏa hiệp mùng 8 tháng 3 năm 1949 bởi chính phủ Cộng hòa Pháp quốc.

“Sự bang giao giữa Việt Nam và Pháp, trong Liên hiệp Pháp đã được giải thích rộng rãi và rô ràng, theo các điều khoản của Hiến pháp, hầu bảo đảm nền thịnh vượng chung và sự quốc phòng chung là cằn thiết hơn bao giờ hết, đối với mọi bất ổn, rối loạn hay sự lo âu của toàn thế giới.

“Như vậy việc tranh chấp bằng vũ khí, dù được bào chữa là để thực hiện những nguyện vọng quốc gia, không còn lý do tồn tại nữa. Nền hòa bình, vẫn từng khát vọng, do dân chúng Việt Nam cũng như nước Pháp, nằm ở trong tay dân chúng Việt Nam, và chỉ ở trong tay họ mà thôi.

“Chắc chắn, thưa Hoàng thượng, một không khí tin cậy, hữu nghị, chân thành và thẳng thắn trong sự hợp tác có lẽ củng phải được thực hiện trong các quốc gia liên kết trong Liên hiệp Pháp.

“Công cuộc đề thực hiện, là do chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, và chính tôi, với tư cách Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc, kiêm Chủ tịch Liên hiệp Pháp, chúng tôi xin bảo đảm v'ê việc thi hành toàn diện, thẳng thắn các hiệp ước đã ký kết.

“Ông Cao ủy đã nhận được chỉ thị đệ trao cho chính phủ của Hoàng thượng, các cơ sở này từ nay thuộc trách nhiệm của chính phủ Việt Nam quản trị, và đặt dưới quyền điều hành của Hoàng thượng các nhân viên và các chuyên viên, mà Hoàng thượng muốn, và cho đêh bất cứ lúc nào, mà Hoàng thượng thấy cần thiết.

“Các tướng lãnh quân đội sẽ giúp đỡ Hoàng thượng sự hợp tác của họ, để đặt nền móng tổ chức và huấn luyện đạo binh Việt Nam, dưới quỳên đỉêu khiển của chính phủ của Hoàng thượng, để cùng hoạt động trong nỗ lực bảo vệ an ninh chung, cùng với quân đội của chúng tôi.

“Tôi cũng xin xâc nhận về phan tôi, nhân danh chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, theo đĩêu khoản của bức công hàm ngày 22 tháng 5 năm 1949, theo đó tôi đã tuyên bố lầ sẵn sàng chấp nhận các đại sứ, các bộ trưởng đặc mệnh toàn qụỳền và các sứ thần được Hoàng thượng đê cử đỉ công cán đến các quốc gia đã được nhìn nhận bầng hiệp ước của đôi bên, đồng thời chấp nhận cùng với Ngài những đại sứ, bộ trưởng đặc mệnh toàn quỳên, và sứ thần của các nước ngoài cử đến bên Ngài.

“Ông bộ trưởng bộ Ngoại giao cua Cộng hòa Pháp quốc sẽ hỗ trợ, theo những điểm đã dự trù làm phương tiện ghi trong hiệp ước mùng 8 tháng 3 năm 1949, trước khoáng đại Hội đông Liên hiệp quốc (ONU) đơn của Nước Việt Nam xỉn được gia nhập vào tổ chức quốc tế quan trọng này, hầu nhờ Liên hiệp Pháp và sự liên kết của toàn thế giới, để bảo đảm cho nền độc lập, sự an ninh và biên giới của quốc gia.

“Sau hết, thật là điều đại hạnh cho chính phủ của Cộng hòa Pháp quốc và nỉềm hân hoan của chính cá nhơn tôi, đã được nghe lời tuyên bố cao thượng của Hoàng thượng, rất đáng khâm phục là Hoàng thượng cam kết long trọng trao vào tay dân chúng Việt Nam, sau khỉ đất nước thanh bình và được tổ chức chu đáo, sự lựa chọn quỉ chế theo hiến định, lựa chọn đường hướng chính trị và chính phủ của họ.

“Nếu về tổ chức thống nhứt đất đai, và do cuộc trưng cầu dân ý ấy, dân chúng Việt Nam quyết định hợp nhứt đề ngừng mọi hận thù, sự đó, chúng tôi xin nhắc lại, chi do họ mà thôi, chính phủ Cộng hòa Pháp quốc và cả tôi nữa, chúng tôi rất vui sướng được trông thấy bằng phương pháp hoà bình, sự phục hưng của nước Việt Nam, và sợi giây thân ái phải thắt chặt lại nền thịnh vượng và sự an ninh chung của hai nước chúng ta.

“Nếu không được như vậy, dù có được thỏa mãn thực sự những nguyện vọng đã đạt được lúc ban đầu giữa cuộc tranh chấp này, còn một số người hay một số hành vi chính trị hoạt đầu, cho những mục tiêu trá ngụy, bằng những lý do ngoan cố, đấy chính là họ đã muốn đẩy nước Việt Nam vào sự cô lập để đưa nó vào những số phận mỗi ngày một rõ ràng, mà dân chúng Việt Nam sẽ mở mắt ra, vì đã có một thời bị lợi dụng rồi.

“Chúng tôi muốn tin rằng sự đó sẽ không phải như vậy.

“Dù sao nữa, Hoàng thượng chắc chắn đ'âỵ hảo ý với chính phủ của Hoàng thượng vì với các sắc dân bị tan tác, và tàn phá bởi chiến tranh, chính phủ Cộng hòa Pháp quốc không bao giờ bỏ dân chúng Việt Nam cũng như các nước liên kết trong sự cô lập ghê gớm ấy, và trước những sư phiêu lưu đáng sợ, trong đô các dân tộc sẽ bị tước mất nền độc lập, và những tự do mù con người được quyền hưởng dụng. Nước Pháp không bao giờ bỏ họ, và nếu cân, sẽ cùng với chính phủ bảo vệ họ, với sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc, đoi với mọi áp bức ngoại lai, để bảo vệ nền độc lập và sự an ninh, nếu họ bị đe dọa.

“Chính trong tinh thần ấy, mà chính phủ Cộng hòa Pháp quốc và tôi nữa, chúng tôi xin hợp tác theo lời kêu gọi mà Hoàng thượng đã gởi cho các đảng phái chính trị, các nhà trí thức, chính trị và tôn giáo, cũng như cho toàn thể dân chúng thành thị hay thôn quê, đang bị thử thách nặng nề, để thực hiện ý chí chụng là: hòa bình, kiến thiết và thịnh vượng.

“Chúng tôi tin cậy đối với nỗ lực của Hoàng thượng cũng như với nỗ lực của chính phủ của Ngài, hầu đặt các mục tiêu đã được nhắc đến trong bức thư này, và đề báo cho toàn thể nhân dân giữa nơi đồng ruộng đến làng mạc dù xa xôi, rải rác khắp nơi trong mọi tổ chức tự hạ tầng cơ sở.

“Tôi xin Hoàng thượng hãy nhận nơi đây, cho toàn thể dân chúng Việt Nam, tình hữu nghị thân thiết của dân chúng Pháp đối với họ cũng như đối với Hoàng thượng lời chúc tụng vô cùng nông hậu. ”

Bức thư được Thủ tướng Henri Queuille cùng các Bộ trưởng Robert Schuman Paul Coste Floret, Paul Ramadier đồng ký dưới.

Câu cảnh cáo đã được nhắc một cách rõ rệt: ... Nếu không phải là như vậy..., Chúng tôi muốn tin rằng không phải là như vậy...

Để làm dịu sự lo âu của chính phủ Pháp, ngày 28 tháng 8, tôi cho công bố một thông điệp, trong đó chính phủ Việt Nam tái xác nhận ý chí dẹp Cộng sản, và đảm bảo rằng chính phủ không có sự đồng tình nào với Việt Minh cả. Ngoài ra, sau khi báo trước rằng chính phủ sẽ cử đại sứ đến Hội đồng Tối cao và bên Đậi hội đồng Liên hiệp Pháp, chính phủ Việt Nam tái yêu cầu nước Pháp giúp đỡ.

Tuy nhiên, ông Coste Floret, đã chẳng thu thập được gì bên các cộng sự viên của ông ta, khí trở về Pháp, đã đưa hai bức thông điệp cho Hội đồng Bộ trưởng ngày 13 và 23 tháng 9. Ông ta không dấu tình thế tại Đông Dương vẫn đáng quan ngại trước mắt ông ta: Không có sự hồi chánh nào từng được dự trù đã xảy ra, tình hình quân sự vẫn nghiêm trọng, các cuộc bàn cãi đê’ thiết lập các thể thức thực hành vẫn bế tắc. Nói với các nhân viên nội các ông ta phê bình:

— Chính phủ Bảo Đại luôn luôn vẫn đặt giá quá cao, chỉ nói đến tính chất tiến bộ của hiệp ước mùng 8 tháng 3. Ta có thể nghi ngờ thiện chí của Bảo Đại về việc lãnh đạo này...

Cuôì tháng tám, Tướng Carpentier thay thế Tướng Blaiáot cầm đầu đoàn quân viễn chinh Pháp.

Trong thời gian đó, nơi trú ngụ của tôi ở Đà Lạt đã trang bị xong xuôi. Một vàí công tác kiến thiết đã được sửa sang tại căn biệt thự cú đê’ tôi có thê’ làm việc với mấy tay thân cận chính: Bửu Lộc làm Chánh văn phòng, Nguyễn Đắc Khê cố vẫh kỹ thuật, Vĩnh cẩn là tùy viên. Nhưng căn biệt thự đó, gần như cô lập giữa một đồỉ thông, không lấy gì làm lớn lắm, vì vậy các nhân viên văn phòng khác phải làm việc trong các công ốc của viên Khâm sứ Trung kỳ cũ.

Khi tôi đến Đà Lạt, tôi lấy làm ngạc nhiên được gặp lại một khuôn mặt cũ trong con người ông Cousseau, một viên chức ngành cai trị từng đóng vai sứ giả của Cao ủy Bollaert, khi tôi còn ở Hongkong. Ông ta ở trong một biệt thự của Cao ủy với một viên chức khác, một người lai Pháp có tên là Faugère. Tôi mới rõ sau khi đó, là hai vị này đã được ông Pignon đặt ồ đây, để phục vụ tôi, và cũng đê’ kiêm soát tôi nữa...

Sự đó không làm tôi phật ý. Trái lại nữa. Cousseau vẫn giữ nguyên thái độ khi còn ở Hongkong, và thường sang thăm tôi và đê’ chuyện trò. Vì vậy, qua ông ta, tôi được biết một điều bêu riếu ở Paris, hình như đã làm rung động nền Cộng hòa đến tận gốc rễ. Điều đó cũng có những tiếng vang sâu đậm ở Việt Nam đó là Vụ các tướng lãnh.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Đông Dương, Tướng Revers đã thảo một bản tường trình quan trọng. Đã dúng những biện pháp cực kỳ đặc biệt đê’ bảo vệ tính chất “tối mật,” theo từ ngữ quân sự, của tờ trình đó. Bản tài liệu có chứa đựng, dĩ nhiên nhiều bí mật quân sự, và đề ra những phương thức rõ rệt đê’ chỉ huy các cuộc hành quân, đồng thời phê bình nghiêm khắc đường lốì chính trị của chính phủ ở Đông Dương. Số bản được phần phôi rất hạn chế, và mỗi bản đều được người cầm tay mang đến, có ký nhận phản hồi.

Thế mà, rất nhanh chóng bí mật của tờ trình Revers trở thành bật mí. Cuối tháng tám, toàn thể nội dung tờ trình được một đài phát thanh lậu đặt ỗ Miến Điện bật tung ra. Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan tuyên truyền của Việt Minh, mấy ngày sau cho phát thanh lại.

Điều ô nhục nổ ra giữa ban ngày ban mặt, trong một cuộc xô xát bên bãi chờ buýt ở Paris, giữa một người thương binh từ Đông Dương trở về, với một người mang quốc tịch Việt Nam. Trong chiếc cặp của anh này, thật là sự trùng hợp lý thú cảnh sát tìm thấy một bản sao của tờ trình Revers. Ngoài ra cọn thấy được một cuốn sô’ ghi địa chỉ, và nhiều câu ghi chú về sự trở vê nắm quyên của Bảo Đại, cũng như những tham vọng của Tướng Mast, lúc ấy là Giám đốc viện Nghiên Cứư Đại Học Quân Sự của bộ Quốc Phòng.

Vụ này cho thấy địch đã khiêu khích ngay trước mũi, và vẩn đề được khai thác triệt để. Nhờ cuốn sô’ ghi địa chỉ, nhiều cuộc khám bắt đã xảy ra ở Pháp, ơ đâu cũng tìm thây những bản sao của tờ trình. Chỉ riêng có tôi là người độc nhất không bao giờ có nó dưới tay mà thôi. Sự tẩu tán đã được chuyền đi theo ba ngả: ngả cho một chính khách Pháp; ngả cho Việt Minh, nhưng cũng cho luôn một nhóm người Việt có liên lạc với Tư&ng Xuân. Những nhân vật vừa lạ lùng vừa mờ ám đã lần lượt lọt lưới, và cuộc điều tra còn khám phá ra một hình thức ô nhục khác nữa: Nhiều tấm chi phiếu quan trọng đâ được phân phổi cho các nhân vật dân sự cũng như quân sự Pháp. Tại sao, và do đâu mà có cái quỹ ây?

Người ta không bao giờ biết chắc chắn được điều đó, vì công việc đã rơi và thất bại, ngoại trừ đối với hai Tướng Revers và Mast mà công danh sẽ bị bẻ gây.

Tuy nhiên, một buổi chiều, khi gặp tôi, Cousseau báo cho tôi một tin chưa bao giờ thú vị đến thế:

— Câu chuyện bến xe buýt, cũng như các bản sao của tờ trình, hay ít ra một phần của bản sao, sổ địa chỉ... tất cả sự đó chỉ là một sự ngụy tạo hoàn toàn. Người làm ra kế hoạch này, một viên thiếu tá vô dạnh, đã chỉ huy ở Paris một cơ sở tình báo thuộc về bộ Pháp quốc Hải ngoại, là phòng chuyên môn liên lạc và phổi hợp, gọi tắt là BTLC (Bureau Technique de Liaison et de Coordination).

Và Cousseau với nụ cười láu lỉnh, đã kết luận sự tiết lộ kia:

— Chúng ta đã nắm được họ rồi!

Rồi ông ta giải thích:

— Bản tường trình củạ Revers có chứa đựng nhiều điều nhận xét sắc bén đặc biệt, vừa dưới khía cạnh quân sự vừa dưới khía cạnh chính trị ở Đông Dương. Nhưng nó kéo chính phủ phải lật ngược lại với chính sách vẫn có từ trước. Thứ nhứt đoàn quân viễn chinh không phải đi đánh nhau vì cần thiết. Thứ hai, sự suy thoái về quyền năng đã đưa đến mâu thuẫn giữa văn và võ làm tê liệt sự chỉ huy. Thứ ba, “giải pháp Bảo Đại” do chính phủ nặn nên chỉ là một miếng mồi để đánh lừa. Trước hết bởi vì nó có một tiếng xấu về tham nhũng, và nhứt là người ta chỉ có thể chấm dứt chiến tranh bằng cách điều đình với kẻ đã gây ra chiến tranh là Việt Minh. Kết luận: củng cố binh bị và cương quyết chống lại cuộc chiến tranh du kích, tập trung tại chỗ cả hai quyền văn và võ để đặt dưới quyền chỉ huy một người duy nhất, nên hiểu là một nhà binh, bởi mình đang đánh nhau. Trở lại dự định có mầu không tưởng của Tướng Leclerc, kẻ được điều đình là Hồ Chí Minh chứ không phải Bảo Đại. Ngườỉ được chỉ định hoàn tất nhiệm vụ, chính là Tướng Mast.

Tôi ngắt lời ỗng ta:

— Nhận định của tôi cũng không xa mấy với một số nhận định mà ông ta đã gán cho là của Tướng Revers. Đồng ý là đánh nhau ở đây không phải là vấn đề cần thiết, và người ta cũng không có thể làm gì để cho chúng tôi một đạo quân quốc gia được. Đồng ý là ở trên hết, cần có một người rất mạnh, vừa có quyền năng chính trị lẫn quyền năng quân sự. Điều mà tôi không thể hiểu, đó là những luận điệu đả kích của Tướng Revers đối vớỉ giải pháp hiện tại. Trước hết, không phải là giải pháp Bảo Đại mà phải nói rằng giải pháp của chính phủ Pháp mới đúng. Vì nếu là giải pháp Bảo Đại, thì sự việc lại đi theo chiều hướng khác... Thế rồi, trên căn bản nào mà Tướng Revers có thể nói được rằng “giải pháp” ấy vốn nổi tiếng tham nhũng ghê gớm? Khi ông ta rời Sài Gòn ngày 15 tháng 6, thì tôi mới từ Pháp về Việt Nam chưa được một tháng.

— Dù sao nữa, Cousseau nói tiếp, ông Pignon không thê’ chấp nhận được luận cứ của Tướng Revers, luận cứ này rất chắc chắn sẽ làm hại cho một chương trình vôn được xây dựtìg nên một cách khó khăn, và sẽ đưa Đông Dương xuống dốc. Theo ý thức trách nhiệm của ông, ông đã phản ứng theo kiểu của ông.

Đến bây giờ, tôi cũng không rõ sự tiết lộ của Cousseau, . có thật sự và hoàn toàn nói lên căn bản của vẩh đề hay không. Tôi ngờ rằng, còn có nhiều uẩn khúc lắt léo khác nữa, nhằm thanh toán lẫn nhau, nhưng đó lại là việc của nước Pháp, không phải của tôi.

Dù sao nữa, sau khi được biết trong cuộc điều tra, tôi nhận thây quả là không phải chỉ Việt Nam mới giữ độc quyền tham nhũng. Nhiều chứng cớ khác nữa đã được trình cho tôi biết, kê’ từ ngày thiết lập nền đô hộ của Pháp, đã có truyền thôhg là các đảng phái chính trị Pháp tìm cách vung bón cho quỹ đen của họ ở Đông Dương bằng những chiến dịch, mà nhiều vụ thô bạo nhứt, không cần dấu diếm đã bất chấp cắ hình thức hợp pháp nữa.

Trong thời gian này, tôi nhận được một bức thư của Đức Cha Lê Hữu Từ, Giám mục ở Phát Diệm, mà tôi đã từng dự lễ tấn phong ông ta vào năm 1945, thay mặt Hồ Chí Minh, khi tôi là cô' vẩh tôì cao chính phủ. Chính ông ta, sau đó cúng được cử làm cố vấn tôĩ cao tôn giáo của Hồ

Chí Minh. Với chức vụ đó, ông ta đã lập được trên địa phận của mình, một giáo khu, mà ông ta giữ trọn cả quyền năng tôn giáo lẫn quyền năng cai trị. Nhà tu khổ hạnh, sư huynh Maire Anselme Thade ngự trị như thủ lãnh tuyệt đốì trong đờỉ sống tinh thần lẫn thê’ xác của mọi giáo dân. Ông ta có quân đội, có tài chánh, tư pháp, và riêng cờ thánh của Vatican phất phới trên khắp các làng thuộc giáo khu. Nhân vật mà Graham Greene mô tả như một “người rất nghiêm nghị, có cái đầu nhỏ như đầu khỉ, với vẻ mặt u sầu và suy tư” đã giữ một điểm chiến lược rất quan trọng, vì đóng trấn ở cửa ngõ bắt buộc đưa các đoàn vận tải tiếp tế từ Thanh Hoá ra cho Việt Minh.

Giám mục Lê Hữu Từ có nhiều mốì lo ấu, y như đồng nghiệp của ông ta là Giám mục Phạm Ngọc Chi cai quản địa phận Bùi Chu. Đây là một nhân vật rất tháo vát, cũng có những mốì ưu tư cho riêng mình và cho các con chiên về đời sông tinh thần của họ. Việt Minh bắt đầu đè nặng lên hai giáo xứ này mỗi ngày một chặt chẽ thêm. Nhiều đám thủ tiêu, ám sát, mặc dù bọn tự vệ đã hoạt động mạnh, nền an ninh cứ mất dần. Thế nhưng cha Lê Hữu Từ lại ghê tởm quân đội Pháp, bởi thế, ông ta cầu cứu đến tôi. Lần tiếp xúc đầu tiên, tôi gửi đến cho ông ta một sĩ quan nhảy dù xuống Phát Diệm đó là Đại úy Nguyễn Văn Vỹ, trá hình làm nông dân. Thỏa hiệp được chấp thuận nhanh chóng.

Vài ngày sau, Nguyễn Văn Vỹ cùng với hai đại đội nhảy xuống Phát Diệm. Đê’ che mắt Việt Minh, Giám mục Lê Hữu Từ cho dàn quân đôì địch, ở vệ sông. Khi quân nhảy dù tới, bọn dân quân tự vệ bắn nhiều phát súng chỉ thiên. Người của Nguyễn Văn Vỹ cũng bắn xốì xả lên trời, và mở cuộc xung phong. Làm giả bộ đã chồhg trả mãnh liệt, đê’ bảo vệ giáo khu trung lập, Cha Lê Hữu Từ đành phải chấp nhận đã thua trận, và ký một thỏa hiệp với đại diện của tôi.

Quân đội viễn chinh Pháp của Tương Alexandri kéo đến, do hai đại đội dù Việt Nam mở đầu đóng vai trò tiền phong, bắt đầu giải quyết vấn đề: Binh sĩ Việt Nam chịu để giáo dân chửi bới là Việt gian, nhưng cha Lê Hữu Từ cứ việc tiếp thu súng đạn, vôh vẫn yêu cầu, để chờ quân Việt Minh trở lại, và tuyên bố vẫn trung thành với cách mạng. Đó là mở đầu một loạt xoay sở, nay Sở mai Tề, khi đầu khi đánh, nhưng các giáo khu miền Bắc dần dà đi sâu mãi vào sự chống lại Việt Minh. Thật vậy, theo gương các giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu, các giáo dân khác mà tổng số lên tới một phần năm dân sô' miền Bắc đều trang bị và phát động phong trăo Thánh chiến gọi là Liên tôn diệt Cộng.

Sau khi tin chắc vào các sắc dân thiểu sô'miền Bắc, miền Trung và miền Nam, nay lại đến các tầng lớp giáo dân Công giáo miền Bắc, vốn bắt buộc phải tỏ lập trường nhưng dù là quốc gia họ vẫn phải giữ thái độ trung lập bề ngoài. Bổn phận tôi trong những tháng tới là phải thu nhận được sự cam kết tương tự ở các giáo phái ở miền Nam Việt Nam.

Ngày 18 tháng 10, tôi trả lời bức thư của Tông thống Vincent Auriol viết cho tôi về tháng bảy, và tỏ cho ông sự đồng ý của tôi về diêm được gia nhập vào Liên Hiệp Quốc, mà ông đã đề nghị cùng tôi khi tôi cần đến. Tôi cũng gửi cho ông Boisdon, chủ tịch Quốc hội của Liên hiệp Pháp, để báo cho ông ta rằng, nước Việt Nam sẽ gửi đại biểu đến tô’ chức này.

Cứng trong tháng mười, tôi ra một sắc lệnh cải tổ nền tư phầp và các tòa án Việt Nam. Sự cải tổ này được kèm theo danh sách các vị thẩm phán vào nhiệm sở mới của họ.

vẫn trọng tháng ấy, nước Việt Nam được chấp nhận vào ủy ban Kinh tế của Liên Hiệp Quốc (ONU) ở Viễn Đông.

Có lẽ do hậu quả “vụ các tướng lãnh” mà Nội các Queuilỉe đổi vào ngày 28 tháng 10. Ong Georges Bidault được đề cử lập nội các mới: Một nhân vật vô danh thay thế ông Coste Floret ồ bộ Pháp quốc Hải ngoại là ông Jean Letourneau, một người thuộc đảng MRP (Mặt trận Cộng hòa Dân chủ của De Gaulle).

Vào hạ tuần tháng mười một, tôi tiếp ông Malcolm Mac Donald, Cao ủy Anh tại Thái Bình Dương, ông này khi trở về Singapour ngày 24 tháng 11 đã tuyên bố như sau:

— Tất cả các nhà lãnh đạo ở Đông Dương, đều đồng ý quan điểm là kết quả của giải pháp không phải chỉ có vấn đề quân sự. Nó phải lạ chính trị. Do thế, giá trị đặc biệt dính liền vào các nỗ lực đàm phán vẫn đang tiến hành. Yếu tố quan trọng nhứt đã đưa quảng đại quần chúng hỗ trợ cho chính phủ Bảo Đại, chính là sự tin tưởng mỗi ngày một lớn của họ đổi với Hoàng đế Bảo Đại, do hiệp ước ký được với nước Pháp, để đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền quốc gia và sự công nhận quốc tế đối với dân tộc Việt Nam.

Từ mùa thu, quân đội của Mao Trạch Đông tiến gần đến biên giới miền Bầc Việt Nam. Ngày 30 tháng 11, Cộng sản Tàu chiếm đóng Trùng Khánh, cựu kinh đô của Tưởng Giới Thạch. Kéo dài hơn 20 năm, mục đích tổì cao của Cộng sản Trung Hoa đã đi đến đích. Đối với thế giới Tây phương, đây là một câu chuyện ra ngoài tưởng tượng. Lúc khởi thủy, đây là cuộc Vạn lý trường chỉnh, một cuộc bôn tẩu chạy lên miền Bắc. Ngày nay, đó là sự tràn ngập về phương Nam, quân đội của Tưởng chạy trước, quân của Mao đuổi phía sau. Không một phát súng, không một sự bỏ xót nào. Chẳng

có gì cản nổi được. Tất nhiên là trừ đường biên giới của Bắc kỳ.

Trong số các tướng lãnh Pháp, chắc chắn ai đã từng biết khá rõ về Á châu — nhưng chưa bao giờ biết đến sự nổi dậy của nước Tân Trung Hoa này — hẳn đâ dự đoán rằng, khi quân đội của Cộng sản tới biên giới miền Bắc Việt Nam sẽ là một yếu tố của trật tự. Nhưng dần dà, giới chức ở bộ Tham mưu đâm ra lo ngại. Đại tướng Carpentier nằm trong phòng lạnh, bỗng giật mình khi tưởng tượng đến đạo quân của Lâm Bưu, viên tướng nổi tiếng nhứt của Hồng quân Trung quốc, đưa tay ra bắt với đoàn quân của Giáp và yểm trợ cho Giáp. Cuôì tháng mười một, Hồ Chí Minh đã trao đổi thông điệp với Mao Trạch Đông.

Nhưng trước khi lo ngại đến quân của Lâm Bưu, thì nay lại là quân của Pai Chung Si, một lãnh chúa quân phiệt cuối cùng chạy đến biên giới. Lúc ấy Tưởng Giới Thạch đã chạy ra Đài Loan rồi. Pai Chung Si vẫn còn chiến đấu đằng sau Dương Tử Giang. Naỵ ba trăm ngàn quân của ông ta tràn ngập các chân núi ở Quảng Tây, trong một sự hỗn độn mạnh ai nâỳ thoát. Viên lãnh chúa đề nghị với Pháp xin được hợp tác với quân đội viễn chinh Pháp đê’ chiến đấu ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng Lâm Bưu cảnh cáo người Pháp ngay, nếu không chịu tước khí giới bọn thổ phỉ của Pai Chung Si, khi đến biên giới, thì chính Lâm Bưu sẽ đến thẳng Việt Nam đê’ tước khí giới bọn quân này.

Ban tham mưu Pháp quên bẵng mất cuộc tấn công của Giáp vào cuôl tháng mười, Việt Minh đặt tên là chiến dịch Lê Lợi, một vị Hoàng đế Việt Nam về thế kỷ 15, sau nhiều năm chiến đấu du kích trong rừng sâu, đã thành công thâu hồi được đất nước. Nay chỉ còn một vấn đề: Người Tàu, dù là Cộng sản hay Quốc gia, thế thôi.

Sự hoang mang đó chứng thực cho tôi biết, sự bất lực và thiếu cương quyết của người Pháp. Rất có thể họ mong cho quân Cộng sản Tàu giết hết bọn Quốc gia này, trước khi đến được biên giới...

Người Pháp đã không thể hiểu, nên không nghĩ được rằng tới lúc mà Tàu Đỏ để lộ bộ mặt đế quốc của họ. Người Pháp không nhìn thấy lập luận, theo kiểu Mao Trạch Đông phải là Việt Minh tự tay đánh đuổi người Pháp ra khỏi Việt Nam. Không cần biết hậu quả, sau khi đặt xong vững chãi chế độ bằng một cuộc thanh trừng tuyệt đối, không ai có thể tưởng tượng ra được bộ mặt thật và sự tàn nhẫn của họ, mà chỉ riêng tôi là biết được.

Thế nhưng, khẳng định với bạn đồng minh Pháp của mình như thế để làm gì ? Họ cũng không thèm cho tôi biết những biện pháp mà họ đốì phó nữa? Thế mà đó là việc của Việt Nam, đó là tương lai của Việt Nam, mà tôi lại là Quốc trưởng.

Thật sự, như tôi đã nói với Cousseau, cũng như không ngớt nói vổi các nhân vật đốì thoại VỚI tôi trong những tuần lễ kế tiếp, rằng nước Việt Nam đang sống trong giải pháp cuối cùng của Pháp chứ không phải là bằng giải pháp Bảo Đại.

Thay vì tôi phải nắm lấy vận mệnh của nước tôi, tôi đành phải ký với ông Pignon, ngày 30 tháng chạp, các bản phụ ước cụ thể, nhằm thực thi việc bàn giao giữa các giới chức Pháp với các nhà chức trách Việt Nam, theo như thỏa ước ngày 8 tháng 9 ngoại trừ các cơ sở thuộc ngành công an và cảnh sát.

Ngày cuổì năm, tôi gửi một bức thư cho Tổng thống Vincent Auriol, nhân danh cá nhân tôi và dân tộc Việt

Nam, đê’ cảm ơn ông về việc ký kết bàn giao cơ sở. Tôi kết luận như sau:

— Phúc đáp bản thông điệp mà Tổng, thống có nhã ý gửi cho .tôi trong dịp này, tôi hân hạnh được chia xẻ lòng tin tưởng của Tổng thống đốì với tương lai của hai nước chúng ta, đã liên kết chặt chẽ cho công tác hòa bình. Nước Việt Nam rất sung sướng được tham dự vào cuộc thịnh vượng chung của Liên hiệp Pháp và vào sự vinh quang của hai quốc gia.                                      n

QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM

Đàu năm 1950, sau tám tháng cầm đầu chính phủ, mặc dù bị rất nhiều chông đổì gieo rắc chông gai, tôi có cảm tưởng là chưa đến nỗi bỏ mất thời gian vô ích. Cuộc đặt riền móng hành chánh Việt Nam rất tiến đạt, điều làm tôi quan tâm nhứt chính là việc kiến tạo một đạo quân quốc gia. Cuộc thảo luận về quân sự sẽ họp vào ngày 2 tháng giêng tại Vũng Tàu, coi như là bước khởi đầụ.

Cho đêh năm 1948, tại Việt Nam mới chỉ có một số cơ cấu quân sự địa phương, không được tập trung, loại địa phương quân của các viên tỉnh trưởng. Toàn thê’ quân số không hơn 20 ngàn người, và giá trị cũng chênh lệch vô cùng. Sau thỏa ước ở vịnh Hạ Long, chính phủ lâm thời đã đặt được sự thỏa thuận đê’ ấn định quân số tương đôì, sự hình thành một đạo quân Việt Nam. Nhiệm vụ của đạo quân này là phôi hợp với lực lượng quân đội Pháp, tái lập lại an ninh và bảo vệ lãnh thổ.

Chương trình dự định là sẽ có hai loại quân: một loại cố định, động tại chỗ tương đương với lính bảo an với quân sô' khoảng 20 ngàn người, và một loại cơ động khoảng 16 ngàn người, chia ra làm ba lữ đoàn. Từ đó, sẽ lập ra một đạo quân tự trị, và song song vổỉ nền hành chánh trung ương để cùng được thành lập.

Vào tháng 6 năm 1949, ít ngày sau cuộc trở về của tôi, quân lực Việt Nam lúc ây đã có khoảng 23,000 người, trong đó có hai lữ đoàn quân chính qui — mà hai đại đội đã nhảy dù xuống giáo khu Phát Diệm vào mùa thu, — thêm vào đấy 18,000 quân trừ bị tạm thời nữa. Thỏa ước mùng 8 tháng 3 đã đặt căn bản cho một qui chế thực sự của đạo quân quốc gia, mà những thỏa hiệp hay những giao kết sau này, chỉ là sự giải thích hay áp dụng tùy theo trường hợp mà thôi.              ,

Qui chế ấy nói rõ về tính chất của quân lực Quốc gia Việt Nam: Sự hình thành là do người Pháp giúp đỡ, trong thời có chiến tranh, nó phải phụ thuộc vào một viên tướng Pháp, sự cấu tạo một ủy ban quân sự hỗn hợp vĩnh viễn, và cuối cùng sự bảo đảm căn cứ và đồn trú cho lực lượng quân đội của Liên hiệp Pháp sau khi hòa bình được vãn hồi.

Thỏa hiệp quân sự được ký ngày 30 tháng chạp năm 1949 với ông Pignon, giải thích các ngùyên tắc ây. Ngoài ra, sự thỏa hiệp cũng nhấn mạnh về phần của Việt Nam trong việc duy trì đạo quân ấy với sự góp phần của nước Pháp: cung cấp dụng cụ và trang bị, cung cấp sĩ quan, hạ sĩ quan Pháp và huấn luyện các cấp chỉ huy Việt Nam.

Trong hoàn cảnh hiện tại, một điều khoản đặc biệt được dành cho bộ Tư lệnh Pháp để sử dụng lực lượng quân sự Việt Nam, và sự kiến tạo một Uy ban Tôì cao nhằm vào đường lôì chung đê’ tái lập trật tự. Về quân số, điểm chính là tăng quân số lên thành 50,000 người, trong đó có tám tiểu đoàn đặt dưới quyền sử dụng của chính phủ trung ương.

Hội nghị ngày mùng 2 tháng giêng đặt nguyên tắc tăng cường quân số này cho năm tới là 30 ngàn quân chính qui, gồm 12 tiểu đoàn và 35 ngàn quân trừ bị. Nó cũng dự trù thành lập một ngành Hải quân quốc gia Việt Nam, dưới hình thức các giang đỉnh, và dự trù được sự hỗ trự của Hoa Kỳ sau này.

Theo dự tính củạ tôi, một thời hạn tám năm là đủ, đê’ chúng tôi có thê’ hoàn toàn thay thế được quân đội Pháp bằng quân lực cua Việt Nam. Tôi đã dự trù sự thành đạt này vào khoảng năm 1958. Nhưng trong lãnh vực ấy, công việc đôì với tôi như đã đi đúng đường hướng, và tôi nghĩ rằng đã đêh lúc tôi có thê’ rời bỏ nhiệm vụ lãnh đạo chính phủ, đê’ dành thời giờ làm nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia, một cách dễ dàng hơn. Việc đảm trách cả hai nhiệm vụ này chỉ là sự cần thiết đê’ tái lập quyền hành cho chính phủ. Ngày nay thì công việc đã được hoàn tất. Vì vậy, ngày mùng 5 tháng giêng, tôi ban bô' một thông cáo trong đó, tôi nhắc lại nhiệm vụ của tôi là đặt cơ cấu cho quốc gia và cho nền cai trị của quốc gia Việt Nam, rằng nước Pháp qua vị đại diện là ông Pignon đã trao trả Việt Nam tất cả mọi quyền hành, tôi báo tin sự rời bỏ chức vụ lãnh đạo chính phủ của tôi, và do thế bãi bỏ toàn thê’ nội các ấy.

Ngày hôm sau, với cương vị Quổò trưởng, tôi đề cử ông Nguyễn Phan Long lập tân chính phủ. Nguyễn Phan Long, bộ trưởng bộ Ngoại giao trong chính phủ ,của tôi đã đặc biệt thành công trong công tác của ông ta, vì đã đạt kết quả đưa nước Việt Nam vào Uy ban Kinh tế của Liên hiệp quốc ở Á châu và Viễn Đông, để có thể tiến thêm bước nữa mà vào thẳng Liên Hiệp Quốc (ONU).

Cũng ngày hôm ấy, tôi cử 12 đại biểu cho Việt Nam vào Quốc hội Liên hiệp Pháp, trong số đó có Phạm Văn Bính coi như là Trưởng phái đoàn.

Tất cả mọi hoạt động đó, nếu không được dư luận Pháp chú trọng đến nhiều thì ngược lại, đã gặt hái được nhiều kết quả trong dư luận quốc tế. Ngày 11 tháng giêng, tờ báo Times viết như sau:

“Sau khi Hoàng đế Bảo Đại trở về Việt Nam, những nhà ái quốc có lập trường quốc gia vốn e ngại Ngài vẫn chỉ là một thứ bù nhìn trong tay Pháp, nên không mấy sốt sắng để tôn phò Hoàng đế, mặc dù họ rất thù hận đối với chế độ đàn áp của Hô Chí Minh, và đàng Việt Minh thiên Cộng sản. Thái độ ấy nay thay đổi hẳn. Dân chúng Việt Nam nhận thấy rằng các vị trí then chôn trong chính phủ Bảo Đại đều do các đồng bao mình đảm trách, rằng Vua Bảo Đại thật sự là chủ nhân ông đất nước, và quân đội Việt Nam dù được lực lượng quân sự Pháp yểm trợ, vẫn cầm đau cuộc chiến chống lại chiến tranh du kích của Hô Chí Minh.

“Vua Bảo Đại đang từ từ liên kết được mọi người. Ngài đã mở rộng ảnh hường đến những vùng trù phú lúa gạo ở Nam kỳ; ngay tại miền Bắc mà Việt Minh mạnh nhứt, Ngài bắt đầu tạo được ảnh hưởng của mình. Điều này một phần là do Ngài được Pháp dần dàn nhượng bộ nhĩêu để thỏa mãn các nguyện vọng quốc gia của toàn thể dân chúng Việt Nam. Chính phủ của Ngài đã có quỳên gửi đại diện ngoại giao riêng biệt ra các nước ngoài, và trong nước thì chủ quỳên quốc gia được hoàn toàn, ngoại trừ một số đặc ân dành cho quân đội Pháp. Ngay chính Hoàng đế cũng đã từ bỏ nhiệm vụ Thủ tưởng, và bắt đầu làm việc trong một nội các theo kiểu của Pháp...”

Tân nội các được thành lập ngày 19 và 22 tháng giêng, Nguyễn Phan Long trình tôi nội các này đê’ xin được duyệt y t-

Ngày hôm sau, tôi đi bằng máy bay ra miền Bắc đê’ thăm các sắc dân thiểu sô' của vùng Hoàng triều cương thô’. Đầu tiên, đến Lạng Sơn là nơi cửa ngõ của Việt Nam với Trung Hoa. Sau đên vùng thượng du ở Lai Châu. Tôi được viên Quan lang Đèo Văn Long, kiêm nhiệm chức chủ tịch Liên hiệp các sắc dân Thái Mèo đón tiếp. Ông này vôh là truyền nhân của Sơn vương Đèo Văn Tri, về thế kỷ trước, từng làm run sợ dân chứng hiền hòa Lào. Long có ảnh hưởng rộng lớn chẳng những đốì . với người Thái trắng ở Lai Châu, và còn cả với người Thái đen ở Sơn La. Đây là một khu vực rộng lớn gồm toàn núi và rừng trong đó còn có người Yao và Mèo, chiếm đóng hoàn toàn vùng tây bắc thượng du miền Bắc.

Sự thăm viếng của tôi đôì với các sắc dân này, theo truyền thôhg hiếu khách cổ xưa, tạo nên những ngày hội hè đê’ chào đón, với nhiều thú vui của dân gian. Lai Châu mang hình thái tươi vui của ngày hội. Rượu ủ lâu năm từng

t Ngoài chức vụ Thủ tướng, Nguyễn Phan Long còn kiêm nhiệm cả bộ Ngoại giao và bộ Nội vụ
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vò tuôỉi ra như nước chảy, và các thiếu nữ Thái diêm dúa trong những chiếc djúp bằng lãnh đen, áo sơ-mi cổ viền trắng, có các đồng trang sức bằng bạc. Họ múa xòe và chỉ ngưng lại để nhấm mứt gừng, rồi lại múa nữa liên miên.

Sự đón tiếp vừa long trọng vừa mộc mạc đó, làm cho tôi rất ấm lòng và tin tưởng. Hơn nữa, Đèo Văn Long và người em là Đèo Vàn Muôn, hứa với tôi sẽ thành lập nhiều tiểu đoàn Thái để tạo nòng cốt cho đạo quân mới sơ sinh của tôi. Như vậy, vào giờ phút mà những sự xâm nhập qua biên giới miền Bắc là đầu đề chính để chúng tôi lo ngại thì 'sự trãh đóng của các đạo quân Nùng khét tiếng của Vòng A San ở địa đầu miền Động Bắc, và đạo quân người Thái trung thành ở miền Tây Bắc này, tạọ cho tôi những cơ cấu khá yễn tâm. Tôi trở về Đà Lạt rất hài lòng.

Tại Paris, đây là lần đầu tiên, đại diện của chúng tôi can thiệp vào Quốc hội của Liên hiệp Pháp, đang thảo luận về dự án đạo luật nhằm duyệt y các hiệp ước ký kết giữa các quốc gia liên kết của Việt Nam, Cạm Bốt và Ại Lao cùng nước Pháp. Sự duyệt y này sẽ do Nghị viện Pháp biểu quyết vào ngày 26 tháng giêng năm 1950, trong đó, ông Devinat phát ngôn viên của Hội đồng Lãnh thổ Hải ngoại tuyên bố như sau:

— Những tiến bộ đã không thê’ chôì cãi. Vua Bảo Đại đã có thê’ di chuyên rất bình an trong những tỉnh lớn của nước ông. Sự trở về với tân chính phủ mỗi ngày mỗi nhiều, trong sáu tháng gần đây, đặc biệt đốì với miền Bắc, ồ vùng Bạch Mai, Lào Kay, và Lạng Sơn, ở miền Nam trong các tổ chức Cao Đài và Hòa Hảo.

(Cần đặc biệt lưu ý là những diễn biến tháng mười vừa qua đã cho thâỳ sự qui hồi của 200,000 giáo dân Phát Diệm, ở về phía đông nam Hà Nội. Chính lãnh tụ của họ, Đức Cha Lê Hữu Từ lần này đã phải cầu cứu đến sự che chồ của Vua

Bảo Đại. Và cũng chính một đơn vị lính dù Việt Nam đã được ủy nhiệm nhảy xuống giải pMng và che chở cho tập thê’ quán trọng dân chúng này. Sự trở về đó đã tạo cho chính phủ Việt Nam một anh hưởng tâm lý rộng lớn. Nó thúc đẩy lớp giáo dân đoạn tuyệt hẳn vớì Việt Minh.)

"... Như thế, nhứng cam kết của Vua Bảo Đại đã được thực hiện. Những nỗi e ngại có thê’ ngờ từ lúc đầu về sự nhu nhược của nhà Vua đã được giải tỏa. Chính phủ của ông đã được thành lập. Nhựng điều khoản cần thi hành trên các hiệp ước đều được ký kết. Quyền hành trước kia ở trong tay Pháp thì nay đã trao trả lại cho nhà Vụa. Ông đã có thực lực trong tay, và chứng tỏ đã hiết sử dụng thực lực âỳ.

“Tân chế độ đã tăng trưởng được uy tín, và bành trướng được quyền hành một ngày một mạnh, đê’ có thể tự mình, với đạo quân quốc gia của mình, đảm trách được nhiệm vụ khó khăn là vãn hồi được trật tự trên đất nước. Thêm vào đấy nữa, đó là cảm tưởng của những quan sát viên quốc tế, mang từ Đông Dương về, vốn từ lâu vẫn nghi ngờ về sự khoe khoang nội lực của chúng ta lẫn của nhà Vua.

"... Lây ngay lời lẽ mà Chủ tịch Liên hiệp Pháp, viết trong bức thư đề ngày 27 tháng 7 là Hòa bình nằm trong tay dân chúng Việt Nam, vặ chỉ nằm trong tay họ, nước tân Việt Nam chỉ còn chờ sự duyệt y của các hiệp định, đê’ mang về cho dân chúng do Hoàng đế Bảo Đại lãnh đạo, chứng tích của sự trưởng thành của đất.nước.”

Trong dịp tranh luận ở Nghị viện, tân bộ trưởng bộ Pháp quốc Hải ngoại, ông Jean Letourneau không ngớt can thiệp nhiều lần. Trả lời các nghị sĩ, ông đã chứng tỏ rằng việc lựa chọn Hoàng đếẸảo Đại làm người trung gian đàm phán đã gạt ra ngoài mọi điều đình với Việt Minh. “Quyền năng của Hoàng đế do thiên mạng, và do uy tín của hoàng triều mà có được. Uy quyền mà ông đảm trách hàng ngày càng vút lên cao trong những tháng gần đây, nền cai trị của ông càng thêm hữu hiệu và hơn nữa, những cam kết của ôngj đã tiến đạt đến chỗ, có thể mở được một cuộc trưng cầu dân ý, một khi hòa bình được vãn hồi, đê’ đưa đến một nền dân chủ cho đất nước.”

Một nghị sĩ đã nói đến những khó khăn mà gần đây, nước Việt Nam đâ được Trung Hoa công nhận. Ong Letourneau trả lời: Vấn đề ngoại giao giữa Tàu và Việt Nam, chỉ có thê’ thực hiện được, do sự chấp nhận chung của Việt Nam và Pháp sau cuộc họp bàn của Hội đồng Tốỉ cao Liên hiệp Pháp. Mặt khác, các lãnh sự quán Trung Hoa hiện nay đang có mặt ở Việt Nam tạo những dữ kiện có lợi cho chủ quyền nội bộ Việt Nam, và là yếu tố quan trọng cuổì cùng đê’ chính phủ Việt Nam được Mao Trạch Đông công nhận.

Cuổì phiên họp, ông Letourneau nhấn mạnh đến sự tương đồng, và những môì quan ngại của các nước Tậy phương, qua nhiều thế kỷ, đã thiết lập bang giao với nhiều nước ở vùng Đông Nam A:

— Nước Hòa Lan vừa giải thích ở Hội nghị LaHaye môi liên lạc mới của họ với các nước Nam Dương. Tại Hội nghị Colombó, các nước thuộc khôi Hoàng gia Ánh cũng được giải thích về môì bang giao này, như nước Ấn Đô hay Pakistan... Vậy thì, sự chuẩn y các hiệp định ngoại giao của nước Pháp cũng được dựa theo hình thái của nước Hòa Lan và Anh quốc.

Rồi ông kết luận bản tường trình của ông như sau:

— Việc gia nhập cuôì cùng mà chúng ta hy vọng ở các nước Đông Đương vào Liên hiệp quốc, sẽ là điểm chót của nền độc lập, để thỏa mãn tất cả mọi nước đều mang một mộng ước dân chủ như nhau. Nước Pháp để cho ba nước Liên kết ở Đông Nam Á tự đảm đương lấy trách nhiệm hoàn toàn của họ. Từ nay nó chỉ cốn hiện diện để bảo vệ họ đốì với những đe dọa bên ngoài. Nước Pháp chỉ cồn ở đó, để giúp đỡ họ, bằng những cố vân, hay bằng những kỹ thuật gia để giúp đỡ họ qua những điều vật chất và kinh tế, để tái thiết mọi điều để nát, để xây dựng một riền hòa bình nội bộ, và để phát triê’n mọi sự mở mang...

Các nước Liên kết mới của chúng ta này phải dành mọi nỗ lực để tổ chức trên bình diện quốc gia, một lực lượng cao lớn để có thể thoát sự nhờ vả vào chúng ta hầu kiến thiết đất nước. Để chấm dứt một lần vĩnh viễn, đổì với những nghi ngờ bất công là chúng ta không có thực ý, hay lấy lại cái mà chúng ta đã cho, sự chuẩn y các hiệp định này có một giá trị không thê’ so sánh, trên toàn bán đảo Đông Dương cũng như toàn Liên hiệp Pháp ở hải ngoại. Cử chỉ ấy, vẫn được dư luận thế giới, từ nhiều năm qua chú trọng đến. Đã từ lâu, người ta vẫn muốn chấm dứt, nhanh chừng nào hay chừng ây, là đáp ứng nguyện vọng của dãn chúng Đông Dương. Nay cửa đã mở do hiệp định này, địa hạt ngoại giao cúng như vào tổ chức Liên hiệp quốc, để có thể được sự trợ giúp hỗ tương quốc tế.

Nhưng thật sự người ta đã bỏ phí đi mất bôh năm quí báu, và tất nhiên điều gì đã nói ra ở Paris dù thiện chí đến mấy vẫn không phải lúc nào cúng có những tiếng vang trung thực. Vì vậy, mặc dù có lời tuyên bố long trọng của Nghị viện, lẽ ra là một đạo quân hoàn toàn quốc gia Việt Nam, người ta vẫn nói là lai Việt Pháp và cũng không phải đây là điều mâu thuẫn đáng kể nhứt, cho lời nói ở Paris khác với việc làm ở Sài Gòn, mà còn nhiều người Pháp, nghĩ rằng, mục đích cần thiết, dù hiệp ước có ký, vẫn là để đặt nước Pháp ở lại Đông Dương.

Dù sào nữa, thì sự việc cúng đâ xảy ra, và tôi rất lấy làm hài lòng, khi được Anh quốc công nhận ngày 7 tháng 2 cùng với Hoa Kỳ, rồi ngày 2 tháng 3 do nước Xiêm và ngày 12 tháng 3, do Tòa Thánh Vatican. Về phía Việt Minh, họ được Trung Cộng của Mao Trạch Đông công nhận và sau đó ngày 31 tháng 1 được Nga Sô công nhận. Cộng sản quốc tế trên tất cả các nước, đứng chung vào một khổì...

Dù sao nữa, họ cũng có phản ứng ở Pháp. Vài tháng sau, tôi được biết đầu tháng 3, cảnh sát Pháp nghe phong phanh một dự mưu của một nhóm cực tả. Chúng định bắt cóc Hoàng thái tử Bảo Long, và dùng làm con tin để đánh đổi tôi phải rút lui, nhường chỗ cho Hồ Chí Minh. Hoàng tử sau niên học đâ ghi danh vào học trường Roches ồ Masselac, trong miền cao nguyên Hautes Pyrenées lập tức được Tòa Đô chánh bảo vệ trước, sau được đưa vào một tu viện trong vùng.

Khi tôi được tin Tòa Thánh đã công nhận nền độc lập của Việt Nam, tôi được hai Giám mục Phát Diệm và Bùi Chu báo tin ngay bằng thơ. Rồi sau đó, hai Cha ra Hà Nội gặp tôi ngày 23 tháng 3. Tôi hiểu hoàn cảnh của hai vị lúc ấy. Việc nuôi một đạo qụân tự vệ rất tốn kém đốì với các ông... Vì vậy, mặc dù bị Nguyễn Hữu Tri, thủ hiến Bắc Việt, không mấy tán thành, do một đạo dụ, tôi cho phép hai ông được rộng quyền ít nhiều trong việc quản trị giáo khu, và thêm một trợ cấp mỗi tháng là 300,000 đồng nữa.

Quyết định này gặp phải phản ứng của nhóm Đại Việt, là nhóm cầm quyền ở Bắc Việt mà Nguyễn Hữu Trí là một lãnh tụ

Phan Huy Quát, Lê Thăng và Nguyễn Tôn Hoàn đệ đơn từ nhiệm vào ngày 24 tháng 3. Việc trợ cấp cho các giáo khu gây một hậu quả khác nữa. Phạm Công Tắc, khi biết tin, cũng đến gặp tôi đê’ yêu cầu một sự hỗ trợ cho quân đội Cao Đài. Vị Hộ pháp Cao Đài này chỉ xin được trông thấy một nhân vật của ông ta, được đạt vào vị trí bộ trưởng bộ Tài chánh, hay bộ trưởng bộ Quốc phòng. Theo ý kiến của ông ta, sự bô’ nhiệm này tương đương với một sự hỗ trợ bằng hiện vật.

Tình hình miền Nam làm tôi rất quan ngại. Người ta nhận thấy một sự gia tăng của khủng bố. Trong tháng tư, viên chánh mật thám Bazin bị ám sát chết. Do một thân nhân của mình Ợạng ở trong kháng chiến, Nguyễn Phan Long đã muốn tìm; cách tiếp xúc với Nguyễn Bình là tướng trong chiến khụ ớ miền Nam Việt Nam. Thế nhưng, sự mong muốn tiếp xúc này, đã chẳng đi đến đâu, mà ngược lại, lại đẩy viên tướng Việt Minh đến chỗ mạnh tay hơn.

Việc thẳng tay khủng bố ở Sài Gòn đã có một ảnh hưởng tai hại; dưới hình thức mù quáng, là một hành động vừa dễ dàng lại vừa đắt giá đối với Việt Minh.

Tôi cương quyết yêu cầu Cao ủy để chính tôi nắm quyền chỉ huy cảnh sát. Sau nhiều buổi thảo luận, hai ông Pignon và Perrier đồng ý chấp nhận lời yêu cầu này. Theo chỉ thị của tôi, Trần Văn Hữu liền bổ nhiệm Nguyễn Văn Tâm làm bộ trưởng An ninh. Ông này được tiếng là “Cọp xám Cai Lậy,” liền hoàn tất nhiệm vụ của mình bằng một công tác khả quan, và hệ thôhg khủng bố của địch bị tan rã lần lượt hết. Trong công tác ấy, vẩn đề tình báo là yếu tố quan trọng bậc nhất.

Tất nhiên, là những tin tức đem đến cho viên chức chỉ huy tình báo Việt Nam vẫn dễ dàng hơn đối với nhân viên Pháp

Ngày 24 tháng 4, nội các Nguyễn Phan Long bị suy yếu vì bốn bộ trưởng thuộc đảng Đại Việt, phải đệ đơn từ chức.

Tôi liền bổ Trần Văn Hữu, một nhân vật người Nam, phụ tá cũ của Tướng Xuân, lập tân nội các. Ông ta liền trình tôi vào ngày 6 tháng 5 nội các của ông ta ị.

Vào tháng 4, do dụ mang số 6, tôi đặt vào đầu tỉnh các viên tĩrih trưởng người Việt đê’ thay thế các cựu công chức người Pháp. Tôi củng bổ nhiệm vào các vùng Cao nguyên, Hoàng triều cương thổ, những người có trách nhiệm thuộc các sắc dân thiểu số ở nơi đó. Như vậy, đã đặt ồ vùng Đồng Nai thượng, vùng Lang Biang, Pleikũ, Darlac, Kontum đối với miền Nam và miền Trưng Việt Nam. Vùng Phong Thổ, Lạng Sơn, Hagiang, Lao Kay, Backan, Cao Bằng, Hòa Bình, Hải Ninh, Lai Châu và Mongcay ỗ miền Bắc Việt Nam, đê’ giữ những nét độc đáo của những tỉnh ấy. (Xỉn xem phụ đinh V.)

Đôì với ba tỉnh miền Cao nguyên miền Nam, tôi bổ nhiệm ba viên chức ngườỉ Pháp, là ông Riener ở Pleiku, ông Doustin ở Kontum, và ông De Pontiche ở Darlac, Đại tá Didelot đại diện cho tôi bên cạnh họ.

Vào đầu tháng 6, đê’ hoàn tất nội các, tôi bổ Nguyễn Đệ làm Chánh văn phòng của tôi. Thế là giữa hai chúng tôi, đã có sự trở về đề’ gặp lại nhau. Năm 1932, khi tôi về nước cầm quýền, thì Nguyễn Đệ là một thanh niên trẻ tuổi, tây

t Nội các Trần Văn Hữu gôm có:

	
• Trần Văn Hữu, thủ tướng, kiêm bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao


	
• Nguyễn Khắc Vệ: bộ trưởng bộ Tư pháp


	
• Dương Tấn Tài: bộ trưởng bộ Tài chánh


	
• Trần Quang Vinh: bộ trưởng bộ Nội vụ


	
• Vương Quang Nhường: bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục


	
• Lê Quang Huy: bộ trưởng bộ Giao thông Công chính


	
• Hoàng Cung: bộ trưởng bộ Kinh tế và Kế hoạch


	
• Đặng Hữu Chí: bộ trưởng bộ Y tế và Xã hội


	
• Trần Văn Tuyên, tổng thư ký cạnh bộ Ngoại giao


	
• Đinh Xuân Quảng: tổng thư ký về Công vụ


	
• Nguyễn Tôn Hoàn, tổng thư ky về Thanh niên và Thể thao.



học mà tôi muốn dùng để canh tân xứ sở. Nhưng người Công giáo rất trung tín này, vốn thân với Ngô Đình Diệm rất bực mình thấy thực dân Pháp quá bủn xỉn, nên đã từ chức cùng với họ Ngô. Từ đó, ông ta rất nổi tiếng trong mọi vấn đề mà ông đâ đạt, với tinh thần liêm khiết tuyệt đốì. Được người Nhựt biệt đến, ông ta không chịu hợp tác với Nhựt nên vào thờỉ ấy, đầ cố gắng lẩn trốn để khỏi bị khủng bố. Cho đến tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh vời ông ta ra làm cố vấn kinh tế.

Từ đó, ông ta bắt tay vào việc. Khi ông từ Âu châu trở về, Ông ta được Cao ủy Pignon, nhiệt liệt giới thiệu vớỉ tôi, chắc chắn là do ảnh hưỏng của Vatican.

Tôi liền bổ nhiệm ông ta làm Chánh văn phòng dự khuyết, thay thế cho Bửu Lộc, giữ văn phòng của tôi ở Paris. Vì ông ta được sự giới thiệu của ông Pignon, tôi đâm cảnh giác: Phải chăng ông ta được đặt cạnh tôi để canh chừng tôi?...

Sau đó ít lâu, tôi nhận thấy ông đảm trách công tác rất hoàn hảo, vì vậy, tôi gọi ông ta đến và nói cho biết vị trí rất khó khăn của tôi. Nhiều khi tôi phải dùng đến những biện pháp thật khó chịu, bất đắc dĩ vô cùng. Tuy nhiên, tôi phải là người “không ai được đụng chạm đến.” Như vậy, ỉ          tôi cần phải có một người đóng vai hộ giá, để hứng chịu

thay tôi mọi điều chỉ trích. Tôi liền hỏi ông ta:

I             — Nếu ông nhận đóng vai trò đáng ghét và bạc bẽo ấy,

í          tôi sẵn sàng giữ ông ở lại chức vụ Chánh văn phòng này...

Nếu không, ông có thể rút lui, và tôi đã nói hết lời.

Người Công giáo rất nghiêm chỉnh này, không thê’ nào chờ đợi lâu la đê’ nghe lời đề nghị ây. Trong gần cả thế kỷ, tổ tiên ông đã là những thần tử khuôn mẫu của các tiên đế của triều đại. Vậy thì ông phải tỏ cho tôi biết, ông là một cộng sự viên mà lòng trung thành không thể chối cãi được. Bất cứ ở đâu, ông cũng theo tôi như hóng theo hình, làm các nhiệm vụ rất tế nhị và nhiều khi khó khăn với một tinh thần và một tấm lòng xả kỷ, trong bất cứ trường hợp nào, và cũng vớỉ đầy đủ tư cách, nhiều khi làm cho ông có khuôn mặt nghiêm trang của kẻ dâng mình mang thập giá. Như vậy, giữa lúc mà chiến tranh đã lan rộng sang Lào và Cao Miên, gieo rắc chia rẽ và hận thù, thì Việt Nam đã bắt đầu phục hồi lại được thống nhứt. Tôi đã kêu gọi các nhà trí thức, và một năm sau ngày trồ về chấp chính, tôi đã có một cơ cấu thống nhứt và dính liền. Từ nay tôi đã có thể chơi đủ ngón đờn dư luận: Với các gia đình Phật tửj tôi có Phạm Công Tắc, giáo chủ Cao Đài. Tôi lại có ba khuynh hướng của đạo Hòa Hảo với Tướng Trình Minh Thế, với Tướng Trần Văn Soái và viên phụ tá của ông là Ba Cụt, với nhóm Bình Xuyên của Bảy Viễn, đốì với bên Công giáo, tôi có Đức Cha Lê Hữu Từ và Nguyễn Đệ, đốì với các sắc dân thiểu số tôi dùng các đặc ân của Hoàng triều cương thổ.
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 do nhà xuất bản Xuân Thu tái bản tại Hoa Kỳ 1987.


HỘI NGHỊ PAU

Ngày 20 tháng 6 năm 1950, tôi đi Pháp, bởi ở đó có một Hội nghị Pau. Tôi đến phi trường Nice để đi Cannes, thăm gia đình. Tại đây tôi được hai tin nóng hổi: Chiến tranh Triều Tiên, và sự đổ vỡ của chính phủ Georges Bidault. Tin thứ nhứt rất quan trọng bồi hậu quả của nó có thê’ có ảnh hưởng đến khắp cả Viễn Đông. Còn tin thứ hai, thì chẳng có gì đê’ cho tôi quan tâm, bởi sự bấp bênh của chính phủ Pháp vẫn là thứ thường xuyên kê’ từ năm 1945, vì lý do tất yếu của sự yếu kém của nước Pháp.

Hội nghị Pau mở từ 29 tháng 6, trong khi Pháp không có chính phủ. Cần phải đợi đến ngày 11 tháng 7, đê’chính phủ mới Pleven của Pháp được thành lập, hầu tìm thấy qua ông Jean Letoumeau, trở thành tân Bộ trưởng các nước Liên kết, một nhân vật chính thức có thẩm quyền về VỐI dề này. Thủ tướng Trần Văn Hữu theo tôi sang Pháp giữ vai trò đại diện cho việt Nam ở Hội nghị.

ơ Pau, Hội nghị liên quốc gia, đã tập trung các đại diện củayiệt Nam, của Cam Bốt, của Lào và của Pháp. Hội nghị nhằm giảị quyết các vấn đề quan thuế, ngoại thương, các vẩh đề trang bị, và du nhập của ba nước Đông Dương, đồng thời vẩh đề đi lại trên sông Cửu Long và trong tương lai, cả qui chế về cảng Sài Gòn.

Lúc đầu, dự định tôì đa là một tháng, hội nghị kéo dài với rất nhiều rắc rốì và kết thúc vào ngày 27 tháng 11, sau năm tháng đấu khẩu và nói chuyên cà kê dê ngỗng.

Cựu Toàn quyền Đông Pháp Albert Sarraut đến vớỉ tư cách trưởng phái đoàn Pháp, được bầu làm chủ tịch hội nghị. Đôì với tôi, tôi đã cố gắng né tránh để đứng ngoài hội nghị.

Ngày 30 tháng 7, tôi bổ nhiệm Bửu Lộc làm Cao ủy của Việt Nam ở Pháp. Rồi trước khi về Cannes đê’ nghỉ ngơi ít ngày, tôi đến thăm Tổng thống Vincent Auriol. Nhiều tiếng vang, và dọ nhiều nguồn tin đã báo cho tôi biết, trước đây mặc dủ với biết bao cô' gắng tại chỗ của tôi, Tổng thống đã nhiều lần tức giận về thái độ của tôi. Tổng thống đã gợi ý với nhiều người là cần phải gạt tôi ra, đê’ thành lập dễ dàng một chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa, hầu có thể nói chuyện với Hồ Chí Minh và đưa ra những đề nghị hòa bình với ông ta.

Tuy nhiên, khi tiếp tôi, Tổng thôhg Auriol vẫn giữ thái độ niềm nở cố hữu, yà không tỏ gì là có sự thay đổi thái độ đốì với tôi.

Tổng thống đã nhắc đến một bài báo của ông Maurice Duverger, nói về Đông Dương, viết trên tờ Le Monde vào đầu tháng 7, bài báo mà Tổng thông cho rằng có tính chất đầy tội ác, đã xác nhận là nưởc Pháp đã quyết định dành một nỗ lực lớn lao, rồi nói cho tôi biết cảm tưởng của ông đôì với nước Tàu của Mao Trạch Đông và nhấn mạnh đến yếu tố mới mẻ do chiến tranh Triều Tiên gây nên. Tổng thôhg kết luận tình bằng hữu và chúc cho hội nghị Pau —

1

tôi luôn tự hỏi lý do nào mà lại đặt hội nghị ở tỉnh này — chóng kết thúc vào đạt kết quả cụ thể.

ơ Cannes, ngày 19 tháng 8, hai ông Letoumeau và Pignon đã bất chợt đến gặp tôi. Họ đến để bàn với tôi một vấn đề quân sự. Vẩh đề này không được sáng sủa cho lắm, như các bản thông cáo cua bộ Tư lệnh Pháp đâ tung ra. Trên biên giới nước Tàu, các đạo quân Việt Minh được thành lập, trang bị, và huẩh luyện bởi các tay cộng sản Trung Hoa, và bắt đầu hoạt động mạnh. Điều làm cho hai ông này lo ngại nhất, chính là sự bất đồng ý kiến giữa hai viên tư lệnh Pháp, tức vị Tổng chỉ huy là Đại tướng Carpentier và vị Phó của ông ta ồ miền Bắc là Tướng Alexandri. Thế mà, gần đây, viên tư lệnh phó này lại được nghỉ ở Cannes, trong một thời gian ngắn. Hai vị quí khách yêu cầu tôi khuyên giùm ông ta nên bớt nóng đi, và bỏ mộng hạ bệ Việt Minh vốn là điều trái nghịch với ý định của viên tướng của ông ta. Cũng phải nói thêm rằng Tướng Alexandri. lợi dụng cơ hội về Phảp để loan rắc trong các giới Paris, những lý luận không đúng với luận cứ mà người ta gán cho là của Sài Gòn. Tôi cho mời Tướng Alexandri và theo như yêu cầu của vị bộ trưởng, tôi gợi ý cho ông ta nên trồ lại Sài Gòn càng sớm càng tốt.

Tôi chỉ được biết vài ngày sau đỏ, do bản thông cáo của ông Pignon, là Tướng Carpentier, trở lại các dữ kiện đã được đề ra từ 15 tháng trước của Tướng "Revers là bỏ hết các đồn binh dọc biên giới Trung Hoa, từ vùng thượng du Bắc kỳ cho đến Lạng Sơn. Tôi không rõ có phải do ảnh hưởng của tôi, mà Tướng Alexandri lên đường trở về Hà Nội hay không, ơ Paris người ta thở ra nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng được bao lâu...

Nhân dịp nghỉ hè cho các niên học, tôi sang Ý cùng với Hoàng hậu và các con. Thật vậy, Đức Giáo hoàng Piẽ xn

vẫn hằng muốn tiếp kiến tội dưới tính cách tư. Tòa Thánh Vatican đã công nhận nước Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 1950. Ngày 4 tháng 9, Tổng giám mục Montini đón tôi trước cửa tư dinh của Giáo hoàng, đê’ đưa tôi vào gặp Đức Thánh Cha. Trước mặt toàn gia đình và Khâm mạng R.P. Dooley, từ Sài Gòn sang về việc này, Giáo hoàng đã tiếp kiến tôi với tất cả niềm ưu ái. Đức Giáo hoàng cảm tạ tôi đâ giúp đỡ cho các giáo dân Việt Nam. Ngài nói rằng, trong công cuộc chiến đấu chống lại vô thần cộng sản, tôi có thể tin ở cộng đồng Công giáo Việt Nam được. Sau sự tiếp kiến này, mặc dù dưới hình thức thân ái, vẫn tỏa ra sức mạnh của Đức Thánh Cha, chúng tôi cùng chụp một bức ảnh của cả gia đình. Sau đó, chúng tôi thăm nhà thờ Saint Pierre vốn vẫn nghiêm cấm đổì với dân chúng, do đặc ân của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi được chiêm ngưỡng đài, tượng kỷ niệm vốn không bị dân chúng quấy rầy. Dành cho danh dự của riêng tôi, người ta đã cho mở. chiếc cửa bằng đồng.

Khi trở về khách sạn, tôi thây có nhiều đấm đông dân chúng tụ họp, do cộng sản Ý tổ chức, đê’ phản đôi việc tôi đến Romé. Buổi chiều bộ trưởng bộ Ngoại giao Ý đến xin lỗi cho chính phủ của ông, về sự kiện này.

Chúng tôi trở về Pháp qua nhiều chặng nhỏ.

Về đến Cannes, tôi được biết tin đồn Đông Khê, sát biên giới Trung Hoa đã bị mất. Kê’ từ lúc đó, những tin xấu kế tiếp nhau kéo đển không ngớt. Việc rút ra khỏi Cao Bằng như trước đây, ông Pignon đã báo cho tôi biết, bắt đầu từ mùng 2 tháng 10, đã gặp nhiều tai họa. Những tin đầu tiên đưa đến Paris xác nhận là điều đáng sợ nhứt, là quân đội Pháp đã lọt vào các ô’ phục kích của Võ Nguyên Giáp trên đường thuộc địa số4. Những sư đoàn Việt Minh được thành lập bởi Tầu cộng, đã có thật và đang chứng tỏ sự có mặt. Tất cả chiến lược của bộ Tư lệnh Pháp đều sai lầm hết.

Được khuyến cáo cách đây hơn một năm do Tướng Revers, sự triệt thoái dưới áp lực của đốì phương, đã hoàn toàn thất bại và tất cả các đồn bót dọc biên giới đều phải bỏ cả. Ngay tại thị trấn Thái Nguyên từng được xem như kinh đô của Việt Minh, do Pháp chiếm lại tháng 9, cũng phải bỏ nốt, và cơn gió hoang mang bắt đầu thổi... giao động hoàn toàn.

Chính phủ Pháp liền cử Tướng Juin đến tận nơi công cán, đi cùng với Bộ trưởng Letourneau. Họ đi từ ngày Ị 8 tháng 10. Trước đó tám hôm, tôi đã cử Trần Văn Hữu về gấp Sài Gòn. Thoạt mới về, ông ta đọc một bài diễn văn không ngớt đả kích hình thức mà nước Pháp cho áp dụng, hiệp ước mùng 8 tháng 3, đồng thời cũng đả kích luôn các viên chức Pháp vẫn còn bấu víu mãi vào các công thức thuộc địa cũ.

Tức giận tột độ bởi Tổng thống Vincent Auriol, e ngại rằng Hoa Kỳ có thể nhắc những lời tuyên bố này, để trách cứ nước Pháp đã không chịu thi hành các lời cam kết, ông chủ tịch hội nghị Pau, Sarraut ngày 14 tháng 10 liền đập các quốc gia liên kết, là nên bớt cãi vã lẫn nhau.., Đại diện của chúng tôi Nguyễn Đắc Khê liền lên tiếng trả lời. Những hội nghị vẫn sa lầy, và dù sao nữa, trong thời kỳ khẩn trương, thủ tướng chính phủ phải có mặt ngay tại chỗ.

Tôi cũng vội vã dời Cannes ngày 20 tháng 10. Khi đến Sài Gòn, hai ông Letourneau và Tướng Juin đều nhận thây tình hình càng sa sút hơn, như các ông tưởng. Dưới sự giao động tột độ, việc triệt thoái ở Lạng Sơn đã bắt đầu. Đó chính là một lầm lẫn lớn đã mở cửa Hà Nội, cho quân đội Việt Minh tràn về.

Lai Châu, thủ đô của người Thái mà tôi đã thăm thú mùa xuân vừa qua, cũng bị Pháp bỏ đi vào đầu tháng 11.

Ngày 5, nhân dịp Tướng Juin và ông Letoumeau sang thăm Việt Nam, tôi cho khánh thành trường sĩ quan Đà Lạt. Giám đốc là một sĩ quan có tài, Thiếu tá Leíồrt, và lớp học đầu tiên thu nhận 210 khóa sinh. Trong buổi khai mạc này, đã có bàn đến các vãh đề quân sự. Trần Văn Hữư và Phan Văn Giáo, đều được tôi phong tướng, cũng tham dự. Có nhiều quyết định quan trọng được đề cập đến, như thành lập ra 4 sư đoàn hoàn toàn Việt Nam, và việc đào tạo cấp tốc các khóa quân sự tại chỗ các trường hạ sĩ quan và chuyên môn kể cả một trường quân y.

Ổng Letourneau gửi thư cho tôi, từ Pháp báo cho biết sự thay thế Tướng Carpentier và xác nhận chỉ thị của Tướng Juin là cần phải bảo vệ Hà Nội và miền Bắc Việt Nam bằng mọi giá. Ong ta không dấu tôi sự lo ngại của ông, nhưng xác nhận ý chí của Tổng thống Vincent Auriol là muốn thây hình thành đạo quân Việt Nam hầu có thể đốì phó được với Việt Minh ngay trên phần đất của mình, đồng thời chúc cho việc thi hành các khoản của hiệp ước mùng 8 tháng 3, được hoàn thành mỹ mãn.

Do báo chí, tôi được biết sự can thiệp của quân đội Trung Hoa đôi với Triều Tiên.

Tôi đến Ban Mê Thuột ở mấy ngày, và có ý định lập ở đây một biệt điện thứ hai. Quả nhiên, tôi đã rất chú trọng đến vùng cao nguyên, giữa dân tộc miền núi này. Tôi muốn chấm dứt tất cả các tiếng xì xào, nói về tôi trong những ngày gần đây. Hình như họ cho rằng, tôi ít chung đụng với quần chúng, tôi đã sống tách rời, trong khi binh sĩ Pháp chết ngoài mặt trận. Tất nhiên, kẻ tung tin này, đã không hiểu gì về vị trí của ngôi Vua theo quan điểm ở Việt Nam. Không phải rằng cứ đóng vai mị dân mà người ta có thể phục vụ được dân chúng của mình. Trò mị dân là trò xảo trá của bọn làm chính trị, không phải việc của tôi. Tôi theo đuổi sứ mạng, mà tôi được trao phó. Thật vậy, ở Ban Mê Thuột, gần ba biên giới, tôi có mặt cho toàn thể vùng Nam Đông Dương.

Ghính tại Đà Lạt, tôi tiếp Bảy Viễn, chúa đảng Bình Xuyên. Đảng này tôi ít biết đến, không bằng giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo, mà đại diện đã đến Hongkong để gặp tôi. Đây là lần đầu tiêntôi gặp Bảy Viễn kể từ khi tôi tới Sài Gòn.

Đây là một nhân vật đặc biệt. Từng bị đi tù biệt xứ, anh ta vượt ngục Côn Đảo trở thành thủ lãnh đao búa, và anh ta tự tạo cho mình một địa hạt ở xung quanh Sài Gòn và vùng Đồng Tháp Mười. Xuất thân từ giới bụi đời, một loại thú hoang, đầy tinh thần chiến đấu, trong ba năm liền, anh ta đã đánh nhau với Pháp vô cùng quyết liệt. Nhưng từ tháng 6 năm 1948, vì mâu thuẫn nẩy lửa với Tướng cộng sản Nguyễn Bình, anh ta bỏ về thành. Chính phủ Xuân bổ anh ta làm Đại tá, từ đó với 900 tay súng võ trang cùng mình, anh đặt bản doanh ở ven sông, nơi cầu Chữ Y, ngay sát Sài Gòn. Chỉ trong sáu tháng, anh đã cố thể bọ túi tất cả các hàng bang Trung Hoa ở Chợ Lứn, và đem lại trật tự và an ninh cho vùng âỳ. Vậy thì sao không trao cho anh ta một nhiệm vụ lớn lao hơn? Nhân vật yừa giống Mandrin (tướng cướp Pháp)t, lại vừa giống Vidocq ị Việt Nam này quả là tay sáng giá, anh hào.

— Tôi rất lây làm sĩ diện được tiếp một nhân vật ái quốc như ông, tôi bảo anh ta thế.

Bảy Viễn lây làm ngạc nhiên, và lâỳ làm sĩ diện được tôi khen ngợi. Đê’ cho anh ta có vẻ thoải mái, tôi đưa anh ta đi xem biệt thự, và các cộng sự viên của tôi. Rồi tôi lại

ỷ Tướng cướp Pháp

ị Cựu tù nhân sau làm Chánh sở An ninh Pháp. Cả hai đều là những tay chọc trời khuấy nước, non sông một chèo.

cho xem các võ khí đi săn của tôi. Anh ta lấy làm thích thú khi thấy khẩu súng săn của Tướng Franco gửi cho tôi, để chứng tỏ tình đồng minh chống Cộng sản. Tất nhiên, nước Tây Ban Nha chưa thê’ công nhận Việt Nam trong hiện tại, nhưng Thống chế Franco muốn tỏ thiện cảm đốì với tôi, bằng cử chỉ này.

Sự gặp gỡ đầu tiên với Bảy Viễn, mới đi tới chỗ ấy, và tôi mời anh ta đi săn, vài ngày hôm sau.

Trong suốt một ngày, chúng tôi đi chung với nhau. Tôì đến, chúng tôi đến một ngôi làng mọi. Quanh đống lửa, chúng tôi trò chuyện. Rất nhanh chóng, câu chuyện trở nên thân mật. Bảy Viễn xưa nay vốn ít nói, liền kể cho tôi về đời anh ta, thuở hàn vi cũng như lúc bị án đầu tiên, vào năm 1936 bị kết 12 năm về tội “gian nhân hiệp đảng và tàng trữ võ khí bất hợp pháp.” BỊ đưa ra Côn Đảo, anh ta gặp nhđng tay cộng sản đá từng được huấn luyện ở Nga: Bùi Công Trừng, Hà Bá Cang, Tôn Đức Thắng, một kẻ gây loạn ở Hắc Hải, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, vốn dậy các lớp về chủ nghĩa Mác ở ngay trong tù, và nhiều người khác nữa... Năm 1940, anh ta vượt ngục và thành công, lập ra ở Chợ Lổn nhóm anh chị thuộc giới xích lô, và trở thành một “Kẻ tháp tùng” đoàn đua xe đạp vòng Đông Dương, tôi cùng Hoàng hậu Nam Phương đã đến để chứng kiến cuộc về đích thứ nhứt trong cuộc đua. Chìm giữa đám đông, Bảy Viễn nhận ra tôi, vận chiếc áo vàng ở giữa các quan phẩm phục xanh đỏ, thêu chỉ vàng chỉ bạc. Bây giờ, anh ta hơi ngạc nhiên được đứng cạnh bên Quốc trưởng...

Anh ta kê’ cho tôi nghe tất cả cuộc đời phiêu lưu của mình. Sau khi từ chổi sự che chồ của quân đội Nhựt, anh ta lại bị cảnh sát Pháp bắt, tán tỉnh với bọn Trotskistes (đệ tứ Cộng sản), nên họ thả ra vào tháng 7 năm 1945, thế rồi với đám đàn em tập hợp lại được, anh ta lăn mình vào công cuộc phục quốc, không cần biết đến ý niệm, chính trị hay tôn giáo nào hết. Anh tự phong cho mình là Tổng Tư Lệnh quân đội Sài Gòn — Chợ Lớn, và lấy tên cũ là Lê Văn Viễn. Bị bắt buộc phải rút vào vùng sình lầy Rừng Sát, chằng mấy lúc anh ta đã chống lại Nguyễn Bình, mà anh ta từng biết ở Côn Đầo, mà úy ban Cách mạng miền Bắc đã cử vào Nam để cầm quyền tư lệnh ở Nam bộ. Anh ta liền tham gia vào sự thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhứt vừa để chống lại người Pháp, vừa đê’ chống lại Cộng sản. Sau khi Cao Đài và Hòa Hảo bỏ về theo người Pháp, riêng còn anh ta chiến đấu đơn độc một mình. Nhưng mỗi ngày một bị Cộng sản đe dọa, anh đành phải chấp thuận quay về, khi biết tin nước Pháp đã trả lại độc lập cho Việt Nam.... Dưới danh nghĩa Bình Xuyên, anh công nhận chính phủ Xuân ngày 17 tháng 6 năm 1948, và khi tôi trở về nước, anh ta liền ra tự đặt dưới quyền điều động của tôi.

— Miền Nam rất quí báu cho Việt Minh, — tôi bảo anh ta như vậy — Đó là vựa lúa của nước Việt Nam, và cả cho Đông Nam Á nữa. Ai nắm được lúa gạo là nắm được toàn thê’ Việt Nam. Đôì với Việt Minh, cái lợi lại gấp ba. Thoạt tiên, họ gặt lúa gạo, rồi họ lợi về chuyên chở, và cuối cùng là mãi dịch. Hẳn ông hiểu vì sao, Việt Minh tìm mọi giá đê’ củng cố quyền hành đốì với miền Nam. Không phải đây là một yếu tố suông về chính trị, mà chính là điều sinh tử đối với họ.

Bảy Viễn nghe tôi nói với tất cả sự chú ý, sau ngắt lời: — Vựa lúa, đốì với tiểu dân, thật quả rộng lớn. Nhưng các cửa hàng, thưa Hoàng thượng tiểu dân có thê’ đảm trách .được. Mà cửa hàng, thì người Tàu nắm hết, tất cả lúa gạo đều qua tay người Tàu. Mà người Tàu, tức Chợ Lớn rồi, đó chính là địa hạt của tiểu dân vậy. Tuy nhiên, cần một điều kiện: tiểu dân cần có Đại thế giới, bởí vì Đại thế giới vẫn là một nguồn lợi cho Việt Minh vậy.

Bảy Viễn không nói rõ cho tôi gì cả. Tôi hiểu, tôi đang dính vào một chuyện gì. Bởi Đại thế giới là sòng bạc lớn, của A châu, và có thể là cả thế giới nữa. Chúng tôi có thể không cần biết đến sự nổi tiếng này. Được mở ra năm 1946, mặc dừ có sự nghiêm cấm của chính phủ Nguyễn Văn Thinh, vốn không ưng đê’ người Việt sát phạt nhaụ, nhưng người Việt Nam lại rất đam mê, nên chính phủ Thinh phải cho đấu thầu, cứ hai năm một lần cho ai bỏ giá cao. Từ năm 1948, việc giao nhượng được chuyển cho một nhóm người Tàu từ Macao sang. Đến giờ phút này, người Tàu sẵn lòng trả 400,000 đồng một ngày cho chính phủ Việt Nam. Nhưng đê’ được yến trí làm ăn, họ phải nộp cho Việt Minh 500,000 đồng nữa. Không kê’ các thù lao cho quan thuế, cho cảnh sát và các nơi khác...

ơ Đại thế giới người ta chơi đủ mọi lôì, nhưng có hai thứ chính, là đánh ba quan và tài xỉu. Ngoài ra mỗi chiều, còn mở số đề 36 con vật, một thứ như xổ số. Đó là một sự tai hại cho dân chúng vùng Sài Gòn, đã nướng vào đấy hết sạch cả đồng lương nhỏ bé của mình. Đê’ tránh những tai họa, tôi ra lệnh nghiêm cấm các công chức và binh sĩ Việt Nam không được lui tới Đại thế giới.

— Đến kỳ đấu thầu vào tháng chạp tới, ông có thê’ nộp đơn đấu thầu, tôi bảo Bảy Viễn như vậy.

— Thưa Hoàng thượng, xin tuân lệnh. Tôi sẽ xin nộp mỗi ngày một triệu đồng cho chính phủ Việt Nam, nhựng Việt Minh thì đừng hòng một xu nhỏ. Đồng thời, tôi có thê’ trả lương và trang bị cho người của tôi khá hơn trước nhiều. Như vậy, liệu hồn cho Nguyễn Bình.

Đến tháng chạp, Bảy Viễn thực hiện được mộng này. Chỉ cần rỉ tai bọn Tàu Macao, có sự hỗ trợ của phe Tàu Chợ Lớn cùng với bọn Corses ở Sài Gòn, sự tin tưởng của chính phủ tước bỏ nguồn lợi vĩnh viễn này của Việt Minh, và trò chơi đã đạt. Bọn Bình Xuyên trở thành Mafía giữ an ninh cho vùng Sài Gòn—Chợ Lớn và Bảy Viễn là Tổng tư lệnh quân đội.                                   s

DE LATTRE TỚI

Trong những ngày đầu tháng chạp 1950, chính phủ Pháp cử Tướng De Lattre nắm quyền Tổng tư lệnh ở Đông Dương. Ông ta cũng đảm nhiệm luôn chức vụ chính trị của Cao ủy nữa. Nghĩa là ông ta thay Tướng Carpentier lại vừa thay Cao ủy Pignon. Đó là một hình thức tổi, bởi vì trong chiến tranh sự chia xẻ quyền hành thường gây ra nhiều trở ngại không mấy tốt đẹp. Ngày 17 tháng chạp, ông ta đến Sài Gòn cùng với toàn thê’ bộ Tham mưu. Cũng trong thời gian ây, Việt Minh loan tin Hồ Chí Minh sẽ ăn tết ở thủ đô Hà Nội.

Tướng De Lattre đến với danh tiếng là người rất khó khăn. Tôi nghe trong các cơ cấu đầu não là lại có một luồng gió mới của sự hoang mang thổi đến. Nhiều người tìm cơ hội để trở về Pháp, họ đã sắp sẵn hành trang. Người ta cũng nói đến một sô" đề nghị. Trước khi rời Paris, Tướng De Lattre đã đi thăm tất cả những ai đã hay đương có liên hệ đêh Đông Dương, từ De Gaulle đến Decoux, và ông ta nghe như đã tuyên bố:

— Chủ tịch (Liên hiệp Pháp) Albert Sarraut từng khuyên tôi nên tận tình giúp đỡ Hoàng đế Bảo Đại, vì Ngài là Vua chân truyền của dân tộc, cần phải giúp đỡ Ngài trong việc trị quốc, nhứt là giúp Ngài thành lập dần dà một đạo quân hoàn toàn Việt Nam đê’ có thê’ thay thế chúng ta chiến đấu chống lại Việt Minh.

Sự kiện ấy làm tôi chú ý. Ông tân Cao ủy muôh cùng tôi cùng chung ý kiến. Như vậy, điều mà tôi không bao giờ đạt được cạnh Tướng Carpentier và ông Pignon thì có thể tôi sẽ đạt được vởi ông chăng: Đó là việc thành lập nổi một đạo quân hoàn toàn Việt Nam. Vậy tôi không nên cứng rắn với ông quá đáng, mặc dù vẫn phải cần tỏ cho ông hiểu chính tôi là Quốc trưởng. Ông ta đến đây với rất nhiều sự hiểu biết sai lầm. Trước hết, do các sĩ quan luôn luôn bị ám ảnh bởi nước Tàu, mà quên mất bọn Việt Minh. Sau đến bọn công chức hành chính Pháp. Ông ta đã đem hai viên chức kỳ cựu của Toàn quyền Decoux là ông Gautier và ông Aurillac. Tôi biết rõ vị thứ hai này, khi ông ta còn ở Huế dưới thời Khâm sứ Graíĩeuil. Bọn này chẳng hiểu gì về tình hình trong năm năm qua. Có thê’ họ đã nói xấu tôi cạnh De Lattre, tả tôi như một thứ kỳ đà cản mũi, chỉ biết phá ngang.

Chẳng lâu lắm tôi hiểu hết. Muốn ra Hà Nội vào dịp ngày 19 tháng chạp, kỷ niệm của Việt Minh, De Lattre đã dừng lại vài giờ đê’ lên Đà Lạt chào tôi. Bề ngoài thì thế, nhưng có dụng ý bề sâu nữa.

Đại tướng De Lattre tất nhiên là một người mã thượng. Chung tôi rất tương đồng. Tôi cảm thây ngay tự phút đầu có nhiều sự hiểu lầm của ông về tôi đã được giải tỏa. Tuy nhiên ông vẫn còn nhiều kiêu ngạo, như vẫn chẳng được gọi là Vua Jean đấy ư? Sau bữa ăn, câu chuyện hiện ra rõ rệt.

— Thưa Hoàng thượng, tôi đến đây để củng cố nền độc lập cho Ngài, và tôi chẳng phải là một tay thực dân. Ong ta nói với tôi như vậy. Tôi ước mong rằng sẽ được trông thây một nước Đại Việt Nam, xứng đáng với các bậc tiên đế của Ngài.

-— Thưa Đại tướng, người miền Bắc Việt Nam đã hiểu rõ tôi.

Thế là vị Cao ủy cho thây một dụng ý. Trên chiếc máy bay ra Hà Nội có Trần Văn Hữu mà ông ta đã kéo theo, cùng với đoàn tùy viên của ông ta. Dụng ý đã rõ rệt, theo đúng câu châm ngôn cổ là “chia đê’ trị,” và Tướng De Lattre muôn chơi trò bắt cá hai tay. Người ta lập tức hiểu ngay đã có kẻ lưu ý ông ta Chính phủ Sài gòn và Chính phủ Đà Lạt...

Làm ra bộ cấp tốc, bỗng nhiên ông ta nói với tôi:

— Thưa Hoàng thượng, chiều nay tôi sẽ ở Hà Nội, và tôi sẽ duyệt binh vào ngày kỷ niệm 19 tháng chạp của Việt Minh. Xin Hoàng thượng đi với tôi. Chúng ta sẽ cùng xuất hiện trước dân chúng miền Bắc Việt Nam và Hoàng thượng sẽ cùng duyệt binh với tôi.

Tôi trả lời tức khắc:

— Thưa Đại tướng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi Đại tướng. Tốt lắm, đi thẻo Đại tướng trong trường hợp này là một sự vụng về mà chúng ta đều hỏng việc cả hai. Tôi thì mang tiếng là tù nhân của Đại tướng, còn Đại tướng thì giảm hết giá trị của mình. Vì vậy, tôi không theo Đại tướng ra Hà Nội.

Ông ta không tỏ vẻ gì là thất vọng, cũng không nói một lời, vạ rút lui. Chắc hẳn ông ta đã hiểu rằng tôi rất khó bảo như người ta đã nói với ông. Đê’ đánh dấu quyết định này,

ngay chiềụ hôm ấy, tôi đến biệt thự thứ hai của tôi ở Ban Mê Thuột.

Là võ tướng, De Lattre phải tỏ ra xứng đáng đứng đầu quân đội. Đó là sự cần thiết nhứt là Cao ủy, ông cần phải có nhiều cuộc tiếp xúc đê’ tăng cường cho uy tín cá nhân. Ông phải đóng đủ các vai trò trên sân khấu, dùng sự lịch sự khả ái đê’ chinh phục, cúng như sự nghiêm khắc, tạo nên những tiếng vang, hầu nuôi dưđng huyền thoại. Ong bị dính liền vào sân khấu.

Sự đó khác xa với vì Thiên tử. Trong văn hóa cổ truyền ở nước tôi, tính chất thiêng liêng của ngôi vua, không cần phải trình diễn kiểu ây. Ngược lại, tính chất thiêng liêng này nằm trong sự huyền vi. Khi Hoàng đế đi qua, thì thần dân cúi đầu, nhắm mắt. Quyền năng của vị Thiên tứ tỏa ra từ cung cấm cô đơn, sau bức bình phong tịch mịch.

Tướng De Lattre cần phải hiểu sự dị biệt đó. Nhưng chúng tôi mới chớm vào có một chút ban đầu, và tôi không mong muôn một sự đổ vỡ. Ông Cao ủy là một người thuộc chủng tộc khác với các vị tiền nhiệm của ông ta. Ông có thê’ rất quí báu cho Việt Nam. Mặc dù cố gắng giữ điều cách biệt, tôi cũng không nên chứng tỏ là một kẻ địch mà là một đồng minh, mà ông ta có thê’ được coi trọng ngang hàng.

Dịp may đã đến vào mấy ngày sau, khi ký thỏa hiệp Pau ở Sài Gòn ngày 23 tháng chạp. Tất nhiên, thỏa hiệp đã được ký kết tại chỗ do đại diện của chúng tôi ký ngày 12 tháng chạp, nhưng chúng tôi còn thiếu một chữ ký nữa. Ngày hôm đó,. Tướng De Lattre ồ bên phải tôi, Trần Văn Hữu ở bên phải Bộ trưởng Letourneau. Thành ra đã có sự vô tình quí báu, nằm trong ngôn ngữ ý nhị của ngoại giao rồi.

Chưa tới một tuần sau, đây là một tiếng sét. Như Hồ Chí Minh đã loan báo trước, các sư đoàn của tướng Giáp đánh vùng đồng bằng. Sau một trận nghi binh đánh cạnh biên giới Trung Hoa ở Tiên Yên, cuộc tãh công được nổ ra ở chân núi Tam Đảo. Trận chiến Vĩnh Yên bắt đầu. Tôi đê’ cho De Lattre trọn quyền quyết định.

Ngày cuối năm, trước khi ra Bắc mà tình hình rất nghiêm trọng, ông ta tìm tôi ở Ban Mê Thuột. Tôi tiếp ông ta ở bên lầu thủy tạ. Ông Cao ủy lại trở lại vấn đề muôn lôi kéo tôi, ông nhứt định mời tôi đi cùng với ông ta. Tôi vẫn từ chối. Đê’ chứng tỏ rằng tôi không lầm, trước khi chia tay, tôi hỏi ông ta nghĩ sao về Trần Văn Hữu, nếu ông này cầm đầu chính phủ. Ông ta trả lời một cách lơ là, nhưng tôi cảm thấy là sự nghi ngờ đã đúng. Viên Cạo ủy không muôn ai đoán trước đứợc ý định của mình...

Buô’i sáng ngày 17, tướng Giáp ra lệnh rút lui, và dồn quân về phía Bắc. Hồ Chí Minh không được ăn tết ở Hà Nội. Chiến thắng ở Vĩnh Yên đã đạt, và đây là chiến thắng. đầu tiên của Đại tướng De Lattré ở Đông Dương.

Hai hôm sau, ông ra tìm tôi ở Huế, mà tôi mời ông ta đến dự một buổi lễ dành cho tổ tiên tôi. Ông đã đi cùng vđi bà De Lattre, mới sang Việt Nam. Tất cả ngoại giao đoàn có mặt ở Việt Nam đều đông đủ, nhất là ông Heath, Đại sứ của Hoa Kỳ. Tôi hành lễ bằng phẩm phục đại trào. Tướng De Lattre theo dõi cuộc hành lễ với tất cả sự chú ý. Các quí khách sau đó được đưa đến cung của Đức Thái hậu để dự yến. Vị quí khách của tôi không biết cầm đũa. Sau một sự cố gắng mà không đạt, ông ta đành lây đồ ăn đê’ trước mặt mình bằng một chiếc tăm. Đức bà Thái hậu trông thấy sự lúng túng này, nên cho đem lại cho ông một chiếc nĩa và con dao nhỏ.

Sau bữa ăn, ông phải đi ngay Hà Nội, nhưng đã kéo tôi ra một chỗ vắng, ông cố găng nài nỉ:

— Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng theo tôi ra Hà Nội. Cuộc chiến thắng ở Vĩnh Yên tôi xin dâng Hoàng thượng. Chúng ta sẽ đêh tại chỗ đê’ ngợi khen binh sĩ và chia xẻ với họ sự chiến thắng này.

Chống lại tất cả sự đợi chờ, tôi vẫn từ chối. Ông Cao ủy đã sửa soạn sẵn cho trường hợp này: Vậy thì Trần Văn Hữu sẽ đi Vĩnh Yên đê’ nghe chính người dự trận trình bày cuộc chiến. Chắc chắn, hai tên nịnh thần Gautier và Aurillac vẫn tiếp tục bầy mưu tính kế cho De Láttre... Chúng thúc đẩy viên tướng này nên dựa vào Trần Văn Hữu đê’ cân bằng ảnh hưởng của tôi. Tôi cần phải chứng tỏ xem ai mới thật sự là chủ ở Việt Nam, và cầm quyền thật sự tại đây.

Nhân dịp ngày Tết, vào ngày 6 tháng 2 tây, tôi gửi cho dân chúng Việt Nam một bức thông điệp.

Sau khi nhắc lại những chặng đường đã qua trong năm, tôi nhấn mạnh đến nền độc lập vừa thu hồi được, giúp cho nước nhà tự đảm trách lấy riền cai trị của mình. Tôi công bố một chương trình chính trị, xã hội, kinh tế mà chúng tôi cần phải thực hiện trong những tháng tới:

“Trên địa hạt chính trị, khẩu hiệu là Bảo tồn. Bảo tồn lý tưởng cổ truỳên Việt Nam ở trong nước, hảo tòn đất đai của quốc gia đối với những đe dọa bên ngoài.

“Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã có công, trong hành động, mặc dù gặp nhĩêu khó khăn to lớn, để gìn giữ và tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Tôi cần phải nói thêm rằng, kể từ nay, nước Việt Nam cần phải mở rộng chính phủ trong mọi địa hạt cai trị, từ xã hội, chính trị đến địa hạt chuyến môn. Ban hành pháp trung ương cần phải

Ị       CON RỒNG VIỆT NAM

í                                                                                    •

ị         sáng suốt, đối với nhiệm vụ quốc gia cũng như đối với tinh

1        thần phục vụ công ích.

“Chúng tôi thật sự đang cương quyết bảo tòn nếp sống ngàn xưa của chúng tôi trong đời sống cá nhơn và tập thể.

“Trên địa hạt hành chánh, chính phủ cố gắng đem lại mọi nỗ lực vào việc vãn h'ôi trật tự.

“Quốc gía Việt Nam đã cử đến ba miên ba vị Thủ hiến để thay mặt mình. Như vậy, các sáng kiến địa phương, tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam, có thể được trình bày thẳng lên trung ương, để chính phủ có thể giải quyết mọi việc mà bảo tồn được tính chất chính đáng, đặc biệt của địa phương mình...

Ị i .          “Trong những khu vực xã hội, có nhĩêu công nhân được

: ị         các hãng, xưởng thu hút, qui chế công nhân khá cao,

Ị        thường cao hơn ỡ các nước lân bang, qui chế ấy, cần được

bồi bổ và củng cố. Việc áp dụng toàn diện, y như hệt, sẽ

1          được tất cả các nhà kinh doanh tiếp tục thi hành.

“Nhưng mọi tiến bộ xã hội, chỉ thực hiện được qua những trách nhiệm hỗ tương. Một mặt, thợ được tự do ra vào nghiệp đoàn, mặt khác các nghiệp đoan phải có sựhợp tác liên tục và bắt buộc với nghiệp đoàn của chủ, hầu cổ I          một hoạt động hoàn toàn xã hội.

“Cuối cùng, việc đảm bảo tiền tệ là một điều chính của chương trình. Chính phủ là kẻ thù nhứt định của sự phá giá tiền tệ, nó luôn đánh vào giới thợ thuyên, công tư chức bằng cách làm giảm đồng lương thực sự của họ.

“Sự tiến bộ xã hội, phải phù hợp với sự phát triển kinh tể.

í            “Việc trang bị kinh tế tốt đẹp cho Việt Nam do viện trợ

của Pháp quốc, đang được phục hồi và phát triển.

“Một nỗ lực tức khắc đang được hình thành để đào tạo những chuyên viên cho Việt Nam trên mọi lãnh vực. Các kỹ thuật gia và vốn đ'âu tư của Pháp cũng như của ngoại quốc rất được hoan nghênh. Nước Việt Nam không phảỉ là cái lò “đốt các vốn đầu tư ấy... ”

“Đó là những nét chính của chương trình của chúng tôi, chương trình mà tôi gọi là đất đai màu mỡ.

“Hỡi đồng bào,

“Tôi mong rằng đông bào sẽ hiểu tôi, khi nói thẳng với đồng bào như vậy.

“Thay vì nhận những lời mừng tuổi đầu năm cổ truyền, tôi muốn đưa ra một chương trình xây dựng, mà những nét lớn nằm trong sự phú cường của quốc gia, hạnh phúc của đồng bào. Những điều mong ước của tôi, chính là đỉều mong ước của đồng bào. Chương trình của tôi là của đồng bào. Vì thế, tôi mới yều càu đông bào góp phân vào nỗ lực của tồi... ”

Chủ tịch Albert Sarraut, do Cao ủy mời, đã đến thăm Việt Nam mấy hôm, rất tần thành bản thông điệp này, và nhất là đôì với chương trình mà tôi nhấn mạnh ở trên. Cụ đêh thăm tôi ở Đà Lạt, và bảo tôi như vậy.

Thông điệp âỳ cúng gây được nhiều cảm tình đổì với các cường quốc, nói,về Đông Nam Á. Tôi chỉ còn khuất phục Tướng De Lattre nữa mà thôi.

Từ ngày gặp ở Hà Nội Thủ hiến Nguyễn Hữu Trí, Tướng De Lattre tưởng đã tìm ra được một thứ ngọc Biên Hòa. Không thê’ chối cãi, viên lãnh tụ Đại Việt này, có thừa hình thái sang trọng đổi với viên Cao ủy, có điệu bộ rất lương thiện và thành tích chống Cộng hăng say. Tôi dùng ông ta đê’ đưa Trần Văn Hữu vào vị trí đúng của mình.

£ ' ■

Nhưng hái vị này lại không ưng nhau, việc đặt họ cạnh ■; nhau đang gặp thất bại.

Tôi liền sai viên Chánh văn phòng của tôi là Nguyễn Đệ, gửi cho Trần Văn Hữu một công điện, yêu cầu Hữu từ chức Thủ tướng, và cùng lúc đó, lại trao lại cho Ông ta nhiệm vụ lập tân chính phu. Đó là ngày 21 tháng giêng, công tác đạt đích hoàn toàn. Tất cả mọi sự vận động của Trần Văn Hữu đều thất bại. Trong các vị được vời làm bộ I         trưởng, chẳng ai còn muôn liên hệ với một người mà Quốc

trưởng đã bất tín nhiệm, khi yêu cầu ông từ chức. Cuộc khủng hoảng nội các kéo dài, không một triệu chứng gì tiến tới Thế là Đại tướng De Lattre liền đề nghị với tôi yêu i ('        cầu Trần Văn Hữu lấy Nguyễn Hữu Trí làm Phó thủ tướng

ị kiêm nhiệm bộ trưởng bộ Quốc phòng. Đấy lậ cái bẫy. Thủ 'i         tướng Hữu biết như vậy, liền kêu lên là không thể được,

ĩ         Không ai có thê’ hợp tác được với bọn Đại Việt, họ đã đặt

ỉ        một cái gông lên toàn thê’ nước Việt Nam. về phần Nguyễn

Ị         Hữu Trí, từ khi tên tuổi mình được Cao ủy biết đến, thì

j ông ta lại lùi bước. Ông lảng xa, tự nấp sau lưng của đảng : ị        ông. Họ chỉ đưa ra các quyết định vào những ngày sau.

Đê’ chứng tỏ thiện chí, tôi cho vời Nguyễn Hữu Trí, và khuyên ông ta nên hòa giải với Trần Văn Hữu. Vô ích. Tôi không có tin tưởng gì nữa. Còn Trí cũng không thiết tha gì. Sự đòi hỏi của Đại Việt không thể chấp nhận được. Theo J       sự tham gia của họ vào chính phủ, họ muốn đưa chế độ vào

ị một xu hướng độc đảng. Tất cả mọi sự hòa giải của Trí với ị Hữu coi như bất khả thực hiện.

Trí xác nhận với tôi khi từ Sài Gòn lên Đà Lạt:

’           — Thưa Hoàng thượng, tôi không thê’ nào hợp tác được

với Thủ tướng Trần Văn Hữu. Trong trường hợp đó, tôi xin I trở về Hà Nội, đảm trách chức vụ của tôi.

— Theo như việc vừa xảy ra, tôi bảo ông ta, không thể được nữa rồi. Ông không thể làm Thủ hiến, khi ông đã chông lại với Thủ tướng công khai như vậy.

BỔ vào chỗ của ông ta, tôi đặt Đặng Hữu Chí làm Thủ hiến Bắc Việt, lúc ấy đang giữ bộ Y tế như trong nội các cú.

Thế là tưởng rằng sẽ ngồi vào chỗ của Trần Văn Hữu, như các bạn ông đã báo cho biết, Nguyễn Hữu Trí cảm thấy như vừa bị gạt. Sự mất quyền của ông đáp ứng đúng điều tôi muôn. Dụng ý của tôi đã đi đúng đường.

Ngày 15 tháng 2, Cao ủy đến Đà Lạt với bà De Lattre và con trai là Trung úy Bernard và rất đông nhân viên của văn phòng. Khi ông đến, tôi mời ông ăn sáng. Ãn xong, ông nói thẳng với một giọng rất thành thực. Ông bảo tôi:

— Không ổn rồi, thưa Hoàng thượng. Tất cả những gì mà tôi dự định, đều sụp đổ. Tôi đã hiểu lầm Ngài. Tôi đã nhầm, tôi đã nhầm hết... Vậy Ngài có muốn giúp cho Trần Văn Hữu lập xong chính phủ?

— Nhưng thưa Đại tướng, tôi cười trả lời ông ta, Đại tướng đã đi sâu vào nội bộ nước Việt Nam. Đại tướng đã can thiệp trực tiếp vào nền chính trị của chúng tôi, không phải là điều mà các Ngài đã hứa.

Tựớng De Lattre cũng cười và đáp, vẻ ngượng ngùng:

— Tôi muốn chơi trò Á Đông, nhưng đã thất bại. Nếu Hoàng thượng muốn, ta bỏ qua đi xóa hết đi, và bắt đầu làm lại từ đầu.

Tôi lặng im, De Lattre tiếp:

— Để chứng tỏ tôi thực tình. Thưa Hoàng thượng, tôi xin vì Hoàng thượng mà xây dựng một đạo quân hoàn toàn Việt Nam, xứng đáng với Hoàng thượng, xứng đáng với nước Việt Nam, một đạo quân tối tân, chưa từng có ở Viễn Đông, và Ngài sẽ là Tông tư lệnh đạo quân đó.

Lập tức, tôi tin chắc là ông ta thực hiện đúng lời hửa... thế nhưng cần phải năm năm mới có thể đi tới chỗ đó. Đại tướng liền giãi bày:

— Quân đội Việt Nam cần phải đại diện cho ý chí toàn thể dân chúng muốn thắng Cộng sản. Nó cần phải là đạo quân Quốc gia, nghĩa là các chiến sĩ phải từ các tầng lớp nhân dân mà ra, và họ chiên đấu là vì bổn phận chứ không phải vì lương bổng. Quân đội Pháp sẽ huấn luyện và tình nguyện đóng vai chỉ huy, trong khi chờ đợi các cấp chỉ huy người Việt khi đến lượt mình để rồi lại huấh luyện cho những lớp mới. Như vậy, cứ tuần tự như vậy tiến rất nhanh chóng. Tôi đòi hỏi mỗi một cấp chỉ huy tiểu đoàn tự lập ra một tiêu đoàn Việt Nam trong một thời gian sáủ tháng. Như vậy, người ta lập ra ngành võ cho giới thiếu niên Việt Nam, như tôi đã làm từ 1944 cho Mặt trận FFI (Mặt trận Pháp quốc Tự do) của đệ nhứt quân đoàn Pháp...

Sau lần nói chuyện ây, sự liên lạc giữa chúng tôi theo một chiều hướng mới. Chúng tôi nay trở thành đồng minh. Về phần tôi, tôi cần phải giữ sự trao đổi này. Đại tướng De Lattre sẽ cho tôi một đạo quân, tôi phải cho Đại tướng một chính phủ. Chưa phải là một chính phủ của chiến tranh, như ông từng mong muôn, nhưng tôi cần phải giúp đỡ cho Trần Văn Hữu. Ông này biết rằng không có tôi, thì ông chẳng làm gì được. Thời gian đã đến đê’ ông có thê’ ra thoát sự bế tắc này. Lập tức, kê’ từ đố, các khó khăn của ông từng gặp, lần lượt rơi xuống. Ngày 21 tháng 2, chính phủ của ông được thành lập t.

Đại tướng De Lattre đóng đô ở Đà Lạt, trong dinh Khâm sứ cũ, cùng với toàn thê’ nhân viên của ông. Hàng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau. Sau hôm tẵh phong nội các Trần

Văn Hữu, tôi mở đại tiệc. Đến lúc uống cà phê, chúng tôi ngồi chung với nhau có Tướng De Lattre, ông Aurillac và Nguyễn Đệ.

Cao ủy trồ lại vấh đề tham gia chính phủ của Nguyễn Hữu Trí và cách thức mà tôi loại ông ta ra khỏi vị trí Thủ hiến. Tôi đùng dịp này đê’ nói cho ông ta hiểu tình hình trongxứ. Nó không còn giống nhưthời của nền hành chánh cũ, như hai ông Gautier và Aurillac đã nghĩ. Tôi là Quốc trưởng, chỉ có tôi là giữ quyền hành, và chỉ có một mình tôi thôi... Trong dịp chuyện trò, tôi cũng được Đại tướng hứa là sẽ che chở cho đất “Hoàng triều cương thổ,” tức đất vùng sơn cước. Vì vậy mới thành lập ra quân đoàn thứ tư lính thổ, mà quyền chỉ huy giao cho Thiếu tá Lecoq.

Tại Pháp đang có sự khủng hoảng nội các. Sự về Paris của Đại tướng, đê’ tường trình về ba tháng đầu tiên cầm quyền Tổng tư lệnh ỗ Đông Dương, và để xin thêm tiếp viện, người và vũ khí, phải hoãn lại. Ngày 2 tháng 3, chúng tôi trở về Sài Gòn. Nhân dịp này có đặt đại tiệc. Chủ tịch Albert Sarraut, nhớ đến kỷ niệm cũ, thấy cả một thế hệ

ị Trong chính phủ thứ hai của Trần Văn Hữu, ngoài chức vụ Thủ tưổng, Trần Văn Hữu còn giữ bộ Ngoại giao, bộ Quốc phòng vă bộ Nội vụ • Nguyễn Khắc Vệ ĩà Pho thủ tướng kiêm bộ Tư pháp

	
• Vương Quang Nhường, bộ Quốc gia Giáo dục


	
• Nguyễn Văn Tâm, bộ An ninh


	
• Lê Quang Huy, bộ Giao thông và Công chánh


	
• Nguyễn Duy Thanh, bộ Y tế



'• Lê Thăng, bộ Xã hội

	
• Dương Tấh Tài, bộ Canh nông



Các Tổng thư ký khác bổ túc nội các ấy:

	
• Trần Văn Tuyên, tổng thư ký cạnh Thủ tướng


	
• Đinh Xuân Quảng, cạnh bộ Ngân sách


	
• Phạm Văn Bính, cạnh bộ Thanh niên và Thể thao


	
• Nguyễn Trí Độ, cạnh bộ Lao động.



1          mới, đă tỏ ra rất có cảm tình với tôi. Cao ủy cũng đọc một

•          bài diễn văn, chúng tôi sau đó có sự trao đổi riêng tư.

Ngày hôm sau, ở dinh La Grandỉère (sau này là dinh Độc Lập), trước mặt một số quan khách ngoại quốc, nhứt là Đại sứ Heath của Hoa Kỳ, và Đại sứ Gibbs của Anh quốc, đó là sự tẩh phong chính thức của chính phủ Hữu. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ông Cao ủy tuyên bố trong bài diễn văn của ông như vậy, và ông kết luận, đó ỉ          là cái mà chúng tôi gọi là “độc lập theo kiểu Pháp...” Đến

buổi chiều, bà De Lattre đặt một tiệc trà lộ thiên mà tất cả các nhân vật Sài Gòn đều có mặt.

1            Sau một thời gian cố gắng quá độ ở Đông Dương, Tướng

De Lattre rất mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi mâỳ ngày. Tôi 1          liền lợi dụng cơ hội để rủ con trai của ông ta, Trung úy De

ị          Lattre đi săn cọp. Bernard De Lattre là một thanh niên

ị          khả ái và dù có ít tuổi, anh ta đã tỏ ra là một sĩ quan ưu tú.

■         Anh ta sẵn sàng giữ chức chỉ huy một đại đội Việt Nam

Ị         đang thành hình. Bởi vậy, sau khi hết phép, anh ta sắp lên

ị         đường nhận chức ở miền Bắc, tôi đề nghị anh ta vào võ

phòng của tôi, mà tôi đang thiết lập. Đại tướng liền trả lời một cách rất cương quyết:

— Khi người ta đã đeo danh họ De Lattre, người ta ở tiền tuyến chỗ đang đánh nhau.

Tôi không nài nỉ nữa. Việc thành lập một vỗ phòng là vấh đề quan trọng mà tôi chú ý cực độ. Nhiệm vụ của nó là liên lạc trong suốt thời gian đang thành lập đạo quân Việt Nam. Người đầu tiên giữ chức vụ chánh võ phòng là Nguyễn Văn Hinh, một phi công trẻ của Pháp, đã từng dự ị         chiến ở Âu châu trong thời gian từ 1944 đên 1945. Đó là

( '        con trai của Nguyễn Văn Tâm. Hĩnh xuất thân từ quân đội

[ị         Pháp. Trong thời gian ở Pháp, anh ta lầy một người vợ

ị         Pháp. Do tình phụ tử với Tâm, anh ta giữ rnôì liên lạc với nước Việt Nam. Tôi liền bổ anh ta làm Đại tá Chánh võ phòng. Với Hĩnh, tôi tìm thấy một cộng sự viên xuất sắc, tận tâm và trung tín.

Tại Pháp, đã hết khủng hoảng nội các. Bác sĩ Henri Queuille cầm đầu chính phủ mới và ông Letourneau vẫn giữ bộ Quốc gia Hải ngoại.

Trước khi về Pháp, tôi mời Tướng De Lattre đến chơi với tôi hai ngày trên du thuyền sông Hương, trong vịnh Nha Trang. Tôi giải nghĩa cho ông ta rất lâu về địa vị của mỗi người mà chúng tôi phải giữ, tôi nhấn mạnh đến chỗ quân đội quốc gia Việt Nam không phải mở cuộc chiến tranh với nước Tàu, mà chỉ để chôhg Cộng sản... Tôi kết luận:

— Thưa Đại tướng, thật khác lạ với điều mà Đại tướng nghĩ khi mới bắt đầu cầm quyền tư lệnh ở đây. Người bênh vực độc nhứt cho nước Pháp, chính là tôi vậy.

Tối ngày 14 tháng 3, ông ta bay đi Pháp.

Ngày 27 thì ông ta trồ lại. Một sự đe dọa mới của Việt Minh đang thành hình ở vùng châu thổ sông Hồng. Các sư đoàn thiện chiến của tướng Giáp là 308, 312, 316 đâ được báo xuất hiện ở mạn Đông Triều. Nhưng cuộc tấn công hỏng. Ở Mạo Khê, hai Đại úy Toàn và Thọ nổi bật trong một trận đương đầu oanh liệt.

Cuộc thăm thú ở Pháp của Cao ủy bị thất bại. Ông ta chỉ được một số viện trợ cỏn con. Vì vậy, ông ta muốn gây một tiếng vang tâm lý, và khai thác trên địa hạt chính trị một điểm thất bại của Việt Minh. Ông ta báo tin tôi biết, mà Tướng Salan phó tư lệnh của ông ta tự tay đem đến Đà Lạt trao cho tôi. Tôi yêu cầu vị này chuyển sự đồng ý hoàn toàn của tôi cho Tướng De Lattre được toàn quyền hành động.

Tất cả chính phủ Việt Nam do Trần Văn Hữu dẫn đầu, đều đến Vĩnh Yên, coi như nơi điển hình của sự thất trận của HỒ Chí Minh. Tại đó, trước mặt các viên chức văn cũng như võ, De Lattre nói với các vị bộ trưởng vào chiều ngày 19 tháng 4:

— Thật là một sự vủi mừng lớn cho tôi, được đưa các quí vị tới đây, như tôi đã từng đưa quí vị trước kia, ra mặt trận, mà lực lượng quân đội Việt Pháp đã thắng trận, để tôi có thê’ kê’ lại trên đất này, một chiến công của trận đánh, đê’ được trình diện trước quí vị những binh sĩ đã từng thắng trận, và đê’ cho quí vị trông thấy công tác đang thực hiện đê’ bảo vệ đồng bằng. Trên phần đất Việt Nam này, giữa binh sĩ của Liên hiệp Pháp, thưa ông Thủ tướng, thưa các ông Bộ trưởng, quí vị đã hai lần đang ở trên đất nước mình...

Chiến thắng đạt được ây, là nguồn hy vọng lớn lao của nước Việt Nam. Nó chứng tỏ giá trị và sự hữu hiệu của ị          binh sĩ của xứ sở của quí vị. Trường hợp đau thương của

cuộc chiến tranh này, đã làm nổi lên những đức tính cao quí và giá trị của dân tộc quí vị đang tô điểm trang sử vẻ vang của dân tộc, và giúp đỡ họ trong cuộc chiến đấu họ phải đương đầu trong hàng thế kỷ đê’ giữ lấy sự tự do của nước mình. Tất cả các binh sĩ Việt Nam từng nổi bật ở Vĩnh Yên, ỗ Mao Khê, ở Bến Tam, chứng tỏ lời tôi nói, đặt niềm tin vào nưđc Việt Nam ngày mai, bởi vì thanh niên Việt Nam phục vụ ngày hôm nay dưới sự chỉ huy của sĩ quan Pháp, cúng vẫn là giới trẻ Việt Nam sẽ phục vụ trong quân đội Việt Nam. Nó chựng tỏ trước mắt thế giới, là sự cuồng tín Cộng sản chẳng phải nắm giữ độc quyền về can đảm, và nắm được chìa khóa của mọi thành công... Sự vui mừng jỊ          của tất cả chúng ta, là được trông tháy những người lính

ị ị          Việt Nam ấy, mỗi ngày mỗi nhiều, từ các tỉnh, các làng, đổ

•          xô vào quân đội Việt Nam, đang hình thành và đặt then chốt vào cán cân chiến đấu cho tổ quốc mình thêm nặng và giá trị. Quân đội của Liên hiệp Pháp của chúng ta, thưa ông Thủ tướng, đã đủ sức đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng của sứ mạng, nước Việt Nam là cột trụ chiến lược ở Đông Nam Á châu...

Tôi đến đây là đê’ hoàn tất nền độc lập của quí vị, chứ không phải để hạn chế nền độc lập ấy. Quân đội Pháp chỉ tới đây để bảo vệ nó...

Thế rồi, sau khi nhắc lại trong trường hợp nào, nền độc lập này được thực hiện, Đại tướng De Lattre đã nhắc đến một đoạn tuyên ngôn của tôi đọc trong dịp Tết về chương trình mà tôi muốn thực hiện, ông tiếp:

— Những sự hoan nghênh nồng nhiệt mà thưa ông Thủ tướng, ông Thủ tướng đã nhận được của dân chúng, đến chào mừng ông, chứng minh một cách hùng hồn rằng dân chúng ủng hộ và đặt niềm tin vào Ngài cũng như mọi sự hoạt động của Ngài. Không có lý gì mà tiếng vang của sự hoan nghênh ấy, lại không vượt quá làn ranh này sang phía bên kia. Qua làn ranh giới này, chỉ vài cây số khỏi đây thôi, nhiều người đã đau khổ. Phần đông, họ bị giữ trái với ý muốn của mình, trong gọng kìm của khủng bố. Có một số đã tin vào lời tuyên truyền bịp bợm, vằ đã chọn một con đường xấu đê’ thực hiện những nguyện Vộng sâu xa của dân tộc Việt Nam.

Những nguyên vọng ấy, chính phủ của Ngài, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đức Hoàng đế Bảo Đại, đã đạt được bằng một con đường khác. Nước Việt Nam đã tự do, nước Việt Nam đã độc lập. Nước Việt Nam độc lập, nước Việt Nam là chúa tê’ của mình. Nước Việt Nam đứng vào khối các quốc gia dân chủ thân hđu, đê’ được giúp đỡ trong tương lai, một khi hòa bình lập lại, là một nước sung sướng và thịnh vượng. Thật không có lý gì mà người Việt Nam lại

ị
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:         không ý thức như vậy, và đứng vào hàng ngũ kháng chiến

chính đáng, hàng ngũ của tự do chống lại độc tài và đàn áp, dưới sự lãnh đạo của Đức Hoàng đế Bảo Đại và của chính phủ của Ngài.

*  ■.          Được khuyến khích, Trần Văn Hữu hăng hái lao mình.

I           Trong phần đáp từ, ông xác nhận:

ì              — Trong khung cảnh của tấn bi kịch này, tất cả mọi

việc, hàng ngày đều làm cho mọi người nghẹt thở. Tôi xin ỉ            nhắc lại công khai và long trọng rằng chính phủ của tôi,

vắ toàn thê’ dân chúng Việt Nam đặt niềm tin vào Đại tướng trong công cuộc chống kẻ thù chung này. Tôi nói thật sự rằng đây là kẻ thù, bởi cái họa đang buộc chúng tôi phải đương đầu này, không cho phép chúng ta được trì hoãn đôì vớỉ những xảo quyệt mà chúng ta phải trả giá đắt bằng máu xương của thanh niên Việt Nam, và cả xương máu của thanh niên Pháp nữa. Liệu họ có thê’ nói rằng, họ là ái quốc được nữa không, khi mà họ đâ tự đặt dưới sự điều khiển của ngoại bang, để tuyên truyền cho một lý tưởng mà hễ mở mồm ra là chối bỏ tổ quốc và dân tộc. Như vậy, thật không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Minh là kẻ thù của dân tộc, Việt Minh không thực hiện nguyện vọng của dân chúng, mà nó muốn đặt dưới sự độc tài đô hộ của ngoại bang...

Tiếng vang về ngày hôm ấy thật to lớn, chẳng những ở Việt Nam mà còn ở khắp Á châu, và cả ở Hoa Kỳ nữa. Tất nhiên, tại Pháp tiếng vang ấy rõ ràng hơn cả.

Từ ngày đó, chúng tôi dành tất cả đê’ xúc tiến việc xây dựng một quân đội quốc gia Việt Nam. Người Mỹ giúp đỡ đồ trang bị. Sự giúp đỡ này có một chiều hướng làm cho chúng tôi cần phải chống lại. Thật vậy, sự giúp đỡ đó đặt ■ '           chúng tôi vào một trách nhiệm tinh thần là phải sử dụng

Ị            cho hết các đồ viện trợ đã giao cho chúng tôi. Thế mà, các vật viện trợ này lại là thứ thường đê’ trang bị cho đạo quân chính qui, nhứt là về thiết giáp. Như vậy, nó có thê’ làm cho chúng tôi trở nên nặng nề vô ích. Tôi có ý định là trước tiên, hãy lập các lữ đoàn khinh binh, rất nhẹ nhàng thích hợp với cuộc chiến tranh nhân dân, mà tôi coi là nhiệm vụ đầu tiên của quân đội chúng tôi. Nhưng như thế, thì chúng tôi lại chỉ dùng đê’ trấn đóng tại chỗ, hơn là đi chiến đấu. Các binh sĩ của đoàn quân viễn chinh Pháp ra trận, còn những đơn vị quân đội Việt Nam thì đóng đê’ yểm trợ. Thế mà trong óc tôi thì nghĩ rằng, khi quân đội của chúng tôi có thê’ hành quân được, thì nhiệm vụ chính của nó là phải đi đánh nhau, còn quân Pháp thì yểm trợ ngược lại. Tướng Hĩnh đồng ý với tôi như vậy.

Một hình thái khác nữa làm cho tôi suy nghĩ. Đừng nên quên rằng, khi một người lính Việt Minh tiến lên, thì đằng sau nó có tên chính trị viên cầm tiểu liên để đốc thúc họ, không cho thoái lui. Cái dữ kiện ây rất hữu hiệu, và còn mạnh hơn là hình thái tâm lý, chiến đấu vì lý tưởng. Vì thế, người lính Việt Minh, thường được tiếng sai lầm, là chiến đấu chông lại kẻ xâm lược.

Về phía chúng tôi, không phải như thế, và chúng tôi khó mà giải thích cho binh sĩ chúng tôi một lý tưởng loại ây. Tôi đành phải dùng hình thức, khi nói với các sĩ quan tương lai của quân đội chúng tôi, là phải tuân theo kỷ luật thép của nhà binh, và chỉ nhấn mạnh rằng: “Tất cả những điều mà người ta đòi hỏi ở các anh, đó là kỷ luật. Đó là điều độc nhứt mà tôi có thê’ mong đợi ở các anh.” Và tôi yêu cầu Đại tướng De Lattre dành cho quân đội chúng tôi, những sự dễ dàng, về độc lập, đê’ Việt Minh không thê’ cho nó là thứ lính đánh thuê, lính bù nhìn, ăn lương của Pháp.

Do Dụ ngày 11 tháng 4, tôi trả tự do cho Vua Thành Thái được hồi hương, và tôi cấp cho Ngài mỗi tháng là

1          10,000 đồng. Tôi cũng trợ cấp cho vợ góa và các con Vua

Ị          Hàm Nghi, chết ở Algerie, khi bị lưu đày, số tiền là 60,000

đồng. Cuối cùng, tôi cũng trợ cấp mỗi tháng 200 đồng cho mỗi con Vua Duy Tân, bị đày ra đảo Reunion năm 1916, như thân phụ của Ngài là Vua Thành Thái. Nhờ những biện pháp đó, tôi đã xóa bỏ đi bao nỗi chua cay, vẫn còn tiềm tàng nơi một số nhầ ái quốc. Cử chỉ đó cũng cho thấy hình thái độc lập của đất nước, đôì với người Pháp, vì ba vị Hoàng đế đó, đều đã bị chính quyền Pháp trừng trị. 5S

VỊ TỔNG Tư LỆNH QUÂN ĐỘI CỦA TÔI

Luôn luôn tôi phải đương đầu với hai nỗi lo âu này là: sự đe dọa của quân Tàu ở biên giới và sự đe dọa của Cộng sản ở trong nước. Thế mà tôi không thê’ quên rằng giải pháp Pháp — không phải giải pháp Bảo Đại như người ta thường nói rất nhiều — vốn hạn chế tôi trước kia. Người ta đã làm tôi mất rất nhiều thời gian quí báu, để tổ chức quân đội của tôi. Vì vậy, không phải là không tốt lành gì mà lao đầu hết mình vào công tác, vì tôi cần phải chống đỡ vị trí của tôi cho tương lai. Tôi chỉ còn một giải,pháp duy nhất: lợi dụng thời cơ này đến mức tôì đa, cho thật nhanh chóng. Đại tướng De Lattre đã giúp tôi một thời hạn mà tôi cần phải sử dụng trên địa hạt chính trị.

Ngày 7 tháng 5 năm 1951, Đại tướng đã ngồi với tôi trong suốt một ngày. Chúng tôi đặt nền móng cho sự phòng thủ vùng sơn cước, đôi với các sắc dân thiểu số. Tôi cho rằng đây là điểm rất quan trọng. Hai hôm sau, Cao ủy sang Singapour đê’ dự một hội nghị quân sự tay ba với người Mỹ và người Anh, cho tới ngày 20, để bàn về các vấn đề Đông Nam Á. Khi ông trở về, ông có cảm tưởng là chưa để lỡ mất thời gian. Trong cuộc thảo luận này, ông đã có thể chứng minh sự cần thiết về đoàn kết giữa ba nước, nước Pháp, nước Mỹ và nước Anh, đốì với những sự len lỏi của Nga Sô và của Trung Cộng, giúp cho các phong trào Cộng sản địa phương hành động.

Ngay sau khi ông trở về, ông phải đương đầu với một trận tấn công mới của Việt Minh, bắt đầu nổ ra vào cuối tháng trong suốt vùng sông Đáy. Hai sư đoàn 304 và 308, mà tướng Giáp đưa vào trận chiến, sau một cuộc đụng độ nẩy lửa, bị bắt buộc phải tan vỡ và bỏ chạy. Trong trận này, Trung úy Bernard De Lattre bị tử trận ngày 30 tháng 5 trên đỉnh núi ở Ninh Bình.

Tôi vội gửi điện phân líu cùng với Đại tướng De Lattre. Tôi biết ông đang bị xúc động mạnh, vì Bernard De Lattre là con trai độc nhứt của ông. Cũng do sự yêu cầu của con ông một phần, mà ông ta đã nhận lời sang nhận chức ở Đông Dương và bây giờ ông có cảm tưởng, đã không bảo vệ được chính con ông. Tôi liền truy cấp Long Bội tinh cho Trung úy Bernard De Lattre với lời tuyên dương như sau:

“Sĩ quan ưu tú, chết ở sa trường ngày 30 tháng 5 năm 1951, trong trận đánh ở Ninh Bình, để bảo vệ Liên hiệp Pháp, đã làm rạng danh những truyền thống tốt đẹp của nước mình, quân đội mình và gia đình mình. Do sự hy sinh anh dung, đã mang một minh chứng cao quí và chặt chẽ về mối liên kết bình đẳng giữa hai nước Pháp và Việt. Đã lưu lại một tấm gương sáng láng cho giới thanh niên can đảm của hai quốc gia, và cho các người kiêu hãnh, không còn ngờ vực gì về sự bảo vệ tự do và tổ quốc chính là một hy sinh tối thượng của con Ngài. ”

Đại tướng gửi cho tôi vài câu trả lời đê’ cám ơn, trong đó có toát ra mổì lo âu của ông, là đẩy tất cả tầng lớp nhân dân trên toàn quốc vào cuộc chiến, điều mà tôi vẫn mong muốn:

“Vâng, Bemard có thể là đại diện ưu việt của giới thanh niên Pháp. Nó là sĩ quan thứ 59 tốt nghiệp khoa học ở Saumur, chết ỗ chiến trường Việt Nam, và là người con thứ 18 của các tướng lãnh Pháp. Nhưng nó không thề nào đại diện cho giới thanh niên ưu tú Việt Nam được. Bọn này ra ngoại quốc, nhưng không phải là để ra trận. Nếu các sinh viên của quí quốc có ra trận thì đó là trong hàng ngũ của Việt Minh. Họ là con cái của dân chúng, các tiểu điền chủ mới ra trận, và đánh rất hay. Con của chúng tôi không thể nào đại diện cho giới thanh niên ưu việt Việt Nam được. ”

Một hôm đau đớn đến tột cùng, ông bảo tôi:

— Thưa Hoàng thượng, cọn trai Bernard của tôi không phải chết cho nước Pháp. Thế mà trên mộ bia của nó, lại đề là như vậy. Như thế là không đúng. Nó chết ở Ninh Bình, Bernard đã chết cho nước Việt Nam.

Kể từ ngày chết của Bernard, tôi nhận thấy ở Đại tướng có một biệt nhãn đốì với tôi. Bởi con ông chết cho nước tôi, tôi thây ông càng quan tâm đến nhiệm vụ đã dành cho ông. Đốì với cá nhân tôi, sự gắn bó ây như nhiễm tình phụ tử. Bất cứ trường hợp nào, ông cũng đứng về phía tôi, và tìm cách dung hòa mọi dị biệt. Ông đã nhìn tôi như nhìn vua Albert đệ nhứt của nước Bỉ, lúc nào cũng cầm quân ra trận. Tôi cúng là một vì vương rong ruổi sa trường, và như các Hoàng đế của Việt Nam cổ xưa, tôi sẽ thân chinh, cầm đầu quân đội. Ông chỉ muôh là vì nguyên súy, được ủy nhiệm mà thôi...

Tình cảm ấy đã do ông bộc lộ ra, qua bài diễn văn dài, đọc ngày 11 tháng 7 năm 1951, trong dịp phát thưởng ở trường Trung học Chasseloup Laubat tại Sài Gòn. Qua các sinh viên đang đứng trước mặt ông, lời nói của ông như để gởi cho tất cả các giới thanh niên toàn quốc.

“Đã có nhiều lúc nghiêm trọng của lịch sử các dân tộc, mà giới thanh niên vốn là tương lai của đất nước vẫn phải nắm lấy hiện tại ngay tự bây giờ. Khi một quốc gia đang ngồi dưới bóng tử thân, thì giới thanh niên như bông hoa hàm tiếu vẫn nở đúng lúc giao thừa trong ngày tết, cũng phải biết nở ra đúng dịp để mang lại kết quả tốt đẹp trước khi lại thấy ánh binh minh ló dạng”.

“Phẫi chăng đó chính là trường hợp ở đây ? Từ mảnh đất cổ xưa của Việt Nam, từng chịu mang bao cuộc xâm lăng, tội như nghe thấy từ chốn mịt mù đen tối cửa dã man tàn bạo, lời kêu gọi dành cho giới thanh niên đầy nhiệt huyết... Và tôi đây đã từng biết và từng yêu giới thanh niên ỗ khắp mọi noi, tôi nói rằng thanh niên ở đất nước này có thừa khả năng để tin cậy, và đáp ứng nổi những nhu câu của lịch sử. Thanh niên mẫn cán và hăng say, khôn khéo và kiêu hãnh, đầy tham vọng và dấy nhiệt huyết, vốn đã từng được chứng minh qua từng thể kỷ, thanh niên rất nhạy cảm, sẵn sàng nghe tiếng gọi của đại nghĩa; thật sự, thế hệ thanh niên đang trưởng thành này ở Việt Nam, đã cô tất cả những đức tính đặc biệt mà hiện tại vô cùng khẩn trương đang đoi hỏi sự có mặt tức khắc...

“... Đó là chiến tranh, hãy tỏ ra xứng đáng là con người. Nghĩa là nếu anh là Cộng sản, hãy bỏ ra theo với Việt Minh. Nơi đó, có rất nhỉều kẻ chiến đấu gan dạ cho một ý đồ xấu, nhưng nếu các anh là những người yêu nước, các anh hãy chiến đấu cho Tổ quốc và dân tộc, vì cuộc chiến này là của các anh. Nước Pháp chỉ đến đây để giúp các anh, với điều kiện là các anh phải đi với họ. ”

Tiếng nói của Đại tướng còn vang bên tai tôi, với một giọng chứng tỏ đã có sự liên hệ thật chặt trong sự đau thương của tâm hồn ông, với linh hồn của dân tộc tôi.

“Các anh là thanh niên trí thức của Việt Nam. Các anh phải đòi cho được đặc ân ưu tiên ra trận. Thiện chí vô biên của dân tộc Việt Nam đang chờ đợi nơi anh. Nó đòi hỏi sự nhập ngũ và chí hướng của các anh. Các anh không có quỳên làm cho nó thất vọng. Hãy nhớ câu này của Khổng Tử: “Trái lòng dân là trái lòng trời. ”

“Các anh có thể là hạt muối trên cõi đất này. Khốn nạn thay cho hạt muối ấy, nếu nó nhạt phèo. Khi mà một quốc gia bị phản bội bởi giới trí thức, nó sẽ chết hoặc phải thay bầng lớp trí thức môi khác. Tồi nói với giới thanh niên đang trưởng thành ở Việt Nam: Hãy thuộc nằm lòng câu nói bất hủ đã trở thành châm ngôn của một tay lãng tử từng kêu lên trước Quốc hội Ba Lan: “Tôi muốn sống trong nền tự do đầy nguy hiểm, còn hơn sống trong thanh bỉnh của nô lệ. ” Vào giờ phút long trọng của sốphận A châu này, hành động mà lịch sử chờ đợi ở các anh đã vượt quá tầm vóc quốc gia của nước anh. Nó phải đáp ứng được nguồn hy vọng âm tĩìẫm của hàng triệu con người, sẵn sàng phải chịu ách Cộng sản như một định mệnh phũ phàng. Tự tay anh, mà mai đây, có những con người thoát được nạn khủng bố của “Đếquốc Bắc phương, ” có thể reo lên ở biên giới Việt Nam, như năm 1789, những người khách phương xa đến biên giới Pháp đã từng reo: Đây bắt đầu đất của tự do.

“Tất cả các anh đây, tất cả, các anh được tự do lựa chọn đường lối của mình, hoặc theo con đường hướng thượng, là con đường của danh dự, của bổn phận và của nỗ lực, hoặc theo đường đi xuống, là con đường của bất động của chạy trốn và từ nhiệm... Nhưng đối với các anh, thanh niên trí thức Việt Nam, mà tôi ưu ái như đối với thanh niên nơi quê cha đất mẹ, thời gian đã điểm để các anh bảo vệ lấy xứ sở của mình... Để đi tới ánh sáng của độc lập, còn phải mất nhiều mồ hôi và xương máu, mới có'thể gặt hái được những bông hoa quí ấy.

“Vậy thì chỉ có trung thành với lý tưởng do Đức Hoàng đế Bảo Đại tượng trưng mới tìm ra chân lý ấy... Tôi tin rằng nước Việt Nam sẽ được cứu thoát do chính bởi các anh.”

Lời nói sau cùng này, ông muốn được tôi cụ thê’ hóa, nên mời tôi ra duyệt binh tại Hà Nội ngày 14 tháng 7. Trong dịp này, có hàng tiểu đoàn binh sĩ của quân lực Quốc gia mới thành lập, nên mang tính chất một ngày hội của quân đội.

Tôi nhận lời ra Hà Nội, và ở biệt điện đường Puginier tức Phủ Toàn quyền cú, mà nước Pháp đâ long trọng trả lại cho Việt Nam.

Bên hồ Hoàn Kiếm đã dựng sẵn một chiếc rạp. Tôi ngồi trên bục ở giữa rạp, bên phải có Đại tướng De Lattre, trước quốc kỳ, có hàng quân danh dự dàn chào.

Các thân cận của Đại tướng muốn trong dịp này, tôi vận binh phục đê’ chứng tỏ tôi đang thực sự cầm đầu quân đội. Tôi từ chổi dứt khoát, cho rằng vị Quốc trưởng không thê’ đóng trò như thế được, nó sẽ làm tôi trở thành một thượng khách của Đại tướng. Thử hỏi Clemenceau, khi đến ủy lạo binh sĩ chiến đấu trong các hầm vào Đệ Nhất Thế Chiêh, ông có vận binh phục không? Ngược lại, đê’ minh chứng vị trí dành cho mỗi người, ngay đầu buổi lễ, trước quốc kỳ và quân đội nhân danh Quốc trưởng tôi tặng thưởng Đệ nhứt Long Bội tinh cho vị Tổng tư lệnh quân đội. Rồi lên xe Jeep cùng với Đại tướng, và Đại tá Hĩnh, chúng tôi đi duyệt các hàng quân. Tại đây, có đủ các binh chủng của quân đội trẻ của tôi, đã từng hiển danh trong các chiến trường Vĩnh Yên, Mạo Khê và Sông Đáy. Sau đó là cuộc diễu binh, được dân chúng đứng đông đặc hai bên đường hoan hô cổ vỗ.

Tôi ngợi khen Đại tướng, và cảm ơn nồng hậu, về thành quả của ông đã dành cho quân đội và cho đất nước tôi.

Ông Cao ủy nói cho tôi biết sự ngạc nhiên của ông, được trông thấy sự mau lẹ mà các tân binh đã thu lượm được về các căn bản quân sự, cũng như về sự can đảm của họ khi ra trận. Mặt khác, họ cũng thích ứng rất dễ dàng với mọi mặt của chiến tranh. Mới gần đây thôi, người Việt Nam chưa được ai biết đến là một chiến sĩ thiện nghệ. Vì vậy, trong thế chiến thứ nhứt 1914—1918 và thế chiến thứ hai 1939—1945 khi sang Pháp họ chỉ được xung vào các đoàn lính thợ. Người Việt Nam nhỏ con, bỗng là thứ bé hạt tiêu, có thể liệt vào huyền thoại, mà không ai dám khinh nhờn.

Đại tướng De Lattre biết rõ như vậy, và nhiều khi chính ông đã đòi phải trao trách nhiệm cho các sĩ quan Việt Nam. Vì vậy, khi bắt đầu đặt ra các cấp tiểu đoàn, tôi đê’ mặc ông toàn quyền bổ nhiệm các tiểu đoàn trưởng trong giới sĩ quan mới ra trường. Ông chọn hai người là Dinh và Đồng, để trao cho hai tiểu đoàn số 1 và số 2 BVN (tức tiểu đoàn Việt Nam), trong hàng ngũ đó có Bernard De Lattre đã bị tử trận. Tôi thâỳ cả hai người đều còn quá trẻ, và thiếu kinh nghiệm cho một trọng trách như vậy. Nhưng Đại tướng bảo nên để họ tự tin, và đã có lý. về sau, cả hai sĩ quan này đều tử trận cả. Trong tinh thần ấy, cũng như trong sự phấn khởi ấy, Tướng De Lattre lại xức tiến lập sư đoàn thứ 4 lính thổ, để giữ an ninh cho vùng Cao nguyên.

Quân đội Việt Nam tiến vđng. Tôi liền cho nô’ thêm một sự hăng say nữa. Ngày 16 tháng 7, tôi ra lệnh động viên ở

Việt Nam. Tất nhiên là tôi không chú ý đến sự khó khăn mà quyết định này đưa lại. Có thể là do sự thiếu sót về tổ chức hành chánh chưa được hoàn mỹ. Nhưng tôi chú trọng nhứt về điểm tâm lý mà vụ này có thê’ đưa tới. Vì ngoài việc buộc các thanh niên đến tuổi cầm súng đê’ bảo vệ xứ sở, tôi muốn giúp đỡ họ khỏi thắc mắc về vấn đề chọn nghề hạy tự nguyện đầu quân.

Quyết định ấy đốì vổi tôi, có tầm quan trọng lớn lao ở trong nước cũng như ở ngoài nước.

ít ngày sau, Cao ủy bay về Pháp. Tôi hiểu rõ, ông đã quá mệt mỏi do những nỗ lực tung ra kê’ từ ngày đến đây. Tôi chỉ gặp lại ông ba tháng sau đó.

Trước hôm ông ra đi, tôi đã đưa cho ông một bức thư qua ông Hữu, để ông có thê’ trình trước chính phủ Pháp.

“Những cuộc đàm phán v'ê hòa bỉnh ỗ Trỉễu Tiên, không phải là không làm cho dân chúng Việt Nam xúc động, bởi vì nó có thể đưa đến sự tiến cộng miền Bắc Việt Nam.

“Hội đồng chính phủ, trong cuộc thảo luận dài ngày mùng 6 tháng 7, đã ước lượng rằng, hòa bình xúc tiến được ở Triều Tiên, không phải là chấm dứt được chiến tranh ỗ toàn châu Á, nếu nó không được sự bảo đảm về phứt Cộng sản đổi với Việt Nam. Chỉ nước Pháp là có thẩm quyền, khi nhân danh Liên hiệp Pháp trong các hội nghị ngoại giao quốc tế, chính phủ Việt Nam rất tri ân ông Cao ủy, để xin Cao ủy can thiệp cạnh chính phủ Pháp, đạt được lời cam kết trong cuộc đàm phán về hòa bình ở Triều Tiên, liên hệ đến an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam...”

Tiếc thay, khi Cao ủy về tới Pháp thì lại gặp kỳ khủng hoảng nội các. Chính phủ Queuille đô’ ngày 10 tháng 7 và mãi đến ngày 10 tháng 8, ông Pleven mới gỡ được các khủng hoảng này. Ông Letoumeau vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết.

Đúng trước hôm Cao ủy trở về Pháp, thì chúng tôi được tiếp ở Sài Gòn, vị Thống đốc tiểu bang New York, ông Thomas Dewey. Như phần đông các đồng hương của ông, Ị         ông cũng không biết tí gì ýề tình hình Việt Nam. Vậy mà

khi qua Hongkong mấy hôm trước ông vẫn cứ tuyên bố những điều bất lợi cho chúng tôi. Đến Sài Gòn, tôi tiếp đón ,          ông cùng với Tướng Dé Lattre. Ông rất lấy làm ngạc nhiên

I          về tình thân thiết giữa Đại tướng với tôi. Trước khi ông đi,

ị          ông đã đọc một bài diễn văn đáng chú ý sau đây:

J             “Tôi đã thấy một quốc gia đang sửa soạn chiến tranh,

trong những trường hợp thật can đảm. Nước đó đang được vị đại diện nước Pháp thúc đẩy và nâng đỡ, vị này chẳng những là bạn thiết của họ, mà họ lại còn được coi như ân nhân, mà gần đây, cái tang mà ông ta chịu được coi như tang chung của dân tộc. Tôi phải nói rằng, qua kinh nghiệm suốt một đời chính trị của tôi, tôi chưa từng thấy một trường hợp nào tương tự. Thật là cảm động, đến độ mà chúng ta, người Mỹ chúng ta không tài nạo nghĩ tới... ”

Rồi trở lại điểm mà Đại tướng De Lattre nói ở hội nghị .          Singapour, muôh đặt miền Bắc Việt Nam như tiền đồn

ị         chốhg Cộng ở Đông Nam Á, ông kết luận:

Ị             “Vấn đê không phải là chia xẻ các ảnh hưởng giữa các

I          nước lớn, hay sự tranh giành kinh tế đối lập, mà là trọng

trách phải được trao phó. Tôi đã thấy cái nguyên lý nhiệm màu rồi. Tôi đã trông thấy đĩều kỳ diệu rồi, và tôi sẽ nói ở ị          Mỹ.”

Vậy thì đó là luận cứ mà Đại tướng De Lattre có thê’ sử dụng, và tôi hoàn toàn đồng ý. ơ Việt Nam chúng tôi đang dẹp nội loạn, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ chiến tuyến của tự do, trên một bình diện ngang hàng và liên kết. Tại Triều Tiên, người ta đang bảo vệ chiến tuyến của tự do. Vậy thì đó là cùng một trận chiến. Chỉ có một cuộc chiến ỗ châu Á, và thật vô lý, nếu đàm phán về hòa bình ở Triều Tiên vứi Trung Hoa, lại không nói với họ về tất cả các nước khác ở Đông Nam A, nhứt là cuộc viện trự của Tàu cho Việt Minh để đánh chúng tôi.

Ông Cao ủy đã ngỏ ý cho tôi biết là ý định của ông là muốn sang Mỹ, lập luận này rất có ích cho ông cũng như cho Trần Văn Hữu, khi đi dự Hội nghị ồ San Francisco từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 9, để hý hiệp ước hòa bình với Nhựt. Đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam can thiệp trên bình diện quốc tế. Sự tham dự của nước tôi trong Hội nghị này là điều thắng lợi to lớn cho dân tộc, vì nó củng cố nền độc lập của nước tôi.

Biết rõ người Mỹ rất tôn thờ tự do dân chủ, tôi lưu ý ông Cao ủy cũng như Thủ tướng Hữu về những câu hỏi, mà họ có thê’ nêu lên với các ông về cuộc bầu cỏ tương lai. Không phải là tôi chống lại các cuộc bầu cử này, nhưng tôi không mây chú trọng đến điều đó trong hiện trạng. Có thể, họ sẽ nêu lên đối với Việt Nam, nếu quyết định sẽ là trưng cầu dân ý ở Triều Tiên, để xem dân chúng Triềụ Tiên thích chế độ nào. Còn vấn đề bầu cử ở đây, thì quả là khôi hài. Người ta đã thấy trong dịp bầu cử ở Lào, có đến 92% dân chúng không đi bầu. Ở Cam Bốt thì đến 70% không đi. Còn đôì với truyền thống của nước tôi, cũng như hoàn cảnh hiện tại, cuộc bầu cử chỉ là một con mồi. Nó chỉ dùng để phục vụ bọn Cộng sản. Nếu thật sự người ta muốn phục vụ nền tự do dân chủ, thì người ta cần phải mang đến cho chính phủ những nỗ lực để thực hiện, như trong bản thông điệp mà tôi từng đọc trong dịp Tết. Tất cả những cải cách

ây, đã được HỒ Chí Minh tung ra, như chia lại ruộng đất, ị chính trị về gạo, y tế, xã hội, thuốc men... Hiện nay, các cải cách ấy đang được thực hiện. Việt Minh chỉ còn có nước câm lặng mà thôi.

Ớ Pháp, các ông chính khách, vắt tay lên trán suy nghĩ có nên hàn lại, nếu ngày mai Hồ Chí Minh đề nghị với chúng tôi một giải pháp hòa bình. Tôi không phải là người bạo động, nhưng quả thật khó mà chấp nhận được. Bởi vì HỒ Chí Minh không những chỉ là kẻ phiến loạn đối với Tổ quốc Việt Nam, mà còn là tay Cộng sản có đường hướng vượt quá biên thùy của nước tôi. Tại Au châu, người ta có '         lẽ có cảm tưởng rằng đặt chiến tranh ra ngoài vòng pháp

,         luật. Tuy nhiên, cẩc lãnh tụ Tây phương không thê’ ngờ

được rằng, chiến lược toàn cầu của Cộng sản, chính là một !        hệ thống quân bình. Hòa bình ở Au châu thì chiến tranh

ở Ả châu. Nếu mai đây mà chiến tranh ngưng ở Á châu, I         hãy tin rằng không thể có an ninh ở Âu châu...

IĐại tướng De Lattre đã có định kiến riêng về vấn đề này. Ông không nói thẳng với tôi, nhưng thái độ của ông đá bộc lộ. Ông thường nhắc lại ở khắp mọi nơi: Nước Pháp I         không có tí quýền lợi gì ở đây cả... Điều mà ông muốn tìm

kiếm, chính là một lối thoát, lốì thoát trong danh dự, có hàm ý rằng ông muôh nói đến cái ngõ hẹp, mà ông không tin chắc là sẽ tìm thấy. Ông chẳng từng nói với vài taỵ thân tín: “Theo tôi, nước Nga, nước Tàu, rồi mai đây là Ẫn Độ, mai đây nữa khi tất cả chúng tôi đã ra đi, toàn thể Đông Nam A, tất cả sẽ vĩnh viễn bị nhuộm đỏ.”

Như vậy, phải chăng tôi đã có lý, khi người ta nói đến giải pháp Bảo Đại đã chữa lại là giải pháp của nước Pháp. I         Nhưng thế thì Việt Nam sẽ ra sao ? Một sự thay thế Pháp

bằng Hoa Kỳ? Nó cũng sẽ chỉ ngắn hạn mà thôi. Những ai dã kết tôi là bất động, phải hiểu thái độ dè dặt của tôi. Đốì với dân tộc tôi, tôỉ có bôn phận phải biết nhìn xa hơn. Tôi tin chắc tự thâm tâm rằng ngày nay Tướng De Lattre đã hiểu đang phải đương đầu với những ế- Riêng tính chất mã thượng, theo truyền thống Pháp của ông, đã thận trọng không dám hở ra với tôi, và buộc ông phải giữ một thái độ vô cùng hăng say đê’ thúc đẩy tôi, mà ông càng ưu ái với tôi.

Khi tôi chắp vá lại những tin tức phản ảnh thời đại ấy, tôi rất đau buồn về những sự nhận định thiếu tính chất vô tư của những tác giả nông nổi ây. Chẳng một ai trông thấy cái hiện tượng kỳ lạ đã đưa Tương De Lattre vào nền độc lập của Việt Nam. Mang một vết thương đau đớn do cái chết của đứa con trai độc nhứt, thêm vào nỗi vất vả nhọc          Ị

nhằn vô bờ, cộng thêm bệnh hoạn, sự trãi đó của hiện tượng          !

này đã đòi hỏi ở Đại tướng một tâm hồn can đảm siêu phàm.          Ị

Hiện nay, Cao ủy đảm trách vai trò đi cầu viện tại Hoa Thịnh Đốn. Một nhiệm vụ không mấy được ông ưa chuông, nhưng ông vẫn hoàn tất theo sự hăng say thường lệ. Ông phải theo đuểi tận Luân Đôn đê’ trình bày nhãn quan sáng suốt của mình: “Bắc Việt Nam là chìa khóa giữ toàn thê’ hệ thống phòng thủ Đông Nam Á. Đê’ mất Bắc Việt Nam là mở cửa cho Cộng sản tiến đến cửa ngõ Đại Tây Đương.” Chặng cuối cùng của ông là La Mã, mà người ta cho rằng ông đến đề xin Đức Giáo hoàng ban phép Thánh cho đoàn quân thánh chiến của ông.

Trong khi ông còn ỉếnh đênh trên tầu L’ĩle de Fran.ce đưa tới Nữu Ước, tôi gửi cho ông một bức điện, tỏ lòng tín nhiệm và sự hỗ trợ của tôi.

“Thưa Ngài Cao ủy, tôi mong rầng trước khi Ngài đến Hoa Kỳ, Ngài sẽ nhận được bức điện tín này tỏ lòng tín nhiệm và nguồn hy vọng của toàn thể dân chúng Việt Nam.

í'

Chính là vì họ mà Ngài đảm trách sứ mạng này, để bảo đảm cho nền độc lập mà nước Pháp đã trao trả cho chúng tôi.

ị            “Khi làm luật sư đấu tranh cho sự bảo vệ Việt Nam

(trước một nước lớn, là nước bạn Hoa Kỳ vĩ đại, Ngài đã tiếp tục thề hiện nên độc lập ấy, được cụ thể hóa ở Vĩnh Yên, do một đại quân nhân của nưởc Đại Pháp, mà các

j         chiến thắng lẫy lừng ỗ khắp chiến trường Bắc Việt, đã cứu

I         thoát nước Việt Nam qua cơn hiểm nghèo, bằng một giá vô

cùng đau đớn. Tôi xỉn tỏ lòng tri ân của cả một dần tộc và

J         sự quyết tâm của họ cho những trận chiến trong tương lai.

ỉ         Những biện pháp động viên mà tôi ra quyết định, do đễ

’         nghị của Thủ tướng Trần Văn Hữu và của Hội đồng Bộ

trưởng, đã được toàn thề dân chúng hoan nghênh. Họ rất hãnh diện được đặt dưới quýên chỉ huy của một tướng lãnh

.         như Ngài. Tất cả các thanh niên Việt Nam đêu sẵn sàng

nghe theo lời kêu gọi của tôi để xả thân cứu quốc. Vậy thì

ị          với tất cả sự cùông nhiệt mà quân đội Việt Nam sẽ chiến

,          đấu sát cánh với quân đội Liên hiệp Pháp, để sẵn sàng

I          thay thế lòn lượt, theo như phương tiện mầ họ được trao

■             cho.

“Thưa Ngài Cao ủy,

;             “Với tất cả sự cầu chúc Ngài thành công trong sứ mạng,

;          tôi xin nhắc lại. Thưa Ngài Cao ủy, lòng ưu ái, sự tín nhiệm

‘          hoàn toàn và tình bạn thắm thiết của tôi đến với Ngài. ”

•              Ong đâ trả lời tôi như sau:

• Ị

Ế             “Thưa Hoàng thượng,

f             “... Bằng chứng của sự tin tưởng của Hoàng thượng,

đối với tôi thật quí báu trước khi tôi đến Vỉashington, để nồi chuyện. Tôi xin chân thành đa tạ Hoàng thượng, đã tỏ

ra tín nhiệm và ưu ái đối với tói. Đối với một người trong sự cô đơn, chỉ tìm thấy lại được tinh thẫn, là do những cảm tình chân thực, sự tín nhiệm và lòng ưu ái ấy thật vô giá. ”

Một mặt khác của công tác của chúng tôi. Đại tướng phải làm việc chống lại thời gian, còn tôi thì phải đi đôi với thời gian. Đối vớỉ ông, còn biết bao nhiêu sự việc phải hoàn tất mà thời gian quá ít ỏi. Đổì với tôi, thì chỉ có một công tác có thê’ làm được trong hoàn cảnh này, là đặt nền móng cho một nền hành chánh và một quân đội vững chắc, do thế tôi phải tính từng thời hạn của từng sự việc và giá trị con người. Chúng tôi không thê’ nào hòa nhịp đúng bước của nhau. Sau khi đâ cố gắng đi hia bảy dặm đê’ đốỉ phó với những sự việc mà ông cho là trì trệ, sau rốt Tướng De Lattre cũng quen với sự lủng củng đó.

Vì thế, hiện nay chúng tôi đang chú ý vào miền Bắc Việt Nam. Miền Nam Việt Nam bỗng dưng có sự kiện nổi bật vào thời gian ây. Đó là Tướng Chanson Tư lệnh quân đội ở Nam phần kiêm Thượng sứ Pháp ở Cộng hòa Việt Nam, trong khi đi thị sát tỉnh Sa Đéc, bị một đoàn quân Cao Đài ly khai ám sát. Thủ hiến Nam Việt Thái Lập Thành cũng bị giết cạnh ông ta.

Tôi rất hâm mộ Tướng Chanson. Cựu sinh viên trường Võ bị Polytechnique, ông ta đã tỏ ra can đảm, có sự hiểu biết sâu rộng và tận tụy, nên đã đặc biệt thành công trong sứ mạng. Nhờ ông ta, mà sự bình trị ở miền Nam đạt rấit khả quan. Tôi đã gặp ông ta nhiều lần, và bàn bạc với ông ta về nhân vật chỉ huy Nam bộ của Việt Minh, là Tướng Nguyễn Bình.

Trước khi bị tù Côn Đảo, Nguyên Bình từng ở lâu năm ở Tàu, rồi ở Nga, trước khi nắm quyền tư lệnh quân du kích miền Nam. Uy tín và cá nhân của y đã dựng y lên đôì đầu với tướng Giáp mà y đã làm cho lu mờ. Do Bẩy Viễn, tướng lạnh của Bình Xuyên, tôi biết chỗ ẩn náu, và hoạt động của viên tướng độc nhỡn này, và tôi đã đưa cả cho Tướng Chanson. Nhưng Nguyễn Bình vẫn thoát hiểm trong mọi cuộc bao vây. Thế mà ngày 29 tháng 9, Nguyễn Bình bị giết, chắc do một tên trong đoàn hộ tốngy, trong một cuộc đụng độ với quân tuần kiểm Cam Bốt bên sông Srepok. Lúc ấy, Nguyễn Bình bị Hà Nội triệu hồi, để trả lời về những hành động lạc hướng Mác Lê của y, do tướng Giáp tố cáo. Cái chết vẫn bị bao trùm trong bí mật, do một sự tranh quyền, thanh toán lẫn nhau... Đốì với tôi, tôi ước mong bắt sống được Nguyễn Bình. Dù sao nữa, anh ta đã chết, và cũng không thọ hơn người mà anh ta từng chạm trán nhiều phen là Tướng Chanson.

Cuổì tháng 9, tướng Giáp lại mở một cuộc tấn công mùa thu lên thượng du Bắc Việt. Tướng Salan lức ấy quyền Tổng Tư Lệnh quân đội, đã khôn ngoan cho thả quân nhảy dù trong đó có một tiểu đoàn Việt Nam xuống Nghĩa Lộ, là một thị trấn nhỏ ở phía Nam sông Hồng Hà.

Khi Tướng De Lattre đáp xuống Sài Gòn, tất cả đều đã xong xuôi. Ngay khi ông đến, chúng tôi hội đàm với nhau suốt ba giờ liền. Ông kể cho tôi thật tỉ mỉ, cuộc nói chuyện cửa ông ở Hoa Kỳ, ở Anh quốc, và ở La Mã, đồng thời hói cho biết tình hình chính trị mà ông ta thây tại Pháp.

Biết trước rằng, ông lại sắp đi Pháp, sau đó một ngày, là ngày 21 tháng 10, tôi mở tiệc chiêu đãi ông, có đông đủ các nhân vật trong chính phủ tham dự. Đến cuốỉ bữa ăn, tôi ngỏ lời khen thành quả mà Cao ủy đã đạt, nhứt là về cồng tác cuối cùng này. Trả lời tôi, Tướng De Lattre đọc một bài diễn văn rất đáng chú ý:

“Thưa Hoàng thượng, tôi có bổn phận phải báo cáo với Hoàng đế, là Tổng Tư Lệnh quân đội của quân lực Việt Nam, sau khi thi hành công tác... ”

Rồi nhấn mạnh từng chữ, như đang đứng kiểu nghiêm chào ông nói:

— Thưa Hoàng thượng, tôi xin báo cáo lên Ngài công tác đã được trao phó. Công tác này với kết quả cụ thể thuộc lãnh vực quân sự, nhưng căn bản chính của nó lại nằm trong chính trị. Bởi vì không một nước nào lại muốn kéo dài vô tận, nỗ lực binh bị, tài chánh và nhân sự, không một nước nào muốn xúc tiến và tăng cường mọi viện trợ cụ thể cho một nước mà cơ cấu chính trị chưa đủ vững và mạnh mẽ. Binh lực riêng rẽ chỉ là một yếụ tố trong đại thể, tạo nên sức mạnh, khả năng đề kháng của một quốc gia, y như một võ khí chỉ giá trị khi ở tay người dũng sĩ, vậy thì lực lượng quân sự tùy thuộc vào nên tảng vững chắc của chính trị, do thế viện trợ quân sự phải dựa vào nền tảng chính trị trước tiên...

“Tôi đã đem quyền lực của tôi, để phục vụ theo lòng tin tưởng của tôi, và tôi đã nôi rằng Hoàng đế Bảo Đại là biểu tượng, là cây cột cần thiết cho nền thống nhứt của Việt Nam.

“Hoàng gia là môĩ liên lạc vững chãi của đất nước này, vừa rộng lại vừa phong phú đi từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Thêm vào đấy, Hoàng gia là sợi giây liên lạc chặt chẽ để thống nhứt được toàn thể các sắc dân thiểu số trên đất nước này. Hoàng đế là sự Thống nhứt, dẹp tắt được tất cẩ mọi mâu thuẫn, mọi dị biệt chính trị, và mọi sắc thắi phong kiến trên toàn lãnh thổ. Ngài là chủ tể quân đội, mà quân đội vón là lợi khỉ cũng như ý nghĩa của nền thống nhứt ■trên toàn quốc.

“Tôi cũng đã nói, Hoàng đế là vị tân quân, thừa kế trẻ và tiến bộ của một triều đại cổ, vốn là tinh hoa duy nhứt của ngàn xưa của nên Quân chủ Việt Nam, là gạch nôỉ giữa quá khứ với tương lai, đảm bảo cho sự thống nhứt toàn quốc, bởi vì Ngài đã đứng lên trên hết mọi giai tòng xã hội, cũng như trên hết mọi xu hướng chính trị. Hoàng đế là biểu tượng cho toàn quốc, đại diện cho khắp mặt thỗn dân ở Việt Nam.

"... Việc tấn phong nước Việt Nam trên bình diện quốc tế— do đó, tôi đã được cử đi Washington, đi Luân Đôn, đi La Mã — đòi hỏi những điều kiện tiên quyết và nhứt định, là sự thề hiện hai đỉêu kiện sau này, hấu có thể tạo được nên thống nhứt và sự hữu hiệu của nước Việt Nam: đó là sự tạo thành tức khắc một quân đội quốc gia, và sự đặt nền móng cho một chương trịnh canh tân rộng rãi, hầu đạt được sự vững chắc của chế độ và hạnh phúc của nhân dân...”

Hôm sau, chúng tôi tiếp Tướng Collins, Tham mưu trưởng Mỹ đêh tại chỗ, đê’ nghiên cứu việc sử dụng các đồ viện trợ cho Quân lực Việt Nam. Tướng De Lattre cũng dàhh một buổi để tiếp vị này, vì chỉ có ông ta mới đủ khả năng hiểu được. VỊ tham mưu trưởng Hoa Kỳ ở lại 48 giờ, và trước khi ra về, có xác nhận lại những lời hứa của chính phủ Mỹ với Tướng De Lattre.

Chiều chủ nhật tuần sau, Thủ tướng Trần Văn Hữu đãi tiệc Tướng De Lattre trước khi ỗng ra Hà Nội.

Trong thời gian này, tôi được biết Thượng sứ Pháp ở I Cam Bốt là ông De Reymond bị ám sát chết.

■ị

Ngày 1 tháng 11, Tổng giám mục Đức Cha Dooley được Giáo hoàng cử làm Khâm mạng Tòa Thánh tại Việt Nam. Sự công nhận chính thức này của Tòa Thánh Vatican, rất quan trọng, vì Giáo hội Việt Nam cũhg như cộng đồng Công giáo toàn thế giới, đều cam kết trong cuộc chiến đấu chung này.

Tại Minh Giảng, ngày 5 tháng 11, Cao ủy đọc một bài diễn văn trước hơn 10 ngàn nông dân. Ông ta nói với họ về những thành quả chính trị đã đạt được:

— Công tác này đã đánh dấu một chỗ ngoặt, công tác của những kẻ đi xây dựng, bởi vì nền chính trị, trong xã hội đang theo đuổi, ở đây đầu tiên phải là căn bản xây dựng. Nhưng công tác âỳ, chỉ có thể thực hiện được, do sự hoạt động của Hoàng đế Bảo Đại, người đã thể hiện được nền độc lập và thông nhứt cho Việt Nam.

Trong khi tôi tiếp Cao ủy Anh, là ông Malcolm Mac Donald ở Đà Lạt, thì Tướng De Lattre đến gặp tôi ngày 9 tháng 11. Sau khi dùng cơm với vị thượng khách xong ông ta nói riêng với tôi:

— Thưa Hoàng thượng, tôi phải trở về Pháp chữa bệnh. Vi sức khỏe suy nhược, tôi phải về để chịu một sự giải phẫu, nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn đánh một đòn quyết liệt đối với Việt Minh.

Ông cho tôi biết những lời phê bình ông ở Paris, trên lãnh vực quân sự, người ta đã gán cho ông là “bất động,” sự đó càng chứng tỏ các chính khách Pháp đã không biết một tí gì. Ong đã tỏ ra bất mãn với những luận điệu đả kích ông, liên can đến hành động chính trị của ông, nhất là một loạt bài đăng trên báo Le Monde do một người tên Danielle Hunebelle viết. Tôi cũng không được chừa ra.

Vị Tông tư lệnh quyết định hành động. Ông nói cho tôi biết chương trình của ông đã được đặt rồi.

— Tôi sẽ cắt đôi lực lượng của tướng Giáp, cho đến bây giờ, chúng ta chỉ đóng vai thụ động, tùy theo sáng kiến của Ị         họ. Nay đến lượt tôi tung đòn ra để xem chúng đối phó cách

;         nào. Mùa khô sắp tới, trường hợp rất thuận tiện. Chúng ta

sẽ mở cuộc tấn công ra quá phạm vi đồng bằng...

Trước tiên ông nhắm vào Hòa Bình, một tỉnh nằm ở khuỷu sông Đáy, và là điểm giao liên bắt buộc thông miền Trung với miền Bắc Việt Nam, và với miền Bắc Lào. Đây là điểm mà các đơn vị Việt Minh tiếp tế vũ khí và quân cụ. Đánh chiếm Hòa Bình là đánh một đòn chí mạng đốỉ với địch thủ. Ông Cao ủy lại trông thấy một ưu điểm nữa: Đó là sự giải phóng cho một sắc dân thiêu số, dân Mường, sôhg ở nơi này, mà sự giải phóng sẽ tạo nên một yếu tố có lợi cho chính phủ. Vì lý do đặc biệt ấy, Tướng De Lattre muốn xung vào trận chiến, một số tôi đa các tiểu đoàn Việt Nam. ị            Công việc cố vẻ hấp dân, và không mấy nguy hiểm

nhiều. Tôi hỏi dè dặt, vì tôi biết Việt Minh rất nặng ở xung quanh chốt này. Hơn nữa, tôi lo sợ một tai hại cho dân chúng, thường dân. Biết bao người nhà quê sẽ bị cảnh đạn lạc tên bay trong vụ này.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đá tãi ra trong một bầu không khí hoàn toàn tin cậy. Chưa bao giờ tôi thâỳ sự thông cảm cùng với Cao ủy đến mức ấy. Ông này đã nói với tôi bằng một giọng vô cùng ưu ái, y như tình ruột thịt của người cha, mà ông đã lưu luyến với tôi, kê’ từ ngày chết của con ông. Thật sự, Tướng De Lattre chỉ kém cha tôi là Vua ị         Khải Định có bôh tuổi, mà thôi.

Ị           Ngay giờ đây, ông như có ý muốn chia xẻ trách nhiệm

Ị         làm tướng của mình. Bất thình lình, ông kêu lên:

— Thưa Hoàng thượng, tôi quá yêu Hoàng thượng, bởi vì Ngài bí mật.

Tôi hiểu ông muốn nói gì. Cái bí mật kia, không phải đứng trên phương diện tâm tình, người Á Đông, mà ông muốn nhắc đến, mà là cái bí mật của người lãnh đạo quốc gia. Rồi ông vẫn tiếp tục tâm sự với tôi. Ông rất thất vọng đôì với nước Pháp. Ong chẳng được giúp đỡ gì. Trong khi nước Mỹ sẵn sàng giúp đổ chúng tôi, thì ở Paris, ông lại gặp những sự thiếu thông cảm. Ông muốn phàn nàn, để ám chỉ bọn thực dân ở Sài Gòn đã được các chính khách ở Parisnângđđ.

Ông nhắc lại:

— Tất cả bọn ây, chúng chẳng hiểu gì hết.

Tôi mới lấy giọng hài hước, hỏi lại ông rằng:

—Vậy thì thưa Đại tướng, sao Ngài còn phải nhận lệnh từ Paris nữa? Gần đây, đâ có người lập một nước Pháp tự do ngoài biên giới lãnh thổ. Tại sao Ngài không lập một nước Pháp tự do ồ Sài Gòn?

Tướng De Lattre nhìn tôi rất lâu, mắt trông rất mơ màng, nhưng không nói gì. Đến chiều, sau bữa cơm, ông lại bảo tôi:

— Cần phải một năm nữa, mớí hoàn thành xong sứ mạng của tôi ở đây... Cái chiến thắng mà chúng ta sẽ thu lượm được ngày mai này, Tông tư lệnh của Ngài xin dâng Ngài. Và lúc âỳ, chúng ta sẽ cùng đến Hòa Bình để thu nhận quyền chiếm lãnh tỉnh đó.

Đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi vậy.

Ngày 10, cuộc tiến công bắt đầu. Chợ Bến bị chiếm ngay, và với tốc độ đó, ngày 14, quân lực Liên hiệp Pháp chiếm đóng Hòa Bình. Tướng De Lattre đã chiến thắng. Ngày 19 tháng 11, ỗng bay ra Hải Phòng đê’ về thẳng Pháp từ 29 tháng 11 đến 16 tháng chạp, ông dự Thượng hội đồng Liên hiệp Pháp. Ngày 12, trong dịp dự tiệc có ông Letourneau, và các nhân vật của chính phủ Việt Nam, Lào và Cam Bổt, ông đậnh một bức điện để cám ơn tôi đã đến Hòa Bình, như tôi đã từng ngỏ ý. Bức điện ấy vẫn mang một hình thức mà Tướng De Lattre thường dùng đê’ xưng hô với tôi, trước lúc chia tay: “Tổng tư lênh quân đội của Ngài.” Ngày 19 tháng chạp, Cao ủy vào bệnh viện.

Trước ngày ông đi, tôi đã CÓ một quyết định có tầm quan trọng rất lớn. It ngày trước đây, Thủ hiến Bắc Việt Đặng Hữu Chí, lấy cớ là sức khỏe kém, xin được thoái lui. Nguyễn Hữu Trí tìm cách đê’ trở lại quyền hành, và các chân tay của ông ta, cánh Đại Việt, loan tin rằng nếu Nguyễn Hữu Trí không được trở về chức cũ thì lại có cách mạng nữa ở Bắc Việt Nam.

Tại miền Nam, tôi cũng phải đốì phó với nhóm Đại Việt. Thực tế, tôi phải thúc đẩy, tài trợ, cho một nhóm trẻ đê’ họ len lỏi vào trong đảng này, mà họ gây khó khăn cho mây lãnh tụ già nua.

Tại miền Bắc, tôi suy nghĩ cạch khác. Đê’ thỏa mãn yêu sách của Đặng Hữu Chí, ngày 19 tháng 11, tôi cho ông ta từ chức, và bổ nhiệm vào chỗ của ông ta, viên bộ trưởng An ninh Nguyễn Văn Tâm, làm Thủ hiến Bắc Việt. Bô’ một người miền Nam làm Thủ hiến, cầm đầu miền Bắc, quả là một sự thách thức. Chỉ riêng tôi mới có thê’ làm được, mà không gây phản ứng tai hại. Quyết định ấy nhằm hai mục tiêu. Trước hết, đó là sự chứng tỏ, tôi đang nắm vững quyền hành. Sau nữa, khi trao cho một người miền Nam, trọng trách về miền Bắc, chứng tỏ đó là sự thống nhứt ba kỳ. Thật là một thành công tuyệt vời. Với sự hăng say, như từng hăng say ở miền Nam, trong nhiệm vụ bộ trưởng An ninh, Tâm đã chứng tỏ ở miền Bắc là một vị Thủ hiến rất có quyền uy, và thuộc loại giá trị đáng kể.

Tôi vẫn hy vọng kéo dài được thời gian, đê’ Việt Nam đủ sức phòng vệ lấy mình. Nay thì không thê’ được nứa.

Sau cái chết của Tướng De Lattre, tôi có cảm tưởng rằng hòa bình chỉ là hy vọng hão huyền.

Thế mà, tôi trở về đê’ đem lại hòa bình cho đất nước. Tôi chỉ thấy chiến tranh mỗi ngày một nặng. Những sự bàn phiếm của bọn chính khách Pháp, và sự sợ hâi quân đội của Mao đến sát biên thùy phía Bắc Việt Nam, làm mất bao thì giờ không thể nào lấy lại được. Ngay giờ đây, khi Nghị viện Pháp biểu quyết cấp ngân khoản cho Bộ trưởng Letourneau thì nước Pháp tìm cách quanh co và chỉ viện trợ nhỏ giọt, không có gì là thiện chí. Tôi cần phải nghĩ đến tương lai, một tương lai, trong đó giải pháp Pháp rất dễ bị thất bại, đê’ kịp thời đổì phó.

Mỹ quốc sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, Tướng De Lattre bảo tôi như vậy. Nhưng liệu nước Việt Nam có thê’ trở thành, như Y Pha Nho năm 1936, khi nhận viện trợ quân sự của Đức, bãi chiến trường trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, không lổì thoát, để hai bên thi tài, thử sức nhau, do hai khối đối lập đang tranh nhau thôhg trị hoàn cầu?                                     H

TRỐNG RỖNG HOÀN TOÀN

Như tôi đã từng e ngại từ cuối tháng giêng, quân đội Liên hiệp Pháp bắt đầu rút khỏi Hòa Bình. Tất nhiên, phải rút để né tránh cái có thê’ tồi tệ hơn, nhưng còn dân tộc Mường khốn khổ kia sẽ ra sao, khi họ đã đặt hết hy vọng vào quân đội của chúng tôi? Tôi bỗng nhớ lại câu hỏi của viên Tổng ủy khi tôi đến đây lần trước, và nỗi lo âu của ông ta qua câu hỏi ấy. Chắc chắn bọn Việt Minh sẽ thu lợi đốì vởi sự bỏ ngỏ này. Theo tôi nghĩ, khống nên tái chiếm Hòa Bình, và cũng không nên tới đây, để rồi hai tháng sau rút lui. Tôi đã nói thế trước đây, nhưng chẳng được ai nghe.

Trong những biến cố đó, lại có khủng hoảng mới củạ chính phủ Pháp. Nội các Pleven đổ ngày 7 tháng 1 năm 1952, và thay bằng nội các của ông Edgar Faure, ngày 23 cùng tháng. Ông Letourneau vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết, rồi sau đó, kiêm nhiệm luôn chức Cao ủy Pháp ở Đông Dương, trong khi Tướng Salan trước quyền Tư lệnh tạm thay Tướng De Lattre, nay trở thành Tểng tư lệnh quân đội. Như vậy, chúng tôi lại trở về thế cũ: quyền lực chia hai giữa văn và võ.

t

tôi tỏ lòng ngưỡng mộ cá nhân của Đại tướng De Lattre:

“Chúng ta không thể nói đến quân đội Việt Nam mà không nhắc đến khuôn mặt cao thượng, đầy vinh quang của Đại tướng De Lattre De Tassỉgny, mà tư tưởng lẫn hành động đã để lại cho chúng ta một giá trị vĩnh cửu và tuyệt vời. Vào giờ phút mà nên độc lập mới phôi thai của chúng ta đang bị thử thách bởi tập đoàn Cộng sản, người hiệp sĩ Pháp này đã đem đến đất nước ta, sự tôn thờ của tự do, bản tính chiến đấu, lồng can đảm vô biên và tài dụng binh rực rỡ của người. Trước hương hòn ông cũng như đối với các anh hùng tử sĩ khác, từng da ngựa bọc thây trên đất nước tôi, tôi xỉn tỏ tri ân của toàn thể đất nước Việt Nam. Nguyện cầu cho tất cả những anh linh tử sĩ được vĩnh cửu tôn thờ trên đài chiến sĩ trận vong, và trên hương án các gia đình, nhờ gương anh dũng của họ, mà ra thoát được cảnh đọa đày nô lệ, gương sáng ấy còn làm rạng rơ đến con cháu chúng ta, làm cho tứ cả đần con dận Việt Nam siết chặt hàng ngũ với nhau, đoàn kết chặt chẽ cho nên phục hưng mà đất nước đòi hỏi.”

Tôi lại giải thích đêh nhiệm vụ của Quốc trưởng, phải là một nhân vật biẽt suy tư và đầy kinh luân thao lược, phải xa các nhiệm vụ hàng ngày của quyền bính, đã trao cho chính phủ, vì Quốc trưởng chỉ còn có nhiệm vụ quốc kế dân sinh, dựa vào thực tế hiện tại, đê’ vạch ra được kế hoạch đáp ứng cho tương lai. VỊ đó phải tìm đường hướng thuận lợi ở trong cúng như ngoài nước, và phải biết lý          li thuyết vĩnh cửu nào sẽ đưa đến sự vinh quang và bền vững cho tổ quốc.

Sau khi nhắc nhở các viên chức ngành cai trị, xã hội, kinh tế, về những mục đích mà tôi đã đọc trong bản thông 1          điệp năm ngoái, tôi nhấh mạnh đến sự cần thiết của đoàn

I           kết, biết tương thân tương ái. Chúng ta phải ý thức lây

Ị          trách nhiệm quốc gia để có chính nghĩa bảo vệ xứ sở:

ị              “Có cái gì khác biệt giữa nước Việt Nam với các nước

khác? Chúng ta có những điểm gì đặc biệt?

“Ai cũng biết rằng vào giữa lúc trên đất của chúng ta, ị          Đông và Tây đang va chạm vào nhau, xã hội chúng ta đã

được xây dựng trên căn bận của đạo Khổng, lấy gia đình làm nền tảng, mà giai tầng xã hội đã được cấu tạo vững chắc tự ngàn đời lấy hiếu trung làm gốc.

“Khi con người lấy ngũ luân làm phương châm xử thế, người ấy đã già dặn biết bảo tồn xã hội, dựa vào tam cương mà thực hiện: Quân thần, Phụ tử, Phu phụ.

“Tất nhiên là chúng ta không thiên hết ve đạo Khổng, bởi vì chúng ta còn biết tham bán vào đạo Phật; nhưng các nguyên tắc Khổng Mạnh vẫn là những bí quyết tạo nên sức mạnh của chúng ta. Dù sao thì nước Tân Việt Nam ngày nay cũng chẳng phải là ngoạn cố, phong kiến, lạc hậu gì. Cách đây một thể kỷ, Tây phương, do các bạn Pháp của chúng ta đã đặc biệt đem đến đây một nền văn hóa mới.

?          Tây phương đã đem lại phương pháp trật tự, bí quyết của

ỉ           tinh thần sáng tạo, tinh thần tổ chức, tinh thẫn dân chủ

1          và bình đẳng, bí quyết của sự chinh phục nhân tâm.

Ị             “Đó là đặc điểm nhiệm mầu, phong phú của dân tộc

1           Việt Nam chủng ta.

“Ngày nay, nếu tẩt cả thực tế của thời đại làm cho Việt Nam khó có thể đứng riêng rẽ một mình, và tất cả mọi nền chinh trị ngoại lai không thể tự nó một mình thực hiện được, thì ngược lại, chúng ta tự thâm tâm, chúng ta đủ lực tự cường, do tinh thần tập thể đưa lại.

“Thế mà, chủ nghĩa Cộng sản đỉnh đem đến chúng ta cái gì ? Ly dị hẳn những mối liên hệ tương quan với Tây phương, đã làm chúng tạ giàu thịnh ve tinh thần, lại canh tân nước ta thành một nước tiên tiến. Sức ép ghê gớm của Tàu, trong hơn 20 thế kỷ đã truyền bá nghệ thuật, văn chương, triết lý, muốn tranh hơn thua với chúng ta sự hấp thụ ấy, đã biến tất cả nền văn minh của Trung Hoa ra thành của ta, bởi vì những tinh hoa ấy, đã năng cao phẩm giắ con người và giá, trị của quốc gia.

“Thay vì đem cái tinh thần trật tự, chủ thuyết Cộng sản đem đến cho chúng ta một tư tưồng bí hiểm Mác-xít; thay vì cái tinh thần của tổ chức, họ định đem đến cái hệ thống của Mốt-cu; thay vì một nên dân chủ, họ lại đưa đến sự phục tòng mù quáng bọn cán bộ đảng viên... Đó là một phong trào thoái hóa, mà chúng ta ngày nay, chúng ta phải Cầm súng chiến đấu. Đó là ý nghĩa của trận chiến này.

“Đó là cuộc thánh chiến quốc gia, để hoàn tất nền cách mạng trong nên độc lập của từng khối ốc, và tình cảm của mọi trái tim, mà tôi muốn nói với các anh.

“Sự gặp gỡ giữa Tây phương và Đông phương, như Tagorẹ đã nói, rất cần thiết cho nhân loại, phải mang theo tình cảm tế nhị, tương thân tương ái, vấ đày tinh thần sáng tạo...

“Huynh đệ quốc gia, đó là bi quyết của nước Tân Việt Nam và của xã hội mới Việt Nam.

“Như vậy, thời đại quan liêu, dân chỉ phụ mẫu, nay đã cáo chung rồi, chỉ còn riêng một uy quỳên của vị . quân vương đông loạt cho khẳp nhân dân. Ngày nay, người công chức là kể dẫn đường thân ái của đông bào, thực sự dân chủ, tức là trong gùông máy cai trị, đã có những ủy ban chặt chẽ, sự kiểm soát các quyền hành và nhân sự, quốc gia Việt Nam trở thành một quốc gia rất xã hội, và vì dân mà phục vụ, theo đúng khẩu hiệu: Dân vi quí.

“Như vậy, tất cả con dân nước Việt Nam sẽ cảm thấy một sự ấm lòng của huynh đệ chi tình, và nĩêm vui phục vụ vô cầu lợi, cảm thấy bình đẳng, và biết thông cảm lẫn nhau hơn. Chúng ta đều là con một gia đình, củng chung một tổ. Vê điểm này, tôi cân phải nói riềng với bên nữ giới. Tình yêu TỔ quốc rất mạnh trong đầu óc họ, tinh thần đoàn kết rất bén nhạy trong trái tim họ. Đã có nhĩêu chị em tỏ sự hăng say khỉ vào đoàn thể “Hội chữ Thập đỏ Việt Nam. ” Đây là ở người đàn bà Việt Nam đã đem đến nguồn sinh lực vào khắp mọi nơi trong xã hội chúng ta, trong tình huynh đệ quốc gia. Và kể từ hôm nay, tôi sẽ đặt một ngày làm quốc lễ cho phụ nữ Việt Nam là ngày kỷ niệm, hàng năm để ghi ơn Hai Bà Trưng.

“Vậy thì trong tình huynh đệ quốc gia, phải hoấn tất hên cải cách xã hội của chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình huynh đệ đó được hữu hiệu, bởi đã được nghiên cứu khôn ngoan và kỹ lưỡng. Nhưng giờ mà người lại bóc lột người ở nước ta đã cáo chung rồi... ”

Tôi nêu lên vài đặc điểm, sau khi cải cách điền địa đã được thực hiện, và tôi kết luận bằng lời kêù gọi như sau:

“Mỗi một người trong chúng ta đêu có trách nhiệm đối với quốc gia.

“Hỏi để làm gì, khi mà khai thác đất đai, mở mang trồng trọt, và xây cất những nhà máy, nêỉt người dân không được lãnh phần chính đáng về công quả của mình đã bỏ ra. Bởi xã hội như thể là xã hội chưa săn sóc đến mối lo âu của dân chúng. Sự lo âu của xã hội, cồn thúc đẩy người chủ, phải săn sóc đến thợ nhỉèu hơn là chỉ biết thu hoạch nhờ kết quả lao động của mọi người.

“Năm ngoái, tôi đã đảm bảo với các xí nghiệp Pháp và ngoại quốc rằng sẽ miễn cho họ nhỉều thể lệ, trực tiếp hoặc gián tiếp. Tôi xác nhận lại ngày hôm nay, sự bảo đảm ấy. Khi đến đầu tư tại Việt Nam, trong tinh thẫn tôn trọng luật pháp và sự công bình xã hội, vỉ lý do sáng tạo sinh lời, các xí nghiệp ấy đã mang công ăn việc .làm cho dân chúng, trong một quốc gia còn thiếu nhỉều phương tiện hoạt động thì đó là một sự hữu ích đáng quí. Họ đã nâng cao mức sống của thợ thuyền và sự tín nhiệm của họ vào người thợ chắc chắn sẽ không bị phẩn bội.

“Nước Việt Nam, được tự do liên kết với nước Pháp trong Liên hiệp Pháp, được các nước bạn hỗ trợ, mỗi ngày một củng cố vị trí cứa mình trước quốc tế. Dính liền vào cơ thể khổng tồ của Á châu ở khúc giữa quan trọng nhứt, và ở ngã ba quyết định của toàn thể Đông Nam Á, nó ý thức được vị trí và nhiệm vụ của mình. Nó đã chọn sự đứng vững và không cho tự mình lui bước, mặc dù bị thách thức trước một cuộc cách mạng đang diễn ra trước mắt. Đây .cũng là một cuộc cách mạng, mà nó quyết theo đuổi, chứ không phải sự suy thoái, như Cộng sản đã rêu rao.

“Chính trong sự canh tân của đẫu óc, và sự thanh lọc trái tim, mà tổ quốc thân yêu của chúng ta sẽ tìm thấy một ngày gần đây, tôi chắc vậy, nền hòa bình trong tự do và trong lẽ công bình.”

Sau khi đã giải thích rõ ràng tư tưởng của tôi trong bản thông điệp ấy, đã được phổ biến rộng rãi ngày 27 tháng giêng năm 1952, tôi hy vọng rằng dân chúng cũng như các quốc gia bạn đã được nghe biết, và viện trự của họ sẽ đem đến để giúp đỡ cho sự cố gắng này. Sau đó ít ngày, quả nhiên tôi được tiếp ông Etienne Dènis của công ty Denis Frères. Tôi bảo ông ta:

— Chính phủ Pháp sự cho các ông. Họ rất lo ngại về công việc của các ông. Vậy các ông muốn tôi bảo đảm gì cho các ông?

— Thưa Hoàng thượng, chúng tôi chỉ mong người Việt Nam mua 50% cổ phần là đủ. Còn chúng tôi, chúng tôi không lo ngại gì hết, chúng tôi chỉ mong làm việc với họ...

Như vậy, tôi chỉ cồn có vơ lại riền độc lập, từng mảnh một, và sự đó không phải là dễ.

Về viện trợ ngoại quốc, ông Letoumeau đã cho tôi biết điều mà Tướng Juin đi Washington dự hội nghị với các Tham mưu trưởng, là Tướng Bradley của Hoa Kỳ, và Thống chế Shim của Anh quốc. Họ đã nghiên cứu về sự phát triển Á châu, đã dự trù trong cuộc hội nghị ở Singapour, về tháng 5 vừa qua. Tướng Juin trở về, khá thất vọng về thái độ của Hoa Kỳ. Người Anh thì xin dành Hải quân của họ để di tản người Pháp nếu có gì thất bại. Vị Tham mưu trưởng Pháp có cảm tưởng là tất cả như thất vọng, và muốn rút chân ra khỏi ô’ kiến càng này, tức sẽ mất cả Đông Nam Á và Viễn Đông, Người Mỹ thì tìm cách điều đình về vấn đề Triều Tiên. Còn người Anh, dụng ý chỉ nhằm vào Singãpour, nếu có sự tràn lan của quấn Tàu. Tướng Juin kết luận trong bản tường trình là cần nhứt quân đội Việt Nam đủ mạnh, để Pháp có thể “trao lại” trọng trách, càng nhanh càng tốt. Đó là điều rất hợp với tôi.

Tại chỗ, các quân dụng đã đến. về cuổì tháng giêng, chiếc tàu thứ 100 chở đồ viện trợ cho chúng tôi, đến cảng Sài Gòn. Đê’ xúc tiến mọi việc được nhanh nhẹn, ngày 3
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tháng 3, tôi bô’ nhiệm Nguyễn Văn Hinh làm Thiếu tướng, Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam. Cũng trong thời gian ấy, tôi đặt ra bốn quân khu. Về sư đoàn thứ tư quân thổ, phụ trách giữ an ninh cho vùng cao nguyên, đã được thành lập xong, và đặt bản doanh ở Ban Mê Thuột. Điều đó làm giảm bớt gánh nặng cho quân đội Pháp về phần đất này. Sư đoàn đó được đặt dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Lecoq, mà phó là Lê Vàn Kim, tiểu đoàn trưởng, vừa tốt nghiệp xong ở trường tham mưư. Các sĩ quan người Thương đều được huấn luyện ở Ban Mê Thuột, ở trường quân sự Bợ Hồ.’

Trong dịp này, tôi tiếp Tướng Salan ở Ban Mê Thuột. Ông ta nhấn mạnh là xin tăng cường nhiều tân binh, nhân dịp có viện trợ Mỹ này, và tôi đồng ý. Mặt khác, Tướng Salan cũng rất hài lòng về công việc của Tướng Hĩnh. Vị này đã tỏ ra rất đắc lực với nhiệm vụ Tham mưu trưởng của mình, và sự liên lạc của ông ta với nhà binh Pháp rất được khen ngợi.

Tại Paris, Thủ tướng Antoine Pinay đã thay thế Thủ tướng Faure chỉ đứng có hai tháng. Sự thay đổi chính phủ luôn luôn ở Pháp, làm tê liệt nền chính trị dài hạn cho nước Pháp. May mắn, ông Letoumeau vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết.

Do Dụ ngày 4 tháng 4 năm 1952, tôi đặt ra qui chế cho các sắc dân thiểu số miền núi ở miền Bắc, và do một đạo dụ khác ngày 24 tháng 4, tôi đặt các đất đai của người Thượng miền Bắc và miền Nam vào đất của Hoàng triều cương thổ (Xin xem các phụ đính Vĩ và VII). Tôi cử viên Chánh văn phòng của tôi là Nguyễn Đệ đảm trách chức vụ đó.

Trong tháng 5, miền Nam gặp khá nhiều khó khăn. Tất nhiên, sau cái chết của Nguyễn Bình, tình hình đã yên tĩnh hơn. Nhờ vậy, một phần lớn trách nhiệm, trước kia trao

cho quân đội Pháp, thì nay trả lại cho chúng tôi. Đây chính là chỗ mà chúng tôi gặp khó khăn. Nguyên do, có nhiều khu vực được trao cho các quân đội Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, không kê’ khu vực do Đại tá Jean Leroy, là một


người lai ở Bến Tre, đã bình định do lực lượng của ông ta, là lực lượng UMDC (Unités mobiles de défense des



chrétientés) tức lực lượng lưư động phòng vệ các giáo khu Thiên Chúa. Nay là lúc phải đặt tất cả mọi người vào hàng ngũ của quân đội quốc gia. Trần Văn Hữu thiếu tế nhị ngoại giao đã đụng độ nẩy lửa với Leroy, và xin đổi Leroy đi ngay nơi khác. Không đổi nổi, vì viên đại tá 31 tuổi này, là con của một người làm ruộng Pháp với một cô gái Nam kỳ đã thắng. Trước đây, năm ngoái đã có một sự kiện đặc biệt xảy ra. Nguyên do Leroy đã đứng đầu để tổ chức một cuộc bầu cử. Ông ta muốn tổ chức nông dân thành một nhóm dân chủ nông dân... Đối với Leroy, Hinh CÓ một giải pháp. Lực lượng UMDC vốn đặt dưới qụyền lãnh đạo của nhà binh Pháp, nhưng trong các cuộc lễ chính thức, Leroy thường vận binh phục quân đội Việt Nam, để chứng tỏ trước mắt nhân dân là tỉnh này hoàn toàn đặt dưới quyền lãnh dạo quốc gia. Đối với các phe Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, họ sẵn sàng chấp nhận đặt dưới quyền tôi, với điều kiện là tôi ký với họ những thỏa thuận như trước kia bộ Tư lệnh Pháp đã ký với họ. Tôí từ chốỉ dứt khoát, vì họ là nhân dân của quốc gia.

Chuyện đặt họ vào hàng ngũ quân đội quốc gia này, là


I        vấn đề mà tôi thảo luận với Tướng Salah ngày 10 tháng 5




trên du thuyền của tôi ở Nha Trang. Thoạt đầu đã có điềm



không may. Vì một sự vụng về, tướng Tư lệnh rơi xuống biển cùng với tùy viên quân sự của tôi là Đại tá Nguyễn Tuyên. Tôi cho đưa quần áo của tôi đê’ ông thay.

Thật sự, Tướng Salan đang bận nghĩ về vãn đề sát nhập các lực lượng tự trị này vào quân đội quốc gia Việt Nam. Paris muốn giảm quân số và đang là lúc cần đến các chuyên viên đã cho quân đội Việt Nam mượn. Ông ta yêu cầu tôi trưng dụng các thợ chuyên môn, các kỹ thuật gia về cầu cống, về viễn thông và tài xế lái ô tô nữa. Ông khẩn khoản thêm là tôi lại gọi đến sinh viên. Tôi không phải là muốn chống lại sự tham gia của khắp cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam vào nỗ lực chiến tranh, nhưng những thỉnh nguyện của ông Tổng tư lệnh có thê’ làm tê liệt ngành kinh tế mới phôi thai, nên tôi trả lời ông là cần phải hết sức khôn ngoan đê’ khỏi gây xáo trộn đến nếp sôhg ổn định một cách mong manh ở đất nước.

Đầu tháng 6, tói để Hoàng tháỉ tử Bảo Long lúc ấy đã 16 tuổi, sang Anh thay tôi, dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elisabeth n. Hoàng thái tử đi cùng với Bửu Lộc, với tính cách là Hoàng thân.

Đê’ chứng tỏ ý chí về sự tăng cường động viên trên toàn quốc, ngày 3 tháng 6, tôi chấm dứt nhiệm kỳ của Trần Văn Hữu, và bổ nhiệm vào chỗ ông, vị Thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Văn Tâm. Ông này rất cương quyết, đã tỏ ra thành công trong mọi lãnh vực được trao phó, dù là bộ trưởng Ạn ninh, hay bộ trưởng Nội vụ, hay cuối cùng như Thủ hiến Bắc Việt. Tại đây, ông đã làm tan biến thành kiến đánh vào ông, vì ông gốc ở Nam kỳ. Thay vào chỗ của ông, tôi bổ Phạm Văn Bính làm Thủ hiến Bắc Việt.

Nguyễn Văn Tâm liền đặt một chính phủ qùốc gia đoàn kết t gồm những nhân vật từng tỏ ra tha thiết với nền độc lập quốc gia. Nội các ấy được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1952, chứng tỏ trong mọi lãnh vực, sự tăng cường nỗ lực chiến tranh trên toàn quốc. Lần đầu tiên, người ta thấy xuất hiện một bộ trưởng coi về cựu chiến binh, đê’ chứng tỏ rằng quốc gia rất chú trọng đến những con dân chiến đấu cho nền độc lập và bị hy sinh vì nước.

Trong tháng 7, Lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Sài Gòn, được đổi thành Tòa Đại sứ. Đốì với tân chính phủ, đó là một triệu chứng tốt đẹp. Phần khác, tình hình chiến sự dịu dần trên khắp lãnh thô’, nhờ vậy Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm có thể lợi dụng thời gian này để đặt nền móng cho một chính phủ mạnh, hầu động viên toàn lực quốc gia. Đối với ông ta, đó là sự thi hành các quyết định đã từng thảo luận vào tháng 4 ở Đà Lạt, với ông Letoumeau và Tướng Salan. Hậu qụả đầu tiên về cuộc họp này là sự xúc tiến việc đào tạo các sĩ quan, nhứt là do trường sĩ quan Đà Lạt. Mỗi khi có cuộc lễ ra trường, tôi đều đến dự đê’ nghe lời tuyên thệ, và không quên nhắn nhủ họ, phải tuân theo kỷ luật trung thành và chặt chẽ.

Ngày 7 tháng 8 tôi đi Pháp chữá bệnh ở Evian.

Sau khi chữa xong, ngày 4 tháng 9, tôi đến Muret do lờỉ mời của Tổng thống Vincent Auriol. Ông tiếp tôi tại nhà riêng:

t Thành phần chính phủ do Nguyễn Văn Tâm Thủ tướng, kiêm bộ Nội vụ. Hai Phó thủ tướng: Phan Văn Giáo và Ngô Thúc Địch, giữ các bộ Thông tin và Cựu chiến binh

	
• Nghiêm Văn Trí, bộ Quốc phòng


	
• Nguyễn Huy Lại, bộ Tài chírih


	
• Trương Vĩnh Tổng, bộ Ngoại giao


	
• Lê Tấn Nấm, bộ Tư pháp


	
• Nguyễn Thành Giung, bộ Quốc gia Giáo dục


	
• Lê Quang Huy, bộ Giao thông Công chính



	
• Bác sĩ Lê Văn Hóạch, bộ Y tế • Cung Đình Quỳ, bộ Nông nghiệp » Hoàng Nam Hùng, bộ Thương mại • Vũ Hồng Khanh, bộ Thanh niên và Thể dục Thể thao • Lê Thăng, bộ Xã hội



• Trần Văn QŨế, phụ trách về Kế hoạch.

— Thưa Hoàng thượng, không phải chỉ cần mệt giải pháp quân sự, mà tất cả các người Việt Nam phải thu hồi lây đất nước. Và Ngài phải hoạt động về mặt trận quân sự. Song phương với vấn đề về quân sự, lại phải có những cải cách chính trị, để đạt tới tự đo, dân chủ xã hội. Có như vậy, Ngài mới có thê’ bình trị được.

— Thưa Tổng thông, chúng tôi vừa đặt riền móng cho một đạo quân quốc gia xong. Với vị Tổng tư lệnh, quả không có vấn đề. Về cấp thấp hơn, thì chưa hẳn tốt đẹp như vậy. Nhựng với các cơ quan dân sự, thì lại khác. Chính phủ Pháp vẫn còn đó, không có gì thay đổi, và hầu ở khắp mọi nơi. Và sự bàn giao thường thường được coi như trò hề. Người ta không để tôi hoàn tất nhiệm vụ, mà trong khi ấy, báo chí Pháp lại không ngớt đả kích tôi, cho là bất động và bôi đen giải pháp.

— Thưa Hoàng thượng, tôi sẵn sàng sang thăm Việt Nam đê’ kêu gọi chính phủ Pháp phải tôn trọng điều hứa hẹn và thi hành một cách nghiêm chỉnh.

— Thưa Tổng thông, chúng tôi xin đợi Tổng thông.

— Xin Hoàng thượng hiểu cho tôi, tôi sẽ sang thăm Việt Nam với tư cách là thượng khách do Quốc trưởng mời, chứ không phải là với địa vị Chủ tịch Liên hiệp Pháp, do Cao ủy tổ chức. Trong khi chờ đợi, xin Hoàng thượng tin rằng, tôi sẽ chuyên đạt cho chính phủ Pháp tất cả nhận định của Ngài. Tôi chỉ làm được có thế, tiếc thay, Quốc hội Pháp không cho phép hơn nữa...

Sau vụ này, tôi quyết định đổi chức Cao ủy ở Pháp của Hoàng thân Bửu Lộc ra là Tòa Đại sứ Việt Nam tại Pháp. Để đánh dấu sự liên lạc giữa hai nước, ông Lẹjean cũng được cử làm Đại sứ Pháp ở Việt Nam.

Mặc dù có quyết định tương đồng giữa hai nước độc lập như nhau toàn thể Hội đồng Liên Hiệp Quốc ONU vẫn từ chôì đơn xin gia nhập của Việt Nam, kể cả Lào và Cam Bốt. í             Tôi trở về Đà Lạt vào cuối tháng 9, và về đễh nơi tôi

được biết mùa khô đã tới đê’ Việt Minh mở cuộc tấn công I         lên đất Thái. Vậy thì đất Hoàng triều cương thổ bị đe dọa

ị         trực tiếp. Việt Minh khi đánh sang mặt Lào, muốn tỏ ra

I         rằng muốn rải chiến tranh đến khắp mọi nơi trên cái gọi

(         là Liên bang Đông Dương, đồng thời muốn chứng tỏ trước

dư luận dân chúng Việt Nam, nhứt là trước các sắc dân thiểu số, chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ họ. Việc bắt đầu tỏ ra bất lợi cho chúng tôi. Kể từ tháng 10, chúng tôi ị          đành phải bỏ vị trí quan trọng là Nghĩa Lộ.

Tướng Salan liền có ý kiến là nên lập ở Na Sản một căn I         cứ Không quân nhằm hai mục đích: nhử cho quân đội Vỉệt

1         Minh đến thử sức, đê’ chống cự lại, đồng thời dùng làm bàn

đạp tiến công, chứng tỏ chúng tôi có mặt tại vùng này. Địa thế đâ được lựa chọn, ở giữa lòng xứ Thái, trên con đường sang Lào bắt buộc, không có lốì khác, vừa phải, không gần Hà Nội, mà cũng không xa lắm. Địa thế đủ để mấy bay đáp ị         xuống, và được bao quanh bằng một dẫy đồi, giúp cho sự

phòng thủ dễ dàng. Tôi đồng ý và chấp thuận điểm chọn.

Đê’ chứng tỏ sự xác nhận chúng tôi sẽ đóng ở Na Sản, ngày 28 tháng 11, tôi cùng với viên Tổng tư lệnh đến địa điểm đang được xây cất rất nhanh chóng. Tôi có một cảm tưởng nhẹ nhõm. Buổi chiều, Tướng Salan mời tôi dự cơm chiều ở Hà Nội. Tôi có ngỏ cho ông biết những khó khăn trên bình diện chính trị, và tôi lấy làm tiếc về sự chậm trễ của nước Pháp trong việc tổ chức quân đội Việt Nam, điều làm cho Việt Minh lợi thế trong sự củng cố quân đội của họ, nhất là điểm tâm lý có lợi cho họ trước mắt dân chúng.

Như vậy, thật là mệt đê’ bắt lại thời gian mất đi này và do thế tôi thấy tương lai quả là bi thảm.

Tuy vậy, tôi bảo ông ta, là tôi rất phâh khởi được trông thấy tại Na Sản, sự kiến tạo này, và quân đội của tướng Giáp sẽ cắn phải miếng mồi quá hóc, nếu y định đánh vào căn cứ này. Tháng chạp qua đi, trong khi chờ cho cá đớp mồi.

Tướng Salan đồng ý VỚỊ tôi, và chúng tôi được rảnh tay ở miền Nam. Tôi lên cho chỉ thị Tướng Hình.

Cuối năm, chỉ có một sự việc đáng kê’ xảy ra, đó là ông Antoine Pinay từ chức ngày 23 tháng chạp. Nước Pháp trong dịp lễ Noel và lễ Saint Sylvestre, không có chính phủ, sự đó vốn rất thường ở Pháp.                      SI


TÌNH HÌNH SUY THOÁI

Tướng Eisenhower được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 1952. Khi nhận chức vào Tòa Bạch Oc, ông đọc một bài diễn văn trong đó có câu: “Người lính Pháp chiến đấu ở Đông Dương, và người lính Mỹ chiến đấu ở Triều Tiên, đều cùng chung một mục đỉch...” Như vậy, đôì với người Mỹ, cuộc chiêh ở Đông Dương không phải là chiêh tranh giữa thuộc địa với mẫu quốc, mà chiến tranh của phương Tây chống Cộng sản, một cuộc chiến để giành lâỳ tự do ở Việt Nam.

Một đề tài khác khá hài lòng. Nhờ quân đội và nghĩa dũng quân, tỉnh Hưng Yện ồ Bắc Việt hoàn toàn nằm trong tay người Việt, cũng như các tỉnh Tân An, Bến Tre, Gò Công ở Nam Việt.

Trên tất cả đất nước, chương trình bình định đang được Thủ tướng Tâm áp dụng, đều mang lại kết quả tô"t đẹp. Sau cuộc hành quân của quân đội, thì hệ thôhg hành chánh và chính trị được thế ngay vào đó, đầu tiên do một hạt nhân từ trung ương lan dần ra như vết dầu loang, tãi rộng ra mãi. Nhiệm vụ ấy được trao cho một cơ quan gọi là Quân Thứ Lưu Động GAMO (Groupement Administration Mobile Operationnel). Đoàn này hoàn toàn do người Việt Nam đảm nhận, và lần lượt đóng ngay vào vùng vừa được càn quét, để đảm trách các vấn đề hành chính, xã hội, y tế, cảnh bị, học chính và tuyên truyền. Cuộc bình định này đã tỏ ra rất hữu hiệu ở vùng Hải Phòng và Hà Nội.

Nguyễn Văn Tâm dùng một chính sách khôn khéo. Nhân vật này, từng tỏ ra cương quyết và chống Cộng triệt để, thích bắt chước Thủ tướng Clémenqeau, nên đã thành công trong việc tập hợp rộng rãi trong chính phủ của mình, mọi giai tầng xã hộ trong nước. Nhờ vậy, ông ta đã được nhóm Cao Đài ủng hộ, đưa hai đại diện vào trong chính phủ, thêm hai đại diện phe Việt Nam Quốc dân đảng trong đó có lãnh tụ Vũ Hồng Khanh, từng ở trong chính phủ với Hồ Chí Minh năm 1946, có thêm một đại diện của Đại Việt, vì khi Nguyễn Văn Tâm làm. Thủ hiến Bắc Việt, Tâm đã trù ếm phe này khá nặng.

Ngoài ra, những ưu đãi của ông trước quân đội quốc gia, vì có con là Nguyễn Văn Hĩnh làm Tổng tham mưu trưởng, càng củng cốvị trí chiêh đấu của ông, nên rất lừng danh. Cuộc cải cách điền địa, sự chuẩn bị một Quốc hội toàn quôc, đã đem lại cho ông một số đông dân chúng, nhứt là trong giới bình dân.

Như vậy, chúng tôi không thê’ bị coi là bất động được. Tuy nhiên, điều đó không đúng như ở Pháp. Dư luận dân chúng vẫn không hiểu gì về tình thế cả. Các đảng phái chính trị tỏ vẻ lo âu, và đảng Xã hội lại có ý định quay về điều đình với Hồ Chí Minh. Vì vậy tình hình chính trị nước Pháp đứng im tại chỗ. Tuy nhiên, chúng tôi được nhiều lợi điểm đối với các nước Tây phương, bây giờ tỏ ra đoàn kết trước cuộc chiến ở Đông Dương. Vì vậy, ngày 17 tháng

ì

chạp, Hội Đồng Đại Tây Dương họp ở Paris, đã ra một thông cáo nói rằng:

— Cuộc chiến do quân đội Liên hiệp Pháp đang phải I         đương đầu ở Đông Dương, rất đáng được các chính phủ Đại

Tây Dương yểm trợ liên tục. Cho đến nay, chỉ có Hoa Kỳ viện trợ cho Đông Dương, xà gần một nửa các binh phí đều do Mỹ đài thọ. Sự viện trợ đó không phải không đưa lại vài I         vẩh đề giữa Pháp và chúng tôi. Chúng tôi thì mong rằng,

1         viện trợ của Hoa Kỳ được đưa thẳng cho chúng tôi không

phải qua trung gian nước Phápf mà chúng tôi biết riền kinh tế của họ sẽ được hưởng một nguồn lợi quan trọng, riêng về mặt chuyên ngân thôi. Tuy rằng điều mong ước của chứng tôi giống như của Hoa Kỳ, chính phủ Pháp không I          bao giờ chấp nhận điều thỉnh cầu đó.

I              Tổng thống Auriol nói:

— Chúng tôi rất mong họ (Hoa Kỳ) giúp đỡ cho Đông Dương, nhưng xín họ đừng có để chân vào.

Nhưng điều chính của tôi vẫn là việc thành lập đạo quân quốc gia. Cuộc nói chuyện của tôi với Tướng Salan vào tháng 11 là đề tài của một chương trình dự trù tỉ mỉ, mà tôi bảo Hinh soạn thảo, khi chính phủ mới được thành lập ở Paris.

Ông Rene Mayer làm Thủ tướng của chính phủ mới này, được thành lập ngày 8 tháng giêng. Ông Letourneau vẫn còn là thành viên và vẫn giữ bộ Quốc gia Liên kết.

Tướng Hình được sự đồng ý của Paris về chương trình này, là tạo dựng đợt đầu, 54 tiểu đoàn khinh quân. Các tiểu đoàn này tương đương với lực lượng địa phương của Việt Minh, đủ khả năng đánh lại họ tại chỗ, dùng để bình trị khi nhđng đơn vị của quân đội viễn chinh Pháp dành cho các trận di động. Đến năm 1953, quân số của chúng tôi sẽ tăng cường tới 40,000 ngườỉ. Dự trù này được viên Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Tâm muốn nói biến ra thành đạo quân qui ước với các sư đoàn nặng, để kể từ tháng 10, sẽ đem ra sử dụng trên trận địa được.

Sự tham gia đó rất cần thiết, khi có cuộc phản công vào trung tuần tháng giêng trên vùng sơn cước ở miền Trung. Tại đó, các đơn vị của sư đoàn 4 lính thổ, đã bị đụng độ nặng nề. Sau cuộc tấn công mùa thu ở vùng sơn cước miền Bắc Việt Nam, quân đội Việt Minh bị chặn đứng ở Na Sản, nay thì chúng sẽ cố gắng đánh vào miền cao nguyên Trung phần này. Tại Na Sản, căn cứ Không quân đóng vai trò chiến lược. Thì đây sẽ là trái đấm đối với các cuộc đổ bộ vào bờ biển Qui Nhơn mà chúng vẫn sử dụng thường xuyên. Như tại Na Sản, quân địch có vẻ lảng xa, ít nhứt-cũng tạm thời. Nhiều cuộc tuần tiễu phát ra từ Qui Nhơn đến An Khê làm giảm bớt dự định của Việt Minh.

Tết năm Quí Tị, ngày 13 tháng giêng, tôi gửi bản thông điệp thứ ba hàng năm cho dân chúng Việt Nam. Bản thông điệp thứ nhứt vào năm 1951, tôi vạch ra những nét chính đê’ kiến thiết quôc gia. Trong bản thông điệp năm ngoái, tôi ẫh định về nền cải cách văn hóa. Và năm nay, tôi dành để vạch một đường lôì quốc tế cho Việt Nam trên thế giới và vào thế kỷ 20:

"... Chúng ta ở cửa ngõ một đế quốc bao la, vĩ đại vì văn hóa, nhưng đối với chung ta vẫn là một mối đe dọa cụ thể thường xuyên. Hai bên chênh lệch quá nhĩêu, tôi bảo cho những người ĩầm đường hay những Việt giãn đã xúi dục họ lầm lạc. Các anh hẳn biết rằng ngày mà thể chất quốc gia của chúng ta đòng hóa với đế quốc đó, thi nó sẽ hút hết chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tòn tại, khỉ giữ mình nguyên vẹn, khắc xa với họ.

“Hỡi đông bào,

“Vào ngày tết thiêng liêng của quốc gia này, hãy nhớ rằng hình dáng và nhiệm vụ của Việt Nam làm cho chúng ta có mặt trên quả địa cầu. Chúng ta chỉ dính vào Ả châu, phải chăng có một chút ở bên sườn? Thật sự, chúng ta ngoảnh lưng vào châu Ạ, và nhìn ra bể, nhìn ra các hải đấo và bán đảo, nhìn vào các dấn tộc sống trên bể và do bể mà ra. Chúng ta là một cái sườn núi dốc hướng vào Mặt Trời. Thế mà một dân tộc phài có nền chính trị địa dư của nổ. Chính là trên ngọn sóng, và ngoài ngọn sóng, mới là bạn, là khách hàng và đông minh của chúng ta.

“Vê phương diện ấy, sự tập hợp của những dân tộc đầy tương lai, ở rải rác khắp năm châu, là Liên hiệp Pháp, đối với chúng ta là chỗ tựa đáng quí. Ngay một lần đầu, nó đã cho chúng ta một địa bàn đẫy bè bạn, khách hàng, và người hợp tác...”

Về phần hai của thông điệp, tối kêu gọi các đồng bào còn rụt rè chưa dám tham gia, và đặc biệt là giới thanh niên học sinh:

“... Vì thế mà nhĩêu người phồn đông là các thanh niên trẻ tuổi, chỉ biết cái học sách vở, tự hào là trí thức đề hợm hĩnh, đã coi địa bàn chính trị như một sân khấu, chỉ có động tác đóng kịch là đáng kể... ”

Rồi tôi kêu gọi tất cả những ai đã chiến đấu chống lại chúng tôi:

“Những con đường quá khích nào cũng đêu ngắn ngủi, và sẽ làm cho kẻ sử dụng phải lao đao. Chỉ có con đường trung dung, thanh thả, là dùng được, mà tôi muốn tập hợp tất cả đông bào lại, kề cả những người đã đi quá trớn, hay những ai còn đang chờ đợi, những ai nhạo báng, hay còn ngờ vực loanh quanh. Còn đối với ai đã đi ngược lại quyền lợi quốc gia, liệu có cần phải nói rằng, cửa ngõ gia 'đình vẫn luôn luôn bỏ ngỏ?”

Trong tháng 2, nhiều cuộc viếng thăm tới tấp. Đầu tiên là Tướng Lechères đêh để xác nhận với Tướng Tông tư lệnh mục đích chiến tranh đã được chính phủ ẵh định rõ rệt. Rồi đên ông Paul Raynaud, Chủ tịch Uy ban Tài chính Quốc hội, đi du lịch qua, từ ngày 10 đến 24 tháng 2. Sau là cuộc viếng thăm của dân biểu tả phái Paul Devinat, đi công cán cho Quốc hội, đến để kiểm soát việc sử dụng các binh phí, tình trạng quân nhu, quân cụ và sự tiến triển của các quân đội quốc gia Việt, Miên, Lào. Cuối cùng, là sự viếng thăm của Thôhg chế Juin, đi cùng ông Letoumeau. Chúng tôi lợi dụng sự có mặt của ông này để triệu tập một hội nghị quân sự ở Đà Lạt ngày 24 tháng 2.

Hội nghị này đặt dưới quyền chủ tọa của tôi. Tham dự ngoài ông Letourneau có Tướng Salan, Tướng Hĩnh, Thủ tướng Tầm, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Lê Quang Huy và Chánh văn phòng của tôi là Nguyễn Đệ.

Nhiều quyết định quan trọng được đề ra. Trước tiên là sự chấp nhận dứt khoát chương trình thành lập đoàn khinh quấn, mà binh phí một phần sẽ do ngân quỹ Việt Nam đài thọ, vào khoảng 50 tỉ quan.

Cũng quyết định trên nguyên tắc, rằng tất cả các đơn vị đó sẽ đặt dưới quyền chỉ huy của Việt Nam. Phần khác, vị Tổng Tư Lệnh vốn là Quốc trưởng, và vị Tham Mưu Trưởng Việt Nam phải có những phối hợp với viên Tông Tư Lệnh Pháp liên hệ đến các cuộc hành quân và đặt kế hoạch. Quân đội Việt Nam không còn là một quân đội nằm trong quân đội Pháp, mà là một quân đội đồng minh. Đó là Việt Nam hóa chiến tranh.

Chương trình tổng quát được chấp nhận là sự nâng giá trị của quân đội Việt Nam đến năm 1955 trên căn bản là 8 sư đoàn, bao gồm 175,000 quân chính qui tróng đó có 50,000 quân trừ bị. Ngoài ra chương trình ấy còn đặt ra các cơ quan liên hệ, sự hình thành của một đoàn Không quân, gồm có một trường học hai nhóm chiến lược, và một tiểu đoàn, cũng như sự thành lập đoàn giang đĩnh và tuần duyên. Như vậy, điều chúng tôi đòi hỏi cho chương trình này, để hoàn tất vào năm 1953, 54 tiểu đoàn khinh quân, 14 đại đội pháo binh, và 19 đơn vị dân chuyên, đưa tông số quân đội lên 40,000 người nữa. Sự đánh giá chương trình này được ấn định ở Paris, đê’ vào tháng 6, sẽ đưa cho Washington, hầu được viện trợ tương xứng.

Tôi ghi nhận với tất cầ sự hài lòng, vì các quyết định này đã được toàn thể hội nghị chấp nhận trong bầu không khí hoàn toàn thông cảm và nhứt trí.

Bốn ngày sau, Thống chế Juin và ông Letourneau đến Na Sản để khen thưởng binh sĩ đã đạt được mục tiêu, làm cho tướng Giáp phải thu quân bỏ chạy.

Viên thanh tra quân lực Pháp vừa đi thăm Triều Tiên một tuần về. Tôi tiếp ông ta ngày 4 tháng 3, tại biệt điện của tôi ở Ban Mê Thuột. Ong có vẻ bớt lo lắng hơn lần trước khi ông gặp tôi ngày 15 tháng 2. Ông bảo cho tôi biết, ông đã được ông Letourneau đồng ý, sẽ mời Tướng Clark, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Viễn Đông, đến quan sát tại chỗ, những điều chúng tôi đã làm ở Việt Nam. Rồi ông kể cho tôi nghe dự định Mỹ về Triều Tiên:

— Người Mỹ không biết làm cách nào để rút chân ra khỏi vụ này mà khỏi bị mất mặt. Họ đã dự định những giải pháp rất mâu thuẫn là đựa cả người Tàu ở Đài Loan vào trong vụ lộn xộn này. Nhưng rồi họ lại bỏ cuộc. Dù sao nữa, nếu sự đàm phán hiện nay mà thành, thì Triều Tiên sẽ bị cắt làm hai. Như vậy, họ sẽ tạo ra miền Nam Triều Tiên một đạo quân, theo kiểu Mỹ. Theo tôi, đó là sự nhầm lẫn lớn. Dù sao nữa, không phải đó là điều mà người ta sẽ làm ở đây.

— Thưa Thống chế, hẳn Thôhg chế đã biết những điều mà chúng tôi đang muốn sử dụng các tiểu đoàn khinh quân đặc biệt?

Vâng, đây chính là điều cần thiết. Những người thây cần phải chôhg lại vớỉ đoàn quân du kích Việt Minh, nhưng cần phải đem đến cho họ một nền hành chánh, do các công chức đã thành, để đêh ngay vùng đất vừa chiếm được.

—Đó là chúng tôi đang dự định với đoàn GAMO (Quân thú lưư động), nhưng chúng tôi chưa đủ nhân viên. Hẳn Thống chế thấy nước Pháp đã để lại đây cả một đống công chức vô ích, chỉ dùng thì giờ để chọc gậy bánh xe. Những người mà chúng tôi cần, đó là các kỹ thuật gia, các chuyên viên, chứ không phải bọn người trong ngành cai trị thuộc địa...

— Thưa Hoàng thượng, khi tôi qua Triều Tiên, điều tôi đã nhìn thấy ở Việt Nam làm tôi tin tưởng, nhứt là ở miền Nam, dân chúng đã bắt đầu ý thức được sự chuyển tiêp chế độ, riền độc lập của đất nước. Ở miền Trung và miền Bắc thì chưa nhứt định, vì vậy, tôi muốn rằng Ngài sẽ thành lập sớm đạo khinh quân của Ngài. Tôi đã trông thấy viên tham mưu trưởng trẻ tuổi, Tướng Hĩnh, mà tôi từng biết, đó là một thanh niên vững chãi, và kết quả mà y đã đạt được đều rất đáng khen. Quân đội của Ngài đánh trận giỏi, nó đã mất nhiều người, bởi vì chưa quen đánh trận lắm.

— Thưa Thông chế, tôi xin đa tạ Thống chế về những điều nhận xét vừa qua, tôi mong rằng Thôhg chế sẽ nhắc ị lại ở Paris, mà người ta thường không hiểu lắm về nỗ lực của chúng tôi.

Thưa Hoàng thượng, tôi sẽ không quên điều đó. ị        Nhưng tôi xin Ngài nên đề phòng. Một mặt, nước Pháp đã

phải gánh chịu quá nặng, mà nó còn nhiều điều bắt buộc khác nữa. Mặt khác, dù cho công việc tiẽh triển ra sao, không thể chỉ lây quân sự mà giải quyết hết được, còn cần phải có sự điều đình khác nữa, và đó là việc của Ngài...

Ý nghĩ điều đình chính trị chẳng phải mới nhen lên lần đầu. Trước khi chính phủ đổ, ông Pinay với sự thỏa hiệp của Tổng thống Auriol đã có ý định dùng cách đi đêm đê’ nóí chuyện với phe đối nghịch. Được ông Letourneau báo động, vì ông này thành thực ác cảm với bọn Việt Minh, tôi phải miễn cưỡng chấp nhận sự đi đêm, trên nguyên tắc.

Giáo sư Bửu Hội, một nhà bác vật Việt Nam đã ở Pháp lâu năm, được tôi cử vào sứ mạng này. Thủ tướng René ■         Mayer liền lo liệu việc này. Bửu Hội đến Rangoon, đê’ gặp

đại diện của Việt Minh ngày 26 tháng 2. Tôi không bao giờ rõ cái gì đã xảy ra, vì câu chuyện này không có đoạn cuổì. Nhưng sự việc ấy đã giúp tôi hiểu được tâm trạng của giới chính trị gia Pháp. Tôi sợ rằng, dưổỉ áp lực của dư luận quần chúng, chính phủ Pháp có thể có một sáng kiến mới loại ấy, đẩy tôi vào chỗ sự đã rồi. Vậy thì cần gì đêh bao sự Ị         hy sinh, và nỗ lực do dân chúng Việt Nam đã bỏ ra trong

I         mây năm liền? Giả thuyết ấy thật độc ác đốì với chúng tôi,

cũng như nước Pháp là kẻ đầu tiên đã nản lòng trước những I         khó khăn bởi tiên thiên bất túc. Thế thì phản ứng của bọn

I         người đầy nhiệt tâm mà chúng tôi đưa vào cuộc kháng chiến

ỉ         này, mà họ phải riêng mình gánh chịu với vài người lính

Pháp tất cả những hậu quả tai hại ?

Tôi mong rằng có thể nói nỗi khổ tâm ấy với vị đại diện của chính phủ Pháp, nhưng ông Letourneau đến đây như gió, mỗi khi sự có mặt của ông là cần thiết, rồi trồ về Pháp ngạỵ do những hoạt động chính trị khác của ông ở Paris. Sự biến dạng của Đại tướng De Lattre bỗng trở lại với tôi ngày nay như một điều tai hại vô cùng.

Đáp lời mời của Thống chế Juin, Tướng Clark đến Sài Gòn ngày 19 tháng 3. Tôi tưởng rằng cuộc thăm viếng này sẽ có lợi. Dù sao nữa, nó cũng giúp cho viên Tư lệnh quân lực Mỹ để xác nhận công khai là: “tính chất tương đồng giữa cuộc chiến ở Triều Tiền và ở Đông Dương y hệt như nhau.”

Sự thăm viếng đầu tiên của Tướng Clark trùng hợp với những triệu chứng đầu tiên cho thây sự chuyển quân của Việt Minh muốn tiến về Bắc Lào. Tại đây, lực lượng quân đội Liên hiệp Pháp phải đương đầu. Như ở Nghĩa Lộ năm ngoái, người ta mở đầu trận đánh mùa xuân, đê’ di tản Sầm Nứa, thị trẫh của tỉnh cùng mang tên âỳ, ở sát biên giới nước tôi.

Chính vào lúc đó, có một sự kiện khá lạ lùng. Năm 1953 lẽ ra phải tô’ chức tế Nam Giao. Đức bà Từ Cung Thái hậu vẫn có liên lạc với các nhà chiêm tinh cũ của Triều đình báo cho tôi biết ngày giờ thuận tiện đê’ làm lễ. Lúc ấy tôi đang ở Ban Mê Thuột, nên định rằng sẽ cử hành buổi tế ngay tại chỗ, vì con đâu cha mẹ đấy, theo đúng phong tục Việt Nam.

Nơi đất được chọn là làng Boun Trap, cách xa Ban Mê Thuột khoảng trên 10 cây số, trên đường ra Hồ và ở cửa rừng. Tồi cho đem đoàn voi của tôi đến, độ 20 con to lớn đồ sộ, tập trung thành vòng tròn, đê’ như là dâng buổi tế sôhg vậy. Vì hiện nay đang có chiến tranh, tôi muôn cho đoàn voi của hoàng gia tham dự, để tỏ lòng tôn kính như xưa kia Đức Vua Gia Long đã thu phục sơn hà, voi đã đóng vai trò khai quốc công thần.

Mỗì một con vật đó, có một tiểu sử ly kỳ. Trong bọn này, đặc biệt có con gọi là Buôn Con, tôi từng cỡi thường nhựt, là con voi đực cao tới ba mét. Khi tôi tới Ban đơn viên chủ làn Kim Jo Nop cho tôi mượn con voi này để đi săn. Đó là con vật giá trị nhứt của ông ta. Thấy con vật cực kỳ tinh khôn, tôi đề nghị với Kim Jo Nop bán lại cho tôi, ông ta từ chối và kêu lên: “Người ta có thể lấy vợ tôi, lấy con gái tôi, nhưng không lấy được voi của tôi...”

Cuối cùng, với sự hỗ trợ với viên công sứ sở tại, sau khi tổ chức nhiều buổi hội hề, viên từ trưởng mềm lòng và bằng lòng bán lại cho tôi, những quản tượng người Rhadé đã đưa nó đến kho sưu tập thú rừng của tôi ở Quảng Trị. Khi đến gần Cam Lồ, họ liền trao cho cốc quản tượng Việt Nam, mà con voi kiêu hãnh này tòng phục ngay. Tôi cỡi nó hàng tuần.

Theo gương của các tay săn bần người Bandon, thà chết đói còn hơn là trồng một cây lúa, Buôn Con cũng từ chối làm việc, kê’ cả việc đi lâỳ thức ăn. Tôi phải đưa từ Huế ra một con voi cái, đê’ gom góp đồ ăn lại cho nó. Buốn Con chấp nhận và ăn.

Nhưng voi cái lợi dụng lúc đi tìm thức ăn đê’ lảng ra xa và chạy trốn. Có đến sáu lần như vậy. Cứ mỗi lần bỏ chạy, ị Buôn Con phải cùng viên quản tượng đi tìm, đưa về đoàn. ;         Đến lần thứ bảy, viên quản tượng lại đi tìm, và khi bắt được

(         con voi cái vô kỷ luật này thì bị nó quật chết tươi.

Buôn Con nghe được đủ thứ tiếng mọi, tiếng Việt Nam I         và cả tiếng Pháp. Nó rất quen thuộc các động tác của tôi,

đê’ mỗi khi đi săn, thì bao giờ cũng ngưng lại cách xa con í         mồi độ 40 thước, để tôi có thể bắn với độ hữu hiệu nhất.

1           Mệt hôm, có con hổ nhẩy lên lưng nó từ phía sau, và

I cào nó rất sâu. Vết thương bị nhiễm trùng. Cần phải giải

phẫu nơi bả vai. Người thú y không có thuốc tê. Trong suốt thời gian giải phẫu, người quản tượng nói với nó, bảo nó rằng cần phải chịu đau một chút, vì điều đó có ích cho nó. Nó nằm im không nhúc nhích. Sau đó nó khỏi.

Gặp biến cố năm 1945, bọn Cộng sản chiếm được Quảng Trị, nó không chịu làm gì với họ. Rồi có thể là do chính biến, nó bỏ chạy và vào rừng trong suốt thời gian tôi vắng mặt. Khi tôi trở về năm 1949, nó lại về khu sưu tập thú rừng. Không phải chỉ có một mình nó, nhiều con khác cũng lục tục trở về, có cả quản tượng. Có lẽ bọn này cũng chẳng muốn hợp tác với bọn Cộng sản.

Buôn Con chỉ có một ngà. Voi một ngà rất dữ tợn, nên khi trông thấy voi một ngà là các loài khác đều sợ hãi.

Vào đêm mùa xuân của tháng 4, quãng 3 giờ sáng, bên cửa rừng đầy đuốc cháy sáng, chúng tôỉ hành ỉễ Nam Giao. Trong sự lặng thinh của núi rừng, giữa thiên nhiên tươi tốt, tất cả như thân cận gần nhau, nghi thức buổi lễ đã vô cùng cảm động, hơn cả buổi tế ở đàn tế Nam Giao ỗ Huế. Buổi lễ đã nhuốm màu vĩ đại mà ít khi tôi được cảm thấy. Tôi báo cáo lên Trời Đất sứ mạng của tôi, vă buổi tế đã kéo dài cho tới gần sáng. Một con voi đã tỏ ra nóng ruột. Bất thình lình, nó tấn công con voi kế cận. Tất cả vòng tròn voi, như một lâu đài giấy bồi nghiêng ngửa, trở thành lộn xộn và tan rã. Tất cả những người dự lễ, đều mạnh ai nấy chạy, cố gắng tránh những con vật hung hăng phá đổ mọi vật trên đường. Tôi đứng lại một mình ồ giữa chỗ hỗn loạn đó, trong bộ đại trào, nhiều khi bị con voi điên chạm phải.

Tôi liền gọi Buôn Con, bảo nó đến gần tôi, và ra lệnh cho nó dẹp cuộc náo loạn này. Nó liền đi gọi từng con một, lần lượt, có khi chỉ bằng vài tiếng hí, đê’ bắt đứng vào hàng ngũ. Trong vòng mươi phút, trật tự lại trở lại như cũ, tôi chưa hề đổi chỗ lần nào. Một số người từng theo tôi dự lễ này, cho rằng đây là một triệu chứng của nhà Trời.

Cần phải nói rằng, vào mùa xuân năm 1953, nễíi tình hình quân sự không có gì nghiêm trọng, thì tình hình chính trị lại gia tăng. Ngay trong lãnh vực này, thời gian không làm việc cho chúng tôi. ..

Mỗi một ngày, chúng tôi đi sâu vào trách nhiệm, mỗi một ngày chúng tôi phải đối phó với chiến tranh, và cũng mỗi một ngày trên bình diện chính trị, chúng tôi gặt hái được kết quả tốt. Nhưng nước Pháp, do quan niệm liên hiệp của khối quốc gia liên kết, vẫn khư khư giữ lấy vai trò chỉ 1         đạo vốn đã lỗi thời rồi.

IQuỐc vương Sihanouk hành động đầu tiên, theo kiểu của ông, bằng một thái độ đáng khen. Sau khi nắm vững tất cả mọi quyền hành quốc gia trong tay, ông ta sang Pháp

(          vào tháng 4. Tại đây, ông giải thích cho Tổng thống

Vincent Auriol và cho chính phủ là quan điểm hệ thông của Liên hiệp Pháp không phù hợp với thực tế. Ngày nay, nếu người ta muốn chúng tôi giải quyết việc dẹp loạn nội bộ, thì chúng tôi cần phải được hoàn toàn độc lập, với tất Ị;         cả các mặt ngoại giao, quân sự và kinh tế. Nêu lên những

điều của Hiến pháp, cần phải sửa đổi, chính phủ Pháp từ

1        chối mọi yêu sách của ông Hoàng chùa Tháp. Ông này rời

V        bỏ Paris để sang Hoa Kỳ, và khi đến Nữu Ước, đã tuyên bố

I         một lời nẩy lửa:

I           — Nếu người Pháp không thỏa mãn yêu sách của chúng

I         tôi, chúng tôi sẽ đi theo đường lốì chung của Việt Minh.

1            Phản ứng của René Mayer thật bất ngờ. Ngày 9 tháng

5, không cần sự tham gia ý kiến của Hội đồng, tự ý ông ta hạ giá đồng bạc Đông Dương, đang từ 17 quan xuống còn có 10 quan. Biện pháp ấy có hiệu lực nhằm hủy bỏ mọi khả

1' "

năng hốì đoái, và gâỵ xáo trộn nặng nề cho nền kinh tế của Đông Dương.

Chính phủ Pháp còn đưa ra một quyết định nữa, mà đến khi thi hành, tôi mới được thông báo: Tướng Salan được thay thế bằng Tướng Navarre, mà ngày 21 tháng 5 đã được ông Letourneau đổn tiếp ở Sài Gòn. Ba hôm sau, Tướng Salan đến chào biệt tôi ở Ban Mê Thuột. Tôi không dấu ông ta ỵề sự ngạc nhiên của tôi về thái độ của chính phủ Pháp, và sự mù tịt mà họ đê’ cho tôi trong mọi quyết định, làm tôi rẩt bực mình.

Hôm sau, gặp ông Letourneau, tôi tỏ cho ông ta biết sự bất bình của tôi và yêu cầu ông ta phải định lại nghĩa về Liên hiệp Pháp, càng sớm càng tốt. Bởi vì căn cứ vào các quyết định của chính phủ Pháp vừa qua, với tính cách hai bên đồng thỏa thuận, thì Pháp đã vi phạm tinh thân của hiệp định Pau, tôi yêu cầu bãi bỏ vấn đề tiền tệ và quan thuế giữa bôn bên, và đòi cho Việt Nam quyền tổng tư lệnh quân đội Việt Nam và Pháp.

Thật là phí công, vì ông Letourneau chỉ còn là bộ trưởng phụ trách giải quyết các việc thông thường. Chính phủ René Mayer đổ từ ngày 21 tháng 5. Cuộc khủng hoảng nội các kéo dài tới 35 ngày.

Ông Joseph Laniel, tân Thủ tướng nội các, được tấn phong ngày 26 tháng 6, tuyên bố:

— Chính phủ kiên trì tìm một đoạn chót cho những biến cố ở Đông Dương, dù đang là lúc đàm phán được ký kết sau cuộc đình chiến ở Triều Tiên hay bất cứ cuộc đàm phán nào phù hợp với các chính phủ của quốc gia liên kết.

Từ nay, chính phủ Phập sẽ không có bộ các quốc gia liên kết nữa, nhưng chỉ còn là một vị quốc vụ khanh, trao cho ông Marc Jacquet. Còn ông Paul Reynaud phó thủ tướng nội các, chịu trách nhiệm về các vấn đề Đông Dương do ủy quyền của Thủ tướng. Thật là giản dị, từ nay không ai biết ai là người chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chẳng ai là đồng nhứt giữa hội đồng chính phủ. Nếu ông Paul Reynaud như sẵn sàng theo đuổi kỳ cùng mục tiêu độc lập, thì nhiều bộ trưởng khác, tập trung quanh ông Georges Bidault, bộ trưởng Ngoại giao lại muốn giữ tình trạng liên minh của Liên hiệp Pháp.

Lập trường thứ nhứt của ông Reynaud thắng và ngày 3 tháng 7, ông Reynaud ra một tuyên ngôn, nhân danh chính phủ, trong đó ông nhấn mạnh:

— Nước Pháp muốn kiện toàn nền độc lập và chủ quyền của các quốc gia liên kết, bằng cách thảo luận trên phương diện bình đẳng, về tính chất các sợỉ liên lạc sẽ đặt ra với từng nước một.

Để chứng tỏ sự thay đổi đường hướng này, chính phủ Laniel ngay ngày hôm ây cử ông Maurico Dejean đang làm đại sứ ở Nhựt, vào chức Tổng ủy viên ở Đông Dương.

Tưởng Navarre đến chào tôi, mấy ngày sau khi ông đến ông cho tôi hay những nét chính về kế hoạch hành quân mà ông sẽ đặt ra. Điểm chính vẫn là để lợi thời gian cho quân đội Việt Nam phất triển, trong khi vẫn theo đuổi chính sách bình trị ở những vung mà chủng tôi đã thu hồi được.

Về vấn đề quân đội của chúng tôi, tôi cứng cho ông biết thêm những yếu tố mới. ít ngày sau, ông đi Paris để xin phép chính phủ chấp thuận kế hoạch này. Khi ông trở lại, ông cũng không nói gì cho tôi biết cả...

Trong thời gian này, tôi tiếp một phái đoàn trí thức Việt Nam trong đó có Ngô Đình' Nhu, là em của Ngô Đình Diệm. Họ đến đê’ “gợi ý tôi đê’ dân chủ hóa chế độ bằng cách lập ra một Quốc hội.”

— Tôi muốn lắm, tôi bảo họ thế, nhưng các anh lập như thế nào?

— Thưa Hoàng thượng, một người Pháp, một nửa Quốic hội này sẽ do dân bầu, còn nửa kia là do Quốc trưởng chỉ định.

Lập tức, tôi ngắt lời:

— Không thể như thế được. Nếu các anh muốn có một Quốc hội, chúng tôi sẽ lập ra Quốc hội đó, nhưng nó phải do toàn thê’ dân chúng bầu ra. Tôi sẵn sàng làm như vậy, nhưng tôi không cần lưu ý các anh nên cẩn thận, và phải chịu mọi trách nhiệm. Trong đất nước này, chỉ có hai người là có thể đặt ra được một Quốc hội như vậy: Hồ Chí Minh và tôi.

Bọn này liền có phản ứng, mà tôi đang chờ đợi:

— Thưa Hoàng thượng, đây chỉ là sự gợỉ ý của chúng tôi, Quôc hội ây, tất nhiên là tùy thuộc ở Ngài, để thành lập vào lúc nào Ngài cho là thuận lợi.

Tôi quyết định đi Pháp và đến vào ngày 2 tháng 8. Tôi về Cannes vớỉ gia đình vài ngày. Cuộc nghỉ ngơi ngắn ngủi ây giúp tôi thu lượm được tâm trạng của các nhà chính trị Pháp. Hình như là những quyết định do văn phòng tôi hay do chính phủ của Tâm đều bị dư luận Pháp lên án dữ dội.

Đôì với những người không bằng lòng này, phần tôi, tôi cũng có những sự bất mãn, và tôi có đầy đủ hồ sơ. .

Một người trong bọn họ thì than phiền về chỗ chính phủ Pháp đã yêu cầu miễn thuếxuất cảnh cho các xí nghiệp khai thác, vẫn chưa được xét đến. Thế mà các thuế xuất cảnh này được đánh là đê’ bu vào chỗ thua thiệt của chúng tôi, do sự phá giá đồng bạc. Hồ sơ thứ hai thì nhằm vào

!        quyết định độc đoán của nước Pháp, là không công nhận

l        giá trị văn bằng do trường Đại học Hà Nội cấp, được bằng

với văn bằng do trường Đại học Pháp cấp. Quyết định ấy thật tai hại cho các sinh viên Việt Nam muốn tiếp tục theo học ở Pháp. Cuối cùng, có cả hồ sơ nói về đề nghị ngưng bắn với Việt Minh.

Bởi vì tôi biết sự vận động của Bửu Hội không phải là độc nhứt. Một phái đoàn con buôn, thuộc giới áp phe, mới đây đâ sang Tàu, và kẻ chủ chốt chẳng ai khác hơn là viên cựu Quận trưởng Aubrac, mà sự giao hảo vổỉ Hồ Chí Minh ai cũng đã rõ. Tỗi được biết vụ này, do những tin đồn, rỉ tai trong các nhà băng Trung Hoa và Việt Nam, là bọn tài phiệt sẽ tìm cách cứu vãn và che chở cho quyền lợi của họ, . nếu có cuộc đình chiẽh xảy ra với Việt Minh, và sự chia đôi nước Việt Nam, như đã từng xảy ra ở Triều Tiên. Dự định ây có thể có khá lâu rồi, vì tôi được biết có những chuyên viên phòng nhì Pháp (2è bureau) đang tìm những băng cũ thu tiêhg nói của Hồ Chí Minh, để có thể kiểm thính được lời tuyên bố mới nói về đình chiến ở đài Việt Minh.

Tôi sợ rằng người Pháp, quá mệt mỏi về cuộc chiến tranh này, bất cần tôi, sẽ đình chiến với Việt Minh,

Thế mà, những điều kiện về thỏa hiệp ở Đông Dương lại rất bấp bênh hơn ồ Triềự Tiên nhiều. Những cuộc đàm phán cứ kéo dài, và đưa vằo ngõ cụt. Ngược lại, nó có một e 1 ■ ■ hậu quả tâm lý tức khắc: đặt dân tộc Việt Nam trực tiếp I         vào chiến tranh, và làm suy giảm sự phát triển của quân

đội quốc gia.

Tôi không muôh người ta đẩy tôi vào chỗ Lý Thừa Vãn, phải lãnh đủ ở Triều Tiên.

Trường hợp nước Pháp bỏ mặc chúng tôi phải gánh chịu tất cả sức nặng của chiến tranh, thì theo đúng lẽ công bằng, nó phải trao trả chúng tôi riền độc lập hoàn toàn. Nếu nó có những sự điều đình, điều đình cuối cùng, nó phải chừa ra cái cuôì cùng này, như vẩh đề hốì đoái, vẩh đề đặc miễn tài phán và quyền tổng tư lệnh quân đội. Chính vì lẽ đó, tôi lại sang Pháp.

Tổng thống Vincent Auriol mời tôi đến gặp ông ở Rambouillet. Chúng tôi thảo luận với nhau suốt 48 giờ đồng hồ, là ngày 27 và 28 tháng 8. Có các ông Joseph Laniel, Edgare Faure, Georges Bidault, Marc Jacquet và Paul Reynaud cùng tham dự.

Cuộc nói chuyện bốt đầu trong một không khí khó chịu. Tôi giải thích cho Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc:

— Lời tuyên bô' ngày 3 tháng 7 của ông Paul Reynaud đã làm tôi rất bất mãn. Tôi biết rằng đây chỉ là đê’ chiều lòng Quốc vương Sihanouk. Về phần tôi, tôi không hề xin các Ngài một cái gì. Tất nhiên, lời tuyên bô' đó không có lý do và cũng không có ích gì hết. Trái lại nữa, hoàn cảnh của tôi tự nó đã không dễ dàng gì, tôi phải đốì phó với các giáo phái đang cô' gắng chôhg lại sự hợp nhứt quân đội, với các điền chủ đã hiểu sai lạc ý nghĩa của sự cải cách ruộng đất, với các tay bảo thủ không muôn chấp nhận sự cô' gắng canh tân, dân chủ, với các nhà ái quốc quốc gia đang nghĩ là Thủ tướng Tâm thân Pháp, với những đảng viên xã hội đang sợ một sự phục hồi nền quân chủ, với các cơ quan của phủ Cao ủy lúc nào cũng muôn hạn chế chức năng của hiệp ước... Tôi phải đưa quân đội trẻ của chúng tôi ra ngay chiên trường, và hơn nữa, để đánh nhau với Việt Minh. Vậy mà ông Paul Reynaud đã muôn bao gồm tất cả những cái táp nham đó, đê’ tập hợp được với nhau, điều mà không bao giờ có thê’ thực hiện được, nếu không có một hỗ trợ bên ngoài. Nhiều khi, tôi đã nghĩ rằng Paris muôn tôi gánh chịu hết trách nhiệm cho sự thất bại của nó, nhưng thưa Tổng thống, tôi xin nhắc lại, cái thất bại ấy là thất bại của giải pháp Pháp, chứ không phải của Bấo Đại...

Đê’ trở lại lời tuyên bố của ông Paul Reynaud, một chữ trong đó làm chúng tôi bất mãn. Đó là chữ “kiện toàn nền độc lập” đo câu âỳ đã chưa nói hết, nếu không cho rằng nói sai...

Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với Tổng thống Auriol. Ông ta nói đến sự thay thế ông taj vì sẽ rời điện Elysée vào cuối năm, và không có ý định xin tái nhiệm lần nữa.

— Điều tôi muốn xin Tông thống, tôi nói, đó là nước Pháp đảm bảo vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng tôi, chiểh đấu < chôhg với Việt Minh.

Ngay chiều hôm ây, tôi trở về Cannes.

Vài hôm sau, Tướng Catroux vẫn có cảm tình nồng hậu với tôi từ 1949, đến gặp tôi. Ông đến đê’ cho biết là đem một thông điệp của chính phủ:

— Thưa Hoàng thượng, tôi nghĩ rằng Hoàng thượng nên làm một cái gì, có thê’ hướng chế độ vào một sự dân chủ hóa...

— Thưa Đại tướng, tôi muốn lắm, nhưng Ngài thử cho tôi biết cách nào?

— Chính phủ Pháp mụốn rằng Ngài tập hợp ở Sài Gòn các nhà chính trị, và trí thức trên toàn quốc.

Thật lạ lùng, ý kiến này rất trùng hợp với điều mà ông Adlai Stevenson vẫn đã nói với tôi ở Ban Mê Thuột, cũng như điều mong muốn của giới trí thức ồ Sài Gòn đã bảo tôi, trước khi tôi đi Pháp. Tôi trả lời Đại tướng Catroux:

— Thưa vâng. Xin Đại tướng báo với Paris, là tôi sẽ về Sài Gồh đê’ tập hợp một hội nghị gồm đủ mọi xu hướng.

Theó nhãn quan của các Ngài, đó sẽ ỉà trung tâm tập hợp tất cả mọi đối lập. Rồi các Ngài sẽ thấy nó sẽ đưa đến đâu...

Tôi liền cho vời ông Tâm lúc ấy ở Paris, và bảo ông ta đừng có dính líu gì vào vụ này. Nên để cho đại diện của Pháp tìm người để lập hội nghị. Người ta chọn Bửu Lộc.

Ngày 14 tháng 10, Hội Nghị Toàn Quốc Việt Nam họp ở Sài Gòn, và lần đầu tiên, bầu ra ban chấp hành. Đó là Trần Trọng Kim được bầu làm Chủ tịch. Trần Trọng Kim là Thủ tướng chính phủ thành lập dưới thời Nhựt tặng tôi riền độc lập vào năm 1945. Sự lựa chọn đã có ý nghĩa.

Biết trước cái gi sẽ xảy ra ở Sài Gòn, tôi thảó một lời tuyên bố trong đó nồi rõ vị trí của tôi. Lời tuyên bố này được đăng trên báo Le Monde, ngày 15 tháng 10 dưới hình thức một bài phỏng vấn.

Ngày 16 tháng 10,200 đại diện của hội nghị, trong một không khí rất khích động đã trả lời về câu hỏi đặt ra là: Môì giao dịch giữa Việt Nam và Pháp sẽ đặt ra như thế nào? Họ đã đồng nhứt trả lời:

— Nhận thấy rằng Liên hiệp Phốp dựng lên bởi ban Tân hiến pháp Pháp năm 1946, đâ trái với đường lối chủ quyền quốc gia, Hội nghị toàn quốc quyết định:

	
• Nước Việt Nam độc lập, không gia nhập vào Liên hiệp Pháp.


	
• Sau khi chuyển giao các cơ sở và thẩm quyền vẫn còn do Pháp giữ, nước Việt Nam sẽ ký với nước Pháp một hiệp ước đồng minh, trên căn bản bình đẳng, đối với những nhu câu và tùy trường hợp, cho một hạn định do chính phu Việt Nam ấn định.



Khi bản này được phổ biến, cả Paris sôi sục và bất mãn. Tướng Catroux được người ta cử đến tôi ngay tức khắc, đã kêu lên:

— Thật ô nhục, thưa Hoàng thượng. Tổng thống Auriol xin Ngài trở về Sài Gòn tức khắc, và phủ nhận Hội nghị này.

— Thưa Đại tướng, nhưng đó là do các Ngài yêu cầu, do nước Pháp yêu cầu. Tôi không yêu cầu gì. Tôi không có tí trách nhiệm gì trong vụ này, và cũng không có lý do nào đê’ phủ nhận những ngườỉ ma tôi không yêu cầu họ cái gì. Phần khác, tôi đã ẩh định ngày tôi dời Pháp là ngày cuối tháng, tôi không thay đổi chương trình.

Đại tướng ra đi, không khỏi thất vọng nặng nề.

Ngày hôm sau, tôi được biết là Hội nghị, đến kỳ họp thứ hai, dưới ảnh hưởng của Bửu Lộc, đã muốn tu chính lại bản này, bằng cách thêm vào câu: “Nước Việt Nam độc lập không gia nhập vào Liên hiệp Pháp, ” mấy chữ sau đây: "dưới hình thức hiện tại... ” Nhưng các đại diện đã lợi dụng cuộc họp này, đê’ đưa tiếng nói của hội nghị thành tiếng nói của một quốc hội lập hiến.

Đây, như thế là chúng ta biết sự thiếu kinh nghiêm của các nhà chính trị Pháp. Tôi biết rõ, các đại biểu đã bì lôi cuốn vào ngôn ngữ quá độ, là do một nhóm thiểu số người Bắc, và họ phải hiểu trong lo âu, sự phiêu lưu mà họ muốn lăn vào, sẽ đưa họ tới đâu?

Cũng không cần phải nói là lời nói quá sỗ sàng này, quả đâ nhiễm chiều vô ơn bạc nghĩa với nước Pháp. Nhưng nó chứng tỏ một hành động độc lập đôì vớỉ tôi. Giữa lúc mà đất nước, phải cương quyết đương đầu với chiến tranh, mà đường lối chính trị do chính phủ lãnh đạo, phải đạt những kết quả khả quan tôi không thê’ nào tha thứ được một hành động như thế.

Đầu tháng 11 năm 1953, tôi trở về Việt Nam, nhung cô' tình không vào Sài Gòn, mà lên ngay Ban Mê Thuột.

Tại đấy, mấy hôm sau, tôi cho gọi các đại diện Hội nghị đến.

Họ đã tập trung ở phòng khánh tiết, tự hỏi không rõ phản ứng của tôi sẽ ra sao. Rất vắn tắt, tôi bảo họ:

— Thưa các ông, sự việc đã qua rồi, các ông đã gần như nói rõ vị trí của tôi. Người ta hỏi ý kiến của các ông, các ông đã cho ý kiến. Bây giờ điều tôi chờ đợi ở các ông, là xin chấm dứt cái Hội nghị này, và xin các ông hãy trở về nhà.

Nhất là, khi tôi được biết qua một sự tiết lộ rằng chính phủ Pháp có ý định mời Pandit Nehru đê’ lên tiếng kêu gọi về hòa bình cho Đông Nam Á, nước Pháp sẵn sàng chấp nhận một cuộc đàm phán Pháp-Hoa dưới sự chủ tọa của nhà trung gian Nehru. Để đền đáp về sự can thiệp này, lãnh tụ An Độ sẽ được trả công một cách xứng đáng, đốì với năm nhượng địa của Pháp tại Ân Độ...

Thật lạ lùng, là ngày 29 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn trên báo Thụy Điển Expressen, Hồ Chí Minh nhắc lại,          ị long trọng rằng Việt Minh rất mong được điều đình với Pháp, và ý muốn của ông ta là sẵn sàng tiếp nhận một sứ giả của một nước trung lập.

Tôi không rõ, Hồ Chí Minh cũng được vô tình biết được tin này, do một sự vô ý tiết lộ nào khác không.

Được chính thức báõ cho biết, Tướng Navarre đã dứt khoát về chuyện điều đình, giữ gìn quân đội viễn chinh thật chu đáo.

Thế nhưng, tại hội nghị Bemudes, hai ông Laniel và Bidault nêu vấn đề lên trước người Mỹ và người Anh.

Lời tuyên bô' của Hồ Chí Minh trong cuộc phỏng vấn phổ biến ở Sài Gòn làm cho tình thế thêm gay cẵh. Những nhà quốc gia đều bận rộn khẩn trương.

Ngày 11 tháng chạp, Thủ tướng Tâm gởi tôi một bức công điện xin gặp. Đê’ trả lời, tôi yêu cầu ông ta nên từ chức.

Thật vậy, qua radio, tôi được biết Tâm có ý định lợi dụng vụ hội nghị, để lập ra một Nghị viện, nhưng chẳng ai hoan nghênh. Mặt khác, ông Georges Bidault muôh cho tôi hiểu ngầm là có thê’ có sự điều đình quốc tế về Việt Nam.

Vì những lý do đó, và để ngăn chận một khủng hoảng mà tôi cảm thâỳ, ngày 17 tháng chạp, tôi chẩm dứt nhiệm vụ của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, và ủy nhiệm Hoàng thân Bửu Lộc lập chính phủ mới.

Cũng ngày hôm ấy, tại Paris, Nghị viện họp, và sau tám ngày mà cả, ông René Coty được bầu làm Tổng thống Pháp.

HỘI NGHỊ GENÈVE

Tôi chọn Bửu Lộc để dự trù trong việc ngoại giao quốc tế, sẽ họp trong năm 1954. Bửu Lộc đã ở cạnh tôi rất lâu mỗi khi tôi về nghỉ ở Pháp, bởi ông ta là Cao ủy và Đại sứ Việt Nam tại Pháp. Như vậy, Ông ta thường có dịp học hỏi và quen biết giớỉ chính trị gia Pháp, và các nhân vật ngoại quốc khác.

Chính phủ của Ông thành lập ngày 12 tháng giêng t. Đó không hẳn là một chính phủ đoàn kết quốc gia như tôi mong muốn, nhưng nó bao gồm nhiều nhân vật thông thạo, và tận tâm. Nếu các giáo phái từ chổi không chịu tham dự, thì chính phủ này cũng có hai đảng viên Đại Việt tham gia. Tôi ấn định cho Bửu Lộc hai mục tiêu là theo đuổi các công cuộc cải cách đang dở dang, và phải kết thúc với Pháp sự bảo đảm độc lập toàn vẹn trên toàn quốc.

Mục tiêu thứ hai này giúp cho ông ta có uy tín đổi với các phe phái quốc gia, và củng cố vị trí trọng tài của tôi.

Hội nghị Berlin mở ra ngày 25 tháng giêng, với sự tham gia của các bộ trưởng Ngoại giao tứ cường, Dulles, Eden, Molotov và Bidauỉt. Tôi cử Nguyễn Văn Tâm đến, với tư cách quan sát viên. Hội nghị này mở màn cho sự quốc tế hóa vấh đề tranh chấp ở Đông Dương. Việt Minh lợi dụng tối đa về tình thế này.

Tại chỗ, vị Tổng Tư Lệnh đã mở nhiều cuộc hành quân, mà theo ông nghĩ, một mặt đẩy chúng bỏ chạy khỏi quấy rổì.sự phát triển của quân đội quốc gia, mặt khác đê’ tảo thanh các vùng mà chúng tôi đang kiểm soát.

Vì vậy, ông cho tái chiếm từ nhiều tháng trước Điện Biên Phủ, một thị trấn trên đất Thái, ở sát biên giới Lào, đê’ dử cho Việt Minh tấn công. Mặt khác, ông phải đốì phó với một lực lượng Cộng sản tràn lan xuống sông Cửu Long, qua vùng Trung Lào. Cuối cùng, một cuộc hành quân rộng lớn được sử dụng ở cao nguyên miền Trung, đê’ giữ vững vùng này.

Tướng Navarre đã báo cho tôi những cuộc hành quân đó. Ông chú trọng nhứt về việc giải tỏa miền Trung Việt

t Thành phần chính phủ Bửu Lộc gồm có:

	
• Hoàng thân Bửu Lộc, Thủ tướng kiêm Nội vụ,


	
• Nguyễn Trung Vinh, Phó thủ tướng bộ trưởng Canh nông, phụ trách về cải cách điền địa


	
• Nguyễn Đệ, quốc vụ khanh


	
• Phan Huy Quát, bộ trưởng Quốc phòng


	
• Nguyễn Đắc Khê, bộ trưởng phụ trách văn đề dân chủ hóa


	
• Nguyễn Quốc Định, bộ Ngoại giao


	
• Dương Tấn Tài, bộ Tài chánh


	
• Nguyễn Văn Tỷ, bộ Kinh tế


	
• Nguyễn Văn Đam, bộ Tư pháp


	
• Lê Thăng, bộ Thông tin


	
• Lê Quang Huy, bộ Giao thông Công chính


	
• Tân Hàm Nghiệp, bộ Y tế và Cựu chiến binh


	
• Phạm Văn Huyến, quốc vụ khanh phụ trách Xã hội


	
• Đinh Xuân Quảng, quốc vụ khanh phụ trách Nội vụ


	
• Vú Quốc Thúc, quốc vụ khanh phụ trách Quốc gia Giáo đục.



Nam. Tôi CÓ đề nghị để các đơn vị Việt Nam cùng giữ Điện Biên Phủ ông ta đáp:

— Dạ không. Đây là một vấn đề hoàn toàn Pháp. Ghúng tôi muốn bẻ gãy bọn Việt Minh. Hai tiểu đoàn Thái đã có mặt ở đây là quá đủ.

Trong dịp tết Giáp Ngọ, ngày 3 tháng 2, tôi gửi một thông điệp chúc tết hàng năm cho dân chúng Việt Nam. Sau khi phân tách tình hình hiện tại, tôi giải thích những ưu và khuyết điểm mà có chứa đựng, khống thê’ tránh.

“Ngày hôm nay, chủ quyền của chúng ta đã được thu hồi, và năm nay cũng là năm mà đường lối chính trị của chúng ta đã ra khỏi mẫu đất khó khăn đã cản mũi chúng ta. Nước Pháp, do giồng Lịch sử đã để lại trên phăn đất này, nhĩều dấu vết tốt đẹp thì chẳng bao lâu sẽ chấm hết do hiệp ước trả lại nền độc lập này... Quí hơn hết, quốc gia to lớn này đã không chấp nhận cho đế quốc Sô Viết, được bắt lấy cái chủ quyền vừa được thu hồi ấy, và nó đã chịu nhiều sự hy sinh nặng nê, để chứng tỏ rằng sự giỗi phóng cho chúng ta không phải là trò bịp bợm bi thẩm... Tồi ước ao rằng dân chúng Pháp sẽ hiểu rầng, chỉ có sự thỏa mãn giá trị tinh thần quốc gia của Việt Nam mới có thể bảo đảm được tình thân hữu, nền văn hóa và quỳền lợi đã đẩy hai dân tộc chúng ta chung sống gàn một thế kỷ cùng nhau.

“Vấn đè hiện tại là bầy giờ chúng tôi phải gạt bỏ mọi dấu vết Cộng sản.

“Năm 1945, toàn thề nhân dần Việt Nam đã đứng lên giành lấy chủ quyên của mình. Chính bọn Cộng sản đã thực hiện tội ác chống lại tổ quốc, và làm tan tác sự nhứt trí này...”

Rồi tôi giải thích về những xáo trộn năm 1945, chúng tôi sẵn sàng thiết lập một cơ cấu chính trị dân chủ, theo căn bản dân vi quí, để đưa nước nhà lên đài vinh quang trong tương lai...

“Một sự đấng minh bình đẳng với nước Pháp, sẽ hỗ trợ chúng tôi vào vị trí quốc tế. Cảm tình của 33 nước trong khối tự do, đã chính thức công nhận nừớc Việt Nam quốc gia này. Trong các nước ấy, sự biết ơn của chúng tôi đặc biệt dành cho nước Hoa Kỳ đã giúp đỡ chúng tôi mạnh mẽ, và vô càu lợi...

“Cuộc chiến của chúng tôi là nội chiến, trong khi bọn chống đối trá ngụy mà chúng tói phải đứơng đầu, lại do ngoại bang chỉ phối. Nó là lợi khí địa phương cho một chiến lược quốc tếị mà trung tâm làởMỐt-Cụ. Nếu bọn Cộng sản Việt Nam cho rằng chiến đấu để giải phóng Việt Nam trong taỷ Pháp, tại sao họ lại không đếm xỉa gì đến nền độc lập đã thu hồi được ? Nếu bọn Cộng sản Việt Nam tự nhận chỉ riêng họ là yêu nước, tại sào họ lại đưa chiến tranh, ngay cả bây giờ nữa, sang đến tận Lào, ở ngoài biên giới của chúng tôi ?

“Đòng bào thân mến,

Chính chung quanh lý tưởng quốc gia, mà chỉ chung quanh nó, mà tôi mời tất cả đồng bào tập hợp lại, để cương quyết hành động, hầu đập tan các đỉêu thống khổ của chúng ta. Còn nhĩêu người trong bọn chúng ta, vẫn còn thụ động, tin rằng còn có những người Việt khác cũng như người ngoại quốc, sẽ làm giảm thiểu, hãm bớt đà tiến công của Cộng sản mà đem lại hòa bình. Họ không thể phạm một lỗi lầm to lớn hơn nữa, và tấm gương của Triều Tiên chứng tỏ cho họ biết, nếu một dấn tộc không tự giải phóng được mình, thì nó sẽ bị tan rã, và vẫn phải chịu sổng dưới quỳên đô hộ của ngoại nhân. Nước Việt Nam cuối cùng sẽ là nước Việt Nam do chính tay người Việt Nam định đoạt... ”

Khi nêu gương của nước Triều Tiên, tôi muốn cảnh cáo long trọng dân tộc tôi về hiểm họa mới đang đe dọa sự đoàn kết của họ, và sế đẩy tất cả vào công dã tràng xe cát trong bao năm vun vén xây dựng.

Trong suốt tháng 2 năm 1954, đây là cả một đoàn người đến thăm. Đầu tiên là ông Pleven, bộ trưởng Quốc phòng; ông De Chevignée, quốc vụ khanh về chiến tranh; ông Jacquet, quốc vụ khanh các quốc gia liên kết; Tướng Ely, Blanc, và Fay, đến thăm nhiều địa điểm hành quân. Đoàn du lịch cuối cùng đến Điện Biên Phủ mà ai cũng trầm trồ khen ngợi công trình thực hiện được về căn cứ Không quân này. Tôi tiếp ông Pleven hai lần ở Ban Mê Thuột, rồi ở Đà Lạt, và tôi nói về quân đội quốc gia Việt Nam. Do sự thành lập sư đoàn thứ 8 của đoàn khinh quân hậu vệ, về đợt thứ hai, quân số của quân đội Việt Nam vào năm 1954, đã lên từ 200,000 đến 285,000 người, được phân chia như sau: 148,000 quân chính qui với 8 sư đoàn Bộ binh, 80,000 người do đọàn khinh quân, 44,000 trừ bị và 13,000 về Thủy quân và Không quân. Chương trình này đâ vượt quá 10,000 người đôì với chương trình mà tôi vạch cho Tướng Navarre vào tháng 6 năm 1953. Nó gặp khó khăn về sĩ quan và cấp chỉ huy. Chương trình mà chúng tôi có thể cung cấp được sẽ bị thiếu hụt độ 14%, theo bảng cấp số. Cuộc thiếu sót đó sẽ được lấp đầy bằng cách đưa 6,000 sĩ qúan và hạ sĩ quan Pháp, cạnh quân đội quốc gia Việt Nam.

Khi viên Bộ trưởng Quốc phòng trở về Pháp, thì đã có cuộc bàn cãi sôi nổi ỗ Quốc hội, trong đó Thủ tướng Laniel tuyên bố ngày 5 tháng 3, là ông ta nhứt định “giải quyết vấn đề Đông Dương bằng đường lốì ngoại giao.”

Một sự xác nhận như thế chẳng giúp đỡ gì cho chúng tôi, nó chỉ làm cho chúng tôi nản lòng, nhứt là đê’ động viên tinh thần dân chúng. Nó lại còn một hậu quả tai hại nữa, là cấp thêm luận điệu cho phe quốc gia cực đoan. Tôi quyết định cử Hoàng thân Bửu Lộc đi ngay Paris, đê’ thôi thúc việc trao trả nền độc lập hoàn toàn. Cuối cùng, ngày 29 tháng 3, tôi lập một chính phủ chiến tranh, đặt dưới quyền tôi đã tập hợp các bộ trưởng liên hệ đến sự phòng thủ, viên tham mưu trưởng Tướng Hinh... Bằng hình thức này, tôi muốn nhấn mạnh đến sự dấn thân của chúng tôi vào chiến tranh chốhg lại Cộng sản, và muốn chứng tỏ rõ ràng trước dư luận thế giới, ý chí nhất định của chúng tôi trong sự điều đình về hòa bình, đê’ giữ cho được nền thống nhứt và độc lập cua Việt Nam.

Tiếng súng đầu tiên do Việt Minh bắn vào căn cứ Điện Biên Phủ, kể từ ngày 13 tháng 3, đã chứng tỏ sự suy diễn của tôi. Nước Pháp đã bị đặt dưới hoàn cảnh hạ phong đối với HỒ Chí Minh, và phe đảng của ông ta không bỏ phí cơ hội đê’ thu lợi tối đa.

Về phần chúng tôi, nước Việt Nam, sau khi đã hoàn tất, trên bình diện quân sự, vâh đề chính là nói đến điều đình. Tôi quyết định sang Pháp đê’ đặt giữa trung tâm của cuộc bàn cãi.

Tôi tới Cannes ngày 11 tháng 4. Ngày 16, tôi lên Paris, và gặp ông René Coty, Tổng thống Pháp tại lâu đài Vizille.

Khi tôi đến Paris, tôi gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Foster Dulles cũng đi qua đấy. Ông tỏ ra không chịu nhượng bộ nước Trung Hoa. Rồi đến ngày 21 tháng 4, tôi gặp Thủ tướng Laniel và ông Georges Bidạult. Tôi xác nhận vị trí của tôi:

— Bởi vì đã có một hội nghị, tôi chỉ đến dự khi được mời, do quốc thư của các nước tham dự hội nghị. Nhưng tôi không muốn nhìn Việt Minh. Tôi là chính phủ chính


thức, và tôi không chấp nhận ngồi chung với bọn phiến loạn.



Ngày 23 tháng 4, tôi viết cho Tổng thống Coty một bức thư, đê’ xin triệu tập hội đồng Liên hiệp Pháp. Tôi không được thỏa mãn.

Ngày 24 tháng 4, tôi được chính thức thông báo về dự định của chính phủ Pháp đôì với Hội nghị sẽ mở ở Genève, do một bản thông báo của ông Gẹorges Bidault gởi cho Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Định. Lập tức tôi giữ gìn thận trọng.

Hôm sau 26 tháng 4, tôi cho Văn phòng của tôi ấn hành bản thông cáo nói rõ:

“Nước Việt Nam không thể chấp nhận những đĩêu khoản về hội nghị dàn xếp, trong đó nước Pháp, đi trái với nguyên tắc của Liên hiệp Pháp, mà nhân danh nó, nước Pháp lại đi điều đình với bọn phiến loạn chống lại nước Việt Nam và với những cường quốc đã chống lại Việt Nam. ”

Tôi tố giác những dự định, mà tôi được biết: phân chia đất nước Việt Nam, như kiêu Triều Tiên, hay tập hợp riêng rẽ từng vùng một, và tôi kết luận:

“Cả từ Quốc trưởng lẫn chính phủ Việt Nam đều coi như không liên hệ gì đến những quyết định đi ngược lại với nền độc lập vấ thống nhứt của đất nước. ”

Hội nghị Genève mở ra ngày 26, bằng một hình thức mở đầu như ở Triều Tiên. Tôi đi Paris, và về với vự con tôi ở Cannes. Ở Điện Biên Phủ, tướng Giáp bứt từng mảnh lần lượt những căn cứ chống cự trong lòng chảo...

Tại Cannes, ông Marc Jacquet đến xin gặp tôi với tính cách cá nhân, ổng ta báo cho tôi biết là ông Georges Bidault đã gặp ông Molotov và vị này đã yêu cầu ông ta phải sắp xếp cho sự có mặt của đại diện Việt Minh ngồi cạnh đại diện của các quốc gia liền kết. Ông ta nhắc tôi nên chú ý:

— Thưa Hoàng thượng, Mỹ và Nga đã đồng ý với nhau ở Berlin, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn rồi.

Hai hôm sau, đây là ông Đổng lý văn phòng bộ trưởng Ngoại giao, ông Pierre Ẹalaise đến gặp tôi. Cấp trên của ông ta phái ông ta đến đây đê’ xin tôi đề cử nhân vật của phái đoàn Việt Nam đi dự Hội nghị, và cúng để biết vị trí của Việt Nam khi có mặt của phái đoàn Việt Minh. Nhiều nơí giục dã, kể cả người Mỹ, do Đại sứ của họ là ông Heath.

Tôi cảm thây cái bẫy mỗi ngày một thắt chặt lại. Nhưng tôi muôh bảo vệ nền độc lập đến kỳ cùng. Tôi phải trả lời ông Bidault:

— Chúng tôi chỉ đến Genève đê’ đàm phán về sự có chấp nhận Việt Minh vào hội nghị hay không, và với điều kiện là chúng tôi phải được các cường quốc Tây phương mời: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, đê’ cùng vđi đại biểu của họ dự phiên họp đầu tiên.

Lời yêu cầu của tôi được chấp nhận, và ngày 3 tháng 5, Nguyễn Quốc Định đến Genève, có các ông Bedell Smith lãnh đạo phái đoàn Mỹ, Antoný Eden và Georges Bidault.

Con bài đã ném xuống. Tôi nhớ lại lờỉ của ông Marc Jacquet: “Đây là người Mỹ đã bày ra tất cả: Ngài sẽ thấy viên Đại sứ Mỹ đi đi lại lại, đê’ yêu cầu Ngài chấp thuận, nhưng kỳ tình tất cả đâ được định trước giữa họ với các tay tổ Cộng sản rồi.”

Nhưng tôi cũng chằng để họ khuất phục được. Vì thế, khi nó chưa từng đề cập đến, tôi vẫn từ chối bọn Việt Minh vào trong Hội nghị. Nay tôi cương quyết đặt vẩh đề với phái đoàn Pháp để được rõ ràng, và buộc họ phải cam đoan bảo đảm cho nền thống nhứt của Việt Nam.

Chắc chắn là sẵn sàng nhận hết, ông Georges Bidault đã được chính phủ cho toàn quyền giải quyết, cốt giữ cho Hội nghị được trơn tru, đã viết cho tôi ngày 6 tháng 5:

“Chính phủ Pháp trong thời gian nằy, không cho là đi tìm một giải pháp chính trị vĩnh viễn. Công việc cứa tôi, như đã nói rõ trong bản thông cáo ở Berlin, là tìm hòa bình cho Đông Dương.

“Mục đích của chúng tôi như vậy là tìm việc ngưng bắn, trong khuôn khổ một cuộc đình chiến, đem lại bảo đảm cần thiết cho các quốc gia Đông Dương, cho nước Pháp và cho các cường quốc đồng minh mà quyên lợi tổng quát của họ có liên hệ chặt chẽ với quỳên lợi của chúng tôi ở khắp Đông Nam A. Cuộc đinh chiến đó không phải có định kiến cho một ý đồ nhất định nào, khi các trường hợp ve hòa bình và tự do đã có thể mở ra được tổng tuyển cử, khi đã hội đủ.

“Ngay tự bây giờ, tôi sẵn sàng xác nhận với Hoàng thượng rằng không có gi trái với ý định của chính phủ Pháp là sửa soạn lập ra hai quốc gia, trên lưng nước Việt Nam thống nhứt, đê hai quốc gia này mội nước có xu hướng quốc tế khác nhau...”

Hai mươi lăm năm nay, tôi đọc lại đoạn cuối của bức thư này. Lời lẽ rất dứt khoát lời hứa hẹn rất long trọng... Nước Pháp không bao giờ chấp nhận sự chia xẻ nước Việt Nam. Ngày mùng 3 tháng 5, tại Sài Gòn, Đại sứ Dejean đã tuyên bố, theo chỉ thị của chính phủ:

— Chính phủ Pháp không có dụng ý tìm giải phập về cuộc chiến Đông Dương trên căn bản một sự chia cắt lĩưởc Việt Nam... Những đảm bảo nhất định đã được Bộ trưởng Ngoại giao Pháp trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Định ngày 25 tháng 4 vừa qua, và quyết định ấy được xác nhận ngày 1 tháng 5.

Chúng tôi đang ở vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 1954. Hôm sau, Điện Biên Phủ thất thủ, sự hy sinh của biết bao thanh niên như đã lấy máu mình đê’ kiềm ẩh vào lời hứa hẹn của Pháp. Từ Paris, tôi gửi cho đồng bào của tôi và cho các bạn Pháp một thông điệp do hãng AFP đánh đi ngày 8 tháng 5:

“Dân tộc Việt Nam và dân tộc Pháp, vào giờ phút này, chia nhau nỉềm thứ thách đau thương, sau kết quả bi thảm của chiến trường anh dũng Điện Biên Phủ, trong đó các chiến sĩ Pháp và Việt Nam đã cho một tấm gương lịch sử về can đảm, về lý tưởng và sự hy sinh cho chính nghĩa tự do.

“Đều óc của tất cả chúng ta, Việt Nam củng như Pháp là phải tương đồng trong lúc này, để tỏ lòng tôn kính đối với sự hy sinh của các chiến sĩ đó. Tim chúng ta se sắt, chúng ta nghĩ đến những nỗi đau khổ của những người bị thương, những cái tang của các gia đình, và chúng ta chỉ còn biết cúi mình kính cẩn trước nỗi đau do cuộc chiến này đưa lại.

“Nhưng chúng ta cũng không phải là không có ít nhiều kiêu hãnh, về giá trị của quân lực Pháp và Việt Nòm trước một kẻ thù đông đảo và cuồng tín. Nước Pháp nhiều phen từng làm cho thế giới ngạc nhiên về lòng can đảm, khi gặp trường hợp quật ngược, và bởi một tinh thần quốc gia mạnh mẽ, đã bùng lên vào lúc bị thử thách nặng hê. Nước Việt Nam, trong lịch sử từ ngàn xưa, đã trai qua nhiều thời kỳ đen tối. Tuy nhiên, nó không bao giờ nản chí để chiến đấu cho hên tự do, độc lập của mình. Ngày hôm nay, sát cánh cùng nhau chung một mục đích là nền tự do thế giới, chống lại chủ nghĩa Cộng sản, hai nước chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua cái thử thách này, đang đánh phá nặng hê, gây nên bao chết chóc đau thương, nhưng cũng không thể nao làm suy yếu tinh thần cũng như sinh lực của chúng ta.

“Tôi muốn rằng, ngày hôm nay, nhân danh các đồng bào tôi, nói riêng với các bạn Pháp của chúng tôi. Nay nước Pháp đã công nhận nền độc lập của Việt Nam, không ai còn có thể nghỉ ngờ về tinh thẫn mã thượng của nước Pháp, đã chiến đấu cho nước Việt Nam và cho thế giới tự do. Những vinh quang quân sự của nó được tô thắm bằng những điềm son cho tinh thần cao thượng, thể hiện tại Điện Biên Phủ theo dòng lịch sử, mà tên của De Castries bừng bừng lên như tên của La Fayette với nhĩêu tên của các chiến sĩ chiến đấu cho lý tưởng, khác nữa.

“Người Pháp có thể tin được rằng, nước Việt Nam không bao giờ quên những hy sinh của nước Pháp. Bổn phận tôi là Quốc trưởng nước Việt Nam, buộc tôi phải đấu tranh cho quyền lợi và nền dộc lập của đất nước tôi. Nhưng, từ nền độc lập đó, họ cân phải biết rằng, họ không sự bị bất cứ một hậu quả tai hại nào, bởi nước Việt Nam lúc nào cũng muốn thắt chặt tình giao hảo với nừớc Pháp, và người Pháp có nhĩêu mối liền hệ vững chắc và có lẽ rất chặt chẽ hơn khi họ còn đặt dưới hệ thống chính quỳền cũ vì sự hợp tác mới này đặt trên căn bản tự do, không bị bắt buộc. Nó được cấu tạo trên một hên móng tâm lý và tinh cảm, làm cho vững mạnh hơn, và bền chặt hơn bất cứ một giao kết pháp lý nào.

“Vì vậy, hơi các bạn Pháp của Việt Nam, binh sĩ củng như thường dân, khi gửi cho các bạn bản thông điệp tại Đông Nam Á, mà nền văn hóa Pháp được sáng ngời, đồng thời sẽ là một quốc gia luôn dính liễn với quí quốc, bằng sợi dây thân hữu vĩnh viễn và sâu đậm.”

Tôi chú trọng, tất nhiên, nói về sự thất thủ ở Điện Biên Phủ chẳng phải là một tai họa chiến lược gì. Trên địa hạt quân số, sự mất mát chỉ vào khoảng 5% đốì với quân đội của Liên hiệp Pháp. Trên lãnh vực tinh thần, sự thất thủ một thị trấn xứ Thái quả là nặng nề, nhưng trong nhiều trường hợp khác, cũng chỉ có tầm quan trọng không hơn gì khi bỏ Hòa Bình. Cuôì cùng, cuộc hội nghị tại Genève, trong sự giao dịch giữa Việt Nam và Pháp, trong bất cứ trường hợp nào cũng chẳng phải là đoạn kết, mà ngược lại nữa, đây lại chính là khúc mới để bắt đầu.

Về hai đại cường trên thế giới tự do Hoa Kỳ và Anh quốc, tôi biết vị trí của họ khác nhau. Tất nhiên, sự từ chổi của Tổng thống Eisenhower không chịu can thiệp vào Điện Biên Phủ, nếu cần, sẽ dùng bom nguyên tử, — điều mà không bao giờ tôi chấp nhận, nếu được hỏi ý kiến, — cho thây Hoa Kỳ không muốn dính dấp vào nữa. Nhưng ông Foster Dulles, Ngoại trưởng đa số dư luận hỗ trợ, lại không chịu chấp nhận vấn đề bỏ rơi Bắc Việt Nam, dễ dàng và giản dị như thế được, bởi sự đó làm cho Hoa Kỳ mất mặt ở Á châu. Tôi không chắc mầy vào ông Bedell Smith đang lãnh đạo phái đoàn Mỹ. Sau rốt, người Anh vẫn còn nhiều vướng mắc ở Đông Nam Á vì sợ bọn Cộng sản đóng sát ở cửa ngõ Thái Lan và Mã Lai.

Còn về người Nga và Tàu, mà sự dị biệt như còn tồn tại sau vụ đàm phán ỗ Triều Tiên, giữa Molotov và Chu An Lai, nên mong rằng họ sẽ có thái độ bớt khắt khe, mà người ta phải e dè.

Tồi quyết định đến gần Genève để theo dõi cho biết những chuyên mặc cả này nọ, và tôi ở trong một biệt thự thuê ở La Vergnaz.

Phái đoàn Việt Minh tới, do Phạm Văn Đồng câm đầu. Thủ tướng Bidault trình quan điềm của Pháp. Ông ta đề nghị nguyên tắc ngưng ngay mọi sự thù nghịch, và chia ra trường hợp riêng rẽ của Lào và của Cam Bốt. Ong ta không dả động gì về giải pháp chính trị.

Hai ngày sau, Phạm Văn Đồng trả lời ông ta đưa ra quan điểm của họ. Quan điểm này vơ trọn cả Làovặ Cam Bốt, và bao gồm sự hồi hương quân đội viễn chinh Pháp, một dự định bầu cử tự do có dính líu chặt chẽ đên vẩh đề quân sự và chính trị.

Ngày 12 tháng 5, đến lượt đại biểu của chúng tôi, là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Định trình bày đề nghị của Việt Nam. Sau khi tố cáo những tội ác của Việt Minh và nói lên giá trị của những kết quả đạt được từ 1949 do chính phủ quốc gia: thông nhứt, độc lập, tạo một đạo quân quốc gia, được 35 nước công nhận, đặt nền móng cho một nền hành chánh, ông ta đặt câu hỏi:

— Có cần thiết phải chốn dứt nền đô hộ thuộc địa, bằng cách đem vào trong nước chủ nghĩa Cộng sản là một hình thức rất tinh vi của chủ nghĩa đế quốc? Có cần phải, khi không là một thuộc địa của Pháp, lại trở thành một chư hầu của nước Tàu?

Ong xác nhận sau đó sự chống đốì của chúng tôi về việc chia cắt đất nước “dù trực tiếp hay gián tiếp, dù nhất định hay tạm thời, dù thực tế hay pháp lý.”

Nhân danh Hoa Kỳ, Tướng Bedell Smith chấp nhận ý kiến của chúng tôi, và tuyên bố ủng hộ. Than ôi, nước Pháp và nước Anh lại im lặng. Tất nhiên, Trung Hoa công nhận giải pháp của bọn Việt Minh.

Kể từ lúc ây, hội nghị sa lầy trong những chuyện đầu cua tai nheo. Tôi ít gặp các đại biểu của Pháp trong thời gian ấy, còn người Mỹ thì luôn luôn đến cho tôi biết về tiến trình của hội nghị trong thời gian bàn cãi này.

Tại Paris, một cuộc bàn cãi sôi nổi đã xảy ra ở Quốc hội từ 11 đến 14 tháng 5 mà chính phủ Laniel chỉ thắng với số phiếu vừa đủ. Tướng Ely và Salan được cử đi Sài Gòn, đem chỉ thị đến cho Tướng Navarre, đê’ sửa soạn thu xếp các quân trang quân dụng. Khi họ đi vào ngày 27 tháng 5, Uy ban Quân sự cao câp họp ở Sài Gòn quyết định giao trọn trách nhiệm cho bộ Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam.

Cũng ngày hôm ây, tại Genève, Phạm Văn Đồng trong một lời tuyên bố, đã cho biết là Việt Minh sẵn sàng chấp nhận trềií nguyên tắc sự tham gia và hợp nhất quân đội.

Hai hôm sau, một cuộc họp hạn chế, định rằng hai bộ Tư lệnh Pháp và Việt Minh sẽ họp ở Genève đê’ bàn về vẫn đề các vùng tập kết ở Việt Nam, rồi ở Lào, và ở Cam Bốt, hầu đi đến sự chấm dứt nhanh chóng và tức khắc những hận thù, theo điều kiện hòa bình. Bắt đầu từ mùng 2 tháng 6, Hội đồng Quân sự ây bắt tay vào việc. Tạ Quang Bửu, thứ trưởng bộ Quốc phòng của Việt Minh và Tướng Delteil, đại diện cho Tổng tư lệnh quân đội Pháp, có sự ủy nhiêm của tôi, điều khiển hai phía đổi nghịch.

Trong thời gian đó, một việc lạ lùng xảy ra ở Paris, do một bài báo in trẽn tờ nhật báo Express, đòi loại bỏ ông Marc Jacquet, đê’ thay vào chức Quốc vụ khanh đặc trách các quốc gia liên kết, bằng ông Frederic Dupont. Ngày 3 tháng 6, Tướng Ely được bổ làm Tổng tư lệnh và Tổng ủy viên ở Đông Dương, và Tướng Salan làm phó cho ông ta.

Hoàng thân Bửu Lộc được ông Paul Reynaud mời sang nay lại đi Sài Gòn, duyệt ký với ông Laniel ngày 4 tháng 6, các bản hiệp ước về độc lập và hợp tác, vốn đợi từ lâu. Đây là lần thứ năm “nước Pháp công nhận nước Việt Nam là một nước hoàn toàn độc lập,” nhưng là lần đầu "... và chủ quyền với tất cả những thẩm quyền do luật quốc tế công nhận.”

Sự chấp nhận đó gồm hai bản dưới hình thức các hiệp ước. Bản đầu tiên, cho chúng tôi, thêm một lần nữa, nền độc lập, vì nhắc lại nhiều quá thành ra lôì bịch. Bản thứ hai nói về các điều kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Tất nhiên chúng tôi đã nhận được, qua bản này là không được dính líu gì đêh nhữiig điều khoản riêng của Hiến pháp Pháp liên hệ đến quốc phòng và ngoại giao, nhưng tôi thấy nên nhắc lại: cần phải ngưng lại đây một chút. Tôi xin giải thích: hiệp ước về độc lập và hiệp ước về hợp tác chưa được ký, thì nước Việt Nam không thể dự vào một cuộc đàm phán quốc tế nào. Từ chỗ đó, sự vắng mặt của chúng tôi ở Genève sẽ bịt kín chúng tôi mặc cho sóng vỗ bèo trôi, hay bị chia cắt tan tành.

Tôi rời Evian đê’ trở về Cannes.

Kê’ từ ngày 1 tháng 6, Nghị viện bàn cãi sôi nổi về hiện tình ở Đông Dương. Ong Mendès France chống lại chính phủ Laniel, dùng luận điệu của ông Molotov nói ở Genève ngày 8 tháng 6, đô’ cho ông Georges Bidault là muôh phá hội nghị. Bị đặt trong thiểu số với 13 phiếu, chính phủ Lanieỉ từ chức ngày 12 tháng 6. Tổng thống René Cotyĩiền giao cho ông Pierre Mendès France lập chính phủ mới.

Tôi cho gọi đến Paris Tướng Hĩnh, và đòi rút phái đoàn về, đê’ giao lại cho Tổng tư lệnh quân đội. Nhưng tôi bị từ chối. Tôi nhắc lại với đại biểu của Mỹ ỞGenève là ôngBedell Smith. Lúc đầu, chủng tôi cử làm trưởng phái đoàn, viên bộ trưởng Ngoại giao vì chúng tôi nghĩ là một hội nghị chính trị, nhưng trong cuộc họp hạn chế, người ta lại bàn về vẩh đề quân sự. Vì vậy, tôi ra lệnh cho tất cả nhân viên phái đoàn rút lui.

Chúng tôi không còn tin gì vào người Pháp nữa. Tại Genève, riêng còn người Mỹ là đồng minh của chúng tôi. Trước sự tiến triển về hoàn cảnh, họ định lập lại một hệ thôhg phòng thủ mới ở Đông Nam Á. Họ có thê’ giúp đỡ chúng tôi tiếp tục cuộc chiến chông lại Cộng sản.

Tại Sài Gòn, Thủ tướng chính phủ gặp phải sự chôhg đôì quyết liệt của các nhà quốc gia trong phong trào Mặt Trận Đoàn Kết Cứu Quốc do Ngô Đình Nhu lãnh đạo. Mặt trận này không công nhận trước tất cả các quyết định có thê’ do Genève đặt ra.

Tôi cho vời đến Cannes các lãnh tụ của tất cả các phong trào chính trị và tôn giáo ở Việt Nam đê’ hỏi ý kiến. Tôi cho họ biết cái gì đã xảy ra, rằng tất cả đều đã được xếp đặt trước, đến chỗ sẽ chia đôi đất nước. Tôi vạch ra cho họ sự cần thiết đặt một đường hướng mới, và gợi ý họ là cho thay thế Hoàng thân Bửu Lộc bằng Ngô Đình Diệm, đê’ cầm đầu chính phủ. Tất cả hoan nghênh ý kiến của tôi.

Biết trước mình khó lòng theo đuổi được con đường đã vạch, Bửu Lộc đệ đơn xin từ nhiệm cho cả chính phủ.

Sau khi thảo luận với ông Foster Dulles, đê’ cho ông ta biết ý định ấy, tôi cho vời Ngô Đình Diệm và bảo ông ta:

— Cứ mỗi khi mà tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay tình thế rất bi đát, đất nước có thê’ bị chia cắt làm đôi. Ông cần phải lãnh đạo chính phủ.

— Thưa Hoàng thượng, không thê’ được ạ. Ồng ta đáp. Tôi xin trình Ngài là sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã quyết định. Tôi định đi tu...

— Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay, tôi kêu gọi đêh lòng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ chôì trách nhiệm của mình. Sự tồn vong của Việt Nam buộc ông như vậy.

Sau một hồi yên lặng, cuôì cùng ông ta đáp:

— Thưa Hoàng thượng, trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó.

Cầm lấy tay ông ta, tôi kéo sang một phòng bên cạnh, trong đó có cây thánh giá. Trước thánh giá, tôi bảo ông ta:

—Đây Chúa của ông đây. Ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đâ trao cho ông. Ông sẽ bảo vệ nó, đê’ chống lại bọn Cộng sản, và nếu cần, chống luôn cả người Pháp nữa.

Ông ta đứng yên lặng một lúc lâu, rồi nhìn tôi, sau nhìn lên thánh giá, ông nói với giọng nghẹn ngào:

— Tôi xin thề!

Bốn mươi tám giờ sau, sau khi giới thiệu ông với Tướng Ely, từ Washington trở về qua Paris, ông Diệm về Sài Gòn cùng với Hoàng thân Bửu Lộc đê’ bàn giao quyền hành. Trước khi ra đi, tôi trao cho Diệm một đạo dụ ủy cho ông ta mọi quyền, hành chánh cúng như quân sự.

Trước đây đã dùng Diệm, tôi biết ông ta vốn khó tính. Tôi cũng biết ông ta rất cuồng tín, và tin vào đấng Cứu Thế. Nhưng trong tình thế này, không còn có thê’ chọn ai hơn. Thật vậy, từ nhiều năm qua, người Mỹ đã biết ông, và rất hâm mộ tính cương quyết của ông. Trước mắt họ, ông là nhân vật đủ khả năng đôì phó được với tình thế, vì vậy Washington sẵn sàng hỗ trợ ông. Nhờ thành tích cũ, và nhờ sự có mặt của em ông, đang đứng đầu Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc, ông được nhiều nhà quốc gia cúồng nhiệt ủng hộ, các vị này từng làm đô’ chính phủ Tâm và chính phủ Bửu Lộc. Tóm lại, nhờ cương quyết và cuồng tín, ông là ngườỉ chống Cộng chắc chắn. Đúng vậy, đó là người của hoàn cảnh.

Hai mươi bôn giờ sau, sự đề cử ông làm Thủ tướng Việt Nam trùng hợp với việc tấh phong chính phủ Pháp của ông Mendès Francej do Quốc hội bỏ phiếu ngằy 17 tháng 6, với số phiếu tốì đa 419 cho số cử tri 466 người. Trong khi hội nghị Genève đang họp, vị Thủ tướng tân cử này, liền tuyên bố một cách lạ lùng:

— Tôi đã nghiên cứu hồ sơ một cách kỹ lưỡng và trịnh trọng. Tôi đã thăm dò các nhà chuyên môn quân sự và ngoại giao, rất giá trị. Quan điếm của tôi được xác nhận là một sự điều đình ôn hòa có thê’ thực hiện được.

Vậy thì việc ngưng bắn phải thực hiện tức khắc. Chính phủ do tôi thành lập, định rằng, — và họ định cho các đối thủ của chúng ta — một thời hạn là bốn tuần lễ phải đạt. Chúng ta ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6. Tôi sẽ đến trước các Ngài vào ngày 20 tháng 7, và sẽ báo cáo cùng các Ngài về kết quả đạt được. Nếu không có giải pháp gì thích ứng vào ngày giờ đó, các Ngài có thê’ không cần biết đến chúng tôi nữa, và chính phủ của tôi sẽ được trao trả lại cho Tổng thống...

Như vậy, trong thời gian này —tôi muốn nói kê’ từ ngày mai— tất cả các biện pháp quân sự phải được sẵn sàng, đê’ đáp ứng vớỉ nhu cầu tức khắc, và đê’ các chính phủ kế tiếp chính phủ tôi, có thể tiếp tục chiến đấu, nếu do bất hạnh, lại phải dùng đến.

Quan điểm của tôi như vậy là hòa bình...

Ổng Mendès France đang ở nước bài đó. Chỉ cần cụ thể hóa điều ông đang sửa soạn.

Mục đích của tôi vẫn theo đuổi từ năm năm nay, sự thống nhứt đất nước, nay như bị phá đám. Miệng tôi đã bị khóa chặt. Tôi đã thi hành sứ mạng trong đó tôi đã chấp nhận thỏa mãn dân tộc của tôi. Tôi đã đạt được thôhg nhứt, rồi độc lập hoàn toàn. Tôi đâ xầy dựng được một quân đội để có thể bảo đảm cho nền độc lập ây. Chúng tôi đã bắt đầu từ con số Không, nay tất cả công việc của tôi trở thành nước lã ra sông. Giải pháp Pháp, do lỗi ở nựớc Pháp, đã thất bại.

Công việc không dễ dàng gì cho Ngô Đình Diệm. Việc ông đến Sài Gòn, chẳng được ai hoan nghênh. Người ta cần phải động viên tinh thần mọi người cả nước đã rơi vào tình trạng hoang mang. Ngày 30 tháng 6, ông ta ra Hà Nội, mà những điều ông ta thây không ai có thê’ tưởng tượng được. Chông lại Cộng sản, chẳng ại nghĩ đến... Trái lại nữa, người Pháp bắt đầu di tản trước tiên. Hằng trăm ngàn người đau khổ, trong đó có những người Công giáo thuộc cảc giáo phận miền Bắc, mà ông tin tưởng sẽ đứhg bên cạnh ông, thì chỉ nghĩ đến chạy vào Nam. Thật quá chậm trễ đê’ không thê’ hành động gì được nữa.
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nhằm vào vấn đề chia cắt. Thật sự, người ta đang dự vào một cuộc mặc cả của những tên lái buôn vải vóc, đê’ định

t Thành phân Nội Các gồm có:

	
• Thủ tướng chính phủ kiêm bộ Nội vụ và Quốc phòng: Ngô Đình Diêm


	
• Bộ trưởng Ngoại giao: Trần Văn Đỗ


	
• Bộ trưởng phủ Thủ tướng: Trần Văn Chương


	
• Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế: Trần Văn Của


	
• Bộ trưởng Canh nông: Phan Khắc Sửu


	
• Bộ trưởng Lao động và Thanh niên: Nguyễn Tăng Nguyễn


	
• Bộ trưởng Giao thông Công chánh: Trân Văn Bạch


	
• Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục: Nguyễn Dương Đôn


	
• Bộ trưởng Y tế và Xã hội: Phạm Hữu Chương.


	
□ Bảy Quốc vụ khanh:



	
• Trần Chánh Thành, đặc trách phủ Thủ tướng


	
• Lê Quang Luật, đặc trách Thông tin


	
• Nguyễn Ngọc Thơ, đặc trách Nội vụ


	
• Lê Ngọc Chấn, đặc trách Quốc phòng


	
• Bùi Văn Thinh, đặc trách Tư pháp


	
• Nguyễn Văn Thoại, đặc trách Kinh tế


	
• Trần Hữu Phương, đặc trách Tài chánh.



Phạm Duy Khiêm là phát ngôn viên chính phủ. cắt đất nước theo chiều cao nào. Nhưng rồi tất cả đã được giải quyết vào phút cuối cùng.

Kể từ ngày 14 tháng 7 là ngày rất quan trọng, Thủ tướng Pháp đến Geneve. Ông ta đă được người Mỹ chấp nhận để Tướng Bedell Smith trở lại hội nghị. Được thông báo ngày 12 tháng 7 do ông Heath Đại sứ Mỹ, về tình hình cuôì cùng của hội nghị, tôi biết rằng Washington đã bằng lòng nguyên tắc chia cắt. Những giá trị ủng hộ nước Việt Nam của họ chỉ còn là giá trị tinh thần. Kê’ từ lúc âỳ, dưới áp lực của những ai từng là đồng minh mạnh mẽ nhất của chúng tôi, tôi chỉ còn biết hỏi họ xem sự hỗ trợ của họ đối với miền Nam Việt Nam.

Ván bài được kết thúc dứt khoát, vào phiên họp cuối cùng, ngày 20 tháng 7. Người ta phải vặn lại đồng hồ vào nửa đêm của phòng hội nghị, đê’ không thể quá thời hạn của ông Mendès France đã ấn định. Ong này như vậy là đã thắng cuộc.

Thể thức đình chiến đã được ký kết bởi đại diện của hai viên Tông tư lệnh. Tướng Dehteil ký cho Tướng Ely, và Tạ Quang Bửu ký cho tướng Giáp, mà trên văn kiện đã trở thành Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Ngày 21, hội nghị bế mạc bằng một Thông Cáo Chung, chỉ do hai viên Tổng thư ký của hội nghị ký.

Người Mỹ công nhận bản Thông Cáo Chung, nhưng bất hợp tác. Trần Văn Đỗ, bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Diệm, lên tiếng phản đối:

— Chính phủ nước Việt Nam đòi phải được trao bản cộng nhận lời phản đối long trọng của mình, về cách thức mà cuộc đình chiến đã được thỏa thuận, và bằng những điều kiện của cuộc đình chiến đã không đếm xỉa gì đến nguyện vọng tha thiết của dân chúng Việt Nam, và giành quyền tự do hành động, để bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc Việt Nam về độc lập và tự do của mình.

Một tác phẩm đầy mâu thuẫn, thỏa ước Genève đã chứa đựng những mầm mông mâu thuẫn xảy ra trong 25 năm sau.

Cuộc triệt thoái quân đội Pháp Việt từ miền Bắc vào miền Nam chia ra từng chặng liên tiếp: Hà Nội 80 ngày, Hải Dương 100 ngày, Hải Phòng 300 ngày, kể từ lúc bắt đầu thi hành hiệp định.

Cuộc triệt thoái của Việt Minh từ miền Nam ra miền Bắc cúng theo thứ tự với thời hạn là 300 ngày.

Vùng tập kết đặt dưới quyền kiểm sát của quân đội Pháp Việt là phía Bắc sông Cửa Tùng, cách khoảng 20 cây số phía Bắc đường số 9, tức ở vĩ tuyến 17.

Bắt đầu bàn cãi, Phạm Văn Đồng đã đòi đường cắt định vào vĩ tuyến 13. Ông Mendès France đã rất tự hào là đã tranh đấu được kết quả âỳ. Sự nhượng bộ bề ngoài này chỉ có mục đích củng cố vị trí cho chính phủ Pháp, mà Việt Minh muốn lưu giữ tại chức. Thật sự, phe Cộng sản lây làm ngạc nhiên về thái độ khiêm tốn đối với những đòi hỏi của chúng tôi.

Họ sẵn sàng chấp nhận vĩ tuyến 18 hay hơn nữa. Họ không ngờ là Pháp lại chịu đầu hàng dễ dàng như vậy. Nikita Khrouchtchev đã công nhận về sau như thế trong cuốn Hôi Kỹ của ông ta.

Cuộc thả tù binh, cả hai bên, phải thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ngưng bắn.

Lời tuyên bố cuôì cùng nhấn mạnh rằng, các nền tự do căn bản, phải được bảo đảm ở cả hai miền Nam Bắc, không được báo thù, và một cuộc đình chiến rộng rãi sẽ được công bố. Quyền tự do chọn nơi ở đã được công bố, và tổ chức để tất cả mọi người Việt Nam có thể dễ dàng đến vùng mà họ thích.

Tất cả những chia cắt ấy chỉ có tính cách tạm thời, sự thống nhứt đất nước phải được thực hiện nhanh chóng, trong khuôn khổ một cuộc tổng bầu cử, được tổ chức trong thời hạn hai năm, tức vào tháng 7 năm 1956, dưới quyền kiểm soát quốc tế, gồm một ủy ban của đại diện các nước Ân Độ, Canada và Ba Lan.

Trong cuộc bàn cãi ngày 23 tháng 7 trước Quốc hội, điều khoản liên hệ đến vấn dề chính trị, đã gây ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhất là của ông Frederic Pupoiit, khi tuyên bố:

— Sự thật là, tôi muốn bị lầm, tôi phải nói cho quốc dân đồng bào biết, cuộc đình chiến này nhằm bỏ rơi, dưới ba giai đoạn, tất cả nước Việt Nam cho Cộng sản.

Ông Frederic Dupont chỉ lầm về thời gian của các giai đoạn mà thôi.

Hiệp nghị ở Geneve đã được Quốc hội chuẩn y với 561 phiếu chống lại 5. Như thế, đây là các đại diện Pháp đã giữ lời hứa long trọng như thế nào như ồng Georges Bidault đã nói với tôi 75 ngày trước.

Sau ngày ký hiệp nghị thỏa thuận — nếu ta có thể nói đến cả những bản mà những nước liên hệ không thỏa thuận, và cũng chưa bao giờ được ký — Diệm đọc ở Sài Gòn, có treo cờ rũ, một bài diễn văn, trong đó ông lên tiếng chống lại sự bạt công, đã giao cho Cộng sản tất cả miền Bắc đất nước, thêm bốn tỉnh ở miền Trung... Ong nhắc lại, “chúng tôi không thể đặt vào vòng nô lệ hàng triệu đồng bào, trung thành với chủ nghĩa Quốc gia...”

Sau hội nghị Genève, tất cả mọi người đều xa lảng tôi. Người Anh, người Mỹ, người Pháp đều không biết đến tôi nữa. Không ai còn đến gặp tôi.

Riêng có phái đoàn Việt Minh cử một người có tên là Văn Chí, đến xin gặp nói là đại diện của Phạm Văn Đồng. Ông ta là đại diện kín đáo của Việt Minh ở Paris, khi người trước bị bắt.

— Thưa Hoàng thượng, ông ta hỏi tôi, Ngài nghĩ sao về hội nghị Genève ?

— Đó là việc giữa các anh và nước Pháp.

— Thưa Hoàng thượng, người ta đã cắt nước Việt Nam thành hai. Vua Gia Long, Đức tiên đế đã từng thống nhứt đất nước, và sau này, Ngài đã phục hồi lại được. Tôi nghĩ rằng Ngài khó có thể chấp nhận sự việc đã xảy ra tại Geneve.

— Anh định đề nghị cái gì? Tôi hỏi lại ông ta.

— Thượng câp của tôi đã bảo tôi đến nói với Ngài là họ sẵn sàng quên hiệp ước Genève và các cuộc bầu cử, để định cùng Ngài bắt tay đi đến thống nhứt đất nước.

— Nhưng anh định thống nhứt như thế nào?

— Thưa Hoàng thượng, thật giản dị. Xin Hoàng thượng trở lại Sài Gòn, và gọi đến chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Ngài, tỈỊeo lệnh của Ngài.

— Như vậy, chính tôi sẽ đưa chế độ Cộng sản vào Sài Gòn?

— Thưa Hoàng thượng. Không phải chỉ có người Cộng sản ở đây, đổi với chúng tôi, Ngài là bậc quốc phụ của khắp thần dân Việt Nam. Hẳn Ngài không thể quên đã có hàng ngàn người chết, đã hy sinh cho tổ quốc.

— Thế thì tại sao mãi đến giờ phút này, các anh mới tìm tôi? Các anh có thể làm như thế trước đây cách ba năm. Như thế các anh đâ tránh được bao sự chem giết vô ích. Trong các bản tuyên bố của tôi, không bao giờ tôi đả kích cá nhân ông Hồ Chí Minh... và đến bây giờ, khi tất cả đâ được dàn xếp, các anh mới tìm tôi? Và các anh vẫn còn tiếp tục. Các anh ngày nay lại lao đầu vào cuộc chiến mới, làm xáo trộn tất cả đất nước, nhứt là về địa hạt kinh tế, mà tôi đã dày công xây dựng từ 1949. Tất cả sự ấy, tậi sao? Trong hy vọng lừa bịp đê’ đặt nền móng cho một chủ thuyết không mây thích hợp với tâm hồn người Việt chúng ta.

— Thưa Hoàng thượng, Ngài rất có lý. Nhưng xin Hoàng thượng đừng quên, Ngài đứng trên tất cả, Ngài là cha của toàn dân chúng tôi và Ngài có nhiều con đã phải hy sinh, và đã chết cho đất nước.

Chính là sau cuộc gặp gỡ này, tôi trao toàn quyền cho Ngô Đình Diệm.

Nhưng mà thời của mâu thuẫn chưa chấm dứt. Vì lời tuyên bố của Tướng Ely ngày 3 tháng 8 ở Sài Gòn: “VỊ trí của nước Pháp, tại Đông Dương, vẫn không thay đổi...” Câu nói này làm cho ta có cảm tưởng ông Mendes France đã cho các chỉ thị viên Tổng Tư Lệnh Pháp, để ông này thu hồi lại đất Nam kỳ. Trò chơi này đã bị người Mỹ hất cẳng, bồi họ đã đặt chân vào miền Nam Việt Nam, và biết khai thác sự có mặt của Diệm trên võ đài miền Nam. BI

NGÔ ĐÌNH DIỆM CẦM QUYÊN

Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng ra một lời tuyên bố, sau khi Hiệp định Genève được ký kết. Lời tuyên bô' này tiên đoán những hậu quả đáng ngờ. Ông nói:

— Hoa Kỳ không dính dấp gì về những quyết định của Hội nghị và cúng không bị ràng buộc gì bởi những quyết định đó. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng nó sẽ đưa đêh việc xây dựng một nền hòa bình thích ứng với những nhu cầu của các nước liên hệ. Nhưng thỏa hiệp vẫn mang nhiều dữ kiện mà chúng tôi không mây hoan nghênh. Nhiều khoản sẽ tùy thuộc vào những yếu tố này khi được áp dụng.

Trong khi chờ đợi, người Mỹ bắt đầu đặt cơ sở. Tại Sài Gòn, người ta đã thâỳ một đoàn cố vấn mang danh hiệu là MAAG (Military Aid Ađvisory Group) tức Cơ Quan Quân Sự Viện Trợ Mỹ, do Tướng O’Danịel lãnh đạo, nhưng thực tế là ở tay chủ chốt Đại tá Landsdale, nhân viên CIA, vốh là tay tổ chông Cộng sản, khi đặt ra đủ các vại trò, như tân Tổng thống Phi Luật Tân Ramon Masaysay... sau khi đã là cố vấn rất được Hồ Chí Minh tin nghe năm 1945.

Thực tế, ông Diệm rất cần đến nhân vật này, vì vị trí của ông rất bấp bênh. Khi mới lên cầm quyền, đó là một người hoàn toàn đơn độc, chỉ có một người phụ tá đắc lực là em của ông ta, qua phong trào Mặt Trận Cứu Quốc Quốc Gia. Tự giam minh trong một phòng nhỏ của Dinh Gia Long, ông sửa soạn chương trình của mình. Nhãn quan của ông về Việt Nam là cách mạng, tức phải cải tổ lại guồng máy xã hội. Một nước mạnh, có uy tín cần phải có một đạo quân mạnh và kỷ luật. Việc đầu tiên của ông, là chống lại tất cả cái gì là phân tán, là chia rẽ. Những giáo phái với đạo quân của họ là điều không thể tha thứ được. Quân đội phải đặt dưới quyền của ông ta. Hĩnh vốn có tiếng ở đây, là quá thừa.

Ngày 10 tháng 9, ông Diệm ra một nghị đinh cử viên Tổng tham mưu trưởng sang Pháp để học thêm, và ra lệnh cho Hĩnh phải cấp tốc đi ngay. Hỉnh từ chổi. Những giáo phái đều biết số phận của mình, nên chống lại ông Diệm.

Để đem lại tin tưởng cho quân đội, ông Diệm bổ Xuân làm Quốc vụ khanh, phụ trách Quốc phòng. Tám ngày sau, ông này từ chức, và chín vị bộ trưởng khác cũng từ chức tập thể.

Bảy Viễn lãnh tụ Bình Xuyến đến Cannes đê’ gặp tôi, và xin tôi nhân dạnh ba giáo phái đê’ chấm dứt sự lộng quyền của ông Diệm. Cúng trong thời gian ấy, tướng Hình gửi cho tôi một thông điệp, và cho biết sự hợp tác giữa quân đội và chính phủ không thê’ đi đôi với nhau được.

Ống Diệm dùng hình thức biểu tình với mây ngàn người di cư Công giáo. Lực lượng cảnh sát Bình Xuyên, lấy cớ là không được thông báo trước, đã giải tán họ rất tàn bạo và có người chết. Quân đội liền can thiệp, để tránh xáo trộn do Cộng sản có thê’ lợi dụng. Ngày 26 tháng 10, Hinh cho bao vây dinh Gia Long và chiếm đài phát thanh.

Tướng Ely can thiệp đến gần Hỉnh và bảo “Đừng làm gì. Nếu có sự nổi dậy gì, người Mỹ sẽ cắt mọi viện trợ tài chánh, và mọi đồ tiếp dụng cho quân đội.” về phần họ, người Mỹ làm áp lực cạnh các .giáo phái.

Tướng Hinh hỏi tôi nên lâm thế nào. Bằng điện tín, tôi nói rõ cho ông ta biết, tôi chống lại tất cả mọi bạo động, chỉ đưa đến sự sứt mẻ của quân đội, và nhiều tai họa khác cho dân tộc.

Hình đành khuất phục, và rời Sài Gòn đi Paris.

Quân đội đã tòng phục, ông Diệm tự dựng cho mình một đạo quân cận vệ, gồm toàn những người tình nguyện, để phụ trách an ninh cho bản thân, và giữ dinh thự, rồi bắt đầu cấi tô’ chính phủ t-

t Chính phủ thứ hai của Diệm:

	
• Thủ tướng kiêm bộ Quốc phòng và Nội vụ: Ngô Đình Diệm


	
• Bộ trưởng phủ Thủ tướng: Trần Văn Soái và Nguyễn Thành Phương


	
• Bộ trưởng Ngoại giao: Trần Văn Đỗ


	
• Bộ trưỗng Tư pháp: Bùi Văn Thinh


	
• Bộ trưởng Thông tin: Phạm Xuân Thái


	
• Bộ trưởng Tài chánh: Trần Hữu Phương


	
• Bộ trưởng Kinh tế: Lương Trọng Tường


	
• Bộ trưởng Canh nông: Nguyễn Công Hâu


	
• Bộ trưởng Công vụ: Trần Vạn Bách


	
• Bộ trưởng Kế hoạch: Nguyễn Văn Thoại


	
• Bộ trưởng Y tế: Huỳnh Kim Hữu


	
• Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục: Nguyễn Dương Đôn


	
• Bộ trưởng Xã hội: Nguyễn Mạnh Bảo


	
• Bộ trưởng Lao động và Thanh niên: Nguyễn Tăng Nguyên


	
• Quốc vụ khanh đặc trách Quốc phòng: Hô Thông Minh


	
• Quốc vụ khanh đặc trách Công vụ: Trần Ngọc Liên


	
• Quốc vụ khanh đặc trách Nội vụ: Huỳnh V Nhiệm và Nguyễn Văn Cát


	
• Phát ngôn viên chính phủ: Phạm Duy Khiêm và Bùi Kiện Tín.



Hai tháng sau các thỏa hiệp Genève, tại Manille được ký kết hiệp ước Seato. Đây là hiệp ước về an ninh quân sự, hao gồm chính các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Tháị Lan, Phi Luật Tân và Pakistan. Nước Việt Nam, Lào và Cam Bốt không ở trong hiệp ước ấy, nhưng đựcte thụ động che chở.

Về cuôì kỳ đệ tứ tam cá nguyệt, không tháng nào mà giới hữu trách Pháp và Mỹ không gặp nhau.

Ngày 24 tháng 10, Tổng thôhg Eisenhower gởi một bức thư cho Ngô Đình Diệm, để hứa hẹn với ông ta sự bảo đảm vô điều kiện của Mỹ.

Sau rốt, ngày 13 tháng chạp, hai Tướng Ely và Collins đã ký với nhau những thỏa hiệp ấn định quyền hạn và trách nhiệm giữa nhà bịnh Pháp và Mỹ trong việc thành lập quân đội quốc gia Việt Nam.

Mỗi ngày, miền Nam Việt Nam đi sâu vào giải pháp Mỹ. Thật vô ích khi nói rằng tôi tự đặt ra ngoài tất cả những chuyện thay Tê đổi Sở này. Giải pháp Pháp đã chấm dứt, và Washington trở thành người bẫo trự chính thức cho chế độ của ông Diệm.

Tại chỗ, quân đội viễn chinh Pháp tiếp tục cuốn gói. Ngày 9 tháng 10, quân đội Liên hiệp Pháp bắt đầu triệt thoát ra khỏi thủ đô miền Bắc Hà Nội.

Vào tháng 11, tôi tiếp ỗ Paris Tướng Salan, vừa tự ý dời Đông Dương do một mâu thuẫn với Tướng Ely. Viên cựu Tổng tư lệnh nói với tôi, về sự bãi bỏ Tướng Hĩnh, mà ông thâỳ là đáng tiếc, và về hành động của Thủ tướng Diệm đổl với các giáo phái mà ông cho rằng rất độc hại, bởi vì họ còn có thể dùng được ở miền Nam Việt Nam. Thật sự, tôi rút tướng Hĩnh ra khỏi vị trí quyền hành của ông ta, là đê’ che chở cho ông ta, vì người của ông Diệm muốn sát hại ông ta.

Ngày 30 tháng chạp, tại Paris, các hiệp ước nhứt định giữa nước Pháp, Lào, Cam Bốt và Việt Nam được ký kết. Nhưng nước Pháp đang có nhiều vãh đề khác: kể từ ngày 1 tháng 11, người Algeri bắt đầu nổi dậy.

Trong các thung lúng của vùng Hoàng triều cương thổ miền Bắc, nhiều nhóm người dân tộc, vẫn tiếp tục chiến đấu, với sự thất vọng điên cuồng.

Tại Cannes, ngày 24 tháng giêng năm 1955, nhân dịp tết năm Ât Mùi, tôi gửi một thông điệp cho đồng bào của tôi. Bức thông điệp này gồm năm đoạn. Việc chia xẻ đất nước Việt Nam không nên coi là một cớ để thất vọng; chúng ta phải biết đoàn kết với nhau trong thử thách mới này, nước Việt Nam đã được thế giới tự do giúp đỡ thì nền ngoại giao quốc tế sẽ do mình tự chọn. Chúng ta phải đi vào nền cách mạng kỹ nghệ hóa của Âu châu.

Đầu tiên, tôi nhẳc lại, kết quả chua cay của hội nghị Genève:

“Việc chia cắt nước Việt Nam ra làm đôi, ám ảnh đầu óc đồng bào. Đòng bào nghĩ đến sự ngoan cường và kiêu hãnh của những người ở miền Bắc đã từ chối tất cả hình thức sống và nghĩ vốn không phải là của họ. Đồng bào lo ngại rầng ngày mai đây họ sẽ đưa tãi đến mĩên Nam này, ý đồ ghê gớm của họ. Sự chán nản làm đòng bào thất vọng, trước nỗi chia cắt đau thương của đất nước. Những kẻ hoài nghi, kẻ vô tích sự, bọn giả đạo đức, đứng vào phe những tên gián điệp để vu cáo rằng miền Nam không đủ lực để chống lại cái thác lũ của miền Bắc kéo vào... Tại sao lại chịu đề mất lòng tin tưởng vào tương lai của chúng ta?”

Tôi kể lại mấy điều tỉ dụ trong sự kháng chiến của dân tộc trông lịch sử, rồi tôi mời đồng bào vào nghĩa vụ và đoăn kết. Tôi nhắc cho họ biết những đảm bảo của các đại cường trong khối tự do, trên bình diện quốc tế, và sự cần thiết phải dựa vào Tây phương. Rồi tôi kết luận:

“Nhưng trước khỉ từ giã đồng bào, tôi chắc rằng, tôi đã làm tròn sứ mạng của người thông ngôn, truyền đạt sự chúc mừng nồng nhiệt của tôi cho các đồng bào ở miền Bắc, kém mạy mắn hơn đồng bào, đã không thể thoát được một chế độ mà họ không ưa thích. Mong rằng họ se hiểu biết là hàng ngày tư tưởng của chúng ta vẫn hướng lòng về họ, để giúp họ chịu đựng được sức đè nặng đang quàng lên đàu lên cổ họ. Mong rằng sự cầu nguyện của chúng ta sẽ đem đêh cho họ nguồn an ủi mà họ đang c'ân, để chờ ngày mà chúng ta lại cùng nhau xum họp lại. ”

Đầu tháng 2 năm 1955, ông Mendès France bị thiểu số, phải đưa đơn từ chức. Ông ta được thay thếbằng ông Edgar Faure, đã đề cử ông Henri Laíồret làm bộ trưởng các Quốc gia Liên kết.

Tại Sài Gòn, do lời yêu cầu của ông Diệm, người Mỹ nhận trách nhiệm huồh luyện quân đội Việt Nam kê’ từ ngày 12 tháng 2.

Theo sáng kiến của Giáo chủ Cao Đài là Phạm Công Tắc, Mặt trận Quốc gia Thống nhứt bao gồm các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam được thành lập.

Tôi cảm thây một sự thử lửa giữa ông Diệm với các khôi võ trang của các giáo phái khó lòng tránh khỏi. Trong đầu tháng 3, một phái đoàn của Mặt Trận Thống Nhứt đã sang Pháp để liên lạc Nhưng không cần phải đợi sự trồ về của đoàn đại biểu này, các lãnh tụ của Mặt trận đã gửi cho Diệm một tối hậu thư, buộc Diệm trong vòng năm ngày phải lập lại chính phủ bao gồm trong hàng ngũ những đại diện của lực lượng dân chủ đổi lập.

Ông Diệm tìm cách trì hoãn để lợi thời gian, để thảo luận với đại diện của Mặt trận nhưng không chịu nhượng bộ về điểm chính. Những giáo phái không chịu bị mất mặt, tập họp lại xung quanh Sài Gòn. Một biến cố thứ nhất đã xảy ra ngàỵ 30 tháng 3, mà quân Bình Xuyên phải chịu thiệt hại. Ong Diệm lợi dụng sự xáo trộn đang xảy ra để chia rẽ phe Cao Đài.

Vì vậy, một người trong giới chỉ huy quân sự của họ, Trịnh Minh Thế, từ giã Mặt trận để liên kết với chính phủ.

Trong suốt thời gian đó, ông Diệm không ngớt gởi cho tôi các điện tín. Mỗi ngày tôi nhận được nhiều điện tín đại ý: “Tên này nói xấu Hoàng thượng. Tôi đã cho nó vào tù. Tên này đã làm thế này...”

Về phần tôi, tôi gửi cho ông ta ngày 4 và 12 tháng 4 mấy thông điệp khuyên ông tạ nên cẩn thận, và cho ông ta những lời khuyên giải khôn ngoan.

Mặc dù, đã thắng phe Cao Đài, tình thế bắt đầu suy nhược xung quanh ông Diệm, chỉ còn có mâỳ người trong gia đình. Ngày 28 tháng 4, mười bôh bộ trưởng cùng nhau từ chức nhất loạt. Ông ta vẫn cương quyết, ra lệnh cấm tụ họp trong ngày lễ Lao động 1 tháng 5, và tung ra một cuộc hành quân đánh thẳng vào đại bản doanh của Bình Xuyên.

Tôi gửi cho ông ta bức điện sau đây:

“Có rihĩêu xáo trộn mới và nặng nê đang đưa đến một tình trạng khó thở, không cộ lợi cho sự đoàn kết quốc gia, mà ta đang cân đến. Điều chủ đích chính buộc tôi nhận thấy rằng, đối với những cuộc từ chức mới và quan trọng chứng tỏ vị trí không ổn định của chính phủ... Hẳn ông đồng ý với tôi rằng không phải bằng những biện pháp có tằm hoạt động hạn chế, có thể giải quyết được sự việc gấp rút cấp thời. Nó sẽ là ngùồn mông của những xáo trộn có hạn định dài hay ngắn, mà sự khủng hoảng hiện nay, rất đáng tiếc đã xảy ra, nhưng có thể giải quyết được... Đông ý với những giả thuyết ấy, tôi đã quyết định dùng hình thức tham khảo các nhà trí thức, chính trị, tôn giáo. Cùng lúc đó, tôi lại triệu tập các đại biểu của giới nhà nông, rất có uy tín, giới thợ thuyền, mà đĩều kiện sống vẫn được tôi chú trọng đặt lên hàng đàu, và những người có nhiệm vụ bảo vệ xứ sở bằng súng đạn... Nơi tham khảo ấy nên để tại Pháp, để giúp cho sự trao đổi ý kiến được xảy ra xa vị trí của những tham vọng sôi nổi. Theo vị trí của ông lầ Thủ tướng chính phủ, và vẫn quí trọng những đức tính cao quí của ông, tôi mời ông tham dự cạnh tôi cuộc hội thảo dự trù này... Cuộc khủng hoàng hiện tại, càn phải giải tòa không trì hoãn, theo lời tôi hứa hẹn với quốc dân, tôi triệu tập ngày 5 tháng 5 năm 1955 tại Cannes, nhữngnhân vật mà tôi cho rằng có thể là đại diện có lực lượng của dân tộc Việt Nam... Tôi yêu cầu ông sẽ đến bên tôi bằng mọi cách thật sớm trước ngày mùng 3 tháng 5, để góp chung ý kiến với tôi. Chiếc phi cơ của hoàng gia sẽ đặc biệt dưới quyền sử dụng của ông vào việc ấy... ”

Chính phủ Pháp như lại bắt đầu chú ý đến mọi hoạt động của tôi, và ông Edgar Faure ngày hôm sau, trong một cuộc họp báo, đã tuyên bố rằng “ông theo dõi với tất cả nhiệt tình và với cảm tình đặc biệt, đối với lời kêu gọi hội họp của Quốc trưởng Việt Nam.”

Vừa lúc tôi nhận được một bức điện của Tướng Vỹ xin tôi cho phép ông ta hoàn tất điều mà Tướng Hĩnh, đã không thể đạt vào tháng 10 trước đây.

Nói rõ hơn, ông ta xin phép tôi lật đổ ông Diệm.

Hiểu biết sự khôn ngoan của Vỹ, tôi đoán rằng, trước khi gửi bức điện cho tôi, ông ta đâ được sự chấp thuận, hay ít ra được sự hứa hẹn của các nhân vật có trách nhiệm Pháp và Mỹ. Nhứt là tôi càng tin chắc, vào ngày hôm trước, có gặp ông Gibson, đệ nhứt bí thư của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Paris, ông này đã khuyến khích tôi hành động gấp, và chính Thủ tướng Edgar Faụre, trong buổi họp báo đã kín hở nói ra là ông ta không chống lại bất cứ một sự thâu đoạt lại quyền hành nào.

Tin vào sự đó, quả là nhầm lẫn lớn nếu không kể đến các sự can thiệp của cơ quan Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Sáng ngày 29, họ đã thúc đẩy Diệm thanh toán cho xong với đám Bình Xuyên. Các cố vấn chính trị và quân sự của cơ quan MAAG, chính tự tay mình đảm nhiệm công tác này, và dến chiều thì những tàn quân của Bảy Viễn bắt buộc phải rút vào vùng sình lầy Rừng Sát. Cuộc chiến thật khốc liệt, đã có đến hơn 500 người chết, nhưng Diệm đã thắng theo như ý muốn.

Lấy cớ đó, ông ta trả lời bức điện của tôi ngày 28 bằng cách không đến được, lý do Hội đồng bộ trưởng đã ngăn cản ông ta đến Cannes, vì không một ai trong hoàn cảnh này, có thê’ thay thế ông ta được.

Đến ngày 30 tháng 4, tôi lại gửi một bức công điện khác, có tính chất quyết liệt hơn:

"Những lý lẽ của ông viện dẫn trong bức điện tín, chứng tỏ rằng chính phủ của ông thật sự ra đã thật mỏng manh, đã mất đường hướng, vốn chú trọng đến việc thực hiện đoàn kết quốc gia, chứ không phải gom góp hận thù.

“Những cộng sự viên cuối cùng của ông, cũng như chính ông, đã chỉ cho tôi thấy hình như ông chỉ thích hợp với sự đào sâu hố chia rẽ giữa các đồng bào, và theo đuổi

một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Ngược lại, ông cố gắng né tránh kỹ càng sự báo cáo trung thực với tôi về mọi tổn thất về nhân mạng. Tuy nhiên, đã có hàng ngàn người chết và bị thương, không kể hàng ngàn người khác bị vong gia thất thổ, mà họ đều là dông bào ruột thịt của chúng ta. Và danh sách này còn tiếp tục dài lê thê, với chính sách sắt máu mà ồng đang theo đuổi.

“Tôi cũng được biết rằng, ông không hề phổ biển những thông điệp của tôi, vốn là những lời kêu gọi đoàn kết, và hòa giải quốc gia. Cũng như, hình như ông không thông báo các chỉ thị của tôi cho các Tướng Nguyễn Văn Vỹ vạ Lê Văn Tỵ. Làm cho tôi có cảm tưởng rằng, những lệnh ấy rất phù hợp với quân đội, vốn không bao giờ dùng đểphục vụ cho ý đề của một nhóm người muốn tạo phản.

“Những lý do mà ông nêu lên trong bức điện tin như vậy, không đủ hiệu năng, ông chỉ can thi hành các lệnh của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, và l'ân cuối cùng, lệnh mà tôi gửi cho ông, là phải sang Cannes ngay tức khắc.”

Chiều hôm ấy, Tướng Vỹ tin tưởng vào đặc quyền của tôi, một mình vào dinh Thủ tướng để đặt các điều kiện, thì bị ông Diệm ra lệnh bắt nhốt tửc khắc. Ông này chỉ được trả lại tự do nhờ Đại tá Đỗ Cao Trí can thiệp, vốn là bạn của ông, vừa thắng quân Bình Xuyên trở về hợp tác với chính phủ. Ngay sau khi được thả, Vỹ lên ẩn trên Đà Lạt.

Như vậy, ông Diệm đã loại trừ được hái người trong các phần tử chống lại ông ta. Lập tức, ông thừa thế làm tới, và tất nhiên có các cố vẩn Mỹ sau lưng. Ngày 1 tháng 5, ông ta tổ chức một cuộc hội họp gọi là Hội Nghị Các Lực Lượng Nhân Dân, mà người ta đã vội vã mời đến hầu hết các giới quốc giạ cực đoan ồ Sài Gòn. Hội nghị này quyết định, sẽ vận đọng mời đến Sài Gòn ngày 5 tháng 5, tất cả “các lực

Ị         lượng chung” của toàn thể Việt Nam gồm khoảng 1000 đại

I         biểu cho miền Nam và miền Trung.

Ị             Trong bức điện đầu tiên của tôi đề ngày 1 tháng 5, tôi

lưu ý Thủ tướng là sự can thiệp của tôi nhằm vào hai mục đích: tránh nội loạn, hay ít ra là ngăn cản sự bành trướng của nó, vì do hàng loạt đơn từ nhiệm, đưa chính phủ đến chỗ chỉ còn lại ba hoặc bốn người, để tìm một giải pháp hết [         sức rộng rãi, bao gồm tất cả mọi khuynh hướng quần chúng.

Ị         Chính vì thế mà tôi thây cần thiết phải tham khảo với ông

ta, nên tôi đã nhất định ra lệnh cho ông ta phải đến Cannes ỉ          ngay tức khắc.

Bức điện tín thứ hai được gửi đi ngày 3 tháng 5, trong Ị         khi Thủ tướng chính phủ báo cáo với tôi về sự triệu tập

của “những lực lượng quần chúng.” Đây là bản tường trình:

Ị             “Tiếp theo bức điện tín của Hoàng thượng hôm nay, tôi

ị         xin thành cẩn báo cáo với Ngài rằng, tôi phủ nhận cái Hội

nghị đó, mà sự bất hợp pháp không cần phải chứng minh ị         nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, và giữa lúc nội chiến đang

ị        bùng nổ, một hội nghị được tổ chức ở Sài Gòn, cầm ổàu

l        bởi một số cách mạng, quá khích, không thể nào chứng tỏ

được là do ý muốn của nhân dân, và loại hội nghị ấy cũng không quyết định được gì cho số phận đốt nước, và những nghị quyết của nó có thể có những hậu quả tai hại cho an ninh xứ sở. Tôi nghĩ rằng vì quyên uy của Hoàng thượng, cũng như vì địa vị của Ngài, không thể để cho họ lợi dung được, vì nó dìm đắm dân tộc chúng ta vào sự khổ ổi mới, và biển Việt Nam thành hỏa ngục ở Đông Nam Á, sẽ đưa ị         quốc gia vào sự bại vong. ”

í            Rất được người Mỹ nâng đỡ, ông Diệm giữ vững vị trí.

Ông ta gặp phải hai điều bất mãn Tướng Trịnh Minh Thế, thuộc phe Cao Đài ly khai, vừa trở về theo chính phủ, vốn là tay phò trợ trung thành của ông tạ, ngày 4 tháng 5, bị tử trận trong một cuộc đụng độ với quân đội Bình Xuyên. Thứ nữa, ngày mùng 5 tháng 5, trong hội nghị của “các lực lượng quần chúng,” nếu những đại biểu các tỉnh miền Trung nhắm mắt nghe theo ông ta, thì các đại biểu các tỉnh miền Nam, lại bỏ phiếu bất tín nhiệm ông ta, và từ chối tham dự vào các hoạt động của hội nghị.

Dữ kiện thứ hai này là sự thất bại lớn cho ông Diệm, nhưng ông ta biết cách đốì phó.

Không trả lời các bức điện của tôi, và cũng không đếm xỉa gì đến cái gọi là dự trù hội nghị, do chính ông ta dựng nên, ông Diệm lập một chính phủ, lấy cớ là kêu gọi đến chuyên viên, một chính phủ chỉ bao gồm những tay chân, thủ hạ của ông ta. Rồi ông ta lần lượt thủ tiêu cái gì còn lại ở các giáo phái.

Chẳng bao lâu, quân đội chỉ còn là vài mảnh tả tơi, các cấp chỉ huy quân sự thuộc các giáo phái tập trung lại xung quanh Tướng Hĩnh, người của tôi cử về, đóng ở biên giới Cam Bốt. Ở đây có Trần Văn Soái, Ba Cụt, là thuộc phe Hòa Hảo, Bảy Viễn và Đại tá Leroy của Lực Lượng Dân Chủ Cách Mạng (UDMC). Họ đợi trong tuyệt vọng chiến tầu chở khí giới, mà cơ quan tình báo Pháp hứa hẹn, dọ Bảy Viễn đã bảo thuê trước. Tuyệt vọng, điên cuồng, họ đành chia tay. Hĩnh sang Pháp ngày 19 tháng 6 năm 1955. Leroy rồi Bảy Viễn tiếp tục theo gót ông ta. Trần Văn Soái, ít lâu sau phải trở về theo Diệm. Riêng có Ba Cụt là tiếp tục chiến đấu, và bị bắt vào tháng 4 năm 1956, và bị chém.

Cô' gắng giữ mình, Diệm không dám sang Pháp, phải cử một phái đoàn sang Paris để điều đình sự rút quân của Pháp, và điều đình với những điều khoản mới, sự hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Nhưng cuộc đàm thoại đã diễn ra trong một không khí bực bội. Phái đoàn được Thủ tướng gọi về vào trung tuần tháng 10, không đạt được kết quả gì. Tình giao hảo Pháp VỊệt mỗi ngày một thêm trầm trọng.

Tướng Eỉy xin được gọi về, đã rời Sài Gòn ngày 2 tháng 6. Ông ta được Tướng Jacquet thay thế, làm Tổng tư lệnh quân đội Pháp, và ông Hoppenot làm Thượng sứ. Ông này sau mang danh vị là Đại sứ. Đó là sự thanh toán của nước Pháp ở Viễn Đông.

Ngày 19 tháng 7 năm 1956, theo như dự trù của hiệp định Genève, Hà Nội yêu cầu Sài Gòn cử đại diện của miền Nam tham dự ủy han dự thảo về tổng tuyển cử định vào tháng 7 năm 1956. Hà Nội cũng yêu cầu chỉ định một nơi làm chỗ gặp gỡ của ủy ban này.

Thay vì trả lời, ông Diệm cho tổ chức ở Sài Gòn những cuộc diễn hành cấp tốc và những cuộc xuống đường chôhg lại tổng tuyển cử. Vào ngày 5 tháng 8, trong một lời tuyên bố trên đài phát tranh, ông ta loan báo rằng, nước Việt Nam tự coi mình không có ràng buộc gì với hiệp ước Genève, mà ông ta không phải là người ký kết.

Bất cứ cách nào, ông ta giải thích, những điều kiện về tự do của cuộc sống, và tự do về bầu cử, đã không thỏa mãn được ai ở miền Bắc thì sự đó cũng đủ là lý do để từ chôì với mọi sự điều đình với miền Bắc.

Ông ta vừà được sự ủng hộ to lớn của Washỉngton, khi ông Foster Dulles cũng tuyên bố về phần Hoa Kỳ:

— Hoa Kỳ rất đồng ý với chính phủ Diệm, để nhận định rằng các điều kiện hiện hữu ở miền Bắc Việt Nam chưa thích ứng được trong hiện tại để bầu cử tự do trên toàn quốc Việt Nam đồng nhứt.

Đó tức là sự từ chôì hoãn vô hạn định, bất thành văn, về tổng tuyển cử.

Gạt bỏ được sự chông đốì của các giáo phái, hất bỏ cái di sần árn ảnh về tổng tuyển cử sắp đến ngày cận kề, với quân đội trong tay, vào cuối hè năm 1955, Diệm đã là kẻ đắc thắng, và chỉ còn có một trở ngại cần loại trừ để thỏa mãn tham vọng của mình: làm Quốc trưởng...

Trong giới thân cận tôi, người ta liền khuyên tôi, khi tôi hãy còn quyền lực trong tay, là truất phế Thủ tướng, trở về Sài Gòn để tự tay cầm đầu một chính phủ mới. Nhưng tôi không còn tin vào một sự phiêu lưu mới trong tình trạng hiện tại của quốc gia. Sau cuộc thất bại của giải pháp Pháp, một giải pháp Mỹ như đang được thực hiện, chỉ có thê’ đưa đêh một sự thất bại mới, còn to lớn, nặng nề và sâu đậm cho dân tộc Việt Nam hơn nữa. Nước Việt Nam chỉ được tự mình cứu rỗi, có lẽ phải qụa đến bước đường cùng, đê’ lấy làm nguồn đê’ bắt đầu.

Tại Paris, từng nhóm nhỏ chính khách hoạt động. Ngày 7 tháng 10, có mở cuộc đại hội ở khách sạn Raphael. Chung quanh cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu có Tướng Xuân, Tướng Hĩnh, vốn rất thất vọng về cuộc phiêu lưu vừa qua, Đại tá Leroy, ông William Baze... Cả hình ảnh của xứ Nam kỳ cũ. Người ta nói đến chính phủ lưu vong, đến trung lập hóa, nhưng tất cả những sự bàn phiếm ấy chẳng đi tới đâu.

Về phần tôi, tôi muốn tách rời hẳn với Ngô Đình Diệm, mà tôi không thê’ đi chung đường được. Nhứt là tôi không muốn liên hệ vào với chính sách chống Cộng, thanh trừng ở Việt Nam, nó làm cho nước tôi trở thành một quốc gia cảnh sát trị. Chính ông ta đã cho tôi cơ hội, đê’ đoạn tuyệt với nhau vĩnh viễn.

Thật vậy, ông Diệm loan báo vào ngày 20 tháng 10 cái gọi là trưng cầu dân ý, do ý chí của dân chúng Việt Nam quyết định. Câu hối trong cuộc trưng cầu dân ý là:

	
• “Tôi truất phế Bào Đại và chấp thuận Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng Việt Nam, với nhiệm vụ đặt nền móng dân chủ,”



và

	
• “Tôi không truất phế Bảo Đại, và không chấp nhận Ngô Đình Diệm là Quốc trưởng để đặt một nên móng dân chủ.” '                            ’    ’



Sự trình bày thật khôn khéo, sự lựa chọn của cử tri đã được hướng dẫn rõ ràng.

Dựa vào công tác, chức Thủ tướng không được trao cho nhiệm vụ tổ chức loại thăm dò liên can đến chế độ, ngậy 18 tháng 10, tôi chấm dứt nhiệm vụ của Ngô Đình Diệm.

Ngày hôm sau, tôi lệnh cho văn phòng tôi trao cho các chính phủ Pháp, Mỹ, Anh, Ấn Độ và Nga, một công văn, yêu cầu sự giao hảo giữa hai miền Bắc và Nam Việt Nam phải được bình thường hóa, và hướng vào sự hợp tác chân thành, mặc dù mỗi bên không cần phải từ chôì vị trí chính trị của mình.

Cũng trong thời gian ấy, tôi gửi cho dân chúng Việt Nam một bức thông điệp.

Trước hết, tôi giải thích lý do nào tôi đã chọn Diệm vào tháng 6 năm 1954; và nhứt là tính chất giao hảo của ông ta với người Mỹ. Sau rồi, tôi tỏ ý thất vọng trước những biện pháp độc tài mà mỗi ngày ông ta càng đi sâu vào, biện pháp mà tôi kết án một cách dứt khoát. Cuối cùng, tôi kết luận là cảnh giác dân chúng Việt Nam phải đề phòng con người có thể đưa họ tới một tương lai đen tối của tàn phá, đói khổ và chiến tranh.

Tôi không có ảo tưởng nào, tôi không còn hậu thuẫn ở Sài Gòn nữa. Vả lại bức thông điệp này cúng không đừợc phổ biến ở Việt Nam. Như mọi người từng biết chắc, Ngô Đình Diệm được bầu làm Quốc trưởng.

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được tuyên bố thành lập.

Nhưng nó không phải là nước Việt Nam, nước mà tổ tiên tôi và triều đại của tôi đã dầy công xây đựng, bảo vệ và tái thiết. Quân đội mà tôi tạo nên để giữ vững nền độc lập ấy, đã trở thành một thứ lính bảo chính, nhằm đê’ thực hiện các công tác mật vụ, nếu tối còn là Hoàng đế, tôi lại phải thoái ngôi lần nữa.


GIẢI PHẤP MỸ

Thếlà từ nay tôi trở thành một thường dân, di cư sang Pháp, y như những người khác. Từ xa, tôi theo dõi cuộc sôhg của dân tộc tôi, chịu chung nỗi đau thương, vui buồn cùng họ.

Sau khi người lính Pháp cuôì cùng cuốn gói ra đi vào tháng 4 năm 1956, ông Diệm có xung quanh những người thân tín là ông Nhu, cẩn, Đức cha Thục và nhất là người em dâu, bà Nhu, đã ngự trị thành chúa tể ở miền Nam Việt Nam. Thỉnh thoảng, chỉ có sự vãng lai che chở của các cố vấn Mỹ, đem đêh cho ông ta một chút mặc cảm về tinh thần quốc gia u ám của mình.

Tuy nhiên, sự chôhg đôì không phải là chấm dứt hẳn. Việc tiêu diệt giáo phái đã giao cho Việt Minh tìíng vùng rộng lớn và phì nhiêu ở nông thôn, vốn còn có những phần tử Việt Minh đóng tại chỗ, trái lại các điều khoản của hiệp ước Genève.

Bởi vì, nếu ông Diệm có dẹp bỏ được sự lo âu về tổng tuyển cử, thì Việt Minh cũng chẳng thành tín gì, đối với việc tập kết mà chúng còn để lại ở miền Nam, từng bộ phận quân sự của họ.

Thật sự, những điều khoản của Genève chẳng bao giờ được ai tôn trọng cả.

Chẳng bao lâu, đây là sự xuất hiện của bọn du kích Việt Cộng mà những sự khủng bố đã làm mất an ninh ở khắp miền Nam. Trước hiểm họa đó, người Mỹ vội vã xúc tiến việc thành lập quân đội Việt Nam. Nhưng trong lãnh vực này, họ đã không chịu theo kinh nghiệm của người đi trước, lại đi lập các đạo quân chính qui cổ điểm với đầy đủ trung đoàn, sư đoàn, bộ tham mưu, và các cơ sở quân sự... Lẽ ra, họ phải giữ lây nguyên tắc vẫn đê’ các đoàn khinh binh lưu động, như tôi đã từng buộc Pháp phải châp nhận là đúng. Các đoàn khinh binh này có sự uyển chuyên co dãn, để đốì phó với quân du kích địch, do chúng có thể đột xuất nhanh chóng và được áp dụng đúng với chiến tranh du kích cách mạng.

Trong khi đó, ông Diệm và các anh em là Nhu và Đức cha Thục, đã tìm cách chông lại tứ đổ tường hầu thanh sạch hóa miền Nam vốn mang tiếng là thổi nát. Các sòng bạc và nhà chứa đều bị đóng cửa, nạn đa thê và mãi dâm bị triệt để cấm hẳn, ngay cả khiêu vũ cũng bị nghiêm câm. Rượu và thuốc phiện, tất nhiên bị liệt vào hàng tệ nạn xã hội, không thể đựợc dung túng. Nhưng tất cả cái phong trào thanh hóa ây, cúng chẳng thu được kết quả nào đáng kể. Ngay cả Nhu, dựa văo lý thuyết của Emmanuel Mounier, đã muôn đặt thành quốc sách cái gọi là Cần Lao Nhân Vị cũng chẳng đạt được kết quả mong muốn, vì thuyết đó không thích ứng với tâm hồn của người Việt Nam, từng được tiêm nhiễm về Khổng Mạnh sâu đậm. Vì vậy, các dự định cải cách lớn lao của Ngô Đình Diệm, nhằm vào cải cách ruộng đất, lập các ấp chiêh lược chẳng những đã không đi đến đâu, còn làm dân chúng bất mãn, trở thành yếu tố cho bọn du kích bành trướng.

Vì vậy, ngày 20 tháng chạp năm 1960, đã phát sanh ra cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, và đến ngày 1 tháng 2 năm 1961, Quân Đội Giải Phóng Miền Nam thành bình. Tuy quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã mạnh tới 150,000 người, được tiang bị đầy đủ do người Mỹ viện trợ, người ta có cảm tướng rằng quyền hành đang bị vượt qua.

Cũng do đó, ngày đầu tháng giêng năm 1962, tuy không ai muốn nói đến đoàn quân viễn chinh Mỹ, đã có từng đơn vị quân đội đang bắt đầu đổ bộ Sài Gòn. Nhiệm vụ của họ là thay thế cho các đoàn cố vấn, để họ cùng đi hành quân cùng với quân đội Việt Nam. Hoa Thịnh Đốn càng ngày càng dấn thân thêm nữa, và sự leo thang trong lãnh vực quân sự đã bắt đầu.

Về mặt kinh tế cũng vậy, đê’ trám vào các sự khiếm khuyết của Diệm, các cố vấn Mỹ đã đưa các chuyên viên của họ vào các bộ, và các cơ quan thông tin. Ông Nhu dần dà thay thế anh. Thồng minh, can đảm, tàn bạo, Nhu lập ra nhiều tô’ chức, mà mục đích là kiểm soát dân chúng, công chức, thanh niên và phụ nữ. Sự đoàn ngũ hóa âỳ tăng trưởng mãi lên thành phong trào gọi là đoàn Thanh Niên Cộng Hòa, mà tất cả mọi người đều phải ghi tên kê’ từ khi lên tám tuổi. Việc tiễu trừ Cộng sản dâng cao tột độ nhưng vì có những sự vụng về, nên người ta bỏ ra bưng theo Cộng sản.

Tất cả đang tiến tới, chính phủ gặp phải sự chống đối của các nhà sư. Ong Diệm và Nhu là người Công giáo. Các nhà sư được Cộng sản giật giây, và mật vụ Mỹ tiếp tay, liền bắt đầu hoạt động. Chính quyền phải dốì phó lại, vô hình chung như mang mặc cảm kỳ thị tôn giáo.

Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông Diệm bị lật đổ, với sự đồng ý của Mỹ, và bị giết cùng với ông Nhu. Phe qúân nhân đảo chính, do tướng Dương Văn Minh “Cồ” lên cầm quyền.

Ở miền Bắc, sau khi thắng năm 1954, một chính sách độc tài nghẹt thở đè nặng lên nhân dân toàn xứ. Tuy tin tức ít lọt ra ngoài, nhưng người ta cũng biết rằng Hồ Chí Minh và phe nhóm đang sửa soạn chiến tranh. Họ đã bắt đầu chịu gánh nặng viện trợ cho quân du kích miền Nam. Đôì với họ, chẳng còn hồ nghi gì nữa, sự thống nhứt Việt Nam sẽ được thực hiện, nhưng dưới lá cờ của Đảng Cộng sản. Dù cho vị lãnh tụ già nua có chết đi vào năm 1969, các diễn tiến ấy vẫn không thay đổi.

Ớ miền Nam, sau khi ồng Diệm bị lật đổ, các tướng lãnh đua nhau lần lượt cầm quyền và người Mỹ ngày càng đi sâu vào vấn đề Việt Nam. Đã được một năm, máy bay Mỹ không ngớt ném bom đều đặn xuống miền Bắc. Nhiều sư đoàn quân Đại Hàn, quân úc châu, và quân Tân Tây Lan đều tham gia chống lại Cộng sản.

Diễn biến ngày hôm nay chỉ là hậu quả của diễn biến ngày hôm qua. Làm sao mà tôi không thể nghĩ đến Tổ quốc Việt Nam của tôi, khi tôi đang sông trong đó, và tôi đã từng lãnh đạo lâu năm, và vẫn còn mang nặng trách nhiệm?

Đã có một sự đứt đoạn về thời Diệm, nhưng kể từ ngày ông ta mất đi, sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Bắt đầu, tôi lại có liên lạc với dân chúng và chúng tôi đã gặp lại nhau. Chưa hẳn là một cuộc tái hồi, nhưng cũng đã có những mổì manh mới.

Tiếc thay, sự chia rẽ ở Nam Việt Nam quả thật trầm trọng. Nhiều đoàn thể quá, chỗ này chỗ khác, đâu cũng là phe phái, chia rẽ. Phe dân sự chống lại phe quân sự, và ngược lại. Người theo đạo Phật chống lại người Công giáo.

Và trên hết, sự tái sanh các giáo phái nẩy lên như cũ. Cần phải chấm dứt tất cả, vì đó là điều sinh tử của xứ sở. Cần phải có một chính quyền trung ương vững mạnh để tái lập lại sự thống nhứt quyền hành.

Trong nhiều cuộc biểu dương ồ Sài Gòn, người ta đã đòi bầu cử. Nhưng làm sao mà có được bầu cử trong một nước bị rách nát bởi chiến tranh? Quả là dễ dàng để buộc dân chúng bầu cho ai với khẩu súng dí phía sau lưng. Nếu người ta tổ chức các cuộc bầu cử, ở miền Nam cũng như ở miền Bắc, thì hai bên vẫn cân bằng, nơi nào bầu cho nơi âỳ. Như vậy thì đâu phải là hình thức thực hiện thống nhứt đất nước ở Việt Nam?

Người ta đã nói đến nhiều về sự các nhà sư tự thiều, nhưng vấn đề các nhà sư là vấh đề giả tạo. Phần lớn các nhà tu hành, đã trở về chùa của họ. Vậy thì ai đã xúi dục họ gây loạn, ai? Họ ở đâu tới? Làm sao mà biết được nếu họ từ Hà Nội vào hay từ Bắc Kinh tới. Không giống như các nhà tu hành Công giáo, mà người ta ai cũng biết, để hiểu được tự cội nguồn, và tìm ra được lý do.

Tuy nhiên, cũng chẳng có gì là sáng sủa hơn ở Hà Nội. Tôi vẫn có những người liên lạc, từ nơi đó, và tôi biết miền Bắc cúng đang gặp đầy rẫy khó khăn, những lo sợ cấu rứt. ơ đó đang đói khổ, và có những mâu thuẫn dị biệt, hay quan điểm trái ngược. Chẳng hạn như tướng Giáp, ông ta đâu có thân Tầu?

Ở đây, cả thế giới như đang muốn có một giải pháp để chấm dứt chiến tranh. Thì ngay Đại tá Boumedienne hay Tổng thống Nasser cũng đều tự hào là có những giải pháp tốt đẹp có thể áp dụng được. Tất nhiên, trường hợp nào cũng đầy rẫy các cố vâh tài ba cả.

Là một người Việt Nam, và từng là Quốc trưởng, tôi đã suy nghĩ nhiều, nghiền ngẫm nhiều. Vấn đề hết sức phức tạp. Quả nhiên là quan trọng quá độ, đê’ có thể tìm được một giải pháp nhiệm mầu. Tìm cách giải quyết, có hàm ý là phải gặp hàng loạt sự đi đêm, sự thăm dò chính trị và phải trình bày cho các bên liên hệ, những mục tiêu dự định, và phương pháp để thực hiện. Kế hoạch mà tôi muốn đưa ra đê’ đem lại hòa bình cho Việt Nam, vướng mắc vào sự va chạm quốc tế, và quyền lợi riêng tư của dân chúng, mà người ta đã thường không chú trọng đến.

Dù sao, tất cả các quan điểm được trình bày, quan diêm của Tướng De Gaulle chắc chắn là điều rõ ràng hơn cả, và cũng có thể là điều hữu lý hơn cả.

Tuy nhiên, nó chỉ thực sự đáng lưu ý nếu được các nước liên hệ nhất định tôn trọng, và tùy theo tâm trạng của người Việt Nam. Bởi vì chúng ta chẳng nên nhầm giữa cái gọi là trung lập hóa và vị trí trung lập của một nước. Về vị trí trung lập, thì như nước Cam Bốt đã chứng tỏ rồi. Còn vấn đề trung lập hóa, là sự gạt bỏ tất cả mọi sự du nhập ngoại lai, và chỉ có sự tự lực tự cường của quyền lợi quôc gia. Liệu dân chúng Việt Nam đã nắm vững được ý thức âỳ, và tất cả các nước ngoài chịu cái giải pháp ấy? Chúng ta có thê’ ngờ.

Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu chiêh tranh cứ tiếp diễn, tương lai về nước Việt Nam sẽ là một nước Việt Nam không có người Việt Nam, một vùng đất cháy vổi toàn xác chết.

Tôi không kết án cũng không phê bình về nền chính trị Mỹ đôì với Việt Nam. Người Mỹ đã bị lôi cuốn, đã bị bắt buộc phải vào cuộc chiến này. Ngược lại, có lẽ họ đã muôh, tôi nghĩ không biết có đúng không, họ đã muốn giúp nước chúng tôi theo kiểu khác, hòa bình và đáng quí hơn là không phải những khẩu Canon, và bom đạn... Tuy nhiên, họ đã bị vướng mắc, sa vào một lưới nhện, mà họ không thể tìm thây lổì thoát, nên đành chấp nhận chiến tranh.

Chỗ này cần phải quay trở lại quá khứ. Người ta đâ dùng Diệm. Chính tôi đã cho tìm ông ta, khi ông ta mải mê theo tu học, và tôi đã đưa ống ta vào quyền hành. Than ôi, rất nhanh chóng, nước Việt Nam bị đặt dưới quyền gia đình trị của ông ta. Toàn gia ấy đã làm hỏng việc của Diệm.

Thế rồi trước nữa, đó là sự chấm dứt của sự có mặt của người Pháp Điện Biên Phủ, rồi Genève... Tuy nhiên, không phải là sự liên hệ hỗ tương giữa hai sự việc. Cái này không phải là kết quả của cái kia. Điện Biên Phủ là một bãi chiến trường, trong đó vẫn còn tôi ở đấy, miễn là nếu tôi được trang bị khả quan hơn, thì tôi vẫn quật ngược được Giáp đến từ phương Bắc. Bộ Tổng tư lệnh Pháp đã từ chổi, với cớ là đang chuẩn bị cuộc hành quân Atỉante. Dù sao, hai tuần lễ sau đó, lực lượng đối kháng của địch đã bị thiệt hại nặng nề, và quân địch phải yêu cầu tạm đình chiến đê’ rút các xác chết và thương binh của họ. Lúc ấy, người ta có thể phản công, nhưng các tư lệnh Pháp thì chỉ muôh đánh ngay tại chỗ.

Có lẽ họ đã hồi tưởng đến quan niệm có từ thời Verdun, nên đành chui trong một xó để im lặng khiếp nhược. Với một chiến lược như thế, thì dù binh sĩ có can trường đến mức nào, cúng không tài nào đạt nổi chiến thắng được. Mọi hy sinh đều vô ích. Genève ngược lại là một sáng kiến chính trị. Một năm trước khi có hội nghị, lúc đó ông Georges Bidault làm Ngoại trưởng, ông ta đã nói trước với tôi là số phận Việt Nam đã được định đoạt, và cũng không phải là do hậu quả của một Điện Biên Phủ nào. Số phận Việt Nam được định đoạt, không có tôi trong đó.

Thực tế, Genève chỉ là một giai đoạn của chiến tranh ở Việt Nam, mà luôn trong hai mươi lăm nam người ta không ngớt giết chóc nhau. Xứ sở Việt Nam của chúng tôi thật lẫ xứ sở tuyệt vời, với một dân chúng đặc biệt, và chúng tôi cũng có thê’ có một sự tiến triển ngang với Nhựt Bản, nếu chúng tôi không bị đưa vào lò thử lửa giữa hai khối Đông Tây.

Vào năm 1966, không còn phải Paris là chỗ làm mất Đông Dương, mà là Hoa Thịnh Đôn. Thật sự, người Mỹ đã phải chịu một đòn chiến tranh tâm lý nặng. Phe Bồ câu chủ hòa đã huy động tất cả các phần tử khiếp nhược và đầu hàng, các ký giả săn tin, bọn thanh niên phản chiến, sinh viên và báp chí khuynh tả. ơ khắp nơi, tại Hoa Kỳ đã thành lập các úy ban phản chiến khuyến khích binh sĩ Mỹ đào ngũ. Tổng thôhg Johnson không biết và không dám leo thang chiến tranh. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26 tháng 7 ra một bản tuyên ngôn: “Hoa Kỳ không muốn xâm lăng miền Bắc Việt Nam, hơn nữa, Hoa Kỳ không muôh mở rộng chiến tranh, và cũng không muốn lật đổ một chế độ nào.”

Vào lúc cần phải áp dụng sáng kiến để thay đổi sô' phận của chiến tranh, như phong tỏa các miền duyên hải Bắc Việt, đưa chiến tranh du kích vào châu thổ sông Hồng, đánh ra miền Bắc qua vĩ tuyến 17, người Mỹ lại buông lơi dưới áp lực của phe chủ hòa.

Tại Phnom Penh, ngày 1 tháng 9, Tướng De Gaulle đích thân, không đả động gì đến sự can thiệp của Cộng sản vào dưới vĩ tuyến 17, lại kết án dứt khoát sự can thiệp của ngoại quôc từ “bờ bên kia Thái Bình Dương” và kêu gọi Mỹ hãy rút lui khỏi miền Nam Việt Nam.

Nhờ sự giúp đỡ của quân đội Mỹ nên quân lực Việt Nam không đến nỗi đổ sụp ngay, nhưng miền Nam Việt Nam cũng không đạt được tiến bộ vững chắc nào về chính trị, tuy ngoài mặt có hình thức khả quan. Quân đội có tiến triển, nhưng sự bình trị vẫn chẳng đi đến một kết quả tốt đẹp nào.

Nhân dịp sang thăm Paris vào kỳ hè năm 1965, ông Richard Nixon có tìm gặp tôi. Ông nói:

— Thưa Ngài, sự tìm gặp Ngài là do cá nhân của tôi. Tôi chẳng ăn nhằm gì với chính phủ Mỹ, nhưng tôi muốn biết Ngài nghĩ sao về “leo thang” nhứt là về sự ném bom ào ạt vào miền Bắc?

Tôi hỏi lại ông ta:

— Leo thang để làm gì? Nếu để phá hoại, thì tôi có thê’ trả lời Ngài là chúng tôi cúng đã từng làm về thời của chúng tôi... Nhưng xin đừng có đụng chạm đến đê điều miền Bắc. Và nếu lại dùng đến bom nguyên tử nữa, thì đó là một tội ác...

Nixon ra về, có vẻ suy tư.

Tháng 9 năm 1967, Tướng Thiệu được bầu làm Tổng thống chính phủ, Tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ làm phó. Chính phủ mới được thành lập dưới quyền của Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc.

Cuối tháng giêng năm 1968, tiếng sét nổ ra. Đó là cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Quân Việt cộng và bộ đội chính qui miền Bắc mở cuộc xung phong nhiều đợt. Ai cũng ngạc nhiên hoàn toàn. Tất cả các tỉnh lớn ở miền Nam như Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Kontum, Pleiku, Nha Trang đều bị chiếm đóng. Tại Sài Gòn, quân Cộng sản tấn công vào dinh Độc Lập và tòa Đại sứ Mỹ.

Trong một tháng, chiến trận vẫn khốc liệt, có hàng ngàn người chết. Nhưng cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã hoàn toàn thất bại. Quân Bắc Việt trở về vĩ tuyến 17, và

du kích Việt cộng lại trở vào bưng. Khi chúng đã qũay về, thế giới mới khám phá ra rằng khi Cộng sản mà chiếm được quýền hành, chúng sẽ tàn sát như thế nào. Một điểm nữa đáng chú ý, đó là những dân tìm cách chạy trốn trước quân giải phóng, vốn tự cho mình là đi giải phóng cho mọi người.

Đất nước đông nghẹt hàng đoàn người đi tị nạn. Sau này, người ta đã phải nói rằng, “người Việt Nam đã đi bỏ phiếu bằng chân.”

* Vì vậy, lời tuyên bố của Tổng thống Johnson ngày 31 tháng 3, thật đáng tiếc vô cùng. Khi tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, sự mong muốn của Hoa Kỳ chỉ là được mở các cuộc đàm phán hòa bình “bất cứ ồ đâu, và bất cứ lúc nào” đồng thời tuyên bố từ chối ra ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ tới, để giải giới dư luận Mỹ.

Ngày 13 tháng 5 năm 1968, tại Paris, miền Bắc Việt Nam chịu mở cuộc điều đình. Hòa hội này lâu tới năm năm. Qui chế của hòa hội năm 1954 lại được áp dụng. Ngày 27 tháng 6, đê’ tránh một Điện Biên Phủ mới, người Mỹ rút khội căn cứ không quân Khe Sanh.

Tại đường Keber ở Ba Lê, ông Averell Harriman, sau được thay thế bằng ông Cabot Lodge, xúc tiến việc thảo luận với trưởng phái đoàn miền Bắc là Xuân Thủy. Nhưng đằng sau phái đoàn chính thức này, công việc thực sự là ở tay hai nhân vật là Lê Thức Thọ và Henry Kissinger, vốn là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ. Bởi vì vào tháng 11 năm 1968, ông Richard Nixon được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Ông Nixon trong cuộc hội đàm với Tướng Thiệu ở Gúam, đã trình bày quan điểm của mình. Không màu mè gì, ông muốn rút hết trách nhiệm của quân lực Mỹ tại Việt Nam, nhưng không phải vì thế mà để cho Cộng sản có thê’ làm chủ tình thế được. Vì vậy, ông muốn thay thế quân đội Mỹ bằng quân đội Việt Nam. Tức là Việt Nam hóa chiến tranh. Câu nói đã lạm mọỉ người kinh dị. Bởi vì chẳng mới mẻ gì. Mười tám năm trước, chính Tướng De Lattre đã từng cố gắng thực hiện, mặc dù không nói đến danh từ ấy.

Trong một bài diễn văn đọc ngày 4 tháng 11 năm 1969, Tổng thống Nixon nói với dân chúng Mỹ, đồng bào của ông ta như sau:

“Đừng bao giờ để cho các sổ gia của chúng ta có thể bảo được rằng: Mỹ qùốc vào thời kỳ cực thịnh của nó vốn là siêu cường mạnh nhất của nhân loại, đã bị các lực lượng độc tài, bắt đưa tay bịt kín niềm hy vọng cuối cùng về hòa bỉnh và tự do, của biết bao nhiêu triệu người nuôi dưỡng...

Trong kỳ vận động b'âu cử của tôi, tồi đã cam kết là chấm dứt chiến tranh, để có thể giúp chúng ta tìm thấy hòa bình. Tôi đã thiết lập ra một sáng kiến đề giúp tôi hoạt động hữu hiệu. Dân chúng Mỹ càng giúp đỡ tôi bao nhiêu, tôi càng mau chóng đạt được lời hứa hẹn. Bởi vì chúng ta càng chia rẽ bao nhiêu, thì khó lòng buộc địch chịu hòa đàm bấy nhiêu. Chúng ta cần phải đoàn kết để tiến tới hòa bình, chúng ta càng phải đoàn kết để chống lại mọi thất bại.”

Tại Paris, việc đàm phán dù chính thức hay kín đáo, vẫn kéo dài. Thực hiện chính sách chiếc gậy và củ cà rốt, Nixon quyết định vào đầu năm 1970 đánh vào hành lang của Bắc Việt Nam, nằm trên xứ Chùa Tháp. Cuộc hàrih quân hỗn hợp của quân đội Mỹ và Nam Việt Nam buộc Thái tử Sihanouk phải chạy sang Bắc Kinh. Sự thay đổi đột ngột đó, lôi cuôh Trung cộng phải tỏ thái độ trong cuộc đàm phán Paris, mặc dù có thể chỉ để dằn mặt Moscou. Ông Nixon khôn ngoan đã muôn khơi to sự rạn nứt giữa hai nước Cộng sản đàn anh. Từ ngày 21 đến 28 tháng 2 năm 1972, ông ta sang thăm Trung quốc, rồi đến tháng 5 cũng sang thăm Moscou. Trước mặt ông ta, việc giải quyết các vấn đề mâu thuẫn ở Việt Nam là khúc đầu trong lịch sử bang giao quốc tế. Hành động khôn khéo đó, rất có lợi cho Việt Nam.

Hà Nội cảm thấy nguy hiểm. Mùa xuân năm 1972, tướng Giáp mở cuộc tiến công mới qua vĩ tuyến 17. Trước mặt, chỉ có vài sư đoàn quân Việt Nam Cộng hòa, còn lính Mỹ thì có hơn 50,000 quân đóng tại chỗ.

Ngày 12 tháng 7 năm 1972, trước hoàn cảnh mới này, tôi gửi dân chúng Việt Nam lời kêu gọi hòa bình dưới đây:

“Giờ đã điểm để chúng ta chấm dứt cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, giúp cho dân tộc chúng ta băng bó vết thương, để trở về với nên hòa bình của sự hòa đồng tương thân tương ái. Mong rằng tất cả mọi người hãy xóa bỏ mọi hận thù và nỗi chua cay, và tất cả hãy đoàn kết lại để xây dựng lại tổ quốc. Đối với nhiệm vụ thiêng liêng ấy, tất cả mọi người đêu có bổn phận góp pKần củng như có quỳên tham dự. Như tất cả mọi công dân Việt Nam khác, tôi thành thực kêu gọi và ao ước sự hòa giải dân tộc. Hãy cùng nhau giơ tay ra đoàn kết để Việt Nam được tòn tại đời đời. ”

Tôi cho ấn hành một thông cáo, giải thích tại sao sau khi vắng mặt luôn 17 năm trường nay tôi lại xuất hiện công khai trong mâu thuẫn hiện tại. Thật vậy, nếủ tìríh hình quân sự có bề khẩn trương, tình hình ấy đang có lợi cho miền Nam Việt Nam. Khốn thay, tình hình kinh tế lại đang bị suy thoái đáng ngại. Thế mà chính trị bao giờ cúng lệ thuộc nhiều vào kinh tế. Vậy thì đã đến lúc để lại bắt đầu.

Cuối mùa hè, thì người ta có thể nói dứt khoát là Cộng sản đã thất bại. Quân đội Cộng hòa đã đứng vững. Liệu quốc gia có thể hồi phục được tinh thần?

Tại hội nghị Paris, bọn Cộng sản đề nghị một thỏa hiệp rời rạc và đầy thiếu sót vì nó chỉ quanh quẩn đến vấn đề ngưng bắn tại chỗ. Thiệu với lý do rất xác đáng, đã từ chối cái thỏa hiệp đó. Tình thế lại bế tắc. Thế là ngày 18 tháng 11 năm 1972, Nixon quyết định lại ném bom miền Bắc. Cuộc oanh tạc này thật khủng khiếp, và kéo dài tới 15 ngày.

Trước quyết định đó, ngày 27 tháng giêng năm 1973, miền Bắc Việt Nam ký ở Paris, về cuộc chấm dứt hận thù, và tái lập hòa bình ở Việt Nam. Hoa Kỳ, miền Nam Việt Nam, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt đồng ký kết.

Thỏa hiệp ấy dựa vào sự tôn trọng vào căn bản của chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam, và quyền tự quyết của từng cá nhân, đồng thời nói lên mốì quan tâm đổi với nền hòa bình của Á châu và của toàn thế giới.

Trong đó có một chương chứa đựng điều quan trọng:

“Nền thống nhứt của Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước một, bằng hình thức hòa bình, trên căn bản thảo luận và hiệp ý giữa mỉền Bắc và miền Nam Việt Nam, không có chuyện sát nhập miền này vào miền kia, giữa hai bên, và cũng không có sự can thiệp ngoại lai. Ngày thống nhứt sẽ được quyết định bởi một thỏa hiệp chung giữa miền Nam và miền Bắc Việt Nam. ”

Trong tháng chạp năm 1972, tôi có gặp ở Paris, một số chính khách Nhựt, họ mời tôi sang thăm nước họ.

Ngày 6 tháng giêng năm 1973, tôi dờỉ nước Pháp sang Hongkong, vă lấy làm thích thú được hồi tưởng lại những ngày cũ tôi đã sống tại đây về năm 1946. Không biết bao lần, tôi nhận được cảm tình nồng hậu và lòng trung thàhh của các kiều bào hải ngoại. Như cộng đồng kiều bào ở Noumea, đã đánh điện chúc mừng tôi, qua trung gian một vị đại diện củahọ, lúc ây đang làm Giám đốc Đài phát thanh ở Nouméa (Tân Thế Giới).

Tôi đến Tokyo ngày 7 tháng 2. Ngày ấy, lẽ ra Thiên hoàng Hiro Hito bận phải xa kinh đô, Ngài đã cho lui lại chuyến công đu 24 giờ, vì sợ hiểu lầm là thất kính đối với tôi.

Ngày hôm sau để chứng tỏ tôi rất cảm động về lòng ưu ái đó, tôi đêh đặt vòng hoa anh đào trong đền thờ Vua Minh Trị Thiên hoàng. Vua Minh Trị đã giống như tổ tiên tôi là vua Gia Long, đã đem nền văn minh Âu Tây vào đất Nhựt. Cúng chính là vị Vương, ngày đầu thế kỳ này, đã đặt kinh đô ở Tokyo, va đặt ra Hiêh pháp, sau khi tuyên bố bỏ chế độ phong kiến, và thể chế quân phiệt ở Nhựt.

Trong thời gian lưu lại Tokyo, tôi đã gặp lại Ngài Yokoyama, cựu Sứ thần Nhựt ỗ Huế trong những giờ phút khó khăn năm 1945.

Chính ông ta đã thông đạt cho tôi biết quyết định của chính phủ Nhựt là trao trả riền độc lập cho Việt Nam. Ông cụ già này rất cảm động được gặp lại tôi.

Các nhà kinh doanh Nhựt đã liên miên mời tôi dự các buổi tiệc tùng chiêu đãi.

Chính tại Tokyo mà tôi được biết về bản văn kiện ký ở Paris 31 tháng 1 năm 1973. Lập tức, tôi nhận thấy có nhiều sơ hở, nhứt là về những chỗ nói về sự đảm bảo quốc tế, và nền tự quyết của dân tộc. Qua trung gian hãng AFP địa phương, tôi ra một bản công bố nói rằng: “Dân tộc Việt Nam qua nội dung bức văn kiện, không chịu để bị ràng buộc bởi loại hiệp ước kiểu Yalta trao đổi giữa ông Kissinger và Bắc Việt Nam.” Nhấh mạnh đến chỗ xây dựng đất nước, tôi lưu ỷ rằng: “Mọi viện trự ngoại quốc, dù to lớn và cần thiết đêh đâu, nó cần phải căn cứ vào nền hòa bình xã hội, nền hòa bình này lại phải do toàn thể nhân dân Việt Nam chấp nhận. Nếu không có sự đoàn kết quốc gia, thì viện trự nào cũng trở thành vô ích, nếu không còn trở thành nguy hiểm cho tương lai xứ sở nữa.”

Điều cảnh cáo của tôi từ Tokyo chẳng phải là vô ích. Ap dụng thỏa hiệp ngày 27 tháng giêng, một hội nghị quốc tế được mở ra ở Paris một tháng sau, để các bên ký kết ngày mùng 3 tháng 3, một văn kiện mới, trong đó nhấn mạnh:

“Trong trường hợp vi phạm vào hòa hình, độc lập, chủ quýền, thống nhứt và toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam, hay vi phạm vào quyền tự quyết của dân chúng miền Nam Việt Nam, các bên ký kết hiệp ước này hoặc riêng biệt, hoặc thỏa đồng, phải tham khảo với các phái đoàn khác cô ký trên hiệp ước, hầu định đoạt hay tìm phương thức giải quyết thích đáng.”

Sự tái xác nhận những bảo đảm quốc tế đã được đại biểu 12 nước tham dự hội nghị quốc tế về Việt Nam cùng ký là nước Pháp, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Ba Lan, Bắc Việt Nam, Anh quốc, miền Nam Việt Nam, Nga Sô, Canada, Trung quốc của Bắc Kinh và Mỹ. Để cho được long trọng, cuộc ký kết được tổ chức với sự chứng kiêh của Tông thư ký Liên Hiệp Quốc đặc biệt đến Paris về việc âỳ. Chúng ta sẽ thấy sự tín nhiệm mà người ta đặt cho bản văn kiện quan trọng như vậy, nó có giá trị. to lớn và bảo đảm bực nào, cho những chữ ký được đề cao quan trọng như vậy.

Thật vậy, nhưng thỏa hiệp ấy, nếu có đem đến sự thắng lợi cho Hoa Kỳ, đã rút chân ra được một bi kịch như vậy, vẫn còn ghi dấu lại lâu lắm. Còn đối với miền Bắc Việt Nam, nó lại là một sự đồng lõa, hầu tránh một cuộc chiến bất lợi, chỉ đưa đến sự thất bại về cho toàn thê’ dân chúng Việt Nam chẳng còn hy vọng giữ lấy tự do và độc lập của mình.

Đó là dấu hiệu của sự chia phần. Văn Tiến Dũng tung các sư đoàn tiến công. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Ban Mê Thuột bị hy sinh trước tiên, đê’ rơi vào tay bọn Cộng sản.

Cuộc tiến đánh khá mạnh mẽ và rõ rệt, nhưng chẳng có một quốc gia nào từng ký hòa hội bảo đảm ngày 2 tháng 3 năm 1973, chịu lên tiếng phần đối. Đối với miền Nam Việt Nam, bị tất cả bỏ rơi nên sụp đổ mau chóng.

Mười lăm ngày sau cuộc di tản đẫm máu của dân chúng Phnom Penh, các chiến xa Sô viết do quân đội miền Bắc lái, húc đổ các hàng rào của dinh Độc Lập ở Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Những cảnh tượng thê thảm đã đè nặng lên cuộc di cư đẫm máu của cả một dân tộc chạy trốn Cộng sản Biết bao nghìn người chết trong những ngày ấy, baọ nhiêu vụ tử tử, và các gia đình tan tác... Ai có thể, lập được bản đúc kết của các sự bi thảm đó?

Từ đó, đến nay đã được bốn năm. Thành phần của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam biệt tăm mất tích. Bọn thống trị miền Bắc đẫ thực hiện điều thống nhứt ký kết ở Paris, không khác gì tờ giấy lộn ném trong sọt rác, điều thống nhứt ấy chỉ có nghĩa là các trại tập trung goulag. Bốn năm đã qua đi, nhưng máu vẫn chảy, làm cho đất nước Việt Nam bị thất thoát biết bao con em, làm quang sạch xứ sở, và nếu Hà Nội chỉ khẽ bỏ chiếc gông cùm đè nặng lên đầu lên cổ họ, thì đó là cả một nguồn vô tận nhân mạng, đã băng hóa ra khỏi vết thương mậ đất nước Việt Nam mang nặng ở bên mình.

Sự thắng trận của Hà Nội, cũng là sự thất bại của họ.

Sự thất bại ấỵ đã được in hằn trong sự bỏ chạy của bọn đồng lõa với thực dân Pháp, hay nói với bọn đế quốc Mỹ, mà ngày nay chưa ai cố thể qui trách nhiệm riêng cho một bọn nào.

Sự thất trận ấy, đã được in hằn trong sự kháng chiến của cả một dân tộc đã từ chối nếp sống ô nhục ấy, và đặt niềm hy vọng vào sự phục hưng của một nước Việt Nam hòa bình và tự do.

Ngày nay đây, trong khi đất nưởc Việt Nam chỉ còn chiến tranh, hận thù, lầm than và chết chóc, từ Đà Năng đến Cam Ranh, Nga Sô đang ngự trị làm chủ nhân ông, thì chính phủ Hà Nội chỉ còn thấy một con đường sống là chúi đầu chúi cổ mà tiến lên phía trửớc.

Sống trong gọng kìm của chiến tranh và đói khổ, nước Việt Nam Cộng sản buộc phải đi sâu mãi vào chiến lược cổ lỗ của giấc mộng bành trướng của Hồ Chí Minh, làm nước Đại Việt Nam bao gồm chẳng những Ai Lao, Cam Bốt, mà còn nhiều tỉnh cũ của Ai Lao, nằm trong lãnh thô’ của Thái Lan.

Sau sự thất bại của giải pháp Pháp, đêh giải pháp Mỹ, nước Việt Nam sẽ lại gặp sự thất bại của giải pháp Cộng sản, không còn nghi ngờ chi nữa.

CẢM NGHĨ

Uậy thì dân chúng Việt Nam đã xứng đáng để được thây thái bình chưa?

Từ hai mươi lăm năm qua, trên các ngọn đồi ở Huế, lời cam kết nguyện cầu đối với Trời Đất theo như phong tục cô’ truyền, đã được ai thắp nén hương thờ cúng, dâng lễ Nam Giao, đê’ được Đất Trời và thần linh phù trợ cho đất nước này chưa?

Được tiếp dẫn linh thiêng bởi hình thể địa dư, và hoàn cảnh lịch sử, lẽ ra Việt Nam phải là đất của gặp gỡ, hòa đồng, bỗng trở thành đất của thù hận và đương đầu đoạn tuyệt hẳn với tinh thần quốc gia cố cựu. Hỏi dân tộc Việt Nam đã được lợỉ lộc những gì? Đã mất cầ tự do, lại bị kết án lưu đầy, đuổi ra khỏi quê hương đất tổ, đê’ cố gắng vớt vát gìn giữ lây linh hồn.

Cuộc thống nhứt bằng vũ lực đã chẳng đưa đến kết quả gì. Nước ViệtNam vẫn còn làmiếngmồi của sự tranh giành. Dù các chữ ký ở các hòa hội Paris năm 1973 đá chẳng đưa đến chấm dứt chiến tranh, thì cuộc chiếm đóng bằng quân sự của miền Bắc vào miền Nam Việt Nam cũng chẳng hơn gì, để chấm dứt những giông hão đang làm sôi sục dân tộc rách nát tả tơi này. Máu đã đổ, tang tóc đã đầy, và đau đớn hận thù, trong ba mươi năm càng đào hố thêm sầu sắc.

Chỉ còn mỗi một cách để hàn gắn vết thương ây, là những người chiêh thắng phải có một thái độ đặc biệt. Họ phải tự nén mình xuống, và tuyên bố những điều tương thận tương ái, đồng thời phải tỏ độ lượng khoan hồng. Nhưng miền Bắc đã theo đuổi chính sách sắt máu, ngoan cường không chịu thay đổi. Họ chưa bằng lòng với sự thôhg trị miền Nam, mà còn muôn bắt nó phải khuất phục, phải chối bỏ bản ngã, để nhồi sọ nó, bắt nó phải coi chỉ riêng họ là nắm vững được chân lý.

Thế là trên bình diện luân lý, triết lý Cộng sản quâ là độc hại, bởi nguyên lý của Cộng sản đưa đêh sự phá sản về nền móng luân thường và xã hội, mà nước Việt Nam đã dầy công xây dựng trong suốt hai mươi thế kỷ lịch sử. Dân chúng không thể cảm thâỳ mình là chủ của mình, trên địa hạt quốc gia, đê’ cổ thê’ theo định lệ tự nhiên của đại thê’ mà phục vụ tổ quốc của mình.

Theo dòng lịch sử của hơn hai mươi thế kỷ, hình thái của đất nước, làm cho nó như cái đáy của mọi biến cố, đường bộ lên phía Bắc khổ có thể sang Tàu, đường sang phía Tây hấu như bịt kín. Do thế, nếu có một biến thiên gì bỏ dọc từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên, dân chúng chỉ còn có nữớc đổ xô ra bể. Họ như bị đẩy vào hỏa lộ Thermopylesĩ ỗ Đông Nam châu Á. Điều đáng chú ý nhứt trong tâm tình của họ, là phải bám sát vào đất đai mà họ sống. Từ hai mươi thế kỷ qua, chưa có một cuộc chiếm đồng nào được dài lâu.

t Thermopyles: Đường hẻm giữa hai khe núi, hẹp và không có lốì thoát ở hai bên, tại Thessalie (Hy Lạp). Nơi đây xảy ra cuộc tử chiến giữa Leonidas, với 300 quân, để chống lại với quân Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả đều b| tử trận.

Vậy mà ngày nay, đám dân chúng đó đều trở thành thuyên nhân...

Đã hai mươi lăm năm qua, tôi rời bỏ quê hương của tổ tiên tôi. Hai mươi lăm năm tại Pháp, vùng đất bao dung đã đón nhận tôi, đã ràng buộc tôi với bao kỷ niệm thời niên thiếu. Từ khi Hoàng hậu Nam Phương mất đi, vốn được tôi thương yêu từ lúc thanh xuân, nay đã ra đi, và các con tôi cũng bay xa, tôi thường bơ vơ đơn chiếc. Tôi đã cảm thấy, và đã sôhg như biết bao đồng bào của tôi, nam cũng như nữ, đang sôhg hiện nay. Nơi thì cảm tình, bao dung với tình bằng hữu, nơi thì hiểu lầm, đầy ác ý. Nỗi mừng vui khi gặp lại người xưa, hay sự u sầu của cô thân chích ảnh.

Trong thời gian đó, tôi không ngớt đập cùng nhịp tim với các đồng bào khác, đang sống trong lo âu, khắc khoải. Tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tất cả tư tưởng của tôi đều hướng về họ, nuôi chung một nguyện cầu, hay nguồn hy vọng.

Cuộc sôhg trong xã hội Việt Nam giôhgy như cuộc sôhg tâm linh của vị Hoàng đế, vẫn ấp ủ linh thiêng đến từng thôn dã. Nhưng nếu Người có thánh thiện mọi hành động nào, ra chỉ thị nên theo hay kiểm soát chỉ thị ây, Người cũng chẳng mang một trách nhiệm nào. Ngược lại nữa, triết lý tuyệt vời của Việt Nam đốì với vị Hoàng đế của mình, là bậc minh quân thánh chúa, trị vì mà không cần phải huyên hoa “với hai tay thong thả buông xuôi, và với bộ y phục giản dị, nhẹ nhàng...” Nhưng hãy bỏ chuyện âỳ ra ngoài, như đã từng nói đến về thời năm 1945, hoàn cảnh bây giờ thật vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khí thiêng sông núi còn ngự trị tại quê hương tổ quốc, và tư tưởng nổi bật vẫn là tư tưởng của sự phục hồi, có lẽ dưới hình thức mới, sự phục hồi của thuần phong mỹ tục cố hữu của mình.

Thời gian mà chúng tôi đang sống, không phải là thời gian của buông xuôi, tuyệt vọng, mà chỉ là sự tạm ngừng. Với những ai hiện đang nắm quyền hành số phận của tổ quốc, tôi nói: Sửa sai không phải là điều mất mặt... Như Khổng Phu Tử đã từng nói: “Cái gì mà chúng ta có thể vứt bỏ, thì không phải là Đạo. Thời đen tổì tiếp diễn thời sáng sủa. Sự đó làm nẩy ra Đạo.”

Nước Việt Nam với một nguồn nhân lực, với tài nguyên nông nghiệp, khoáng sản đầy rẫy, sẽ thành công trong lãnh vực kiêh thiết, nếu nó không bị chia rẽ, mà sống trong riền thống nhứt thực sự. Nền thống nhứt thực sự ấy phải được xây dựng, theo sự an bình của nội tâm, truyền thống tốt đẹp của hiền hòa và cảm thông dễ dàng. Đó là đường đi của hòa bình. Như vậy, dân tộc Việt Nam đoàn kết trong một nước gồm trên bốn mươi triệu dân, tự do, bình đẳng như anh em, một dân tộc cần cù, đầy sáng kiến và kiêu hãnh, họ có thê’ đổi chỗ đứng xứng đáng trên hoàn cầu, và tự tìm thấy bản chất xứng đáng của mình.

Một bản chất âỳ khởi từ cỗi nguồn, đã tìm ra được nguyên lý. Đó là nguyên lý của sự xử thế giữa con người với con người, và gieo rắc tình thân hữu với cắc quốc gia, đồng thời thể hiện được nền độc lập của mình, coi như một vấn đề tự nhiên, bởi tất nhiên.

Trong tất cả các dân tộc, dân tộc Việt Nam trong suốt ba mươi lăm năm đã dẫn đầu về sự hy sinh. Từ thế kỷ thứ 19, con số Tử vì đạo cho Thiên Chúa đã rạng danh nước Việt Nam là Trưởng nữ của Công giáo ở Viễn Đông.

Nhưng bây giờ, đây là cả một dân tộc, dù họ đã bị hướng dẫn lầm lạc bởi bọn chăn cừu kém cỏi, hay vì họ quá yêu chuộng tự do, vâng, tôi nói cả một dân tộc, đã minh chứng trước mắt thế giới, khả năng hy sinh tột độ của mình. Một sự hy sinh bị ép buộc, chịu sống trong nhẫn nhục và cam phận, với một tư cách khuôn mẫu, với đầy đủ ý nghĩa đó.

Cũng như sự hy sinh của hàng chục ngàn trẻ con, đàn bà cũng như đàn ông, đã sẵn sàng trao phó đời sống của mình trên một chiếc thuyền mỏng manh, để không biết bao nhiêu đã mất tích trong sóng cuồng giông bão.

Sự hy sinh đó có giá trị như một bản thông điệp. Bản thông điệp gửi cho khắp cả các nước trên hoàn cầu. Liệu các nước có hiểu được ý nghĩa bức thông điệp đó? Đã có một thời mà nưác Việt Nam, trong sự lo âu, thất vọng chờ mong một cử chỉ của tình thương. Ngày hôm nay, sự lo âu tuyệt vọng đó đã quá độ rồi, tiếng kêu thương của họ không còn là lời kêu gọi suông nữa. Nó phải là sự can thiệp tức khắc.                                       n

parii, tkánạ 7 năm 1979

& 2)ại

BẢN DỊCH HIỆP ƯỚC VÀ PHỤ ĐÍNH TIẾNG VIỆT

Sactec, Oct27, 2014

PHỤ ĐÍNH I

Hiệp ước Bảo Hộ ký ngày 6 tháng 6 năm 1884 (tức Hiệp ước Patenotre)

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc và Chính phủ của Đại Nam Hoàng đế, vì muốn tránh vĩnh viễn các khó khăn đã từng xảy ra từ trước đến nay, và muốn liên kết trong tình bang giao tốt đẹp, nên đã đồng thanh quyết định, ký một thỏa ước về vâh đề này, và bổ nhiệm các vị đặc mệnh toàn quyền làm việc này, kê rõ:

Thay mặt cho Chính phủ Pháp là ông Jules Patenotre, có Danh dự Bội tinh, và đeo huân chương đệ nhứt đẳng, Bắc đẩu Bội tinh, v.v... và v.v... được cử làm đặc mệnh toàn quyền của Chính phủ Pháp ở Bắc Kinh, làm khâm mạng đặc biệt về việc này.

Thay mặt cho Hoàng đế nước An Nam là quí ông:

Nguyễn Văn Tường, đệ nhứt phụ chính đại thần, thượng thư bộ Lại.

Phan Thân Duật, thượng thư bộ Hộ.

Và Tôn Thất Phan, quýền thượng thư bộ Công, đặc trách về ngoại giao với nước ngoài.

Những vị đó, sau khi thông báo chức vụ và quyền hạn của họ cho nhau, nhận chân là đúng và hoàn hảo, đã thỏa thuận ký với nhau hiệp ước, theo những điều khoản dưới đây:

Đl'êu Khoản Thứ 1.

Nước An Nam, công nhận và chấp nhận riền bảo hộ của nước Pháp.

Nước Pháp sẽ đại diện cho nước An Nam trong sự giao dịch quốc tế.

Người An Nam ỗ ngoại quốc sẽ được đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp.

Điều Khoản Thứ II.

Một binh đội của Pháp sẽ chiếm đóng Thuận An trong một hạn định vĩnh viễn Tất cả các pháo đài và công sự binh bị phòng ngự ồ trên bờ sông Hương sẽ bị phá hủy

Điều Khoản Thứ III.

Những viên chức An Nam đang làm việc từ biên giới xứ Nam kỳ đến biên giới phía bắc tỉnh Ninh Bình, vẫn được lưu dụng, và cai trị như cũ, trong phạm vi giữa hai miền ranh giới ây, ngoại trừ về các địa hạt thương chính, công chính và nói chung về các cơ sở đòi hỏi sự điều khiển duy nhứt và riêng biệt hay việc sử dụng các kỹ sư hay cán bộ ngoại quốc.

Điều Khoản Thứ IV.

Trong phạm vi các điều khoản đã nói ở trên, Chính phủ An Nam công bố mở cửa các hải cảng cho việc giao thương với tất cả các nước, ngoại trừ cửa bể Qui Nhơn, Tourane và Xuân Đáy. Mặt khác, các hải cảng khác cúng sẽ được đặt ra sau sự thỏa thuận tương đồng. Chính phủ Pháp sẽ đặt các viên chức cai quản hải cảng ây theo lệnh viên Khâm sứ ở Huế.

Điều Khoản Thứ V.

Một viên Tổng Khâm sứ, đại diện cho Chính phủ Pháp sẽ chủ tọa về ngoại giao cho vương quôc An Nam và đảm nhiệm chức vụ bảo hộ, nhưng không xen kẽ vào việc nội trị địa. phương hàng tỉnh, đã được ghi rõ theo điều khoản TTT nói trên. Vị Đại diện này sẽ ở trong nội thành Huế với một đoàn vệ binh quân sự.

Viên Tổng Khâm sứ được quyền yết kiến Hoàng đế An Nam với tính cách tư, và cá nhân.

Điều Khoản Thứ VI.

Tại Bắc kỳ, các Công sứ hay Phó Sứ được đặt dưới quyền của Chính phủ Pháp. Họ ở các thị trấn, mà sự có mặt của họ là cần thiết. Họ được lãnh đạo bởi viên Tổng Khâm sứ.

Họ ở trong nội thành, ngay cả trong tư dinh các quan, và được bảo vệ bởí một binh đội Pháp hay bảo an người bản xứ.

Điều Khoản Thứ VII.

Các viên Công sứ sẽ cô' tránh không được đụng chạm đến nền cai trị địa phương hàng tỉnh. Các quan lại An Nam vẫn tiếp tục cai trị và làm nhiệm vụ của mình, dưới sự kiểm soát của viên Công sứ. Đồng thời họ có thể bị cách, bãi theo yêu cầu của nhà chức trách Pháp.

Điều Khoản Thứ VIII.

Các viên chức và công nhân người Pháp, bất cứ thuộc loại nào chỉ được giao dịch với nhà chức trách An Nam qua trung gian các viên Công sứ Pháp.

Điều Khoản Thứ IX.

Một đường giây điện thoại sẽ được nôì liền Hà Nội với Sài Gòn, do viên chức Pháp điều khiển, và bầo trì.

Một phần tiền thuê kinh phí, sẽ được chia cho Chính phủ An Nam, để trả về tiền thuê đất và đặt đài.

Điều Khoản Thứ X.

Tại miền Trung và Bắc kỳ, những người ngoại quốc bất kê’ quốc tịch nào, đều do Tòa án Tây xét xử.

Nhà chửc trách Pháp sẽ phân loại các vụ kiện, để ẩh định việc xử án giữa người ngoại quốc với người bản xứ, hay giữa họ với nhau.

Điều Khoản Thứ XI.

Tại Trung kỳ, các Quan bố sẽ thâu thuế cho Chính phủ An Nam, không trực thuộc viên chức người Pháp.

Tại Bắc kỳ, các viên Công sứ sẽ cùng các viên Quan bố tập trung các khoản thuế đó vắ sử dụng việc chi tiêu. Một phái đoàn hỗn hợp gồm các viên chức Pháp và An Nam sẽ âh định các khoản tiền dành cho từng ngành của riền hành chính và các ngành khác công lập. Số tiền thặng dư sẽ được nộp vào quỹ của Triều đình Huế.

Điều Khoản ThứXII.

Trên toàn quốc, tất cả các khoản tiền thuế thương chính được đặt lại, và trao toàn quyền cho nhà cai trị người Pháp. Tiền thuế ây chỉ gồm các thuế thương chính do hàng hải và do từ biên giới đến, mà sự cần thiết sẽ cần phải đặt ra. Bất cứ các sự khiếu nại về thương chính vốn do binh sĩ An Nam đặt ra cho đến nay đều không được chấp thuận.

Các luật lệ và điều khoản về thuế gián thâu, thể thức và giá biểu về quan thuế cũng như các điều kiện vệ sinh của xứ Nam kỳ, từ nay được áp dụng trên toàn lãnh thô’ của Trung kỳ và Bắc kỳ.

Điều Khoản Thứ XIII.

Tất cả các công dân hay bảo hộ Pháp được quyền đi lại tự do buôn bán, và là sở hữu chủ các động sản và bất động sản ở trên toàn lãnh thổ Bắc kỳ, hay ở các nhượng địa của các hải cảng ở Trung kỳ, Hoàng đế An Nam xác nhận các đảm bảo vốn được đề cập đến do hiệp ước ngày 15 tháng 3 năm 1874 đôi yới các giáo dân và các nhà truyền giáo ở những nơi đó.

Điều Khoản Thứ XIV.

Những người muốn đi lại trên nội địa xứ Trung kỳ, chỉ cần được phép của viên Tổng Khâm sứ ở Huếhay viên Toàn quyền Nam kỳ.

Các viên chức cai trị Pháp này sẽ cấp cho họ giấy tờ thông hành, và sẽ do quan lại An Nam kiểm soát.

Điều Khoản Thứ XV.

Nước Pháp từ nay cam kết bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ cá nhân Hoàng đế An Nam, để chống lại bất cứ kẻ địch từ bên ngoài, hay sự nổi loạn ở bên trong lãnh thổ.

Vì vấn đề này, binh lực Pháp sẽ chiếm đóng trên toàn lãnh thổ hai xứ Trung kỳ và Bắc kỳ các địa điểm cần thiết, đê’thi hành quyền bảo hộ.

Điều Khoản Thứ XVI.

Hoàng đế An Nam vẫn tiếp tục cai trị như cũ, nền hành chánh địa phương, ngoại trừ những điều đã do hiệp ước này đề cập đến.

Điều Khoản Thứ XVII.

Nhữtig khoản tiền nợ hiện nay của Vương quốc An Nam đối với nước Pháp, sẽ dược thanh bạch do cách trả sẽ được ấn định sau. Hoàng đế An Nam từ nay cũng không được quyền vay mượn của nước ngoài, nếu không được chính phủ Pháp quốc công nhận.

Điều Khoản Thứ XVIII.

Những cuộc đàm phán sau sẽ định rõ số cửa bê’ được mở ra và các nhượng địa của Pháp trong các cửa bê’ ấy, sự xây cất các hải đăng trên các xứ Trung kỳ và Bắc kỳ, thể chế và qui ước khai thác các hầm mỏ, qui ước về tiền tệ, sự phân chia tiền thuế thương chánh, thuế trực thâu, thuế bưu chính và mọi thứ khác chưa được nói đến theo điều thứ XI của hiệp ước này.

Bản hiệp ước này sẽ được đệ trình lên chính phủ Pháp quốc và chính phủ Vương quốc An Nam, để duyệt xét và chấp thuận, nếu cần phải thay đổi gì, sau đó sẽ được áp dụng tức khắc.

Điều Khoản Thứ XIX.

Hiệp ước này sẽ thay thế các bản hiệp định ngày 15 tháng 3, ngày 31 tháng 8 và ngày 23 tháng 11 năm 1874.

Trường hợp có sự phản đối, thì riêng bản tiếng Pháp là đủ. ’

Để chấp chiếu, các đặc mệnh toàn quyền nói trên đều ký kết vào bản hiệp ước này cùng kiềm ấn riêng của họ để làm bằng.

Làm tại Huế, gồm hai bản, ngày 6 tháng 6 năm 1884. PATENOTRE            HOÀNG ĐỂ AN NAM

Phụ chính Đạl thần

Nguyễn Văn Tường ký Phan Thân Duật ký Tôn Thất Phan ký

PHỤ ĐÍNH II

HẸP ƯỚC Sơ BỘ PHÁP—VẸT NAM Ký Ngày 6 Tháng 3 Năm 1946

Giữa các nhân vật cao cấp phía dưới: Về Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc một bên, do ông Sainteny, đại diện của Thượng sứ Pháp, Đô đốc D’Argenlieu, đặc sứ toàn quyền của Cộng hòa Pháp quốc, và một bên Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện của Hội đồng Bộ trưởng Vũ Hồng Khanh, hai bên đã thỏa thuận như sau:

	
1 .— Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mệt quốc gia tự do, có Chính phủ, Quốc hội, quân sự, và nền tài chính riêng biệt, nằm trong Liên bang Đông Dương và ở trong Liên hiệp Pháp.



Về việc thôrig nhứt ba kỳ, Chính phủ Pháp công nhận sẽ châp thuận quyết định của toàn dân, sau khi được trưng cầu dân ý.

	
2 .— Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng tiếp đón quân đội Pháp, theo đúng tinh thần quốc tế, khi quân đôi này kéo vào tiếp quản quân Tàu.



Một phụ ước sẽ được đính kèm vào bản hiệp định sơ bộ này, sẽ đặt ra các thể thức khi họ bắt đầu vào tiếp quản.

	
3 .— Những thể thức rõ ràng nói trên sẽ được tức khắc thi hành. Sau khi hai bên trao đổi chữ ký, phần bên nào dùng biện pháp cần thiết lấm tạo hoàn cảrih thích hợp để mỏ những cuộc đàm phán thân hữu và thẳng thắn.



Nhưng sự đàm phán đó sẽ đề cập đến vấn đề ngoại giao của nước Việt Nam với bên ngoài, qui chế tương lai của Đông Dương và quyền lợi văn hóa và kinh tế của Pháp ở Việt Nam.

Hà Nội, Sài Gòn, hay Paris sẽ có thể được chọn để làm chỗ đàm phần.

PHỤ ƯỚC VỀ HIỆP ĐỊNH sơ BỘ GIỨA CHINH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP Quốc VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Giữa hai bên đã ký hiệp định sơ bộ, nay thỏa thuận như sau:

	
1 .— Lực lượng được thay thế sẽ gồm có:



	
a) 10,000 binh sĩ người Việt với số sĩ quan chỉ huy Việt Nam sẽ thuộc quyền quân đội Việt Nam.


	
b) 15,000 binh sĩ người Pháp bao gồm cả sô'binh lính Pháp đang đồn trú tại Việt Nam về phía Bắc vĩ tuyến thứ 16. Những binh sĩ âỳ chỉ được gồm các binh lính gốc chính quốc, ngoại trừ số binh sĩ chịu trách nhiệm canh giữ tù binh Nhựt. Tất cả các lực lượng quân sự đó sẽ do bộ Tự lệnh tôì cao Pháp sử dụng, có đại diện của nhà chức trách Việt Nam chứng kiêh. Sự phát triển, đồn trú, và sử dụng các lực lượng đó, sẽ được ấn định do một qui ước của bộ chỉ huy, do đại diện của quân lực Pháp và Việt Nam, sẽ họp bàn ngay sau khi quân Pháp kéo vào miền Bắc.



Các ủy ban hỗn hợp sẽ được đặt ra, theo từng cấp tương đồng, trong một tinh thần thân hữu, giữa hai bên quân đội Pháp và Việt.

	
2 .— Các đơn vị Pháp của lực lượng thay thế sẽ được chia làm ba loại:



	
a) Những đơn vị chịu trách nhiệm coi giữ tù binh quân sự Nhựt Bản. Những đơn vị đó sẽ được hồi hương ngay sau khi nhiệm vụ của họ được hoàn tất, trong vòng tốì đa 10 tháng.


	
b) Các đơn vị phụ trách hợp tác với quân lực Việt Nam, để giữ an ninh công cộng, trên toàn lãnh thổ Việt Nam.



Những đơn vị này sẽ lần lượt được rứt hết, và thay thếhằng quân lực Việt Nam, theo tỉ lệ 1/5 hàng năm. Như vậy, số quân đội Pháp sẽ rút đi hết trong vòng thời gian là năm năm.

	
c) Những đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ các đồn hót Việt Nam, vẫn đang trấn đóng; những địa phần đồn trú đã được chỉ định rõ ràng.



	
3 .— Chính phủ Pháp cam kết sẽ không dùng tù binh Nhựt cho mục tiêu quân sự của mình.



Làm tại Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1946.

Ký tên: Saỉnteny, Salan, Võ Nguyền Giáp.

PHỤ ĐÍNH III TUYÊN BỐ CHUNG

Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1948 iạỉ Vịnh Hạ Long

Giữa ông Emile Bollaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, và Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam, trước mặt Hoàng đế Bảo Đại,

Trước mặt Hoàng đế Bảo Đại,

Ông Emile Bollaert, Cố vấn Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, nhân danh Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc một bên,

Và,

Ông Nguyễn Văn Xuân, Thủ tướng Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam, có sự dự kiến của quí ông Nghiêm Xuân Thiện và Đặng Hữu Chí, Phan Văn Giáo, Nguyễn Khoa Toàn và Đinh Xuân Quảng, Trần Văn Hữu và Lê Văn Hoạch, đại diện lần lượt cho miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam, một bên.

Đã lập bản tuyên bố chung như sau:

	
1 .— Nước Pháp long trọng công nhận nền độc lập của Việt Nam được tự do thực hiện nền thông nhứt của mình. Về phía Việt Nám, nước Việt Nam tuyên bố sẽ chấp nhận vào Liên hiệp Pháp dưới danh nghĩa một quôc gia liên kết với nước Pháp. Nền độc lập của Việt Nam không có một giới hạn nào khác, ngoài giới hạn mà Liên hiệp Pháp dành cho mình.


	
2 .— Nước Việt Nam cam kết tôn trọng mọi quyền hạn và quyền lợi của các tư nhân Pháp, cam kết bảo đảm các căn bản dân chủ, và dành quyền líu tiên sử dụng các nhà chuyên môn cố vấn Pháp trong mọi nhu cầu tổ chức nội bộ, và khuếch trương kinh tế của mình.


	
3 .— Sau khi thành lập chính phủ lâm thời, các đại diện của Việt Nam sẽ thỏa thuận với các đại diện của Cộng hòa Pháp quốc, những thỏa thuận hợp lý về các vấn đề ngoại giao, kinh tê' tài chánh và chuyên môn.



Làm thành hai bản chính ở vịnh Hạ Long,

Ngày 5 tháng 6 năm 1948

Ký tên:

Bollacrt                               Nguyễn Văn Xuân

Nghiêm Xuân Thiện - Đặng Hữu Chí

Phan Văn Giáo - Nguyễn Khoa Toàn - Điìih Xuân Quảng

Trằn Văn Hữu - Lê Văn Hoạch

PHỤ ĐÍNH IV

Paris, ngày 8 tháng 6 năm 1949

Tông Thống Cộng hòa Pháp Tổng Thống Cộng hòa Pháp quốc Chủ tịch Liên hiệp Pháp Kính gởi Hoàng đế Bảo Đại

Thưa Hoàng thượng,

Hoàng thượng đã có ý muôn cụ thê’ hóa nền thông nhứt và độc lập của Việt Nam, theo nguyên tắc dựa trên bản Tuyên bô' chung ngày 5 tháng 6 năm 1949 tại vịnh Hạ Long, ký kết giữa ông Emile Bollaert, Thượng sứ Pháp ở Đông Dương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam có sự chứng kiến của Hóàng thượng.

Ý muôh đó rất trùng hợp với ý kiến của Chính phủ Pháp, sau khi Hội đồng Bộ trưởng đã họp bàn, đã yêu cầu tôi, nhân danh Chủ tịch Liên hiệp Pháp, được trao đổi văn thư với Hoàng thượng, để đi đến một thỏa ước hầu cụ thê’ hóa những điều khoản của bản tuyên bố chung ngày 5 tháng 6 năm 1949.

Nay thuộc phạm vi chính phủ của Hoàng thượng, một mặt đê’ kết thúc với ông Cao ủy Pháp ở Đông Dương những thỏa ướt riêng biệt hoặc tạm thời, không ra ngoài lý lẽ của sự trao đổi văn thư này và hoàn cảnh hiện tại mà trật tự và an ninh được vãn hồi giữa Liên hiệp Pháp và Việt Nam, mặt khác, sửa soạn cùng với đại diện của nước Pháp, có sự tham gia của đại diện các Chính phủ Hoàng gia Ai Lao và Cam Bôt, đê’ giải quyết những dị biệt cần thiết đang diễn ra hiện nay.

Trên căn bản ấy, và trong hoàn cảnh ấỹ, tôi nhân danh Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, xác nhận sự chấp thuận của tôi, theo những định ước dưới đây:

L— Thống Nhứt Việt Nam: Không còn dựa vào các hiệp ước từ trước, mà nước Pháp còn có giá trị, nước Pháp long trọng xác nhận quyết định, không phản đối sự trở về của đất Nam kỳ vào lãnh thổ Việt Nam, được kê rõ: bao gồm các đất đai của Bắc kỳ (Bắc Việt Nam) của Trung kỳ (Trung Việt Nam) và Nam kỳ (Nam Việt Nam).

Nhưng sự tái sát nhập đất Nam kỳ vào nước Việt Nam, chỉ được coi như chính thức, sau cuộc trưng cầu dân ý của toàn dân, được tự do lựa chọn hay đại diện của họ lựa chọn. Toàn thể các điều khoản trong thỏa ước này chỉ có giá trị, khi sự sát nhập đầy đủ hiệu năng và chính thức của Nam kỳ vào toàn cõi nước Việt Nam.

Trong hoàn cảnh ấy, Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc cam kểt thi hành các thê’ thức đã được ẩh định trong Hiến pháp.

Khi các cách thức trên được hoàn tất, Chính phủ Cộng hòa Pháp quôc sẽ công bố dứt khoát sự thống nhứt của Việt Nam như đã được định nghĩa trên.

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc từ chối về qui chế đặc biệt do các sắc dụ, đã nói về ba nhượng địa Hà Nội, Hải Phòng và Tourane.

Sự cai trị các sắc dân không phải người Việt Nam, mà vị trí địa dư vốn nằm trong lãnh thổ của nước Việt Nam, như vừa định nghĩa trên, và từ xưa vẫn thuộc quýền Hoàng đế An Nam, sẽ được cứu xét bằng qui chế riêng, do Hoàng đế định đoạt. Các qui chế này phải được sự thỏa thuận của Đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, vốn có những trách nhiệm đốì với họ. Qui chế này vừa phải bảo đảm cho những quyền hạn chính đáng của Việt Nam, vừa phải bảo đảm sự tiến triển của dân tộc ấy, với sự tôn trọng phong tục tập quán của họ.

n.— Vâh Đề Ngoại Giao: Nền chính trị đổì ngoại của Liên hiệp Pháp, trong đó có đại biểu của Việt Nam trong Hội đồng Tối cao, do chính sách đối ngoại sẽ được định dưới, phải được cứu xét phù hợp, dưới quyền chủ tọa của Đại điện Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, hội đồng mà Chính phủ nước Việt Nam được quyền lựa chọn do chính          1

người của mình.

Đê’ thực thi các định kiến của mình, về chính sách đốì ngoại, Hoàng đế Việt Nam sẽ phối hợp hoạt động với đường lôi chung của Liên hiệp Pháp.

Các trưởng phái đoàn ngoại giao sẽ được đề cử đến Việt Nam do Chủ tịch Liên hiệp Pháp và Hoàng đế Việt Nam chấp nhận.

Các quốc gia được Việt Nam cử phái đoàn ngoại giao, phải được định rõ, có sự tương đồng của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc.

Sự thông nhứt của nền chính trị ngoại giao của Liên hiệp Pháp trong những quốc gia ấy, sẽ được đảm trách bằng đường lôì chung, Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc sẽ chuyên đạt cho chính phủ Việt Nam, kê’ cả việc tiếp xúc trực tiếp           I

giữa các nhà ngoại giao Pháp và Việt. Đổi với những quốc gia khác, nước Việt Nam sẽ được đại diện bởi các phái đoàn ngoại giao của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, tức phái biểu là đã có đại diện của Chính phủ Việt Nam trong đó.

Nước Việt Nam có quyền điều đình và ký kết những          '

thỏa ước riêng, liên hệ đến quyền lợi của mình, với điều kiện đặc khẩn là trước khi điều đình, phải đưa trình dự án của mình cho Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, để đưa lên hội đồng tôì cao nghiên cứu và những thỏa ước này đã được cứu xét bởi các phái đoàn ngoại giao của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc. Sự chấp nhận của hội đồng tốì cao là cần thiết thì các thỏa ước này mới được coi là nhứt định.

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc sẵn sàng, thê’ theo lời yêu cầu của chính phủ Việt Nam, để mở những lãnh sự quán Việt Nam trong những nước mà Việt Nam nhận thấy liên hệ đến quyền lợi của mình. Các lãnh sự Việt Nam sẽ thực thi quyền hạn ở những nước này mà Việt Nam thấy có liên hệ đến mình. Các lãnh sự Việt Nam sẽ thực thi quyền hạn ở những nước mà Việt Nam có phái đoàn ngoại giao, đướỉ quyền điều khiển và kiểm soát của trưởng phái đoàn, vốn có liên lạc với trưởng phái đoàn ngoại giao của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc; trong các quốc gia khác, dưới quyền điều khiển và kiểm soát của phái đoàn ngoại giao của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc.

Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, cam kết, thê’ theo lời yêu cầu của Việt Nam, đưa đơn của Việt Nam vào Liên hiệp quốc, khi Việt Nam đã hội đủ các điều khoản của Liên hiệp quốc.

HL— Vâh Đề Quân Sự: Nước Việt Nam có quân đội riêng, để giữ trật tự và an ninh công cộng, đồng thời để bảo vệ lãnh thổ của quốc gia. Về trường hợp sau cùng, quân đội này sẽ được sự hỗ trợ của quân lực Liên hiệp Pháp. Quân đội Việt Nam cũng tham dự vào sự phòng thủ biên giới của Liên hiệp Pháp đôì với bất cứ kẻ thù nào từ bên ngoài.

Quân số của quân đội Việt Nam và quân số của quân đội Liên hiệp Pháp đóng tại Việt Nam sẽ do một thỏa ước riêng biệt ấn định, đê’ toàn thê’ có đủ khả năng hữu hiệu, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổLiên hiệp Pháp, trong trường hợp có chiến tranh.

Quân đội Việt Nam sẽ bao gồm các phần tử quốc gia Việt Nam, do các sĩ quan Việt Nam chỉ huy; các huấn luyện viên và cố vấh kỹ thuật Pháp sẽ đặt dưới quyền sử dụng của quân đội Việt Nam.

Những sĩ quan Việt Nam sẽ do các trường quân sự Việt Nam đào tạo, và tùy trường hợp sẽ do các trường quân sự Pháp đào tạo, không phân biệt một cách rộng rãi. Để dễ ? dàng hợp tác trong thời kỳ có chiến tranh, tổ chức nội bộ của quân đội Việt Nam sẽ cố gắng sắp xếp giống tô’ chức nội bộ của quân đội Pháp.

Chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm đài thọ ngân sách cho quân đội này.

Mọi yêu sách về quân nhu, sẽ do Chính phủ Việt Nam đề cập với chính phủ Pháp.

Đê’ góp phần bảo vệ hữu hiệu Liên hiệp Pháp, quân đội Liên hiệp Pháp đồn trú tại lãnh thổ Việt Nam, ở những đồn bót, mà danh sách, phạm vi và qui chế sẽ do một thỏa ước riêng ấn định. Bất kê’ lý do nào, qui chế này sẽ bảo đảm cho quân đội ấy hoàn tất nhiệm vụ, trong khi về nguyên tắc, vẫn giữ được chủ quyền quốc gia Việt Nam. Quân đội ấy có thê’ tự do đi lại từ những đồn bót của họ, theo phạm vi của thỏa ước. Theo nguyên tắc của sự hợp tác, trong phạm vi của Liên hiệp Pháp, quân đội này sẽ bao gồm cả những phần tử Việt Nam, mà sự tuyển mộ đã được ấn định theo như thỏa ước.

Đê’ có một đường lổì duy nhứt hữu hiệu, trong thời kỳ có chiến tranh, một ủy ban quân sự vĩnh viễn sẽ được thành lập, ủy ban này gồm nhiều sĩ quan tham mưu của quân đội hai nước được thành lập sẵn ngay trong thời bình, đê’ sửa soạn sự phòng thủ chung, và hợp tác quân sự chung giữa quân đội Quốc gia và quân đội của Liên hiệp Pháp. Uy ban

này, trong thời bình, có thể đảm nhiệm sự liên lạc giữa hai quân đội. Cách thức cấu tạo và hoạt động trong thời bình, sẽ được âh định theo thỏa ước riêng biệt, phụ đính vào hiệp ước Pháp Việt này.

Trong thời kỳ có chiêh tranh, phần lớn phương pháp chống cự do quân đội Việt Nam điều động, còn quân đội Liên hiệp Pháp sẽ phối hợp và viên chỉ huy trưởng người Pháp lãnh đạo ủy ban hỗn hợp, và chịu trách nhiệm về môi trường chiến cuộc ở Việt Nam phần lớn, vị chỉ huy khác của ủy ban phải là người Việt Nam.

IV.— Chủ Quỳền Nội Bộ: Chính phủ Việt Nam thi hành đầy đủ quyền nội bộ nước mình. Chính phủ ây, sẽ thỏa thuận với viên Cao ủy Pháp ở Đông Dương, lập những thỏa ước riêng biệt hay tạm thời, tùy từng trường hợp, đê’ trao lại cho Việt Nam những thẩm quyền trước đã nhượng cho người Pháp.

Chính phủ Việt Nam, khi cần đến chuyên viên, hay cố vâh kỹ thuật, phải dành líu tiên chọ các thuộc dân của Liên hiệp Pháp, nhứt là trong các xí nghiệp hay cơ quan liên hệ đến sự phòng thủ của Liên hiệp Pháp.

Ưu tiên dành cho thuộc dân Liên hiệp Pháp này chỉ bị tước bỏ khi Chính phủ Pháp không thê’ nào thỏa mãn được sự đòi hỏi của Chính phủ Việt Nam. Cách thức sử dụng về vấn đề này sẽ được ãh định rỗ ràng bằng một thỏa ước sau.

Không một công dân Pháp nào, hay một thuộc dân Liên hiệp Pháp được quyền tham dự vào nền nội trị của Việt Nam, nếu không được sự thỏa thuận của Liên hiệp Pháp và ngược lại, không một người Việt Nam nào được quyền can thiệp vào việc nội trị của nước Pháp, nếu không được sự thỏa thuận của nước mình.

V.— Vân Đề Tư Pháp: Nưởc Việt Nam được toàn quyền xét xử mọi việc về dân sự, thương mại hay hình sự trên khắp lãnh thô’ của mình. Tuy nhiên, việc thụ lý về dân sự hay thương mại, đốì với thuộc dân Liên hiệp Pháp, không phải người Việt Nam, hay với các thuộc dân các quốc gia, mà Pháp đã ký các thỏa ước dành ưu quyền về tư pháp, và sự truy tố đốì với họ do phạm lỗi, đối với nước Pháp, sẽ do một tòa án hỗn hợp, trong đó các định lệ sẽ được đặt ra, bằng một thỏa ước phụ đính với bản Hiệp ước này.

Định lệ ấy sẽ phải tôn trọng các nguyên tắc sau này:

	
1 .— Các bản án được xét xử sẽ mang tiêu đề như sau:



“Nhân danh Liên hiệp Pháp và quốc gia Việt Nam, Hoàng đế Việt Nam ban lệnh và quyết nghị.”

Việc thi hành bản án ấy, ở ngoài lãnh thổ nước Việt Nam sẽ do những thỏa ước sau, dự trù việc ủy quyền thi hành.

	
2 .— Luật sử dụng, sẽ là luật của nước Pháp, đốì với bất cứ công dân Pháp khi phạm pháp.


	
3 .— Luật sử dụng, sẽ là luật của Việt Nam, mỗi khi người Pháp nào không phải vướng mắc luật ấy sẽ được thi hành tùy theo trường hợp của sự tranh chấp.



Thiếu sỏt điều âỳ, thì sẽ là luật của Pháp.

Tóm lại, theo như định lệ quốc tế, những sự kiện vốn nằm trong qui chế riêng của quốc gia của họ.

Những việc tranh tụng về hành chánh cũng sẽ được áp dụng những căn bân tương tự, và quyền đổi kháng tương đồng.

Thỏa ước tư pháp riêng biệt sẽ được giải quyết như các việc nêu trên phụ đính này.

VL—Vân Đ'ê Văn Hóa: Trong bậc sơ học và trung học, nước Pháp tự do có thể mở các trường công hay tư, ngoại trừ phải theo các luật lệ về địa phương của vấn đề.

Các đính lệ và qui chế ấy không mang ẩn ý, trực tiếp hay gián tiếp giữa người Pháp và người Việt Nam.

Những văn bằng chuyên nghiệp, hay tinh thần đòi hỏi để được dậy ở những trường học này, cũng như các điều kiện được hành nghề ở Pháp.

Tất cả những văn bằng ấy, được ảp dụng chụng có các trường chuyên nghiệp và kỹ thuật.

Các trường học Pháp sẽ theo một chương trình đang thực thi tại Pháp; một chương trình về sử ký và văn minh Việt Nam bắt buộc phải dạy, không thể thiếu sót.

Những hộc sinh Việt Nam được tự do theo học ở các trường Pháp, mồ tại Việt Nam. Các trường này sẽ mở mệt lớp học bằng tiếng Việt Nam, đê’ dạy học sinh Việt Nám.

Sinh ngữ giữa tiêhg Việt và tiếng ngoại quốc, sẽ được dành cho tiếng Pháp, vốn là sinh ngữ của nền ngoại giao của nước Việt Nam.

Nước Việt Nam chấp nhận sinh ngữ Pháp dạy ở ban trung học, đủ đê’ theo ban cào đẳng vào cuối niên học, sẽ giữ SỐ trường Pháp ở bậc trung học ngày càng nhiều.

Giá trị văn bằng Việt Nam và văn bằng Pháp sẽ được ấn định do một thỏa ước sau, khi hai chương trình Việt và Pháp được đem ra so sánh.

Nước Việt Nam cố quyền dự trù theo đuổi ngành cao học Pháp, đồng thời công nhận nước Pháp tiếp tục phát triển ngành cao học ở Việt Nam, ngang hàng với chương trình của Liên hiệp Pháp.

Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn hiện tại, nhứt là để huấn luyện mệt số nhân viên Việt Nam thích ứng, một trường Đại học chung được mở ra, theo những điều lệ địa phương. Qui chế của trường Đại học đó, sẽ là đề tài của thỏa ước đặc biệt giữa Pháp và Vỉệt Nam. Các quốc gia khác thuộc Liên hiệp Pháp, nếu họ muốn, có thể tham gia vào tổ chức này, và phải cam kết những sự cần thiết với nước Pháp và nước việt Nam.

Qui chế của trường Đại học này phải theo các nguyên tắc dưới đây:

Trường Đại học chung này, sẽ là một tổ chức tự trị, của các trường Đại học áp dụng trong hầu khắp các nước tiền tiêh trên thế giới.

Trường Đại học sẽ do một viên khoa trưởng điều khiển, vị này sẽ được bô’ nhiệm bởi chính phủ, sau khi ủy ban tư vấn của nhà trường đề cử ba người', đê’ lựa chọn. VỊ khoa trưởng này sẽ được các trưởng ban phân khoa giúp đỡ, đê’ điều khiển nhà trường. Và hội đồng đại học sẽ gồm các phân khoa trưởng, các đại diện giáo sư, đại diện sinh viên, và nhiều nhân vật chú trọng đến nền giáo dục, cũng như các trưởng nhiệm sở các cơ quan khoa học, và một vị đại diện cho chính phủ liên hệ.

Chương trình giảng dạy, sẽ bằng sinh ngữ của người sáng lập ra nhà trường, đôì với những trường chuyên nghiệp.

Trong chương trình học vẩh tổng hợp:

	
a) Sẽ giảng bằng tiếng Pháp, nói về kỷ luật.


	
b) Sẽ giảng bằng tiếng Việt Nam, tùy theo cách thức, do hội đồng nhà trường ấh định. Bằng cấp do nhà trường cấp, được coi như chính thức công nhận bởi hai quốc gia, tuy nhiên, các bằng cấp được cấp phát tạm thời vì hoàn cảnh, riêng đôì với Việt Nam, không được tự do chấp nhận vào theo chương trình Pháp, và được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương, trong Liên hiệp Pháp.



Để được dễ dàng, nhập vào ngành cao học, các văn bằng được nới rộng rất thấp do những chính phủ liên hệ, gia giảm.

Trường đại học chung, sẽ dành số nhập học cần thiết cho các sinh viên được học bổng của các quốc gia liên hệ.

Sô" phận các trường khoa học đã có hiện nay ở Việt Nam, đã được các thỏa ước Pháp và Việt Nam giải quyết, hoặc dọ quốc gia Việt Nam giải quyết với ban Giám đốc nhà trường. Tuy nhiên, một vài nguyên tắc căn bản cần phải chú trọng chặt chẽ:

Sự hoạt động của trường Bầc Cơ Viễn Đông, sẽ là di sản chung của ba nước Việt, Cam Bốt và Ai Lao, và nước Pháp. Nó không thê’ đem nhường lại cho ai được. Hội đồng quản trị sẽ bao gồm căc đại diện của ba quốc gia Việt, Cam Bốt và Làọ, cùng đại diện của Chính phủ Pháp. Viên quản đốc sẽ được bổ nhiệm, do quyết định chung của bốn chính phủ sau khi viện Khoa học Pháp đưa ra ba đế nghị đê’ lựa chọn.

Hoàn cảnh viện Pasteur nằm trên lãnh thô’ Việt Nam cũng sẽ được giải quyết giữa cơ quan của viện ấy với Chính phủ Việt Nam.

Thỏa ước về viện Pasteur phải tôn trọng các điều khoản dưới đây:

Những cơ sở đã có sẵn là di sản của ba nước Việt, Cam Bốt và Ai Lao, cùng nước Pháp, đối với các bất động sản tại Sài Gòn, Đà Lạt và Nha Trang.

Nước Việt Nam là chủ nhân ông các bất động sản và cơ sở thuộc viện Pasteur ồ Hà Nội. Nước Việt Nam cam kết chấp nhận một qui chế tương tự đốì với các cơ sở khác.

Viện Pasteur nhận giữ các sản phẩm và bất động sản, mà viện đá nhận được, bằng sự tặng dữ, hay do di nhượng.

Viện Pasteur là sở hữu chủ các dụng cụ khoa học.

Việc áp dụng thỏa ước này sẽ được thỉ hành cho đến hết nhiệm kỳ, vào cuối tháng chạp năm 1949.

Thư Viện: Mọi chính phủ là sở hữu chủ của quốc khố đồ thư của nước mình. Người quản thủ thư viện và sự bảo tồn quốc khố đồ thư, phải được thực hiện theo những định lệ rõ rệt.

Vấn đề quản thủ thư viện, cơ sở Nông nghiệp, cơ sở Thiên văn, Hải dương học, và Bảo tàng viện sẽ được ấn định do những thỏa ước riêng biệt.

vn.—- Vâh Đề Kinh Tế Và Tài Chánh: Các công dân Việt Nam ở Pháp hay ở trong các nước thuộc Liên hiệp Pháp, cũng nhừ công dân Pháp hay công dân Liên hiệp Pháp đều có quyền tự do lập nghiệp y như người bản xứ trong khuôn khổ các định luật và qui chế địa phương. Họ được hưởng quyền di chuyển tự do, quyền thương mại, và nói chung tất cả các quyền dân chủ trong lãnh vực ấy.

Những động sản và xí nghiệp thuộc về công dân của Liên hiệp Pháp trên lãnh thổ Việt Nam, được hưởng cùng qui chế với người công dân Việt Nam, nhứt là về phạm vi thuế khóa và luật lao động. Sự bình đẳng dó sẽ được coi như tương đồng, đổi với người Việt Nam trong lãnh thổ của Liên hiệp Pháp.

Luật lệ tài phán giữa các xí nghiệp thuộc về công dân Liên hiệp Pháp trên lánh thổ Việt Nam sẽ được ấn định theo một thỏa ước chung giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam.

Sẽ được trả lại quyền lợi và quyền tư hữu của công dận Liên hiệp Pháp, theo như hiện trạng, vốn bị mất dị do hoàn cảnh thực tại của Việt Nam kể từ tháng 3 năm 1945.

Một ủy ban hỗn hợp sẽ được dề cử để ấn định cách thức hoàn trái đó.

Vốn của người Pháp được đầu tư tự do ở Việt Năm, theo những hạn chế sau này:

	
a) Chính phủ Việt Nam, nếu xét thấy cần thiết, sẽ dự vào các vụ đầu tư đó được sắp xếp vào mục quyền lợi quốc gia.


	
b) Mở những xí nghiệp, trong mục gọi là về quốc phòng, và phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam.


	
c) Chính phủ Việt Nam có quyền trưng mua lại các xí nghiệp, không hoạt động nữa.



Một ủy ban hỗn hợp Pháp Việt sẽ ẩh định rõ rệt địa bàn của các lãnh vực ấy cũng như khả năng hoạt động của các xí nghiệp được đặt tại đó.

Những hạn chế nói trên không áp dụng cho vôn đầu tư xí nghiệp hiện tại trên lãnh thổ Việt Nam, cũng không áp dụng cho sự phát triển dự trù của hoạt động của họ.

Chính phủ Việt Nam được toàn quýền sử dụng nền tài chính của mình. Chính phủ ấy sẽ lập và quản lý ngân sách của mình. Chính phủ Việt Nam sẽ được thừa hưởng tất cả mọi ngân khoản về thuế khóa trên lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ những khoản thu, liên hệ đến công ích chung giữa các nước liên kết, thì phải được Chính phủ Pháp và chính phủ các nước liên kết, chấp thuận.

Chính phủ Việt Nam có thể tăng thuế hay đặt ra các sắc thuế mới. Nếu sự gia tăng này có dính dấp gì đến các nước liên kết, thì sẽ có những sự thảo luận chung giữa các quốc gia liên kết, hầu có sự tương đồng về thuế khóa ỗ Việt Nam và các nước Đông Dương, để mọi hoạt động kinh tế khỏi bị chênh lệch.

Nước Việt Nam sẽ có sự tương đồng về tiền tệ với ba nước Đông Dương. Tiền đang thông dụng ở ba nước ấy hiện nay là đồng bạc, do cơ quan Đông Dương phát hành.

Cơ quan phát hấnh có thể đặt ra các dấu hiệu riêng biệt cho Việt Nam, Cam Bốt và Ai Lao.

Đồng bạc Đông Dương nằm trong khuôn khổ ảnh hưởng của đồng quan Pháp. Sự tương đương giữa đồng bạc Đông Dương và đồng quan Pháp không phải là nhứt định, mà có thể thây đổi, theo hoàn cảnh kinh tế. Tuy nhiên sự thay đổi này chỉ được ấn định, do các nước liên kết Đông Dương thảo luận.

Vấn đề thay đổi sẽ do cơ quan hốì đoái Đông Dương thực hiện.

Nước Việt Nam có chung riền thương chính với các nước Đông Dương liên kết khác. Giữa họ với nhau, không có một hàng rào quan thuế nào. Ớ biên giới ba nước ây, không phải chịu thuế thương chính, cũng như vấn đề xuất nhập trên toàn lãnh thổ của Liên hiệp Pháp.

Hoàng thượng nhận thây trên địa hạt kinh tế và tài chánh, nước Việt Nam được hưởng cùng nguồn lợi như các quốc vương Cam Bốt và Ai Lao, cũng như với Liên hiệp Pháp, các nguồn lợi này sẽ được phân phối công bình và nhịp nhàng thì sự mở hàng cơ quan hỗn hợp để điều hành là cần thiết.

Do thế sẽ được mở ra ở Sài Gòn, do sự triệu tập của các viên Cao ủy Pháp ở Đông Dương, một hội nghị, để mời các đại diện của Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, đại diện của Chính phủ Việt Nam, đại diện của Vương quốc Cam Bốt và Ai Lao, đê’ ấn định về thành phần, và quyền hạn của các cơ quan hỗn hợp này. Tại Hội nghị Đông Dương này, sẽ bàn đến:

	
• Vấh đề viễn thông,


	
• Kiểm soát di trú,


	
• Ngoại thương và thương chính,


	
• Ngân khố,


	
• ĐỒ trang bị.



Cũng phải nói rõ, về vấn đề này, Hội nghị Đông Dương cần chú trọng nhứt về đồ trang bị hiện đang được nghiên cứu.

Hội nghị này, khi mở mang, phải đặt ra cách thức và cho kệt quả dự trù.

Hội đồng tốì cao Liên hiệp Pháp có thể cho ý kiến hay điều giải, nếu cần.

Gác văh kiện sẽ được trao đổi tại Sài Gòn, giữa Hoàng thượng và ông Cao ủy Pháp ở Đông Dương, và hiệp ước sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ lúc ấy.

Lời tuyên bố chung ngày 5 tháng 6 năm 1948 và các bản chính thức của Việt Nam sẽ kết hợp vào điều 61 của bản Hiến pháp của Cộng hòa Pháp quốc. Chính phủ Cộng hòa Pháp quốc, và cá nhân tôi sẵn sàng chấp nhận sự thực thi của Hoàng thượng và của vị đại diện nước Pháp, trong tín cẩn hoàn toàn, trong thiện chí, các điều khoản nói trên sẽ tạo điều kiện vãn hồi hòa bình ở Việt Nam, liên kết trong bình đẳng, và thân ái với nước Pháp.

Xin Hoàng thượng, nhận nơi đây, lòng tôn kính của tôi.

Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc

Chủ tịch Liên hiệp Pháp: Vincent Auriol

Được ủy nhiệm bởi Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc Chủ tịch Liến hiệp Pháp

Thủ tướng Hội đồng Bộ trưởng: H. Queuillè.

ANNEXE I

TRAITE DE PROTECTORAT 6 juin 1884

Le Gouvemement de la République Iranẹaise et celui đe Sa Maịesté le Roi d’Annam voulant empêcher à iainais le renouvellement des đifficukís qui se sont produites récemnĩent, et désireưx de resserrer leurs relations d’amitié et de bón voísinage, ont résolu de cooclure une Convention à cet effet, et oni nonunỂ pour leurs plóùpotentiaires, savoir :

Le président dê la République IranỊaise, M. Jules Patenôtre, envoyí extra-ordinaire et ministre plĩiũpotẽatiaire de la Republiquè IranỊaise & Pékin, officier dẹ laLígion d’honneur, Grand-Croix dê 1’Etoile Poláire, etc., etc., etc, et Sa Majest£ le Roi d*Annarn,

Nguyên Van Tuông, I*' Régent, mínistre de rinténeưr,

Phàm Than Duat, nũnistre àa ĩiaaoces,

et Ton That Phan, chargé des relations extérieures, minỉstre des Travaux publìcs par intérim.

Lesquels, après í’étre commtnũquí leurs pleins pouvọirs respectiís, trouvés en bonne et dũe íonne, sont cocvenus des artìcles sulvants :

Akticle I

L’Aạnam reconnaĩt et accepte le Protectorat de la France.

La France représentera 1’Annatn dans toutes ses relations extérieures.

Les Annamitẽỉ à r&ranger ãeront placẾs SOU5 la protection de ỉa France.

Article II

Une íorce militaừe íranỊaise occupera Thuan-An d’une fa;on permanente. Tous ỉes íorts et ouvrages nĩilitaỉres dê la riviire đe HuỂ seront rasés.

Articix III

Les ỉonctíonnaữes annamites depuis la ĩrontière de la Cocỉũnchine jus-qu’à la írontière de ỉa province de Ninh-Binh, continueront à ađministrer lẽs provinces comprises dans ces lũnites, sauí en ce qui conceme les douana, les travaux publics et, en généxaỉ, les Services qui exigent une direction unique ou 1’empỉoi d’ingỉnieurs ou d'agents européens.

Ahticix IV

Dans les limites cỉ-dessus inđiquỉes, le Gouvemement annamite déclarcro ouvẹns au commerce de toutes les nations, outre le port de Quin-Nhon, ceux de Tourane et de Xuan-Day. D’autres ports pourront être ultérieurement ouverts apris une entente prẻalable. Le Gouvemement íranỊais y entretiendra des agents pỉacds sous les ordres de son Résident à Huỉ.

ÂXTICU V

Un R&ỉdent Généraỉ, Repr&entant du Gouvemement Eranợais, présiđera aux relatĩons extẽrieures de 1’Annatn et assurera l’exercice régulier du Protec-torat, sans s’immẽcer dans radministration locale des provincẽs comprises dans ỉes limites Ễxées par 1‘arncle III. II résidera đans lá citadelle de Hui avec une escorte nũlitaịre.

Le Résĩdent Général auia droit d’audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d’Annam.

Article VI

Au Tonkin, dẹs Résidents ou Résidents-Ađjoints seront placís par le Goụ-vemement de la Rípubliqne dans les chefs-liẽux où leur présencê sera jugéc utile. Ils serònt aous les ordres du Rỉsident Général.

Ils habiteront dans la õtadelle, en tọut cas, dans 1’enceinte même réservéc au mandarin; il leur sera donní, s’il y a lieu, une escorte íranọaise ou indigène.

Article VII

Les R&iđenu évỉtercct de s'occuper des détails de radministration inté-rieure des provinees. Les íonctionnaires indigènes de tout ordre continueront à gouvemer et à administrer sous leur contrôĩe; mais ils devront être révoqués sur la demanđe đes Autorités íranọaìses.

ABTtCLE VIII

Les Ỉcncỉionnaires et employís franợais de toute catỉgorỉe ne communique-ront avec ỉes Autorĩtés amũnũtes que par 1’intennídiaỉre des Résidents.

Articix IX

Une ligne tỡégrapỉúqne sera établỉe de Saigon à Hanoi et exploítée par des employés íranọais.

Unê paiiie dá taxes sen attrĩbuée au Gouvernement annamite qui concé-dera en retour, le terrain nécessaire aux statỉons.

Arhclb X

En Annam et au Tocikin les Etrangen de toute natỉonaỉití seront placés sous la ỹnridiction ỉranỊaise.

LÃutorití ỉiaDọaisé Sỉatnera sur les contestations, de queỉque nature qu’elles soient, qui s’élèverõnt entre Annamites et Etrangers, de ĩnéme qu’entre Etran-gers.

Axticle xỉ

Dam rAnnam propremmt dit, les Quan-bô percevront 1’impôt ancien sam le contrôle des íoõctionnaires íranẹais et pour lẽ compte de la Cour de Hué.

Au Tonkiạ, les Ríàdsití cenứaỉiseront, avec le cõncours des Quan-bô, le Service du mêrne impôt óont iis surveilleront la perception et 1’emploi. ùne Commission eomposíẽ de íonctionnaữes íranỊais et annamites đíterrrữnera les sommes qui devrôdt Étre aSectées aux diversẽs brancbes de radministration et aux Services publks. Le reliquat sera versé dam les caisses de la Cour de Hué.

Abticlx XII

Dam tout le Royaume, les douaạes réorganisíes seroot cntièrement cohfi£es à des administrateun ỉranợds. n n’y *ura que des douanes mantỉmes et đe Irontières plac£es partõut où le bẽsoĩn s’en ỉera scotir. Aucune réclama-ũon ne sera admise en matiỉre de douanes au sujet de* xnsures pnses iusqu*! ce jour, par les autorités militaires.

Les lois et règlemenư concernant les contribuũom ĩndirectes, le régime et le tarií des douanes et le régùne sanitaữe de ỉa Codãidũne seront appli-cables aux territoữes de 1’Aímam et du Tonlón.

Akticle XIII

Les citóyem ou protégés fran;ais pourront, dam toute rétendue du Ton-kin et dam les porâ ouverts de TAnnam, circuler líbrexnent, ỉaỉre le com-merce, acquérir des biens meubles et immeubles et en dộpcser. s. M. le Roi d’Annám condnne expressỉment les garanties stipulées paríe traití du 15 man 1S74 en íaveur des missionnaừes et des chríúem.

Axncư XIV

Les personnes qui voudront voyager dam l*int£rieur de rAnnam ne pour-ront en obtenữ rãutorisation que păr rintennídiaire du Résident Gíníral ì Hué ou du Gouvemeur de la Cochinchine.

Ces autoritís leur dílivreront des passeports qui seroot prísentís au Visa du Gouvemement Annamite.

Article XV

La ĩrance s*engage à garantừ dẻsonnais 1'ỉntígrití đes Etats de Sa Majesté le Roi d’Annam, ì déíendre ce souverain contre les agresãom du debors et contre les ríbẹlliom du dedam.

A cet tSet, 1’autorití íranỊaise pourra ỉaire occuper aũlitainsnent sur le territoừe de l’Annam et du Tonkin, les points qu’ellẽ jugeta n&essaữes pour assurer l'exercice du Protectorat.

Aa-ncix XVI

s. M. le Roi d’Annam continuera, conune par le pam£, ì diriger 1’admi. nistration intérieưre de ses Etats, saui les restnẽtiom qui résultent de la prí-sente Convention.

Abticle XVII

Les dettes actuelles de 1’Annam vis-à-vis de la France seroot acquittỉes au moyen de paiements dont le mode sera ultérieuremem détenxũné. s. M. le Roi d’Annain s’interđit de contracter aucun emprum ì réưanger sans ỉ’autorisatỉon du Gouvernement Franfais.

Aancta XVIII

Des coníỉrences ultérieures rígleront les limites đe port oưverti et dcs conceỉsions Iran^aúes dans chacun de ces ports, 1’ẻtablisseãent des phares sur les côtes de 1’Aanam et du Tordân, le rígiine et Vexpỉoũation des mines. le rígime monítaire, la quoũtí à aúribuer au Gouverâement Annanũte sur le prõduit des douanes, dẽ> régiee, des taxes tílígraphíqnes et autres revenus non visés dans 1’article XI du prísent Traité.

La prísente Convention sera soumise à 1’approbation du Gouveniement de la Répũblique Franọaise et de s. M. le Roi d’Anaam et lea raùScations en seront íóhangíes aussitôt que possible.

Anncu. XIX

Le présent Traitẽ remplacera kỉ couventions des 15 mars, 31 aoũt et 23 noveóibre 1874.

En cas de contestaũon le tene {ranỊaiỉ lera seul íoi.

En ỉoi de quoi, ies plénịpotentiaires respectiíỉ ont aigní le prísent Traité ct y ont apposí lẹur carhet.

Fait à Hui, en double expídiũon le 6 jtùn 1884.

Patenôtre

s. M. le Roi d’Annam
[image: ]

ÃNNEXE II

CONVENTION PREUMINAIRE FRANCO-VĨETNAMIENNE DU 6 MARS 1946

Enựe les hautes parties contractantes ci-après déăgnées : le Gouvernement de la République írânịaĩse, reprĩsenté par M. Sainteny, délíguí du Haut-Comnùssaire dệ France réguliỉrẽment mãndatí par ramiịal d'Ấrgenlieu, haut-conunissaire de France, dễposũaừe des pouvoirâ de la Rípublique Iranpùse, d’une part, et le Goúvenĩement du Vietaam représenté par áón prísident, M. Hồ Chi Minh, et le délégué sp&íal du Conseil des Minĩstres, M. Vu Hong Khanh, d’aụtre part, il est convenu ẽe qui suit:

	
1*) Le Gouvemement íranẹais reêonnaỉt la Répubỉiqué du Vĩetnam comme un Etat libre ayant son gouvemement, son paricment, son année et ses Ênances, taisant partie de la Fédération Indodunoise et de rUpion FranỊaũe.



En ce quỉ conceme la ríunion des trois Ky, le gouvernement íraãọais s’engage à .ẹntériner les déciâons prises par la popoỉatìon consultỉe par rỄíí-rendum.

	
2’) Le Gouvemement du Vìetnam se déclare prêt à accueillir amicaỉement l’aimie íranọaise lorsqụe, conỉonnãnent aux accõrds inteniaũonaux, elle relè-vera les troupes chinoisés.



Un accóĩd annẹxe, joỉnt à la pr&ente cmventỉOQ prélinủnaire íixera les modalités seion lesquelles s’effectueront les opératians de relève.

	
3*) Les stipulations ci-dessus íonnulées entrêront ũnmídiatexnait en vigueur. Aussitôt après 1'échange des signatures, chacune des hantes paities contractantes prendra toutes mesures nỉceăaires pour ỉaire cesser sur-ĩe-champ les hosti-iỉtís, maintenir les troupes íur leuiã posiùons respectives et ẽríẽr le elimat íavorable nẾcessaire à 1’ouverture immídiate de nẻgociations amìcales et íran-ches.



Ces nỉgociatỉons porteront notamment sur ỉes relations diplomatiques du vỉetnam avec les Etâts étrangen, le sũtut íutur de rindochme, ỉes ìntérêu Ểconomiques et culturels írangais au Vietnam.

Hanoi, Saigon ou Paris pourront être choisỉs comme ãège de ỉa cooĩé* rence.

ACCORD ANNEXE__  _____

A LA CONVENTỊON PRELIMINAIRE INTERVÊNUE ENTRE LE GOŨVERNEMENT DE LA REPUBUQUE FRANỢAISE ET LE GOUXTRNEMENT DU METNAAI

Entre les hautes parties contractantes d&igníes à la Conventlon prỉlũni-naire, il est convenu ce qui suit:

	
r) Les forces de relềve se composeront:



	
a) de Ị0000 Vietnamiens avec leurs cadres sãemamiens relevant des auto* ritís milicaires du Vietnam;


	
b) dê 15000 Franợais y comprii lu ỉorcu Irangaisu résidant actuelle-ment dans le terrùoừe du Vietnam, au nord du -16“ parallèle. Lesdits élê-ments devront êưe cọmposés uniquement de Franẹaú d’orìgỉne mỂtropoỉitaỉne à 1’exception du troupú chargéú de la garđe dú prisonmers iaponãũ.



L’eníemble de ces ỉorcu sen placẻ sous le ẽommandement supérieur ỉranẹaỉs, assỉslỉ de délégu£s vỉetnaxmens. La progression, rimplantation et 1’utiúuuon de cu ỉorceă seront dífiniu au cóurs d’une coníérence d’ẻtat-major dtre lu représencants du conunandants íran^aii et vỉetnamiens, ỉaqueỉle se tiendra dès le débarquunent du unités íranọaisu.

Du commisáons mirtu seront crííu, ì tous lu íchelons, pour assurer dans un uprit d'amicale collaboration la liaison entre lu troupu íranỊaises et lu troupu vietnamiennu.

2*) LŨ ílíments IranỊais du forcu de reỉève seront répartis en trois catégories :

ã) lu unỉtỄs chargéu d’assurer la garde du prisonniers de guerre japo-nais. Cu unitís lerõnt rapaơiíu dès que leur nũssion sera devenue sãns objet par suite de 1‘évacuauon du prisonniers iáponaỉs, en tout cas dans le díỉai maximum đe dix moiỉ.

b) lu unitís chargỉu d'assurer, en coỉlaboratỉon avec 1’armée viethamienne, le mainũen de 1'orđrẽ public et la íícurití du tenitoữe vietnamien. Cu unités seront relevíes chaque annẻe par cinquième par 1’artníe vietnanũenne, cette relève étant donc eÃectivement ríalisíẽ dans ũn délai de cinq ans.

c) lu unitís chargíes de la dííense du basu vìetaamiennes tiendront garaison; du zonu de cantonnement, nettetnent dílinùtíu, leurs seront assignẻes.

3*) le gouveraement ỉran$aù »’engage ì ne pas utiliser lu prisonniers japo-nais à du fins militairu.

Fait à Hanoi, le 6 man 1946.

Signí : Sainteny, Salan, Vo Nguyên Giap.

ANNEXE III

DECLARATION COMMUNE rATTE IX 5 JUW 1948 EN BA1E D*AIjONG

par M. Emile BoHaert, Haut-Commiỉtaire de Erance pour ĩĩndochine et M. le gềr.éral Nguyên VÕk Xuan, Prííident du Gouvememẽnt Central Provừữire du Vietnam, en prẹsence de s. M. Bao-Dũ.

En présence de s. M. Bao-Daĩ,

M. Enũle Bollaert, Haut-Conmũssaừe de France pour rindodũne, agis-sant au nom đe la Rípublique ỉranỊaũe,

et

M. Nguyên Van Xuan, Prísident du Gouvemement provisoire du Viet-nam, assuti de MM. Nghiêm Xuan Thien et Dang Huu Chi, Phan Van Giao, Nguyên Khoa Toan et Dinh Xuan Quang, Tran Van Huu et Le Van Hoach,                                                                    ,

repr&éntant respectk-ement le Nord-Vietnam, le Cenưe-Vietnam et le Sud-Vietnam.

Ont íait la d&Iaration luivante:

	
1) La France reconxuđt *olennellement Pindípendaiice du Vỉetnam auqud il appartient de ríalữer Ubrement aon unití. De *on ứtỊ le Vìetnam proclãme lon âdh&ioa à rUnion £tan{aise en qualitỉ (TEtat associí ì ta France. L*in-dípendance du Vỉetnam n’a d‘autre* limìtes que édQcs que hủ impose son appartenance à lUnion fran$aise,


	
2) Le Vietnam s’engage à respecter le* drahi et ka imérín des nationaux íranộais, à assurer incõnditionnellement le reạpect de* prindpes dímocntiquex et à íaứe appel par priorití, aux conseinen et teehnĩdens hanỊaú pour le* besoin* dẽ sòn organisãtion intérieure et de lon dcooomie.


	
3) Dès la constitution d’un gouvemement provisoire, le* représentants du Vìetnam passeronỉ avec le* représeatant* de la Rỉpublique íranỊaise, le* divers arrãngements particuliers convenables, đ’ordre cultuĩeỉ, dỉplomatique, militaire, économique, Ãnancier et technique.



Fait en đoublê original, en baie d’Àlong, le cínq juin mU neuỉ cent qua-rante-huit.

Etnile Bollaert

Bao-Daĩ

Nguyên Van Xuân _

Nghiêm Xuan Thiên, Dang Huu Chi

Phan Van Giao, Nguyên Khoa Toan, Dinh Xuan Quang Tran ván Huu, Le Van Hoach.

ANNEXE XV

..................   Parù, le 8 man 1949

IX PRẾSIDENT DE LÁ                                                <

HỄPDBUgUE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAĨSE PRESIDENT DE L’UNION EẼANỌAISE

A

SA MAJESTE BAO-DAI

Sỉre,

Vous avez bien voulu exprimer le díũr de voữ conhnner et préciser, en ce qui conceme 1’unité et 1’indípendance du Vietnam, le* printípẽs posís par la d&Iaiation commune íaite le 5 juin 1948 en baie d'Alonz par M. Emile Bolỉaert, Haut-Commissaire de Francẽ en Indochịne et le Géàíral Nguyên Van Xuan, Président du Gouveniement Central Provũoừe du Vietnam, en pr&ence de Votre Majestỉ.

Ce dí*ữ renconưe celui du gouvemement íranỊaã qui, après en avoir délibérí en Conseiỉ de* ministres, m’a prié, en ma qualỉtí de président de 1’Union {rangaise, đe procéder, par íchange de lettrêt avec Votre Majeỉté, à la conduãõn d'un accord en vũe de préẽiser, pour applicatioo. le* prinẽipe* de la dídaraũon du 5 juin.

II appartieúdra au gõuvemement de Votre Majesté, d’une part, de conclure avec lê Haut-Conunissaire de France en Indociiine le* convenũon* particu-

i                                                                                                                                                                                                                                          ■                         ■

lières ou provisoứes qui rígừont, compte tenu des règles posíes par le prỉ> sent échange de lettres et de 1’éut de fait existant; jusqu’au rétablữsetnent de 1‘ordre et de la paix, les rápport* de ITĨnion írạnỊaise ă du Vìetnam; d’autre part, de príparer, avec k reprísentant de la France, et en liaison avec les gouvernenienis roýaux đu Laos et du Cambodge, le* règlemenu nỉcessaire* tel* qu’ils découlent des présenls.

Surces base* et dans cex condiũons, je eotdinne au nom du gouvernement de la République íranỊaise mon accord aux disposition* énoncées ci-dessou*.

I. UNITÍ DO VỊETNAM. — Nonobstant le* traitís ãntérieurs dont elle pourrait se prévaloir, la Ftance ríaíbnne solennellement sa dỉcision de n’opposer aucun obstacle de droit ou de ỉait à 1’entríe de la Gochinchine dán* le sân du Vietnam, dâũũ comme coDstituỉ par la ríunion de* territoires du Tonkin (Nord-Vietnam), de l'Annam (Cenữe-Vietnam) et de la Cochindũne (Sud-Vietnam).

Mais le rattachement de la Cochinchine au reste du Vietnam ne pourra être considíré comme lỉgalement acquis qu‘après libre consultation des popu-lations intíressées ou de leun reprísentants.

L'ensemble dẹs disposiũoDS du présent accord ne sera valàble qu’en cas de rattachement eAectiỉ et légal de la Cochinchine au reste du Vietnam.

A cet effet, le gouvemement de la République tranỊaise s’engage à mettre en reuvre le* procédũres prévues par la Constitution.

Dès achèvement de la prôcídure prévue ci-dessus, le gouvemetnent íran-qais reconnaítra dé£nitivetnent rUtùón du Vietnam, tel qu’il vỉent d’Ễơe déíùù.

Le gouvemement franfai* renonce à se prévaloir du statut parũẹuỊier coníéré par ordonnaaees royales aux ưois villes de Hanoi, Haiphong et Tou-rane.

Vadministration des populations non vietnamiennes dont rhabitat histori-que est situí sur le territoire du Vĩetnam tel qu’il vient d’être détini et qui õnt toujours relevỉ traditionnellement de ỉa couronne d’Annam, íera l’objet de statuts particuỉiers, consentis aux Teprísentants de ces populations par s. M. 1’Empereur. Ces Itatuu seraot déterũũnís en accord avẽc le goũveiõement de la ỉúpublique íranẹaise qui a, sur ce point, des obligations particulières vis-à-vỉs de ces populations. Ils dcvroot gãranủr, ầ la íoỉs, le* droits éminents du Vietnam ẽt la libre évohition de <is populations dans le respect de leurs traditions et de leun eoutumea.

D. gUESTioN DIPLOMAT1QƠE. — La politique extírieure de ronion ỉranqaise dans le cadre de laquelle le Vĩetnam exerce ses droits par ses délẽguís au haut conseil et par sa diplomatie ci-dessous dííìiũe, sera examiníe et coor-donníe SOUỈ la dứeẽúon et la responsabilitỂ du gouvemement de la Rỉpublique fran;aise, en haut ccoseil de rùnioo òù le gouvemement du Vỉetnãm sẽra représentí par des dílỉguỉs lỉbrcment choìsis par lui.

Pour rẽxícution des dứecõves gínérales xi-dessus, en matìỉre de politỉque extỉrieure, s. M. llùnpereur du v^ecnam associera 1'activité de sa diplomãtie ì celle de 1’Uníon íranpãise.

ỉ>e* chefs des missions diplomaliques étrangères au Vĩetnam seront acerỉ-ditís auprès du préãđent de lUnicn íranọaisẽ et de s. M. 1’Empereur du Vietnam?

Les pays auprìs desqud* le Viemam sera représentỉ par une nùssion diplomauqúe serônt déterôamís aprỉs accord avec le gouveĩacment ỉnạgaìs.

L’unití de ỉa poliũque inteniatianale de 1’Union frãnọaise dan* ces Ẽtats sera assuríe ì la íois, par le* dữecùve* gén&ales arrítées, le haut conseũ de rUnion ỉrangaise entáđu, et tsansmũes păr le gouvemement de la Rỉpubỉique au gouvemement du Vietnam, ainã que par les contạcts directs que la diplomata íranọaũ et vietnamiens astnõont entre eux. Dana lea autreã Etats, le Vietnam serâ représsití par les núsũom diplomatìqua du gouvernement de la Rỉpubliquẻ fran5iữe qui pouiront ccunprendre dam leur aũn da repré-sentanu du Viétnam.

Le Vietnam at babilité & négoáer et à ãgner do aceordt relatiíi à sa intéríư particulien, à la conditioQ expresse qu’ăvant toute nẻgnciation, il sou-mette sã projets au gouvemement de la Rípubỉique pour CEunen en haul comeil et qué ces nĩgocũưom soient meníês en lỉaẩon aece la misõons diplomatiquẽs de la République. L’avis ỉavorable du haut consõl sera néces-saưe pour que lea accoẽdi auui‘eonclus deviennent dtímiũís.

Le gouvêiĐement de la Rípublique IranỊaiíe est dúposí am* la demande du gouvernement du Vietnam ì s*eĩ>tremettre pour roirêennre da cotuulatt vietnamiens dam la pays étrangers où le Vieĩnam esúmera avoữ da intí-réts parãculieis. La cónsuls vĩetnamiem exercenmt ieur aaivité dam la Etats où le Vietnam estimera avoứ du intírỉu parũeuliers. La consuls viet-namiem exerceront leur activití : dans la Etats õù le Vietnam a une mission diplomatique, SOUI la direction et le contrôle du cheí de cme nũssion, en liãison avẽc le cheí de poste diplomatique du gouvemement de la Rípublique tranỊaữe; dam la autrês Etats, sous ũ direcuon et le contrõửe du cbeí de poste diplomatique du gouvemement de la République ỉranỊaise.

Le gõuvetnement de la Rỉpublique íranọaise 1’engage à présenter et à sou-tenừ lã candidạture du Vietnam lorsqu’ii remplữã ies cõnđniom géníralu prdvuu par la Charte du Natiom unies põur radmỉssioa au sein de cet organisne.

m. QVESTIONS MXUTAIRES. — Le Vietnam a son armíe natiaaale chargée du maintien de 1’oidre, de la sícurití inteme et de la d&ense de rEmpừe. Dans ce denũer cas, elle at éventuellement appuyíe par la ibrca de IXInĩon fran-Ịaise. L’anníe vietnamienne participe ígàlement à la dílense da íronũira de rUnion íraÓỊaìse contre tous lã ennãnú ẽxtírieurs.

La effectifs de 1'armée nationale vietnamienne et ceux de 1'anníe de lUnion íranẹaũe stationnant au Vietnam seront íùcá par un aixord particu-lier, de telle maníìre que 1’ensemble dtt moyens dispotúbles puisse assurer eỉdcacement, en temps de guerre, la déíense du territõire du Vietnam et de lUnion fran;aũe.

L’ann£e vietnanũenne at composíe de nationaux vietnanũeax encadrẻs par đa otdcien vietnamiens; da iiũtructeurs et da coirseillers aedmiqua frân-£ais seront mù ì la disposition du Vietnam.

La cadres vietnamiens seront íonnẽs dans la ểcolu nXtaira vietna-míeiina et, éventuellement, dans la ícola íranẹaises où Ỉlỉ aenmt admis sans aucune điscriminatỉon. Pour ĩaciliter la coopírãtioo en temps de guerre, la cotnposition inteme de 1’armíe vietnamienne sera ausi prochẽ qne posũble de cellẽ de 1’armíe de rUnion ỉran;aùe.

_ L’artnée vỉetnamienne sera à la chatge da budgra du gouúeniement du Vĩetnam. La cotnmanda de matỉriel sẹront íaita par le guoveraement du Váetnam au gouvemement fran;aỉs.

En vue de contribuer eíbcacement ì la dííense de ITTnion banỊaỉse, 1'armée de lUnion íranỊaũe statioune sur le territoữe du Vĩtínam en du bases et ganũsons dont la nomenclature, la lùnites, a le statnc íeront ]’objet d’une convention particuliìre. En tout état de cause, ce xatut sera' ĩel qu’il permette à cũ forcu de remplii pỉeỉnement leur mission Sout en nspec-lant le principe de la souverainẽtí nationale vietnamienne. Eỉla pourront àrculer ủbrement entre la basa et ganũsons qui leuĩ sont asãgnéu suivant les modalitỉs qui seront précữẻes dam la convention militaire précitíe. Selon le prinópe de coopíration totale au seỉn de rưnioo ỈHUiỊaise, elles eompren-dront des íl&nents vietnamỉens dont les règles de reoutemẽnt serant ígalõnent détenninỉes par ladite convention.

Pour asmrer une actiọn commune ũnmỉdỉatement eỉticace en temps de guerre, un comité militaủe pennanent, composé d'officiers cT&at-m»jor des deux armíes, sera constituí dès le tempi de paix pour préparc un plan de déíense conunune et de coopéraũoc miEtaúe entre 1’anníe nationale et ỉ*ar-Điíe de rUnion ỉran$aise: il pourra dventuẹllement aervir, dans le temps de paix, d’organe de liaũon peõnanmt entre ces deux anníes. Les modalités de compositiòã et đe íoncõonnenient ca temps de pabc de ce comité militaire Sgureront à ỉa convention ạpíciale annexỉe au traití ỉranco-vietnamien.

En temps de guerre, la totalitỉ des moyens de dííense eonrũtuís notam-ment par l’armée vietnamìenne et 1’armée de 1’Union ỉranợũse sera mise en commun, et le comùí mỉlitaire constãuera le noyau d’un áat-major mixte dont la dữection et le conunandonent aeront assurés par un officiér génỉral (ranọais chargé du Ịhỉỉtre d’opéraỉion» ãrtéressant principạlement le vletnam et dont l’un des cheís d’ítat-major sera vietnamien.

	
IV. SOƯVERAMTẾ nrTEBKE, — Le goưvemement du Vietnam exercera dans leur plỉniỉude les attributions et prẽrõgaũves quị découlent de ỉa souveraineté interne. II passera avec le haut-cotnmũsaixe de France en Inđochine les conven-tions particuliìres ou provisoứes, qui, conpte tenu des circonstances, déter-nũnerõnt les modaỉitỉs de tíansíeri au Vietnani des compétences prícédem-ment exeẹcíes par 1’autorití ỉranỊaise.



Le gouverâement du Vietnam íera appeỉ, par priorití, aux teuortissanu de lUnion íranỊaỉse, chaque íoữ qu’il aũĩa bésoín de conxeiỉlers, de techni-ảena ou d’experts dans lê Services, étaNissemenư publics ou dans les entre-prises à caractère intíressant la déỉense de rUnion ỉran$aĩse.

La priorité accordíe ainc ressorãssans de 1’Union íranọaũe ne cessera de jouer qũ’au cas d'impojsibilité du gouvernement fran$ais de ỉournứ le penonneỉ demanđí. Les modaỉités d'applicanou de cette disposiũon seront précisées par un tcxte ultérỉeur.

Aucun cĩtoyen ĩranỊaỉs, aucun ressortissant đe ITlnion ỉranỊaise ne pourra íaire partie d'ũne administration vĩetnanùenne sanỉ avoir obteău au préalable rautorúaũon ou 1’agrément du reprỉsentant de 1’Union Ỉran^ùỉe et rícipro-quement aucun Vieẽnamien ne põõna appartenir à une ađministration íran-qaise tìu de rUnion írangaise laũs avoừ obtenu au príalable rautorisation ou 1’agríment de son gouvemónent

	
V. 2DESTION3 juDTcuiaES. — Le Vietnam reỊoit pleine et entiỉre jurỉdictỉon pour toutes les instances õviles, enmmerõales et pénales sur tout le terri-ioire du royaume.



Touteíois, ỉes instanccs civiles et cocunerciaỉes opposant entre _eưx ou à des Vietnamiens des ressortissants de ITĨniơn íranỊaise auưes que Vietnamìenỉ ou des ressortissants des Etats avec lesqueỊs la. irance a conẽlu des conven-tions impliquant un privĐège ịurỉđictiotmeỉ ẹt ỉes pouisụites pínales exercées à raìson dã iníractions daãs lesqrudles seront impũquỉes ou lésées les mémes catỀgories de personnes ou quì anront tii commisẽs au prỉjudice de VEtat íraniịais seront soumises à dẽs ịuridicũocB mixtes dont la cõmposiũon et le íoncúonnement ĩeront l’objet d’une coovention judiciaire annâíe au traité Iranco-vietnamien.

Cette convention Tespectera cepeođant lẹs principes ci-aprèj :

	
1*) Les jugements rendus cocnporterunt la íonnule exícutoữe suivante : « Au nom de rưnỉon íranỊaữe et de la Nation vietnanũenne, s. M. 1’Empe-



reur du Vietnam mande et orđaonea.

Leur exỉcution en dehors du territoire du Vietnam íera l’objet d'accords ultérieun prévoyant une procídure simpliẼẽe d*exequatur.

2*) La loi applicable >ea la loi ỉnm^ise toutes le* ỉois qu’un Fran;ais sen en cause.

3‘) La loi appllcable sen la là vie&amienne toutes le* íoũ qu’un Fnn- ' gaữ n’ítant pas en cause, Ì1 apparahn que cette loi est applicable ì la solu-tion du conHit.

A dííaut la loi ỉranỊaise sera applicable.

Enfin, il est précisỂ quẹ coriíormíment aux lỉglés du droit àưeniatioaal privé, lá matiirã relevaãt đu statut personnel demeureront régies par la loi nadonale đe* parties.

Le contenueux admùũstratií sera ríglé suỉvant les mêmes prmặpes et sur une base de tétíprocité totale.

La conventiõn iudiciaừe paniculiỉre réglera ígalement toutes auttes ques-tions relatives au prísent chapiữe.

gưESTioNS CULTVREIXES. — Dan* le* cycle* primaire* et seconđaires, la Ftance peut oưvrir librement au Vietnam des íũblissements iTeBseigneaient public* et privís sous la seule réscrve de 1’observation des loỉs et règlements ĩenitoriaux en cette matiỉre.

Ce* loi* et TỈgletnents ne devront íaữe aucune discriminatioc, directe ou indirecte, entre Frãn5ais et Vietnamiens.

Le* qualiÊcationa proíessionnelle* et morales requises pour enseigner dan* ces établỉssement* soní le* xnêmes que celles en vigũeụr en Fnaoe.

Toutes ces dispositions *'appliqũent Ểgalement ì rEmeignement teclmique et proỉessionnel.

Le* ẻtablissement* íranqaủ appliquent les progranunes en viguesr en pnnẹe; un COUIS d*histoire et de civilisátiorũ vietnaùuennes y sen cependant obligatoi-Ttinent proíessé.

Les élèves vietnamiens ont libre accès aux établissements ỉranỊais installés au Vietnam. Ces établisementỉ ouvriront un coun de langue Ỹietnamienne obligatoừe pour les íỉìves vietnamìens.

Une plâce privìlỉgiée, intennỉdiaìre enưe Ịa langue natìonale et les langụes ítrangirâ, serâ ríiervée à la langue ỉraitỊaise, langue diplomaôque au Viet-nam, dans le* ítablisietnent* vietnanĩiens.

Le Vietnani accepte que la langue ỉrangaise ait dans soa cnseignemenl secondaire une place suíÃsánte pour pennetére íventuellement de sùỉvTe le* cours supérieurs en cette languẽ ì la fin de ce cycỉe : il *’effon:en d'en asurer 1’enseigaement dan* le plus grand nombre poisĩble d'écoỉe* primaire*.

Un íystèràé d'ỉquivalence entre ĩes dipỉỉtnes vietnamiens et les diplômes oÉSãels írangais séra établi par 1’accord concỉu ì eet eSet, dè* que le* programàies íranỊaù et vietnamien* auront pu Ễtre conírontís.

Le Víetnam á le droit de pouivoir librement à son enseignemcnt supírieur i de même 11 leconnaỉt à la ỹrance le droit de conúnuer, au Vĩetnãm, son enseignement supỉrieur au titre de rưnion {ranỊaise.

Toutelois, Õ1 nison de* diííicultẾs pratique* actuelles et DOtámment pour pennettre la tonnatlon d’un petsonneĩ vietnamien adíquat, <me Unìversití commune est críée, dan* le respect des loĩs et règlements tsritoriaux. Le statut de cette universití íẹra róbjet d’un accord spécial entre la France' et ĩe Vietnam. Les autres Etats a*soẽiís d’Inđochine pourront, slb le déùrent, participer à cet organisme et engager ì cette fin le* nígociaũon* nécessaire* avec la Ẹrance et le Viettiam.

Le statut de cette universití devra respecter le* principes cĩ-après:

UUniversití comtnune devra comútuer un organữme répondant aussi complỉtement que possible aux principes d’autonomiẽ de rensõệnement supí-rieur appliqués dans la plupart da grands Etats modemeĩ.

EDe sera dirigée par un recteur, nonuné par déciãon conjoĩnte des gou-vemements intéressés et de la France, après prísentation de trois candidatỉ par le comỉtí comultatiỉ de rUniveisité. Le recteur sera asãsié de doyens, pour la dìrection de chaque établisỉement supérieur, et, pocr la direction de rưniversitỂ, d’un conseiỉ dTdniversitỂ comprenant, soús la pr&idence du recteur, les doyens, les représentants des próĩesseurs, les repêésentants da ẽtudianU et la personnalitã s’int£ressant aux questions d*Ểducãtion. air.á que les directeurs dẽs grands établissements scientigques et un représentant de chacun đes gouvemements intéressés.

L’emàgnement se íera dans la laspue choiáe par les íondateurs pour les íondạtiom et imtituts Spíáaux.

Dans remeignement classique :

	
a) toutes la đisciplines serũnt enseignẽes en íranỊais,


	
b) renseignemem vietnamien se fẽẽa suivant dẽs modalités à dỂterminer par le coúseil de ỹUniverâtỄ.



Les diplômes dílivrés par rUniversẼí commune seront considírís conune officiels par les deux Etati; tóutelois, les diplôtnes délivrís dam un é^entuel cycle purément viemamien ne donnerner pas âutomatiquement accès aux postes d’emeignement íranỊaữ et aux empỉaũ, donnís sur titre, de 1’Union íran-ọaise.

En vue de lacìlỉter au maxùnum rexpansion de renseignement supỂrieur, les droits universitaữes seront maintexỉỉ aussi bas que possible et devront recevoir 1'accord đes gouvemements intéresséỉ.

LUniversití commune ríservera le nombre de places nécessaire aux bour-sỉers des gouvemements intéressés.

Le sõrt des ítablissements scienũỄọnes exỉstant actuellement au yietnam sera ríglé par des conventiom parũcuSẽres à paiser soit entre 1’Etat íranẹais et l’Etat vỉetnamìen, soit entre l’Etat TỈetnamien et la direction de 1’établis-sement intéressé. Néanmoim, les quelcpies principes ci-après seront obligatoi-rement respectís.                                                _       _

L’actiỉ de 1'emembỉe du patnmome de TEcole íranọaise d’Extr£me-Orient sera la copropriỂtí đes troii Etau ãadochinoiỉ et de ỉa France; Ĩ1 sera írappí dUnâliínabilité. Le conseil d*adiạẼũstraũon comprendra da représentants dã troứ Etats indochinois eĩ de la Fiance. Le directeur sera nõnuné par décision conỳointe des quatre gouvernemenu aprỊs présentaúon de trois candi-datures par la secũons cõmpỉteătés de riisãtut de Frãnce.

La situaũon des imtítuis Pasteur itBEallís sur le territoừe đu Vietnam sera rỉglỉe par conưatỉ passés entre ces ocgmĩsmes et le gouvemement vìetnamien.

La contrats à passer respecteront ẽẽpĩndant la principes cỉ-après :

Les établissemẽnts existãnts sont ỉâ copropriété dạ troìs Ẽtats ỉndoehi-noĩs et đe la Erance pour les ùnmeubles ct terraim attenanti de Saigon, Dalat, Nhatrang.

Le Vietnam est propriítaire des ãismeubles et terrains atteoants de rim* titut Pasteur de Hánoỉ; Ỉ1 s’engage, cependant, & passer, pour Hanoi, un contrat identique à celúi adoptí poõr íẽs auttẽs dtãblỉssemênts.

L’imtitut Pasteur garde la propriốé des esplữũaúons et terraim qu’iỉ a reịus par dom ou legs.

L’mstitut Pasteùr est propriétaùe do matériel scỉentiGque.

L’applỉcatỉon du conứat actuel se poursuivra jusqu’à expiration normale, íin décêmbre 1949.

Archivti :

Chaque gouvernement conserve la propriétí de KS ardùves. La conser-vation ẽt la gestion de ces aichỉves se ĩerônt suivant des modalités à déter-miner.

Les questions des bibliothỉques, de roibce du ria, du Service météoro-logique, de rinstitut ocỉanographique s de* Musées ỉeront rubjet d*accords pãrticuliers.

vn. gUESTioNs ỂcoNOMigưEs rr nuacửias. — Les ressortissants viema-miens en France et dam le* autres porõe* de lUnion tnnqaise^ les ressortis-fants íranọaũ et les ressortiỉsanú dẽ FUnion {ranqaũe au Vietnam jouiront de la mỉme libertí d’établissement q>ne le* nationaux dam le cađre de* lois et règlements terriioriaux. Ils iouirâes des liberté* de circulation, de com-merce et plus géníralement de toutm les lĩbenís dỉmocratique* dam ce domaine.

Les bìens et entreprises appartenant à des ressortissanu de 1’Unỉon íran-Ịaise sur le territoire du Vietnãm bénííìcient du méme rígũne que criuỉ réservé ãụx biem et entreprỉses de* ressortissants vietnamiens, ăótamtnent en ce qui conceme la Ascalití et la lígũlation du travail. Cette ẻgalité de statnt aẽra reconnue à titre dé ríciprocité aux biens et entreprises des rasortissanes viet* namiem dam les territoires de 1’Union ỉranỊaũe.

Le régime ỉuríđique des entreprise* et biens appartenant ì de* veasortis-sants de 1’Union ỉranọaứe sur le territoire du Vietnam ne pourra être inodiíiỉ que d*un commun accord entre le gouvemement de la Rỉpublĩque fran<^ũse ẽt le goưvemement đu Vỉetnam.

sẽront rỉtablũ dam leurs droits et dam leurs biern, dam leur ítat actuel, ỉes lessortissants de rUnion {ran^aise qui en ont étí privés par xtme des õrconstances de ỉait ayant intéressí le Vietnam depuis le rnois de man 1945. Un couũté mixte sera désigné pour fixer les modaliĩés de cette restitutỉon.

Les capitaux IranỊais pourront s’investừ librement au Vìetriani, aous les téserves ci-aprỉs :

	
a) le gouvemement du Vietnam participera, s’il restime utile, au Capital des éntreprises classíes dam un aecteũr dit d'ỉntír£t national,


	
b) 1’ouverture des entreprisei classếes dam un lecteur dit de dệíeme nationale est lubordonníe à 1’autorisation du gouvemement đu Vĩetnam,


	
c) le gouvemement du Vietnam pourra exercer un droit đe prránption aur I*actỉf des entreprùes qui viendráient à cesscr leun activités.



Une commũsion mixte íranco-vietnamienne détinira préalahlement rỉten-due exacte de ces secteun ainsi que la portée prẻcùẽ des lữnitaũom au põncỉpe đe Ubre établissement qui y iont ỉntrôduites.

Les réserves qui prỉcìdent ne s’appỉiquent nỉ aux biens et enttepràes artuel-lement cdstant au Vietnam ni aũx dỉveloppements devant rêsulter de leur activité nonnale.

Le gouvemement du Vietnam adminũtrera souveraỉnethent aes Snancei. II Ễtablủa et gírera son budget. II disposera de toutes les recettes perqnes sur le Ịerritpìre du Vietnam, ì 1’excepũon dc celles aHectées, cTaccord atvec le goaveraemem IraxiỊais et les goũvemements des autres Etats assocìés, au financemoiv des institutions communes ou ằ tout autre emploi ì dítexnúner. n pourra augmenter le* irnpôts et taxes et en críer de nouvẽaux. Quand eeux> ã auront une incidence particulière sur les ressortissants de rưnion 6an-Ịaỉse, ils íeront l'objet d’une comultation príalablé de leụrs représentant* aux fim de maintenữ une certaine harmoníe Sscale enưe le Vietnam et le* autres Ltatỉ indochỉnoũ aimì que 1'exercice normai des acúvitís écooomiques.

Le Vietnam scra eo Union monétaire avec les autres Etats indocỉúnois. La seule monnaie ayant coun sur le teiTÌtoire de cette Union monítaĩre xea la piastre énũse par rinstitut d’£misỉion de rindoéhine.

L’Insậtut d’ímijsion pourra ímetưe des vignettes diAírentes pour le Viet-nam, le Cambodge et le Laos.

La píasưe mdochinoũe fera partie de la zone franc. Lạ parité entre la piastre et le ỉranc ne sera pas cependant immuable, et pourra varier sui-êant la cữconstanca économiques. Touteíois, cette parití ne pourra Ễtre modifiíe qu’après consultation des Etats assoũés d’Indõchine.

Lẹ méẽanisme da changes sera ríglí par 1'OHice indoclũnoù da éhanga.

Le Vỉetnam íormera une Union douanỉire avec les autra Etats indoẽhi-nois. 11 n'existera entre eux aucune barrière douanière. Aucune taxe ne sera perỊue ì leurs írontières communa, lei mêmes tariís serant appliqués à rentrée et à la sortic du territoire de cette Union.

	
s. M. rEmpereiir du Vietnam, consiđérant que, dans le dotnaine ícono-nùque et túiancier, il a da intérêts commúns avec la souverains du Cambodge et du Laos, d’une part, avec l*Union íranqaise, d’autre pan. et ợu’il seráit avantagcux pour la Nation vietnamienne que ces ĩntírêtã saient Ẽarmonisú dưis un but de prospíritỉ gỉnírale, reconnâĩt 1’opportunití đe la CTỀaúon d*oiganismes mixtes qui assnreront rétude, rhannonisation et la mise en oeưvrẽ dadỉts intéríu.



A cet effet, une coníỉrence réunie en Cochinchine 1 la dỉligence du haut-conunissaữe, où leront repr&entés à c£té du gouvemement de la République íranỊaise et du gouvemeinent de Sa          les souveraina du cãmbodge

et du Laos, dỉtẽnninera la conapoótion ti. rẻtendue des pouvoùs de MS organịttnes írũxtes. II a paru bon de rdserver, dans ce but, à la compítence de la Conỉỉrence leí poìnts íuĩvanu :

	
1) le aervice des tianmũssiom,


	
2) le contrốle de rimnúgration,


	
3) le cotnmerce extírieur et la douanes,


	
4) le Trésor,


	
5) le plan d’ỉquipement.



11 aĩ à príẽũer ì ce propos, que la Coníéreace inđoclũnoiáe, ci-dessus dííinie, sera ãppelỉe & donner ãon avà aur le plan d’£quipement actuellement i 1’ítuđe.

Cette conỉírence ítablừa elle-mỉme, à 1’ouverture de ses travaưx, son rigletnent et sa procídure.

Le haut conseil đe rUnìon franỊaise pourra íventuellement Ếtre saisi pour avis et conciỉiation, s’il y a ỉieu.

Leạ instmmenu seront íchaagís ì. Saigon entre Votre Majestỉ et le haut-conunỉssaỉre de France en Indoẽiũne et 1’accord enưera en vigueur à la date de cet ỉchange.

La đíclàntion conunune da 5 juin 1948 et la pr&entes, ainsi que ỉes conventioiu compUmentaữes qu*eỉles comportent, seront soumisa à 1’approba-tion du Parlement IranỊaĩs et des iasũnces vietnamiennes qualiSte pour constitucr 1'acte prívu í 1’aiticle 61 de la Constitution de la Rípubúque ỉtanỊÙse.                   _

Le gouvernement de la Rípưblique et moi-mỄme sommes convainạụ que la mùe en oeuvre npiđe par Votre Majestí et le reprísentant de la Eraúèe, dans un esprit de õiutueĩle <onfiance et de bonne volonlé réciproque, des

đispoảtions qui prtcèdent contribuera eScacemeut au rétabỉisement de la paic au Vietnam, Kbremeut um dam 1’égalìté et l*amìtỉi ì ỉa prance.

Je prie Votrẽ Majesté đe Hen vouiõir agrỉer les aasuiances de ma très haute cỏmiđíration.

Le Prísident de la République, Préíident de IXữúon ỉran^ãise, VBÍCDĨT arnuot.

Par le Piésident de la RépubUque, t                      Prísident đe rưuion íranẹaise,

le Présideut du CotBeO des mùũstres,

H. ^ỰECIUXa




cảm nghĩ của người ngoại quốc về Hoàng Đê' Bảo Đạl

Sống trong một tủ cấm thành rất cô đơn biệt lập, vị Hoàng đế tương lai này đã trải qua chín năm đầu của cuộc đời mình, bằng một liền học vấn sơ khai, lấy tam cương ngũ thường của Khổng Phu tử, đề hun đúc ông trở thành vị Hoàng đế ỗ Á Đông. Chín năm sau, ông lại được trau dồi bằng giáo lý của phương Tây chúng ta, nghiền ngẫm từ văn chương, chính trị (Đại học đường PO), triết lý, khoa học... từ vãn đến võ (Đánh gươm, cưỡi ngựa, lái máy bay, ô tô...), để có thể dung hòa được cả Đông và Tây...

Chưa tới hai mươi tuổi, ông trở về nước mình mà làm Hoàng đế, một thứ con trời, cha mẹ thun dân, để trị vì. Mà thẫn dân của Đức Vua, là thứ dân ý nhị, tinh anh, khôn ngoan và cần cù chăm chỉ. Họ biết tập hợp lại với nhau chặt chẽ, theo đạo hiểu trung, lấy quân thần, phụ tử làm chính. Đức Vua lấy hiệu là Bảo Đại, có nghĩa là vĩ đại, và huy hoàng... Đức Vua đang cố gắng, để thực hiện cái nghĩa ấy.

Ở vào thế kỷ hai mươi này, cả thế giới đang băn khăn, để hòa hợp giữa Đông và Tây, hầu tim lấy một kỷ nguyên mới, thì chính Đức Vua Bảo Đại đã cống hiến cho chúng ta bài học đắt giá đó qua cuộc đời lâm than, đau xót của con dân nước ông, mà Đức Vua vẫn thương yêu như một cha hĩên, do cái lầm than, cơ cực của họ cũng chính là nỗi sầu tủi của chính cuộc đời lưu đày của mình. Cuộc thảm sấu này, có thể là cuộc thảm s'âu chung, mà chúng ta cân phải biết...

Sau hai mươi lăm năm im lặng và suy gẫm, nay chính là lúc Đức Vua buộc phải nói lên cho cả nhân loại cùng biết...

BÀN CHẤP HÀNH LƯỠNG VIỆN LẬP PHÁP CALIFORNIA

Do Đề nghị của tám vị Nghị viên (Ghi rõ từng tên một)

Xét rằng Hoàng đế Bẫo Đại Cựu Quốc vương Việt Nam sẽ thăm viếng Sacramento (thủ phủ của tiểu bang Caliíòrnia) từ ngày thứ tư 10 tháng 2 đến ngày thứ sáu 12 tháng 2 năm 1982, và do đó các vị Nghị viên muốn tỏ lòng hoan nghênh nồng nhiệt nhứt đốì với ông.

Xét rằng, là vì Vua cuối cùng đã tri vì một nước Việt Nam thống nhứt, Hoàng đế Bảo Đại hiện được tôn kính bởi một số người Việt Nam ngày càng đông đảo ở đây và được coi như vị lãnh tụ của họ.

Xét rằng, trong thời gian trị vì, ông đã tạo dựng nền độc lập của một nước Việt Nam thống nhứt, bằng cách đem ba xứ Nam kỳ, Trung kỳ, và Bắc kỳ hợp lại thành một quốc gia thống nhứt.

Xét rằng, ông đã có công phát triển liên ngoại giao vổi các ngoại cường, vê' công cuộc canh tân hiện đại hóa, công nông nghiệp.

Xét rằng, tóm lại ông đã có những cố gắng vượt mức để bình định bằng cách tập hợp mọi thành phần quốc gia...

Nay Liên ủy ban Chấp hành của Thượng viện và Hạ viện quyết định: Hãy hãn hoan chào mừng Hoàng đế Bảo Đại của Việt Nam đến Califomia và ngỏ lời chúc tốt đẹp nhứt cho sự thành, công cho mọi cống việc cho tương lai của ông, và quyết nghị một bản sao thích đáng của Quyết nghị này phải đạt tới Hoàng đế Bảo Đại của Việt Nam. Bản quyết nghị số 78 này được Liên ủy ban Chấp hành Lương viện Lập pháp Califomia chóp thuận.

ữy ban Chấp hành Thượng viện:

Ký tên, Chủ tịch David Roberti,

Chủ tịch Thượng viện, Mike Curtb, Phó Thống đốc, ủy ban Chấp hành Hạ viện, Chủ tịch Louis J. Papan, Chủ tịch Hạ viện: While L. Brown Jr.
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